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Của 
ĐỨC СНА NGUYỄN-VĂN-BÌNH 
1ÔNG GIÁM-MỤC GIÁO-RKHU SAIGON 


Lịch-sử không phải chỉ là khoa học của quá khứ, lịch-sử còn là khoa 
học của hiện tại рд một phần nào của tương lai. Với Việt.Nem Giáo=Sử quyển 
I (1533-1933), linh-mục PHAN-PHÁT-HUỒN C.ss.R, đã đưa chúng ta đi 
sâu рдо quá khứ để tìm hiểu đời sông của các đảng tiển-bỏi chúng ta trong 
đức Тіп. Chúng ta đã học nơi các Ngài một-ý chỉ kiên quyêt, luôn 
trung-thành véi đức Тіп và Giảo-hội. Công cuộc khám phá đí-uãng cất 
nghĩa cho chúng та một phán lén những biền-cồ hiện tại đang diễn та 
trên sân khẩu của Giáo-hội Việt-Nam, những Ыёп-сӧ hiện tại йу, tác-gid 
đã ghi lại trong Việt-Nam Giáo Sử quyển II (ro33-ro6o). 


Trong giai-doan vån vòi nầy, biết bao biển-cồ của lịch-sử Gido-hội 
đã điền ra trước mắt chúng ta Từ năm 1933 nghĩa là năm Đức cha 
NGUYÊN-BÁ-TÒNG được cử làm Giám-muc tiên-khởi Việt-Nam đền 
tiệc thiểt- lập phẩm trật Giảo-hội tại Viêt- Nam vào năm тобо. (т) 
chúng ta đã chứng kiền sự day-nhåt do Đức Тіп hướng đến trong 
hành động tông đồ ой uăn-hóa của Giáo-hội. 


Về mặt tông dá, Giáo-hội оа сас đại điện Giáo-hội đã váng theo chỉ 
thị của Chúa Giêsu ; « Chúng con hãy бет lời Phúcêm rao giảng cho 
toàn = cối thế-giới» (2). Các Сійт-тис cùng những Linh-mục đã cộng-tác 
chặt chẽ để тб nước Chúa trong lãnh рус địa phận сда mình (3), 
các giảo-đoàn пап nữ (4) đã thi đua đúng góp theo những phương 
pháp riêng biệt của mình vào công tác thiêng liêng.ây; Nhưng không 
phải chỉ có hàng Giáo-phẩm mới có phận sự mè mang nước Chúa, chinh 
giảo-dân cũng có phận sự cộng tác vào công việc tông đổ của hàng 
Giáo-phẩm. Sự - cộng-tác: бу chúng ta gọi là Công-giáo tiền-hành (5). 


1) Chương IV. Thiết lập bàng Giáo-phầm Việ:-Nam. 

2) Маге XVI. 15, 

3) Chương V. Giáo-tỉnh НА-№і. Chương VI. Giáo-ủah Huế, Chương 
VI Giáo-tỉnh Saigon. 

4) Chương VIII :.Các Giáo- đoàn. 

5) Chương IX Công-giáo tiến hành. 


Song song với các hoạt động tông đồ, Giảo-hột đã quan tám đến những 
vän đề уйп-Аба trong các ngành ойп-сһгопр, âm‹rhạc, hói-hoa và 
kiển-trúc (1) 


Trước lúc bản đến cách rộng rãi v hoạt động của Giáo-hội trong hai 
lãnh-vực tông đô và 0ăn-hóa nói trêu, tác-giả đã cho chứng ta một vài ý- 
tưởng vê tình hình xã-hội, chính-trị (2) và tình hình của các tôn-giáo 
ngoài công-giáo, (3) vì tình hình ау cất nghĩa cho chúng ta một phán 
nào đường lôi hoạt động của Giáo-hội. 


Sở dr tác-giả đã hoàn thành được Việt-Nam Giảo-Sử quyển П là 
nho. sw giúp đỡ bằng cách cung cấp Sử-liệu của các Đức Tổng-Giảm- 
Мис, Giảm-Mục, các Bể trén các dòng nam nữ, các Cha Тиуёп-йу 
các hội đoàn, cúc Thượng Tọa trong hội Phật gido, các vi Мис sư 
Hột Thánh Тіп Lành, các cơ quan trong chính quyển và của tắt cả 
các nhân våt yêu chuộng văn-hóa, lịch sử, trong. và ngoài nước. 


Tôi hy vong Việc Nam GiáoSử quyển II cũng như Việt - Nam 
Giáa-SÈ quyển І, được phẩ-biển sâu rộng trong mọi tổng lớp của хӣ- 
hội để mình-chứng sử-mệng cao cả và thiêng liêng của Giáo-hội 
Công-giảo. 


T Phoo-Lë `NGUYỀN-VĂN-BÌNH 
Tông-Giám-Mục Giào-khu Saigon 


1) Cbương X Giáo-Hại và Văn-Hóa. 


2) Chương l.. Tình hình chính-rị (1930-1960). Chương 11 : Giáo-Hại 
Bác-Việt dưới chế độ Cạng-Sản (1945-1960). 


3) Chương Ш: Địa-vị các Tôa-Giáo ở Vit-Nam, 


CHƯƠNG 1 
TÌNH HINH CHÍNH.TRỊ (1930 — 1960) 


Trong lịch-sử ` Giáo- Hội Việt-.Nam, năm 1933 là nắm mö màn cho 
một thờiđại mới, thờiđại của hàng Giáo-Sĩ Việt. Nam. Nó là kết 
quả của biết bạo cố-găng hy-sinh của những thừa-sai đến Việt-Nam. 
có mục-dích rao giảng và mở nước Chúa. 


Đuốc phúc-âm chiếu sáng từ mấy thë-ký nay trên giangsơn đối 
nước chúng ta, trong những ngày sóng to gió mạnh cũng như trong 
những buồi trời quang nắng ráo. Trao, vào tay hàng Giáo-sĩ. Việt. 
Nam, bó duấc Đức Tin sẽ tiếp tục soi đường cho những ai còn sống 
trong đêm tối của võ-thần, dị đoan và tội lỗ. Gió võ-thần, dị đoan 
dù có thôi mạnh đến đâu cũng không dập tắt được Bó đuốc Đức Tin ấy. 


Ngày nay lực lượng vô-thần có hùng mạnh là nhờ hậu-thuần của 
сӧпв-ѕап. Về mặt chíỉnh-trị cộng-sản là một đảng phái, về mặt tôn-giáo, 


cộng-sản có những lý-thuyết tuyệt đối chống lại tôn-giáo nhất là Công-giáo. 


Chính trong xã-hội phức-tạp ấy hàng giáo-phầm Việt-Nam được 
giao trọng - trách chiếu ánh sáng Đức Tin đề chỉ cho anh em đồng 
bào đầu là con đường phải theo. Do đó trước lúc bần đến cách rộng 
тїї về hoạt động truyền-giáo và hoạt động văn-hóa của Giáo-Hội, nhằm 
mục-đích- củng cổ, bành uướng Đức: Tin, cần phải nghiên cứu tình. hình 
chính-rị và tình hình các tôn-giấo ngoài công-giáo, vì tình hình ấy có 
ảnh hưởng đến việc tiếểntriền của công-cuộc truyền-giáo của Giáo-Hiội. 

Về tình hình chính-trị, từ năm 1930 đến nay sự hiện diện của cộng-sản 
trên đất nước chúng ta, là một sự kiện lịch-sử, ban đầu cộng;sản chỉ là một 
dång-phái chính-trị như các đảng phái khác, nhưng một lúc cộng-sản đã 
cướp dược chính-quyền, Cộng-sản Việt-Nam gọi tất là Việt-Cộng không còn 
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biết đến quốc-gia nhưng chỉ biết có dang. Đi lùi lại lịch-sử chính-trị 
nước nhà trong 30 nam vừa qua, chúng ta së thấy cộng-sản lợi dụng 
lòng ái-quốc chân chính của người dân đề cướp chính-quyền. 


I. CỘNG-SẲN CHUẦN-BỊ CƯỚP CHÍNH-QUYỀN. 
4) CÁC ĐẲNG PHÁI СНЇМН-ТЕГ. 
Sau lúc Pháp да đặt nền bảo-hộ một cách chắc-chắn ở Việt-Nam, 
người ta tưởng người Việt-Nam không bao giờ còn có thề ngóc đầu lên 


được, và họ да hoàn-toàn giao-phó định-mệnh của họ trong tay * mẫu-quốc- 
thân-yêu >. Nói thë là lầm, 


« Tâm-hồn người Việt.Nam bên ngoài xem thật là bình thản;. nhưng 
ai đã thấu hiều — đều nhận thấy tâm-hồn đó lúc nào cũng dào-dạt một 
tỉnh-thần quốc gia mạnh-mề và có một mầu sắc riêng biệt. Người Việt- 
Nam rất tha-thiết với nền độc-lập, với sự suy - vong của nước nhà, mà 
nước nhà đối với họ trước nhất là lũy tre xanh, Có phải vì đồng 
ruộng giúp họ sinh sóng, vì đồng ruộng là nơi họ đã đồ mồ hôi nước mắt 

© khai.khần ? cũng có phân đúng. Người Việt-Nam quyến-luyến với làng- 
mạc như thể, chính vì làng-mạc là nơi tó-tiën an giấc ngàn thu, vì là nơi 
mà tồ-tiên да sắn sóc vun trồng. 


Còn nếu nói tinh-thän Quốc-gia theo nghĩa rộng nghĩa là ý-thức về 
lánh thồ Quốc-gia bất khả xâm phạm, lòng hiên ngang được thuộc về một 
dân-tộc hùng-mạnh đã có những: lúc vinh-quang, cũng như những phút 
tủi-nhục, chúng ta cần phải phân biệt. Vẫn biết do tỉnh-thần quốc-gia ấy mà 
trong lịch-sử Việt-Nam đã xuất hiện những vị anh-hùng cứu quốc như Ngô- 
Quyền, Lê-Lợi, Quang-Trung, là những tướng-lãnh bao giờ cũng nuôi 
trong thâm-tâm một sức, một ý muốn mạnh-mẽ đánh đuôi xâm lăng đề giữ 
vững nền dộc-lập nước nhà thấy rõ cơ nguy dë nặng trên quốc-gia 
dân-tộc, các ngài да đứng lên huy-động đồng-bào ra tay cứu nước, tuy 
nhiên, có thề nói rằng, quần-chúng Việt-Nam không có trnh-thần quốc-gia 
theo nghĩa rộng như trên nhãn-giới không vượt ra ngoài lũy tre xanh, họ 
không có ý-thức về toàn thể nhân-dân, về bờ cõi quốc-gia bát-ngát. Nói 
như: thế không phải là họ không có lòng yêu nước. Quần-chúng Viêt-Nam 
vẫn yêu nước nhưng đó là một tình yêu nước tiềm-tàng ; chỉ khi nào quốc- 
gia hữu-gự, chỉ khi nào có lệnh hoàng-để ban ra, hoặc có những đứng anh 
hùng hào-kiệt phấu cờ kháng-chiến, lòng yêu nước kia mới bộc phát 
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mắnh-liệt. Lúc đầu nhớ vợ thương con, tiếc lũy пе ao cá, người dâu Việt 
còn lừng-khừng do dự, nhưng một khi họ đã quyết ra đi là họ can-đâm 
có thề phá đại quân Mông-cồ (1) và cũng không xem cái chết ra 
gì đến nổi một sử-gia Pháp đả'nói < Đứng trước vũ-khí của ta người 
Việt-Nam chỉ còn có cái chết đề bảo vệ tự do của họ, họ đối địch với cái 
"ёт một cách can-đảm êm-ái, nhiều người bị chúng ta xử bắn hay xử пай, 
chúng ta không thấy ai tỏ vẻ suy-nhược trước cái chết » (2). 


Ngoài những trường hợp đặc biệt như thể, tinh thần Quốc-Gia Viêt- 
Nam chỉ tiềm tầng như một ngọn lửa thiêng, tầng-phục mệnhlệnh mà 
hoàng để là hiện thân > @). 


Nhưng lúc nước Việt-Nam bắt đầu tiếp xúc với Tây phương, tinh 
thần Quốc-Gia bỗng lại thấy đề lộ ra một đặc tính mới từ trước đến пау 
chưa hề biết đến. Đặc tính ấy là một động-cơ 44 gây nên biết bao tai hoạ 
và cũng chính đặc tính này thức đây việc canh-tân cải-tạo Quốc-gia : dân 
tộc Việt-Nam là một dân tộc hiên ngang. 


Tây phương tỉnh xào về kỹ-nghệ, nhờ có một: kỹ-nghệ tinh xảo Tây 
phượng mới có thề thống-trị một nước văn-hiển như nước Việt*Nam, 
Việt- Nam học hỏi Tây phương về khoa-học, kỹ thuật, nhưng không vì thể 
mà phải mät- sáng kiến. Phải chăng xưa kia Việt Nam dš học lóm bao 
nhiêu nghệ-thuật, nghề nghiệp của Trung Hoa. Sàn có бе tỉnh-thần tự 
túc như thể, sớm. muộn rồi người Việt-Nam cũng phải xung đột với Tây 
phương. Sự xung đột ấy khác hẳn óc bài ngoại. 


Mãi về sau vì ảnh-hưởng Nhật-bồn và Trung Hoa, óc bài ngoại mới 
chớm nở, chớ bao giờ Viét-Nam cũng thành thực khâm-phục nền văn-hóa 


và kỹ thuật của Tây phương. 


Nhưng về phương diện văn-hóa và đạo đức, nước Việt-Nam đã tự 
thấy chẳng thua ai nên không bao giò chịu kém là mình thua người Tây 
phương, cần phải có người Tây phương giám-hộ, 


(1) Trần-trọng-Kim : Việ- Nam Sử-Lược, Saigon 1964 in lần thử 5 
trang 154. | 


(2) Gosselin : L'Empire d'Annam Tours 1903 trang XVIII, 
(8) Hồu chọn! Tư-bẩn không! Сӧпд-ѕіп không ! ViệL Nam trảm 
phần trầm, ёп quản Võ-uän-Vân Saigon 1954 trang 5. 
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Nhưng càng ngày càng thấy ngưởi'da trắng га mặt hồng hách, tất nhiên 
tinh thần Quốc-gia Việt-Nam đâm ra nghĩ ngờ và đố ky. Vì lúc nào cũng thấy 
độc-lập, an ninh của xứ sở bị đe dọa nên bên ngoài có vẻ nhẫn nhyc, chju 
đựng nhưng thực ra bên trong tinh-thần Quốc-gia Việt-Nam vẫn sôi một 
căm giận phục thù. Kém kỹ thuật thì chịu yếu một bề nhưng vẫn lập mưu 
ngẫm ngám đề ít га тай nguyện một thời gian, cũng vì mục-dích này 
mà tỉnhthần Quőc-gia dược cụ tượng hóa bằng những dàng phái 
chính-trị. 


Sau cuộc đánh úp doanh trai ở Huế ngày 4-7-1885 Hàm-Nghi và 
Tôn-thất-Thuyết chạy trốn ra Quảng Trị, Nguyễn-văn-Tường ra < đầu 
thú > với nhà chức-trách Pháp, thể là tự bấy giờ trnh-thần Quốc-gia 
đã tách ra hai xu-bướng Hàm-Nghỉ và Tôn-thẩt.Thuyết tượng-trưng 
'che kháng chiến gọi là Cần Vương cứu-quốc, Nguyễn-văn-Tường tượng 
trưng cho hợp-tắc. 


Phong trào hợp-tác chịu tạm mất quyền độệc-lập Quốc-gia với mục- 
đích nhờ cuộc bão-hộ đề canh-tân xứ sở vé phương-diện kinh-tế, văn hóa 
Q D P 


và chính-trị. 


Nhưng trong thực-tế, chương trình này không thề thi-hành được vì 
người Pháp hồi ấy đại da số là những nhân-viên không có não khai-hóa 
mở-mang, vì vậy nhiều phần-tử trong phong trào hợp-tấc lại quay về 
kháng-chiến. 


Lúc Phan-bội-Châu bị bắt ở Thượng-Hàải (1), người ta không còn 
trông còn hy vọng gì ở Nhật-Bồn nên có người lại đi theo đường lối của 


Phạm-Quỳnh. 


Thế là phong trào hợp tác được dịp bành trướng rất mạnh. Khảt- 
Định sang Pháp vin lề dưa Đông-cung Thái-tử Vĩnh- Thụy đi du-học 
nhưng kỳ thực là tâm cách cho phong trào Pháp-Việt đề-huề được bảo 
đâm ít nhiều % quyền độc lập quốc gia. Cuộc ngự-du không đem đến 
một kết quả gì. 


(1) Ông bị bắt ngày 30-6-1995, dẫn vë Hà-nội, Phan-bội-Chảu phái. 
kết án tử hình. Khắp trong nước đều lên liếng phán đối, bắt buộc chính- 


phủ bảo:hộ phải ӣр-ха cho ông, ông được đưa vë ó Bến.Ngụ Huế và 
mät ngày 29-10-1940. 


Về sau phe hợp - tác tìm cách lợi thuyết phục một vải viên 
toàn quyền (1) đề hy vọng đồi mục-dích của họ. Họ muốn nhân sự có 
mặt của người Pháp và sự anninh do người Pháp tạo ra đề khuyếch 
trương kỹ-nghệ, thich-nghi văn-hóa.cho phầ -hep với tình =thể mới, 
nhưng phe hợp-tấc không dám yêu-sách cho Quốc-gia được độc:lập, 
các nhà lãnh đạo lại thờ ở không chịu tranh-đấu dành lấy các quyền tự do 
dân-chủ, lúc được khắp nơi cổng nhận, khiến cho phe kháng chiến nghỉ 
ngờ. Chính ông Phạm-Quỳnh về sau có viết rằng, người Việt-Nam- thời 
ấy ở ngay trong nước nhà, mà không khác nào người ngoại quốc (2). Ngay 
từ năm 1922 Phạm-Quỳnh bất đầu tuyên-truyền cho việc canh tân xứ 
sở. Ông là một người đồi тїї tư-tưởng của: Không-Tử, Maurras - và 
Barrès . . Ông đòi phải trở lại quy chế bảo hộ (3). Viên chức Pháp 
không được nhúng tay vào việc caitrị trong xứ, phải cải tô lại triều-đình 
và hàng quan lại lúc ấy chỉ đóng vai trò bà nhìn và chỉ biết ăn chơi 


trụy-lạc. 


Ngày 10-9-1932 Báo-Đại lên ngôi, lúc ấy ông chỉ 19 тиб, ông chọn 
mấy nhân-vật lỗi lạc làm phụ-tá, trong dé có một ông qưan trẻ 1051 nồi tiếng 
và tài cán thông minh đang làm tông-đốc Phan-Thiết : Ông Ngô- đình- Diệm: 
(4) Ông Ngô-đình-Diệm được mời làm thượng-thư Bộ-Lại tháng 5-1923. 


(1) Như Maurice Long (1919) và Alexandre Varenne. Ông này tới 
Viél-Nam поду 18-11-1995 và nhận được lờ tưởng trình của Ngngën- 
phan-Long « Cahier des Voenz Annamiles >. 

(9) Lë-thành-Khói « Le Việt Nam » Les éditions de minuit Paris 
1953. 

(3) Phạm-Quỳnh а) Essais Егапсо-Аппатііеѕ Huế 1937... 

b) Nouveanx essais ƒranco-annamites Huê 1938. 
e) France- Indochine 6-1932. 


(4) Joseph Buttinger : « The Smaller Dragon » Frederik A. Praeger. 
New York 1958 trang 137. < The іҺігіу year-old governor of Phar 
Thiêt, Ngô-đình-Diệm > Кпошп for his perfect integrity, his competence 
and intelligence, was appointed Minisler Interior and made Secrelary ef a 
commission of Reforms. All his efforts were sabotaged by the French and 
their Vielnamese tools at the court, Ngô-đình-Diệm resigned in Sepl:mber. > 


Devillers : < Histoire dn Viet-Nam de 1940 а 1950. Paris. trang 63»: 
Un mandarin catholique de 32 ans, reputé ponr sa parfaite intégrité, sa 
compétence е! son intelligence, Ngô-đinh-Diệm alors gonuerneur de Phan- 
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Chính-phủ Pháp bắt đầu lo ngại và viên toàn-quyền Pasquier bất đầu làm 
khó аё, Trò hề chính-trị ấy khiến ông Ngô-dình-Diệm từ chức vào tháng 
9.1933. Đàng khác vì Bảo-Đại thiếu cương-nghị, nên chịu nhượng-bộ chinh- 
phủ bảo-hệ. Phong-trào hợp-tác vì thế càng ngày càng lỏng-lẻo. Đến khi Nhật 
xâm-nhập Đông-Dương và nhờ những sáng-kiến khôn khéo của toàn-quyền 
Decoux, phong-trào hợp-tác mới chinh-dón lại Nhưng kết cuộc rồi cũng 
vô hy-vọng, những trào-lưu thanh-niên thề-thao, những quanniệm như 


« Indochine > cũng chỉ sôi nồi trong một thời-gian ngắn. 


Người ta tin cuộc đảo-chính 9-3-1945 của Nhật sẽ đem Cường.Đề 
về cùng hội Phục-Quốc, tay chân của Nhật. 


Nhung tại sao Nhật lại mời Bào-Bai đứng ra chấp chính, dá chỉ là 
một mánh 161 ngoại giao, vì Nhật hy-vọng có thề lợi dụng ông vua trẻ 
тїбї ấy một cách dễ-dàng, nhưng dù sao ông Trần-Trọng-Kim lên làm 
thủ-tướng, tức là phe hợp-tác đạt tới mục-dích. 


Không phải dính u vào các cuộc tranh chấp, lại được hưởng sẵn 
nền an-ninh thịnh-vượng do Pháp tạo ra, mà lại phục-hồi được độc-lập 
cho xứ sở đó là một thắng lợi Nhưng ai cũng nhận thấy ngay cuộc thắng 
lợi ấy Ьар bênh, vì thế khi được mời ra lập nội-các, ông Ngô-Đình-Diệm 


đã khước từ. Lễ tuyên-ngôn độc-lập cũng được cử-hành rất long-trọng. 


Thiết se vit offrir le porle-feuile de lIntérieur еі le Secrétariat de la 
« Commission des Réformess 11 accepta sur la promesse qu'il pourrait 
fairẻ quelque ehose. 


Le mouvement semblait enfin commencer. La réputation де Ріёт 
élail telle que коп attendail de lui merveille., C'était faire bon marché 
des résislances des milieux fradilionalısles el surtout de Padministration 
da Protectorat, des Services Civils еп un mọi. Les efforts de Ngó-dinh- 
Diệm furent paralgsés par une sourde oppesition de ces deux éléments 
coalisés. Diệm пе larda pas à s'apercevoir qu'il ne pourrait rien. Ses 
initialives en général appuyées par Nguyễn-Đệ, se voyaient contrées раг 
Phạm-Quỳnh et les unes après 165 autres étouffées. Bảo-Đại, influençable et 
mou, trop jeune il est vrai, semblait déja réaliser son impuissance et céder 
aux pressions de son entourage. En Seplembre 1933 Ngô dinh-Diêm après 
avoir déclaré crument à Bảo-Đại qu'il ne pouvait plas se prêter à celle 
comédie, démissionnait, 


и 


Đức Hồng - Y Agagianian, Dàc-sú Tòa Thánh đang hội kiến với Tổng-Thống Ngô-Đình-Đ:ệm (Saigon 1959) 


'enuy nu quịai эйи шерә Buog эла “ni плу әт эйи 0061) 22 ‘их од 29G 
эй quịp 96N 2ñW шему Bug эла Чо эбби шёча эйр шен эла : пер Bugy seyd Bues ең лу 
(0561) пх о:а ботоң 9919 эле чэн RA шем зил эйи шею эле 292 


Phong-trào đối-lập với phong-trào hợp-tác là phong-trào kháng-chiến. 

Phong-trào Quốc-gia kháng-chiến nhằm vào việc phục hồi nên độc-lập 
xứ sở dù trong một thời gian quốc-gia có bị tàn phá ngà nghiêng. Phong 
trào gồm có Cần-Vương Cứu-Quốc, Việt Nam Quang Phục-Hiội và Viêt- 
Nam Duy-Tân-Hộậi. 

Cần- Vương cứu- quốc. 

Khi Đa Thám bị ám:sát (1) phong-trào kháng-chiến Cần.Vương 
cứu-quốc kề như là đã thất bại, khiến nhiều quan lại Văn- Thân quay về hợp 
tác. Các phần tử quyết chiến còn sót lại lánh sang 'Trung-Hoa tìm cách 
chỉnh дёп Іа: hàng ngũ và quyết tâm kháng chiến đến cùng. Bên phía 
phong-trào hợp-tấc vì thấy bao nhiêu yêu-sách chính-đáng của họ bị nhà 
đương-cuộc Pháp bác bỏ nên có nhiều "phần-tử lỗi-lạc bó sang hàng пей 
kháng chiến. Thế là lần đầu tiên ở Việt Nam một mặt trận quốc-gia 
có tô chức hẳn hài lấy tên là Việt-Nam Duy-Tân Hậi 

Việ- Nam Duy-Tân Hội do Tăng-bạt-Hồ và ông Phan-bộiChâu 
lãnh-đạo (2). 

Hai ông này say sưa với thuyết cách mạng của Voltaire, Rousseau, 
Montesquieu. Thấy nước Nhật duy tân tiến bộ các ông quyết noi theo, thấy 
nước Nhật có nhiều trường đại-học, nhiều trường võ-bị các ông muốn 
nương nhờ. 

Phong trào Duy-Tân nỗi dậy bồng bột với danh hiệu < Háa-Dân 
Cường-Quốc > hóa dân bằng học thuật mới, cường quốc bằng mở mang 
kinh tế. | 

Các ông Phan-châu-Trính (3) Nguyễến-thượng-Hiên, Ngô-đức-Kẽ, 
Trần-quý-Cáp đều càng với Phan-bậi-Châu thë nguyễn hy sinh vì nước. 


(1) Phan-xuân-Hỏa : Lịch sử Việt-Nam 1V 16р Đệ-tứ, từ Táp-Sơn đến 
Ніёп-Кіт irang 193. 

(2) Lê-thành hôi : Le Viêt-Nam trang 391. 

(3) Cũng có tên Tán Hồ, Phan-cháu-Trỉnh sinh năm 1872 tại Quẳng- 
Nam. Đậu củ-nhân năm 1900 ; phó, bång 1901 và được triệu ойо kính 
làm tiệc ở Bộ LỄ năm 1905. Sau lúc gặp Phan-bội-Châu ống từ chức 
đề đi khắp nước nhóm lên trong lỏng người dán ngọn lửa gêu nước. 
San lúc ở Nhật оё поду 15-8-1926 ông đáng lên viên toàn quyền 
Paul Beau một tập điều trần ; trong đó Phon-chân-Tríỉnh cho nhà 
đương cuộc bdo-hó biết chinh-phë đã` không làm gì dë giáo-hỏa -dán 
trái lại chinh-phů đã bóc 161 dán оа đã dung thứ cho bon quan lại 
hà hiếp dán. Hành động của Phan-châu.Trinh gây lên một tiếng dội 
lớn lao trong toàn quốc. 


Ông hiển cho chính phủ Pháp một dịp đề cộng tác обі Viél-NÑam 
лаб hầu xây dựng тд! nền dân chủ lành mạnh, Những chỉnh phủ 
bảo hộ không thề nào trả lời những yên sá¬h của Phan-châu-Trinh được. 
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Trường Đông-Kinh Nghĩa-thục được lập nên ở Hà-Nội năm 1907, 
có mục-dích reo .rắc mầm yêu đất nước vào hàng ngũ thiếu-niên nam 
nữ. Sau 8 tháng hoạt động nhà đương cuộc bảo-hệ đống cửa trường. 
Phan-bội-Châu gởi cho toàn quyền Pháp quyền < Pháp Việt đề-huề > 
yêu cầu Pháp phải thành thật đưa Việt Nam đến по? phú - cường 


mới trông tránh khỏi các họa xâm lãng Nhật-bồn sau này. 


Việ.Nam Quang Phục Hội Không thề đặt сап cứ tại Nhật.Bồn 
vì các nhà cách mạng đã biết rõ người Nhật cũng có bụng tham 
lam, muốn chiếm đất đai, chứng cớ là sau hai trận giặc họ đã thôn 
tính Cao-Ly và Ðài-Loan (1), de đó phong trào Quốc-gia Việt-Nam 
tìm cách đặt сап cứ tại Trung-Hoa, lập thành Việt Nam Quang-Phục 
Hải. (2) không được tin, viên toàn-quyën Sarraut dich thân qua Quảng- 
Châu điều đình với chính-quyền địa-phương đề bắt giam các nhà ái 
quốc Việt Nam (3). Vì vậy nhóm cách mạng nầy phải giải tấn đề 


tìm cách tô chức lại. 


Việt - Nam Quốc Dân Đảng Ban đầu Việt Nam Quốc Dân 
Đảng là một nhóm thanh niên hăm hở nghiên cứu những tư tưởng 
mới của Tôn-dật-liên (4) đề rồi tuyên - truyền cho quần chúng, lánh-tụ 
Nguyễn-thái-Học bị nhà cầm quyền Pháp quấy хб: không ngớt, Việt 
Nam Quốc Dân Đẳng định tâm sẽ thực biện tại Việt-Nam một qui 
chế chính-trị tương tự như qui chế Trung Hoa Dân quấc. Họ sẽ đuôi 
người Pháp đi rồi áp dụng chương trình Tam Dân Dân quốc, Dân 
chủ và Dân sinh (5). Phương pháp hành động là bạo lực. Chỉ trong 
khoảng một năm từ 1927 đến 1928 đẳng đã thu nạp được 1.500 đẳng viên. 


Vì tó chức ám-sát Bazin một tên thực - dần mộ phu đồn điền, 
Việt.Nam Quốc Dân Đảng bị truy tầm đủ cách. Lãnh tụ Nguyễn- 
thá-Học kịp chạy thoát, nên gây dựng lại đẳng rất mau, dân chúng 
rất có thịnh tình với đảng trong toàn quốc, việc không thành, Nguyễn: 
thá-Học bị Bất và xử tử. Một vài nhóm lánh sang Trung-Hoa, được 


(1) Lá.thành.Khỏi: «Ге Viêl-nam » trang 391. 

(3) Association pour la Restauration du Viêt-Nam ; 

(3) Pháp nhường cho chinh-quyën địa phương khúc đường xe lửa 
Vân-Nam đề được quyền bat giam các lãnh tụ cách mạng quốc-gia 
Việt-Nam. 

(4) Sun-Yat-Sen. 

(5) Deoillers : « Histoire dn Việt-Nam > trang 56. 
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Trung - Hoa dân quốc giúp dó. Ông Vũ-hồng-Khanh nhà lãnh tụ mới 
của Việt Nam Quốc Dân Đảng được người Trung -Hoa quý trọng 
Tướng Long-Vân, thống đếc Vân-Nam huấn luyện họ đề đợi ngày khởi 
công. Chúng-ta-sẽ thấy Việt Nam Quấc Dân Đảng xuất hiện năm 1940 (1). 


Các Đảng Phái ít quan trọng 


Từ khi Việc Nam Duy Tân Hội giải-tán có người tưởng thể là 
phe kháng-chiến tan та; nghĩ thế là làm Từ năm 1918 đến năm 1927 
biết: bao nhiêu đẳng được thành lập một cách hợp-pháp như dàng Cấp 
Tiến Việt- Nam của Huỳnh-thúc- Kháng, hay một cách bí - mật nhw- dàng 
Phục Việt, Đảng Nông Dân của Nguyễn-an.Ninh, Việt-Nam cách mˆnh 
đảng của Nguyễn hảiThần, Tân-Việt cách.mệnh đăng của Đầo-duy Anh 
và ngoài.ra còn phải lưu ý đến Việt-Nam Phục Quốc-Hội. Phong trào 
này đóng một vai trò quan trọng khi Nhật chiếm đóng Việt Nam. Phe 
Duy-Tân tin tưởng vào Nhựt - Bôn và Hoàng thân Cường Đề, đến lúc 
dàng giải tán hay nói đúng hơn biến thành nhóm Quang Phục, một số 
đảng-viên đã quy tụ sẵn tại Quảng Tây. Vào quãng 1940 đảng lấy tên 
là Việt-Nam Phục-Quốc Hội với ý định thực hành mộng Đại Đông А do 
Nhật. Bản cầm đầu. 


Ở Nam có giáo phái Cao Đài cũng là một phong trào cách mệnh 
do Lê-văn-Trung thành lập năm 1926, Ban đầu Cao Đài chỉ có tính cách 
tôn-giáo không nhúng tay vào chính-trị nhưng đến năm 1938 Сао Đài 
thành một giáo-phái có màu sắc chính-trị được töchức rất chu đáo,.cố 
đến 300.000 tín đồ và tập trung ở Tây-Ninh 

Nhân những biến cổ chính-trị quãng năm 1940, Сао Đài ngå theo 
Nhật và gia nhập Việt Nam Phục Quốc Hội Nhưng một Đăng dáng 
cho chúng ta chứ ý nhất là Đông Dương Cộpg-Sản Đẳng. (2) 


2) ĐÔNG DƯƠNG CỌNG-SẲN ĐẲNG. 


Ban đầu dàng hoạt động rất thận trọng, thừa cơ Việt-Nam Quốc 
Dân Đẳng đang khởi nghĩa ở Yên-Báy, đảng Cộng-Sản t6-chức nhiều 


(1) M:iốn biết айу đủ vë Việ-Nam Quốc Dán Đẳng хет: 
Lê-thành-Khôi. Le Vi¿l.Nam —-Les mouvements nationalistes révolu- 
tionnaires trang 437 — 440. 
Đặng-Nghỉa-Lược tóm Шсћ-з của các đẳng Cách mạng Việt Мат 1947. 
(2) Viết tắt là Đ.D.C.S.Ð Đẳng gồm có Việ-Nam ; Thái-Lan, Lào 
và. Gao-Miên, 
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cuộc bièu tình trong vùng Nghệ-An ; Quảng Ngãi và Hà-Tính. Những 
cuộc biều tình ấy mệnh danh là « Nông Dân khởi nghĩa >. 


Đăng còn thành lập một tồ-chức hợp-pháp lấy tên là Mặt -Trân Dân 
Chủ Đông Dương, Phạm-văn-Đồng (1) và Vá-nguyên-Giáp (2) là hai 
tay lãnh đạo, 


Ở Nam những nhân viên сї khôi của đẳng như Tạ-thu-Thâu, Trần- 
văn- Thạch được đắc cử vào hội đồng Nam-Kỳ. Năm 1936 lợi dụng 
quyền tự do hội họp vừa ban bố, đảng thành-lập được 600 tiều tổ tại 


Sài-gòn Chợ-lớn tuy vẫn giữ cơ-quan lãnh đạo của đảng trong vòng bí mật, 


"Năm 1929 chính.sách của Pháp thay đổi khiến cho sở mật thẩm 
lại được tự do hành động. Tại Nam, Lê-hồng-Phong, tùy phái của Hö- 
chí.Minh bị bắt rồi bị xử tử cuối năm 1940. Ngày 26.9.1939 mật đạo 
luật được ban hành cấm dảng Cộng Sản hoạt động, các ông Tạ-thu-Thâu, 
"Trần-văn-Giầu bị bắt. Các nhân viên ĐÐ.D.C.S.Đ. còn sống sốt vẫn giữ 
các cơ-quan lãnh đạo trong bóng tối và rút lui sang Quảng-Tây. Trong 
số những dàng viên rút lui sang Trung-Hoa có Phạm-văn-Đồng, Đặng- 
xuân-Khu và Vä-nguyên-Giáp. 


Rút sang Quảng Tây, Đông Dương Công Sàn Бапа hoàn toàn -lui 
vào vòng bí mật và dáng thành lập mặt trận Việt-Nam Độc Lập Đông 
Minh gọi tắt là Việt Minh. Việt Minh khéo biết hy sinh một phần quyền 
tựchủ dë gia- nhập Việc Nam Cách Mạng Đồng Minh hội Ông 
Nguyễn-hài-Thần nhà lánh.đạo phong trào Viẹt-Cách (3) rất được 
làng nhà cầm quyền Trung-Hoa Dân Quốc, ông giao cho ông Hồ-chí-Minh 


(1) Phạm-uän-Đồng sinh năm 1906 соп một vi quan lại ở Quẳng-Ngãi 
eó theo học trường Hoàng-Phố. Năm 1996 ông vë nước véi nhiệm-0ụ thiết 
lập các tiễu 15 thì lại bị bắt rồi đầu ra Côn Đão 6 năm. Тї năm 1933 đến 
1936 hình như ông ở tại Ngư. 


(3) Vỗ-nguyên-Giáp sinh năm 1912 trong một gia-đình nóng phu 
tại Quẵng-Ngãi. Năm 1930 ông bị ngồi tü, san đó ông làm giảo-sư lại 
trường Thăng Long ой tiếp tục theo học tại (trường Раі Học Hà.Nội. Ông 
dàa cử-nhân luật học, Kinh-lễ và chính-trị học. Năm 1936 ông cho aut 
bán tờ « Volonté Indochinoise >. 


(3) Việt Cách gồm có V.N.Q.D.Đ. Việt Minh, Phục-Quốc vå Bai 
Việt. Хет Lá-thành-Khôi ; « Ге Việt Nam > trang 458. 
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việc đứng ra -chỉ-huy phong trào mới với sự giúp đỡ của Trung.Hoa (1) 
Nhờ tài hoạt động của Hô-chí-Minh và Vá-nguyên-Giấp, toàn dân đêu 
mật giúp сас ông vì hồi ấy ai lại chẳng tưởng các ông chỉ có: mục-dích 
xây dựng nền độc-lập cho đất nước. 

Ngày 9.3.1945 Nhật Bàn đạp tan moi quyền bính của Pháp ở 
Việt-Nam. Biển cố này làm cho Việt-Minh lo ngại vì Nhật thể não cũng 
đưa nhóm Phục-Quốc lên nắm chính-quyên ở Việt Nam. Như vậy là 
Việt Minh sẽ bị lép vë. Do đó Việt-Minh tức tốc chỉnh đốn lại chiến 
lược .cho thích-hợp với hoàn cảnh mới. 

Sau khi.Pháp hoàn toàn bại trận vì cuộc đảo chính ngày 9-3-1945, 
chính phủ Trần-trọng-Kim bô nhiệm ông Phan-kế-Toại làm khâm-sai ở 
Bắc và Nguyễn-văn-Sâm khâm-sai ở Nam. Lợi dụng được tất cả mọi 
hoàn cảnh may mắn bất ngờ Việt-Minh liền tung cán bộ tuyên truyền di 
khắp nơi, họ lọt vào tất cả các công sở. Nhân dần да quá khó sở vì 
các cuộc biến động xã-hội, đều đặt tất cả hy vọng vào Việt-Minh. 

Sau lúc Nhật đầu hàng, HHầ-chí.Minh truyền lệnh cho đoàn du-kích 
mệnh danh là Quân Đội Giải Phóng Việt Nam di chiếm cứ các nơi. Chỉ 
trong vòng tuần lễ, toàn cối Việt Nam ở trong tay lực-lượng V:ệt-Minh. 
Ngày 24 8-1945 Bảo Đại làm lễ thoá-vị trên đài Ngọ-Môn. Trước 
mặt công chúng Bảo-Đại trao-cho Trần-huy-Liệu, đại biều Việt. Minh hập 
ngọc tỷ và thanh kiếm, bièu hiệu của Hioàng-Triều. 

Ngày 2-9-1945 Việt.Minh tö chức lễ tuyên ngôn độc lập. Ngày 
11.9.1945 đẳng Cộng-Sản từ trước 161 giờ vẫn hoạt động bí mật, liền 
triệu tập đại hội và tuyên Ьб từ: nay một mìuh lãnh đạo Mặt Trận 
Việt.Minh. 

Thể là Đông-Dương Cộng Sản Đăng. toàn thắng (2). 


3.— HỒ-CHÍ-MINH LÃNH-TỤ ĐÔNG-DƯƠNG CỘNG-SẴN ĐẲNG. 


Hề-chí.Minh (3) sinh ở Nghệ-An ngày 19-5-1890 được vào Huế 
theo học trường Quốc-Học, ông lấy làm bất bình vì thái độ của' triều-đình, 


(7) Mỗi tháng chỉnhphủ Trùng Khánh trợcấp cho nhóm Việt 
Cách một số liền là 100.000 đồng. 

(3) Trần-Tẩm — Communism and War іп Asia а storų оѓ Соттипіѕт 
іп Asia—Free Pacific Editions – Cominunist actipities-and War іл Ү!ёі-Мат 
trang 165-222. 

(3) Lê-thành Khôi : «Le Việi Nam» trang 440. 

Đặng Nghĩa Lược tóm езй của dâng Cúch Mạng Việ-Nam 
trang 5. 
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vua quan chỉ biết ăn chơi sung sướng trong cảnh thái-bình thịnh-vượng 
do người Pháp tạo ra, còn việc nước thì không chứ tâm gì đến. Thế là 
H-chí.Minh quyết tâm lầm cách mạng. 


Lên 19 tuổi ông xin làm bồi täu Latouche-Treville, nhờ thế ông được 
dịp di du-lch khắp thế giới qua các nước Anh, Mỹ, Pháp và học 
được các ngoại ngữ môt cách dễ dàng, 


Trong trận đại-chiến 1914-1918 ông lưu trú tại Ba-Lê làm công cho 
hiệu chụp ảnh (1) ông năng lui tới các thư-viện dọc sách, nhất là sách của 
Karl Marx cách riêng cuốn Tư-bản luận (2) ông kết thân -với các tay 


lãnh-tụ xã hội ở Pháp rồi gia nhập hên-doàn Nhân quyền.và đàng Xã-hậi. 


Ông theo chủ-nghĩa Marx nhưng hồi đó Hồ-chí-Minh cho rằng chưa 
thề đem chủ-nghĩa Cộng-sản ёр dụng tại Việt. Nam một cách triệt đề. 
Phan-chu-Trinh mà ông gặp hồi đó tại Ba.Lê cũng đồng ý như thể và đó 
cũng là, chính ý-kiến của Phan-bội-.Châu lúc bấy giờ; các nhà ái-quốc đó 


(O Š tại số 9 hêm Сотроіпї (ХҮП?) 


@) Karl Мага sinh (qi Trênes (Đức) ngày 5-5-1816 trong một gia- 
đình khả giả, gốc người Do-Thái. Marx lớn lên chuyên học vë Kinh. 
12 và Triếểt-học Đỗ bằng Тіёп-5ї Triểhọc xong, Marx được 
mời làm giảdo-sư môn học này tại Bonn. Từ đâu båt đầu cuộc dời 
hoại-động chính-trị cha giáo-sư Marx. Gia.nhập nhóm nghiên-cứu triết 
học Hégel, làm quen обі Luduing Feuerbach, Marx sau nầy chịu ẳnh- 
hưởng rãi nhiều của nhà luậ-gia đại danh người Đức này. Năm 
1846 Marx sang Anh, tại đây Marx đã dùng thời giờ chăm chú vào 
viĝe soạn sách. Hai 1йс-рћйт xuŭt-bån có giả-trị của Marr là Phê- 
bình Kinh. chính-trị học (1858 vå « Tư-bằn.luận» (1867). 


Sinh trưởng trong một gia-đình quan chức, từ giai.cấp iư-bản, 
Marx đã tình nguyện фа nhập hàng ngū giai.cấp cần-lao, chưa bằng 
lỏng обі danh-hiệu lý-thuyếtgia và triểgimg Marx còn tà một 
chiến sĩ hoai-động cách-mạng chịu ảnh-hưởng của các triếrgia, như 
Turgot, Mirabeau, St Simon, Ricardo... Marx сб сао bọng di cao hơn 
các bậc dàn anh trong địa-hạt tu-tneóng. 

Хий! bán năm 1848 trước ngày айу ra cuộc cách-mạng Pháp. Bản 
tuuên-ngôn của đẳng cộng-sản san này đã trở nên cuốn Phúc ám 
của các nhà Махи đồng thời đã nêu cao danh Marx. Cf. Nguyên- 
Hương «Tìm nguồn sống » trang 161-163. 
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liền nghĩ đến việc thực hiện ý-dịnh cửu-quốc bằng một trong hai phương- 
tiện зай đây: 


— Mật là căn cứ vào hiển-chương của tông-thống Wilson về quyền 
tự-quyết của các dân tộc ; 


— Hai là nương tựa vào Liên-bang 36-Viết do Lénine thành lập näm 
1917. Sau cuộc đại chiến 1914-1918 các nhà cách mang Việt Nam đệ 
lên thủ-tướng Pháp Clémenceau, tổng-thống Mỹ Wilson và Anh Hoàng 
Georges những yëu-sách đề yêu сап giải-phóng nước Việt-Nam. 


Nhưng tại hội nghị Hòa-Bình (1) những yêu sách ấy không được 
thỏa mãn. Thế là đề thực hiện những yêu sich chính đáng kia Hô- 
chí-Minh chỉ còn một con đường là quay hẳn về phía nước Nga. 


Vào năm 1923 ông được di Moscou đạidiện cho Việt-Nam tại hội 
nghị Nông-dân Quôc-të (Krestintern). Nhân dịp này ông mài miệt khảo 
cứu chủ-nghĩa Кап Marx và guóng máy chính-trị cách-mạng rồi ông thành 
lập nhóm thợ thuyển Việt-Nam đầu tiên. Vì rất hoạt động, ông được 
đắc cử làm bi-thư dịch-giá cho Borodine (Pháo-la đình), cố.vấn Nga của 
Tôn-dật-Tiên. Ông đến Quảng-Đông năm 1925 (2), 


Vừa đến Trung-Hoa, Hö-chí-Minh tìm cách tập hợp tất cả các nhà 
cách-mang Việt-Nam sống. rải rắc tại Vân-Nam, Quảng-Đông và Quảng- 
Tây, tuy chưa thuyết-phục được họ công nhận chương-trình Cậng-sản, ông 
cũng đã thành lập được Liên Đoàn các dân tộc bị ёр bức (3). 


Năm 1925, sau ngày Phan-sào-Nam bị bất được ít lâu, Liên Đoàn 


(1) Conférence de la Puix (1919). Các nhà ҷі-дидё. Việt- Nam dáng 
cho Hộingh một 14р khiếu ngại сйа dâmlộc Việ-Nưm (Cahier des 
reuendicdllons du peuple annamiie). 


(2) Lê-thành-Khối : « Le Việ-Nant» Ге parli communisle indoehinois 
trang Н. 


(3) La ligue des peuples opprimés —' Hồ-chí-Minh cö nhận sự hợp 
tác của một ngưới Ẩn Độ tên 1а M.N. Rog và nhiều döng chí 
Сао-1л]. 


này biến thành Việt-Nam Thanh-Niên Cách-Mệnh Đóng-Chí Hội (1). Nhiều 
đảng-viên vào học trường võö-bị Hioàng- Phố (2) trung tâm huấnluyện 
Hồng quân, phưng пат 1927 thiếu chút nữa Tưởng-giới-Ït>ch đạp tan 
mọi công trình của lHö-chí-Minh, ông liền trao quyền diều khiên Thanh- 
Niên Hài cho mấy đồng-chí hỏi đầu là Hồ-tùng-Mậu và Hồng-Sơn rồi 
sang Nga, nơi đây ông được Nga Cộng ủy cho trách-nhiệm thành lập 
Đông Dương Cộng-Sản đáng (3). 

Ngày 1-5-1929 nhân dịp hội nghị lao-động quốc-tế, nhóm họp tại 
Hương-Cảng, Việt-Nam Thanh-Niên Cách-Mạng Đồng-Chí Hội phái dai- 
biều tới tham dự, Trong lúc hội nghị có những người đứng lên công-kích 
chủ-nghĩa Cộng sản, các đại-biều Cộng-sản thuộc nhóm Thanh-Niên hội phản- 
đối ầm Т rồi rút lui, và hop thành trung-tâm Đông-Dương Cộng-Sản dàng. 

Các phản-tử của Đông Dương Cộng Sản Đảng đã khéo hoạt-động 
nên đâu đâu trong nước người dân rất thiện cảm với cht ¬zhïa Сӧпв-ѕап, 

p LÝ THUYẾT CỘNG БАХ. 

Сопв sản là một lý-thuyết, một dàng phái chính-trị, và là một chính- 
phủ lâm thời. 

Mật lý thuyết Сӧпв sản là một lý thuyết yô-thần do Karl-Marx và 
Engels (4) đã lập. 


(1) -ssocidHon dela Jeunesse révolutionnaire du Việ- Nam, gọi tắc 
là Thanh-Niên. 
(2) Wham рой. 
(3) Viết tắc là 2.D.C.S.D. Đẳng göm có Việ- Nam, Thải-Lan, Lào 
vå Сас-Мёп. 
(2) Engels; cüng như Marx 2, thuộc qguốc-tịch Đức, ` sinh ngày 28-11-1820 
tại Barmen. Ông 1а con một gia đình iw bản, rời cửa trường trung-học 
ở Elbcrfield, Engels xoay sang nghề buôn bán. Năm 1819 người la thấp 
cỏ mặt throng- gia Engels tại Anh. Có dịp gần gũi chung dung véi thợ 
thugền, mỗi ngày mỗi thấu hiều thêm lên đời sống giai cốp cần lao ра 
sau cùng thâm nhập những -hiều bitt, những kinh-nghiệm йу, Engels 
tiết thành tập trình bày inh cảnh khó khăn của giai-cấp lao động Anh. 
Cùng véi Магхе Engels sung ВЇ tồ chức liêa đoàn thợ thuyền Đức 
ở Bruxelles. Tại Luân đón, Engels được bầu làm đại-biều cóng nhân 
Pháp, cuộc bao động Badoise „năm 1848 thối bại, Engels trở оё Manchės- 
ter. Lần này người chiến-sĩ. cach mạng ở Luân đôn 10 năm, ch? thỉnh 
thoảng liên lục bằng thư uới Marx ở Luân đôn mà thôi. Marx từ trần 
Engels ngày аёт sưu-lầm các di-cäo của bạn đồng chi, liến lục công 
piệc Marx bó 16 và cho xuất bản lại cuốn « Ти Bán Luận >x. Bằng nghị 
lực, häng hái, bằng tình bè bạn, bằng nghĩa đồng chỉ, Marx vå Engels 
dã chung sức Бош động cho Ц Ú-tưởng minh ; dó là. hai kiến-lrúc sư 
trong Бибі ben đầu 16 хау đựng cơ 55 cho һәс-1һиу#! duy-våt. (Trich 
Nguyên-Hươn g: Tưn nguồn sống nhà xuất bản Nguyễn Đỗ Saigon 1955 
trung 101-161). 


Mật dâng phái.: Cộng-sân là một dàng phái chính-trị trong nước, được 
Lénine và Staline làm lãnh-tụ, mục-dích của dâng là áp-dụng chủ-nghĩa 
Karl-Marx vào việc tô-chức không những nước Nga mà nhất là vào việc 


tó chức Quốc Tế. 


Mặt chính-phủ lâm thời Cộng-sản là một chính-phủ lâm thời trên 
có đại ủy-ban nhân dân ở Moscou dưới có các ủy-ban cai trj các nước, 
trong các nước lại có. các ủy-ban trông nom các tỉnh các làng v. v. Myc- 
dich của chính-phủ lâm tkòi này là lập nên cái địa-đàng hạnh-phúc mà Cậng 
sản mo ước cho thế giới ; và một lúc hết mọi người. dân trong nước, .trong 
hoàn cầu đạt tới cái hạnh-phúc đó, chính-phủ Cộng sản sẽ dược giải tấn 
vì thể nên gọi là chính- phủ. lâm thời. 


Ngày nay nói đến Cộng-sản người ta liên-tưởng đến thủ độ Moscou 
với những thái độ ngoại giao hay quân sự hoặc đến những quốc-gia 
chung một đường lỗi chính-trị, một chế-độ ха-Һӧі, kinh-të như Nga 
Só, các nước Cộng hòa Nhân dân ở Đông Âu, Trung Âu, Bắc-Hàn, 
Bắc-Việt ở Á-Châu. 


Đầu thế ký 19, nhờ kỹ thuật sản-xuất canh cải, nhờ những phát 
minh khoa-học cơ khí, kỹ nghệ được phát-riền hơn lúc nào hết. Kỷ 
nguyên đại Kỷ-nghệ bắt đầu và cũng "từ đây bắt đầu bao nhiều sự 
тау. đồi lớn lao trong đời sống xã-hội và kinh tế, đặc biệt nhất là 
những quốc-gia như Anh, Đức, Pháp. 


Mật giai cấp mới trong xã-hội ra chào đời giai cấp tư-bản và đồng. 
thời chủ-nghĩa tu-bàn cũng được phát sinh luôn. Chế độ tư-bàn đã 
sinh nở những công ty và chế độ- cạnh tranh cũng tự đó mà sinh ra. 
Năm 1848 tình trạng kính tế trở nên trầm trọng và khủng hoảng kinh- 
tế đã gây nên một bầu không khí thuận-tiện cho việc thu. thai, những 
ý tưởng cách mạng. Những ý tưởng ấy đã dược cụ tượng hóa bằng 
cuộc cách mạng Pháp 1848 và cũng trong năm -này bản tuyên-ngôn 
Cậng-sản ra đời. 

Nhắc lại lichasử kinh-tể trên chú ý là cho biết rõ trong hoà 
cảnh, xã-hội và kinh-të nào lý thuyết Marx đã được sinh nở và 
phát triền (1). 


(0 Nguyên Hương Tìm Nguồn sống 159-161. 


Nền tång học-thuuết Cộng-sản - Định-luật Biển-Hóa. 


Tất cả học-thuyết Cộng-Sản dëu dựa trên một định-luật: Địmh 
Luật Điển Hóa. Biến hóa theo triểthọc Mát-xít đồng nghĩa với hoạt 
động, với xung đột, với cách mạng, với việc làm. 


Trong vũ-trụ Кай Marz, chỉ có một thựctạ Vật chất, ngoài 
vật chất ra không còn có những thực-tế tâm-linh, hoặc thyc-të 


cơ-giởi nào nữa. Có cây thú vật chỉ là kët-quå sự biến-hóa vật thê. 


Ха Но loài người cũng thể, nó là một hình thức biển-hóa 
của vật thè theo những định-luật riêng (T). 


Vật chất và thực-tại ấy không bất động nhưng nó là biển-hóa 
(2) theo những định-luậc đặc biệt: Đối với Marx cũng như dôi 
với Hégel không có một cái gì là thực hữu cả, cái có chỉ là biến 
chuyền. Chính cái biển-chuyền của lực-lượng vật chất làm nên lịch 
sử, nên lịch-sử theo thuyết cộngsản chỉ là cái luôn luôn biến 
chuyền của lực-lượng vật chất. 


Duy - ой Biện - chứng. 


Như thể chúng ta thấy rë thuyết Кап Marx trái với quan 
niệm vật thề đồng nhất, cho rằng một vật hay một trạng-thấi có 
thề vừa là nó mà lại уйа không phải là nó. Trong hình thái đang 


(1) — Trái vói duy-dm cho rằng tư lưởng là thực tại Marx 
quan-niệm tư-trởng hông là gì cả, iw- trồng là sån- phầm của 
trí óc, của một våt (hề mà thôi. Tỉnhthần йу không thề có được 
nếu không có thề xúc. Phụ họa ý trồng của PFeuerback, Marx vå 
Engels, Lénine зай này nhận rằng từ - trông, thức, là sẵnnphậm 
của một våt thë: não бе. Vật chất không phải là sản-phầm của 
tinh thần và lính thần chỉ là mội sân phầm cao dàng của våt chất 
mà thỏi < La pensée сі la conscience sont les produits .du cereau 
humain. La malière west pas un produit de Pespril, mais Pesprit 
est lui mème, que le produil supérieur de la matière >x. 

Cf. Dufay En Chine PEIole conire la Croix. Nazareth Press 
Hongkong. trang 48. (2). 


(3) — Lu réalité čest поп le fixe, mais le čhangement Cf. 
Marcel Cachin, Science et Religion 1946. Editions -Sociales 6% Boul, 
Auguste Blungui Paris XHTe trang 36. 
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có của một vật, dš nằm sẵn mầm giống, hình thái sắp có rồi ; nói 
khác đi trong nội trạng mọi sự vật, đều chứa hai yếu-tố mâu-thuẩn, 
nhau (1). Sự biển chuyền hay nói cho đúng hon sự xung đột giữa 
những yếu tố tương-phản của vật chất gọi là Duy-vật biện chứng (2). 


Đug-Vật Sử-Quan. (3) 


Theo Marx trong các xã hội nhân loại đều có hai yếu tổ 
Tương-quan sản-xuất và hìnhthái ÿ-thức xã hội Tương quan sản 
Lạ е i 4 ЫЯ $ `. КА 
xuất là những tương-quan Èkinh-tế giữa loài người như thợ và chủ. 
Cơ sở kinh-t một xứ tùy thuộc những mỗi tương quan sản xuất, 
Về hìnhthái ý-thức xã-hội con người trước những mối tương-quan 
đó, nhận thức những điều kiện kinh-të, cần phải theo đề rồi phần 
động lại bằng nhiều phương cách. Với thờiglan và tiến-bộ, ý-thức 
xã.hội của thợ sẽ biểnhóa dần vì họ thấy họ bị áp bức Do 
đó sinh ra giai-cấp đấu tranh — Sự kiện này đối với Marx là một 
định-luật lịch-sử và không một xã-hội nào có thê tránh được, vì 
thể Marx gọi định-luật йу là Duy-Vật sử-guan (4). 


Lịch-sử nhân loại kê đến ngày nảy chỉ là sự thay đổi tiến 
hóa không ngừng, thay đổi tiến hóa vì các lực lượng luôn luôn 
chống nghịch, tương-phẩn.. Sự tiến hóa lịch-sử lại được tiếp diễn theo 
nhịp điệu tương phản chính-đề (5) phản đề (6) và tổng hợp đề (7). 


(1) — Une chose n'est done pas seulement elle` méme, mais antre 
chose qui est son contraire, car chaque chose contient son son- 
iraire.. chaque chose contieni à la fois elle même et son contraire. 

Ainsi à Pintérieur de chaque čhose coexistent des forces opposées, 
des antagorismes Cf. Dufay lEloile contre la croix. trg. 40. 

(2) — Matérialisme dialectique. 

(3) — Matérialisme hislorigue. 

(4) — Le malérialisme historique élend les principes du matéria- 
lisme dialeclique а l'élude de la vie sociale; il applique ces principes 
aur phénomènes de la vie sociale, à tétude de la Société, а l'élude 
de Phistoire dela Société. Cf. Staline : < Matérialisme historique, trg. 3. 

(5) — Thèse. 

(6) — Antithèse, 

(7) — Synthèse. 


Không một chân-lý nào đáng gọi là đúng hay không. đúng, nhận 
đúng hay phủ.nhận mấy chứ ấy thường trùng lấn nhau trong sự 
mâu-thuẩn. Sự tiếnhóa ngày mai sẽ phủ-nhận những gì hôm nay 
chúng ta định ninh là tuyệt đối (1). Chỉ có sự mâu-thẫn, là quan 
trọng, ngoài ra không có. chân:lý nào đáng thừa nhận cả. 


Соп người không phải nhìn nhận một chân-lý nào, vì chân-lý 
ấy không có (2) không có thực tại nào có thực, hay có thề làm 
đổi-tượng cho sự tìm hiều. 


Tất cả lý-thuyết Cọng-Sản xây trên định luật Biến-Hóa của Vật- 
chất mà gọi là HDuy-Vật biệnchứng hoặc là Duy-Vật Sữ-quan 
trong trường hợp định-luật biến-hóa được ёр dụng vào đời sống xã-hội. 


Ар dụng học-thuuết Cọng- Sản. 
— Cá-nhán 


Cá nhân, con người theo Cọng-Sản cũng chỉ là một biến-hóa 
của lực lượng vật chất và là biến hóa bằng hành động vật chất. 
Người chỉ là cái việc vật chất mình làm. Tất cả con người chỉ là 
việc vật chất và càng làm được công việc vật chất nhiều bao nhiêu. 
thì Сов là người hơn bấy nhiêu Cho nên người chỉ là cái máy 
làm việc, chỉ còn là một nhân công, một người thợ. Thuyết Karl 
Marx là thuyết độc tài công nhân. 


Việc làm của con người xây dựng nên lịch-sử bằng su. chiên- 
đấu của lực-lượng vât-chăt, con người chịu cẩu-tạo bởi cuộc xô 

(1)— Nhỏng cần phải học triết) moi có Ië công nhận гану 
có là có không lå không, chữ không hỏng thể là có, та có 
khỏng thề là không, nếu hồn. ngụ nói có må mai nói Không thì 
phải lầm một lần chữ Không thề dũng cả hai, nghĩa là có sự 
lầm và sự [hái biệt nhau, trưng phan nhau, Lầm không thể la 
thật, оа thật không phai là lầm, рі thải, vì chảnHj là cúi tực nó 
có như Lhế, Fhóng tàu ở la, la không thể Ihay dồi nó dược. Hai 
uới hai lự nó là bốn, l€ phải nhận nó тиг офу la không Ihay 
đồi dược vi sự thải, vì chủnHý là một cái ThựclẾ ngoài la, một 
cái thực-lế lự lập mà la phải lệ thuộc, chứ nó không lẻ thuộc (а. 

(3)— Thiên Chúa không, nhân loại Không, thể giới không, chân 
lự khong ; thông мё fì, không yêu gì, không im Kiếm gi са, 
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xát giữa các sức vật chất sản-xuất làm việc Con người không do 
đấng Tạo Hóa nào làm nên cả, con người tự phát-inh do sức 
tranh đấu của lực lượng vật chất và con người lại tự biến-chuyền 
theo việc làm vật chất. 


Hành động của con người phải biến chuyên theo biện chứng 
pháp nghĩa là phải cách mạng luôn, phải làm việc đảo lộn luôn.. 
Cầng дао lộn mọi vật và chính mình bao nhiêu, thì người càng là 


người hơn bãy nhiêu. 


Phải дао lộn chỉnh mình thể nào đề người có thề thoát ly hẳn 
cái thể giới biện có, với những mùa nóng lạnh, với những rừng 
тўш sông sâu, biên cả. Điển hóa thë nào, dë có thể thoát ly 
hẳn cái thể giới mà người ta bảo do Thiên Chúa tạo nên, đề 
sống trong một thể giới cơ khí, then máy do chính người làm nên, 


bằng bao công lao của mình. 


— Gia dinh 


Họcthuyết cộngsản về gia-đình tóm gọn trong ba điềm 
hên-nhân, giải phóng phụ nữ và соп cát. 


Hôn nhán. Tình yêu của loài người là một Ыёп-сб hoàn toàn 
vật chất, hoàn toàn thuộc về phạm-vi thé-xác, nó không khác gì 
việ một chiếc hoa nở và thành trái nhờ một con ong đá đưa đến 
phần hoa. Đạo giáo, luân-lý, pháp-luật không . được can thiệp vào 
việ biểnhóa của tình yêu. Cái động cơ thúc đầy sự biển-hóa 


của tình yêu là nguyên-nhấn kinh-tế. 


Chế độ nhất phu nhất phụ và tính cách vĩinh-viến của cuộc 
hôn-nhân là kết quả của một thời đại деп. tố 1 Trong thời dai 
ấy người ta chưa biết đến cái giây liên lạc giữa sự phát-triền 
kinh-tế và trạng thái nhất phụ nhất phụ nên mới mặc cho nó một 
lót đạo giáo. Ngày nay người tạ có một quan-niệm tư-bản về gia 
đình, một lúc mà tư-bản phải biến khỏi mặt đất này thì quan- 


niệm tư-bản về gia đình cũng phải tiêu tan. 


Giải phóng phụ - nữ. 
Gia đình là một bái chiến trường nơi đây Ча diễn ra một cuộc 


xung đột ở giữa các lực lượng vật chất đối lập nhau. Cũng như 
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mọi xã hội, xã hội gia dinh phải là sự hòa hợp của hai lực lượng 
đổi lập. Trong Һӧп-пһап người đàn ông là tư-bản nghĩa là kế 
khai thác, kẻ bóc lột, và người đàn bà là kê bị khai thác, bị 
bóc lột Do đó cần phải giảphống phụ nữ. Một lúc mà giữa 
hai người không còn tình yêu của nhụcdục cần phải giải-phống 
họ bằng cách ly dị ; 1у- là một biện pháp hữu ích không những cho 
đôi vợ chóng không còn thương yêu một cách xác thị mà còn 
ích lợi cho ха hội nữa (I) vì biện pháp này làm tầng thêm số 
nhân công, cho guöng máy kinh tế xã hội 1 Nhưng không phải chỉ 
cổ bấy nhiêu, cộngsản hô hào giải-phống phụ nữ về mọi phương 
điện : không có một luật lệ nào bất buộc phụ nữ hy sinh cùng 
đời vào những công việc nội trợ ở gia đình hoặc vào giáo-dục соп 
cá ! Như thể người dàn bà sẽ ‹được hoàn toàn bình đẳng với 
người dàn ông, trong xã hội Cọng-sản đàn bà cũng là một đơn-vị 
như người dàn ông. 


Con Cái. 


Con cái trong gia đình không còn là con cái của cha те... 
nhưng chúng là con của xã hội, con của nhà nước Cộng Sản nói: 
phải đánh đồ cái quyền của người cha đã tự mình chiếm lấy 
đề làm. chủ trong gia. đình, có thế cha mẹ mới nên người bạn hữu 
thân mật của con cái. 


Cha mẹ không có quyền sai khiến con mình nữa, có thế con 
cái mới thương yêu và tin cây cha mẹ và mới hoàn toàn bình đẳng 
binh quyền. Cha mẹ lấy quyền đâu mà sai khiến соп cái 3 Trong 
trường hợp này con cái không được vâng phục cha mẹ vì- vâng 
phục chính là làm mất sự bình đẳng bình quyền I 


Kết luận: Sau khí đã đánh dŠ uy-quyền của Cha mẹ phái 
giao uy-quyền ấy cho xã hội Cộng sản. Con cái là sàn-vật của nhà 
nước chứ không phải là-cøn cái của ai cả. Xã-hội Cạng-sản sẽ 
nuôi nàng trẻ ‘соп, së đào tạo nó theo một giáo-dục XCộng-sẩn. 

(1) — Engels: Origine de la famille do Fernand Fabry SJ. trích 


Xem Le Secret de la Puissance du Communisme 58 — 60 ҮЛТ. 
La Famille. 
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— Tō Оабе; 

Cộng sản hô hào lòng ái-quốc lòng hy sinh cho nước, nhưng 
đó chỉ là phương pháp đánh lèa dân, đánh lừa những người 
thành thật yêu nước. 


Không có quốcgia chỉ trừ trong thời ký cần phải thì thế 
những cuộc cách mạng thì Cộng sản lợi dụng chủ nghĩa -Quốc-gia, 
nhưng sau khi giáo dục Cộng-sản đã hoàn bị thì Công-sån không 
cần đến Quốc gia nữa. 


Nếu người Cộng sản nói đến Quốc-gia, quốc-gia ấy phải là 
nước độc tài vôsản mà hiện nay là Nga-sô.Viết, người dân hiện 
sống trong nước Nga, phải yêu nước Nga đề làm cho nó thêm 
mạnh thêm ейи, người Cộng sản còn sống ngoài nước Nga, trong 
các nước khác, phải Кё Nga là chính tô quốc phải coi Nga là 
chính quê hương mà hành động cho hợp với quyền lợi của nước Nga (1). 


Thí dụ, nếu nước mình đang ở, là nước phản Nga thì thái 
độ Сӧпё-ѕап trong nước đó là phải phán binh Ы, bài quân đội, 
gây bạo động nội chiến Nếu nước mình đang ở là một nước 
thân Nga thì Cộng sản trong nước đó phải có thá độ yêu nước 
nhất, nhiệtliệt ủng hộ quân đội và chấp thuận mọi bình phí, 


— Tôn giáo 

Theo Karl Marx một trong những nguyên-nhân làm giảm giá 
H `. Lên w ` А „ә 
tr con người phải chăng là tôn-giáo. 

Tôn-giáo vì sao mà có và giám tôn-giáo cốt ở đầu > Đặt 


câu hôi trên đây, các nhà Duy-Vật trà lời: 


Người là một con vật không bao giờ được thỏa mắn, bao 
giờ cũng mơ tước hạnh-phúc, mơ ước được hiều biết rộng гї, 
luôn luôn muốn được yêu thương muốn quyền cao danh vọng... 
Dưới những ảnh hưởng những khuynh hướng không bao giờ được 
thỏa mãn ấy, lẽ dĩ nhiên con người phải tạo nên một ý-niệm thần 
linh cao cà thâu gồm tất cà những ước vọng thèm muốn lâu nay (2) 

(1) — _Thí-dụ xem Đú-Vndn Ký niềm cách mạng tháng 10 
Hung-gia-Lgi trong Chinh-luġn: 10-1958 trang 30-69, 


(3) — Dufay Бп Chine, Iẻloile conire la сгоіт. trang 51, 


Б 


Trời Thiến Chúa hay gì nữa, theo Karl Магх chỉ là sản 
phầm của trí tưởng tượng phong phú loài người. Trí tưởng tượng 
ấy rất hoang đường và nguy bại, vì nó luôn luôn ám ảnh trí бе, 
làm con người xao lãng bồn phận và công việc hằng ngày. Tôn 
giáo đưa người ta đến những ước vọng hão huyền, cüng ngắn сап 
con người đem hết sức lực, tài trí đề làm việc cho đổi sống 


hiện tại thêm- tốt đẹp. 


Thiên Chúa không có và thế gian do Thiên Chúa tạo nên 
đạo Công-giáo cũng như các Tôn-giáo khác, không có một giá-trị 
nào cả, Chúng ta có thể xem đó là một giải đoạn triền khai của 
nhân loại, giai đoạn ấy tất nhiên phải vượt qua. 


Mọi vật trong уй-їти đều do vậtchất mà có, cũng như trí thông 
minh và tư tưởng con người, là sản-phầm của vũ trụ, con người 
chỉ là một cái mấy được điều chỉnh thêm mà thô ? Соп người, 
không có linh hồn bất tử cũng như vü-tru không do thần-linh, 


Thiên Chúa nào tạo nên cả. 


Tôn-giáo chỉ là phản-ảnh của cơ-cấu kinh-tế, một cơ-cấu thuộc 
thượng tầng kiến-thiến. Với định-luật biếnhóa, tôn-giáo bắt buộc phải 
bičn-hóa theo các chế độ kinh-tế và đến giai đoạn sau cùng, là giai 
đoạn kinh-tế Cộng-sản ; nhất định tôngiáo phải được khai tử (1. 
Орап niệm của Cộng-sản về tôn-giáo thật là hồ-đồ, vô căn cứ. Chưa 
biều rõ tôn-giáo cũng như không đặt vấn đề tôn-giáo theo đúng vị-trí 
của nó, người ta đã vội phê-bình tên-giáo.. 


Lénine lúc sanh thời đã mục kích ngay tại Nga cảnh tượng tôn- 
giáo biến thành lợi-khí đề nhà cầm quyền thống:trị quản chúng. Bị 
đồn ёр và mất hết ý nghĩa, tôn-giáo ấy phải dựa vào giai cấp thống 


(1)— Trong cuốn «De la Religion» Lénine vičt Trời thánh, thần, 
trước hết chỉ là một tồng-sổ tr tưởng được сйи-!ао vì ảnh hưởng 
khồ cực của loài người, lôn-giáo là một trạng-thái dè nén tỉnh-thần 
thường xuyên, đối обі quần chúng khồ cục vì lao động vì nghèo khô. 
Bất lực trước sự ар bức của giai-cấp thống-trị lề lät nhiên lòng tin 
trông của. giai-cấp. vô-sån ойо một dời sống hiện іај ибп luôn có dip 
Hầu nở, do đó sinh ra lôn-gido.. 
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tr đề sống Tôn-giáo theo quan-nệm của Lénine không phải là tôn- 
giáo theo đúng nghĩa của nó. 


Không phải mới hôm qua hay hôm nay câu truyện tôn:giáo mới 
được nhắc дёп. Lâu lắm rồi loài người đã tin có thần-linh. Dưới hình 
thức này hoặc hình thức khác trong các hang các động đời thượng cô 
người ta đã tìm ra vết tích tôn-giáo. 


Những người mà nhân loại coi là những bậc vĩ-nhân, những cây 
đuốc soi sáng cho thế-giới trong đường học vấn văn minh những người 
ấy lại là những người tin vào sự hữu của Thượng-Để. 


Platon cũng như Cicéron, Plutargue ngày xưa đều cố một ý-niệm 
тё rệt về tôn-giáo, không phải chỉ những người dân không học thức 
mới có tin tưởng như người ta bia đặt. Sự thật thì tín-ngưỡng ở 


những dân tộc văn-minh rõ ràng và tế-nhị hơn ở những dân tộc bán khai. 


Càng văn-minh, lòng tỉn-tưởng càng gat bò được những dị 
đoan vu vơ. Nhiều nhà bác-học, nhiều triết-gia đả công nhận định 
nghĩa : Người là một con vật tôn-giáo cũng như Кат có lần viết: 
Không аі minh chứng được một cách tất nhiên kháng có Thiên Chúa (1). 


Vì vậy muốn chứng minh không có Thiên-Chúa, Cộng sản phải 
phá hủy tất cả những cái gì chứng minh có Thiên Chúa... Xưa 
nay người la lấy việc có vü-tru, có loài người cố vạn vật đề 
làăm chứng có Thiên-Chúa. Vì có ThiênChúa thì mới có những 
thực tại ấy. Cộng sản bảo không có một cái gì hết: “Thiên Chúa 
không, nhân loại không, thể giới không, chân lý không, không biết 
gì không yêu gì, không tìm gì cả, Cộng зап chỉ biết làm việc và 
làm việc cho thật nhiều (2). 


Không nhúng Cộng sản chối Thiên.Chúa như các lý: thuyết 
vô thần khác, nhưng Cộng sản lại là vô thần tranh đấu. Công sån 
tranh đấu dë cho ra vô thần. Cộng sản làm việc đề phá dò hết 
đề biến 451 hết cái gì người ta bảo là do Thiên Chúa. 


(1)— Nguyên lương : < Tìm ` nön Sống » trang 181. 
(9) — Cần hiểu Cộngsản Phái Dim 19%] trang Tố. 
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Vô thần nếu có, chỉ là cầu truyện ngoại lệ. Những lớp người 
thều số này không thề làm sao lấn áp được những người сб ún 
ngưỡng từ hằng vạn năm qua của toàn thề nhân loại. 


Thiên Chúa là di sản chúng của loài người vì mọi người, 
mọi dân tộc đều nhận có Thiên Chúa, 
Tại sao có lòng tin Thiên Chúa 2 


Lý nh loài người сб thề giải nghĩa được ró ràng câu hỏi 
này. Con người có lý tính là con người biết suy xết, con người 
biết nguồn gốc cứu cánh của mình. Vậy tin có Thiên Chúa tức R 
làm công việc của một người có lý tính. Và không tin có Thiên 
Chú tức là phản lý`tính vậy (I). Không tn có Thiên Chúa tức 
là không muốn thực hiện một xã hội sống trong tình bác ái Được 
thừa hưởng tình yêu .Thiên-Chúa, người công-giáo có bồn phận 
truyën-bá di sàn quí һап ấy trong việc cải tạo xã hội Đối với 
người công giáo, bác ái là phương tiện hiệu nghiệm nhất và là 
phương tiện duy nhất hướng дап thế giới -trên đường tiến bộ 
chân chính. 

Phủ nhận Thiên Chúa các nhà Cộng sản đã không ngần ngại 
sất hại những người đã gieo rắc hạt бое bác ái. yêu thương 
gita nhân loại. - 

Thâm kịch của chủ trương Cộng sàn là muốn tạo một nhân bản không 
Thiên Chúa, nhưng đó chỉ là ао tưởng. 


Nhân loại då сё dip thấy rõ hành động sai lạc của Cộng sån- như 
chủ trương tranh đấu giai cấp là một, Đây không phải là một cuộc tranh 
đấu trong công lý mà là một cuộc tranh đấu trong đó đối phương không 
cố một quyền nào, kë cá quyền sống. 

Với chủ trương ấy khâu hiệu phải tiêu diệt công giáo lê tất nhiên 
đến đây không làm chúng ta ngạc nhiên nữa. Không tin tưởng gì hơn ngoà! 
thế giới vật chất, Cộng sản cho rằng mọi vật đều giới hạn trong tự nhiên 
nghĩo là thỏa mãn những nhu cầu thề xác. 

(1) — Рһап-ойп-Тыг : Tìm hiểu chữ nghĩa Cộng sån : Chủ nghĩa. 
Cộng sản không những phản lý tính những cón phân khoa học (tr, 
25) phần tám lý học (tr 39) 
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Cộng sản ở-Nga hay ở Việt-Nam đều là Cộng sản. 


Đầu óc của họ bao giờ cũng có một học thuyết thuần túy Cộng sån. 
Chúng ta sẽ thấy Cậng sản Việt Nam mà chúng ta gọi là Việt Cộng cũng 
„chù trương thuyết tam vô: vô gia dinh, vô tô quốc, vô tôn giáo như Cộng 


Lá a À. ...e. 
sản của bất cứ một nước nào trên thë giới. 


п.— QUỐC-GIÁ VÀ CỌNG-SẲẢN (1945-1960) 
1) TÌNH-HÌNH TÔNG-QUÁT (1911-1951) 


Cộng sản vừa nhảy lên nắm chính quyền, Cộng sản đã giải thích cho 
dân chứng biết. tất cả các hiệp ước đặt nền đô hệ Pháp tại Việt Nam đều 
được hủy bỏ và nhiều sự kiện lịch sử xây ra đã làm cho dân chúng Việt-Nam 
có một thái dó bài Pháp. Và chính nước Fnáp do De Gaulle lãnh đạo hô 
hào cho thế giới biết họ có quyền lợi ở' Việt Nam. 


Ngày 5-2-1946 Pháp kéo quận vào miền Nam;Việt dưới sự ủng hộ 
của quân Anh-Ấn (1). Sau mấy vụ xung đột nghiêm trọng với quân đội 
Trunag-Hoa (2), Pháp cũng đặt chân vào đất Bắc nhờ thỏa hiệp H3-Chỉ. 
Minh ký kết đề xua đuôi quân đội Trung-Hoa về nước (3). Thế là từ 
ngày 6-3-1946 nước Pháp hiện diện trên toàn lánh (hó Việt-Nam. Ngày 
19-12-1946 chiến tranh bàng nó giữa Việt-Minh và Pháp. 


Lúc mới bắt đầu kháng chiến Việt-.Minh còn được cảm tình của 
mỗi chính dàng và Đông-dương Cong sản đảng tuy đứng trong bóng 
181 những đã khéo thu nạp đại-biều của hầu hết mọi lực-lượng 
quốc gia như Việt-Nam quốc dân đảng hay Cao đà, Hòa hảo... 
vì võ khí thê sơ Việt Minh phải rút vào rừng núi những tỉnh 
thượng du Bắc Việt, hoặc vào những miền động tây Nam Việt. 


Trong lúc đó những miền mới lấy lại của Việt Minh cũng 


cần có một chínhphủ, phải cai trị Phái quốc-gia chống Cộng-sản 


(1) Muốn biết гё chỉ tiết vë những ри lồn хдп xây ra trong thời kỳ 
kỳ này dọc Trần-Tñn-Quốc - Saigon Seplembre 19. | | 

(2) Lúc йу quản đội của Tưởng-giới-Thạch dën Bắc-Việt ой niền Bắc 
Trang Việt tróc khí giới Nhat-Hồn. 

(3) Hiệp rớc Pháp-Hoa 98-9-1916. Сү. Рһап-хайп-Нба « kịch sử Việt 
Nam > (rang 51. 
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bị tan rã và rất bất bình với Pháp vì Pháp không chịu trao trả 
quyền độc lập vô điều kiện Việt Minh thì cứ nhám chắc thế nào 
cũng toàn tháng. Hơn nữa họ thừa hiều rằng không được dân 
chúng thành thực cộng tác không đời nào Pháp sẽ thành công. 


Ngày 12-2-1946 Pháp mời bác-sĩ Nguyễn-văn-Thinh ra lãnh đạo 
chỉnh phủ Nam-Kỳ tự trị Đang lúc dó Nguyễn-văn Sâm cựu khám 
sai đứng ra lập mặt trận Quốc gia Liên Hip, nhưng chỉ có phe 
kháng chiến của Nguyễn Bình là thắng lợi. 


Đồng thời các lánh-tụ Quốc gia да lánh sang Trung Hoa từ 
năm 1946 cũng tim cách hoạt động ; kết quả cuộc hoạt động của. 
họ đã đưa cựu hoàng Bảo Đại về nước. Trong lúc đó dân vẫn 
không hoàn toàn tín nhiệm chính-phủ Bảo-Đại mà gọi là chính-phủ 
bà nhìn, vì thực ra Pháp còn giữ cái mộng tái chiếm Việt- Nam 
nên không thành thật trao trả độc lập. 


Việt.Minh Cộng sản rất hiều tình thế chính-trị và một lần nữa 
Việt Minh đá khôn khéo nắm lấy cơ hội đề tuyên truyền cho đẳng. 
Но. đá lợi dụng làng yêu nước thiết tha của dân tộc đề chiến thắng 
Pháp. Pháp chỉ ngờ rằng, chỉ chiến đấu với Việt Minh Cộng-sản 
nhưng Pháp dë vấp phải lực lượng oai hùng của сї một dân tộc 
dài giải phóng. Lực lượng ấy Pháp đã gặp ở Điện-Biên-Phủ và 
đã chôn vùi nơi đây biết bao sinh mạng của đoàn quân. tình nhuệ 


của Pháp (1). 


Thế gới kinh hoàng lúc thấy 18.000 lính Pháp vữa bị thương, 
chết hoặc bị quân đội kháng-chiến Việt-Nam bắt sống. 


Những giờ utối ấy Pháp và Bảo-Đại buộc lòng nghĩ tới ông Ngô- 
đình. Diệm một người .thanh liêm cương trực mà toàn dân Việt-Nam 
đều biết đến (2). 


(1) — Muốn rö chi tiết хет Phan - xuân - Hỏa lịch-sử Việt 
Хат У. trang 121. 

(3)— Sau khi từ chức Thượng tht thòi Bảo Đại năm 1933 (chứ 
không phât năm 1996 nh. Рћап-хийп-Нба giết trong lịcheừ Việt-Nam 
У. 199) ông Ngô-dinh-Diệm- được Nhật mời tham chính năm 1945 -- Nhưng 
ông khước từ — Bị Việt-Minh bắt rồi được tha và được Hồ-chỉ-Minh 
mời git một ghế trong chỉnh phi- Cộng-sản, Ông can dám khước từ, 
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Ông Ngô-đình-Diệm sáng suốt trả lời < chỉ sẵn làng ra giúp nước 
nếu Pháp thành thật trả lại độc lập hoàn toàn cho, Việt Nam. Cực chẳng 
đá Pháp và Bảo-Đại trao toàn quyền trị quếc cho ông Ngô-dình Diệm. 


Ngày 8-7-1954 làm lễ trao quyền cho thủ tướng giữa lúc Pháp 
bất đầu rút quân ra khỏi những tỉnh phì nhiêu nhất ở Đắc Việt. 
Đồng thời ở Genève cũng như ở Trung-Giá, Pháp và Việt. Minh bàn 
luận cất đôi nước Việt-Nam. 

Sự bàn luận ấy ngày 20.7.1954 đã trở nền một sự thật đau đớn 
cho dân tộc Việt-Nam. Trong giai đoạn näy, Thủ-Tướng Ngô-đình- 
От đã hết sức bình-tĩnh đề giúp dë người lương dân lánh nạn 
Công Sản Việt Minh bằng cách tó chức cuộc di dán vào Nam. (1) 

Э) MIỄN ХАМ TU DO (195%- 1960). 

Sau cuộc di cư, miễn Đắc đau khó sống dưới chế độ Cộng-sản, 
nhân dân miền Nam trái lại hưởng tự-do và quyền chính đáng của 


người làm dân, công cuộc quan-trọng do chính- phủ Ngô-dình-Diệm 
lãnh đạo kë từ ngày 7-7-1954 có thề tóm lại uhư sau : (2). 


Thu-hồi chủ quyền đề xây đấp một quốc-gia độc-lập bắt buộc 
chínhphủ Pháp chuyên giao sang chính.phủ Việt-Nam cơ-quan hàng- 
hãi các sở Tư-Pháp và Công-An. Thương-cảng Saigon, Viện Đại-Học, 
thành-lập quốc-gia ngân-hàng, thoáitriệt quân-đội Pháp và giải-tấn bộ 
tự-lệnh tối-cao Pháp đề quyền chỉ Һау duy nhất thuậc hẳn về 
bmh-sĩ Việt.Nam. 


Cải tạo Xã-Hội đề sửa-soạn cho dân chúng một đời sống an-ninh 
lành mạnh “ch cực giúp dő bằng mọi phươngtiện, công cuộc 
di cư từ Вас vào Nam, đóng cửa các sòng bạc Kim-Chung và Đại:Thế- 
Giới, tiểu trừ phiến-loạn Bình. Xuyên, đánh đuồi tàn quân của Trần-văn- 
Soái và Ва-Сш đề chiếm đóng Cái-Vần, phát-triền chiến-dịch chống 


nạn thuốc sái, tượng-trưng công việc bàitrừ tứ-đồ-tường. 


TŠ chức cuộc trưng cầu dân ý; kết quả nhân dân dòi truất phế vua 
Bảo Đại và thiết lập nền Cộng Hòa Việt Nam mà ông Ngô-đình-Diệm 
là vị Tông thống tiên khởi. 

(1)-- Trần-gquốc-Bảo Cuộc di cư v? dại trong thë giái Сап-Кйп 
Saigon 1956. 

(3)— Trích Рһат-хийп-Рӧ УС dán giải trang 154. 
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Đồng thời chính quyền miền Nam lưu tâm -đến việc mở mang giáo 
dục, phục hưng kinh tế và như thể chính quyền được củng cổ về nội trị 
cũng như về ngoại giao. 


Tai miền Nam dân chúng đá hân hoan đón mừng một kỷ nguyên mới. 
Những bước tiến mạnh më của Giáo hội Công giáo tại miền Nam sau 
ngày) chia xẻ đất nước sẽ được đề cập đến một cách rộng тїї trong những 
chương sau. 


3) MIỀN BẮC CỘNG SÂN (1954-1960) 


Lắc đang còn kháng chiến, Việt Công chưa dám thi hành một cách 
gắt gao chương trình xích hóa dân tộc Việt Nam, nhưng một lúc Việt 
Cộng да làm chủ được nửa phần nước Nam, Höồ-chí-Minh ra lệnh cho 
triệt đề thực hiện chính thề Cộng Sản như ở Nga Sô và Trung Cộng. 
Cuộc xích hóa ấy đá diễn ra một cách rất có phương pháp, Cộng Sản 
kiềm soát không những đất đai, công cuộc hành chính, nhưng ngay tư 
tưởng của mỗi một cá nhàn 1 Đối với những người tin tưởng ухо Thượng 
Để như những người Công giáo — Cộng sản loại những người nầy vào 
hạng Duy-Tâm chống với Duy-Vật, vì thë Công giáo là những ngưới 
phản động. Cần phải được cải tạo tư tưởng đề giấc ngộ và được cải 
hóa đề quay vë + chính nghĩa Cộng зап >. 


Dưới chế độ Cộng Sån dân chúng miền Bắc rất lấy làm hoang mang. 
Cộng Sản tuyên bố Đậc lập, Tự do, Hạnh phúc, nhưng dân chúng nghĩ 
ngợi vì thấy hình như mọr việc đều do các cố vấn Trung Ноа định đoạt. 
Những vị Anh Hùng tên tuổi của Việt Nam như Trưng Vương, Lê Lợi, 
Trần-hưng-Đạo. đều bị Việt Cộng xuyên tạc một cách vô liêm sỉ, phải 
chăng vì các Ngài là những vị cứu tinh dá đưa Việt Nam ra khói vòng 
nô lệ xiềng xích của Trung Hoa vi đại! 


Hơn nữa ở những đường phổ nhan nhản những biền ngữ. Mao 


Chủ Tịch Muôn năm | 


Dân chúng luôn luôn sống dưới một chế độ kiềm soát ngặt nghèo. Ra 
khỏi làng, khôi tỉnh, sẽ bị trọng phạt nếu không có giấy thông hành của chính 
quyền địa phương cấp cho. Người này là một công an đối với những người 
khác... nói tóm lại họ mất cả tự do cả nhân vị, và nhự thế cũng không 


thề nào thực hiện được hạnh phúc mà Cộng sản đá tuyến bố rùm beng 
với dân chúng. 


Đồng thời với công việc cài tạo tư tưởng, Cộng sản hoạt động đề 
gây nên một Xã Hội trong đó chỉ có < Giai cấp vô sản duy nhất >, Muốn 
đạt tới mục dich, các cán bộ đã tung ra từng đợt đấu tó rừng rợn trong 
những năm vừa qua. Nhưng hiện nay, các đoàn cán bộ « phát động phong 
trào dân chúng đấu tranh > đả lui về nghỉ ngơi lấy sức. Trái lại người ta 
thấy mọc ra những đoàn mệnh danh < Phục Trả > với nhiệm vụ điều ба. 
tìm hiều những < địa chủ phú thương còn ngoài lưới » và mách bảo cho 
dân chúng tổ cáo. Số người bị tổ cáo rất nhiều và thuộc mọi tầng lớp ; 
từ địa chủ qua phú thương, đến trung nông và bản có nông. Có nhiều bần 
nông bị tổ cáo vì những tư thù, tư oán trước kia. Dân chúng dš giết 
lån nhau vì mưu mô quỷ quyệt của Cộng sản, nhưng thời kỳ 
phản tỉnh đã đến, dân chúng đã nhận thức được mưu mô xảo trá 
và nhờn tòm ghê sợ các cuộc tàn sát rùng rợn. Lời oan thấn, nỗi xuất ức 
сїш hờn của dân chúng đã lọt tai Trung Ương, Đăng Bô cho 
điều tra хата lệnh ngưng hẳn chiến dịch.« Phục Trả >. Sau khi đã 
gây ra bao chết chóc tàn ác, các đoàn Phục Trả lui về thủ đô nhóm 
hợp tự phê bình kiềm thảo theo thủ tục Cọng sản, làm bản báo cáo và 
đề nghị lên trung ương, tự hứa xin < Sửa Chữa sai » lầm, 


Trung ương nhờ những tờ báo cáo ấy, nhận thấy tình thế rất nguy 
vì lòng dân uất ức lên đến cực độ, lại dang lúc ấy cuộc Cách-Mạng 
Hung-gari đã mở mắt dân Băác-Vięt sống dưới ách Công-sån. Моё tránh 
một cuộc cách mạng rất có thề bùng nó ở Bắc-Việt, Hồ-chí-Minh bất 
buộc các đồng-chí Trường-Chính, L⁄ê-văn-Lượng, Hồ-viế- Thăng phải hy- 
sinh vì Đăng trong giai-đoạn khó-khăn. Са ba là những tay trọng trách 
trong việc gây giai-cấp tranh-dấu đề không còn giai.cấp đấu-tranh bằng cách 
cải-cách điền-địa : Một cuộc cải-cách nhuộm đỏ nông:thôn Bắc-Việt bằng 


máu của hàng vạn người vô tội. 


Thế rồi một ngày kia đứng trước máy vi-âm Hồ-chí-Minh oang-oang 
tuyên bố © Khai trừ và đình chỉ công-tác của đồng-chỉ Trwòng-Chinh, 
Lê-văn-Lượng, Hồ-viết- Thăng vì trong công-tấc cải-cách điển-địa đồng-chí 


đã phạm nhiều sai lầm >. Sau cuộc đại hội thứ 10, Trung-ương của Đẳng 
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Cộng-san hi hà hì hyt sắp chữ lên khuôn, đề đăng lên trên mặt báo tái quái 
thai mà chúng gọi là « Nghị quyết Sửa Sai ». 


Nhưng dân-chúng đã sáng suốt không làm nữa, họ biết đó chỉ là 
những trò hề, còn bên trong sân-khấu thì cả một chiến-thuật, chiến-lược 
đang được nghiên-cứu lại đề đem ra áp-dụng tinh ranh hơn. Những đoàn 
cấn-bộ < Sửa Chữa sai lầm » được thành lập và tung về * sửa sai ° trong 
các làng. Dân-chúng lại nô-nức di nhóm họp « sửa sai > tó vẻ rất vui 
sướng, sẽ được tõ-cáo các nhân-viên hành-chính khắc-nghiệt trước kia. 
Nhưng lần này mỗi người dân đều bí-mậtthu giấu sẵn một doan côn trong 
áo. Cuộc hội bế:mạc, tất cà mọi người thân-nhiên giải tấn ra về, chỉ còn 
một nông-dân chậm-chạp đủng-đỉnh đến mồi điếu thuốc nơi cây,dèn. Ngọn 
đền phut tất, một trận mưa cây tứ bề rào rat đồ xuống trên đầu, trên mình 
các cán-bộ tồ-chức thuyết-dụ, “người thì chết tại trận, kẻ thì trọng thương, 
các ngã đường đều bị dân-chúng bố-trí canh gác chặn không cho một cán- 
bệ nào lọt trốn được. Kết-quả là từ đó không còa một nhân-viên Công- 
sản nào dám tô-chức hội họp nữa, trừ ra gặp trường-hợp khần-cấp thì họ 
nhóm họp ban ngày - và bố-trí canh-phòng chu-đáo. Dân chúng không còn bị 
bó buộc đến dự hội-nghị mát-xít nửa đó là tình-hình trong các giới ngoài 
công- giáo. 


ÏI.— CUỘC DI-CƯ VĨ-ĐẠI 
1). LY ро THÚC BẦY NHÂN DAN BẮC VIỆT DI CŨ УХО ХАМ. 


« Người dân miễn Bắc sau một thời gian bị mê hoặc bởi những danh 
từ ái quốc êm đẹp (1) đã nhận thức rõ rệt rằng mình biến dần thành con 
vật lao động phụng sự cho chủ nghĩa Cộng sàn. Cuóc di cư vĩ đại của 
đồng bào miền Вас là một 12 dĩ nhiên của luật sinh tồn. 


Có chính trị gia lại nêu ra duyên cớ: nước Việt Nam sát bên nước 
Tàu một nước mà dân số gấp 20 lần hơn, lại nữa dân tộc Việ-Nam đã. 
từng ghi trong lịch sử bằng nghìn năm Bắc thuộc, ngày nay Việt Cộng 
công khai rước... Tàu... qua xâm chiếm Вас Việt, họ аа. tỏ ra những 
thái до nô lệ Cậng sản Nga Ноа khiến cho đồng bào Việt-Nam công phấn. 


(1) Trần-quốc- Hảo : Cuộc di си pi dai: trang 29. 
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Lồng tha thiết yêu chuộng tự do và ý chí bất khuất đá thúc dầy... dân 
miền Đắc rời bỏ quê hương xứ sở. 


Những duyên cớ trên đều rất hợp lý và chính đáng tuy nhiên lý do 
сёп bản đã -thúc đầy.. đồng bào Bắc Việt trốn vào Nam chính vì vấn 
đề tự do tín ngưỡng. Thật vậy khi người dân miền Bắc di cư, họ can 
đảm rời bỏ quê hương xứ sở mồ mà tö tiên là những gì thiêng liêng cao 
quý thì tất nhiên phải có một sự gì gây nên cái can đảm đó, sự đó cố 
nhiên phải thiêng liêng cao quý hơn quê hương mồ та tổ tiên và .sản 
nghiệp của những kể ra đi. Đó chính là Tôn giáo... 

Cộng sản chủ trương xây dựng vô thần, đã phá Tân giáo.., coi 
Tôn giáo là đối thủ lợi hại nhất của chủ nghĩa duy-vật, cần phải tiêu 
điệt.. 

Muốn tìm các minh-chứng cụ thê cho lời nói trên không gì bằng 
đem ngay những con số kê khai dân di cư thuộc các tôn giáo, các con số 
không lồ sau đây sẽ nói lên cái lý do chính đáng cuộc ra di của đồng 
bào miền Bắc: 

Số đồng bào di cư theo đạo Thệ Phản 1.041 người: 

Số đồng bào di cư theo đạo Phật Giáo 182.817 người. 

Số đồng bào.di cư theo đạo Công Giáo 676.348 người (1). 

Như vậy, dù muốn dù không chúng: ta cũng phải chú ý đến tỷ số 
75 phần trắm đồng bào di cư là Công giáo, nếu chúng tå công nhận kết 
quả đó không phải do một sự ngẫu nhiên thì. tức là chúng ta đã công 
nhận Đức tin Công giáo là động cơ thúc dày đồng bào di cư vào Nam. 
đề tìm tự do tín agưỡng... 


Còn ai chối cải được khi ca 8000 giáo dân Ва Làng tay cầm tràng 
hat miệng thầm thí đọc kinh tiến qua làn đạn của Việt Cộng đề vào 
Nam. Hơn 2.000 giáo dân đã từ chối sự cứu vớt của bọn vô thần, cam 
chịu chết chìm trong lớp sóng thủy triều ở bải biền Trà Lý, hằng vạn 
gia đình thuộc những giáo khu Bài Chu, Phát Diệm đã phải hy sinh cả 
con cái mới thoát khỏi gông riềng Cộng sản và còn bao vụ khác nứa 
chúng ta không thê biết hết được (2). 


(1) The Refugies of North Viet-Nam: The beginning of ihe сході. irg 1. 


(3) Trầnguốc-Búo Cuộc di tư n dai trụ 33. 
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Š) CUC TH.ANH-TRÈNG CÁC GIẢO-DẪN DÉCË. 
Phát.Diệm. 


Vào cuối tháng 6-1954, quân đội Pháp, thình linh rút khôi các tỉnh 
miền nam trung châu Bác-Việt, đặt các giáo Khu Bùi Chu Phát Diệm. 
dưới ách thống-trị của Cộng-sản. Chúng tới chiếm Phát-Diệm hôm 30-6-1954 
do hai đường Phúc-Nhạc và Điện-Hộ. Công việc đầu tiên của họ là phát- 
động một chiến:dịch tuyên truyền, ngay khi tới nơi họ tìm hết mọi cách 
đề mua chuộc những người còn ở lại giáo khu. Tuy vậy Giáo-dân đã tổ ra 
rất bình tính và sáng suốt, trong thời kỳ đầu, Việt.Cộng không thu lượm 
được một kết quả nào như ý muốn. Chúng cứ diễn thuyết, rải truyền đơn 
v.v... Giáo.dần vẫn nghe, vẫn xem nhưng rồi từng đoàn người vẫn tiếp tục 
kéo nhau lánh nạn vẻ Hà-nội, Hài-phòng. | 


Khi đã nhận ró tình hình bất lợi như vậy, Việt-Cộng liền áp-dung 
một chính-sách cứng гап hơn. Chúng ra lệnh đầy mạnh đọtmột “<. Tuyên 
truyền » ; đợt hai < Thanh Trửng > ; hai chữ thanh-trừng đây có nghĩa 
là đập hết, phá hết, giët hết những ai không hưởng ứng đợt tuyên- 
truyền của chúng. 


Một linh-mục thuộc hội truyền-giáo Ві đã được chứng-kiến sự tàn 
phá khi Việt-cộng phát-động chiến-dịch thanh-trừng tại giáo khu Phát-Diệm 
đã kề lại rằng + Tôi đang săn-sóc các bệnh-nhân trong bệnh-viện thì một 
y-sĩ Việt-‹Cộng và hai nhân-viên Công-an bước vào, họ khám xét lục soát 
khắp nơi, lục soát đến đầu phá hủy đến đố, ngay cả nhà Chung là 
nơi có phòng của Đức Giám-Mục Lê-hữu- Từ, họ cũng thẳng tay đập phá 
trước nhất >. 


Thể rồi mấy ngày sau giáo-dân ở hai bên bờ sông Trì-Chính, thấy 
đều rùng mình sợ hải khi thấy những xác chết trôi lênh bệnh trên mặt sông, 
cái. thì cụt đầu mà tràng hạt den huyền hãy còn vướng ở cái cô giữa thịt 
trắng bệch, cái thì cụt hai chân hai tay, trông như một con lợn trương 
phềnh-; chập-chờn theo sóng trôi ra biên Kim-Đài. 


Ở các thửa ruộng hai bên đường Lưu-Phương về Binh sa, cứ một 
деш qua người lại ta thấy mọc lên dăm ba ngôi mà mới, rồi những con 


chó đói chạy đến хис mũi đánh hơi và bói đất đề ио ra những cánh tay, 
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những bàn chân của những giáo dân bạc mệnh. 


Đó là kết quả những vụ ngắn cấm khủng bổ hằng vạn con chiên 
bồn đạo ở giáo khu Đùi-Chu đòi di-cư. lánh nạn. 


Trong khi những tai.Boa ghê-gớm d$ xuống đầu dám dân lành Phát- 
Diêm thì Ủy-hậi Quốc- Tế kiềm-soát đình.chiến chẳng những đã không can 
thiệp lại còn tuyên-bố ầm-ÿ rằng chính nhờ họ mà 5.000 người Phát-Diệm 
đã được di-cư (Í ). 


Vấn-đề. này 'vị lỉnh-mục nói trên đã tồ-chức một buổi nói chuyện 
tố hôm 4.4.1955 tại rạp Thống-Nhất (2) Saigon. Trước mặt hằng 
ngàn khán-giả Linh mục tuyên-bổ : Ủy-Hội Quốc-Tế kiềm-soát đình. 
chiến cao rao nhờ có họ mà 5000 giáo dân PhátDiệm đã 
lên đường di-cư vào Nam, nhưng còn vạn người khác ở đâu 2 'Tô-chức 
kêu là Kiêềm-Soát đó phải mang nặng trong lương tâm ít ra là hằng ngàn 
người phải chết oan uống. » Lịnh-mục quả quyết thêm rằng : < Һу còn hằng 
chục ngàn người bị cấm đoán di-cư trong khu vực Việt-cộng >. Đưa ra một. 
tập hó sơ dầy trước mặt mọi người linh-mục tố-cáo : * Tôi đá nắm trong 
tay hằng ngàn đơn khiếu nại về những vụ đánh đập, bắt cóc trẻ con do 


Việt-cộng gây ra với tất cả tên 1081 của nhân-viên Việt-Cộng hữu-trách (3). 


— Các nhân viên Ba-Lan và Ẩn-Đạ đều chống lại chúng tôi, còn nhân- 
viên Сіа-п&-РЭаі thì bo bo giữ vững lập-trường trung-lập đề tránh cho 
chính-phủ họ phải gặp những sự rắc-rỗi, thành ra họ không giúp được gì 
cho chúng tôi. Ủy-Hậi Quốc-Tế đã mất 8 hôm di từ Hà-nội đến Ва- Апе, 
đường dài quãng 200 cây số, Tại sao ? Vì Việt-cộngcần một thời-gian 
dài như thể, đề giải tấn tất cả những người dân Ba-Làng muốn ra di >s. 


Trước những man trá của Cộng-sản và thái độ mập mờ của Оу. 
hội Quốc-tế kiềm-soát đình-chiến, Thiểu-tá Cauvin quyết mở một cuộc 
thí-nghệm và nhè Bác-sĩ Dooley giúp một tay. Sau đây là lời của 
Bác-sí + Chúng tôi chọn Phát Diệm làm nơi thí-nghiệm vì theo lời 
một số người di-cư Phát-Diệm, hiện có 20.000 người dang tước ao 


(1) Тейп-дибе-Вао : Chộc di-cư tĩ-dại. trụ 45. 

(3) Hồi йу gọi là гар Norodom. 

(3) Tỉnh dến ngàu 2-11-1954 lính muc da thâu Тлар 9.580 don của Trên 
14.000 người muốn ra di, 
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ta di mà không sao di được. Một thanh-mên và phụ-nử trong đấm 
người sức vóc và gan dạ bằng lòng từ Hải-Phòng trở về Phát.Diệm 
loan báo mật lệnh này * nếu các người muốn di, hãy tập hợp tại nhà 
thờ và nghĩa địa, hôm I-XI lễ các thánh Ủy-Hội sẽ đến. Các người 


hãy đệ trình ước muốn. Hy vọng sẽ được vào Nam. » 


Trong lúc ấy ở Hài.Phòng đô-đốc Quervile và đô-đốc Sabin, ở 
Saigon đạitướng О’ Daniel cùng nhiêu nhân-vật Việt-Pháp, đã dùng 
hết tài hùng biện và uy-thế dë yêu cầu Ủy-hội đến Phát-Diệm vào 
ngày đã định, nhưng không hiều sao, cũng như mọi lần, có người 
thọẹc gây bánh xe. 


Ngay vào ngày lễ đã định, dân chúng Phát Diệm tập họp tại 
nhà thờ, nhưng Ủy-hội lớn tiếng tuyên-bổ không thề dën được. Đò- 
«бс Quervile vui lòng nhường рһ-со trực-thắng cho các ngài Ùy- 
hội tự tiện xử dụng, thế mà những vị đại-diện Ủy-hội cũng vẫn cứ 
báo là không thể đi ngày hôm nay, và không thề di ngày hôm sau 
và ngày hôm sau nữa cũng không thể di được. 


Tiếc thay lúc ấy ở Phát Diệm nhà chức-trách Việt-Cộng đã bắt 
đầu nghi ngờ về sự tập-họp ‘kéo dài của những bồn-đạo hôm lễ các 
Thánh. Но ra lệnh giải-tấn, nhưng dân chúng không chịu. Họ bèn đóng 
chặt cửa nhà thờ và nghĩa-địa đem bộ đội tới canh gát nghiêm nhặt 
và cất đút mọi đường tiếp tế lương thực. Cuộc giam hãm kéo dài từ ba 
ngày дёп sáu ngày. Đám người bị giam Һат ау dā kiệt sức. Các 
trẻ em thiếu ăn la -vang trời Ðói khát bệnh-ly và các chứng bệnh 
khác trầm trọng hon đã giết chết một số rất _đông, Mãi đến ngày 


> ? 
thứ mười, các nhân viên Uy-hội mới chịu rời gót cho. 


Vị Gia.nä.Đại về: зай cố nói với các nhân viên Ba-Lan dš 
sắt đá cũng kinh-khiếp trước cảnh tượng bấy giờ. Trước hàng ngàn 
lá đơn khiếu nại của dân chúng, Ủy-hội mới lên tiếng phẩn-đối chính 
phủ Việt-Cộng tại Hà-Nội Việtcộng bấy giờ mới chịu nhượng bộ ; 


nhưng Viêt-Cộng nhượng bộ thế nào, đó còn là cả một vấn đề. 


Chúng chỉ thiết lập bốn bàn giấy' nên mối ngày không cung 
cấp giấy cho được 1000 người di-cw. Вап thứ nhất phát giấy 
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thông hành, bàn thé- hai bán vé vẻ Hải Phòng với một giá giết 
người những bàn giấy khác phiền phức chẳng kém. 


Mãi tối ngày 15-ХІ mới được một thiêu số rời Phát Diệm. 
Mà đâu có được đi những con đường gần nhất. Doc đường xe 
hơi hệt máy khóng biết bao nhiêu lần và сап bộ Việt Minh lại 
không quên lợi dụng cơ hội thuận tiện đề giải thích hàng giờ. 
Chúng nói là họ đang di vào con đường tù tội dưới chế đệ để 
quốc và bù nhìn Mỹ Diệm. Một số khác được xuống thuyền ngược 
về На-№і đề xuôi Håi-Phòng bằng xe lửa hay xe hàng. Loay 
hoay với tầu bè xe cộ thì giấy thông hành đá hết hạn từ thủ: 
nào rồi. 


Dầu sao 5.000 người kia cũng đá mang chút ân tình với thiếu 
tá Cauvin, người đã can đàm lột trắn bộ mặt gian dối của Việt: 


Cộng. 


Ba Làng dám máu. 


Phong trào di cư càng sôi 001 thì Việt Cộng càng chó thí hành mọi 
thủ đoạn 45 man đề ngắn cản di cư, chứng đã dùng súng liền thanh bắn 
ха vào một cuộc biểu tình đòi di cư của 8.000 người tại nhà thở Ba 
Làng. Dân Ba Làng vẫn cương quyết dòi ra đi; trong dám dân vô tội 
đó một cảnh tượng não lòng đã diễn ra: ở giữa là trẻ con đàn bà, các 
cụ già và những người ốm yếu, xung quanh là thanh miên với hai bàn tay 
không vẽ khí, Љо xiết chặt nhau lại, cả một khối 8.000 người quần nâu. 
áo vải йу sát lưng vào nhau thành một vòng tròn không lồ với một ý chí 
sắt đá là cương quyết đi tìm tự do mặc dà cho những loạt đạn của 
Việt Cộng bắn tưới vào họ đề giải tán.- 


Vụ Việt Cộng tàn sát đồng bào di cư Ba Làng đã làm chấn động 
dư luận thë giới, nhiều nước đá đánh điện phản đối hành động да man 
của Cộng Sản. Tổng thống Ngô-đình-Diệm đã gửi cho thë giới và các 
nước Công giáo bức thông điệp vô tuyển truyền thanh nói về vụ Ba Làng 


kề trên (1). 


(1) Trần-gufc-Hdo: cCuộc di cư n dại»: trang 30-52, 
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Trà Lá (1). 

Ở Trà Lý Việt Cộng tàn sát đồng bào di cư một cách dš man, lúc 
đồng bào vùng này rục rịch muốn vào Nam, cán bộ Việt Cộng chận hết 
các nga đường bộ, thành thử chỉ còn mặt bề là lỗi thoát duy nhất của 
dân Trà Lý. Họ kiên nhân đợi chờ trong gần một tháng, một ngày nọ, 
тау chiếc tầu chiến chở đồng bào di cư bỏ neo ngoài khơi Trà Lý, 
lập tức chiều hôm đó 2.000 người tụ họp tại bờ biền đề sẵn sàng 
thuyên bè vượt biền lánh nạn, Việt Cộng nghe tin, liền bắn chìm hết 
thuyền bè của họ, họ đứng ở tất cả một bãi cất thấp ngang mặt bề; 
nước thủy triều dâng lên rất nhanh chóng, đồng thời phía trên bờ Việt 
Cộng nã súng tới tấp vào dám dân lành vô tội ấy. 


Phút chốc nước dš dâng ngang ngực họ, chơi vơi trong sóng 
gió, một cảnh tượng ghê rợn hải hùng chưa từng -thấy đã diễn ra, có 
những bà mẹ nâng cao đứa con lên trên mặt nước đọc thất thanh nhng: 
bài kiah câu Chúa. 

Việt Cộng trên bờ; bắc loa gọi và hứa sẽ cho thuyền ra chở vào, 
nhưng hàng trắm câu trả lời < Thà -chết chứ không thề sống dưới chë độ 
Cộng sản >. Và họ đã chết thật, một số đàn bà con trẻ và những người 
ốm yếu đã bị nước cuốn di, những người khác ngoi i ngốp trên lần 
sóng bạc. Cảnh-tượng đau lòng đến cực-độ. Sau cùng đoàn dân di;cư ấy 
gặp một thuyền đánh cá, họ nhờ thuyền đó đi báo tin cho các tầu ngoài 
khơi chỉ một loáng sau những täu Le Capricieux và nhiều chiếc khác đã 
tới cứu thoát được |445-người, tất са (булһа đã quăng phao và liều 
chết tận-lực với dẫn di-cu- ; một sĩ-quan trong tàu Le Capricieux да kê lại 
rằng, chính mắt ông trông thấy một thiếu-phụ ôm hai đứa соп bị sóng 
cuốn ra bề mà không ại vớt hịp. 

Cửa.kà. 

Cửa-.Lồš là một làng nhỏ miền duyên-hải cách Hải.Phòng chừng 300 
cây số. Dân làng chuyên hai nghề chà¡-nông và đá từ lâu sống một đời 
hạnh-phúc giữa những mảnh đất phì-nhiêu, 

(1) Тейп-дибс-Вао ; € Cuc di cư ої Чай»: trang 5%. 

{3) Thomas Побїеу ớt, sóng di-cư сйс Người Việt-Nam. Nhôm 
тобі Việt Nam phông-dịch — Čy-ban hộ dinh-cw xuðt-bán — Saigon 1956 
trang 28-29. 
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“Mật vị bô-lão trong làng nói < Từ ngày Việt-Cộng trần về với danh 
hiệu Việt-Minh cứu-quốc, với phương pháp cải-cách điền-địa chúng tôi 
chỉ còn nghèo КЬ và đói rách. Chúng tịch thâu đến cả тб cá mà chúng 
tôi cần đề sống. Chúng mở những lớp học tập về < xã-hội cấp-tiến. 
Nghĩa là dậy chúng tôi tố-giác, tố-giác những người cùng huyết nhục, chúng 
dạy những cách tự kiềm-thảo gây co ho nhiều sợ-sệt và gieo nghi-ky lẫn 
nhau... >. 

Dân Cửa-Lò chỉ còn một nguyện-vọng, trốn thoát. Nhưng Việt-Cậng 
nhất định canh gác. Ý định trốn thoát được паёт ngầm dự thảo qua tửng 
cửa miệng, dân làng ngầm chở lương thực xuống thuyền, và sau cùng 
ngày khởi hành đã ấn định vào một đêm không trăng. 


Kế hoạch trốn thoát chỉ khuyết một điềm làm thế nào đánh lừa 
bệ- đội đề dân chúng xuống thuyền; < đó là điều em Mai-văn-Thịnh tình 
пепуёп: Зат nhiệm. 

Mai.văn-Thịnh là mật em bé mới Í2 tuổi (1) là người con còn sống 
sót của gia-đình lâu đời ở Cửa-Là. Cha mẹ cậu då sớm. chết trong thời 
chiến.tranh. Mai-văn-Sâm, anh cậu mang tội làm trưởng đoàn Thanh- 
niên Công-giáo đã bị tầm dầu săng thiêu đốt dưới gốc cây. 

Mai-văn-Thịnh nay tự hiến thân ở lại lập kế đánh lừa bô đội, Thật 
là công tác hiếm nghèo, nhưng là chút mưu-kế cuối cùng của làng Cửa. 
Lò. Rồi đêm ấy tới 1156 người ng ёп trong bóng đêm chờ hiệu lệnh ; 
hiệu lệnh đây là những đám lửa bốc cháy khắp nơi cuối xóm ngược 
chiều với đoàn ngườira di. Khi ấy Mai-văn-Thịnh chạy cùng làng kêu 
cứu hỏa ; lôi kéo cả bộ đội Việt.Minh đi chữa cháy. Lúc ấy 1156 người 
nam, phụ, láo ấu lặng lề xuống thuyền và mất hút vào đêm tõi. Số 
phận của em Mai-văn-Thịnh rồi đây ra sao, thật chúng ta không dám 
nghĩ tới. 

Cuộc hành trình kéo dài năm đêm và năm ngày. Thiếu dụng-cụ chèo 
chống và nhiều ngày thiếu thức ăn nước uống, mà đoàn người cũng tới 
được Hải-Phàng. Kê cũng là sự lạ. 

Đứng trên bông một chiếc tầu đưa họ về miền Nam, đoàn người giờ 
đây sự sống đã trở lại, đang êm nhẹ hát lời kinh < Lậy Chúa chúng 


con chuộng vẻ đẹp nhà Chúa.; 


(1) — Thomas Dooley Dot sóng di-e. trang 25. 


Lậy Chúa chúng соп mến dën thờ, nơi ngư trị vinh hiền của Chúa. 
Xin cho đời chúng con trôi qua bình an trong Chúa (1). 


Kilirsky 


Nói дёп cuậc di-cw vĩ-đại của dân-tộc Việt. Nam mà không nói đến 
vụ Kilinsky tức là đề thiếu sót một chi-tiết tuy không quan trọng nhưng 
sẽ làm chúng ta mất một quan-niệm xác-dáng về những hành-động của 
Việt. Minh đề ngăn cần đồng bào di cư vào Nam. 


Khoảng tháng 5-1955, Ủy-hội quőc-të sau một kỳ hội họp đá chếp 
thuận những phương-tiện cụ thề đề đồng bào được dễ dàng di chuyển 
vào Nam hoặc ra Đắc. 


Nhưng đến lúc phải áp-dụng những điều mà. Ủy-Hội đã ấn-định 
Việt Minh khước từ không cho phép dân di-cư xuống tàu vào Nam. 
Chiếc tàu này là một chiếc tàu của Pháp. Việt-Minh chỉ cho phép 
dân &-ст xử-dụng chiếc Kilinsky, một chiếc tàu Ba-Lan (2) Dân 
di‹cư Юр khởi xuống tàu nhưng nỗi vui mừng của họ không được 
lâu ам. Trên tàu Việt-Minh và nhân-viên Cộng-sản Ba-Lan không cho 
dân di-.cư uống nước hay ăn-uống gì cà mặc dù theo lời của các 
nhà chức- Trách Ủy-Hội Quốc-Tế trước lúc tàu nhồ neo đã có chờ 
lên tàu đủ gạo cơm cho dán di-cw dùng. Trong lúc đi đường, Công- 
sản chất dân di‹cư vào gầm tu chật như тат mài, không dëm xia 


gì đến nhân mạng. 


Trong lúc hành trình có đến 7 đồng bào phải bồ mạng. Lúc đến 
Cửa Đà.Nẵng nhà cầm-quyền Việt-Nam dài xem số dân-số di.cư, Việt- 
Minh từ chối không giao sö và quà quyết trên tàu chỉ có 3.387 di. 
cư, nhưng kỳ thực Việt-.Minh cho xuống tàu 3515 người trong đó có 
nhiều tay giấán-diệp Cộng-Sản 


Không thề nào kề hết tất cả những sáng-tác lạ làng dš-man đề 
ngăn сап đồng bào Đắc-Việt đi tìm tự-do ở Miền Nam (3). 

(1) — Thomas Dooley — Dot sóng di-ew. trang 25-27. 

(2) La InHe contre les qcluilés subuersioes Commmnnistes ап Việc 
Nam. trụ 11. 


(3). Muốn biết dầu đủ хет Thomas Nọrmàn trong Manchester 
Guardian ngày 3-4-1956. 
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3) TÖI ÁC YÔ-THẦN 


Sau đây là sự nhận xét khách-quan của Bác-sĩ Thomas Dooley. Bác- 
đã được gởi đến Hải.Phòng đề săn-sóc các bệnh. nhân di-cư vào Nam 
1954-1955. Bác-sĩ nói rằng : < Bây giờ vấn đề khâu nối những đần ông 
bị cắt xẻo, đàn bà tj cắt vú, cả đến trẻ con bị chặt đốt ngón tay... đổi 
với tôi đã quá quen. Nhưng càng ngày tôi càng xác tín điều này ; là đem 
những cực hình đã-man người di-cư phải chịu so.với lòng tin hải hà của 


họ đối với Thiên-Chúa thật chả thấm vào đâu.. 


Mật đêm nọ có người cấp bách mời tôi đến một làng gần bức màn 
tre (1), sau quảng chừng l5 cây số tôi xuống xe và đi về một túp lều 
tranh... trước mặt mập mờ, dưới ánh dầu lạc tôi nhìn nhận có đôi vợ 
chồng và nhiều trẻ đang cầu nguyện. 


Về sau tôi mới nhận ró một người dang nằm trên cáng tre, bệnh nhân 
đang тёп-тї và đôi môi trong trầm lặng thấm thí lời kinh. Tôi lật chiếc 
mền bần trên mình bệnh nhân, cả một khối thịt đen thui từ vai đến chân 
hiện rõ dưới mắt tôi. Da bụng đã căng và phồng.., to như quả bóng. Tôi 
tiêm một mũi thuốc Moóc-phin và tìm cách rút mủ rơi vết thương. bà già 
ngồi bên cạnh cho tôi hay đó là em bà, một vị linh-mục coi một họ- nhỏ 
bấy giờ đã sa tay Cộng Sản Chúng cho ngài biết, ngài chỉ làm lễ được 
vào 6 giờ sáng, đúng lúc mà dân làng phải tụ bop đề nghe giảithích về 
đời sống mới. Nhưng ngài cứ -làm lễ kín vào nửa đêm nên Cộng-sản điên 
người nhất quyết phen này phải trừng phạt, 


Chúng treo ngược ngài lên sườn nhà thè, hai tay gần chấm đất, chúng 
lấy gây đánh và đánh cách riêng vào chỗ hiềm, Ngài chẳng nhớ chịu hình 
phạt đó bao lâu, sáng mai mấy anh em giúp lễ còn thấy ngài vẫn bị treo 
lũng lång như thể mãi, các em xúm nhau căt giây cho ngài đoạn các em 
ghếp vội các bè tre đem ngài dấu tạm cạnh bờ sông, chiều tối đến các em 


vội lội xuống và kéo bè đến nhà chị của ngài trong lãnh-vực сл tự do. 


Thế mà ngài không chết, thật kỳ lạ. Ngài còn giữ chức Tuyên-Ủy 
cho trại chúng tôi một thời gian khá lâu nữa. 


Tôi còn được chứng kiến một cảnh thương tâm khi 7 em và một 


thanh niên tìm đến bệnh.-viện chúng tối. Anh thanh-niên mặt mày Һӧс-Һёс, 
(1) Biên-giới ngăn khu vire Quốc-gia ра khu-ptre Cộng-sẵn. 
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gần như bất tỉnh, mấy em đã ngấtngư, nửa sống nửa chết. Hai tay đầy 
mủ và đang bị chiếc đũa dài сат vào lỗ tai lồi ra cao quá đầu hai trẻ 
trong bọn, 


Đây là cầu truyện : 


| < Ảnh thanh-niên là ông giáo, Cộng -sản vào lớp bắt gặp thầy trò 
đang xướng kinh Lậy Cha. Chúng ra hiệu báo cả lớp đọc lại và hài 
hước nhấn ở câu ; < Cho chúng tôi hằng ngày dùng đủ >. Đoạn chúng hỏi 
trẻ 


— Аі cho các em gạo ? Chúa à ? hay Chính-phủ nhân-dân ? 


Chúa làm gì có mà cho. Chính-phủ nhân dân cho chúng em. Dạy 
xong bài học ấy chúng dẫn cả thầy lån trò ra sân đề giớ thủ đoạn khác 


Chúng nắm chặt tay và vò đầu тау em bé đoạn anh chỉ-huy trưởng 
bình thản lấy дда thọc sâu vào tai các em bé, đâm thũng lá nhĩ và lỗ tai 
vị giấáo-viên, Một đứa cầm kìm kéo lưỡi giáo viên dài ra còn đứa kia 
lấy dao cắt đứt. 


Không biết thể nào mà 5 em rút đủa ra được, còn hai em Ка 
tôi phải nhờ một тїї moóc-phq mới được. Tôi không chữa gì cho 
15 tai các em được nhiều hơn là làm cha 15 tai bớt hôi. Còn vết 
thương của thầy giáo khá nặng. Thầy mất nhiều máu cần phải sang 
máu mà і đầu còn đủ dung-cu Nhưng tôi cũng khâu lại được đôi 
phần, còn bao nhiêu tôi đặt cả hy-vọng vào lình-dược của pếnixiin 
và bàn tay Ân-ái của Thiên-Chúa. (1) 


Cả 7 người đều khỏi chết, ông giáo rồi đây së không bao giờ 
cầu-nguyện lớn tiếp. Đẩy em học-sinh suốt dwi chỉ nghe lời Chúa phán 


tự đáy lòng. 


4). CÔNG.TÁC THẲN-VẬN (2) 
Trong số một triệu người miền Bắc gồm đủ mọi từng lớp dân- 


chúng, sí nông công thương, binh, giầu nghèo, trí thức thuộc các 


(1) Thomas Dooley Đợt sóng di-er trang 12-20. 
(2) Trằn-quốc-HÃa Сие аст vi-dqi 
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tôn-giáo môi người di-cw có sẵn ít nhất là một câu truyện về chính 
bản thân họ đề kết án Cộng-sản. 


Mật Ьас-зї Hoa-Ky Trung-úy Thomas Dooley (1) đá làm một 
bản tường-trình ti-mi về phương-pháp Việt.Cộng dùng đề ngăn-ngừa 
không cho người miền Bắc di-cw vào Nam. Phương-pháp Việt-Cộng 
thường. dùng đề ngắn cân đồng bào di-cw là công-tấác thân-vận. 


Phượng-pháp này do Trung ương Đảng Cóng-san dë ra, giao 
cho mặt trận Liên-Việt phối hợp với các đơn-vj dàng thị hành, 
Mỗi khi một gia-đình có người di-cw thì gia-đình ấy và có khi cả 
những người họ hàng nội ngoại đều bị phạt vạ, hình phạt nhẹ nhất 
đầu tiên là bị thâu hồi thể tiếp tế mua gạo. 


Ít lâu sau công-tác thân-vận được áp-dụng tế-nhị hơn; Việt- Cộng 
bắt tất đá các trẻ con phải đi học chính-trị, nhöi-sọ chủ-nghĩa độc 
tài Cóng-sàn cho trí-óc поп nót, biến các em thành những ' cán-bộ 
tí-hon rất trungthành với Đẳng. Rồi chúng thả các em về lại với 
gia-dình, ; mỗi em là một thám-tử đạitài của Đẳng, hŠ một gia-đình 
nào rụcrịch bàn truyện di-cw thì cho đà kín-đáo đến đâu chúng cũng 
biết được vì có ai ngờ tai mắt của chúng lại ở ngay trong nhà, 
ở sát nách mình. Dùng tht đoạn này, Việt-Cộng dš ngắn сап được 
nhiều vụ di:cư quan-trọng, như vụ làng Mang-Sởn thuộc quận Duy- 
Tiên, Hà-Nam, làng này toàn dân Công-giáo, cả làng đều đồng lòng 
trổn vào Nam, công việc sắp đặt ra di được tồ-chức bí-mật 


đề che mắt Cộng-sản ngày đêm trà trộn vào làng sẵn tin. 


Саиде di-cw định khởi hành vào nửa đêm lúc tối trời nhất, toàn. 
làng sẽ nhất +ë khăn gói ra Hà Nội (55 cây) đề dòi xuống Håi- 
Phòng, nhưng trước ba ngày thì mưu-cơ bị bại lộ, mọi người hoảng- 
hốt so hải, không hiều ai phẩn-trắc, trong khi đó từng đoần cán- 
bộ về giải-tán làng bắt bớ đánh đập các thanh-niên công-giáo. 


(1) — Trung Úy thuộc bộ Наі-дибп Ноа-Кй, quê quán ở tiều "bang 
Missouri, bác-sĩ phụ trách các thường dân tị nạn ngay từ khi có hiện 
định Genève, ông rất thông thạo tiếng Việt-Nam. Tại Saigon bảác-sĩ 
іпуёп-Ьб, bác sĩ đã chữa cho hơn 2000 bệnh nhân trầm trọng.. do 
Việ-Cộng tra п, 
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Mãi sau người ta mới vë lề là do trẻ con trong làng lầm nội 
công cho Việt-Cộng, một bà mẹ nạn nhân vu nói trên, khi trốn 
được vào Nam, bà тёз máo thuật lạ rằng: < Tôi có ngờ đâu đứa 
con độc nhất của tôi nổ lại đi báo tôi ! tôi bị cán-bô bắt đánh 
cho một trận nhừ tử, lúc được tha về nó cồn mắng tôi, < Bu mà 
trốn di là bu phẩn quốc, phần Đảng! phản Bác. Bu di con 
không di, con ở lại với Bác, với Бапа». Bà nói пёр: < Tôi tủi 
thân quá mắng nó mấy câu, nó cấi, tôi tất cho nó một cái, nó liền 
lồng lộn chửi tôi như tất nước, rồi nó doa đi báo với Ủy-ban g... 
có đời thủa nhà ai thë không 3. > Gia-dình bà ta chỉ có hai 
mẹ con, nhưng bà vào Nam một mình; mỗi lần nhấc đến đứa con 
độc nhất của bà, bà lại than thở khóc lóc và cuối cùng bà nói như 
đề tự am-i + Tôi bây giờ tôi chỉ còn biết dâng nó cho Chúa, 
xin Chúa phù hộ mở mắt cho nó dë nó đừng theo Cộng-Sản. > Chẳng 
những ở Đắc-Việt mà ở cả miền Bắc Trung-Việt, Cộng-sản cũng 


dàng phương-pháp thân vân đề ngắn сап đồng-bào di-cư. 


Nạn nhân của câu truyện này là ông Lê-Thừa 43 tuồi cựu 
dàng viên Công- sẵn, người làng Liêm - Công, huyện Vinh- Linh, tỉnh 
Quảng Tri (1) gia-đình ông cả thấy 5 người, hai vợ chồng 3 đứa 
con (2) nhưng chỉ riêng ông và đứa con trai thuộc thành phần bằn- 
cố.nông còn vợ ông và hai con gái thì thuộc thành phần địa-chủ; lý- 
do gây nên sự phân cách lạ lùng đó là vì hôm ủy-ban về họp đề 
kiêm định thành.phần nhân-dân, có người bá-cáo, vợ ông là con của 
một địa-chủ bởi thể vợ ông và hai đứa con gái tức cũng có mang 
trong người ít nhiều huyết thống địa-chủ. 


Riêng đứa con trai của ông tên là Lê.Thứ không bị khép vào thành 
phần địa. chủ, mặc đầu nó là anh ruột hai em gái nó ; bởi lẽ né là con trai, 
nó thuộc huyếtthống của Lê-Thừa (3) hơn nữa nó đã vào đảng và rất 
trung thành với đảng. 


Hai tháng sau ngày kiềm-định, có lệnh buộc ông Lê-Thừa phải tự- 
động tổ khó ông ngoại tức là bố vợ của Lâ.Thừửa, tuy ông này йа chết hơn 


(1) — Cách 9 cây số оё phia bắc uï-luyện 17. Câu chuyện näy 
do Trần-quốc-Bảo kề lại trong cuộc аі-ст 0ї-йдї. 

(2) — 1 Trai 18 ёі; hai gái 10 và 6 tuôi, 

(3) Theo lj-luận của Cộng-sẵn, 


20 năm. Ngày hôm ấy đứa con trai của Lê-Thừa lôi bà vị, bát nhang ông 
ngoại nó đem ra chuồng trâu đứng kề tội vanh vách (1) rồi lấy toi vyt lia 
lja vào bài vị, sau cùng nó đại tiện vào bát nhang và dắt trâu đạp vë bát 
nhang, chà nát bài vị của ông ngoại nó. 


Hôm ấy thằng Thi được cả làng tuyên-dương công-trạng * đệ nhất 
anh hùng bần-cố-nông làng Liêm-Công ». Nhung cũng từ hôm ấy ông Lê- 
Thừa vyt này ý-dinh Ìly-khai đảng Cộng-sản và cương-quyết đem gia-dình 
vượt vĩ-tuyển tìm tự-do. 


Nửa đêm tháng 3-1955 ông âm-thầm dắt vợ và hai đứa con gái lần mồ 
tới Đến-Hải, đến bờ sông, không tìm ra một chuyếc thuyền nào, ông đành 
bơi từng chuyến đưa từng người qua sông, chuyển thứ nhất ông 
đem qua một bọc quần áo vừa đề dò khúc sông vừa đề nghe ngóng tình 
hình hai bến bờ, chuyển sau ông bë sang đứa con gái lớn, khi di về ông 
phân vân không biết làm sao đề đưa cả hai mẹ con sang cùng một chuyển, 
sợ nhë đứa bé khóc thì rầy ‡ Đang Іо nghĩ, bỗng ông hoảng kinh bơi vyt 
trở lại vì ông nghe tiếng thẳng Thi quát tháo ở bờ sông bên kia 


= Tôi bắt được quả tang thím (2) trốn nhé, đồ phẩn-động... Quân 
phản dàng ! 


Thốt nhiên có tiếng đứa con út kêu thết lên, rồi tiếng vợ ông la 
thất thanh ! 

— Ôi trời ôi, nó bóp cỗ em nó... nó giết con tôi trời đất ôi I 

— Tao không mẹ соп, anh em gì với quân phản Đảng. 

Tiếp theo có tiếng dá, có tiếng ú ớ của vợ ông, rồi một lát sau im bặt. 
Сё. lòng chẳng được ông liền bơi qua, nhưng khi đến bờ bên kia thì vợ 
ông đã bị đem đi mất, chỉ còn xác của đứa con gái út của 
ông nằm áp mặt xuống bãi bùn. Ông đau đớn nghẹn-ngào ôm xác con 
Бої qua bờ Tự-Do với một niềm uất-ức.vô bờ bến... 


Đề phẩn-đối hành động trên, môt nhóm công-giáo đã gởi lời kêu 
gọi đến các nước ký Hiệp-dịnh Genève, yêu-cầu các nước này chú 


(1) Bài kề tôi do Ủy-ban đã dạy thuộc lòng từ trước, 
(2) Tiếng địn-phương gọi те là thim, 
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ý đến các biện-phấp cảnh-sát mà ViệtCộng dš ёр-дипе đổi với những 
người Việt-Nam muốn rời khỏi Bắc-Việt di-cư qua khu vực Quốc-Gia. 
Lời kêu gọi ấy được gởi đến Tòa Thánh Мансар, tồ-chức Liên-Hiệp- 
Quốc và các chính phủ đại cường quốc. Đài bá-âm Vatican đã loan- 
truyền lời kêu gọi ấy có đoạn tő cáo tộ-ác Việt-Cộng như sau : 


< Những người muốn rời khỏi đất Bắc phải chịu áplực hành- 
hung, hăm.-dọa bắt giam và xử-tử nữa ; trẻ con bị lôi kếo,ra khỏi 
bàn tay người mẹ làm cho các gia-dình không được bán vật cân dùng 


cho những người tịnạn v.v..." 


Đứng trước tình cảnh đau thương như thể không những hội-đoàn 
Công-giáo quốc-tế những toàn thề thë-giói tự do đều thi đua cứu-ớ 
đồng-bào di-ew tị-nạn. 


5) TÔ-CHÚC CÚU-TRỢ ĐỒNG-BÀO DI-CU (1) 


Thoạt đầu việc cứu-trợ đồng-bào Bác-Việt Di-cw do bô Thanh 
Niên đảm nhiệm. Cán-bộ thanh-niên được tung đi khắp các nẻo đường 
đề chỉ dẫn và giúp đế đồng-bào lánh-nạn. 


Về phía nhân-dân các đoànthể cách-mang, hợp-lực với các đoần- 
thề Công giáo, các Cha Dòng Chúa Cứu-thể và các sinh.viên đại chủng- 
viện, tó-chëc các cuộc tiếp cư tại phi-trường Tân-sơn-Nhất và bën tàu 
Saigon. 


hưng chỉ trong vòng một tháng sau, phong-trào di-cư trở nên 
mann тё vô cùng, các hoạt-động của Quốc-Gia hầu như ngừng hẳn, đề 
mọi ngành chỉ chuyên lo việc di-cư, tiếp-cư cho những lớp sóng người 


từ miền Bác ð-ạt kéo vào Nam. 


Trước vấn-đề hệ trọng đó cần phải có một cơ-quan đặc-biệt đề 
chuyên phụ trách cứutrợ dân tị-nạn. Chính - phủ liền cho thành - lập 
« Tồng ủy dicư ti-nan, do một vị Tồng-Ủy trưởng điều-khiền, tại 
mỗi phòng có một vị đại-diện Tồng-Ủy, tồ-chức này đá hoại động ráo 
tiết trong suốt thời kỳ di-cw với 2 nhiệm vụ chính là 


(1) Trần quốc-Bảo : Cuộc' dici 0ï-đại. trg 106, 


a) — Cứu-trợ, di chuyền đồng-bào tị-nạn. 
b)— Kiềmsoát tiếp-cư. 


с) — Giúp đỡ định.cư cho đồng-bào. 


Về mặt vật chất như tàu bè chuyên chở và khai danh sách, 
phát tiên gạo, thuốc узт làm nhà cửa, khí cụ đào giếng v.v. đều 
do phủ Tồng-ủy di-cư trách-nhiệm 


Song song với sự thành-lập tôngủy Phủ Di-Cư, một tồ-chức 
cứu-trợ Вс được thành-lập dưới quyền điều khiền của Đức Giám- 
Mục Phạm-ngọcChỉ, lấy tên Ủy-ban Hạ.Trợ Định-Cư. Văn phòng 
trung-ương đặt tại cạnh nhà thờ Huvệnsĩ. đường BùiChu Saigon. 


Hệ thống tô.chức của- Ủy-ban H@.Trợ dựa theo hệ-thống tồ-chức 
CôngGiáo Trong 10 địa phận di-cu vào Nam dưới vĩ tuyến 17, có 
10 vị lính mục đại.iện và trong mỗi trại định-cư đều có một vị 
һаһ-шис phu-trách, có nhiên đời sống của đồng-bào trong trại luôn 
luôn được sän sóc đồng đều không phân biệt lương giáo. Các cán-bộ 
của Ủy-ban luôn luôn hoạt động đi sát với đồng-bào di-cư. 


Đổi nội Ủy-ban chuyên lo: 

a) — Hoat- động nâng cao đời sống tính - thần và đạo đức của 
dân-chúng. 

b)— Giúp chính-phủ lọ trật tự trong ¿ác trại định-cư. 

с)— Giúp đế phủ TồngỦy di-cw trong công việc cấp phát tiên 
gạo thuốc vải v.V... 

Đối. úgoại, Ủy-ban liên-kết chặt.chẽ với các tồ-chức phước thiện 
Công-giáo của các nước. bạn gây một phong-trào ủng-hộ mạnh-mệ về 
tnhthần và vật-chất cho đồng bào @і-с tại ViệcNam. Đồng thời 
ủy-baa còn là một tồ-chứớc bênh-vực quyền-lợi của những người di. 
tìm tự do, điều tra và 18 cáo trước dư luận thế-giới tự-do những hành 


.động Cộng-sản cấm-đoán dân -tị-nạn, 


Ủy-ban thành-lập từ tháng 8 nám 1954, sau 20 tháng tích-cực hoạt 
động Ủy-ban đã gây được những cơ sở vững chải cho 286 trại dinh- 
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cư Ngày 10-4-1956 Đức Giảm-Mục Phạm-ngọc-Chỉ đã gởi một bức 
thư luân lưu. cho các Linh.Mục trong các trại định-cư, xác nhận két- 
quả hoạt động của các vị và sự trưởng thành của các trại định-cư, 
đồng thời Ngài ra chỉ thị cho các vị Linh-Muc chuyền-giao hoat- 
động hành.chính lại cho nhân-dân đề chuyên lo về việc giảng-đạo. 


Dầu vậy sự kiện trên không có nghĩa là giải tấn Ủy-ban Hộ-ưrợ Định” 
cư, trái lại Ủy-ban Нф-пф Định-cư vẫn còn tồn tại, hoạt động và các 


lnh-mục các nơi sẽ là các vị Cố-vấn đắc lực cho đồng bào Di-cw. 


Ngoài hai tó chức Phủ 'Tông-ủy Di-cu và Ủy-ban Hạ-Trợ Định-cư 
ta phải kề đến Văn phòng Viện-trợ Công-giáo Mỹ do Đức Ông Joseph 
Harnet đại diện Văn phòng Viện-tợ Công-giáo Mỹ là gạch nối giữa nhân 
dân Công-giảo Hoa Ky và đồng bào di cư Việt Nam. 


Thêm nữa là Văn phòng Thanh-Thương Hội Phi-Luật-Tân và rất 
nhiều hội đoàn quốc - tế cứu:-trợ dân di-cư Việt.Nam như Rotary Club. 
hoặc Jaycee, Hội Cứu-trợ Công-giáo 'Pháp và Đức do Đức Cha Rhodam và 
do Đức Cha Daniels đại diện. Báo Figaro ở Pháp trong năm 1955 đã lạc- 
quyên giúp dân định.cư được 33.000.000 quar.: 


55 дт đồng bào dš được di-cư vào Nam một cách mau lẹ vì các 
nước bạn như Pháp, Mỹ và các nước Tự do khác đã адар lại lời mời 
gọi Của Thủ-tướng Ngô;dình.Diệm giúp để đồng bào di cư. Một cây cầu 
hàng không Hà-nậi-Saigon dài 1174 cây số đã được thiết lập, các tàu bè. 
đủ các loại cũng då góp sức vào việc đưa dân Bắc di cư vào Nam. 


Trước lúc giao thành 6hố Hai-phòng cho Việt Công, Thủ-tướng да 
đọc một bài hiệu-triệu thống thiết tại Hải-phàng; lúc lời hiệu-triệu vừa 
chấm dứt lá cờ Việt.-Nam từ từ hạ xuống và chuyến tầu cuối cùng mang 
tên là tầu Hải-Phòng quay mũi trực chỉ.Nam tiến. Trên tàu chở một 
chiếc hộp đựng dät thiêng miền Вас, một kỷ-niệm vô cùng quý giá của cả 
một -dân tộc sống trong thời Nam -Bắc -phân ly. 


Lúc chiếc tầu thành phố Hải-Phòng cập bến Sài-gòn (1) trên 20.000 
đồng bào đá đến dự cuộc rước đất thiêng miền Bắc. Budi lễ сї hành long 


:() Ngày 18-5-1955, 
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troüg; cảnh chiêu mưa buồn ёт đạm, lớp mây trắng đục thấp hẳn xuống 
như ghi một cảnh tang đau đớn của dân tộc Việt-Nam khi Чат nước phải 
phân ly. Tất.cả những người đến dự lễ đều lấy làm cảm xúc khi nghe 
nhắc đến mảnh đất thiêng, tượng trưng cho Lam-Sơn — Bạch-Đẳng — 
Hà-Hồi — Chi.Lăng, mảnh đất kết chặt tình thắm thiết Trung-Nam-BĐắc. 


Qua một giấc mơ hãi hùng ghê sợ, một triệu dần miền Đắc nay sống 
уш tươi dưới chính thề của miền Nam ngập trần ánh sáng và tự do.. 
Nhưng lòng dần Bắc xa quê vẫn hướng về cổ đô, tin tưởng một ngày 
toàn dân nước Việt tự do sẽ tiến ra giải phóng cho quê hương xứ sở 
đuôi Cộng-sản, tay sai của ngoại quốc đề rồi thống nhất giang sơn đất nước. 


©з 
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CHƯƠNG II 


GIÁO.HỘI CÔNG-GIÁO DƯỚI CHẾ BỘ: CỘNG.SẢN 
(1945 - 1954) 


I. LIÊN LẠC GIỮA GIÁO-HỘI VÀ CỘNG-SẢN (1945) 


Muốn đoàn kết tất cả các đăng phái trong nước, Hö-chí Minh đã 
quay về người Công-giáo. Thanh-niên Công-giáo, nhất lš ở các đô thị 
Hà-nội, Vinh, Hải-phòng, Huế rất hoạt động. Thời ấy ông Nguyễn-mạnh- 
Hà một. chuyên viên về kinh-tế học là lãnh-tụ nhóm thanh-niên Công-giáo. 
Ai cũng biết ông là một người thân cộng. Trong việc tranh 
đấu cho nước nhà độc-lập, các Giám-mựục Việt-eNam tuyên bố các 
người Công-giảo không có quyền lãnh đạm với nën độc-lập nước nhà, các 
Ngài nhắc nhở cho giáo-hữu biết bón phận của họ là phải tranh đấu, 
như thể, họ sẽ trùng thành với Chúa Khô và với tô quốc. (1) 


Nếu Công-giáo không thề lánh đạmxvới Chính-phủ Hö-chí-Minh, thì 
Hö-chí-Mimh cũng không thề lãnh đạm với Công-giáo, ông nhận thấy 
Công-giáo là một lực lượng vô song cớ thê giúp ông trong bước đường 
chính trị của ông. Vì thế đề lấy lòng Công-giáo, ông nhất định chọn ngày 
lễ các thánh Tử đạo Việt. Мат làm ngày quốc lễ. Hôm 23-9-1945, 
trong một cuộc míttinh không lồ, anh em Công-giáo cũng như giáo-sĩ ở 
Hà-nội đá phát huy lòng ái quốc và tin cậy vào sự lãnh đạo của Hồ- 
chí-Minh. Hôm 8-10 ở Vinh, 30:000 giáo dân cũng đã tồ chức một 
cuộc bièu tình như ở Hà-nội. Hôm 22-9-1945, Giám-mục Nguyễn-bá. 
Tong thay mặt cho các Giám-mục Việt Nam gửi đến Đức Giáo Hoàng 

(1) Le clirélien annamile еі Pindẻpenldanee du Việl-nam — Bulletin 
des missions, Suini André les Bruges 1ёг Irimeslre 1946. 


Philippe Devillers Hisloire du Viél-nuan de 1940 à 1953 trang 180. 
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môt bức thư xin Ngài ban phép lành và cầu nguyện cho nën độc-lập 
Việt Nam. Dip lễ sinh nhật 1945, Нё.сЫ-Міпһ gửi riêng cho anh em 
Công-giáo một bức thông-điệp.. 


Ở trên chóp xem ra có sự cộng tác thành thật của hai bên, nhưng 
ở trong dân chúng, cái добі Cộng-sản đã ngo ngoe một cách quá rë rệt. 
Các cán bộ khắp nước luôn luôn tìm mưu kế phá hoại Công-giáo bằng 
moi phương tiện. Ngay thánh đường là một nơi tôn nghiêm cũng không 
được họ tôn trọng, vì thë nhiều làng Công-giáo đã đứng lên lập thành 
những đơn vị biệt lập như ở Bài Chu, Phát Diệm đề bảo vệ thánh 
đường, nhà chung, trường học và ngay chính cả mạng sống. 


Sau lúc. các Giám-mục Lê-hữu-Từ, Phạm-ngọc-Chi nhận thấy quân 
đội quốc-gia có đủ sức lực dë bảo-vệ dân chúng, các Ngài đã trao trả 


hành chính và quân sự cho Chính-phủ Quốc-gia vào tháng 4-1951. 


Nhất là đến thời trường kỳ kháng chiến, Cộng-sản -då lợi dụng chiến 
tranh đề tàn sát Công-giáo một cách đã man. Vụ Phú-Ninh xây ra năm 


1949 tại: địa phận Bài-Chu là một vụ chứng minh lời quả quyết trên (1). 


И. PHÚ- NINH QUÁN QUẠI (1949) 


Lúc cựu hoàng Bảo-Đại về nước, Chính-phủ của ông đá lập nên 
một quân đội phỏng theo quân đội Liên-Hiệp-Pháp, Quân đội này có 
phận sự không những giữ gìn an ninh trật tự trong những khu vực 
quốc-gia kiểm soát, quân đội này còn phải chiến đấu đề giật lại những 
thành phố, làng mạc còn nằm trong vùng của Việt Minh. Phú-Ninh là 
một trong những làng làm môi cho Quốc-gia và Cậng-sản dành giật nhau (2). 


Đồng thời Phú.Ninh cũng là một họ đạo thuộc «xứ Đại-Đồng, địa 
phận Bùi-Chu. Vì rộng rãi và ở gần bề nên lúc bình thường sống ở Phú- 
Ninh rất dë chịu. Nhưng về mặt quân sự Phú-Ninh rất là trống trải, 
canh phòng khó khăn, do đó lúc bị quân địch tän công thì việc bảo-vệ 
Phú-Ninh thật là một vấn đề gay go. 


(1) Thánh-Giá Bùi-chu-: Phú-ninh quần quai 1950. 


(2) Tất cả những chỉ tiết sau đả điều rút trong Phú-Ninh quần quai. 
Nhà in Thánh-Giá Bai-Chu 1950. 
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Vì sao Việt Minh khẳng bó Phú-Ninh 3 

Lý do thứ nhất là vì từ xưa tới nay Công-giáo vẫn là kẻ thù số 
một của Cộng-sản. Vì thể khi quân đội Liên Hiệp chiếm đóng Xuân- 
Trường và đặt chân lên đất Giao-Thủy, Cậng-sản muốn chỉ: rë ngay lương 
giáo, đề dễ bề khủng bố Công-giáo. Họ phao tin và tuyên truyền ngay 
rằng: Những người Công-giáo đều là Việt-gian đã đón quân Pháp vẻ. 


Việt-gian ! Hai tiếng Việt-gian khi đó rất được thịnh hành. Không 
mau mau di tản-cư là Việt-gian! Không ủng hộ tiền gạo cho du-kfch là 
Việt-gian! Tản-cư một cách cấp tốc theo cách thức thúc giục của các ông 
du-kích tức là không sao đem hết dŠ đạc đi cùng được. Bô nhà và đồ đạc 
ấy dš có anh em du-kích canh gác trông пот sẽ không suy suyền một tí 
gì са. Đó mới là câu truyền mỉa mail Du-kích còn khủng bố làm tiên 
các. nhà giầu có bằng cách dọa đốt nhà theo chiến - dịch tiêu thô kháng 
chiến, cách làm пёр này rất có công hiệu. 


Du-kích tấn công vị“trí Hà-Nam : 


Ngày 17-10-1949 quân Liên Hiệp chiểm đóng Xuân-Trường và ít 
ngày sau lại chiếm đóng Hà-Nam và Giao-Thủy. Việt-Minh nhất quyết tái 
chiếm vị-trí Hà-Nam, Tin ấy đã được rầm rộ phao lên từ mấy hộm trước, 
đề làm gì? Рё bắt dân chúng phải тб lợn giết gà, đập chó, góp gạo, 
góp tiền đãi đạo quân du-kích. 


Ngày 4-11-1948 du-kích lên đường với bao tiễn đưa long trọng. 
Ма tấu vác vai, Ми đạn lüng° lång đeo giây lưng. Cơm rượu по say, 
đoàn du-kích đi đề hai hôm. sau trở về với một thuyền với Á tên trọng 
thương. Hỏi ra mới biết nào đã đánh. дат gì đầu: cách vị-rí Hà-Nam 
độ chừng 1 cây số anh em bắt đầu mò ruộng thì bị moọc-chê câu phải, 4 
chú bị thương, thể là mạnh ai nấy chạy. 

Khủng bổ Công-giáo. 

Cuộc tấn công vị-rí Hà-Nam đã đưa lại kết quả tại hai. Đề rửa 
mặt và đề vớt vát lại chút uy-tín đã tàn, Cộng-sản quay rã khủng bổ 
Công-giáo. Họ không ngân ngại bất các thanh niên Công-giáo giam giữ 
một nơi, тёї giết dần. Đêm 11-11-1948 họ đưa 6 thanh niên Công-giáo họ 
Phú-Thủy đi hành hình. Một người trong 6 nhờ ơn Đức Ме trốn thoát và 


kề lại rằng : 
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« Đêm ấy dang canh, Chủ-tịch Trân.-Như, phó chủ-ch BàiKhiết và 
hai con chủ-tịch là Trần-văn-Thanh và Trằn-văn-Quang cùng yới một số 
du-kích đến vây bắt б anh em thanh niên Công-giáo, trối kỹ rỗi đem ra 
biền. Đến nơi họ bắt 6 người ấy nằm thành một hàng thẳng rồi chánh phó. 
chủ tịch ra lệnh cho. Trần-văn-Quang chém. Phó chủ.-tịch Bùi-Khiết còn 
nhắn thêm phải chém thật kỹ. Quang cầm ша täu đến trước mặt 6 người 
nằm đó, nói rằng: « xin lỗi các ông tôi thương các ông lắm vì các ông vô 
tội... hơn nữa tôi vấn nhớ tháng ba năm Ất Dậu, không có các ông, có 
lë chúng tôi không cồn... Nay vì bất đắc dĩ tôi phải giết các ông x. Rồi mã 
tấu cứ lần lượt giảng xuống có chúng tôi cho tới khi tắt thở. 


Còn tôi sau khi nghe Trản-văn-Quang nói những lò: thương yêu ghê 
sợ như vậy, tôi thấy mã tấu bó trên cánh vai và.trên cô tôi. Mỗi lát 
chém, tôi lại thầm kêu tên cực trọng Chúa. Cồ tôi có đeo tràng bạt Văn 
Côi; må tấu chém xuống làm kêu tràng hạt, tối lại thâm kêu Đức Ме, 
Tôi bị chém đã nhiều mà không thấy đau, chỉ thấy máu chây trên mình 
hơi lạnh. Nó tưởng tôi chết rồi, và tôi cũng có giả vờ chết. Trắn-văn- 
Quang hát 5 xác chết và cả tôi xuống một cái rãnh röj vác må tấu đấm 
máu di, khi biết đích nó đi xa rồi, tôi cố cục cựa ngồi dậy được, hết sức 
leo theo bäi vet, lên tới Đại-Đồng. Lúc đó hai tay tôi vẫn bị 0161, mãi 
gần sáng nước bièn lên to, làm lồng giây trói, tôi mới tới được Ấp-Lũ về 
xứ Đại-Đồng. 


Tôi được cởi trói nhưng máu ở các vết thương vẫn chảy ra rất 
nhiều, сб gấy tôi bị đứt gần một nửa, tôi cứ phải gù xuống mới đi được. 
Cha xứ Đại-Đồng cấp tốc băng bó và chữa thuốc, ngày nay nhờ ơn Đức 
Mẹ tôi đã được lành mạnh như thường. > 


Phú-.Ninh. 

Cha xứ Phú-Ninh linh-mục Nguyễn-duy- lôn và giáo dân trong xứ thấy 
tình cảnh gay go liền hội nhau chia phiên canh ġác đề tự vệ. Trong 15 ngày 
tự vệ, Phú-Ninh đã sống những giây phút hồi hộp lo sợ. Muốn có сё đề 
khủng bố Phú-Ninh, du-kích ngày ngày vào trong xứ đi lẻ tế người một, 
lấy những lời thô bỉ khiêu khích mong gây truyện, nhưng anh em Công-giáo 
không bị mắc mưu. 

Tối ngày 14-11-1949 một anh nhân-viên thông-tin xã, vác loa vào 
Phú.Ninh đề tuyên-truyền rồi tự nhiên anh à tế chạy, kêu là người trong 
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Phú.Ninh добі giết anh. Khiêu khích không được, họ liền phao tin lên rằng : 
Cha xứ Phú-Ninh đá họp giáo dân sắm sửa khí giới đề đánh đồ chính 
quyền. Rồi phó chủ-tịch Вш-КЫё di huy động du-kích các ха lân cận đề 
đúng 5 giờ sáng ngày 16-11-1949 vào đánh phá xứ Phú-Ninh. 


Sáng ngày 16-11-1949 Cha xứ Phú.Ninh vẫn làm lễ như thường, lúc 
ngài vèa та Cung Thánh thì du kích ước độ 500 người, khí giới cầm tay 
ở tứ phía tiến tối khu nhà thờ và nhà xứ. 

Lúc đó ngoài sân nhà thờ dš хау ra cuộc xô sát kéo dài gần một tiếng 
đồng hồ, hầu hết giáo dân đều bị bắt trói. 


Các cửa nhà thờ då được đóng lại, đàn bà con nít cứ хет lễ và 
chịu lễ như thường. Lúc đã bắt trói hết quan viên, thanh niên dụ-kích phá 
cửa nhà thờ xông vào xô đầy đàn bà con trẻ, rồi chúng tìm bắt Cha xứ. 
Lúc ấy Cha xứ làm lễ vừa xong, Ngài vội bảo các giáo hữu: = Tự phút 
này không ai được nói tới cha nữa, đề mặc Chúa lo liệu cho cha». 


Mại người lớn bế nức nở khóc. 


Nói xong, Cha xứ bước lên Cung Thánh, vừa vào hòm khẩn ông 
Thánh Vinh Sơn, khép cửa xong thì cửa lớn nhà thờ bị phá bung ra, quân 
địch ùa vào gọi tên Cha xứ chửi mắng thậm tệ, buộc cho ngài là phân 
động, là bán nước cho Pháp, làm tay sai cho Bảo-Đại, gây thanh thế cho 
Giáo Hoàng và thóa mạ Cộng-sản Но đánh đập con trẻ, lấy kiếm, тё tấu 
сба cŠ đàn bà con trẻ đề tra cho biết Cha xứ trốn ở-đâu, nhưng không ai 
nói, sau cùng họ đưa một phụ nữ ra dọa chếm, đề những người khác sợ 
mà 18 cáo vị linh-mục. Người thiếu nữ cương quyết nói: < Ông chém cứ 
chém tôi không: biết cha tôi đâu cả. > 


Phó xã Nguyễn-Du (tức Hoan) quát to lên : < Vi các bà cứ nghe thằng 
cha cụ đạo, không vào đoàn thề, không đi mír-tinh (1) phản đối Chính-phủ 
nên mới khô sở như thế này. > 


Chúng kéo nhau lên Cung Thánh, vào phòng mặc áo, sục sao mọi nơi. 
tìm cha xứ không thấy, một phần vào nhà xứ, phá cửa vào phòng tìm 


(D) Hội hộp, 
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ngài. Vị tinh-mục cứ ёп nhiên ngồi dưới hòm khấn Thánh Vmh-Sơn tay 
cầm tràng hạt che mắt kẻ dữ, 


Lúc dó dàn bà con trẻ ngồi ở dưới trông lên, hë thấy du-kích lại gần 
chỗ Cha xứ än thì xôn xao, có người so" quá kêu rú lên. Lúc đó vì lỉnh-mục 
rất hồi hộp nhất là lúc du-kígh bất một vài trẻ nhỏ ra đánh khảo. Lúc. du- 
kích vào nhà xứ bắt được cậu bế chăn bò đem tra khảo, nó đau quá và nó 
biết linh-mục ở: trong gầm tòa, nó Кёп nói; < Cha ở- trong hòm » nghe vậy 
chúng hò reo ra lệnh phá các hòm và la lên dë đậi: < Thằng Cha ở trong 
homi >. Chúng phá các hòm đồ lễ, hòm cờ ảnh cũng không thấy vị linh. mục 

ở đâu cả. Chúng tức tối: chi bởi ат Т, đập phá dë дзё, xế. "sách lễ, vơ 
vét các đồ lễ, khăn trải bàn hò, chén thánh, dâp phá nhà: chšu, ném mình: 
Thánh Chúa ra ҺӘ, ấy bánh rượu lễ, ấn uống với nhau. Čs ảnh nói -lấu, 
linh rằng : < chiều hôm qua tao thấy máy bay nó sát xuống sân nhà thờ: nếm 


hệp bánh nầy với nhiều súng đạn cho thằng cha xÇ >. 


Nghe chúng nói một cách vô ý thức như thể kia, vị. lịnh-mục đã toan 
ra mặt đề đính chính. Chúng đi đi lại lại rồi lấy та tấu đập vào cạnh həm, 
cha xứ ngồi trong đó nghe rõ chúng bảo nhau :* Cứ tìm kỹ trong nhà thờ, 
vì tao thấy sáng nay nó còn làm lễ, mà tao canh ở ngoài chưa thấy nó ra. > 
Nghe nói vậy chúng lại chia nhau di lúc soát khắp mội nơi, nhưng chúng 
văn không tìm thấy Cha xứ. 


Đang lúc chúng sục sạo như vậy vhi có _tiếng tù và thôi, chúng 
hó nhau rút lui Cha xứ tưởng đã сб quần ở Đại. Đồng xuống cứu- 
viện, vị linh-mục mừng, nhưng mừng hụt, vì tiếng tà và thôi lên gọi 
chúng tụ họp trong nhà xứ đề cướp của cải và đồ lễ khác nổi 
đồng mâm thau, bát 4їа chăn mën vải vóc ӧс Ма, lợa gà đều được 
khiêng di. 


Lúc đó Cha xứ tưởng hết Һау du kích đang mài chia đồ vật đã 
cướp được, không còn một ai ngồi canh trong nhà thờ nữa ; ngài mới 
16. có ra thì là lì một anh du kích đang ngôi ở dưới chân bàn 
chịu lễ. Linh mục mở cửa hòm tiếng kêu kẹt mạnh mà sao anh này 
cũng không biết. Ngay lúc ấy. có một bọn.du kích khác chạy vào bảo 
nhau : < có lẽ” Tổ: chên: của và súng dạn trong nhà thờ chăng chứng 
ta đào tìm cho. dược ` таб thôi,» Mỗi lần nghe chúng nó di tìm, đi 
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khám, trái tim của linh.mục đập mạnh, rồi ngài lại phó dâng mọi nỗi 
lo lắng trong tay Đức Mẹ. Trong lúc vị linh mục ngồi trong hàm 
khẩn, trải qua những phút kính hoàng thì số phận các con chiên của 
ngài thật là thảm thương đúng như lời kính thánh đã nói : < Đánh 
kẻ chăn, đàn chiên phải tan tác." Ngồi trong hàm khấn Lĩnh mục nghe 
vắng vắng bên tai những tiếng hò hết rùng rợn < Nội nhật ngày 
hôm nay, thẳng cha phải chết..° Ngài lại được tin du kích đã khuân 
các đồ vật ra thuyền chúng đề lại một con lợn lớn bé giết ăn tại 
nhà xứ đề canh gác. Đã định tâm đến đêm tìm lối thoát thân nay 
nghe chúng nói đặt canh gác linh mục thất vọng và Ìo sợ vô cùng 
Bóng nhiên một bọn lại xông vào nhà thờ mà nói rằng : + Người ta 
bảo thằng cha còn ở đây, chúng ta phải tìm cho bằng được ». Có anh 
du kích đưa kiếm lùa vào hàm đâm phải linh mục, nhưng lạ thay linh 
mục không сат thấy đau, cứ việc ngỗi yên không chút nhúc nhích ; 
có anh lại bảo: < Dưới này chắc có hầm, ta nếm luu đạn vào hë có 
hầm tức khắc sẽ гб,» nhưng linh mục tôi lại nghe có tiếng can đề dành luu 
đạn. Lại có anh xin phá hàm ra, nhưng lại có tiếng can và bảo đề sau 
cơm trưa sẽ phá và đào tất cả những chỗ khả nghỉ. Sau cùng có 
một anh đề nghị khiêng hàm ra thì các chúng đồng ý. 


Thể là Cha xứ nhất định phải vào tay Cộng sản, vì hòm khấn 
kín ba mặt, một mặt trổng áp vào tường. Thể cùng cha xứ chỉ biết 
bám chặt lấy cái thang ngang ở trên, ngồi lên cái chếo hoa thị ở 
dưới, rồi cứ vậy đánh đu xuống và ghế sát vào tường. Chứng thấy 
nặng và lãng nhàng mãi không khiêng được, phát khùng lên với nhau, 
chửi тда văng tuc vô hồi rồi bỏ đấy. Lại một lần hú vía, nhưng 
cha xứ vẫn bình tĩnh lần hạt cầu xin Đức Mẹ phù hệ cho Ngài. 


Trong lúc vị Linh mục đang cầu nguyện thì một người đàn bà vừa 
khóc vừa chạy vào gần nói với Cha: < Lạy cha, xin cha vui lòng mặc bộ 
áo này mà trốn ra ngoài, chẳng vậy cha sẽ chết trong ngày hôm nay, chúng 
nó đang ăn uống no say và định ăn xong së ra phá phách tìm cha cho 
bằng được. Xin cha hãy ra mau đề chúng con nhờ... cha có sống thì 
chúng con mới muốn sống." Cha xứ hỏi cho biết có ai cảnh gác ở ngoài 
không, chị ta quả quyết không аі canh gác cả, vì các chúng dang тй 
ăn uống. Cha xứ vội vã ra khỏi hòm, chạy sang nhà giáo dán gần дау, 


đàn bà con trẻ thấy cha thì фа lên khóc. Linh mục nghe lời khuyên của 
giáo hữu chui qua mấy bờ tre rồi sang nhà một bà già kia. Mẹ con bà 
này thấy vị linh mục thương khóc, quá chừng. б ngay đầu nhà bà ấy 
có một đống chà rào lớn, cha xứ bảo mẹ con bà ấy nâng lên đề cho 
ngài vào ап tạm. Vào trong đổng gai ấy, tưởng chỉ có thề chịu đựng 
được một hai giờ là cùng, thế mà vị linh mục ở trong dó ba đêm không một 
hạt cơm, không một giọt nước mà mấy trưa trước đây cha xứ chỉ ăn độ 
một hai miếng, có ngày một vài thìa cháo. 


Đến ngày thứ tư miệng då thấy nhạt, hơi thể đá thấy nặng; mắt 
không thấy rõ, dom đóm да nầy cả ra. Phải nằm yên không được cua 
cây. Vì сүа sẽ có tiếng rào kêu lách tách. Bi gai đâm, máu ở tay ở 
mặt chảy ra đầm đìa. Phải một đêm mưa to quá, nước chảy ngập mất 
nửa người. Đáng sợ hơn та là kiến lửa cắn và muỗi сап ban đêm, ngài 
còn nhớ đêm thứ hai, ngài bị một con rët cắn buốt thấu: tận xương và 
phải cắn răng chịu vậy không dám rên la, chẳng cần nói chắc ai cũng rõ, 
nằm ở dưới đống chà rào có khác chi chui vào mồ kẻ chết, 


Trong những ngày ấy, du kích cứ đi khám xết mọi nơi không đề sót 
một chỗ nào, liên lạc của tôi ở ngoài là một cậu bé con, nó đọc kinh và 
khóc lóc than van suốt ba đêm ngày làm cho vị linh mục cũng phảì khóc 
thầm với nó. Khi vắng người nó lại gần đống rào nói đề tôi nghe thấy rằng : 
а Нё con ho thì cha chớ động cua, vì có bóng người vào. Rồi vị linh mục 
nghe nó ho liên giây. Ngài trách nó và hỏi sao lắm người đi lại thế? 
Thì nó thưa, có аі đi lại dâu, con ho là vì con cảm. Thật là hài kịch sen 
lẫn với bi kịch. 


Một hôm vào quảng 4 giờ, liên lạc cho vị linh mục hay, du kích có 
mã tấu, dao kiếm, súng lục đang di tìm đề bắt các thanh niên công giáo 
còn sót hoặc ân nấu trong bụi tre-hay phục dưới ruộng lúa. 


Thinh thoảng vị linh-mục nghe tiếng hò reo, tiếng hó trói lại tiếng mã 
tấu chém chan chất, tiếng van lon của kẻ bị bắt, tiếng nài xin từ trong các 
ngà vọng ra, dàn bà con nít bồng nhau chạy tấn loạn. Cứ thë mäi cho đến 6 
giờ tối. Ngay lúc ấy bọn du kích hô lên và reo mừng, nói dš bắt được linh- 
mục... Liên lạc cho hạy ông chánh trương bị bắt mà chúng tưởng lầm là 
cha xứ, 


Mười hai giờ trưa hôm 17 tháng 11 năm 1949 một tia sáng hy vọng 
rực lên trong lòng vị linh mục, tiếng súng trường súng máy từ phía Ngướng- 
nhân bắn ra rào rào -; càng lâu càng gần lại, nhưng chưa Цр mừng thì tiếng 


súng đã xa gần di, xa mãi, rồi xa hàn, 


Về sau linh-mục mới biết quân đội Liên Hiệpỡ Ngô-Đồng hai lần 
hành quânra Tân Khai, gặp sức kháng chiến đều quay trở lại... Linh-mục 
ngä lòng với mọi cứu vót... 


Tới 2 giờ chiều lnh-mục nghe thấy du kích xôn xao, tù và xã Kiên-Hành 
rúc, và một lúc sau con bề liên lạc đến báo tin, < thưa cha quân du kích đang 
vây Tân Khai >. Và sau đó linh-mục văng vàng nghe tiếng đàn bà con nít bên ấy 
kêu khóc. Họ đạo Tân Khai cũng phải một số phận như họ đạo Phú Ninh. 
Các tượng ảnh bị đập phá, của cải bị cướp, 10 thanh niên và Í phụ nọ bị 
chém chết. 


Ngày 19-11-1949 cá tín cho biết du kích bảo nhau :« Thằng cha xứ 
còn ёп ở Phú-Ninh; 2 giờ chiều hôm nay nếu nó không thú thì đem hết đàn bà 
con trẻ ra cuối nhà thờ chém giết rồi chúng ta sẽ bỏ làng ra di. < Được tin ấy 
vị linh-mục rấtlo sợ, sợ cho ngài đã đành, mà nhất là sợ cho con chiên bồn 
đạo. Ngài nhất định nếu quân du kích xử dš man nhử thể ngài зё ra mặt 
đành chết, đề cứu vån tính mệnh và tài sản con chiên của ngài. 


Đúng như lời báo, vào quắng hai giữ chiều, du-kích nhộn nhịp hơn mọi 
ngày và xô nhau cả vềmặt Kiên Hành, nhưng nửa giờ sau lại nghe thấy mấy 
tiếng súng nỗ ở phía Đại Đồng, rồi cả tiếng súng liên thanh mỗi lúc 
mỗi gần. Vị linh-mục ngước mắt nhìn lên thấy các cây xoan bị đạn gẫy gập cả 
xuống. Con bề liên-lạc ngồi gần đó reo: « Thưa cha quân quốc gia ở Đại 
Đồng xuống rước cha ». Thế rồi một tràng liên thanh nó vang cuối nhà thờ, sau 
đó сб tiếng nói trong loa 4 Quân Liên Hiệp được lệnh xuống cứu xứ Phú 
Ninh ; vậy nếu cha xứ còn sống xin mời cha lên Đại Đồng, nếu cha đã chết xin. 
anh-em giáo hữu cho xác đề đem về Đại Đồng an táng >. 


Tai nghe ró ràng tiếng loa, vị linh mục mừng quá muốn chạy 
та ngay, nhưng vì sức quá yếu đuối đổng rào lại to quần áo bị 
gai móc “tứ phía càng ста càng vướng, sau cùng nhờ có hai ba 
người đỡ giúp mới thoát ra được, nhưng vì yếu mệt quá 


không sao bước di được, mắt nầy dom đém, vị linh mục đang bước 
thấp bước cao thì ngay trước mặt một người trong Liên-Hiệp nạp 
súng giơ lên bẩn, vì thấy người mặc áo nâu mà lại ở trong một 
lỗ thấp bè ra. Vị linh*mục giơ tay lên đề họ khỏi bắn. Віпһ-аї 
đưa cha xứ về về nhà thờ đề ngài chứng kiến cà một sự điêu tàn! 
Chúng đã dập phá vơ vết không còn một chúc kiêng nề gì 
nơi thờ tự trang nghiêm. Minh Thánh Chúa bị quăng ra hè đề mấy 
hôm nay chịu đựng mưa gió mà vẫn tươi thắm. Linh-mục cung kính 
thu Mình Thánh Chúa vào bình và thầm thì xin Chúa tha thứ sự 
vô phép. 


Đàn bàn trẻ con và một ít thanh niên trón được, chạy ra cuối 
nhà thờ đề gặp cha xứ. Nghẹn ngào vì mừng rể nói chẳng ra lời, 
gọt lệ đâm Фа, trẻ con người lớn mặt mỗi tái xanh ghi dấu một 


một thương đau của người chết hụt, 


Thế тё: bàn nhau thu xếp lên Đại Đồng trú ngụ ít ngày, tiếng 
súng cồn nŠ vang xung quanh họ, vì quốc-gia còn dang di sän du 
kích, và cứ như lời sỉ-qguan chỉ-huy, du kíchcòn đến 4 năm trầm. 


Mẹ giất con, bà вій? cháu, gi trẻ lớn bế rũ гоі ra di, tạm 
rời Phú-Ninh, gồng-gánh ngồn-ngang trâu bà lợn gà, còn được chút 
đồ vật gì đều được mang di theo hết, lên Đại Đồng Hạ hí 
hửng sẽ được sống yên ồn thái bình, nhưng chính giờ phút nầy mới 
bắt đần con đườag tử nạn của dân chúng Phú-Ninh. 


Muốn đi từ Phú Ninh đến Đại. Đồng phải qua ba cầu tre, mà 
ba cầu tre này đều bị phá hủy cả, vì có trẻ thơ, vì có sức vật 
nên không thề di được. Khi dân chúng Phú-Ninh. lội qua sông “Xuên- 
Thiện thì dàng sau du-kích Kiên-Hành добі theo, đàng trước mặt có 
du-kích xã tự ngoài bề đồ xào. Trước sau tứ phía đều có quân 
dich đen ngòm, quân Liên-Hiệp thấy chúng таш rộ kéo đến thì có 
vẻ lo ngại vì còn xa mà súng của họ hết đạn Họ đành lanh chân 
chạy trước về Đại.Đồng, còn dán chúng thì sao X Đây mới là một 
trang sử thương tâm, thấy quân đội rào bước, quân địch tha hồ chém 
giết. Bao nhiêu sự tàn ác, bao nhiêu sự để man đã được phơi bày 
trong lúc này, 


Tiếng kêu van, tiếng than khốc của người lớn trẻ con lẫn với tiếng hò 
hết : < xung phong, chém, chém >: của du-kích làm vị linh-mục choáng-váng. 
Бапе sau ngài tiếng та tấu kêu chan-chất, những người bị giết bị thương 
nằm ngồn ngang trên đường. Bị xức động mạnh quá ngài ngã vật ra, một 
thanh niên Đại-Đông dựng ngài dậy xóc nách đem dí, lúc ấy ngài như một 
cái xác không hồn, kéo di thì đi không hiĉu gì cá. Lúc tới Đại-Đồng 


ngài uất lên rồi Em người di, mãi đến 11 giờ đêm mới tỉnh lại. 


Lên đến Đại-Đồng kiềm-điềm lại chỉ còn khoảng 40. người vì một 
số bị chết và bị thương, một số bị đánh chạy tán loạn, một số lớn bị cần 
lại phải quay về Phú-Ninh. Lúc đó ở Đại-Đồng, Phú-Ninh thật là một cảnh 
thương tâm : Những người thoát lên Đại-Đồng lo cho những người đang 
bị vài dâp ở đường, người ở Phú-Ninh lại lo cho những người lên Đại- 
Đồng, vì không biết có kịp đến nơi chăng ? Ai nấy ngã vật ra khóc lóc. 


Vụ Сӧпв-ѕап sát hại công-giáo Phú-Ninh chỉ là một trong biết bao 
vụ đã xây ra từ năm 1945 đến 1954. 


Đây thêm một bằng chứng lịch-sử minh chứng Cộng-Sản dà ở vòm 
trời nào cũng chủ-trương việc sát hại công-giáo. 


HL— GIÁO-HỘI BẮC-VIỆT SAU NGÀY CHIA SẺ ĐẤT NƯỚC 
(1954-1960) 


1.— SÅC-LÊNH TỤ-DO TÍN NGƯỠNG (1955). 


Cuộc di-cư của một triệu dân Bắc vào Nam là cả một nhát búa đánh 
vào đầu óc cộng-sản. Thì ra tất са những lời tuyên-truyền của Viêt- 
minh cộng-sản cũng không che nổi tất cả sự thật, vì thế cộng sản phải chuyền 
hướng. Chính-phủ miền Вас mời hai vị linh-mục và một giáo hữu Ba lan qua 
Hà-nội và Chính-phủ công triệu Nguyễn-mạnh-Hà cựu bệ trưởng Việt-cộng 
từ Ba-lê về nước. Phạm-văn-Đồng đến gặp Đức Giám-mục Trịnh-như- 
Khuê, yêu cầu ngài viết một lá thư ngưng việc đỉ-cư, nhưng 1 dí nhiên Đức 
Giám-mục không cần phải ra bức thư như Ма. Thể là hi vọng giải quyết 


vấn đề tôn-giáo tan ra máy khói. 


Nguyễn - mạnh - Hà trở về Pháp và các thừa-sai Ba-lan đi 
chu du khắp nơi ở Bắc-Việt tuyên- bố rằng: < Bâm Ba-lan chứng 
tôi có 28 triệu dân thì những 26 triệu là công-giáo, chúng tôi đến 
giúp anh chị em Việt-Nam theo-gương chúngatôi ký kết một cái gì với 


Chính-phủ cho dê thở, không thì së như giáo-hội Trung-hoa >... Nhưng các 
.ông đã dấu kín, trong 26 triệu dân, những người gia nhập phong trào Công- 
giáo cấp tiến, nghĩa là phong trào cộng tác với Cộng-sản là hạng thiều số..Mặc 
dù không сё sự thỏa thuận của Công-giáo, ngày 14-6-1955, Hà-chí.Minh đã 
ký sắc lệnh về Tôn-giáo (1); Lần пау, Chính-phủ lại mời ông Ngô-tử-Hạ 
từ bên Y về và họ lại cá dip tuyên truyền: Ngô-Bắc đá Ngô Nam (2). 
Báo-chí cũng như đài phát-thanh Việt-cộng loan báo rằng các đoàn thề Tôn- 
giáo ở Đác- Việt đã nhiệt liệt hưởng ứng sắc lệnh mới. Nhưng chính-thực chỉ 
có cha Vñ-xuân-Kỷ, và một nhóm Linh-mục ly khai với giáo-quyên ; Công- 
giáo không thề thừa nhận sắc lệnh ấy, vì với các sắc lệnh Tự-do tín 
ngưỡng theo mốt Cộng-sản, người Công-giáo mất quyền tự do giảng đạo, 
làm việc tông đồ. 


Theo sắc-lệnh ấy, vấn đề Tôn-giáo chỉ được giảng trong nhà thờ; 
chủng viện, trong các trường Công-giáo sau những giờ dạy học theo 
chương trình Chính-phủ. Những cuộc nói truyện về Tôn-giáo trong hội 
quấn các làng bên lương bị cẩm... Các Linh-mục không được vào bệnh- 
viện, chỉ được đặt chân vào khi người bệnh nhân xin rõ đích danh, 
(3) Cộng sản giải thích : chiếu theo sắc lệnh Chính-phủ ban quyền tự do 
diễn thuyết vë Tôn-giáo trong các thánh-đường, bệnh viện không phải là 
một thánh-đường, Chính-phủ có bồn phận bảo đảm quyền tự do tín-ngưỡng 
bất khả xâm phạm. Vậy nên đề cho các Linh-mục vào bệnh viện + dụ-dễ > 
người ta, là Chính-phủ cố tình vi-phạm quyền tự do tín ngướng bệnh. nhân. 
Với sắc lạnh tự do tín-ngưỡng Công-giáo không được quyền tự do rao giảng. 


Trong các giáo đường, sắc lệnh cho được rao giảng: nhung sắc lệnh 
chỉ rõ ràng các vị Giáo-sĩ phải giảng lòng yêu nước, nghĩa vụ công dân, 
phục tùng Chính-phủ và các đạo luật ban hành (4) ngay cả những đạo luật 
bài giáo của Chính-phủ. 


(1) Đăng trên báo Nhán-dán số 488 Hanội. 
(2) Ngô-Nam, tức Tồng-Thống Ngô-đình-Diệm. Ngô-Båc tức Ngú-tử 
Hạ. 


(3) Chương I. Mục I. Đoạn I. 
(4) Chương I, Mục І. Đoạn 3. 
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Với sắc-lệnh ấy giáo hội mất quyền sinh sống. Từ trước Việt-cộng 
tich-thu của cải nhà Chung và đưa Linh-mục, Giám-mục ra tòa ấn 
nhân dân. Trong tháng 3-1955, Quốc-hội quyết nghị khôngtổ cáo các 
linh-muc truoc tòa-án nhân-dân vë vấn dën ruộng đất, nay Việt-cộng 
đề cho giáo-sĩ một số ruộng đất đổ đề sinh sống, nhưng số ruộng 


ấy do sự thỏa-huận của' nhân-đân chỉ định (Chương ш). 


Với sắc-lệnh ấy quyền Giáo-hội bị han-chë, Sắc-lệnh tuyên-bổ trước 
cũng như sau, Việt-cộng không cạn thiệp vào nộibộ của Giáo-hội. 


Nhưng việc làm không đi đôi với lời nói. 


Lễ sinh-nhật 1954, chính-phủ dùng nhiều áp-lực đề bắt buộc đọc trên 
tòa giảng bức thông-điệp của Hầ-chí-Minh, một bức thông-điệp không .có 
về tên-gáo chút nào mà chỉ dày lời nguyền rủa bọn để quốc. Việt 
cộng lại +Š chức những buồi họp trước giờ lễ, gữi nhiều binh“aĩ, cán. 
bệ trà-trôn giữa giáodân đề làm cho lễ tônnghêm biến thành 
một buồi họp chính trị Trong việc này, cán bộ làm ngơ không biết 
đến quyền hình Giám-mục, chỉ liên-lạc trực tiếp với. từng linh-mục 


chính xứ. 


Tháng ba năm 1955, tại Hànội, có mỡ đại chội các người 
công-giáo yêu tồquộc và hòa-bình. Vào dịp ấy, hợ bắt 16 Linh-mục 
thuộc các địa-phận... dưa về Hànĝi bảo là đề dự hội-nghị công-giáo 
toàn quốc. Các linh.mục xin phép gặp Đức Cha khi ấy đang ở Hànột, 
nhưng cấp trên không cho, 


Tại mấy địa phận khác, nhiều linh mục cũng phải «mòi» di dự 


như thë.. 


Hải nghị đã gửi một búc thư cho Đức giáo-hoàng, xin ngài 
thẳng tay trừng trị bọn lợi dụng tôn-giáo đề phụcvụ để-guốc (1). 


Đức Höng-Y Fumasonie Biondi, phụ trách bộ truyềngiáo đã trả 


lờ định ró thái độ La-Mä (2). 


(1) Xem bức thư trong іар chỉ Đức Mẹ Hằng Cửu Giúp tháng 7-55 
trang 198. 


(2) Xem bức {мг trong tạp chí D.M.H.C.G. tháng 9-55 trang 279, 
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Vào dịp lễ Phục-sinh, cùng phái đoàn Balan, hai vị linh-mục cấp 
tiến đến Hànội. Нар vi nhìn nhận rằng =“ các linh-mục có quyền trong 
phạm vi Bích và Giáoý, nhưng không có quyền chỉ định thái 
đệ Giáo-hội đối với: chính-phủ. Theo đường lối giáo-lý mới đó: bo xuất 
trình < Hành.lễ-thư > lên Đức Giám.mục Hànội, nhưng không nói gì 
дёп. -công việc của họ bên cạnh chính:phủ đề dọn đường cho sắc-lệnh 
tôn-giáo ra đòi. Họ tung ra những tài liệu về sự tự do tín-ngưởng 
ở Ва-Јап và cổ gắng lôi kéo vài linh-muc theo mình. 


Thượng tuần tháng 9.1955, tại tỉnh ly Hà-đông, chính quyền dja- 
phương triệu tập 14 linh-mục trong một buổi họp dài 5 ngày. Đức 
Giám-mục không hay biết gì cả. Tại Sơn-tây một hội-nghị đá được 
triệu tập, 


Sắc-lệnh vë tôn-giáo ban hành ngày 4-7-1955, Đức cha và các linh- 
mục tại Hànội được triệutập tại tòa Thị-chính đề thảo luận về sắc-lệnh 
ấy, Hội-nghị được tồ-chức có vẻ nhân-phượng hơn ở Sơn-tây. Nhiều 
tiềuban được đặt ra, thành phán gồm hai linh-mục vài cán-bộ, ông 
chủ-ich khu phố và một nhóm công-giáo cấp-tiến do Ngô-tử-Hạ lãnh 
đạo được xếp vào một tiều-ban với Đức Cha. 


Tiếp lời ông Thị-tưưởng, Ngô-tử-Hạ tuyên bổ nhiệt-liệt hưởng ứng 
sắc-lệnh và thay mặt công giáo cám ơn chính-phủ. Cha Chính đứng lên thay 
mặt Đức Cha đáp từ, lời lë ôn hòa nhưng không một chút nhân - nhượng 
trong nguyên-lý ; không một 154 hưởng ứng. Trái lai Ngài nói có nhiều vấn 
đề đã không được giải- quyết, Ngài mong chính-phů định rã lập- 
trường về những vẫn-đề đó. 


Theo chương trình, sau buôi lễ Ьё-шас sẽ có một cnộc biều tình và đồ 
chuông, nhưng hội.nghị chấm dứt, các Cha đã rút lui không tham-dự và 
cũng không đồ chuông. 


Đồng thời tại Nam-dịnh, trong nhà máy sợi cũng có cuộc hội-nghị 
như thế, 104 linh-mục đã được cần bô dich thân mời đi và dẫn từ nhà xứ 


dën phòng họp. Chương-trình tương tự như ở Hànĝi. 


Chỉ muốn ở trong nước không có một quyền hành nào ngoài quyền hành 
của mình. Việt-cộng có vẻ không muốn biết đến quyên hạn của Giám-mục. 
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Н, chỉ muốn được trực tiếp với từng cá-nhân, từng linh.mục trọng nhậm 
một xứ. Đó là chính sách chia đề trị. Một vị linh-mục ở lẻ loi trong 
một họ, một xứ, sẽ dë nói chuyện hơn và khi cần dë thủ tiêu. Vì 
những lë trên mà Công-giáo Băc-việt không thề thừa nhận sắc lệnh 
vừa mới ban hành, không thẻ phụ họa với nhóm công giáo mệnh, 
danh cấp tiến đề di ngược lại với những quyền lợi tối cao của 
Giáo hội, và chúng ta së thấy vụ Quỳnh lưu chứng minh không hề 
có tự do tín ngướng ở miền Вас Cộng sản. 


9 NHÓM CÒNG - GIÁO САР - TIẾN. 


Chúng ta nhận thấy sắc lệnh về tôn giáo ra đời cũng nhờ một 
nhóm mà chứng ta gọi là Nhóm Công giáo cấp tiến — Phong trào 
khai sinh rất phù hợp với đường 151 cộng зап. 


Phong trào công giáo cấp tiến ra đời ở Bác-Việt dưới danh hiệu 
< Công giáo yêu tô quốc, yêu hòa-bình =, Trong các nuớc mà công giáo 
còn là một lực lượng tương đối mạnh, không thề ngang nhiên, tiêu điệt, 
Cộng sản dùng một thủ đoạn khác, họ dùng công giáo đề tiêu diệt công 
giáo. Đưa vào một vài phần tử bất män, ho lung lạc hàng ngũ, đưa 
những phần tử trung thành xuống dưới chân tường : phải bất tay cộng 
tác với họ bay phải chết. 


Мп về phương Bắc, chúng ta nhận thấy tuy rằng giáo hội chưa 
phải đặt vào ngõ Ы như thế, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. 


Đường lối cộng sån rất rõ rệt : Dùng phong trào cấp tiến đề thôn 
tính công giáo. Ngoài ông Ngôtư-Hạ да được Việt cộng mòi về đứng 
đầu phong -trào, người ta nhận thấy mấy nhân vật ngày trước có vẻ 
sốt sáng, có chân trong nhiều tô chức từ thiện ngày trước, nay thiên 
һап về cộng sản. Но bám víu vào mấy nguyên tắc mà tự họ bầy ra 
đề che hành động của mình, họ nói < Người giáo hữu chỉ buộc phục 
tùng Giám-mục, hàng giáo phầm trong phạm vi giáo lý thôi. > Mật câu 
nối bao hàm bao ý nghĩa phản ngược. Thâm ý của họ muốn thu 
hẹp phạm vi hoạt động của giáo phầm trong bốn bức tường của thánh 
đường không hơn không kém, 


Dĩ nhiên phong trào công giáo cấp tiến di sát với đường lối 
của chính-phủ. Trong một bản danh sách 31 даі-Ыё Mặt trận tô 
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quốc (chỗ chống Mỹ chống Ош), linh-mục Vá.xuân.Kỷ được đứng 
thứ 4 và Ngô-tử-Hạ được đứng thứ 9. 


3).— ĐOÀN ĐẠT B1ÊU CÔNG-GIÁO TIỆP-KHẮC 


Lúc Phái-đoàn Công-giáo Ba lan vừa hồi-hương, Sắc-lệnh tự-do tín- 
ngưỡng ra-dời, bóp chết quyền tự-do căn bản .của Giáo-hội. Trước phản- 
động dữ-dội của hàng Giáo-phầm và Giáo-dân, Việt-cộng muốn xoa dịu nhân- 


tâm bằng cách xúc-tiến тїп hai của võ-kịch tuyên-truyền ấy : 


Mật đoàn Đại-biều Công-giáo Tiệp-khắc được mời sarg thăm Bắc-Việt 
diễn-lại cái-trò hề của Phái-đoàn Ba-lan. Мир bên sau sân-khấu, Việt-cộng 
giật-giây, các ông Công-giáo cắp-tiến giữ-chân chạy-ngoài, Phá¡-đoàn đã đi 
làm rùm beng mọi-nơi khêng-khác gì một gánh hát. Trong-khi một đoần văn- 
nghệ của các nước bạn < vi-đại » đi biều-diễn múa hát các-nơi ; dí-nhiên 


Việt cộng phái nghĩ-đến một môn gì đề đánh vào óc người Công-giáo. 


Chúng-ta hãy-đi theo một Phái-đoàn trong.cuộc chu-du tuyên-truyền ở 
bên-kia. vĩ-tuyến. 


Phá¡-đoàn Công giáo Tiệp-khắc gồm có 5 nhân-vật. Trưởng đoàn là 
ông. Rostielav Репа. Ông đã đi nhiều nước đề nghiên-cứu tình-hình chính- 
trị và Tôn-giáo. Thời-gian ở Liên-sô năm 1951, ông đã viết các tác-phẩm 
< Ba mươi mốt ngày đáng ghi-nhớ > Ніёп-пау ông là ủy-viền chủ-nch 
đoàn của đảng Công-giáo bình-dân, bën cạnh ông chủ-qch đoàn là cha 
Plojhar, cha này đã bị Giáo-hội cất-quyền làm các phép (susgénsus) Do những 
thành-tích của ông đổi với Cộng-sản Tiệp khắc, ông được huân-chương 
< tháng-hai chiến-thẳng > và huân-chương < Công-trạng > Nhân vật thứ ba 
của phái-đoàn là cha А. Polak. Nhân-vật thứ-tư là cha Bénès. Sau cùng là 
viên thư-ký của đoàn: ông Rotsilay Kubin, một chiến-sĩ trong ủy-ban bão- 
vệ hòa-bình thế-giới Tiệp-khắc (1). 


Một phái-đoàn mệnh danh [А Công-giáo phải có giấy ủy-quyền của hàng 
giáo-phầm. Đoàn đại-biều Tiệp-khắc chỉ mang theo một ủy nhiệm-thư của 
Chính-phủ Cộng-sản Tiệp.khắc. Đây là một bức thư của Linh-mục Plojhar 
(Công-giáo cấp tiến) Bộ-Trưởng Bë Y-Tế nước Cộng-sản Tiệp-khắc gửi 


Чу CRinh-nghĩu số айс Ы ngày 20-11-1955. 


Công-giáo Việt Nam. Đức thư ấy nhai lại những luận-diệu tuyên-truyền của 
Cộng-sân, đòi mở ngay một hội-nghị hiệp-thương giữa Nam và Bắc đề 
chuần-bị tông tuyền:cử; ủng hộ cuộc tranh-đấu anh dũng của dân tộc Việt-nam. 


Trong bức thư có những đoạn lâm-Ìy như sau: 


« Dù rằng chúng ta xa cách nhau hằng mấy ngàn cây số, dù 
rằng những lục địa, những дау núi, những bề lớn, những con sông, 
những khu rừng hoang vu, những miền lau xứ ngắn cách chúng ta, 
nhưng chúng ta vẫn gần “nhau, và chỉ những người bạn chí-thân-thiết 
mới gần nhau được thể. Tim chúng ta đập cùng một nhịp, ý-chí 


chúng ta cùng chung một mong muốn, một hi-vọng » (|) 111. 


Chiều 4-11, nhóm công-giáo cẩp-tiến với sự bg đỡ của Việt-cộng. 
đã tô chức mát buói dạ hội tại nhà hát lớn tại Hànội nay gọi là 
nhà Hát nhân-dân, 


Linh.mục Hồ-thành.Biên (miền Nam tập kết) lên diễn đàn ca tung 
sự phồn-thịnh của giáo-hội Tiệp khắc ngày nay, hình ảnh của sự phồn- 
thịnh ngày nay của giáo-hội Việtnạm. Ông trưởng đoàn Petra bắt 
đầu nổi truyện, Ông tuyênbổ — < Thực-hiện được chínhsách kinh-të 
văn-hóa, xã-hội của chính-phủ và Mặt-trận là thực-hiện được lý-tưởng 
công-giáo ». Nếu phải nói trắng ra, câu ấy có nghĩa là trở nên một 


người cóng-san là thực-hiện được Ìý-tưởng công:giáo. 


Một đại biều lên diễn đàn công-kích Đức Giám-mục Hànĝi bằng 
những lời lá khá gắt вао. Đức cha Trịnh-như-Khuê chi cho phép 
các đại bièu Tiệp khắc được làm lễ ở nhà thờ Cửa Bắc và làm 
lễ thường với tư-cách riêng thôi. Thái độ của Đức Cha làm cho 
Việt-cộng vô cùng phẩn-nộ. I 


Sau một tuần luu-trú tại Hànội đoàn đại biều bắt dàn du hành 
qua các thị-trấn, màn chót của cuộc du hành đã diễn ra ở Hànĝi, 


Vì không dược hành lễ long-trọng ở nhà thờ lớn, đoàn đại biều 
đá nhờ chính-quyền can thiệp về đặc ân ấy, Cán-bộ di các nơi tróng 
thành phố xúi giục giáo-hữu phải xịn cho bằng được đặc-ần ấy. Họ 


(1) Chỉnh nghĩa ngày 90-11-1955 irang 6-7. 


tồ-chức những buổi họp phầản-đổi thẩđộ ngoan-cổ của Đức Cha và 
và nhóm linhmục phán-động. Cuộc tuyên-truyền ấy dọn đường cho 
cuộc. сапр chính-thức. Phái đoàn vån không được tồ-chức lễ ở 
nhà thờ lớn. “Tình-hình rất găng. Trong bầu không khi sôi nội ấy, 
đoàn đại biều liệp đã lên đường vẻ nước. Ngày 8-12, các lnh-mục 
Tiệp hành lễ lần cuối cùng ở nhà thờ Cửa Bắc trước mặt 6 vị linh- 
mục đưa từ Bùi-chu tới... và đề cầu hạnh-phúc cho Hồ chủ tịch cùng 
nhân-dân, Cha Drabeck trong phầm phục bề trêa, gậy cầm ở tay, mũ 
đội trên đầu đá ban phép lành từ biệt. 


Tấn kịch đã diễn xong, chúng tôi đã biết nó sẽ đem lại kết quả 
gì Cuộc thăm viếng của phái :đoàn công-giáo Ba-Lan vào hồi tháng 
tám đã đẻ ra Sắc-lệnh tự-do tìnngưỡng của Việtcộng, không biết 
cuộc du-hành của phái-đ°àn Tiệp khắc sẽ đề lại quấi vật gì, tương 
la sẽ trà lời cho chúng ta biết, 


4) TRƯỜNG TU-THỤC CÔNG-GIÁO Ó BẮC VIỆT 


Trong bản sắc-lệnh về tôn-giáo chương П bàn về trường học. 
Điều khoản 9 viết : + các tôn-giáo được mở trường tư, сас trường tư 
thục phải dạy theo chương trình của chính-phủ, có thề dạy thêm giáo- 
lý cho những học sinh nào muốn học». Nhưng tuyên-bố là một chuyện 
và áp-dụng là một chuyện khác. Vấn аё trường Dũng Lạc đã làm 


cho dư-luận công-giáo Hà-thành sôi nói. 


Trường Düng-lac là một trường tư-thục công-giáo ở sát cạnh nhà 
thờ lớn do- cha chính Nguyễn-văn-Vĩinh làm hiệu - trưởng. 


Đầu niên - khóa, học sinh xin vào học rất đông, học sinh công- 
giáo chỉ là một phần 10 của tổng số. Nhiều người khấp khởi mừng: 
có ngờ đâu. họ mưu mô đưa nhiều học-anh ngoài đạo vào đề một ngày. 
kia họ có thề tuyën-bó trắng поп rằng Tuy trường này là trường 
tư-thục, nhưng bây giờ đã. thành tường công vì lý do số học sinh 
bên lương nhiêu hơn (1). Cái ngày mà họ tuyên bố như vậy là 
ngày họ truất ảnh chuộc tội ở 16р học xuống đem di chỗ khác và đem, 
ảnh Hồ-chí-.Minh vào chính chế treo ảnh chuộc tội. 


(D Theo Tý luận Công-sũn, 


Cha hiệu-trưởng đã hết sức phẩn-đổi và đề cho có một tiếng 
vang, một bức thư phản-đối đã được đọc trong tất cả các nhà thờ 
của thành phố (1) 

Việc пзу dä gây.,nhiêu phản ứng của giới công-giáo, cán bộ liën đi 
phö-biën khắp nơi “ Ông cha Vinh là người do để quốc gài lại đề 
xuyên-tạc, làm cho nhân dân hiều nhầm rằng Việt-cộng cấm đạo. 


Sau khi công bố bức thư phản đối, cha hiệu-trưởng cương-quyết 
không sang nhà trường và một số học-sinh cả lương lẫn giáo nhất: 
định không đi học cho đến khi bộ Giáo-dục giải quyết ong. Nhưng 
bộ đã trả lòr “< đây là việc cá nhân của trườcg Dũng-lạc, các người 
trực-tiếp có trách-nhiệm hãy giải quyết lấy >. đồng thời bộ mật báo 
các trường khác cấm không cho trường nào nhận cựu học sinh của 
trường Dũng-Lạc. 


Phải chăng các trường tư-thục đã đến ngày cáo chung, giữa 
thanh-thiên bạch.nhật của chốn -thủ-đô, họ đã паш được trường Dũng- 
lạc. còn phải nói gì đến những trường ngắc ngoài bến sau 
lũy tre xanh của các làng mạc xa xôi. 

5). QUỲNH-LƯU ВАМ МАО (1956) 

Lúc cái quáithai < Nghị Quyết sửa sai ” ra đời, toàn thề nhân dân 
tỉnh Nghệ-An đưa các thành phần giai-cấp trong xỗ-hội, các thanh thiểu 
niên thuộc các xã Quang-lrung, Tân-Nho, Diễn-Tân, Vạn-Kim, Diễn. 
Đức, Diễn-Đông, Diễn-Nguyên, Minh-.Châu và các xã Đúc.Vinh, Hồng- 
Thăng, Đại-Gia, Yên-Trung (2) mở đại hội đề tháo mở hết các phán 
nộ, tuôn hết những uất ức mà 10 năm chôn chặt trong tiềm thức, 
trong đấy lòng họ. Trong cuộc đại hội này, nhân dán các xã nói trên 
mời cả Việt-Cộng thuộc cấp tỉnh và huyện đến tham dự đề chứng kiển 
cái tỉnh thần đấu tranh dòi tự do của nhân dân. 


Tại đại-hội, nhân dân dũng cảm đứng lên công kích hành động phản 
dân phá đạo của ngụy, quyền Hồ-chí-Minh và họ đã đồng thanh lập kiến- 
nghị sau đây : 


(1) Хет Р M.H.C.G 29-1956 trang 43 

(2) Н.В. Qulbnh-Luu khởi nghĩa Nhà xuất bản Thanh-Hương- Sơn 
1957 irg. 22. Chúng tôi chân thành сат оп ông H. В. đã cho chúng lôi 
những tài liệu sau đậy. 
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У Е е s а ы 
1) Yâu-cầu trả lại cho chúng tôi những vị linh-mục chính.sở và tất 
cả những vị giáo-sĩ bị bắt Ьб giam саш. 
2) Yêu-cầu trà lại cho chúng tôi xác các vị linh mục đã bị hành 
quyết và của những vị đã bị thủ-tiêu. 


3) Yêu cầu trå lại những їїї-зап của địa-phận, của thánhồ-đường, 
của Đức Mẹ đã bị chính-quyền tịch-thu hoặc xung công. 


4) Yêu cầu đền bŠ: thanh danh của các giáo-ssĩ dã bị nhục mạ và 


danh dự của сас giáo hữu đã bị vu khống (1). 


'Toàn-thêề nhân dân ở đại-hội hoàn toàn đồng ý thông qua và đồng ký, 
riêng các ủy-viên Việt.Cộng thì lâm lì căm tức trước những lời kết án 
cương quyết hùng hồn danh ёр của toàn thề đại-hội. Ban đầu chúng nhất 
dinh không ký, nhưng với áp lực của hàng nghìn tỉnh thần cuong quyết 
làm cho chúng đành phải ký vào quyết nghị. 


Ho viết tờ báo-cáo đây đủ chỉ-tiết đánh máy ra bốn bản ; một bản 
đề trình Tòa Thánh, nhờ sự trung-gian của Đức Khâm-sứ Dooley, một 
trao chơ Ủy-hội Quốc-tế kiềm-soát đình-chiến, một gởi cho chủ-tch Hö- 
chính-Minh và một gửi cho chính-quyên quốc-gia miễn Nam. Người ta 
đã tìm đủ mọi cách đề chận đứng bản báo-cáo ấy không cho lọt vào tay 
Ủy-hội Quốc-tế kiềm-soát đình-chiến. 


Dân chúng không bị lừa đảo nữa, họ áp-dụng phương-pháp lấy gậy 
ông дар lưng ông, nhân-dân quyết-tâm vin vào quyết-nghị Sửa Sai của 
đại-hội thứ 10 trung-ương dàng Cộng-sản đề đòi lại chồng con đã bị giết, 
đòi lại tài-sản đã bị tịch-thu, dài lại tất cả những cái gì đã bị Việt-cộng 
cướp giật trong 10 năm kháng chiến và vin vào mục-dích tự: do аі lại trong 
bản quyếtnghị đề đòi Việt-cộng phải cho họ di-cw vào Nam. Khô quá 
rồi, trong 10 năm qua, bây giờ người ta không muốn. khó nữa, người ta 
muốn được áo ấm cơm no, nhưng Việt-cộng chỉ ban-hành danh-từ sửa- 
sai chứ chẳng chịu san bớt phần ăn cho các dạ đầy trống rỗng, do đó 
uẩt-hận càng trần ngập nông-thôn. Người ta quyết tâm tìm mọi lối 
thoát, phải thoát khỏi thiên -dwòng Cộng-sản. Nhân dân đầu đấy 
đã viết đơn sẵn-sàng chỉ chờ dịp--là trao cho Ủy-hội Quốc-tế, đề đòi Ùy- 


(1) Thanh-hải : D.M.H.C.G. tháng +1957. 


hội phải can-thiệp đề-cho họ bỏ làng, bô nước bô mó mã ông bš cha 
mẹ, khăn gói ra đi lập lại cuộc đời ở bên kia bờ bën Hải. 


Giữa lúc đó, được biết chiều ngày 9.11.1956, Ủy-hội Quốc-tế-sẽ di 
qua. Cầu-Giát, đề vẻ Thủ-đô Hà-nội, hằng ngàn người đã kéo ra đường 
sở | chò đợi. Dóng-bào góp đơn lại giao cho 6 thanh-niên đứng ra đại- 
diện họ. Sợ lë dịp tranh-đấu, шау ngàn đồng bào đá nằm xuống chấn 
ngang, xe vừa hãm bánh thì đồng-bào đứng ngay dậy, Ó thanh-niên đại-diện 
trao cho Ủy-hội mấy vạn bức thư chất đầy 3 bao bố. 5ï-quan Ẩn-độ nói 
với đồng-bào : ông chỉ thuộc về tiêu-ban lưu-đệng không có thầm-quyền 
giải-quyết việc nầy, nhưng ông sẽ dem về Hà-nội cho Trung-ương Ủy-hội 
quyết-dịnh, thứ bây sẽ trà lời, 


Sau khi đó, hàng vạn tấm lòng được cởi mở, họ sung-sướng sắp ra 
khỏi thiên-đàng của Cộng-sản. Hộ tintưởng ở Ủy-hội. 


Trên dưới một vạn dân lành đã tâp:trung ở làng Câầm-trường mở 
cuộc hội-nghị đề chờ ngày thứ bày. Mẫy đêm ngày họ bàn-tấn xôn-xao, 
Họ liên-hoan chiến-thắng, họ ước-mơ một trời Nam lộng gió, một trời Nam 
ngập tràn ánh-sáng và tự-do, nơi đó sẽ xây-đấp cuộc đời của họ да hếo 


tàn bên kia bờ уї-їшуёп. 


Giữa lúc hàng vạn người dang say-sưa với ngày mat huy-hoàng thì 
một tin làm tắt hån ánh-sáng hi-vọng dang cháy rừng rực trong tâm-hồn Ьо: 
Quân-đội Việt-cộng hiệp-lực với Công-an mang súng về giải tán họ, nhất 
dinh không cho họ di-cư vào Nam, cuộc ấu-đả bất đầu. 


Hàng ngàn döng-bào tay không đánh nhau với hai đại-đội vũ-trang 
Viêt-công, súng nỗ vang trời. lyu đạn tung rën đất. Cộng-sản quyết tâm 
tiêu-diệt đồng-bào, đồng-bào lớp này ngã gục, lớp kia trần lên,xông vào 
tầm súng của dịch. Trong khi đồng-bào đang chiến-đấu thì các bà mẹ đánh 
trống chítử đề kêu gào những làng chung-quanh hãy dem quân sang tiếp- 
viện, nhân-dân các làng tiếp-viện búa vây, thành một vòng khép chặt - Cóng- 
quân lại lầm cho chúng tiến thoái lướng-nan. Trước tinh thế nguy-ngập ấy; 
cộng-quân một mặt liên-lạc cầu viện-binh, một mặt kêu cứu với Đúc Giám- 


mục Trản-hữu-Đức, nhờ Ngài giải-quyết cho, nhưng Ngài đã trả lời : 


« Tái không biết về vấn-đề chính-ưi, vì tôi là một nhà tu hành >, 
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Nhân dân các nơi góp tiền, góp gạo gửi về giúp nghĩa quân. Sáng 
ngày 13.11-1956, nghĩa quân toàn tỉnh tập họp tại Quỳnh-Lưu, tồ-chức 
cuộc biểu tình thị uy lực-lượng và đề đã đảo hành động да man của công- 
sản, họ hê lên các khầu hiệu : 


Lương giáo doàn-kết chặt chế sau lưng сёе nghĩa quân. 

Lương giáo quyết tâm chống cộng-sản khát máu. 

Tỉnh thần Quỳnh Lưu bất diệt. 

Cuộc tuần hành kéo đến trước cửa ty Công-an Nghệ-an, nhưng Công- 
an Việt-cộng då cao bay xa chạy từ bao giờ rồi, các nghĩa quân thi nhau 
nhảy lên nóc nhà ty Công-an, xế tan cờ dó sao vàng, đập vẽ những bức 
ảnh của bọn trùm đỏ. Xong cuộc bièu dương lực-lượng, họ lại kéo nhau 
về Cầm trường đề chuần-bị cuộc đấu tranh với Việt-cộng. 

Đêm 13.11.1956 đá có 3.000 thanh niên tử các làng Đo-xuyên, Bà 
làng và Nông cống thuộc tỉnh Thanh-hóa bí mật kéo vào, mang theo nhiều 
tiễn và gạo đề cùng với nghĩa-quân trường-kỳ kháng-chiến, Trong những 
đêm liên hoan, người ta dá nghe vọng lên những câu hát của các cô thôn 
nữ trong khắp các nẻo đường Quỳnh lưu : 

< Anh đi giết giặc lập công, 
Con thơ em gửi mẹ bồng, 

Đề theo anh ra tiền tuyến, 
Tiêu- diệt dáng cờ Hồng, 

Ngày mai giải-phóng, 

Tha hề ta bë ta bồng con та (Í). 

Chính lúc nghĩa-quân chuần-bị, Việt-cộng đem quân bao vây Quỳnh- 
lưu. Phụ Шо đem con đi tần cư, ban chỉ-đạo nghĩa-quân về häm nghiên- 
cứu trận địa và chỉ-huy tác-chiến ; thanh niên, thanh nữ, thiểu nhỉ mang 
lưu đạn, giáo mắc, gậy gộc ға, bảo vệ làng. Nghe tin 20 000 nhân dân (2) 
ở Thanh-hóa Nghệ-an kéo дёп cứu viện nghĩa quân Quỳnh-lưu, ngụy 
quyền Việt-cộng thấy nguy, truyền cho tướng Văn-tiển-Dũng huy động các 
lực lượng quân sự ở Thanh-Hóa. Phü-Qo? và Đồng-Hới đề tiêu diệt 
nghĩa quân Quỳnh-Lưu. 

Trước sức hùng hồ đó, nông dân vẫn quyết tâm tử-chiến dë bảo-vệ 

(1) Quùnh-Lưu khởi nghĩa của Н.В. 32 
(2) Thanh-Hải trong D.M.H.C.Œ, tháng 4-1957 trang 109 
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căn-cứ. Lệnh của ban chỉ-đạo nghĩa-quân được truyền vang như såm : < Нау 


chiến đấu дёп giọt máu cuối cùng đề giảiphóng dân-tộc. 


Nhưng vì võ-khí quá thô-sơ, nghĩa-quân phải rút vào rừng sâu. Lúc 
cuộc đánh kët-liču Việtcộng xông vào các làng Thanh-Dạ. Song-ngọc, 
Cầm-trường bắt tất cả già trẻ lớn bé, đàn-bà con-nít giải-di, Nhà сїт 
quyền tra-khảo đề biết-đích danh những người cầm đầu nhưng vô hiệu quả, 
mọi người dầu vỗ ngực tự xưng : + Tôi lãnh đạo cách-mạng ° ngay dën các em 
bé chín, mười tuổi mà cũng döng dac xưng : < chính tôi đứng lãnh-đạo công- 
cuộc cách-mang °> Đối rối, ngụy-quyền phải trả tự-do cho nhân-dân nhưng 
Hà.chí-Minh đâu có chịu thua, ông ra lệnh cho cán-bộ về bất Linh-mục xứ 
Câầm-trường và Song-ngọc áp-giải lên Напбі, Linh-mục Нап và Linh-mục 
Đôn cực lực phân đối : < Chúng tôi là nhà tu hành, chúng tôi không biết 
gì đến việc nhân.dân >. Nhưng Việt-cộng dầu có thềm nghe. Sau cùng 
trước họng súng den ngòm, trước lưởi lê tàn-bạo, Linh-mục Hậu và Linh- 
mục Đôn phải đề cho cán-bộ kéo sườn-sượt lên xe Molotova bít kín chở về 
Hànëi. Chúng bất hai Linh-mục bước lên trên dài vô-tuyễn truyền-thanh 
đồ lỗi trên đầu nhân-dân tất-c. Hai Linh-mục không bằng lòng, Việt-cộng 
đe доа Linh-mục Hậu: Linh-mục Đôn không chịu nói, Việt-cộng đồ lỗi cho 
hai Linh-mục đứng lãnh-đạo cuộc khởi nghĩa của nông-dân. Chúng tìm mọi 
cách đề cưởng ёр các Linh-mục phải nói theo chúng. Nghĩ đến chuyện 
Linh-mục Tấn bị thủ-tiêu ở Phủ-quỳ, hai Linh-mục ghê rợn đành phải táng 
tận lương-tầm tuyên-bổ ngược lại sự thật. Linh-mục Hậu và Linh-mục Đân 


vừa khóc vừa nói trong nghẹn-ngào đứt quảng. 


6) тіхн HÌNH TÖNG QUÁT GIÍÁO-HỘI МІЁХ ВАС 1951 ~ 1960. 

Đầu năm 1960 ở Bảc-Việt chỉ còn một thiều-số lnh-mục, (1) lối 
20 vi, họ ở trong những xứ đạo hẻo lánh nơi đồng ruộng hay 
nơi rừng núi hiểm trở, và các ngài đã muốn như vậy, đang lúc chính 
quyền cộngsản củngccõ chínhthề lân mác trong một khu vực 
rộng lớn, luôn luôn bị theo dõi, dòm xét, và chỉ được hưởng một 
chút tự do có hạn định trong khuôn khó nhà xứ, các linh-mục ấy có 
thề làm gì nguy hại cho chính thề < DÁN CHỦ CỘNG-HÒA »› э Vui 
lòng lãnh nhận hết mọi hạn-định và mọi thiếu-thốn về phần vật-chất, chỉ 


ước mong có một mực độ tối thiu đề sinh sống, các thừa-sai Ду 


(1) Observatore Romano 29-4-1960. 
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tiếp tục hành đạo ở những sứ đạo trung-dn đá bước vào giai doan trưởng 
thành, Họ chỉ ước ao sống trong yên lặng và kín đáo, mong cho người 
khác quên họ, đừng một ai lưu-ý đến họ. 


Nhưng đẳng lại không quên họ. Đẳng mong chờ cơ-hội thuận tiện đề 
đào thải họ. Trục xuất liền ngay từ nám 1954 những vị thừa sai còn lưu 
lạ đất Bắc là một hành động < không khéo *. Cuộc di-cw ví đại của gần 
một triệu người tử Đắc vào Nam vừa mới kếtthúc, lúc đó, việc trục 
xuất các vị thừa-sai có thề gây nên nhiều tiếng vang trong giới công-giáo 
trong nước và nơi dư luận quốc-tế. Đảng đã tìm được mưu kế như sau 
Trong khoảng mùa thu năm 1958, không một tiếng vang quá đáng, chính 
quyền cộng-sản bắt đầu trục xuất lần hồi các vị thừa-sai, vị nầy kë tiếp vị 
Ка. Vì vậy trong khoảng thời-gian 18 tháng, Việt-cộngthải hồi rất khéo 
những người dân = bất hào > cuối cùng, 


Tháng 10-1958, một vị thừa sai Gia-nã-đại cha Denis Paquette, 
C.ss.R. được lệnh đến trình diện ở sở Côngan Hànĝi, rồi 
sau đó được đưa lên biên-giới Việt Hoa. Mệnh lệnh trục-xuất linh-mục 
Denis Paquette (cha Quý) được tổng đạt là do việc thi hành nghị-định ngày 
23-10-1958 của bộ Trưởng bệ Nội-Vụ chính-phủ Cộng sản Hö-chi- Minh. 
Theo nghị-định này thì lý-do việc trực xuất lnh-mục Quý được ghi rô 


như sau : 


— Vì đã can tội có nhiều « hành động phương hại đến an-ninh trật 
tự ở miễn Đắc Viécc- Nam. » 


Lệnh tổng, đã được Sở Công-en Hànĝi chuyền cho lnh-mục Quý ký 
nhận ngày 26-10-1958 có ghi rõ rằng « Đương-sự phải rời khỏi miền Đắc 
Việt-Nam vào chuyến tàu ‘sóm nhất >. 


Theò một nguồn tin rất dáng tín-nhiệm thì < những hành động 
phương hại đến anninh trật tự > ở miễn Bắc Việt -Nam mà chỉnh-phủ 
Hèề-chí.Minh đã gán cho linh-mục Quý dường như là nhà tu-hành Gia- 
nã-đại đã chuyền giúp những đơn khiểu nại của các tầng lớp dân chúng 
Việt-Nam miền Bắc đến phái đoàn Сіа-п&-даі trong ủy-hội quốc-tế kiềm- 
soát đình chiến, nói vë những vi phạm chính-phủ Hồ-chíỉ-Minh đối với 
hiệp-định Genève về mặt đối đái với dân sự. Ngoài ra người ta còn được 
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biết rằng linh.mục Quý giao thiệp rộng rài ở Hànàëi, quen biết rất nhiền 
gia-dĩnh công nhân hoặc tríthức, nhất là thanh niên công-giáo cũng như 
Phật giáo. 


Vì vậy người ta rất lo ngại cho số phận những giađình Việt 
nam ở Hà-nội từng giao thiệp với nhà tu-hành này, không biết rồi 
dây họ cá thoát khỏi bàn tay khủng-bố của đảng và chínhphủ Hö- 
chí-Minh chăng. 


Đức Giám-mục phụ-tá Lạng-sơn, Đức cha Jacq bị bắt lúc 2 giờ 
khuya và được đưa lên máy bay sang Ailao. Hai cha dòng Da-.minh 
Pháp, cha Nerdet và Guibert cũng đồng một số phận như Đức 
cha Јас̧а. 


Tiếp đến một thời-gian đình chỉ hoạt động, đúng một năm sau, 
tháng 10.1959, lại có một loạt trục xuất. Cha Bë trên địa phận 
Hưng-hóa cha Gauthier (ngài ở trong địa hạt 50 năm) được lệnh 
rời bỏ đất Вас trong 48 tiếng đồng hồ. Gần ba tuần sau, một .cha 
thừa sai Gia-näđại cha Thomas Côté C.ss.R. cũng bị trục xuất, 
rồi đến lượt cha Caillon thừa sai Balê, Đức Giám-mục Hưng-hóa,. 


Đức cha Gioạn Maria Mazé. 


Đang lúc ấy, Đức Khâm-sứ Tòa-thánh, Đức cha Gioan Dooley, 
một vị giáo-sĩ nhân đức và tận-tụy được hàng đạt đức và giáo dân 
kính chuộng yêu quý, vẫn còn lưu lại miền Bắc. Đã nhiều lần trong 
những phiên họp công công, có những người đứng lên yêu cầu trục 
xuất ngài, nhưng đề tránh những phản ứng сб thề xây ra về phía: 
công-giáo, người ta không dám áp dụng một Ыёп-рһёр tàn bạo như 
уду. Vào khoản mùa xuân năm 1959, ngài lâm bệnh nặng. Trung thành 
với nhiệm vu, mặc dù dau ốm, ngài vẫn àn trú tại dinh Khhâmsứ 
Hà-nậi cho đến khi bệnh tình của ngài Ыёп-сһиуёп đến một tình 
trạng rất đáng lo ngại. Cuối tháng 7 Đức cha Dooley nằm trên mô! 
cáng bệnh nhân, được chở bằng phi-ce vë Nam-vang, ủy-thác những 
công việc của tòa Kkhâm-sứ cho một vị giáo-sĩ người Ái-nhĩ-Lan, cha 
О' Driscoll. Đó là cơ hội mà đảng mong mài bấy lâu : hai tuần 
sau, cha О' Driscoll cũng bị trục-xuất luôn. Như vậy, tòa khâm-sứ 
buộc lòng phải đóng cửa. 
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Sau đó được vài tháng tạm yên, rồi vào khoảng đầu năm 1960 
những vụ trục xuất lại tiếp diễn với một nhịp điệu kế cận : ngày 
5 tháng 2, hai cha dòng Đaminh Haag và Lory đều bị đuôi ra 
khỏi đất Bắc ; ngày 19 tháng 2, hai cha Pierchon và Fleury, rồi 
đến lượt cha Carat và Garra, các cha này thuộc dòng truyền-giáo 
Ba-lê ; ngày 12 tháng 3, cha Giraud người Pháp và một bà nữ-tu 
dòng thánh Phaolê thuộc Chartres, người Ái-nhĩ-Lan cũng phải b bất 
buậc từ bó ra đi. 


Từ năm 1954, hàng giáo-sr ở Вас đã giảm bớt di nhiều, việc 
trục xuất những vị 6140-51 ngoại quốc đó làm cho con số hàng linh- 


mục lại càng thêm hiếm hoi. 


Tính đến năm 1960, ở Bắc-Việt chỉ có 300 linh-mục, nhưng 
các vị phải săn-sóc đến 750.000 giáo-hữu, mỗi cha xứ phải đảm 
đương trung bình 1.200 giáo-hữu tại địa phận Vinh, 7.000 tại địa 
phận Hải-phòng. 6.000 tại địa phận Bài.chu và 10.000 ở Thái-bình. 
Ма lại. những giáo-hữu này không tập trung vào một xứ, một họ đạo, 
nhưng họ ở rải-rác và hơn bao giờ hết, họ khao-khát nghe lời Chúa, 
khao-khát chịu các phép bí tích trong đạo, mà зё các linh-mục lại 
quá hiểm-hoi nên không thề nào làm thôa-män những dòi-hỏi thiêng- 
liêng của họ, đó là chưa nói đến vẫn-đề dạy giáo-lý cho các tré em, 
việc giáo-duc các thanh-niên và việc nâng-đớ các gia đình công-giáo, 
Đến dây chúng ta phải chú ý điều này Tỷ-dụ Viêt-công không 
áp dụng chế độ bắt đạo khắtkhe, nhưng sự hiểm-hoi của hàng 


linh mục cũng đủ làm cho giáo-hội phải tê-liệt. 


Nhưng còn hai trở ngại khác đây giáo-hội vào một tình-trạng đen 
tối hơn nứa Kiềm-soát sự di-chuyên của các linhmục và Tuyên-truyền 


lý-thuyết vô-thần của Cộng-sân. 


Mật linh-mục muốn đi thăm con chiên bồn-đạo là са một việc khó- 
khăn. Muốn đi đâu, vị linh-mục phải có giấy thông-hành, nhưng giấy thông- 
hành lại hạn-chế thì giờ và nơi đi một cách hết sức khất khe, thành thử 
các linh-mục không sao thăm viếng được các con chiên ở những họ xa-xôi 
hẻo-lánh. Cũng vì lý-do ấy, từ năm 1955 дёп nay, 40.000 giáo-hữu ở 
Quảng-Yên, Hòn-Gay, Cầm-Phả chưa được gặp một vị linh-mục nào, 
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ngoại-trừ những linh-mục < ái-quóc >. Các Đức Giám-mục không làm зао 
thuyên-chuyên các linh-mục ; nhất là những linh-mục quản-hạt hay những 
linh-mục có ảnh-hưởng lớn, chỉ ở được trong một họ một xứ nào đó và 
không bao giờ được đi ra khỏi xứ ấy» 


Những sự hạn-chế di-chuyền như thë có mục-đích làm cho người 
giáo-hữu không được chịu các phép Bích-tích và đồng thời vị linh-mục së 
không còn cách đề liên-lạc với con chiên bồn đạo mình nữa. 


Ngoài ra những kỳ cấm-phòng ở tại dinh Đức Giám-mục, vã lại 
không bao giờ hội được toàn tông số các linh-mục trong đỉa-phận Các 
Ìịnh-mục thường thường khó gặp nhau và cũng khó gặp Đức Giám-mục; 
vì Việt-cộng không cho giấy thông-hành vì rhüng lý-do ấy. Đàng khác, 
các linh-mục không có một phương-tiện nào khác đềtin-tức liên-lạc, họ сат 
thấy 12101 và các lẻ-loi ấy đáng lo sợ cũng như tù dày vậy Đứng 
trước những vấn-đề khó xử như những vẫn-đề có liên-quan giữa đạo và 
đời như vấn dề lao động vãn-đề hợp-tác-xã, vấn.đề đã đảo, 
< chính sách đế-quốc Mỹ >, các linh mục cần phải soi sáng chỉ dán cho kẻ 
làm cha mẹ khỏi phải đớp vào mỗi ngon ngọt của lý thuyết Cộng-sản. 
Trong những trường-hợp như thể kia. các linh-mục cần phải hội họp đề 
tìm cách đối phó và đề cùng nhau vạch một đường-lối chung cho con chiên 
bằn-đạo phải theo, nhưng họ không sao gặp nhau được đề bàn hỏi về những 
vấn-đề trên. 


Sau lúc đã cô-lập được vị linh-mục, Cộng-sẵn còn tìm cách đề tuyên 
truyền và giáo-huấn các Ìinh-mục theo phương-pháp Cộng-sản. Nếu cơ-quan 
hữu-trách mời các Ngài đến họp, các Ngài sẽ không bao giờ đi họp, vì thế 
Công-sản phải nhờ đến cảnh-sất đến bắt các Ngài di họp. Cuộc hội họp 
thưởng kéo dài trong một hai ngày. Nơi cư-trú cũng như phòng họp đều 
có đủ tiện-nghi. Nhưng người đến họp chỉ gặp ở nơi đầy công-an; cảnh- 
sát và cán-bộ chính-trị Ngoài ra, ở những buổi diễn-thuyết mà dë-tài là 
tội ác của đế-quốc đối với Giáo-hội, hoặc những Бао-датю của đức tin trong 
chế-độ của một xã-hội Cộng-sản, còn có những cuộc hội họp từ ba hoặc 
bốn người, trong đó các vị linh-mục phải đối-phó với những cán-sự chính- 


trị boặc với những người công-giấo ái-quốc. 


Thường thường các vị linh mục tránh những cuộc trao đổi ý-kiến 
với Cộng-sản, vì các Ngài biết là việc vô-ích, nên trong. buôi họp có cha 
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cầm chuỗi mà đọc kinh. Nhưng Cộng-sản thừa dịp các linh-mục đang mệt 
nhọc và nóng lòng trở lại với con chiên, bón đạo, đề ёр các Ngài ký 
vào một tờ giấy tuyên-bố chung, trong đó có nhiều khoản ra mặt ủng-hộ 
lý-thuyết Cộng-sản mà chỉnh-phủ chủ trương. Nếu cuộc hội hợp không đưa 
đến một kết quả nào, các nhà tŠ chức sẽ đề cho các cha đi về xứ, nhưng 
lập tức họ lại chuẩn bị đề mở một cuộc hội họp khác đề di đến chỗ 
thành công mới chịu. 


Nhưng quá khứ có thê cho chúng ta biết rằng các linh-mục ở Вёс- 
Việt sẽ trung thành với Đức Тїп, với Giáo-hội cho đến cùng với bất cứ 
môt thử thách nào. Gương anh hùng của 100.000 tử đạo trên đất Việt 
cho chúng ta hy vọng những con cháu của các ngài sẽ bước vào đường 
nẻo vinh quang mà các ngài đã vạch ra bằng chính máu huyết của 


các- ngài. 


Сар gian khô mới nhận thấy đức tin của người Công giáo Việt-Nam 
rất vững vàng, không có môt sức mạnh nào lay chuyền được lòng trung 
nghĩa của người Công giáo. Và gặp dịp là họ sẵn sàng hy sinh tất cả, 
noi gương сас thánh tử đạo tiền bối của họ. Các con chiên ghé lở đã 
tìm đường quay về ràng ..; Đức Giám-mục đã đau lòng dứt phép thông- 
công một hai người vì phần bội ngoan cố, hoàn toàn bị nhuộm đô. Người 
ta cũng ghi một số lớn dân ngoại đã trở về với tín-lý công-giáo và hiện 
nay đang tiếp tục hết đợt này đến đợt khác, học giáo lý đề chịu phép 
Rửa tội. 


Kinh nghiệm cho người ta thấy < mâu thuẫn > của Mác-xít đang làm 
hại Cộng-sản... Chính quyền Công-sån đã dùng mọi phương sách đề ngắn 
сап làn sóng di-cư vào miền Nam. Ho tuyên truyền, häm dọa võ lực, mánh 
khóe quỷ quyệt, ban bố các sắc lệnh, hứa sửa chữa sai lầm bất công do 
cán.bộ cấp dưới đã phạm. Tức nước vẽ bờ, lần sóng đang trần mạnh, 
bị chân đứng, đã phá vẽ bờ đê Cộngsản, Người Công giáo bị ở lại 
đã nắm lấy cơ hội, đòi chính quyền Cộng-sản thi hành đúng các lời đã 
hứa. Dầu họ đoán các lời hứa hẹn ấy chỉ là trá ngụy, nhưng người ta đã 
chơi chính trị, thì mình cũng phải biết lợi dụng chính trị. Но vẫn trịnh 
trọng tin tưởng và yêu cầu chỉnh quyền thực hiện lời đá hứa, Người 
ta thầm nghĩ không biết bên nào đá tính sai bài toán: Công-giáo hay 


Cộng-sản, 
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Chẳng những Chính-phủ đồ dè nến người Công giáo, Chính-phủ còn 
bóc lột nhân dân không phân biệt tôn giáo, nên nhân dân còn hát.rỉ tai 
với nhau rằng: 

< Chanh chua chẳng kém khể chua, 
Thằng Тау bác lột còn thua già Hö». 
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CHUONG Ш 
ĐỊA-VỊ CÁC TÔN.GIÁO © МІЁТ.МАМ 


Không những tình hình chính-trị đã có một ảnh-hưởng đổi với 
hoạt-động truyền-giáo của Giáo-hội nhưng chính những hoạt-động của 
các tôn-giáo khác xác-định một phản nào đường lỗi truyền-giáo của 
hàng giáo phầm Việt-Nam. 


Trước lúc các thừa-sai Công-giáo đến V.N. thì Khồng-giáo, Phật- 
giáo, Lão-giáo dš hoạt-động từ lâu trên đất nước chúng ta: 


Đạo Công-giáo tuy đến sau nhưng đã có một tô-chức chặt chế 
và đã thu hút được dân chúng không những hạn trí-thức mà ngay 
cả những người ở thôn quê. 


Người dân Việt Nam đã rầm rộ tồng giáo, phong trào tòng-giấo 
một ngày một lan rộng khiến cho сас đạo giáo khác phải chú ý đến. 
Cách riêng Phậtgiáo và Cao-Đài phần đề gây uy tín, phần đề 
chiêu mộ thêm tín đồ vào đạo giáo của mình, да tô chức guồng mấy 
nội-trị theo tương-tự như lối của công-giáo. lồ chức ấy thế nào chúng 


ta sẽ bàn vào mấy chương sau. 


Tim hiều hoạt-.động của đạo-giáo ấy là một điều-kiện đề đo lường ảnh 
hưởng của các đạo. giáo trong phạm-vi nối trên. 
I. PHẬT-GIÁO. 
? ÔNG TÓ PHẬT-GIÁO 
А. NHỮNG NĂM THIẾU THỜI. 


Vào khoảng thế-kỷ thứ VI trước kỷ-nguyên ở Ẩn-Độ thuộc quận 
Kapilavastou сб một ông Bá-Hộ quí danh là Tịnh-Phạn (Souddhodama) 
ông chỉ huy một giatộc lớn gọi là Cakyas. 
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Soudhodama cưới bai vợ, bà nhất gọi là Муѓ, bà hai là 
Mahaprajâpâti (1) 


Năm 550 trước Thiên-Chúa Mâyâ phu-nhân hay là Tịnh-Diệu sinh hạ 
một cậu con trai lấy tên là S¡iddhârma mà đời ấy gọi là Cù-Ðàm (Gautama) 
nghĩa là thầy tu, họ cũng gọi ông là Cakyamounl nghĩa là người khôn trong 
gia-tộc Cakyas, nhưng tên thường dùng nhất đề го: ông là Boudha nghĩa là 
Phật hay But cũng vậy. Phật hay But có nghĩa là sáng-suốt, nhự thể chữ 
Phật hay. chữ But không phải là tên riêng, nhưng phàm ai đã « Đại-ngộ 
đấc-đạo >cũng thành But được ; nghĩa là cũng nên sáng-suốt được, Nhưng 
bởi nhà Phật cho Thích-Ca là sáng-suốt nhất thiên-hạ, nên thường đề tên 
ấy mà gọi riêng ngài vậy. Thích-Ca cũng. có tên là Như-Lai, là Thế-Tân, 
người đáng kính trong сё: thể trần ; là Vô thượng-sĩ, chỉ ngài thông-thái 


hơn ai hết (2). 


Về sau vua А-Рис (Асёка) có dựng một bia làm kỷ-niệm nơi Thich- 
Ca dš sinh-ra. Bia-rằng « Đây là chính chỗ Đức Phật giáng-sinh >. Bia ấy 
ông Furhrer tìm та năm 1895 ở tại Nigliva, nhờ bia này ông đã khám phá 
ra Kapilavastou mà Virondhaka vua xứ Kosala dá phá hủy vào năm 450 
trước Thiên-Chúa giáng-sinh. 


Người ta muốn tăng công đức của Đúc Thich-Ca nên đã nâng 
cao Souddhodama và gọi ông là vua (3). Một ông vua theo trí bịa- 
đặt tất nhiên là phải sang trọng và làm chủ một nước phú-cường: Như thë 
Đức Thích-Ca khi bô dịnh-thự của vua Cha đề quyết chí tu-thân, đá làm 
môt việc can дат đề gương lại cho người hậu thế thể, nhưng những tài-liệu 
lịch.-sử cho biết Souddhdama chỉ là một người bá-hệ ở vùng thôn-då (4) 
như trăm nghìn người bá-hộ khác ở miền quê Ẩn-Đạ. 

1) Lucien Escalère : Le Bondhibme. еі Culle баппат. Imprimerie de 
Т‹оп-ѕё-шё 21-Ка-шеї Sanghai 1937, trang 27. 

Sacerdos Indosinensis 1941 trang 371. 

Ѕопоідпеі : ҮУагїб1ёз tonkinoises. Imprimerie Schneider. Hanoi 1903 
trang 266 gọi bà nhất là Мага hay іа Tịnh-Diệu. 

9) Souoignet Yariétés Tonkinoises. lrg. 205, 

3) Chính Trằn-trọng-RKim cũng gọi Soudhodama là vua và Thich-Ca là 
Thái.lử. Xem Trần-trọng-Nim : Phậtgiáo trong ba bài diễn-thuyết. Nhà 
xuäŭt-bän Tản- Việt. 1958 trang 15. | 

4) Lucien Esculère : M.E.P. Le Вопаћізте. trợ. 99. 
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Ngày mồng 8 tháng tư âm-lịch là ngày mừng Đức Phật giáng-thể, ngày 
ấy các Tin-dó Phật giáo gọi là ngày Phật-Đãn. 


Muốn cho Đức Phật có một vẻ siêu-phầàm, người ta thường thêu dệt 
đời của Đức Phật “bằng những câu chuyện hoang-đường sau đây : 


“Ва Tịnh-Diệu hay Mâyâ mơ-ước sinh ra một người con không phải 
bằng da thịt, nhưng bằng vàng, mà thường gọi là Kim-nhân Theo sách 
khácnói bà ước-ao sinh ra một con voi cố sáu ngà, Lục nha bạch tượng, 
Người Kim-nhân ấy hoặc con voi ấy đã vào trong lòng bà nhờ một tia 
ánh-sáng mặt trời. Thể rôi sau 10 tháng chứ không phải 9 tháng bà dš 
sinh ra Đức Phật ở phía bên hông mặt, một chiếc hoa sen nở lớn bằng một 
bánh xe đề rước lấy đức Phật Tức-tốc các vị thần-thánh ở trên trời với 
hai con rồng xòe cánh, đến chào mừng đức Phật, một con rồng phun 
nước lạnh, con kia. phun nước nóng đề.rửa sạch thần-thề của Đức Phật. 
Đức Phật bé con khóc la, rú lên một tiếng, rồi đi 7 bước xung quanh 
nôi, đưa tay chỉ trời và đất như chúng ta thường xem thấy các tượng 
Phật ở các chùa ; rồi Đức Phật phán < Thiên thượng địa hạ, duy 
ngã độc tồn >. Trên trời dưới đất chỉ có ta là đáng tôn thờ, 

Cũng theo các sách nhà Phật (1) Thích.Ca có một nước da đồng, 
chiếu rạng ngời ánh sáng, đôi má của Phật trơn-tru, nước và bụi không 
dính vào được, nhất là có điều kỳ lạ nầy nữa, trong châu thân của Đức 
Phật lông mọc ngược theo kế-hoạch kỳ mao hướng thượng >. 


Vài ngày sau, lúc Đức Phật giáng-sinh, Мауа tạ-thể (2) dì là Mahâ- 
prajâpati săn-sóc và nuôi nấng Thích Ca. Trong lúc thiểu thời Thích-Ca đã, 
sống trong cảnh sung-túc gia-dình, ham. thích thá -tyc nhất là đi sắn hơn là 
thích đọc sách Уёда» (3). 


(1) Soupignel : Variélés Tonkinoises trang 267. 

(3) Lucien Езса1ёге M.E.P. Le Boudhisme trang 28. Мауа là mt 
nhân-0ật có lịch-sử chứ không phải tưởng-tượng. 

(3) Védas là sách Thánh của Ấn-Độ: Sách này là sách của Trời vičt, 
có từ muôn thủa, những lịch-sử cho chúng ta bičt sách Vẻdas do loài người 
giết vào khoảng năm 1.200 đến 400 trước Thiên Chúa giảng-sinh. Sách gồm 
4 pho, pho nhất gi là Rig védas gồm có các bài Thanh-oinh. Pho hai g-i 
là Yadjour véda gồm cô kinh thường dùng trong nhà Phát — Pho ba gọi 
là Sâmâ-uéda là một phần спа pho Rig-oéda. Pho thứ bốn lAtharveda vira 
là pho sách lễ nhạc pira là sách thu góp lại các câu phú chú. Ngoài га 
bốn pho sách Védas йу côn có Brahnanas day оё tu đức vå sách Soutrds 
cüng lå sách lễ nhạc ichita đựng nhiều аби di doan. 

Xem Lucien Esealbre з e Boudhisme, Religion védiqne. trang 4-5. 
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Đức Phật Thích Са có dën 3 bà vợ, bà nào cũng xinh dep tiyệt với, 
bà nhất gọi là Cù-ri, bà hai Ra-ru-đà-ca và bà thứ ba Ma-nâ-xả (1). 
Người соп của Phật tên là Râhoula (La-hầu.la) 


Nhưng vì muốn sống một cuộc đời hoàn toàn hơn nên Đức Phật 
cáo biệt gia-đình lên rừng tu thân, Trần-trọngKim đã viết về việc 
Đức Thích-Ca đi tu như sau: < Đến khi ngà 19 tuổi một hâm 
ngà di xe ra ngoài thành về phía cửa Đông, thấy một người 
đầu bạc lưng cong, chống gây di bộ nhọc mệt, ngài hỏi các quan đi 
theo bầu rằng: Người ấy là thể nào 3 Các quan thưa là người già; 


— Thể nào là già 


— Người ấy xưa đã từng thơ dại, sau thành động-tử, thành thiếu 
niên rồi cứ biến đổi dần dần дёп khi hinh biến sắc suy, ăn uống 
không tiêu, sức lực kém hèn, đứng ngồi rất là khồ sở, sống dược 


chàng được Бао lâu cho nên gọi là già. 


— Có một người như thể hay hết thây ai ai cũng như thể > 
— Lầm người ai ai cũng thể cả. 


Ngưới nghe lời ấy trong lòng khổ- não, tự nghĩ rằng, năm quả 
tháng lại cái già dën như chớp, ta dù phú-quí nhưng cũng không 
khỏi dược. 


Bàn tính ngài đã không thích xử thể, nay lại trông thấy canh khó 


của loài người. lại càng buồn bš, quay xe về cung nghĩ ngợi không vui. 


Cách ít lâu ngài дї xe ra ngoài cửa Nam, thấy một người có 
binh bủng „beo vàngvọt, đứng ngồi không được, phải có người diu dắt, 
ngài hỏi thì các quan hầu lại nói là cái khô về bệnh tật của loài 
người, ngài lại buôn bã mà trở về, được ít lầu ngài di хе ra ngoài 
cửa Tây thấy .cái xác người chết có 4 người khênh theo sau đó, 
người bà đầu xóa tốc, ngài hỏi thì các quan lại kề cái khó về sự 
chết Ngài lại buồn bš trở về. 

Lần sau cùng ngài di ra ngoài của Đắc, gặp một người tu hành tóc 
rầu cạo sạch, mặc áo nhà tu, đeo bất, tay саш gậy xích trượng, dáng điệu 


(1) Soupignel Varitlds Tonkinolses. trang 367. 
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nghiêm trang, ngài đến gån hỏi là ai? Người ấy dấp rằng: «Та là d. 
khưu > (1). 
— Thể nào là tỉ khưu > 


— 'Ti-khưu là người đã phá được lục tặc, nó bất người ta phải luân 
hồi và không phải tải sinh nữa. 

Ngài nghe nói cái công đức của người tu hành như thể hiền nói to 
lên rằng: < Thiện tai, thiện tai, ta quyết theo đạo đức ду», Lần ấy ngài 
vui vé và trở về quyết chí xuất gia tu hành. Việc Ngài đi ra bốn cửa như 
vậy gọi là Tứ môn xuất. 

Ấy là trời khiến ngài trông thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết và 
lại cho ngài thấy cảnh tu hành đề giải thoát hết Һау những cái khó ở đời, 
Nửa đêm rzày mồng bây sáng mông 8 tháng hai, trong khi mọi người ngủ 
yên cả, ngài sai tên hầu ngựa đóng ngựa cho ngài ra đi phía bắc. Khi ngài 
ta đi khỏi cửa thành, ngài phát thệ rằng: < Nếu ta không thoát được sự 
ưu bị khô nảo vẻ sự sinh, láo, bệnh, tử... thì ta không về qua cửa 
này > (2). 

8.— TÌM CÁCH GIẢI.THOÁT ĐAU KHÔ. 

Thích-Ca' bị khủng hoảng tâm hồn, nên chính ngày con ngài cất tiếng 
chào đời, thì ngài vĩnh-biệt lên rừng tu đạo: Thích-Ca thấy thể giới là 
bề khô, là khô sinh, tử là khô, lão là khó, bậnh là khô, nên ngài quyết đi tu đề 
tìm thoát khô. Ngài đi về phía núi Đàn-Đặc và Tuyết-Sơn rồi đến thành 
Xá-Vệ có lë là Bénarès. Thích-Ca dâng mình làm đệ-tử hai ông thượng-sư 
tên là A-la-la- và Gia-Lan (2) Hai ông dạy cho Thích-Ca muốn thoát khó 
phải diệt dục, phải phạt xác đề vào cối niết bàn. Vâng lời, Thích.-Ca vào 


rừng Ouruvêla tu-dạo, mỗi ngày chỉ ăn một hạt thóc, môt hạt уйпа và ngói 
1g а gay 19т hạ ої hại g g 


(1) TỈ-Khưa (ng n-Độ gọi là biishous; tiếng Trung-Houa gọi là 
bikiou: 

(9) Trün-Irong-Kim Phật giáo trong 3 bài diễn thuyết in lần thử: haitrang 
16-17. Về đoạn này Lucien Escalère М Е.Р. Le Boudhisme, trang 29 phê bình 
rằng: П арай 29 úns, sa vie đe luxe lai pesait el il élail еп proie à une 
crise. -inlérieure qui se termina par l'abandon de sa famille et de. ses 
richesses. Plus lard ses disciples voulant rendre plus sensible et plus frap- 
pante celle < conversion» la dramalisercnt dans la parabole des «Quatre 
renconires 9. 


(8) François Xavier 5. 1. 1941 Irany 379, 
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suốt ngày suốt đêm không động dậy, trong rừng có 5 người đạo-sïĩ (1) 
lấy làm phục Thích-Ca lám dën nói tự coi Thích.Ca là thầy. 


Chịu khả cực (như thë sấu năm trường, cái sáng suốt không thấy, 
ngài chỉ thấy xác thịt mệt nhọc, chân tay rụng rời, nên từ đó ngài quyết 
bô những sự khó hạnh vô lý đã làm theo trong sấu nắm. Ngài quyết 
theo trung đạo nghĩa là con đường giữa không say mê việc đời và cũng 
không khắc khô hạ thân, cứ ăn uống như thường rôi mới thành Phật được. 
Ngài nghĩ thể rồi xuống sông tắm rửa, lại nhân cóngười đi chăn bò đem 
sữa dâng cho ngài. Ngài ăn sửa rồi thấy trong người khoan khoái tỉnh táo 
lắm. Bọn Kiều:trần.Như thấy ngài bỏ khö hạnh, tưởng ngài đã thoái thể, 
đều bỏ ngài mà đi tu chỗ khác. 

Ngài một mình di đến chỗ cây Ba-La, hoặc Bồ đề, lấy có làm chiếu 
mà ngồi, định bụng không thành chính.quả thì không đứng dậy. Ngài ngồi 
dưới cây 48 ngày suy nghi về cái khồ của chúng sinh, đến đêm ngày mồng 8 
tháng hai ngài hoắc nhiên ngộ đạo, thành tối chính-giác, tức là thành Phật. 
Bấy giờ ngài vừa 35 tuổi và lấy tên là Thích.Ca Mâu-Ni Phật (2). 


Đoạn trên dây ông Sénart cho là chuyện bja đặt (2). Oldenberg nhìn 
nhận các đồ đệ Phật giáo đã thêu dệt nhưng cốt truyện vẫn thật vì không 
trái với tâm-lý học (4), 


Ngô đạo dùng về đường tuluyện hay học-vấn là trước hết cần phải đem 
cå tinh-thần chú vào một điều gì rất lâu ngày, rồi có một lần bất thình lnh 
trong trí não tự nhiên sáng bừng lên thấy rõ hết các lẽ thực xưa kia mà nay 
mình nghĩ ngợi, hay là tìm kiếm không thấy. Lúc Thích-Ca Mšu-Ni Phật 
ngộ đạo, chính lúc ấy ngài thấy то Tứ Thánh Đế và Thập nhị nhân 
as (5) ấy là được A-nậu-đa-la tam điểu tam bồ đề vậy. 


D Những đạo-sĩ này tên là Kiều-Trần-Như (Kaundinga) theo các tin 
đồ nhà Phát, lúc vua Tịnh- Phan biết thái-tử đã тай-діа rồi, i sai các quan 
dai thần đi khuyên ngài оё, ngài lập chỉ nhất quuết không vë опа bèn sai 
bọn KiEu-Trần-Như di tu đề theo hầu hạ ngài. 

(9) Trần-trọng-Kun  Phậtgiáo trong 3 bài diễn thuyết. trang 18. 

(3) Sẻnarl + Essai sur la ligende башата. 

(1) Oldenbery г Le Водата, Irang 111 | 

(5) Tứ Thánh Để là bốn lời dag chân ЛАЛЕ vå thiêng lièng 3 thập 
nhị nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh) 506, lục xứ, xúc, thụ, аі, 


thủ, hit, sinh, lão vå từ. Muðn ro hon хеш giág-lj dạo Phát ở những 
chương suu. 
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Lúc đã ngộ đạo rồi Thích.Ca bằng lòng suy nguyện về giáo-lý của 
ngài. Trong một kỳ tỉnh tâm bốn kỳ bảy ngày, Thích-Ca vui hưởng hanh- 
phúc được thoát khó. Nhưng một vän-dë сап phải được giải quyết, có nên 
đem giáo-lý mà ngài vừa mới khám phá được trong đêm ngài ngộ đạo, 
thuyết pháp cho nhân dân trên thế-giới hay ngài chỉ riêng giữ lấy cho một 
mình ngài ? 


Những người ngu-si làm sao hiểu được giáo-lý giải-khô của ngài. Các 
Thầy đạo-sĩ Bà-la-món (1) là những người kiêu ngạo cũng không thề nghe 
ngài thuyết-pháp được. Nhưng về sau tin-tưởng vào sứ mệnh cao cả của 
ngài ; ngài đã nhất định di giảng giáo-lý thoát khó của ngài. Sự thực chỉ có 
bấy nhiêu nhưng người ta đã bja đặt ra những câu truyện đề thêu dệt cuộc 
đời của ngài. 


Trước tiên một thầy дао-ѕї Bà-la-môn hỏi đức Phật với một vè khinh 
bỉ rằng 

— Ong chỉ là mệt người thế tục. ông lấy quyền. ai làm một công việc mà 
chỉ có những thầy đạo-sĩ Bà-la-món mới có quyền lầm ? 


Đức Phật trả lời cho đạo-sĩ rằng : chỉ có người đã thoát ách tội lỗi 
không màn đến sự khinh-bĩ và những thú vui trần tục, chỉ có kẻ đá thẳng 


được mình, người ấy mới là đạo sỉ Bà-Ìa-môn chân chính. 


Đến sau các thương-gia giầu có như Tapoussa và Bhallika yêu саш Đức 
Phật nhận họ làm tín đỏ. Câu truyện này là một câu chuyện bja đặt, trong 
sách Phật như sách Mahâvagga không hề nói đến và chính Oldenberg cũng 
chối tính cách lịch-sử của câu chuyện. 


Và cũng theo các đồ дг, Phật Thích-Ca lúc không còn do dự nữa, ngài 
đã hoán cuộc nhập vào Niết-Bàn đề di thuyết-pháp việc cứu thoát nhân loại. 


Ngài nói Ché gì cửa đời được mở rộng toang cho cả mọi người. > 


(1) Brahmanes: mà chẳng la gọi là Daà-la-món là những sư của đạo 
à-la-môn, Của th sw này Tự cho mình là thàng-tháp là lriết-gia оа đã 
lập một dạo khác hẳn uới dạo Védisme mà họ cho lå dạo của Кё uó học. 
Nhưng vì duo Bà-la-món (Brahmaniine) là một dạo dua trên những 
nguyền-tắc siêu-hình, dàn chúng không seo hiều nội giáo-lý của dạo nên lại 
lập mới Iut dyo mei, đạn Mindouisme. 
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С) ĐỨC PHẬT Рі THUYẾT-PHÁP. 


Một khi ngô đạo đức Phật di thuyết-pháp đề cho khối bất hiểu 
với hại thượng sư linh-hướng đã dwa dẫn ngài trong đường đạo hanh, 
theo như các dó đệ ngài thuật lạ, ngã: đã đi tìm cắc ông để vạch 
cho các ông biết соп đường sáng tổ, con đường dưa tới bình ап 
hạnh-phúc mà lúc ngộ đạo ngài đã tìm thấy Nhưng hai thượng sư 
bồi ấy да ngủ giấc ngàn thu. 


Ngài mới nhớ đến 5 môn đệ Kiêu-trân-Như trước đã theo ngài 
tu luyện rất cân khó ở rừng Ourouvêla Lúc nấm người thấy ngài 
đến bảo nhau rằng : < Người kia trước đã bỏ khô hạnh chịu cái уш 
thích của sự ăn uống, chắc là không có tâm cầu đạo; Nay lại đến 
đây, chúng ла đừng đứng dạy làm lễ nghênh tiếp >. Năm người ấy 
bào nhau như thể rồi "cứ ngồi yên, nhưng khi Phật đến nơi, năm 
người thấy Phật, thần thái trang nghiêm bất giác đều đứng dậy làm 
lễ chào mừng (1); 


Đức Phật lúc ấy đã giảng cho 5 đồ đệ của ngài một bài giảng 
.bấthủ gọi là bài giảng Bếnarès, việc dức Phật thuyết pháp ở Benares 
Íà một việc có 16 có, nhưng việc ngài giảng một bài у hệt như trong 
sách  Mahâvagga là một điều khó tin, tuy nhiên bài này chỉ là một 
bản sơ-lược giáo-lý của Thích-Ca. 


Bài giảng ở Đếnares là một tàiliệu quí giá đề chúng ta học về 
giáo-lý đạo-Phật. Điềm chính ở trong bài giảng là làm sao dí đến 
chế thoát khỏi dau khô. 


Sau lúc da giảng Tứ-thánh-Để cho 5 đồ đệ, các đỏ đệ bèn qui 
y Phật Pháp mà tu đạo, cất tóc, mặc áo cà sà, thành 5 vị sa 
môn, từ đó ở thếgian có Tam-bảo, nghĩa là ba vật quí Vật quí 
thứ nhứt là đức Phật, gọi là Phật Бао, vật quí thứ hai là Pháp-bãảo 
là luật, mà luật ấy tức là Tứ-Thánh-Đế, vật quý thứ ba là 5 thầy 


samôn gọi là Tăng-bảo. 


Sau Đức Phật còn làm cho một người thanh-niên giầu Yasa và 
60 người khác theo học thuyết nhà Phật. Xong ngài trở về rừng Qurouvêla 


Œ) Trằn-trọng-Nim — PhậLgiáo trong bài diễn thuyết trụ. 19. 
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đề cố gắng dem'các đạo-sĩ Đa-la-môn vẻ con dường chính là con dường 
giải.-thoát đau khó. Trong rừng này các đồ.đệ của ngài thuật lại chuyện 
ngài làm phép lạ, ngài thuyết-phục Kassapa và 1.000 đạo-sĩ về đường 
chính. Lúc Đức Phật đến Rapagaha vua Đimbarasa và hai ông Sariponita 
và Môggallâna cũng theo Đức Thích-Ca, vì theo như tục-truyền Ngài 
giảng-giải hấp-dấn đến női các thăn-thánh đều bô trời bạ cánh vë cối trần- 


gian đề nghe ngài thuyết-phấp. 


D) ĐỨC PHẬT VÀ CÁC ĐÒ-BỆ 


Theo các sử-gia từ lúc Đức Phật lập tu-viện cho đến lúc ngài từ 
trần khó mà biết được một cách chắc-chắn những biến-cố đã xây ra trong 
cuộc đồi của ngài vì người ta thường thêm thắt vào cuộc đòi của ngài 


nhiều câu chuyện hoang-đường (1). 


Về mùa khô ráo, Thích.Ca và các đồ-đệ- thường di xứ nầy qua 
xứ khác đề truyền-đạo. Các ngài thường di về phía đông Ấn-Đạ, ở các 
xứ Ooudh và Bihar, đến đâu đạo-sỉ cũng diễn-giải về con đường cứu- 
thoát đau khó. Trong những xứ này, các thäy Ba-la-môn không có ảnh- 
hưởng là bao nhiêu, nên việc truyền đạo Phật không gặp trở ngại, trái 
lại trong các xứ miền Tây Ẩn-Đậ việc ấy lại là việc rất khó-khăn. Đức 
Phật không dám công kích các chế.độ giai-cấp của các dạo-sĩ Ba-la-môn 
cũng không tri-hô lên việc. cúng-tế trong đạo cũ là vô ích, nhảm-nhí và căn 
phải thay thể bằng một việc bác-ái có nghĩa-lý, hữu-ích là việc bố-thí tiền 
của cho Đức Phật và dó-dë của ngài, đề ngài có thề xây-dựng các tu- 
viện, ngài cũng không có thề công-kích các việc tắm lội dưới sông hoặc 
trong hŠ ngõ hầu được tây mọi ben nho ô-uế đề hưởng phúc ở nơi cõi thọ. 
Nhưng ở các nơi khác, Đức Phật đã lên tiếng đả-kích dữ-dậi: < Nếu vậy 
cóc nhái, rùa, тап nước, và tất cả các loài sống dưới nước đều phải được 


hưởng phúc cõi thọ >. 


Do дё đức Phật chỉ thoáng qua miễn Tây. Các dó đệ thường nói; ở 
dâu đầu người ta cũng tưng bừng đón rước, và nghe lời ngài dậy, nhưng 
thực ra ngài cũng gặp nhiều khó khăn. Sách Maitrâyaniyâ — Qupanishad 
да lên tiếng công kích. Giáo phái Jainas cũng không kiêng nề gì Đức 


m—m—=————— 


(1) Oldenberg Le Boudhisme trang 110. 
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Phật và họ dā xuyên тас giáo-lý của Ngài một cách quá lő bich 

< Đêm đến nằm trên một chiếc giường êm ái, đến sáng múc 
một ly rượu đầy tràn, rồi trưa ăn, tối ăn, ngủ cüng- än, xong thế là ngộ 
đạo, là được cứu thoát ; đau khô là nhập niết bàn theo như lời dậy của 


Cakiyas, » 


Trong ba tháng mùa mưa, đức Phật và các dó đệ không đi truyền đạo, 
nhưng các đạo sî sẽ hội họp nhau ở trong hai tu-viện. Tu-viện thứ nhất 
được xây lên ở Velouvana (1) mà vua Bimbarasa đã dâng cúng cho, tu- 
viện thứ hai xây ở ]etavana, trong hai tu-viện này đức Phật và các đồ đệ 
sống một cuộc đời tu hành ап dật. Mật điều đáng cho chúng ta lưu tâm: 
Mỗi ngày lúc ban sáng сас đạo sĩ đọc đều dong những câu cách 
ngôn dạy về đời sống luân-lý hoặc là bàn vë một vài điểm trong lề luật 
đạo Phật. Việc đạo đức mà họ quen làm là việc ăn chay và cáo lỗi hai 
tuần một lần. (2) 


Trong giờ thú lỗi, tất cả các tăng sư thú tội nghịch với lè luật nhà 
Phật, và ngoài ra việc thú lỗi ấy còn có Lễ < Раудтапа > trong lê này 


2. А ч 
các sư sẽ sửa lỗi cho nhau, mà một năm chỉ có một lần. 


Những ông vua như ông Ajâtassatou cũng chịu khó nghẻ Đức 
Phật thuyết pháp, thỉnh thoảng Đức Phật cũng sáng tác ra những 
câu văn nặng ý tưởng -yà đượm màu sắc địa phương. Ngài nói 
є hoa sen vươn mình lên khỏi mặt nước, không có dính bến với nước 
hồ do bàn, không khác gì с đạo.sĩ tuy sinh ra ở trong cối trần gian, 
nhưng đã cố gắng trồi đầu ra khôi trằn-gian đề khỏi đụng chạm vào trần- 


gian ô:uế, > 


Nhưng đó chí là luật trừ. Những bài giảng của đức Thích Ca, bài 
nào cũng giống nhau và khó khan đến thất vọng, Không bài nào thoát 
khỏi cái giáo-lý thoát đau khó. Khê khan không lạ gì, vì đức Phật 
chủ-trương rằng : Sự ngu dốt là rễ mọi sự dữ, chỉ có sự hiều biết, 
sự thông-thấi mới có thề phá hủy sự ngư đốt vì vậy giáo-lý cứu thoát 


(1) Rừng іге. 


(3) Lucien ЕЁзса1дге : « Le boudhisme», 
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là một vän đề hiều biết, và việc giảng sự cứu thoát vòng đau khồ 
có mục-dích trình bày sự hiểu biết ấy. Mỗi bài giảng gồm có những 
nguyên-tắc siêu-hình, rất trừu-tượng, vì thë khó hãp-dẫn, vì giáo-lý 
ấy không thề nào đi thẳng vào tâm hồn người ta được. 


Vì giáo-lý của nhà Phật không phải là giáo lý của kë vô học, 


nhưng nó là giáo lý phải được truyền bá cho bang học thức. 


Trong những tín đồ của Phật giáo chia ra làm hai hạng; một 
hạng gọi là Ti-khưu (Bhikshu) là những người đàn ông xuất gia tu hành, 
và ti-khwu-ni (Bhikshunmi là những người dàn bà xuất gia tu-hành. 
Tỉ khưu và Tỉ khưu-ni lập thành ra các tăng hội Mỗi tăng-hội có nhà 
tnh xá (Vijhâra) đề tăng Һау là mí ở mà tu-hành học-đạo-., 
có những người đã nghe Phật thuyếtphấáp nhưng không xuất gia 
thành mà vẫn ở đời có làng mộ đạo... hạng này dàn ông gọi là 


Ưu-bà-tắc (Upasakh), đàn bà gọi là wu-bàdi (Upasaki). 


E) ĐỨC PHẬT TỪ TRẦN. 


Những câu truyện mà chúng ta thường nghe kë đến trong đời 
truyềngiáo của Đúc Phật, là những câu truyện có thề có chứ 
không phải là những biến cố lịch-sử chắc chắn. (1). Trái lại chúng ta 
có những tài hệu chắc chắn về cái chết của đức Phật Những tài 
liêu này là quyền Soutra bằng tiếng phạm và quyền Mahâparinibbuna- 
Sutta Cũng theo các sử-gia, chỉ trừ một vài câu-truyện tiều-thuyết thêm 
vào, ngoài ra chúng ta có thẻ tín được những chi tiết về cuộc đời. 


của Phật ở trong hai sách đó. 


Vào năm 480 trước Thiên Chúa, đức Thích Ca mặc dù đá 80 
tuoi, bó thành Вараваһа, qua sống Hằng-Hà (Gange) rồi tiển về 
hướng Bắc đề di đến Раша gần Vesali.. Nơi đây đức Phật Thích 
Ca ở 3 tháng, về mùa xuân ngài giữ nhiều điều ngà đã dạy. 
Ngài bò Veseli dë đến Powa, nơi đây có người dọn cho 
ngà một bra cơm hết sức thịnh soạn. Sách Soutracho cho biết 


(1) Lucien Ёвса1дге Le Pondhisme trang 16. 
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déc Phật :sau đó thọ bệnh (1). Dầu vậy ngã уап di dën thành 
Kousnârâ. Ngài nằm dưới một khóm cây rồi nói với Atman (2) và 
các đồ đệ khác rằng ; các ông đừng có bầu người kế vị ngài và thượng-sư của 
các đồ đệ sẽ là bộ luật mà ngài đã dạy cho họ. Cũng vì lời di chúc ấy mà 


sau này së có nhiều điều lôn xón đã xây ra trong gia-dình Phật-giáo. 


Thế rôi theo sách Phật, giữa tiếng зат sét và dang lúc trời đất rung 


chuyền, đức Phật vào со: Nát-Bàn. 


Ngày mai lại, lúc mặt trời mọc, người làng Konsinara đem xác ngài 
ra thiêu. Đức Thích-Ca thọ được 80 1091 và đã di thuyết pháp được 45 
năm, 


Tyu trung đức Phật là một thầy khó tu đã hy sinh tất cả đề cứu 
nhân độ thế. Ngài là một, vị khồ tu đã có công đi tìm chân lý đề cứu 
văn nhân loại một cách vô vị lợi và đã nhiệt tâm tuyên truyền phương pháp 
thoát khó mà ngài cho là hiệu nghiệm. 


2 GIÁO-LÝ ĐẠO-PHẬT. 


Lúc đức Phật quá cố rồi, trong gia-đình Phậtgiáo chia ra lầm 
nhiều tông nhiều phái nhưng gồm lại thì có hai tông lớn nhất là 
Phật-giáo Tiều-Thặng (Hinayânâ) và Phật-giáo Đại-Thặng (Mahâyânâ) 
Thăng nghĩa là cỗ xe chở người, ý nói xe chở người đến №: Вав, 
Tiều thặng là cỗ xe nhỏ, ai tu đạo thì, tự cứu lấy mình. Đại-Thặng 
là cỗ xe lớn, người tu đạo không những là tự cứu lấy mình mà 


(1) Lucien Escalëre Le Boudhisme. trang 17. 
Souuignet : Variétés Tonkinoises. 970. 
Phạm-Quỳnh : Phật-giáo dại qnan. 70. 
S. I. 191 trang 375. Về sự kiện lịch sử nầy, Trần-Irọng-Rim không nói 
đến, trong quyền Phát giáo trang 21 ông chỉ nói : Đến năm ngài đã 80 бї, 
ngài đi đến chỗ có hai câu ѕа-1а, gần thành Cáu-thi-na (Kousinara) ngài 
ở đỏ rồi điệt độ vå одо niết.bàn » chứ không då động đến chuyện thọ 
bệnh. 

(3) Al-Nam tức là Anamda, vira là anh em chủ bác обї Phật otra tà. đồ 
đệ спа ngài. 


còn đề cứu chúng-snh bá-tánh Тү giác giác tha (1). Tiếng thăng có kẻ 
đọc là thừa dịch bởi tiếng phạn là < Yana > nghĩa là có xe, và 
họ cất nghĩa rằng rằng đạo Phật là со xe chở mình lên Niết-Bàn, nhưng 


lại chia ra tiều-thặng và đại-thặng. 


A.— PHẬT - GIÁO TIÈU - THẶNG, 
o) Nguồn - gốc gióo - lý 


Những sách vở nói vë Phật-giáo thượngccô6 mà thường gọi là 
Tiềuthặng gồm lại trong Tam-tang (tripitaka) ñghĩa là ba thúng. Gọi 
tạng (Pitaka) vì là như cái thúng đề chứa các kinh điền và kỷ-luật. 
Mật là Kính tạng (Soutras) chép các điều Phậttồ đã thuyết 
pháp, hai là Luật tạng (Vinaya) chép các kluật và quy-dinh trong 
hội tăng-già (2) ba là Luận tạng, chếp các điều siêu hình về Phật- 
giáo, cũng có kể gọi những bộ sách này là Tiền-tạng, Trung-tạng và 
Hậu-tạng (3). Ba bệ Tam-tạng này làm nên kinh điền phái tiều-thặng 
hay Phật-giáo throng- cô. 


Phật-giáo, ngay Phật-giáo tiều-thặng chỉ là một phương pháp mới đề. 
giải khó. Thường thường người ta nói đạo. Phật là một đạo rối do Ba-la- 
môn giáo xuất га và phân lại với đạo ấy (4). Nói như thể chỉ đúng có 
một phần, vì ban đầu Phật tó không muốn đấu choi với Ba-la-môn, ngài 
chỉ cố gắng tìm mọt phương pháp mới khác phương pháp của Ba-la-môn 
đề giải-khô. Vì phương pháp họ thường dùng kề ra vô hiệu. Cũng như 
các đạo-sĩ Ba-lamôn ngài tin luân hồi, nghiệp báo, cũng như họ ngài tin. 
có sự đau КЬ trên trần gian này, nhưng có nhiều điềm ngài không đồng 


Y với họ. Ngàitn cho được giải-khô, thời sự làm khŠ xác bề ngoài không 


(1)— Trăn-IrạngNùn — Phậtgido trong 3 bài diễn- thuyết. trợ. 115. 

(3)— Tũng giá có nghĩa là từng hội. Chữ tüng giả do chữ, Phan 
„€ Sangha» phiên åm ra Việ ngữ: од chữ hội lăng giá có nghĩa Tà 
hội của t- khưn hoặc của t-khưu ni. 

(3) Gọi là tạng nghĩa là thủng bi thường đời йу người ta đề những 
bộ sach trang thủng, оі những sách йү bằng chỉ thảo (раругиѕ) хеп 
Sonvignet Variélés Tonkinoises trg. 371 (1) 


(2) Lucien Escalère; Le Boudhime irang 51. 


đủ và người ta không đồng một thề với Phạn-thiên (Brahma) vị thần tối cao 
trong đạo Ba-la-môn giáo (1). Như vậy là đức Phật tồ.mũốn xướng lên 
một lý thuyết mới? 


Ngay lúc sinh thời của đức ТЫсЬ-Са đã có hai xu hướng, một dàng 
phái chiêm nghiệm chỉ lặn lội trong những cuộc cãi vã và thường đưa 
người ta đến nghi phái chủ-nghĩa. Một đằng người ta vụ ở thực-hành, tìm 
cách cứu-nhân độ-thể bằng những việc trước mắt. Các đạo-sỉ Đà-la-môn 
cất nghĩa rằng sự dau khô là tự ở trong thể-giới hữu-hình này mà phát 
sinh ra, nay muốn diệt khô thì phải hợp nhất với Phạn-Thiên (Brahma) 
là toàn-thề vü-tru và cũng là đẳng tốổi-cao theo giáo-lý Ba-la.mên (2). 


Nhưng Phật 18 chối hån Phạn-Thiên và dạy sự khô là bởi sự bất 
thường (3) sinh ra. Nai lý luận rằng: «Маг vật đều bất thường, mà vì 
bất thường nến sinh ra lòng dục-vọng mà đã có dục-vọng tất nhiên có đau 
khŠ, vì muốn-mà không được như ý mình muốn khâng phải là đau khó hay 
sao ». Nên đức Phật kết luận: < Muốn cho được diêt-khö thời phải điệt- 
dục chứ không phải là quy nhất với Phạn-Thiên >. 


Đức Phật tó đã mượn ở đạo Bà-la-môn tôn chỉ luân hồi, về đau khô về 
sự bi quan, nhưng ngài lại xướng lên phương-pháp diệt khô mới «+ Đang 
lúc các đạo-sĩ Bà-la-môn phải làm những việc bề ngoài, như tế thần, làm khô 
xác thời Phật tô khởi xướng lên thuyết phải cải cách tự bề trong, lấy lé 
rằng các nguyên tắc của sự đau khô tức là lòng dục-vọng. Bao lầu chúng ta 
chưa diệt được lòng dục vọng thì Phật tó bào ta đừng mong thoát khỏi cái 


ách đau khô. > 


Vậy rút cục lại đạo Phật chỉ là cái lối diệt khô, gốc tích đạo ấy là tự 
ở quan niệm yếm thế mà ngọn thì ở phương pháp giải thoát. Thế thì đạo 
Phật không có gì là lý thuyết, không có gì là siêu hình. Chính Phật tổ cũng 
cấm không được cải vã nhau về những quan-niệm siêu hình tròu tượng, về ý 


tưởng triết-lý cao-siêu. Đức Phật Thích-Ca di quá xa trên con đường + bất 


(D M.inages: Le Bondhismc. irang 51. 
(2) Lucien Escalè-e: Le Boudhisme. irang 13. 
(8) Impermanence 


khả trí s (1) ngài không bao giờ chịu tuyên-bổ về cái bằn-thề của con người 
và về sự hữu của Niết-Bàn  NiếtBàn không thề có và đồng thời 
không có. Đức Phật trà lời < Cà có cả không (2) vì nó ở giữa cái có và cái 
không, chính cái giữa ấy gọi là cái thuyết Trung-đạo. Về phương diện triết-lý, 
cái thuyết Trung-đạo ở giữa « không > và < có » chỉ là một con đường trốn thoát 
đề che đậy cái < Bất-tri > của mình. Về phương điện triết-lý, thuyết Trung- đạo 
không đứng vững được vì nó phá hủy mâu thuẫn định luật (2). Theo định 
luật cái gì có là có, một vật vừa có đồng thời không thề không có. Định- 
luật này là một định-luật quá dự bị trong phương pháp lý luận của trí. khân 
con người, vì vậy phá hủy nguyên tắc này là đi ngược lại con đường lý-luận 


tự nhiên của trí khôn con người. 


Lý-thuyết của Phật thuộc vë lý-thuyết bất khả trí, còn hơn nữa lý- 
thuyết của Phật chối không có Phạn-thin, dàng Tối cao. Chúng ta së 
thấy trong giáo-lý của Phật-giáo Tiều-Thặng, không hë nói đến Đấng tối 
cao, vì thë mà nhiều nhà Ẩn-Đậ học chối Phật-giáo không phải là một tôn 


giáo (4) 


Thiết-tưởng họ chối cải như vậy cũng đúng lý vi tôn-giáo theo nghĩa 
khách-quan của nó là tất са những điều loài người tin và thực hành đề thô- 
phượng đãng Thượng-Để cao cả, cũng vì tin một đấng cao са mà loài 
người chi-phői cuộc đời của mình theo những lê-luật của dàng cao cả (5). 
Vi-dụ vì tôi tin có một Đăng cao cả, tạo thành muôn vật, nên đối với 
Бапа ау tôi có bồn-phận phải tôn-thờ, tôi không được trộm cướp gian- 
dâm vì những việc ấy Ngài cấm ngặt. Тат cả những điều tôi tin. gọi là Tín- 
lý tất cả những lê-luật mà tôi phải giữ dë thờ Đấng cao cả gọi là Luân-lý 
và cơ-quan có thầm-quyền truyền-bá cắt-ngh7a Tỉn-lý và bắt các Чп-45 giữ 
lề luật, со-дпап ấy gọi là Giáo-hội. Theo thuyết của Đức Phật, không có 
Thượng.Đềể, vì thế không tín Thượng-Để và cũng không làm một việc 


(1) BL khả ігі: Aqgnosticisme. 

(3) Lucien Escalòre : Le Вопаћіѕте, trg. 53. 
(3) Principe đe contradiclion. 

(1 Lucien Escaalëre ; Le Tìondhisme, Irg. 58. 


(5) J M. Hervé. Mannale theologicae dogniaticae. I. lrg. 9%, 


gì đề thờ phượng ngài, do đó theo dính-nghĩa, thuyết của Phật không phải 
là một Tôn Giáo, 


Vì không tin vào sự hữu của của Thượng Để nên giáo-lý cũng như 
luân-lý của nhà Phật không hướng đời sống của các tín-đồ về Thượng- 
Để như tínlý và luân-]ý của công-giáo, nhưng пб hướng về chỗ giải-thoát 
can người khỏi đau khồ. 


b) Giáo-lý tišu-thëng. 


Lác Đức Phật đã ngộ đạo rồi ngài đến Вёпагёѕ gặp năm đồ. đẹ Kiều- 
Trần-Như. Đức Phật đem Tứ-Thánh-Đế (1) mà thuyët-pháp cho 48-4 
nghe. Để nghĩa là lời dạy rất chân-thành, Tứ-Thánh-Đế tức là bën lời 
dạy rất chân-thật và thiêng-liêng. Đại-lược ngài nói rằng “+ Khô phải nên 
biết, tập phải nên dứt, diệt phải nên cuứng ; đạo phải nên tu. Hỗ ai không 
biết bốn diễn-pháp ấy thì không sao giải-thoát được. Bởi vì bën Thánh.Đế 
là thực là chân : khô là thực có khó, tập là thực có tập, diệt là thực có 
điệt, đạo là thực có đạo (2). Cũng có nơi nói Tứ-Thánh Để tức là Té- 
diệu 48. Dưới đây хіп 0151 ró từng đề một. 

а’ Khó Thánh Để. 

Trong bài thuyết pháp ở Вапагёѕ Phật tô đã nhập đề về sự khô, 
Ngài nói ч Này các thầy Sa-môn đây là cái chân-lý về sự đau 
khô : sinh là khô, già là khó, bệnh là khó, chết là К, cái gì không ưa mà 
phải hợp là КЫ, cái gì ưa mà phải dời là khó, cái gì muốn mà không 
được là khô, nói tóm lại triền miên trong ngũ trọc là khó (3), 


Theo các nhà Phật, Ngũ trọc. hay là ngũ пал (4) là năm cái nguyên- 
tổ hợp lại làm thành ra thân-thê tâm thần người ta  sắc-uân (5) là hình 


(1) Trần-Trọng-Kim  Phảl-Giáo trong 3 bài diễn-thuyết trụ 20. 
(8) Calavary Arya Salyani. 


(3) Phạm Quỳnh Phát giáo lược khåo; Nam Phong tạp chi trg ҮП 
số 40 tháng 10. 

(4) Pânchaskand*a Сап nghĩa là cắt đặt, chira gồm hay gom góp 
nghĩa là nó có nhiều loại chứ không phải chỉ có một phép. 


(5) Rupaskandha Thích Quang Phú tìm luu đạo Phát. -Thánh niên 
quất Бап. Nhà in Trung Uong 1956 trang 47, 


thë người ta, thụ оба (1) là sự cảm-giác, tưởng-uần (2) là sự tưởng-tượng, 
hành ода (2) là sự hành-vi, thức-uân (4) là su ý-thức. 


Như thë bài giảng của Đức Phật dựa trên một sự kiện mà tất cả 
mọi người đều có kinh-nghiệm : sự dau khó. Tất са тої sự là dau 5, 
vì tất cả những cái mà loài người gọi là hạnh-phúc của mình, cái ấy lại 
тб: bấp bênh, nay có mai: không, Sự bấp bênh thay đồi bất. thường ấy là 
cái lo chung của mỗi một người, Nhưng vi sao mọi vật đều thay đồi điều 
Ьар bênh như thë kia? Vì theo Đức Phật trong tất cá các vật không có 
cái mà chúng ta gọi là bản thề, theo triết-lý bản thề là một thực tại trong tất, 
cả các vật, làm cho vật này là vật này chứ không phải là vật kia. Lúc vừa 
mới sinh, tôi chỉ nặng 2 ký cao 2 tấc, trắng như cục bột và chưa có biết 
suy nghĩ. Bây giờ, sau 20 năm tôi nặng 50 cân, cao 1 thước 60 nước da 
vàng xám và biết suy nghĩ, ,nhưng tôi vẫn là tôi, tôi không thề là vật khác 
mặc dù phâm và lượng (5) của tôi đá thay đổi di nhiều. 


Cái mà làm cho tôi vấn là tôi chứ không phải là một vật khác, mặc dù 
những tùy-thề như phâm-chất của tôi đã thay đối, cái đó là cái bản-thê 
của tôi Các nhà triểt-học gọi là bān ngã (6). 

(1) Vêdaskandha. 

(2) Sanjnaskandha. 

(3) Sanskaraskandha. 

(4) Vijnánaskandha. Xem Dương-quẫng-Hàm. Үіёі-Мат Văn "học Sử 
Yếu. trg. 63. іп lần thứ năm. 1956. оа Ngu; ễn-uän-Trung Віёп chứng giải 
thoát trong Phật giáo. Tủ sách Triết-họ — Nhà хий’ bản Đại Нос trang 56 

(5) Phầm ой lượng đâu phải hiës theo nghĩa Triết]. 

(6) Thich-quang-Phủ : Tìm hiền dạo Phái. trg. 45; Nói rằng : Ngã có bốn 
nghĩa ; Cá-thề độc: nhat, chân thực không 91-10 thường côn không biến 
đồi vå có thể tự làm chủ (ë. Có đủ bổn nghĩa này mới gọi < hữn-ngẫ ». 
Nếu thiếu một nghĩa thì không gọi là пуй > được, và như thể tức là 
«об ngã ». Từ nhân-loại đến mọt nát... nến chúng la nhận-xét cho kỹ ihi 
trong mọi st đô thực không có gì đáng gọi là «пай» Nếu không våt nào có 
€ hữu-ngề » thì bốn đức-lính của hữu-ngã mà tác-giả vira mới nêu ra, lấp 
ỗ đản ra ? Hoặc lác-yiå đã quan sát bốn đừc-tính йу trong тїбї våt nào dó, 
hoặc bốn đức-tính йу là một sáng-kiến của ігі бс của tácgiã, nến thải 
như thế chúng ta không cần quan-ldm đến. Muốn có một quan-niệm triết- 
lý vë chữ ngã [xêm D.J. Mercier Métaphysique générale, La Substance. 
iry. 268 — 303. 7è édilion 1933. 
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không những đức Phật chối bản-thể mọi vật còn hơn nữa, đức Phật 
chối bản-ngã vô cùng, bản-ngã tuyệt đối mà дао Ba-la-môn gọi là Phan- 
Thiên (1). Chối sự hữu của bản-thề trong một thực-tại là chối một cái 
gì vững-chấi nhứt trong thực-tại ấy, phẩm-chất cũng như lượng-chất chỉ 
sống bám vào bản-chất vì chúng chỉ là tùy-thề. Lúc chúng ta nói chiếc lá xanh 
chúng ta phải hiều rằng trước lúc nó xanh nó phải có đã, nó có rồi nó mới 
có dưới hình-thức xanh, néu nó còn tươi tốt, dưới hình-thức vàng, nếu nó 
đã vẻ già. Và mặc dầu nó xanh tươi, hay vàng úa nó vấn là chiếc lá, có thề 
biến- chuyền từ màu xanh qua màu vàng, nhưng bản-thề của chiếc lá vẫn là 
chiếc lá, không biến-chuyền lúc các tùy-thề (2) của nó biển-chuyền. Vì thể 
chối rằng bánthế của sự vật không có, lập-tức sự vật chỉ là những hiên- 
tượng luôn luồn biến.chuyền, Mà loài người theo đức Phật là một thực-tại, 
ЇА một vật sự cũng như các thực-tại khác, đều không có bản-thề và loài 
người cũng phải luôn luôn biến-chuyền. Vì thể đức Phật chủ-trương thuyết 
vô-ngã (3). Tôi không phải là tôi, tôi không có gì hết, tất cả sự hữu của tôi 
đều ở sự tham muốn, dục-vọng mà ra, vì vậy diệt-dục tức là diệt sự hữu, 
làm cho mình hóa không, tức là vào Nát-Bàn thư-thái. 


Loài người ở chốn thiếển-đàng cực lạc hay ở trong âm-ti hỏa-ngục, đều phải 
chuyền từ kiếp này sang kiếp khác đề lãnh phần thưởng về những việc 
lành đã làm hoặc phải phạt về những tội ở kiếp trước. Việc chuyên từ 
kiếp này qua kiếp khác gọi là luân-hỏi. Chết chẳng qua là đi từ sự sống này 
sang sự sống khác. Chết không phải là biên-giới cuối cùng của sự hữu 
nhưng chính đau khô là biên-giới cuối cùng của sự hữu (4) Nhưng chính 
đau, khó ở trong Чї-уёпв cũng như ở trong tương-lai, không có biên-giới, 


Thuyết Luân 


Vì giáo ly của 


c.đích:đuy:nhất tä дау. ehg đời con đường thoát ra khỏi vòng 


vignet — Vưriclea 
chứng giảj-thòáL Trong 


Dương-Quảng-Hàm trong Việt-Nam văn-học sử yếu chỉ biết chối 'cái 
mâu-thuẫn ấy nhưng không làm sao gỡ rối được. Sau lúc đã 
trách các học giả Âu Châu bình.phầm và bao-biếm lý-thuyết của Phật, 
ông viết : 


Đạo Phật đã lấy sự khô làm tiền đề thời phải lấy sự « Diệt > 

làm hậu kết ; да cho rằng có thân là có khô thời muốn hết khô tất phải 
diệt thân, trước sau thật là duy-nhất lý-luận không có mâu thuẫn >. 
Vậy rút lại vấn-đề chỉ ở một câu Ở đời có khổ hay không ? câu hỏi đó 
thiết tưởng không ai là không trà lời тапа: có, không аі là không cùng 
Phật công nhận rằng sống là khó, và nước mắt ở đời ví đem tích lại thời 
sánh với nước mặn bê khơi cũng chưa thấm vào dâu. Sự khó đã có thời 
phải tìm đường thoát khô, muốn thoát khô thời phải diệt khả. Nhưng khó là 
liền với thân, khó là một với sống, diệt khó tức là diệt thân, diệt sống, tự 
điệt vậy... (1), 


Аі cũng nhận trong đời chúng ta có sự dau khô nhưng dau khô đến 
nổi bảo nước mất ở đời ví đem tích lại thờisánh với nước mặn bé 
khơi cũng chưa thấm vào đâu là một điều quá-thuyết Nếu có những phút 
trần trụa nước mắt thì cũng có giây phút cười rang như pháo по, cái phút 
cười rang như pháo nö ấy là một sự kiện tâm-lý mà chúng ta không thể 
chối cất được. Vì vậy đói không phải là toàn nước mắt, nhưng dôi cũng 
'có rồn rã tiếng cười tiêu-biều nỗi hân hoan vui sướng và hạnh-phúc của 
tâm hồn, 

Đức Phật đã xây nền-tang lý thuyết của ngài trên hiện-tượng đau khô, 
ngài chỉ thấy dau-khó và không thấy, boặc thấy mà không đề ý tới hiện- 
tượng tâm-Ìlý khác, như biện-tượng hạnh-phúc, vui sướng của con người 


mặc dầu hiệntượng này «уб thường" bấp bênh và chóng qua cũng như 
hiện-tượng đau khô. 


Nhưng bây giò chúng ta giả-thuyết rằng ở đời chỉ có đau khô như 
дас Phật quả quyết, thì thuyết của ngài cũng vẫn còn khó đứng vững. 


Thứ пАёі: Кб bởi làng dục as trớc mà ra, nên muốn. diệt khô tất 
nhiên phải diệt-dục Cái việc diệt-dục là một việc đi trái ngược lại tâm lý 


(1) Öương-quảng-Hàm А-ат Ven Moc xử уба, irany 01 
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con người. Tình dục tôi không thë bao giờ dẹp tất đi được. nhưng tôi chỉ 
có thề hướng dân nó, điều khiền nó bằng cách thay cho nó môt đổi: 
tượng, một mục-đích có năng-lực hấp dẫn và lôi cuốn. Thí dụ tôi yêu (dục) 
vật này người kia, tình yêu ấy là một cái gì không thể:dập tắt đi được, 
không dập tất, nhưng tôi có thê hướng nó: vì từ cái yêu ngang trái chúng 
ta có thê hướng nó đến cái yêu cao thượng và chính dáng. 


Tóm lại, lúc đức Phật nhận thấy sự khó trên đời và sự khó ấy bởi 
dục-vọng sinh ra, nên muốn diệt khó tất phải diệt dục, lý luận ấy đến 
đây xác dáng, nhung chỉ đến đây thôi và đang lúc lý luận như thể ngài 
đã quên mệt sự thật mà kinh nghiệm của mỗi cá-nhân minh chứng là tình- 
dục, chúng ta không thề diệt nó, nhưng chỉ có thê hướng dẫn nó thôi. 


Thứ hat Nếu chúng ta theo giả-thuyết ở dòi chỉ có đau khó 
như Đức Phật đã phán thì lý-thuyết đức Phật cũng còn gặp phải 
những khó khăn sau đây. 


Đức Phật sau lúc nhận thấy sự đau khó ngài bảo phải diệt khô, 
nhưng khó lại liën với thân, khô là một với sống, diệt khó tức là 
diệt sống, tự diệt уду, tức là đi đến chỗ Мә Ngã vậy. 


Nhự vậy đức Phật đã chủ-trương thuyết «vô ngā”. Theo ngài 
cái tôi cái bản-thê của tôi không có, nhưng chỉ có «ngũ пос» hay 
«ngũ uân»" là năm cái nguyên-tố họp lại làm ra thân-thề tâm-thần 

М, - м ` А АС ` Д .z МУ 
người ta, ngũ trọc ấy là hình thề người ta là sự cảm-giấc, sự tưởng 
tượng, việc làm và ý-thức. Tất cả ngũ-trọc này déu là những thực- 
tạ, những vật biến chuyền và bấp-bênh, nói theo tiếng nhà Phật những 


vật “vô thường >. 


Đồng thời đức Phật chủ-tương rằng loài người phải chuyền từ 
kiếp này sang kiếp khác, việc chuyền ấy gọi là Luân-HHồi. 
Nhưng thuyết Luân-hồi và thuyết vô пва của đức Phật không thê 


di đôi với nhau được, vì Һаї lý-thuyết ау hoàn toàn mâu-thuần nhau. 


Vì vô-ngã nên tôi không có Бап-пяа, tôi không có, vì tôi chỉ là 
âo-tưởng, là ảnh, là hình, là tướng (1) là một sáng-kiến của trí-óc, 


oupigbif ;. ‚ Yaritlỏs Tonkinoises (rang 925, 


vậy thì ai là chủ-động trong việc Luân-Hãi (1). 


Vì thế vừa chủ-trương Luân-hồi, vừa chủ-trương Vô-ngã їс Їй: 
chủ-trương những lý-thuyết mâu-thuẫn nhau. 


z Z ы к z. Р . A т 
Sự mâu-thuần quá ró rệt đến nói de la Vallée Poussin, mët.An-D6: 
hoc. trứ danh đã chối rằng : đức Phật không chủ-trương Vô ngã (2) nhưng: 


г ы z $ G i =: 
chính về sau này, các dô đệ ngài chủ trương nên mới có sự mâu-thuân: 


Đức Phật rất lúng-túng về vấn-đề bản-ngã : nếu nhận có bản-ngä là 
nhận một thuyết trái ngược thuyết-vô-thường (3). Nếu chối bản-ngã tức là 
phá hủy thnyết Luân-hồi quả-báo và Nát-Bàn (4). 


Chúng ta có thề tóm lại khô Thánh-để của Đức Phật-như sau đây 
không có bản-ngä nhưng chỉ сб ngñ-uần. Mà ngũ.uần đều bấp-bênh vô 
thường. Chính sự vô-thường này cắt.nghĩa luân-hồi, sinh, điệt, mà luân-hồi 
sinh-diệt tức là chết vậy. Nếu muốn hạnh-phúc phải thoát khỏi luân-hồi,„ 
phải thoát khô đề đến Nát-Bàn. 

Ы) Тар Thánh Đế, 


Chân-lý thứ hai mà Đức Phật đã giảng là một chân-lý siễu-hình (5) 
của Phật-giáo (6). Ngài dậy về 'nguồn-gốc của sự đau khó. 


Vì đầu mà có sự đau khô ? 


Đức Phật trả lời rằng : < Loài người dau khô vì chứng ta có một sự. 
bãp-bênh, vô thường. Nhưng nếu chứng ta có sự hữu, chủng ta sống 


là vì chúng ta ước-ao (dục) có sự-hữu ; обс-ао khao-khát sống Nhưng vĩ 


(1) Nguyễn-oữa-T tung Diện chứng giải-thoái trong Phái ido. trg. 6%. 
Nói «Chỉnh Phát thì khong trả lồi dét khodt,. Phật chốt bằn-ngũ 
khi nói vë nguồn gốc đau.khồ là cuộc đời vô thường và chỗ khác. 
lại nhận dë cốt nghĩa luân-hồi quả bao, І 

(2) De la Vallée Poussin Boudhisme. irg, 56-57. 

(3) Impasmaneéneë 

(1) Muốn hiền sw lủng: túng спа Đức РЫН лет Nguyčn-vän- Trung: 
Biện-thứng giảEthoát trong Phátgiáo. trợ. 61-05. 

(5) Mặc dầu có lân đức Phát dã nói dën ›йп-йё siếu-hinll là uô-ích... 
Хет Nguyčn-vün-Trang : Biện-chứng giải-thoát trong PháI-giáo. trg. 6ð. 


(8) Lucien Escalëre M.F.P. Le Doudhisme. trg. 58-39. 


đầu chúng ta khao-khát sự аш. Phật-giáo cát-nghta lòng ao-ước ấy bằng 
sự tụ-tập, kết-tập thập-nhị nhân-duyên. Vì thể cái diêm thứ hai trong bài 
giảng gọi là Tập-Thánh-Đế (1). 


Theo Đức Phật khó lầy gốc ở Vô-minh, mà Vô-Minh là một trong thập 
nhị nhân-duyên Vô-Minh là cái mơ-màng mờ tối, nó che lấp cái sáng tó 
bản-nhiên. Từ Vâ-Minh đến cái già cái chết tất cả có 12 đoạn. Mỗi đoạn 
là duyên của đoạn trước và là nhân của đoạn sau. Tựa như cái giây xúc 
xích chằng-chịt với nhau gọi là nhân-dyuên. 


Nhân là mầm, -duyên là dây. Bởi mười hai nhân-duyên ấy mà chúng- 
sinh cứ sinh-sinh hóa-hóa ; sinh rồi lại chết, chết rỗi lại sinh, hết kiếp này 
đến kiếp khác, giống như nước biền, vì gió, vì cái sức khác mà thành sóng. 
Sóng nhô lên rồi Гаі lặn xuống lặn xuống rồi lại nhê lên không bao giờ 
nghỉ. Mười hai cái nhân duyên åy là Vô-minh ; hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, thụ, ái, hữu, sinh và Ìão-tử (2) 


TO-MINII (L'ignorarce-avidya) 


Vó-minh dây là mông muội; mờ tôi từ lúc vô-thi. Trong đạo Bà-la- 


môn, vô-minh nghĩa là sự không hiều biết, bản-ngã riêng của mình (bản-ngã 


(1) Trần-Irọng-Kim Phàl-yiúv trong bú bài diễn thuyết, try. 39. 
(3) Thảp-nhị nhằn-duyên : 19 Liens de causatilé de Forigine (Niddnas). 
Vo-minah': LIgnoranee (duidd). 

Hành Les formalions (sankhara). 

Thức La connaissance (Vinnana). 

Danh sắc Les noms et les согрх. (Майшгири). 

Lục алг Les six domaines (Chadayaluma). 

Xúc Le contaci (5рагса). 

Thụ La Sensulion (Vêdund). 

АЕ Le désir (Trichma). 

Thủ - L*\tachemeintä lexislence (Upadána). 

Hữu. L'eacislenee (ВАара). 

Sinh La naissance (Djati 


Lào-tu ; La picillesse et la тогі. (D iara marana). 
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có cùng) đồng nhất với bản-ngã của Phạn-thiên (Brahma) là nguyên do sự 


đau khô (1). 


Phật cũng chủ-trương vô-minh, nhưng vô-minh đối với dau khô và vô 
mình: đối với diệt.khô, hay nói một cách khác, vô-minh đối với học-thuyết 
đạo Phật, đối với tứ-thánh để là nguyên-do của sự đau khô.. Sự vô-minh 
này là nhân của < hành >. 


НАМИ (Les formalions.sanEhara) 


Hành là những hướng chiều, những khoái lạc ở trần-gian hoặc ở trên 
trời làm cho con người lúc gần đến phút cuối cùng quay về những mục-đích 
hữu-hạn rồi quyển luyến và bám lấy sự sống, bám lấy một kiếp sống mới 
nhưng kiếp sống này là kểt-quả công việc của cuôc đời quá khứ. Con người 
đã lại chết được tái-sinh nhờ những việc lành mà mình đã dụng tâm làm. 


Những việc mình lành hữu ý mà những việc hữu ý là những việc chúng 
ta làm lúc chúng ta sáng suốt và được hoàn toàn tự-do, nơi dây chúng ta 
` ` 1% А Е 
gặp nhiều điềm mâu thuần. 


Đức Phật chủ trương thuyết nghiệp-báo, (2) đồng thời ngài cüng chủ 


trương vó-ngá như vậy ai là chủ-động những việc lành hữu ý kia 2? 


(1) Trong đạo Bà-la-mòn ngoài Phan-Thièn ra tất са mọi våt đều là 
-dnh, hinh, tưởng, (ion maya) Tri khôn 1001 người không thề biết 
dược bằn-hgã oó củng, bằnngã của Phạn-Thuên, vè Phụn-Thiên ở trong 
са các hiện-lượng của oữ-rụ, mà Piện tượng 0Ñ-nh lại là ảnh, hinh, 
tướng ; nên tri khôn loài người không 116 biết được. 


Bàng khác Phan Thiên ở ngay trong chính mình chúng ta (lúc йу Phan- 
Thiên gọi là Atnam) nhưng iri khôn chủng ta cũng không biết dược, оі 
Phạn- Phiên ở [rong пуй иди mà ngũ айа lè апл, hình, lướng (Måyå) nên 
trí khỏn cũng không bičl dược Phan Thiên. 


(У) Nghiệp báu = loi de la Nẻiribulion morale — Kharmu. 


Tất сй спдс đời của con người la phút thoái ra khỏi ảnh hinh, tướng 
(Maya) dë nhận biết Phan Thiên, ở trung chính bàn ngã minh, bao kiểu 
chua nhìn nhận dưực thì hồn chúng tá phải sinh rồi tử, từ rồi sinh ; phải 
luân-hồi vå vi thế mà dau khô. Vỏ-minh không biết bản ngà chính minh 
đồng nhất nội bản пу? Pham Thiên là nguồn gốc swe dan khô. 
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Đã không có bản - ngã làm sao có tự do đã không có tự до? tất 
nhiên các công việc của con người không còn, ở trong vòng kiềm-soát của lê- 
luật luân-lý được. 


Thuyết nghiệp-báo được đem áp-dụng không những vào con -người 
nhưng còn vào tất cả các vật trên vũ-trụ: và thuyết nghiệp-báo đưa đến 
thuyết vô-thân. Con người sáng tạo và tô-chức vật chất được thay thể cho 
Thượng Để. Chính lực-lượng của toàn.thẻ những hoạt động của tất cả 
loài người trong quá khứ đã tạo dựng và tô-chức vũ-trụ. 


Thượng-Để да được thay thë bằng một lực-lượng của toànthề các 
hành-động. Lực lượng này tạo nên và đã tổ-chức vũ-trụ, cũng như những 
hoạt-động của cá-nhân đã tạo và đã tô-chức ở trong cá-nhơn ngũ-quan và 
trí-tuệ (1) cũng vì lý-do vô-thần này mà nhiều Ẩn.-Độ học từ.chối không, 
gọi lý-thu:ết của Đức Phật là một tôn-giáo. 


Như thë chúng ta thấy rô cát giây liên-lạc mật thiết giữa «Hành? và 
Nghiệp-báo (2) và chúng ta cũng nhận thấy «lành» là quả của «Vô-minh” 
và nhân của * Thức». 


THỨC (Conndissunee- Үїппапа). 


Vì có hành nên có thức. Muốn có một quan-niệm đúng về «Thức? 
nên nhớ rằng, đạo Phật chối không có bãn-ngä. Xác và linh-hön ở trong 
con người chỉ là sự kết-tập của những hiện-tượng gọi là ngũ-uân. 

(1) Lucien Esalère Doudhisme, tr. 65. Ngü-quan оа 171116 gọi lå lục xử 
Trong тӣр trang san sẽ nói оё lục-xứ, 

(3) Cải nghiệp do < Hành > mà ra dó Phan tr gọi là Karma, chữ 
nho địch là nghiệp-báo, chữ nôm gọi là nợ tiën kiếp. Cái nghiệp йу là công 
lệ chung của fqo-hóu van-vål không có våľ nào tránh khỗi, dù là Thần- 
Thánh cũng обу. Chỉ có khi nào thành Phật rồi là đã phá được oó-minh; 
thì cái nghiệp йу không côn mầm mà sinh nở ra được nữa là tụ nó phải 
hết. Còn các ий ở trong pê-ninh våt nào cũng có nghiệp, Ngườt làm 
điều lành điều phải thì có củi nghiệp tốt đề báo ứng cho điều lành, điều 
phải. Người làm diều ác, điều đổ thì cái nghiệp xu dë báo-ứng cho 
điều ác điều dé. Xấu Һау tốt, dt hay lành là tự mình lâm ra, rồi. tự 
minh được hưởng hay phải chịu lấp chứ không có trời thánh nào làm 
cho minh. Bởi thế có câu rằng : 

Dà mang lấy nghiệp одо thân 
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời. xa. 
(Xem Trằn-trọng-Rim Phát-giáo trong 3 bài diễn-thuyết. trang 36-20.). 
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Những hiện-tượng này lúc thì biến lúc thì hiện. Ò giữa những hiện 
tượng vô thường này có (thức) là một trong những nhân duyên điều khiền 
và kết tập ngũ-uần lại với nhau, nó như cái hồn của các hiện-tượng. Do đó 
< thức » làm quả cho < Hành > và làm < nhân > cho < Danh sắc ». 


DANH-SÁC (Noms el соррѕ-Катагира). 

Chính « thức », sự hiều biết là nguyên-nhân của sự-hữu của mỗi một 
vật : Thức là một yếu tó trnh-thần, một lúc đã vào trong lòng mẹ, xây dựng 
nên tảng sự hữu cho một vật mới : Vật này mặc 18у một cái xác và có một 
tên riêng. Cái xác thế nào là do Nghiệp định đoạt như đã nói ở trên. Tên 


và xác ấy gọi là Danh-sắc, Danh-sắc là quả của < Thức > và nhân của Lục- 


xứ. 
LỤUC-XỨ (Siz domaines-Chadapetama). 


Danh-sắc tức là cá-nhân ; vì có nhân nên mới có Lục-xứ, Lục-xứ này 
là:ngũ-quan với trí-tuệ. Cá-nhân một lúc đã được thụ-thai tất nhiên phải tự 
gầy dựng nên những cơ qưan đề có thề tiếp xúc với ngoại vật. Theo Phật- 
giáo có 6 cơ quan chứ không phải là 5 cơ quan. Sáu cơ quan ấy là tai, mắt, 
mũi, lưỡi, thân và trí tuệ. Đã có tên có hình là có lục xứ đề giao tiếp với 
ngoại.vật Lục-xứ vì thếÌà quä của Danh-Sắc và nhân của xúc, 

XÚC (С оһіасі-8рагсаѕ). 

Xúc là xúc-tiếp. Bởi có lục-xứ, người ta mới có thể tiếp xúc với Thanh- 
âm, hình-sắc của ngoại-vật. Xúclàm quả cho lục xứ và làm nhân cho Thụ, 

THỤ (Sensalion-Yédanu).. 


Thụ là chịu ;là lãnh nạp, cái ảnh-hưởng, cát thë lực, cái thanh-âm 
hình sắc của ngoại-vật vào mình. Do < Thụ > mà có ái nên thụ là quả của 
xúc và nhân của Ái. 

АІ (Désir-Triehma). 

< Ái > là khát-vọng yêu, thích ; mong muốn ; tức là lòng tư dục: 
Chính Ái là một hiện tượng siêu-hình của Phật-giáo. Vì nếu vô-minh là nguy 
nguyên nhân thứ nhất ở trong thập-nhị nhân-duyên thì « Ái » là nguyên 
nhân mãnh liệt nhất, có ảnh hưởng nhất, 


Ái là lòng tư dục, lúc đã có lòng yêu thích mong muốn thì 


. ra a ˆ Аё, 
ta сё lăn lộn đề được thỏa cái ý thích của ta, Ta đã ln lộn tất 
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đà sự hành động của ta đã gây ra cái nghiệp tương-đương, nó trối 
buộc ta vào sinh tử. Та càng hành-động theo cái tư dục bao nhiêu, 
cái nghiệp сда ta lại nặng në về đường tr dục bấy nhiêu... Nên đạo Phật 
rất chú ý chỗ dứt cái «Аі», Đã dứt được «аі» thì các khúc dây 
khác đều tự-khắc lỏng ra, mà rồi đến cái «hành» cũng mất cái sức 
mạnh vë dường gây ra nghiệp. Cái «hành» đã mất cái sức mạnh йу 
thì cái nghiệp cũng nhẹ dân Vi rằng cái hành mà không theo tư-dục 
thì cái nghiệp dẫu có cũng nhẹ và tốt Thành thử dän dần chúng ta 
phá được vô-minh, Vô-minh đã phá thì cái sáng tó chân-thực tự-nhiền 
hiên-hiên ra. Cái sáng tô chân-thực ấy là cái đích lớn của đạo Phật. 


Có cái sáng tỏ ấy thì mới qua được bến mê, vượt được bề khó. 


Vì chúng ta khao-khấát môt vật nên chúng ta mới vớ lấy và quyến 
luyễn vật ấy, do đó « Ai» là quá của thụ và nhân của Thủ. 


THỦ {(Allachement а  Pcaislcnee — Грададпа). 


Thủ là lấy, vớ lấy, quyến lấy những nó làm cho ta sống. Diu 
ta biết sống là khó, nhưng ta vấn không bỏ những cái chúng ta muốn 
lấy dé song Cứ theo đuổi đề lấy cho được. Do < Thủ > mà có «hữu >, 


nên thủ làm quà cho «Аі» và lạ làm nhân cho + hữu », 
HỮU (Ехізіепсе — Bhana). 


Hữu là có, có sống trong không gian. Bởi ta ham muốn những 
cái nó làm cho ta sống, cho ta thích như là ngũ-uần. Vì có ngũ-uần 


cho nên mới có trần dục nó gây thành nghiệp-báo. 


Đức Phật thường so sánh sự hữu với ngọn lửa, sự sống đổi 
với ngài là một hiện-tượng nhiên thiêu không ngừng mà vật liệu đốt 
cháy là tình dục, làng khát vọng, ao ước. Muốn đi đến chó Nár bàn 
cần phải dập tắt ngọn lửa dục tình ấy di. Nơi đây chúng ta gặp thấy 


một điều mâu-thuẩn không thé giải-quyết được. 


Theo thập-nhị nhân-duyên vô minh là nguyên nhâncủa sự hữu con người. 


Mà «Уа Minh« là một trạng-thái tỉnh-hần của con người, nên 
tình-thần của con người phải có trước vô-minh. Theo nhà Phật « hữu > 
lầm quả cho < Thủ» và làm nhân cho « Sinh >, 
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SINH. (Га naissance-D jati) 


Sinh là sinh ra ở thế gian làm thần làm thánh trên trời, làm quỷ, làm 
Š; š = + x à eth » - 
súc sinh v. v... Do sinh mà có lão-tử. Ау H sinh làm < quả > cho < hữu > 


và làm nhận cho lão-tử. 

Хот. (La vieillesse et la mort-Djara Marano) 

Là già và chết. Đã sinh là phải già, phải chết. Nhưng rồi tử là hai 
thề như sáng với tối, зар với ngửa. Sống với chết cứ luân chuyền thay 


đồi nhau (1). 


Vậy kết tâp-cå 12 nhân-duyên lại thành cái giây đề trói buộc người ta 
ở bề khŠ nên gọi là Tập-Thánh-Để. 

с) Diệt Thánh-Đế. 

Diët khô. 

«Diệt là dét bỏ di, ta đã thấy rõ cái căn-nguyên của sự khô, thấy 
тё cái nhân và cái quả của sự khó, muốn diệtkhô6 cần phải diệt tất cả 
cái «nhân? của khó. Muốn vậy cần phải thập-nhị nhân-duyên mà tỉnh 
ngược lên. Muốn không có già, có chết ta cần phải dứt bó cái nhân nó 
làm cho ta sinh ra và ở thể gian, muốn khỏi phải sinh ra thì bỏ cái nhân 
“hữu * nhân ái у v... Cứ thë mãi cho đến cái nhân «hành» dứt được 
cái nhân hành thì cái vô-minh phải < mất». Vô minh đã mất thì tựa như 
mặt trời sáng rõ ra đánh tan cả sương mù, khỏi đám mờ tối, làm cho ta 
lăn lộn ở chỗ khó; ta đã thấy rõ cái sáng, đã ra khỏi vô-minh thì ta đứng 
vào chỗ yên lặng vui vẻ như đứng trên tòa sen ở chốn cực lạc mà không 
phải luân-hồi trong cuộc sinh tử nữa, như thế là được giải thoát, đã ra 
khỏi vòng đau khó, vòng luân-hồi đề vào cõi Ničt-bàn là cứu cảnh cuỗi 
cùng của một tín-đồ đạo Phật, 

Cat Nát- Bàn. 

Đối với đức Phật, cối Nát-bàn là cứu cánh cuối cùng của con 


người (2) hạnh phúc mà con người có thề hưởng được trong cuộc luân- 
hồi, hạnh -phúc chỉ là tạm bç và Бар bênh. 


(1) T.ồn-troọng-Kim : Phật-g:do thong 3 bài diễn-thuyết, 94, 

(3) Dù sao cài Nat-bàn cũng là mật.. phần thưởng của những kế dã 
diệt khồ đề thoái ra khổi luân hồi Nhưng một lúc đã chủ trương thuyết 
vó ngã thì cổi Nát-bàn sẽ là phần thưởng của ai? 
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Nhưng Nát-Bàn là gì) Theo đạo Phật Nát-Bàn là nơi giải-thoát khỏi 
vòng Luân-Hồi, nơi mà loài người không còn phải đau khó. Đức Phật 
day loài người có thề đi đến Nát-Bàn đang lúc sống bằng cách diệt dục, 
nhiều Ẩn-độ-học cho cối Nát-Bàn là cối hạnh-phúc an-lac (t). Nhưng 
thiếu gì kë cho Nát-Bàn là hư-võ. 


Về phần Đức Phật, lúc các đồ-đệ hải Ngài cõi cứu-cánh có phải là 
cối hư-vô không, và linh-hồn đến khi nhập Nát-Bàn còn có gì nữa không ? 
Đức Phật bèn dùng cách tỉ:dụ mà hải lại rằng « Ta hôi nay сб một 
người bạn thập-tử nhất-sinh có ké dem thuốc tới cứu cho khỏi chết, người 
ấy có chịu uống hay không ? hay là còn hài thuốc kia ở đầu mà lại, 
thuốc kia làm bằng vật gì > Như-Lai thấy chúng-sinh trầm-luân bề khô muốn 
ra tay tế-độ cho siêu-thoát khác nào như kë cho thuốc người bệnh, bệnh 
nặng, thuốc sẵn cứ: việc uống còn hỏi gì > > (2). 


Trả lời như đức Phật cũng có nghĩa là không trả lời. 

Các dš đệ Phật chủ trương Nát-Bàn không phải là hiện hữu, cüng 
không phải là hư vô, không phải là cực lạc, cũng không phải sầu khó. Nát-bàn 
là cái gì không xác-định bằng ý-niệm, vì ý-niệm bao giờ cũng bao hàm một 
nội-dung ta đã biết, và ý-niệm là phương-tiện ta dàng đề diễa tả nội dung 
đó, nhưng bao lâu ta chưa giác-ngộ, chưa vào Nát-Bàn ta chưa thé hiều 
được nội-dụng Nát-bàn, do đó không có.ý-niệm biều-lộ nội-dung Nát-bàn. 
Như thể chững ta chỉ có quan-niệm tiêu-cực (3) 

| (1) Lucien Escalëre Le DBoudhisme. trang 68. 

Nguyn-vän-Trung Biên chứng giải thoái trong Phål-giáo. tirang 133. 

(2) Dương-quẳn-Hàm : Yiệ-Nam vän học sử, trang 65. 

(3) Nguyễn-uăn-Trung Tiện chứng giai thoát trong Phàf-gido. trang 
133 nói г « Nếu dùng môl danh từ công-giáo, ta sẽ gọi Niết.bàn là huyền- 
nhiệm (mystère) nghĩa là không thë diễndd, hiều dược б dòi này 
(Ineffable, Incomménsurable, Inaceessible, Tnexprimable) Đứng рё phương 
diện giáo lý, chữ huyền nhiệm hay mầu nhiệm cũng có nghĩa là Mystère. 
Sau у là những định-nghĩa của Huyën-Nhiġm vå những loai 
Muyền- Nhiệm. | 

Định nghĩa Huyền-Nhiệm. 
Định nghĩa chiều-danh (quoad nomen) huyền-nhiệm chỉ môl sự bí Qn. 
Định-nghĩa thực-tẾ (quoad rem). 

Nghĩa rộng : huyền nhiệm là sự thật ото! trí khôn. 

Nghĩa hẹp Huyyền-nhiệm là mọt sự thật mà tự bằn-thể loài người... 


Về Nát-bàn, nghĩa là chúng ta có thề nói Nát-bàn là một cái gì chúng 
ta không thê quan-niệm được. Tóm lại Nát-Bàn đây không phải là hư 
vô, đối lập với hiện-hữu, nó không phải là hư vô cũng không phải là hiện. 
hữu, nó là không ; một cái không không thề diễn tả được (1). 


Lý thuyết nhìn nhận rằng loài người khao khát hạnh phúc và không 
thê không ao ước sự hữu được. Đến đây lý-thuyết nhà Phật rất đúng, 
những lúc nói muốn được hạnh phúc thì phải diệt-dục tất cả mọi sự ao ước 


(1) không thề tìm thấy vå cũng Fhóng bao giờ hiền được, một lúc nhận 
lẩu sự thật, 

Các: loại Huyền-nhiệm : 

Ruyền-nhiệm tự nhiên (Mystère naturel). Có thề là Ы ёп vì không 
được phát biều та ngoài, thí dụ như những tư-tưởng của chúng ta. Нау là 
những sự thái mà sự hữu của nó trí khôn có thề biết được, Н dụ như 
sự sống, điện lực ; loại huyền nhiệm này có nhiền trong эй-{ги. 


Huyền-nhiệm siên-nhiên : (mystère surnalurel). 

Có thề là những sự thực mà chúng ta có thề biết được nhờ Đống lối 
cao mặc khải và môt lúc đã được mạc-khủi, trí khôn chúng ta có thề hiều 
bản- thề của huy?n-nhiệm @9 cách rổ ràng. ТМ du như Đức Giáo, Hoàng 
không sai lầm оё pham-pi tín-lj од Inân lý 0.0.). 


Có thề là những sự thật uượt trí khôn chúng ta, sw hèu của nó chỉ 
biết được nhờ mạc-khải, và một lúc đã được mạc-khải rồi, trí khôn của 
loài người cũng không thề hiền được cái bân-thề của Huyền-nhiệm. TÌ-dụ 
Huuyền-nhiệm vë Bức Chúa Trời Ва ngồi, ở trằn-gien hay ở trên trời 
chủng ta không Бао giờ hiều được màu nhiệm này. Huyền-nhiệm. đâu mới 
14 định nghĩa chính-thức của huyềnnhiệm (Hervé manuale theologiae 
dogmaticae VỊ. 63, De Reuelatione туіегіогит). Уйу lúc Trần-uăn-Trang 
nói Niết-bàn là hnyEn-nhiệm thì phải luu huyền nhiệm vë loại nào ? 


Trước hết Nál-bàn không phải là một Huyẽn-nhiệm оё loại siên-nhiên 
vå theo định nghĩa chính Đống Tối cao mạc-khải cho biết sự hữu của 
huyền-nhiệm пау, mà đức Phát chối không có dũng Tối сао, nên cũng 
không có siêu-nhiên, Nến không phải là siêu-nhiên, f nhiên Nải.Bản 
phải là một. huyền nhiệm tự nhiên, Ма huyền-nhiệm trong thần-học công- 
ўійо bao giờ cũng nói vë mầu-nhiệm siên-nhiền cho nên lúc Nguyễn-än- 
Trung vičt < Nếu dùng một danh tü công-giáo ta sẽ gọi Niết-bàn là 
huyồn-nhiệm (mystère) nghĩa là không diễn-tả, hiều được ở đời nâu >. 
Hữu ý hay vô tình-Nguyễn-oăn-Trung dã dưa đến chỗ hiền lâm Nát- 
Bàn là là một hưyềnnhiệm siên-nhiên, 
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trong mình, diệt ngay cả khoái-lạe tinh-thần, cả các ý-tưởng; hạnh.-phúc như 
thế chỉ là một hạnh-phúc nêu cực mà loài người lại ước mơ một hạnh-phúc 
chân chính, thực sự và tích-cực. 


đ' Đạo Thánh Đế 


Đạo là con đường phải theo đề được giải thoát. Con đường gồm lại 
tất cà các luật luân-lý của nhà Phật. Trước lúc bàn đến những lề luật nầy 
xin tóm lạt những bài học của đức Phật trong bài giảng ở Bénarès Sau 
lúc đã nhận thấy sự đau khó (khô thánh để) đức Phật đã tìm lý-do của 
sự đau khô.(Tập thánh để) dạy loài người phải thoát khỏi đau khẽ (diệt 
Thánh Để và Nát Bàn) và sau cùng ngài chỉ cho con đường (đạo Thánh 
Để) ngài chỉ cho chiếc xe có khả năng đưa loài người từ một thế-giới đau 


khô đến thể giới giải thoát. Ngài dậy rằng 


< Hới các thầy Sa Môn đây là sự thật về con đường đưa đến diệt 
khô, đây là bát.chính đạo : Chính kiến ; chính tư duy, chính ngữ, chính- 
nghiệp, chính-mệnh, chính tinh-tiën, chính-niệm và chính-định. 


Chính-kiến (foi pure) là thấy rös biết rõ chân-lý không đề tà-kiến che 


lấp sự sáng suốt của mình, khiến cho sự tintưởng của mình không sai lầm. 


Chính từ-duy (volonté pure) là lập chí theo suy nghĩ cho đến chỗ 
giác-ngộ được đạo chính. 


Chính-ngữ (parole pure) là nói những điều trúng chân-lý, không nói 
những điều gian-tà già дб. 
ChínÈ-nghiệp (action pure) là làm những việc ngay chính công bình 


không làm những việc tàn bạo gian ёс. 


Chính-mệnh (moyens d'existence pure) là sống theo con đường công- 


chính không tham lam lợi lộc mà bỏ những điều nhân-nghĩa. 


Chính tinh-tiZn (application pure) là cố-gắng học tập tu-luyên cho đến 
đạo, giữ tâm trí cho ngay chính sáng suốt đừng đề những điều tham tần và 


những vọng-tưởng làm cho ta đi lầm đường lạc lỗi. 


Chính-niệm (mémoire pure) là đem ý-niệm của mình chú vào зо] 
chân chính, không tưởng đến điều bạo ngược gian ắc, 
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Chính định (méditation pure) là định cái tâm trí của mình vào đạo lý 
chân chính, thu cái tâm trí vào đạo không đề tán loạn ra điều khác. 


Vậy theo tám con đường chính ấy là mình tự trị mình ; tự giác-ngộ 
lấymình đề đem mình vào Nát-bàn. 


Theo như đạo Phật ai cũng ¿é thể đi đến Nát-bần với điều kiện là 
phải dùng những phương tiện mà đức Phật då chỉ-dẫn, đức Phật dạy phải 
tu thân nhưng không phải hết mọi người đều có thể vào chùa tu như các 
thầy sư được, và lại các sư phái sinh sống nhờ của bố thí. Nếu hết mọi 


người đều là sư cả, thì ai sẽ bố thí cho sư 3 


Chỉ có các sư mới cóthê trực tiếp đến Nát-Bàn, đến nơi vô sắc giới 
(1) là nơi của những kề đã thành Phật. 


Vì vậy người ta có thề tu tại gia, nghĩa là văn ở đời mà có lòng mộ 
đạo. Đối với hạng người này ; ở trong đạo Phật dạy họ chỉ được cứu 
thoát vòng đau khó cách tạm thời. Cuộc đời họ hiện sống chỉ là một giai 


đoạn chuần bị một cuộc đời khác ở trên trần gian này. 


Trong hiện tại, hang người này, nếu họ làm điều lành, họ có thê hưởng 
được một hạnh-phúc tương-đối và tạm-thời ở một nơi gọi là sắc giới (2). 
Sắc giới là nơi tạm trú của những người nói trên và thường gọi bọ là Bề. 
Tát (3). Những Bö-Tát này còn phải về lại trần gian đề làm sư rồi mới có 
thề vào Nát-Bàn được (4). Còn Dục giới (5) là поі ở của các Вё.14: Ít trọn 
lành hơn các Bồ-tất trước, chính các Thần, Vương, Tướng cũng ở tại 


Dục-giới, 


Những kẻ dữ những kẻ đã không phá được u minh së vào địa ngục 
hay âm phủ (6). Hạng... người này sau không biết bao kiếp luân hồi 


(1) Le monde sans forme. 

(3) Le Monde des formes. 

(3) Boudhisattoa (Dienhenreua:). 

(4) Lucien Escalëre Le Doudhisme, trang 71. 

(5) Le monde de désir, 

(6) Các tin đồ nhà Phải tín rằng Ат-рћй có 136 động (nhữi bách tam 
thập-lục- động) vå ай dưới guyền điền khiền lối cao của Diêm- Vương. 


cũng cá tnë thành Phật được (1) 


Luận lý đạo Phật dạy cho những người ở thể gian phải làm thế nào 
đề tránh âm phủ và dọn cho mình một cuộc tái sinh đẹp dë có thê dưa 
mình tới Nát Đàn. 


Những nguyên tắc luân-lý ở rải-rấc trong các sách đạo Phật. Cá thê 


tóm lại tất cả nền luân lý đạo Phật trong ngũ giới. Lục-độ và Tọa Thuyền. 


Ngũ giới và lục độ; Đạo Phật cấm làm 5 điều hại đến Кё khác, 


gọi ngũ giới như bất sát, bất đạo, bất dâm bất vọng ngữ (3). 


Ngay thẳng còn là môt nhân đức dạy các tín đồ phải tập ; đại từ 
bị, phải biết bố thí, không,phải cho những bậc nghèo khó nhung chúng 
ta thường nghe nói đến trong các sách (4), nhưng 1А phải bố-thí cho các 


thầy sư (5). Phải trì giới (6). 


Phải nhân nhục, phải tỉinh-tiến nghĩa là phải cố gắng làm điều lành, 
phải thiền định (7), phải Bát nhã (8) nghĩa là phải khôn ngoan, phải thống- 
đạt hết thây các lë. Tất cả 6 điều này gọi là lục-độ. Ngũ giới và lục độ 


là những điều cốt yếu trong luân-lý đạo Phật. 


(1) Souvignet : Variétés Tonkinoises. trang 979 Lúc Ir nề thế gian Кё có 
lội có thề sống kiếp mội con chó, соп mèo, con chim, соп người dàn ông 
hoặc đàn bà, giàu nghèô, kiếp của một lên cướp hoặc kiếp của một ông 
qnan hoặc một ông vua. [üg theo lỗi-mình dä phạm-cho đến lúc mình 
thành Phật, 


(2) Cẩm trộm cướp làm diễn phinghĩu. 

(3) Không nói сап, không nói dối, không bia tắt, không vu oan. 

(4) Trän-trọng-Kim ; Đạo Phát trong 3 bài diễn thuyết trg 39. 

(5) Lucien  Escalere Le Bendhisme. trợ. 78 Soaoignel: Variélés 
Tonkinoises trợ, 278. 


(6) Giữ vng điền гап đề ngàn những điền ác do ở thân, Ở niệng và 
ở Ủ của mình ra. 

(7) Nghĩa à chuyên chủ одо điều gì không toán loạn ra những điều 
khác. 

(8) Bát nhã do chữ Phan ргӣјпӣ. 
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Suốt đời mỗi người phải chiến đấu với một kể nghịch là Mara. 
Mara là một vị ác-thän cai trị thế giới biện tượng. Sự vận-chuyền của 


các hiện tượng điều do Мага điều khiền theo các sách của Phật giáo. 


Tọa- Thuyền. 


Vì phải chiến đấu với Мага, ai sẽ giúp loài người thắng được: 
vị ác thần đó ? Loài người không cần gì phải cầu khần với một thân 
lành như Thiện-hữu bó Pháp vì lý-thuyết nhà Phật là mô: lý-thuyết 
vô-thần. Vì thể о trong Phật-giáo tiêu thặng không có kinh nguyện 
nhưng chỉ có suy-niệm. 


Trong nhỹng giờ suy-niệm này, thầy sư sẽ đuổi ra khỏi trí tất 
cả những ý tưởng ràng buộc mình với thế-giới hiệnhữu đề trong yên 
tinh nếm lấy sự «hw уб >. Sự suy-niệm như thể gọi Tọa-Thuyền. Tọa- 
thuyền có 4 độ 


Độ Nhất Sơ-thuyền hay vô-ưu lúc mình không còn buồn chấn 
gì nữa. 
Độ nhì Nhị-thuyền hay vô khô, lúc mình không còn biết đau khô. 


Độ ba Tam-thuyền hay cực duyệt lúc hết buồn, hết khó nên 
mới nếm được sự vui sướng cực lạc. 


Độ bến Tứ thuyền ; lúc không còn biết vui, buồn ; khó và 
được thoát vòng luân-hồi khô. lạc nhị-vọng bát-thụ Luân-Hồi (|). 


Đó là con đường, là chiếc xe đưa loài người đến chỗ thoát khồ, 


đến Nát-Bàn. 


Tất cả lý-thuyết của Phật-giáo Tiều thặng có thêtóm gọn trong. 
Тат-Вао là Phật Đảo Pháp-Bảo và Tặăng-Bảo (2). 


B. PHẬT-GIÁO ĐẠI-THẶNG (МАНАҮАМА) 


Theo giáo-lý nhà Phật, Thể gian sở dç có không phải là 
do cái ých một vị Thần Tự-Irị nào tạo tác ra mà chính là 


(2) Sonvignel Variétés Tonkinoises. Irg.277 muốn rõ vë phương pháp 
Tọa-thuyền xem Lucien Escalëre Le Bondhisme. trg. 7h. 


(2) Ba của bic là Đức Phát (Boudha). Lë ші duo Phật (Dharma) 
ой các thầu - Ѕа-Мӧп (Sangha). 


bởi cái duyên-khởi (prattiya samutpâda) mà sinh ra (1). Vì có tính 
cách vô thần kia nên Phậtgiáo không hãp-dấn như các đạo 
khác, vì các đạo-gio này trả lời cho một đồi hỏi tự 
nhiên của con người. Do dé Phật giáo Tiêu thặng đã di qua một giai 
đoạn cải-tô. Phật-giáo cải tô gọi là Phàt-gáo Đại Thặng. Đại Thặng có 
nghĩa là một cỗ xe lớn có thề chở nhiều người đến nơi cứu thoát. Szw<Ìây 
là những điềm chính trong Phật-giáo Đại Thặng 


а) Quan-niệm vë Hư-nó 


Theo Phật giáo tiêu thặng, muốn đến Nát Bàn cần phải diệt dục. Sở 
dĩ phải diệt dục như thể vì sau lúc süy nghĩ chúng ta nhận thấy mọi vật 
điều là vô thường Do đó phái Đại Thặng bảo rằng Như thế là dùng 
tư-tưởng làm phương tiện đề cứu thoát. Mà tư-tưởng là một hình-thức của 
sự hữu, vì thế phải tiêu diệt tư-tưởng mới có thê diệt dục và sau cùng di 
đến chỗ hư vô, chỗ cứu thoát. 


Hư vô không có nghĩa là không có, hay có, hư vô ở giữa không có 
và có (Trung дао) — Kết luận, phải thực-hiện hư vô, phải tiêu diệt ý- 
tưởng, không phải như ở trong Phật giáo Tiều-thặng băng cách suy niệm 
vì nhw уйу là suy tưởng nên chưa thê diệtdục được, Đại Thặng dạy 
không nên tưởng đến mình, muốn quên mình di phải hy-sinh, phụng sự kế 


khác. Như thế từ hư vô Đại Thặng đã kéo ra nguyên-tắc vị tha, 
b) Long vi tha, 


Nếu Phật giáo tiêu-thặng chỉ lo đến việc cứu thoát mình, cứu thoát cá- 
nhân mình, thì Phật giáo Đại-thặng dạy phải quên mình di, phải hy-sinh đề 
cứu thoátđồng loại khỏi vòng đau khó, hy-sinh đến nối vui lồng tái sinh ngõ 
hầu lập thêm .công-nghiệp đề giúp đỡ anh em đồng loại 'đi đến chó cứu thoát 
và một tín-đồ của Phật phải làm lời khấn không hưởng Nát Bàn mà họ 
sắp được hưởng (2). 


с) Ха-Вап 


c) Tất cả các tínđồ Phật giáo đều dược hưởng Nát-Bàn một cách 
trực-tiếp chứ không nguyên gì các thầy Sa-Món. Tất cả mọi người có thë 


(9) Lucien Esculere Le Boudhisme, Iry, 8U. 


thành Phật hoặc Bề Tát nhờ lời khăn vị tha của mình. Cũng vì lời khẩn 
này mà người tin-dô Phật-giáo phải thụ kiếp luân-hồi trong một thời-gian 
lâu đài mới được đến Nát Bàn. Thời-gian ấy là bao lâu > Giáo-lý Bai- 
Thặng cho biết : số thế kỷ phải luân-hồi còn nhiều hơnsố bạt cất trong 
một triệu con sông Hằng-Hà (1). 

d) lý-do cải-tô Phật-giáo. 

Sau cùng với Đại- Thăng, lý-thuyết của đức Phật dà khoác lấy cái vỏ tôn- 
giáo. Tất cả các Phật, các Bö-tất du trở nên vị thần bào chữa cho tín-hữu 
trong những lúc, giờ-phút gian nan. Việc cải tô này có ảnh hưởng rất lớn 
đến nỗi- Tiều- Thặng cũng tôn. đức Phật Thích.Ca lên làm một vị thần. 


Sự cải tạo như thể kia không phải là kết-quả của sự đòi hỏi nhu cầu 
của Phật-giáo Tiều-Thặng ; không có sự biến-chuyên Hën-tuc ở giữa Tiêu- 
Thặng và Đại-Thặng. Vë phương-diện lich-s chúng ta biết được rằng 
Vào khoảng 300 năm (2) trước Thiên-Chúa ở miền Tây-Đắc А.Э пої mà 
Ấn-Độ giáo rất thịnh-hành đã xây ra việc cải tạo này, mà lý do là tranh 
dua với Ấn-ĐÐộ-Giáo. Vì thể đạo Phật Đại-Thặng đã nhập càng vào trong 
nền giáo-lý những tỉn-lý và triểt-lý, đạo Bà-la-Môn (3) hơn thể nữa, trong 
lúc bành trướng qua các nước Á-Châu Phật-giáo Đại-Thặng tổ ra rất 


mềm đẻo đề thích ứng lúc cần phải tranh đua với các đạo giáo (4). 


(2) Lucien #scalère : le Boudhisme 63. 

(3) Như Đại-Thặng đã muon thuyết Ни-од của thầu х0 Bà-la môn 
Ndjarjouna, quan niệm « Bhakti > lông bác-đi, dã có một ảnh-hướng sảu ха 
trên giáo lý Đai Thăng ой ай sinh га cái die lính vi-tha của Đại-Thặng: 
Không nhng Баі Thăng mượn giåo-l} của Dà-la-món, må còn mwgn ngay 
các vi thần của các dạo йу. 

Lucien Escalère : le Boudhisme (ng. 89-83. 

Trong pham-vi cuốn Viët-Nam Giảo-sÈ chỉ nói qua vë giáo-lj Phát-giáo 
dë абе giả có ай diền-kiện Һи ãnh-hrởng cha đạo-giáo f trong dời sống 
ха hội Vicl-Nam. Muốn hiều giáo-lJ một cách sån rộng, ngoài га nhng sách 
tham-kháo vë Phát-giáo eó kề trong qugën näy nên xem : Phát thuyết tứ nhập 
nhị chương. 


Di giáo kính Di-dà Phát kinh Quảng sự loại 
Bai tạng kinh Thinh Phát khoa Lüng nghiêm kinh 
Dai-bi tháp- chú Юиуёп quang lập Phir dồ kinh 
Ya-lan-bön kính Ніп hàn ki Kim cương kính 
Đúch-pháp sninh-món Thích 180 chỉ. 
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3 PHẬT-GIÁO О VHỆT-NAM 
A— LỊCH-SỬ. 

Phẩt-giáo Tiêu-Ihặng. Sau оёт 712 người Hồi-giáo chiếm cứ Ẩn-Độ 
(1) Phật giáo không còn có thề bành trướng tại Ап nên được truyền di 
các nước lân сап. Hiên giờ các nước Miến-Điện, Thái-Lan, Cao-Mền ; 
Lào và đảo Tích-Lan đều theo Phật-Giáo 'Tiêu-Thặng. Trong các xë này họ 
chỉ thờ đức-nhật như một ông thầy lập giáo, còn các Ni-Phật và Bó-Tát 
khác họ không thờ. Các tháy sư Tiều-thặng mặc áo vàng và cứ môi sáng 
điều di ăn хіп. Phậtgiáo Đại. Thặng được truyền qua Népal, Tây- lạng, 
Mông Cä Trung Hoa và Việt Nam, Đại Hàn và NhậtBồn. Phật-giáo 
Đạithặng thờ Thích-Ca Маџ- №, thờ Chư Phật và Вё-Тас như các vị 
Thần-thánh. Các thầy sư trong дааа mặc áo nâu và tự làm việc đề 
nuôi thân chứ không đi ăn xin (2), Chương này sẽ nó: riêng về Phật giáo 
ở Việt- Nam. Nhưng cũng nên nhớ rằng, Phật-giáo © Việt-Nam, cũng như 
không-giáo ; Lão giáo v.v... không phải là những đạo giáo hoàn toàn 
thuần túy. 


Phóng theo những tài hậu của Tlrán-văn-Giấp (3) chúng ta có thê 
chia lịch-sử Phật-giáo Việt-Nam làm 4 thời kỳ như sau đây 


о) Thời kỳ truyền bá (thế kỹ И — VỊ). 


Đạo Phật дёп Việt-Nam vào cuối thể kỹ thứ 2. Sau khi vua Hán- 
lnh để mất (189) nước Tàu có nội loạn nên các sư đạo Phật 
sang lánh nạn ở Đác-Việt (4) — Trong số những sư ấy có Meou- 
Tseu trước Юа theo đạo Lão Giáo sau lại làm môt tín đồ спа Phật 


giáo (5). Ngoài ra các vị sư này còn các vị Khang-Tâng-Hội Mâu- 


(1) Luciew Escalère : Le Dondhisme Iry. 89. 

(3) Trần trọng Kim: Phạt-giáo trong ba bài diễn thuyết trụ. 75. 

(3) Dullelin de l'Ecole Française dt Eatrême Orient (B.E.E-E.O.) lanoi 
ХХХЈІ Fascicule I Irang 215 Le Boudhisme en Annam des origines au 
Хе sièele. 

(1) Dương Фийапу-Нат : Viét-Nam ойи Hoc sử Yếu, trụ 58. 

(5) Alinh-Tuïn ой Chånh-Tri Irong — Lược-sử Phat-giao Việ- Nam — 
Hội ,Phạt.giáo  Naum-ViệL хий! bản 1958 nói có lë- là Мап-Вае mt nhà 
sự trước iu theo dạo Lão gốc ở Ngỏ-Chủn (Trung Hoa аа khỏi 
xướng công сифе truyền bå này. 
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Bác và Chí cương lượng lå những vị sư đầu tiên đá đến Bắc-Việt. 
К'Апе-ѕепв-Ноеі ở Bắc-Việt lâu năm, ông đã dịch nhiều sách chữ phan. 


Có nhiều sư khác như Kalianaruci nëm 255 và sư “Marahivaka 
năm 294 từ Ап-Бё đến Bắc-Việt, do đó Trần-vắn-Giáp đã đặt ra 
giả-thuyếtnàu « Ở thế-kủ hai những người du-hành di từ Ẩn-Độ đến 
Quảng-Đông qua bề Ẩn-Đọ và Trưng-Họoa оё thường khi cũng ghé lại 
Bác Việt. Chính những người du hành này dë, truyền bá Ú-lưởng 
vë đạo Phật ; cho дап bản thà, tay ойу không phải là hết mọi người 
Việt-Nam đều theo đạo Phật, điều đó cũng chàng lạ gù, người Việt 
Nam điều xem đạo Phật như mội thứ дрохсйа những người di chinh- 
phục và của các khách lữ-hành пау đâu mai đó thành thử đạo Phật 
chỉ có một tép trong xã-hội biết đến là lớp nhà nho. > 


b) Thời ký Phát đạt (từ thế ky VII đến thế kỳ XIV). 


Phật giáo ở Việt-Nam di đến chế thịnh-đạt với sư Vinaturaci 
(1) sư là một người gốc ở Ấn-Độ đến Bắc-Ninh ở Chùa Pháp-Vân 
đã lập một Thiền phái (2) thứ nhất truyền được 19 đời nghĩa là 
từ năm 580 đến 1216. Trong phái này có nhiều sư xuất-sắc như 
Pháp-Hiền (626) Đ.Pháp-Thuận (+ 990) Vạn-Hạnh (+ 1018) Tè- 
đạo-Hạnh (+ 1122) Về sau Vinaturaci дио : phong lên làm Sơ. tô thiểm 
Tông ở Việt-Nam. 


Cũng vào trong thời kỳ này, nắn 875 vua Chàm là Indravarman VII 
lập ngôi chùa Indrapura trong tỉnh Amaravati mà chúng ta gọi là tỉnh Quảng- 


Nam. 


Năm 820 Vö-ngôn-Thông, vị sư người Tàu đến ở chùa Kiến-Sơ làng 
Phù-Đôồng huyện Tiêu-Du tỉnh Bắc-Ninh lập một Thiên- lông thứ hai, theo 


(1) Tù-ni-Ða-Lưn-(hf 


(3) TiiEn-Tỏng, hay Thiền phái (cole du Dhyånå) một phái của 
Phạt-giáo do Bodhidharma lập, Thiên hghĩa là thanh linh, phái này cốt 
dem làng thanh tinh dë lu luyện cho thành Phật không cần Vän- 
tự nên căng yoi 14 Тат-Тӧпоу». Chú giải của Dương-Quảng-Hàm 
Việt-Nem Vữn-Học st-yếu, 
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phái Thiền- Tông này có các sư Ngô-chân-Lưu (+1011) vå- vua Lý-Thái- 
Tôn (1000-1054). 


Năm 968 là năm Đìịnh-bậ-Liĩnh dành lại độc-lập cho nước nhà (1) lên 
ngôi vua và lấy hiệu là Định-Tiền Hoàng năm 970, cử sư Ngô-chân-Lưu 
(+ 1011) làm Tăng-Thống (2) và Trương-ma-Ni làm Tông bí.thư (3) của 
Tăng-],ữ mà nhà vua vừa mới chỉnh đốn Năm sau Đĩnh-Tiên-Floàng lại 
Phong Thiền-Sư Ngô-chân-Lưu làm Thái-Sư ban hiệu Khuông-Việt (người 


có công sửa sang nước Việt). 


Vào thời kỳ này đạo Phật rất thịnh hành ở Bác-Việt, các vua chủa 
điều bênh vực đạo Phật như Lý-Thái-Tồ. Chính Lý-Thái-Tô truyền lấy tiền 
trong kho та đề làm chùa đúc chuông, chính ông năm 1018 sai quan là 
Nguyễn- đạo- Thanh và Phạm-Học sang Tüu lấy kinh Tam-Tạng dem về đề 
vào kho Đại-Hưng (4) Cũng vào đời Lý có những vị vương tước di ta chùa 
như Lý-Huệ-Tông, ông đã truyền ngôi cho Chiêu- Thánh-Công chúa rồi vào 
tu ở Chùa Chân Giáo (3). 


Qua đời nhà Trần đạo Phật lại được thịnh hành hon nữa 


Vào thë kỷ XI sư Trung-Hoa tên là Thảo-Đường được phong lầm 


Quổc-sư, ông đã lập một Thiền.Phái thứ ba truyền được 5 đời, 


Trong 14-да: của hai nhà Lý và Trần đạo Phật được соі như là quốc 


Giáo. 
c) Thời kỳ suy đồi (tr thë kỳ XV tức là từ đời Hậu Lê đền trở về sau). 


Ở Bắc: Phật-giáo bị phái nhà Nho công kích không được nhà vua 
săn sóc đến nữa, lâu dän thành một tôn-giáo của dân chúng, không có 15 
chức thống hệ gì nữa. Các Tăng-Ni phần nhiều là người vô học thức, bày 
та các mối di đoạn, các lễ nghi phiên phức đề cho bọn hạ lưu, (thứ nhất 
là đàn bà) dua theo, còn các giáo-Ìý cao-siêu của nhà Phật ít người 
меи đến. >. 

(1) Phan phál-Huôn CSSR. Việ-Neam Giác-sit. T Trang 

© Minh-Tuấn: nà Chinh-Tri Lượcsữ Phål-yiáo Vièl-Nam. iry. 8, 

(3) Cadière : Croyances el praliques religieuses des Yielnamiens, Trụ, 

(5) Trân đrọng Kim YiệNum Sử-Lược, trụ, 17. 
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Ờ Trung, tại các tỉnh Thanh-Hóa và Nghẹ.An hình như dạo Phật 


được rao giảng vào một một thời kỳ như ở Вас. Chúng ta biết được chắc 
chấn năm 1601 Nguyễn Hoàng đã cho xây cất Chùa Thiên Ми вап Huế. 


Nếu vào thể kỷ 17 Phật-giáo ở Bác di đến suy đồi thì ở Trung 
Phật-giáo lại bắt đầu thịnh đạt. Các chúa Hiền-Vương (1648-1687) 
Ngã¡.Vương (1687-1691) mà nhất là Minh-Vưựương (1691-1725) rất sùng 
đạo Phật. Nhưng đến lúc lúc Tây-Sơn (1778-1802) lên nấm chính quyền, 
Tây-Sơn đã bắt buộc các thầy sư phải nhập ngũ, hủy các tượng but, hoặc 
phá bình địa các chùa chiền (1). 


Khi nhà Nguyễn thống-nhất sơn hà, Phật-giáo bị biến thành một thứ 
lợi khí chánh trị trong tay nhà vua đề củng có ngôi báu vừa xây đắp còn 
tăng sỉ thì bị truất xuống hàng thủ-tự các chùa hay hàng thầy cúng, Phật 
giáo chỉ còn cái xác, hầu khšp các chùa, việc phá trai phạm giới là thường. 


d) Thời kỳ Phục-Hưng (1920 dšn ngày nay) 


Năm 1920 phong-trào .Phục-hưng Phật-giáo đã nỗi lên ở Trung-hoa 
dân quốc và đã lái kéo vào phong-trào ấy tín đồ Phật-giáo Việt-Nam. 
Nhờ ảnh-hưởng của Phong-trào ау năm 1931 một hội Phật-học đầu tiên 
được thành lập ở Sàigòn lấy tên là Nam-Kỳ Nghiên- cứu Phật học. Ở 
Trung Việt hội Phậthọc được thành lập năm 1932 và ở Bắc Việt 
năm 1934. 


Các hội trên dây đều do Tặăng-già và cư-sĩ góp sức đề tạo thành, 
mặc dầu mỗi hội đều có một phương tiện hoạt động khác nhau, nhưng tựu 
trung đều có những mục-dích chung như : Chỉnh-đấn Thiền-mên, vân lồi 
qui-giới chấm lo việc giáo-dục một thế-hệ tặng-sư hữu-học, phô-thông lý- 
thuyết nhà Phật bằng chữ quốc-ngữ thay thể cho chữ nho được dàng 
tỪ xưa. 


Phong-trào này được tung ra nhưng không dược hưởng-ứng là bao 
nhiêu. Ngày 6-5-1951 một hội-nghị toàn-quốc họp ở Ниё gồm trên 50 đại- 
biều tăng-già và cư-sĩ. Nhiều bản quyết-nghị được chấp-thuận như thống-nhất 
các hội cư-sĩ, cải cách cai-trị trong nội bộ Phật-giáo, qui-định nghi-lễ, phồ- 
cập giáo-lý Phật-giáo trong dân-chúng và chuyên-tâm đào-tạo một thế-hệ 


(Í) Cadière : Сгоцицпеез el pratiques religieuses des Vietnumiens. trg. 


128 


Phật-tử.ngang-hàng với các tu-st công-giáo. Đại-hội cúng phê chuần việc 
thượng-tọa Tổ-Liên, đại-biệu Phật-giáo Bắc-Việt đã ký tên cho Phật-giáo 
Việt Nam gia-nhập vào hội Phật-giáo thế-giới, Hội Phật-giáo thế-giới được 
thành lập tại hội-nghị quốc-tế Phật giáo họp tại Colombo Tích-L.an vào năm 
1950. 


Năm 1952 phái đoàn Phật-giáo Iích-Lan đi họp hói-nghi tại Bông- 
Kinh có mang theo một ngọc Xá-lợi-Phật tô đề tặng nước Nhật, Lúc tàu 
dừng lại Sàigòa ; các đại.diện Phật-giáo miễn Nam có tô chức một buẻ: lễ 
cung-nghinh long-trọng có đến 100.000 đến dự. Từ đó các cơ-quan từ-thiện; 
Phật-học đường, tư-thục Phật-giáo và cơ sở thanh-miên Phật-tử được пау 
nở thêm và ngày càng thịnh-vượng. Mặc dầu đến Việt-Nam vào thế-kỷ thứ 
hai, nhưng mãi đến năm 1955 mới nói dën việc thống-nhất đạo Phật ở Viêt- 
Nam. Khi nói đến Phật-giáo thống-nhất chỉ nên hiều đến những hội cư-sĩ 
hay hội tăng-già đồng quan-niệm, döng chí.-hướng và đã ý-kết đoàn thành. 
một hội duy-nhất lấy tên là Hội Phật-giáo Việt.Nam và sau đổi tên là Tông- 
hội Phật-Giáo Việt Nam.. Danh từ thống-nhất ở dây chỉ có nghĩa là một 
dự định thống-nhất giữa những doàn-thề có thê thống-nhất và tự muốn thống- 
nhất, tức là sự thống-nhất hạn-chế khuên-khŠ ttình-thần và kỷ-luật hoạch- 
định bởi ý-chí chẩn-chỉnh của người khởi-xướng chứ không phải một sự 
kết nạp vô điều kiện đề lấy số đồng (1). 


Tông-Hội. Phật-giáo được thành-lập sau .một cuộc đại hội-nghị toàn- 
quốc tại Ниё năm 1951. Đến dự đại-hội có 53 đại-biêu tấng-già, vừa cw-sī 
của ba phần hợp mặt nhau trong khung cảnh trang-nghiêm của chùa lừ-Đàm 
đề qhảo-luận về hoạt động của Phật-giáo. Tất cà mọi đạibiều đều chấp- 
thuận việc thống.nhất Phật giáo. Thành lập một viện Tăng-Thống đặt dưới 
quyền điều: khiền của đức. Tăng Thống Sự Thống-nhất sẽ được thực hiện 
làm hai giai đoạn: Đoạn đầu dưới hình thức một tồng-hội gồm 6 tập 
đoần ; 2 xuất - gia, 2 tại gia. Đoạn sau sẽ là giai-đoạn thống-nhất thực 
sự, các tập đoàn riêng biệt này sẽ bị xóa bỏ và tiêu dung vào hội 
duy-nhật là hội Phật-giáo Việt-Nam. 


Năm 1956 Tồng-hội đã triệu tập một đại hội-nghị toàn quốc lần. 
thứ hai tại Sãigòn đề bầu ban quản-rị trungương thực - thụ. 


(1) Minh-Tuấn оа Chánh-Tri : Lược-sử Phát-giảo Việt-Nain, irg. 28 
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Hòa-thượng Thích-Tịnh-Khiết, hội chủ trong ban quản-trị lâm thời được 
tá-c. Riêng ở Nam-Việt Hội TăngGià đã mở được 2 hội. Phật- 
học đường đề đào tạo Tăng, Ni Hai cho Tăng (chùa Ản-Quang 
ở Chợ-lĩn và Phước-Hàa Trà-Vinh) Mật cho Ni (chàa Dược Sư 
ở Gia-dịnh). Hội cũng mở lớp huẩn-luyện Trụ trì! Từ năm 1954 
tới cuối năm 1957 4а tồ-chức được 4 khóa và huấn-luyện được gồm 
120 vị Trụ-trì bên tăng và 30 vị bën ni (1). 


Ngoài ra hội Tăng già, năm 1951 ở Nam.Việt đã sáng lập ra 
hội Phật-học. Mục dích Нӧ là đoàn kết Phậttử xuät-gia và tại-gia 
chân-chính đề tu học theo chính-pháp Như-Lai và thực-hành đức Tè- 
Ы. Hội Phật hoc cùng với Hội Tăng-già đã thu hoạch được nhiều kët- 
quả khả-quan. Hội chống lại mê-tín di-doan, đốt vàng mã, xin хат 
bói qué, cúng sao, cúng hạn, và đồng thời truyền-bá giáo-lý đạo Phật 
bằng tất са mọi phương-tiện như báo-chí, điển-giảng, sich-vở, truyền- 


thanh, 


Hiện nay mỗi tôi thứ bảy số người đến nghe giảng kính ở chùa 
Xá-Lợi (2) trên dưới 300. Còn mối sáng Chúa Nhật người đến 
chùa. tụng kính cũng đông như thế hoặc nhiều hơn. 


Ngôi chùa Xá Loi này là một ngôi Chùa bai từng, trên là chinh- 
điện và Bái-đường. dưới là phòng giảng mỗi nơi sức chứa 1000 người, 
hai bên và trước có hành-lang và sân rộng Cạnh bên Chùa là một 
lầu 17 căn dưới làm phòng tiếp tân của chủ Tầng ; của cư-sĩ và trai 
phòng, còn trên lầu thì làm thư-viện phòng đọc sách, lữ khách cho cư- 
sĩ và lăng, phòng cạnh bên kia là đoàn quán của gia-dình Phật-tử, phía 
sau có phòng khám bệnh và cho thuốc. Hậu chùa một dẫy nhà 13 căn đề làm 
phòng ngồi chờ của binh.nhán và nơi nấu nướng phụ, mỗi khi có lễ lớn. 
Chùa có máy vi-ám, máy dèn riêngvà máy chiếu bóng đề dùng 
vào việc cuộc hội họp thuyết-phấp giảng kính. Hội còn xây cất ở 
chùa Xá-Lợi một tháp chuông 27 thước bề cao, cửa Tam-quan và vòng 


(1) Trụ Tri Tăng hoặc Ni giữ. Chùa. 
(2) Đường Ва Huyện Thanh-Quan Saigon. 
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rào. Ngoài ra, hội cũng đã đúc một đại hồng chung to lớn nhưng không 
kêu ngân như chuông danh tiếng của chùa Linh.Mụ ở Huế. 


Hậi cé sáng-kiến lập ra-gia-dình Phật-tử. Gia-dình Phật-tử là tên của 
những đoàn đồng-ấu thiểu-niên và thanh-niên nam-nữ, con em hội-viên mà 
hội-viên qu-tập đề dạy-dã theo tỉnh-thần Phật-giáo. 


Lấy hoa sen trắng làm huy-hiệu, khầu-hiệu của gia-đỉnh là Bi, Trí, 
Dũng, gia dinh có lối phục-sức gần giống như hướng-đạo-sinh. Hiện 
hội đã chính-thức thànhlập ở rài-ráe Saigon và các tỉnh như 
Gia-Định Càn-The, Biên - Hòa, Sa.Đác, Trà-Vinh, Sóc- Trăng, 
Bạc-Liêu, Rạch Giá, Vĩnh-Long, Cai-Lậy, Thủ-Đức, Trà-Ôn, Vũng-Tàu 
vån vận... 


Với tồ-chức gia-dình Phật-tử, Hội mong đào-tạo cho опе. [аі một thë- 
hệ Phật-tử chân-chính, có lòng mộ mến giáo-lý Đức Phật. 


B — Ảnh-hưởng của Phật-giáo ở Việt-Nam. 


Đây không thề nói được một cách sâu rộng về ảnh-hưởng của Phật- 
giáo trong văn-học và nền nghệ-thuật nước nhà. Trong pham-vi văn-học, 
những tư-tưởng về khô ải trầm-luân; nhân-quả, nghiệp-báo là do Phật-giáo 
sinh. та, cứ xem Cung-oán ngâm khúc, đoạn nói về đời khó-s@ và truyện 
Thúy-Kiều thì thấy nhiều ý-tưởng đã thoát-thai ở Phật-giáo. Mỹ-thuật 
phải công - nhận Phật-giáo có ảnh - hưởng đến kiến - trúc trong việc xây 
các đình các chùa, các đền (1). Còn như việc Phậtgiáo có ânh-hưởng 
ёё khoa học, có nhiều 'Phật-giả да bàn đến nhưng không một giá trị nào 
(2) vì là những lý luận đặt trên thành-kiến chứ không phải đặt trên sự 
hiều biết. 


(1) Bezacier : L'Art Vietnamien. L'architecture religieuse. trg. 21. 

Editions de Union fiancdise 3, Rue Blaise — Desgoffe Paris:— VIe. 
L'architeciure religieuse, trg. 21. 

(2) Thich-quang-Phú : Tim hiều đạo Phải : Khoa học cận đại véi Tiều 
Thừa học trg. 96. 

Моцуёп-ойп-Тгипф : Biện-chứng giải thoái trong Phát-giáo trang 71 
nói rằng Người tón-giáo (Phát-gido, Công-giáo) khi nhìn thấy một vài 
diềm- rong khoa-học giống lj-thuyết. cña dạo mình, оі vå vo lấy dë 
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Người Âu:chêu thường quan-trọng hóa ảnh hưởng của Phật-giáo 
trong £ã-hội Việt Nam và tưởng rằng tất cà mọi người Việt-Nam đều là 
Phật-giáo. Thật ra cé 15 triệu (2) tín đồ phật-tử lạnh nhạt hay nhiệt thành: 
và Phật-giáo trong thời các vua chúa cầm chính-quyền đã được coi là 
quốc-giáo. Hầu hết trong mọi làng đều có chùa chiền hay ít nữa là дач 
vết của những ngôi chùa ấy. 


Có những ngày trong năm, các hương chức làng hay Ít nữa người 
canh gác chùa làm lễ cúng tế. C6 nhiều nơi, nhất là những nơi lần cận 
kinh thành Huế, hoặc những dó thị lớn, thường có những chùa do lòng 
hảo tâm của dân chúng xây dựng nên. Các thầy sư sống trong phứng chùa 
này cũng nhờ sự bố thí của dân chúng. Mặc dù biết được những sự kiện 
lch-sử trên chúng ta cũng không thề quả qưyết dân chúng Việt-Nam là 
một dân chúng sùng Phật-giáo hay hoàn toàn Phật-giáo. 


Như chúng ta đá thấy, Phật-giảo là một triết-lý, một quan-niệm về 
nhân sinh, vũ trụ, nhưng số người biều được cái triểtlý ấy thật là quá 
hiếm -hoi ; Phật giáo còn là một nguồn mạch đời:sống đạo đức, Phật giáo 


đem cho tâm hồn người tín hữu sự sợ hải, niềm hy vọng và cũng đôi khi 


thuên-bố tôn-giáo mình có một nền tảng khoa-học... Ai cũng nhận thấu 
ngàu пау khoa-học phải-triền, chỉ phối moi sinh hoại con: người trên lãnh 
оге kinh-tẾ, chính-trị, vän hóa tỉnh-thần đã trở thành một de doa cho 
tôn giáo. > Mọi 1ӧп-діло; dĩ пћіёп trong йу có са Công-giáo, ойу xin hài 
khoa học trở nên mối de dọa cho Công-giio ở chó nàơ ? khoa-học 
không bao giờ có thể di ngược lai Thành-Rinh, di ngược lại luân-lự 
Công-giáo. Muốn гб sự kiện này hãy xem <€ Le Voyage de Lonrdes x của 
bác-s? Alexis Carel. lấy khoa-học đề chứng-mính một- chân lý như sự 
hữu của Thượng để có phải là tự tỉ mặc cảm vòi khoa-học không ? 
Ми thật như thể thì những bộ sách trừ danh như : «Га Solution du 
probleme de la vie » của Lelotle hay < Où allons. nous > của Th. Моге 
chỉ là bộ sách của con người tón-gido tự cảm thấu yčn cà: оё lý, cå 
vë lượng, nên chỉ: thấy một cách chấm dứt de dọa lo sợ < thủ tiên » 
là vó lấu đối phương bảo ràng: Anh cũng như lôi, chúng ta giống nhau, 
đồng ў са»!!! Khoa-học không cắt nghĩa được dòi sống của Thượng. 
Đế. nhưng khoa học có th? chứng mình dược sự hữu của Thượng-Để, 
рй trong phương diện này khoa học đã trẻ nên một lợi.khí biện-giảo. та. 
trong rất nhiều trường hợp chúng ta phåť dùng дёп. 


(2) Minh-Tuấn và Chánh-Tri; Lược-sử PhậtGiáo Việ-Nam. trợ. 5. 
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lòng thương yêu bác ái. Nhưng những người ViệtNam đến nguồn suối ấy 
đề giải khát về đường tinh thần và thiêng liêng thật là ít ôi. 
Những tín-hữu Phậtgiáo chính là những thầy sư, nhưng cũng không 


phải tất cả, vì có nhű g hạng người vào tu chùa làm kế-nghiệp sinh nhai (1). 


Ngoài ra các thầy sư chân chính cũng có một số người có tâm hồn 
cao thượng muốn xa lánh tất cả những gì hào nhoáng ë trần gian, sống 
theo lý-thuyết của đức Phật, nhưng không tu chùa: Ngoài ra những hạng 
này có thề nói được rằng, chín phần mười người Việt-Nam sống và chết 
mà không bao giờ làm đến một việc đạo đức của Phật giáo (1). 

Тат cả giáo-lý của đạo Phật dwa trên tứ thánh dZ, người Việt-Nam 
nếu họ là tín-đồ của Phật giáo, phần đông họ chỉ biết có hai thánh-để là 
thánh-để dạy về Luân Hồi nghiệp báo và thứ hai về Nát-bàn 

Tin Luân-Hôi, dân Việt.Nam còn tin có Nát-Bàn mà họ thường gọi 
là Tòa-Sen. Vào một chùa như chùa Láng ở Hà-Nội chúng ta sẽ thấy 
những bức tranh diễn tả-cảnh bồng-lai dưới có -địa-ngục giam-cầm những 
người tội ác, giữa có các hạng tu trì và trên hết là Tàa-Sen nơi trú ngụ 
của những người đã thành Phật, nhưng nếu chúng ta muấn biết tường-tận 
người Việt-Nam tin cõi Nát-Bàn là cối thế nào, chúng ta sẽ phải thất-vọng, 
vì người Việt chỉ tin trống : cho nên hë ai làm điều thiện khỏi phải sinh đi 
chết lại, sẽ được qui về Tòa-sen, nếu làm điều ác sẽ phải xuống âm-phủ. 
Dân Việt-Nam tin ở đời sau có thưởng có phạt đó là một điều lợi cho công 
cuộc truyền-giáo. (2) 

II.— KHÔNG GIÁO 

Sau lúc đã nghiên-cứu vë Phật-giáo, về ảnh-hưởng của Phật-giáo, cồn 
phải nói đến Không-giáo, vì Khồng-giáo cũng có một ảnh-hưởng rất sâu xa trên 
gia-đình, Xã-hội Việt-Nam. Gia-dình và Xã-hội Việt-Nam đều tô-chức theo 
lý-thuyết nho giáo, ngay cách sinh-hoạt của cá-nhân cũng đầy những ảnh-hưởng 
Khóng-Manh ; bằng chứng ở các câu phong-dao tục-ngữ trích-lục hoặc 
mô-phỏng ở các sách nho mà người Việt-Nam mình vẫn lấy những cầu đó 
làm rất hay ho ý vi; nhu chúng ta sẽ thấy chính cái chế-độ gia-dình và xã- 
hội ấy có ảnh-hưởng đến công-cuộc truyền-giáo. 

(1) Cadière: B.S.E.I. Croyances el praliqnes religienses des Vietna" 
miens, trang 6, 
(2) Muốn biết ânh-huỗng cha Phật giáo thế nào xem : Chuyến di Đắc- 


Ку пат Ất-Hợi 1870 của Trweng-vïnh-Ký. Bulletin de la Société des 
Etudes Indochinoises Janvier-Avril 1999. 
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1) ÔNG TÔ RKHỒÔNG-GIÁO : ĐỨC KHÔNG PHU-TỦ 
А) ТНАМ-ТНЁ ĐỨC KHÔNG PHU.TỬ. 

Đức Không Phu.Tử sinh năm 552 trước Thiên-Chúa tại làng Tseou-l 
trong nước 1.5. Thân-sinh ngài mất nhằm vào lúc ngài mở mắt chào đời. 
Chính mẹ ngài đã nuôi nẵng và giáo-dục cho đến lớn tại thành Kfiu-Feou 
kinh-đô nước Lô. 

Sau năm 537 ngài được nhập trưởng < Ta-sio ° nhờ sự giúp đỡ của 
giáo-sư Pling Achong. Năm 535 nghĩa là lúc 17 tuổi Khôngtử. là một 
câng-chức của chính-phủ và dần dần ngài đã lên đến chức tề-tướng: Từ 
chức nhỏ đến chức lớn ngài đều tổ ra vị quạn thanh-liêm cần-kiệm, 

Lúc ngài cai-trị дёп, ngài áp-dụng những nghỉ lễ đá bị bô rơi: 
Đức Khồng- Tử từ chức tầtướng không phải đề dễ dàng học triết- 
lý hơn nhưng đề phản đối vua nước Lỗ, mặc dầu trước kia là một đồ đệ 
của ngài, dá không lo cai-trị nước, chỉ ham những thú vui dâm ай. 

Thế rồi ngài cùng với tất са đồ đệ của ngài đi lang thang từ 
tiêu-quốc này đến tiều quốc khác ở Trung-Hoa và Ngài không tìm 
đâu ra một ông hoàng có óc não sáng-suốt và hy-sinh dé đem phương: 
pháp cai-trị của ngài áp-dụng trong việc cai-trị nước. С6 nơi сќс 
ông hoàng lại muốn bắt giết ngài. Ngài trở về nước Lễ năm 481. 
Dân chúng đón tiếp ngài rất nóng nhiệt. Nhưng ngài nhất định không 
cóng-tác vào việc cai-trị trong hước và ngài dùng thì giờ giáo huấn 
3000 dë tử theo ngài (1). 

Ngài mất năm 479 thọ được 72 tuổi giữa sự thương tiếc của 
toàn dân nước Lễ (2). 

B: SỰ NGHIỆP ĐỨC KHÔNG-TỬ 

Đúc Không, không đề lại một bút-tích nào cả trừ ra bó Sù- 
Ký nước Lã. Во Ngũ-Kinh, và Tứ thủ không phải chính ngài soạn 
ra những bộ ấy là tấc-phầm của các Ф.ё. 

о} Ngũ-Kinh gồm có Kinh.Thỉ Kinh-Thư Kinh Dịch, Lễ-Ký và 
Xuôn-Thu. 

q" Kinh - Thi (liore des pers) là một lập thơ có 311 thiên 
(strophes). Thi kinh chia. ra làm 4 phần 

(1) Trong số đó có 72. 48-40 được hàậu-thể súng kính. 


(9) André Сопё. Confucius В.5.Е I. Juillet — Déeembre 1933 trụ, 
Ёл - &6. 


Phần nhất - quốc-phong (moeurs nationales) là một tập thơ gồm 
có 316 chương, vạch lại phong-tục của cất tiền quốc, như Chạ-Nam, 
Thiện-Nam ; Bội, Dong, Vë, Vüng, Trịnh, Të, Ngụy, Đường, Tần, 
Trần, Quái, Tào và Bàn đoạn này là đoạn hay nhất trong Tae tập 
thơ, nhưng tiếc một điều lúc phải tả về tình yêu, một vài lời văn 
tuy rất bóng bảy, nhưng thiểu thanh nhã. 


Phần nhì và phần ba: Tiều Nhã và Ба:-МҺа. Nhã đây có nghĩa 
là mầu là luật. Hai phầú này chỉ cho hậu thể những nhân vật làm 
mẫu, trong công: việc cai-trị. Những nhân.vật được nêu ra là những 


nhân-vật đời nhà Chu. (1122-770). 


Phần tư: gọi là Tụng gồm có Chu-tụng, Ló-tung và Thương-tụng. 
Đây là những bài ca tụng nhà Chú, nhà Lễ và nhà Thương. 


b’) Kinh Thư (Livre des Annales). 


Là một tập sử-ký do Đức-Khäng-Tử bô khuyết. Tập sách này thất 
lạc паш 213 trước 'Thiên- Chúa, lúc Tần- Thủy-Hoàng ra lệnh dất tất cả 
các sách Tàu. Nhưng năm 176 sau Thiên.Chúa, vua Văn-Đế đã nhờ một 
cụ già 90 tuói đề biên chép lại, vì cụ thuộc làng toàn bộ Kinh “Thư. 


Kính Thư gồm có Ngu thư, sử ký nhà Ngu, На thư, sử ký nhà Hạ; 
Thương thứ, sử ký nhà Thương và Chu thư, sử ký nhà Chu. 


с) Kinh Dịch (livre des Transforimalions.) 
Là một bộ sách quí nhất đối với người Việt và người, Tàu. 


Đọc xong bộ sách này chúng ta nhận thấy sách chứa đựng nhiều 
ý kiến huyền-bí, tất cả mọi vật và mọi việc trong vũ-trụ điều dựa trên bai 
yếu-tố dương và âm. Lý-thuyết về nhân-sinh của Không giáo điều chứa 
đựng ở trong.sách này.- 


d’) Lễ Ký (Mémoriat des Riles) 

Là một cuốn sách gồm có khúc lễ là phần chỉ tiể: về lễ nghi ; Tắng- 
Tử.Vân là phần câu hỏi của thầy Tăng Tử, Nội Tác là phần bàn về luật- 
lệ trong gia-dình và sau cùng là phần Tế-Nghĩa là phần cắt-nghĩa: các 
ý-nghĩa các lễ nghĩ tế tự. 


"ttể 


е") Xnán-Thu 

Không phải là một cuộc sách cho.b2n nhưng chỉ là một tập ký si 
mà Đức-Khồông-lử đá viết về những hành động của các vua chúa 
nước 15 (1). 


Ngoài ra bộ Май Kinh, Tứ Thư cũng сб một ảnh hưởng sâu ха 
trong nên học-vấn của dân Việt-Nam và Trung-Hoa: 


Ьу Tứ thứ (Les quatres livres classiques) gồm có Đại-Học, Trung-Dung 
Luận ngữ và Mạnh -Tử. 


а") Ба{-Пов (La grande élude.) 


Đại học là việc tusửa chính mình và kế khác vì thể trong câu 
nhập-đề của pho sách này Đức Khồng-Tử- dạy rằng: Đại-học chỉ đạo, 
tại mình đức, tại tân dân, tại chỉ w chí thiện, nghĩa là cái điều sách Đại 
học dạy là phải làm cho cái đức mình sáng ra, phải làm cho dần 
ra mới, phải tới đỉnh trọn lành mới thôi, muốn і hành theo đạo của 
Đại-học căn phải làm bấy đều : là cách vật, trí.tri, thành ý, chính-tâm, 


tu thân, 1ё gia, trị quốc và bình thiên hạ. 


Chính Táng Tử đã soạn ra sách Đại Нос hay nói cho đúng hơn 
Tăng Tử đã chép lại những ý-kiến của đức Không-Tử. 


v) Trung-Dnng (Le Juste milicu). 


Тас-ш@а pho sá h này là Tử.Tư dạy cho biết đạo của loài người, là 
đạo Trung-Dung. 


Tủ-Tư trong pho sách nầy còn vạch ra rõ những phương pháp đề 
giúp chúng ta giữ đạo Trung-[Dung và trong phần cuối Tủ-Tư tả ra cải 
trạng thái trọn lành mà chúng ta đến, nếu chúng ta siữ lề luật của đạo 
Trung-Dung, trong trạng thái ấy loài người së giống như trời đất (thi 
nhu thiên-địa). 


e) Luận-ngữ. (Sentences de Confucins). 


Luận-ngữ là một tập sách ghi lại những lài hay nhất của Đức 


Khồng.Tử Thường thường những lời dạy trong sách Luận-ngữ khó hiểu. 


(Ту Sannignel Variélés Tonkinoises trg. 78 80. 
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Ф) Mlạnh-Tt. 


Mạnh-Tử tức là pho sách mà tác-già chính là Manh- Tü, sách gồm 
có tám chương chia ra làm hai pho. Pho nhất gọi là Thượng-Mạnh, g8m 
3 chương đầu ; pho nhì gọi là Hạ-Mạnh gồm 4 chương còn lại, Đọc qua 
sách Mạnh- Tử chúng ta phải công nhận sách chứa đựng nhiều ý tưởng sâu 


xa và lắm lúc cũng đầy mùi vị chua cay (1). 


Sau lúc nói qua về thân thế, sự nghiệp của ông Tó Không-Giáo 
chương sau đây sẽ bàn đến lý-thuyết dá được bàn đến một cách đặc biệt 
trong pho sách Kinh-Dịch. 


9. LÝ-THƯYẾT -KHÖNG GIÁO. 


Muốn hiều ảnh hưởng của Không-Giáo sâu xa chừng nào trong tâm 
hồn người dân Việt. Nam, cần phải tìm hiều lý-thuyết Không Giáo về 


vũ-frụ và con người, 


„А. LÝ-THUYẾT KHÔNG-GIÁO VỀ VŨ-TRỤ. 
a} Nguyên tốc chung về vữ-trụ. 


Đổi với các triểt-gia Á-Ðông cũng như Hy-Lap và La-Má dòi thượng- 
cồ, vật chất đã có từ muôn thủa, vũ-trụ, quà đất đã có từ đời đời và sẽ có 
luôn mãi, vì vü-tru cũng như tất cả các vật ấy đều đi từ kiếp này qua 
kiếp khác. Sau một thời kỳ 129.600 năm tất cả sẽ vào trong cối Hỗn-Độn 
chí trừ ra những yếu-tố làm mầm cho kiếp sắp tới. 

Quan-niệm näy cũng là quan-niệm của Chu-Hl và của nhiều tấc-giả 
khác được kề tên ở trong pho Tính-Lý đại-truyền (2). Các tácgiả Зу gọi 
thời-kỳ 129.600 năm là Nguyên. Mỗi Nguyên lại gồm 12 hội, mỗi hội là 
10.800 năm, Lúc cần khôn luân-chuyên đã đạt tới hội thứ 11, tức là hội Tuất, 
loài người và các vật ở giữa trời đất điều phải tiêu-diệt. Như thể sau 5400 
năm hội Tuất phải vượt qua, đề nhường chỗ cho hội Hợi. Trong thời kỳ của 
hội thứ 12, những vật cứng đã tạo nên trái đất, phải тап-та đề hòa với những 


vật lỏng trên trời làm , thành một khối gọi là Hỗn-Độn hay Hôn mang (3). Уй 


(1) Cán chuyện Кё ở chương nhất của Мапһ-Тї là một ihi-du. 
(9) Là một pha sách 191-0 Tàu của thể ký XV. 
(3) Souvignet  Variéles Tonkinoises (гӯ. 999. 

Trần-trong Kim - Nho.giáđo quyền Thượng. trg. 68. 
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sau một thời gian là 5400 năm lúc đêm tối да bao phủ vũ-trụ, ngày tận thể s 
đến. 


Rồi một thời kỳ 129.600 năm lại bắt dâu với hội Тї; lúc ду trạng-thái 
Hỗn-Đện vẫn còn và gọi là Thái-Thủy (1) vì trang-thái này mở đầu một 
gia. đoạn mới (Nguyên) hay là Thái- Ất trong trạng-thái này vật-chất 
đang còn là những yếu-tổ làm thành nên một khối duy-nhất gọi là Hỗn-Đện, 
chưa phải phân tấn. 1.06 bấy giờ ánh sáng càng lâu càng tăng, sau một 
thời hạn 5400 năm trong thời-kỳ hội-Tí, những phần nhẹ của khí dâng lên 
không trung làm thành mặt trời, mặt trắng, các vì tinh-tú. 


Sau một thời gian là 5400 паш hội Tí phải vượt qua. Cũng vì lý-do 
đó mà sách nho nói Trời mở lúc giờ Tí (giờ thứ nhất) Thiên khai ư Tí. 


Sau hội Tí, tiếp đến hội Sửu những chất cứng và nặng làm thành đất 
và khoáng vật. Những phần âm-ướt của vật-chất tạo nên nước, còn những 
phần nhiệt trong vật-chất tạo nên lửa Do dó trái đất ở Sửu (giờ thứ hai) 
Địa tịch ư Sửu. 


Sau 2400 năm hội dân tiếp theo hội Sửu trong thời kỳ này các 
vật ở giữa trời và đất bất đầu xuấthiện vì thế nhà Nho nói con 


người sinh ra ở giờ dân. Nhân sinh w Dần, 
bị Lý và Khí (Matière et forme). 


Tất са vũ-rụ và hết mọi phản-tử của уй-иџ đều gồm có 2 yếu 
10. Hai yếu tô này có từ đời đời không thề phân-tách ra khỏi nhau 
và thường gọi là Lý và Khí. 


Lý là nguyên-tắc hoạt-động của vü-tru, theo như Spencer và Darwin 
hoặc Hackel nó là một động-cơ xúc đây việc phát-triền ở trong vât- 
chất Nếu lý không сб, vật-cchất sẽ không biến hóa được. Còn khí 
là một khối hơi, không có khí thì yếu-tố lý không thê nào hoạt-động 
được, Lý là một убило, là một nguyên-tấe cần và mù-quáng, Ngũ- 
quan không có không thê nào thấy hoặc s> mó đến được, trái lại 


khí có một thể, có một hình-thù mà ngũ-quan xem thấy hoặc sò тб được. 


(1) arand debtt, 


әз 


Bước đầu cuộc biển-hóa của vű-trų gọi là Thái-Hòa (1) Trong 
thờikỳ này, các chất nhẹ của vật-chất không hoạt động nhưng дап 
dần trong sự thúc дау của các yëu-tő Lý, Thái Hư (2) mới bắt đầu 


biến-hóa. 
c) Thải-cực (3). 


Thái cực là mật danh-từ khác де chỉ şëu-tő Lý, lúc mà yếu-tổ 
này là nguyên-chân của cuộc biển-hóa cho các vật trên vũ-trụ. Pho 
sách Lễ Kí định nghĩa như sau : Thái-cực hàm-tam vi nhất ; Thái-cực 
là ba trong một vì thái.cực là cái nguyên.tấc đưa đến chỗ duy nhất 
của Ба: yëu-të thường gọi là tam-tài: Trời đất và Người, 


Tất cả moi vật: nhữug phầntử trọn lành mà chủng ta gọi là 
Dương, những phần-tử không trọn lành mà chúng ta gọi là Âm, 
những tình dục của chúng ta ; những nói vui buồn, hồn xác, tất са 
ngũ-hành, шо: vật đều có tháicực. Thái-cực ở trong mọi vật, nhưng 
thái-cực vån có một như Chu-Hi (4) då nói + Cũng như mặt trăng lúc 
soi sáng ban đêm, chỉ có một mặt trắng ; lúc mặt trăng tổa ánh sáng 
xuống trên mặt nước hồ, người ta lại thấy mặt trăng ở dưới hồ, 
nhưng có ai bảo mặt trăng bị chia sẻ và mất sự duy-nhất của nó? 

d) Ат và Dương 

Ở trong vật-chất bao giờ cũng có hai trạng thái Âm và Dương, 
Dưới sức thúc đầy và hoạt- động của Lý, toàn khối vật-chất tự động. môj 
lúc một lanh-chóng hơn, trong lúc đó các phần tử Âm và Duong. ĝu- 


hiệp với nhau đề sinh nên ngũ hành © giữa các, yếu-tổ của дей 


hành có một sự chiế -đấu quyết-liẹt và liền-tiếp, môi yếu-tố, thay nhau 


đề làm chủ vũ-trụ, nên ngũ-hành sũng gọi là Май để 

Т Le grand calme. 

') Le grand vide. 

(3) Grand Ezlrëme 

(4) Chu Hi hay là. Tchou-hL sinh га vào thể- -ký XII dưới dời nhà 
Tong, theo рибу. chu ông người la có thề ¿äi nuhữ«œ ш cá сйс 
pho sách cô 'diền Тап Iheo nhw các nhà dug-vġt n ау nal. nhưng 
Chu-Hi không. chối tông dgu dua cô truyền, 


Sonnigael Varidies Tenk noises trụ, 301 


ШЕ 


Thủy, Hòa, Mộc, Kim, Thó, Thủy về phía Đắc, Нёа.ё về phía Nam, 
Mậc ở phía Đồng Kim ở phía Tây và То ở trung-tâm điểm, 


ˆ 


О giữa các vật đều có sự tranh-chấp và tương-đối. Tất са những 
hiện tượng, tt cả các sự biến chuyền vật-chất hay tinh-thần luân-lý đều do 
các nguyên-tắc tương đối cứ từng hai hoặc từng bốn, hay nhiều hơn nữa 
chống chọi nhau. Nhưng thường thường chỉ có bai nguyên-tắc là' Âm với 
Dương đối chọi nhau. Âm tức là cái, là hèn kém, là tỉnh, không trọn lành 
còn Dương là đực, là động, là trọn lành (1) Thí dụ hai nguyên-tắc ấy А 
mặt trắng và mặt trời, đêm và ngày, cái và đực, thề xác và linh hồn, lý 
và khí. hiën lành và vũ-lực, dân và vua, sự ác và sự thiện. Đó .là những 
nguyên-tắc tương-đối, vì tương-đối mà có biến-chuyền, mặt trăng và mặt 
trời chiếu ánh sáng xuống quả đất đề xua đuổi tự tôi tắm, quả đất, thảo- 
mộc nhờ: có ánh sáng mặt trời mới sinh ra hoa quả, cái và đực có giao; 
hợp. nhau mới truyền chủng được lầu dài,. v.v. Như thë tất cả mọi vật 
đều có hai nguyêntắc Âm và Dương, tuơng-đối nhau, trong những vật ấy 
có trời, đất, và loài người là ba yếu tó chính mà chúng ta gọi là 
Tam tài. 


Theo chuyện thần thoại, chính vua Phyc-Hi (2852-2737) người đã 
cùng sống trong thời-đại của Noe, đã tìm ra hai ngưyễn-tắc tương-đổi Âm 
và Dương. đêm ngủ Phục H; nằm thấy một con ngựa rồng lội trên sông 
Hoàng-Hà, mang trên lưng một Hà Đồ gồm có những chấm đen và chấm 
trắng sắp cân cái nhau. Những сһат ấy làm Chu-Híi nghĩ đến hai hình, 
lưỡng nghỉ, các điềm đen là hình cái hay là Âm và nhữpg điềm trắng là 
hình đực hay là Dương. Chu-Hi lại nhận thấy những hình ảnh ấy trà trộn với 
nhau sinh ra 4 hình mới gọi là Tứ tượng ; Tf-tượng sinh ra 8 hình khác 
gọi là Bát quái và cá:h sắp đặt mỗi quái còn sinh ra 64 hình kép gọi là 
Trùng quái, 64 Ïrùag quái lại sinh ra 4096 hình kếp khác ; mỗi hình gồm 
12 điềm. Và như thế các hình và các điềm được nhân lên đến vô tận. 
Phục-Hi thay thế những điềm den bằng một vạch cắt đôi (— — ) mà 
điềm деп là Âm nên vạch cách đôi cũng là Âm, Còn điềm trắng là 
Dương hình dung bằng một vạch liền ( — }. 


(9) Trằn-rọng-Rùm — Nho giáo quyền thượng іп lần thứ bú. Тап Việt 
Sàigón trang 69. 


Sotpignet :` Variéiés Tonkinoises irany 404. 


Tất cả bộ Kinh Dịch trình bà# và cắt nghĩa những hình hoặc những 
quái ấy. Đối với người Tàu, Kinh Dịch là bó Kính Thánh, với Kinh 
dịch người Tàu bào rằng họ có thé cắt nghĩa tất cà mọi định-luật trên vũ- 
trụ пау! 


Không lạ gì mà người Tàu lẫn người Việt, vì hay ước ао giao-thiệp 
với các vị thăn-linh, nên hay dùng đến những hình, những. quái này làm 
những chuyện di-doan như xem bói hay lên đồng. 


e) Tom Tòi (les 3 agents): 


Như dš nói, trên tất cà mọi vật đều có 2 nguyên-tác Âm và Dương 
tương đối nhau, trong vật ấy có trời đất loài người là ba yếu tố chính mà 
chúng ta gọi là Tam tài. 


а) Thiên dia 
Vì có giao động liên tiếp của vật chất nên vật chất đã sinh ra sức 
nóng và ánh sáng- Những phản-tư tinh-vi nhất của vật chất dàng lên đến 
е 


тап từng trời thứ chín, © từng trời thứ chin Һау là Cứu Trùng vật chất 
ở vào cải trạng-thái thuản tuy nhät. 


Trời gồm có mặt trời; mặt tráng, và các tỉnh-tú luôn luôn chạy xung 
quanh chúng ta. Không trung cũng là một phần của báu trời; chính ở 
trong không-trung mới có sự trà trộn của ngũ-hành đề tạo nên nguyên-tổ 


căn bản của các vật, 


Những phản từ cặn bá, lạnh và tối tám đóng lạt đề biến hóa thành 
quả đất. 


Trời và đất có riêng biệt, nhưng trời với đất rất có liên-quan với 
nhau vẻ phương diện động Theo như sách nho, Trời là một vật hoàn thiện 
nhất; thông minh nhất, và trời là nguồn mạch sự thiện vì thế ở Kính Thư 
gọi trời là Thượng-Thiên, nghĩa là trời cao, Hiệu Thiên là trời sáng; là 
Hoàng-Thiên hay là Thượng-Để, v. у... 


Theo Chu-Hi quan-mem Trời trong các sách thánh, sách Nho rất la 
vật chất; Trời chỉ có nghĩa là vòm trời xanh mà chúng ta пош thấy, 
Trời cũng có lúc: nghĩa. i> Chủ- lễ là nguyên-tác vô hình, nhưng hình như 


quanmệm Troh Đấng Tếi sao thưởng phạt việc lành dữ của loài người 
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là một quan-niệm mà sách nho không biết đến chỉ về sau này nhà nho học 
tân thời mới cắt nghĩa Trời là một Đấng Tối cao chỉ-huy mọi vật trong 


vũ-trụ. 


b’) Khí.hóa (générations spontanées) : 


Tất cả các con vật đầu tiên của mỗi loài điều được sinh ra nhờ sự 
giao-hợp giữa hai yếu-tố Âm và Dương, trời và đất, giống đực là bởi 
trời, giống cái là bởi đất mà sinh ra Các kiều sinh sàn như thë gọi là Khí. 
hóa. Rồi về sau các vật cứ tiếp tục sinh sản bằng cách giao-hợp giữa 
yếu-tổ đực và cái trong một loại; sách Nho gọi việc sinh sản ấy là 
Hình-hóa, 


Ai là tô tiên loài người ? Các triểt-gia nhà Tống gọi tô-tiên loài người 
là Bàn.Cồ. Một trong những nhà triết-gia ấy : Hồ-nhân- Trọng quả-quyết 
tổ-tiên chúng ta sinh ra ở cối không mà sách Nho gọi là Thái-hoàng. Bàn 
Có rất thông hiều những định-luật của trời đất và những việc biến-hóa 
của vũ-trụ, nên Bàn.Cề đã làm chủ được Tam-Tài. Mật triểt-gia khác. 
quả-quyết Trời là Cha và Đất là Mẹ của Bàn.Có, do đó mới có tiếng gọi 
Bàn-Có là con Trèi, là Thiên-Tử, còn người vợ của Вап-Со sách Tàu 


không nói đến. 
с) Vạn våt nhất thề légalité) 


Như chúng ta đã thấy tất cả các våt không phân biệt vật nào đều 
có một nguón chung; vì tất cå đều bởi những nguyên tắc tương đổi sinh 


ra, do đó Chu-Hi mới quảng giải rằng: 


« Nếu chúng ta lấy trí tưởng-tượng đi qua пёс thang của các vật di 
tử dưới lên trên chúng ta nhận thấy rằng Ngũ-hành sinh ra các vật cũng 
chỉ là một thê-chất đệ nhất sơ-khở: (1) với hai trạng-thái trọn lành hay 
không trọn lành của nó. Âm và Dương và chính-thề vật-chất này cũng phải 
tùy phục lý, vì lý là nguyên-tắc hoạt-động. Nhờ Lý trời mới lầm những 
việc biến-hóa không ngừng và các. vật mới nhận được bản-thề và dinh- 
mệnh.của nó, lý hay là nguyên-tắc hoạt-dộng có thê ví như mệt hạt giống 


һап đầu, chỉ trô ra một thân cây một ngành cấy, và từ thân ấy, ngành ấy 


(Ü) Walière première, 


m 
со 
“т 


nó ra một chiếc hoa và sau một thời-gian hoa ау sẽ hóa thành qua, vì thể 
quả cũng bởi bạt giống đầu tiên sinh ra, và như thể sau khi di qua những 
giai-đoạn biển-hóa, bạt giống đau tiên lại trở về cái hình-thức đầu tiên của 
nó. Мот hạt gié chứa đựng trng hàng trăm hạt giống, và mỗi hạt giống 


lại có tất cả tính-cách đặc-biệt của bán-thẻ của giống loại của mình. 


Тат са mọi vật lúc sinh ra dèu nhận ở Trời một dšc- mb, đặc-tính 


ау gọi là mệnh hay thiên-mệnh (1). 


Trong con người, thiên mệnh bay là lạnh trời phải chăng 1А ánh-sáng, 
Ча gếng nói của Lý mà con người phải theo một cách triệt đề. Không di 
theo ánh-sáng ấy, không nghe tiếng của lý-trí là phạm đến Trời, Xin Trời 
tha tội đổi với một nho-sĩ phải chăng là quay lại với tiếng của lương-tâm. 
Sự trở lại ấy đòi hồi ‹on người phải tây ra khỏi đời sống tỉnh-thần của 
ho những sự Бап thiu của tình-dục : đó là mục-phiêu mà tấc-giảá pho sách 
Đại-học muốn đạt tới lắc tấc-giả viết < Đại-Học chỉ-đạo, tại mình minh- 
đức. Tất са đường lõi, đạo của Đại học là làm sáng tó khả-năng tinh- 
thần. Chiếu theo lài ấy các nho-sĩ cất nghĩa rằng «+ Minh đức tức là 
bản-thề mà Trời đã ban cho hết mọi ngưởi ở trong trạng-thái thuần-túy 


hoạt-động và.sáng-lạn của nó và nó có thê phân-chiếu lạt tất cả mọi sự vật. 


Nhưng một lúc năng-lực tình-thản dé cho vật chất và tình-dục ảnh- 
hưởng, ánh sáng tỉnh thần sẽ phải giam bớt, tuy-nhiên ánh-sấng ấy sẽ 
không bao giờ bị dập tắt. 


Tóm lại dù các vật chất: có những tính-cách khác nhau nhưng tất cả 
các vật điều bởi một nguyên-nhân, một thé mà ra, cái chủ-nghĩa ау gọi là 
thiên-địa vạn-vật nhất thề. Cái-lý nhất thẻ ấy iưu hành khắp trong vü-uu, 
theo cái lê tươag-đối tương-điều hòa mà sinh sinh hóa hóa. Vậy cái lý ấy 


là cất nguyên-nhân của sự sinh-hóa trong vũ-trụ (2). 


Không những tất са moi vật điều bởi một nguyên-tấc mà sinh ra, theo 
Trương-tử còn hơn nữa Trời và 8: 1А cha mẹ chúngta loài người là 


anh em của chóng ta và tất cả các vật khác là bầu bạn của chúng ta. 


tí) Mandal {destiny celeste. 


(2) Trầm-Irong^Nim Nho- Giao guyen Thượng. trg. 68, 


Nhưng nếu loài người và tất cả mọi vật điều do Trời và Đất sinh ra 
làm sao cắt nghĩa được sự biệt dị ở giữa các loại vật. Chu-HIi cắt nghĩa rằng 
sự biệt di đều do bởi khí (forme) khí có bốn đặc điềm khác nhau n' ư chính 
là ngay thằng, trọn lành ; thiên là lệch, sai hỏng, thông hay khai, nghĩa là 
hở, dé thấm và tác nghĩa là tối là bít Chính và thông là những đặc điềm của 
những våt tinh-vi, và những vật nào có những đức tính ấy được liệt vào hạng 
người. Hai đặc tính Thiên và Tắc là những đặc tính của loài cầm thú, thâo- 
mộc và khoáng vạt. Nhưng trong hai đặc tính Chíah và hông cồn có nhiều 
đặc tính khác làm cho một người di từ chóp trọn lành của các thánh-nhân, 


của các con người lý-tưởng cho đến kẻ hèn ma: rất gần loài cầm thú, 


Có những kẻ sinh trong một thời gian thuận tiện, dưới ảnh-hưởng của 
một vị tinh tú lành, tất nhiên sẽ có một tính khí hoàa-toàn, và như vậy kà 
ấy sẽ phải là.một thánh-nhân, một nhà thông-thái, một vị anh hùag Chẳng 
hạn như Nghiêu:Thuấn. Văn.Vương, Chu-Câng và Đức Không-Tử. Cần 
những kê mà Trời Đất chỉ cho những đặc-tính íttinh-vi nhất ở trong chính 
khí kë ấy sẽ là một người mộc-mạc thô-lỗ và đá man, những kê ấy không 
phải là người nhưng chỉ có hïnh-ảnh người, nho gọi là < như nhân » 
giữa hai thẩi-cực < thánh-nhân > và + như nhân > thì'có những hàng người 
tầm thường. 


О trong các đặc tính < Thiên khí > và < tắc khí » cũng có nhiều cấp, 
bậc cao nhất của hang nà, là súc vật, cấp bậc thấp nhất của hạng này là 
thảo-mệc và khoáng vật. 


Nhưng chúng та thấy lý-thuyết này đưa chúng ta di tim kiếm để biết cho 
kỳ được sức mạnh và апп hưởng huyền Ы của các vị tỉnh-tú và ngũ-hành. 
Nhưng từ chỗ tìm hiều rồi đi vào chỗ tin những điều vô-Ìý của thuật 
chiêm-tỉnh và phong thủy (géomancie) chỉ có một bước và bước ấy người 
ta đã đi qua và vẫn còn đi qua mã } nhất là trong những xã-hội cồn óc më 
tín và dị đoan, 


В — LÝ-THUYẾT KHÔNG-GIÁO VË CON NGƯỜI. 
в) Bún thể con người : 


Không những Đức Không Tử da có môt quan-niệm triểt-lý về vũ-trự, 
; 


к А ео ЫЫ res е А НЯ и 
ngài cũng сб một quan-niệm riêng Diệt về nhẫn sinh Nhưng ngài không nói 


cho hết mọt đẹ-tử của ngài biết về bán:thẻ của loài người hay vũ-trụ đầu. 
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Chính Tử Cống một trong những đỏ đệ mến yêu của ngài đã quả-quyêt 
như vậy. Tü Tư cháu của ngài (theo các nho sí) và cũng chính là tác- 
gia pho-sách Trung Опов là người trước nhất đã tuyên-bố tất cả mọi 
người điều sinh ra với một bản-thê toàn thiện và bất buộc mình sống 


theo tính-tình toàn thiện ау tức là tập nhân-đức vậy. 


Những đối với Cáo- Tử, bản-thề của loài người không xấu, không tốt, 
trái lại Mạnh-Tử cũng như Wâng-Peh-Héon, loài người sinh ra hướng 
chiều về sự thiện : Nhân chi sơ, tính bản thiện Mạnh-Tử nói rằng : 
« Nước tìm chỗ dốc đề chảy xuống làm sao, làng con người cũng tìm đến sự 
thiện như thể ау». 


Nhưng tại làm sao loài người không di đến chỗ thánh thiện ? Nguyên 
nhân nào đã đưa họ đến chó đồi bại ? Sự đềi bại ấy phát nguồn ở sự 
biếng тё không tập nhân-đức và đồng thời những gương xấu ở ngoài cũng 
có ảnh-hưởng sâu xa đến tỉnh-tình con người. Các thánh-nhân và các nhà 
thông thái đạo đức chỉ khác những hạng thường dân cái chỗ các ngài biết 


quí cái kho tàng quí giá mà tạo hóa đã ban cho các ngài. 


Mạnh-Tử nói Ке nào trao-giỏi tríthức bằng việc học-hỏi sẽ đi đến 
chỗ hiều biết cái bản-thề của mình môt lúc đã biết bàn-thé của mình, 


người ấy sẽ biết Trời. 


Các nho-sĩ cận-đại dậy rằng + bản-thề của loài người và nguyên-tắc 
vô-hình mà chúng ta gọi là lý cũng chỉ là một thực-tại chứ không phải 
hai thực tại khác nhau. Lý giao hợp với khí đề sinh-sản ra шої vật. Mà 
chúng ta biết lý là thiện là tốt nên bán-thể của loài ngưởi là tự nó phải 


tốt phải thiện. 


Nhưng nếu nguyêntấc vô-hình là tốt làm sao cắt nghĩa được những 
điều không tốt về dường luần-Ìý và tínhthần 3 Chu-Hi cắt-nghĩa rằng 
Tất cả những điều không hay do nguyên-tắc Khí sinh ra. Một người thông 
thái khôn-ngoan nhiều hay ít tùy ở khí, > Loài người hoàn-thiện hơn .cầm 
thú và các vật khác vì loài người đã nhận lãnh ở trời những -gì tình-vi 
nhất của nguyên-tắc khí. Nếu chúng ta nhận thấy rằng ngay ở người cũng 
có sự phân-biệt nhau là vì có người lãnh nhận ở khí một yếu-tổ trong trắng 
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nên mới có một trí khôn sác-sảo và nghiêng chiều vẻ nhân-dúc ; ke khác 
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lại chỉ nhận được những yếu-tổ kém tinh-tuyền vì thể họ có một trí khôn 


thiền-cận và ưa chiều về đàng xẩu:xa. 


Bản thê loài người có phải là một bản-thề hoàn-thiện không ? Các 
nho-sĩ không trả lời cụt ngủn như Mạnh.Tử Nhân chiso tính bàn thiện, 


nhưng các nhà cận-đại ấy phân-biệt rõ ràng như sau 


Nếu chúng ta chỉ xét về bản-thề tai-su (1) của loài người, lúc mà 
bản-thể mới bởi trời ban cho ; đứng về phương diện này các nhà cận 
đại chấp-huận quan-niêm Nhân chỉ sơ tính bàn thiện của Mạnh Tử. 


Nhưng nếu xét về bản-thê loài người đã được сё Моћ hóa trong vât- 
chất mà thường gọi là khí-chất chỉ tính, thì bản-thề phải là một bản-thể 
không toàn-thiện vì trong bàn-thë ấy trà trộn những điều lành và điều xấu. 
Nhưng ở trong bằn-thề của người thánh có luật trừ, nơi đây nguyên-tắc 
vê hình, lý điều-khiên tất cả mọi việc và nguyên-tắc vật-chãt khí không có 
làm trở ngại công việc của lý. Còn đổi với những kê thường dân sự học 
vän sẽ bö-khuyết cho họ những chỗ thiếu sót. Trong luận-ngữ đức Không- 
Tử đã nói Tinh tương-cận, tập tương viễn, bản-thể của loài người, làm 
cho loài người giống nhau, nhưng cách ăn nết ở làm cho người này biệt dị 
với người khác. 


Tất cả lý thuyết của Đức-Không-Tử cúng như của Mạnh Tử đều tóm 


К . i 4 i 

gọn trong mày câu: < Nhân chi sơ tánh bản thiện, tính tương cận tập 
.& 

tương viễn > 


b) Thưởng Phại 


Đức-Không-Tử dậy trong sách Luận Ngữ ràng : « Nhân già an nhân, 
trí giả lợi nhàn < nghĩa là người nhân đức tìm sự an nghỉ trong nhân 
đức và người khôn ngoan tim, sự lợi lộc trong nhân đức. Nhưng dân đen 
làm sao có thê hiều và đem những lời dạy vô tư của ngài ra thực hành được? 
Vì vậy các nho.sĩ cận đại muốn cho dân chúng trở lại về bản-ngã toần- 
thiện của mình bo thấy cần phải nói cho dân chúng biết có thưởng có phạt 
về đời sau. Các nho-sĩ chính đáng không bao giờ nói về thiên đường, hóa 


ngục và họ báo đó là quan-niệm của nhà Phật chứ không phải của nhà 


(1; Tai sự : Їп se, 
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Nho. Sách Kinh-Dịch cũng nói về thưởng bay phạt nhưng cũng không nói 
về thưởng phạt từng cá-nhán mà chỉ nói thưởng phạt về gia-dình. Сол 
Kinh Thư hay các sách Thánh khác -của Tàu không bao giò nói đến về 
đồi sống, về sự thưởng phạt sau lúc chết 


Không có sách nào hay nói đến việc thưởng phạt cho bằng Thánh 
Du Quảng-Luân (1), 


Sau những ló: huấn dụ của nhà vua, nhà vua cũng có thối quen day 
bảo dân, những kẻ dữ sẽ phải бац đớn tật nguyền, nghèo khó còn nhân 
“đức sẽ được của cải dw đầy và không bao giờ phải bệnh hoạn tai biến, 


së được sống lâu an-bình, 


Như thể tại sao lại có người vẫn nhân đức hiën lành, vậy mà vẫn 
phải nghèo túng bệnh tật hay tà ngục lao đầy, còn những kẻ dë lại được 
sung túc lấn lộn trong tiền của. Nho sĩ Chu-Hi trả lời rằng : đó chỉ là 


một luật trừ mà người ta vẫn nhắm mắt tin vào lời của Chu-Hi giải-thích. 


с) Thánh Nhân : 


Trên các bậc Quân Tử (2) hay Hiềm:nhân chiếu sáng một kỳ công 
ðiboần;th ến mà chúng ta gọi là 
i sự, Thánh. nhân phân biệt 


thánh n ân. Đứng về phương: 
không hơn không kém một ng 


Thánh-nhân là một tính khí tính vi và trong sạch, 


Trong một thời gian hỗn độn lúc mà trời đất vũ-trụ còn trè trung 
đã sinh ra nhiều thánh nhân, nhưng lúc trời đất vạn vật càng lầu càng già 
di thì các bậc thánh nhân lại càng hiếm hoi ít có. Sau đây là những thánh 
nhân theo Nho giáo: Phục-Hí (2852-2737); Thần.Nâng (2737-2697); 
Nghiêu (2356-2258) ; Thuấn (2255 2205); Tí-Can (1222); 'Văn-Vừơng 
(1221-1125); Vá.Vương (1169-1116); Chu-Công (41105): Liều: Hạ. 
Ног (600) ; Không-phu-Tử (551-479) 

(1) Amplification du Saint Edit 
(3) Le Sage, 
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Trong các vị thánh ấy Không-phu Tử là vị Thánh nhân số một vì 
nhân đức và trí tuệ của Ngài nên Nho-sĩ thường gọi Ngài là chí-thánh 
tiên зи Không-phu-Tử, 


Nhưng theo các Nho sĩ thánh nghĩa là gì? Sách Trung-Dung gọi 
Thánh là Thành. Rémasat đã dịch chữ Thánh là sự trọn lành về đường 
luân-lý (1). Nhưng Thành theo nghĩa các Nho-sĩ là phù hợp giữa một vật 
với bản thë của nó hay với thiên-lý (2) đang ở trong nó Nhờ có sự phù- 
hợp ấy loài người mới có thề ngang hàng với Trời Đất. Kinh-dịch rồi: 
< Nhưng nhân đức của vị thánh cũag là nhân đức của trời đất, vị Thánh 
sáng tô như mặt trời và mặt trắng, sự điều-hòa của vị thánh có thề sánh 
với sự điều-hòa của bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Ảnh hưởng của thánh 
nhân có thề ví như ảnh-hưởng của các vị thần linh. Tử Tư cháu của Khôag-Tử 
trong pho sách Trung-Dung cũng có những quan-niệm như vậy về thánh nhân. 


d) Quỷ Thần: 


Các tn.đồ Nho-giáo cũng tin vào quỷ thần, nhưng quan-niệm của họ 
vë quy thần khác hån quan-niệm của người Công-giáo. Theo Nho-giáo 
quỷ thần nhất định không phải là những vị thần-linh. Vì theo lý-thuyết của 
Khôồng-giáo không có một vật nào mà lại không lệ thuộc vật chất trong bản- 
thê của nó và trọng hành động của nó, 


Tất cả các hiện tượng lý-hoá, tinh-thần hay luân-lý, đều có thề cất 
nghĩa một cách dë dàng nếu người ta dựa trên thuyết biển-hoả của våt- 
chất với những nguyên tắc Âm và Dương của nó. Tính Lý Đại Truyền 
cũng như tất cả các sách nho có mài vị triểlý đều сат nghĩa như 
vậy cả. 


Sách Lễ Ký có nhắc lại một câu hỏi của Tế-Ngš, một môn đệ của 
Không tử :+* Dë có nghe nói đến tên Qui Thần nhưng đệ không hiều qui thần 
Ја gì cá » Ngài trả lòi rằng;.« Khí là sung mắn của thần và phách là sự 
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sung-mãn của qui. Phối hợp Qui với Thần lúc chúng ta dâng củng lễ vật 


cho ông bà tó tiên quá cố, là mật phận sự cao cả của chứng ta. » 


Chân-dức-Tu bản rằng: <. cái nguyên-tắc làm cho chúng ta hiều cái 
nguyên-tắc ấy là khí, còn phần ít tinh vi hơn ở trong bồn ta là nguyên-tắc 
cảm-giác gọi là tỉnh hay là phách. Lúc chúug ta mất phần tinh-vi nhất của 
hồn trí tuệ, sé trở nên thần, và lúc chúng ta mất phần tinh-vi nhất của hồn 
cam-giác së trở nën qui. Lúc còn sống hồn trí-tuệ và hồn cảm giác đều 
kết hợp chặt chë với nhau nhưng lúc chết rồi hai hồn ấy phải chia rẽ vì khí” 


sẽ bay lên không trung còn phách sẽ trở về lại với đất, 


Đức Không-Tử còn nói với Té Ngã rằng : € Tất cả những vật gì sống 
phải chết và tất cả những vật gì phải chết dëu phải trở về lại với đất, vì thế 
cho nên mới gọi là qui, xương và thịt một lúc chôn xuống đất sẽ thành tro 
bụi, còn khí sẽ bay lên không trung, Lúc bấy giờ khí sẽ trở nên một ánh 
sáng rực то và cứ dâng lên Trời như hơi побс nhẹ nhàng và gây trong 
tâm -hôn chúng ta một mỗi sợ hãi và buồn chán, đó là bån-thé thuần-túy của 
các vật mà thường chúng ta gọi là tỉnh và nó cũng là sự biều dương của 
thần (1). Hơi thở của con người, khí, một-Tígày kia cũng phải tất đi ;-vì 
thế không ai lọt khỏi sự chết. Lúc ấy phách sẽ trở lại về với đất, 
khí sẽ dâng lên không-trung và là phần tỉnh-vi của vật-thề. Các nho sĩ gọi 
là tính li Người xưa đá chọn một danh từ bao hàm sự cung kính tôn 
trọng đề gọi #hững khí-phách ấy là quî thần. 


Tü Tư trong sách Trung Dung nói rằng : < Quyền phép của qui thần 
rất lớn, mắt chứng ta không thãy, tai chúng ta không nghe được qui thần 


tuy nhiên qui thần ở trong mọi vật và không thê ба ra khỏi các vật được. 


Sự kết hợp của qui thắn và mọi vật chặt chế dën nỗi sự chia Па với 
qui thần sẽ đem đến một kết quả tàn khốc là sự tiểu-diệt của vật chia la. 


Không lạ gì những kẻ thâm nho đêu thấy trorg qui thần, trong 
tất cả mọi hiệntượng của vũ-trụ và họ tin tưởng một cách để dàng 
vào những câu chuyện hoang đường bja đặt, vì họ tin tưởng rằng 


có thề cất nghĩa tất cả những hiện-tượng ấy với thuyết Biển Hóa 


(1) Zolloli  Cnrens lilleratnrue sinicœe Зе pol, 
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của. vũ-trụ : Mưa gió, mây mù, sương sa cũng như Säm sét. ngày đêm, 
mặt trời mặt trăng tất cả những cái ấy đều là sự biều-dương của 


Ош thần, 


Ош thần chia ra làm nhiều hang Thiên thần gồm có mặt trời 
mặt trăng ; các vị tinh tú, hạng thứ hai gọi là Địa, göm có sông 
nứi, thảo mộc hạng thứ ba gọi là nhân quỉ, tức là hồn những 
người chết. 

Từ ngần xưa, các người Tàu đã tin các vị thần dữ, các -vi 
thần lành. Tbần dữ rất đông và chúng luôn luôn sẵn sàng đề làm hại 
loài người vì thế ở trong sách kinh Tàu сб nhiều câu phù chú đề 
trừ qui, trừ những yêu thần hay thần quái... 

e) Sinh TỬ : 

Loài người có, là nhờ ở hai nguyên-tắc lý và khí. 

Sự chia sẻ giữa khí và phách sẽ đưa lại sự chết. Linh-hồn 
có thề trở nên mạnh më nếu trí óc luôn luôn suy nghí và làm việc 
tỉnh thần ; càng làm việc như thể, nó càng đi dën chỗ sáng láng gọi 
là =thần minh >. Giác hồn cũng được phát-trển nếu thề xác được 
nuôi nẵng sung túc. Nhưng đến một thời gian kia những lương thực 
tinh-thần hay vật chất không còn nữa thì hồn cũng phải đi tới chỗ 
diệt vong. Trong lúc chia sẻ giữa hai hồn linh hồn hay hồn khí 
trở về trời và giác hồn hay hình phách trở về lại với đất. Vì 
thể trong con người đã chết không cồn có gì cả. Kinh Dịch gọi 
hồn ra khỏi xác là Du hồn. 


Như thể chúng ta thấy rõ théo Nho giáo, chết đâu phải là đi 
qua một thể giới khác; một thế giới mà ở дб loài người sẽ được 
thưởng hoặc bị phạt tùy theo việc lành dọ mình đã làm ở trần gian 
пху. Do đó muốn cho đúng với nguyên-tắc của Nho giáo, loài người 
phải nghĩ đến hiện tại phải hưởng cho tràn trẻ những thú thanh cao 
lúc đang còn ở trần gian nầy. Một điều mà người nho-st phải lo 
lắng hơn са là phải có kẻ női dòng đề lo cúng tế sau khi mình 


đã về nơi chín suối. 


Đến giây phút chót, phải từ giá thể tục, vị thánh nhân phải 
can đảm và bình tĩah, vâng lời thiên-mệnh, vì thánh nhân cũng không 
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làm sao đổi thiên-mệnh được. Như thế con người đù là thánh nhân lúc giờ 
chết không có một па hy vọng. Tất cả con người së tiêu tan sau lúc hơi 
thở cuối cùng đã bị dập tắt, cá-tính của một ngưởi sẽ là một nguyên-tử 


không trông thấy được ở giữa khoảng không vô hạn mênh mông mà сас Nho-sĩ 


gọi là Thái-Hư, 


8. KHÔNG-GIÁO б ҮІЁТ-МАМ 


Sau lúc cố một quan-niệm chính đáng vë ông Tô Không-Giáo- và lý- 
thuyết Không-Giáo về vũ-trụ và nhân-sinh, hãy thử xem lịch-trình tiến-triền 
của Không-Giáo ở trong nước chúng ta và nhận định cái ảnh-hưởng của 
Khồng-Giáo đối với dân-tộc Việt-Nam chúng ta xưa Ма và hiện giờ. 


Lịchsử Khồng Giáo ở Việt - Nam có thề chia ra làm bổn thời kỳ. 
Thời-Kỳ du-nhập, thời kỳ thịnh đạt, thời kỳ suy vong và thời kỳ hiện kim. 


А LỊCH-SỬ, 
а) Thời kỳ du-nhập : 


Trước thời Bác-thuộc dân Việt-Nam chúng ta đã có tiếng nói riêng, 
còn chữ viết thật ra đã có hay chưa là một vấn đề chưa thề giải-quyết được. 
Nhưng trong lúc người Tàu cai trị về ngôn-ngữ chúng ta dá dùng một số rất 
lớn chữ Tàu, chữ Hán rồi Việt. Nam hóa những chữ ấy đi. Trong số các 
quan của nhà nước < bảo hộ z có các ông Tích-Quang (1). Sï-Nhiếp (2) đá 
đem chữ Tàu cũng như phong tục của Tàu đề dạy dân chúng ta Sau khi 
Hán-Linh-để mất, nước Tàu lâm vào cảnh rối loạn, chỉ có đất Giao-Châu 
của chứng ta là tạm yên, do đó có nhiều đạo-sĩ ở Tàu qua Việt-Nam lánh 
nạn và đồng-thời truyền-đạo ở nơi đây. Trong các Thầy đạo-sĩ có Mậu- 
Bác đã qui-y Phật-giáo lé dí-nhiên các nhà đạo-sĩ này dùng tiếng Tàu đề 
дау đạo. 


Trong một nghìn năm nước chúng ta kề từ Nghệ tính trở ra 
thuộc bản đồ nước Tàu. Người Việt phần nhiều thuộc dòng dõi người 
Tàu sang sinh-cơ lập-nghiệp ở bên này rồi dần thành ra người bån- 
xứ, Bởi vậy Nho học ở nước ta vào quảng đời Đông-Hán đã có 


(1) TI:h-Quang làm Thái.Thú quản Giao.Chỉ năm 2-3 san Thiến-Chúa 
Đời опа Binh-Để nhà Тау-Нап. 
(3) Làm Thái-Thú quận Giao-Chỉ từ năm 187 đến 296, 


146 


phan thịnh-đạt. Đời ấy да có những ông như Lý-Tiển, Lý-Cầm và 
Trương-Trọng (1) được bồ đi lầm quan ở bên Tàu. 


Vào quãng thế kỷ X, nước Tàu chia rể, thể lực suy đồi, người 
mình mới nhân cơ-hội ấy mà biệt-lập thành một nước. Lúc đầu nhà 
Ngô, nhà Định, nhà Tiền Lë còn phải lo việc đánh dẹp cho nên không lưu 
tâm đến việc bọc. Кё đến nhà Lý, cơ-sở dã vững bền, дап дёп nhà Lý mới 


mở mang nho học đặt khoa thi lấy nhân tài. Nho học lúc ấy mới bắt đầu thịnh. 
b) Thời kỳ phót-đạt : 


Bắt đầu từ Lý-thánh-Tôên (1034-1072) Nho giáo lần lần tiễn mạnh 
nhờ sự tồ-chức của triều-đình... Nho-giáo trong thời kỳ này được đi 
song song với đạo Phật, đạo Lão nhưng các ông Lý-đạo-Thành giúp 
Vua Nhân-Tông, Trương bá-Ngọc giúp vua Thần- Tông, Tô-hiến-Thành 
giúp vua Anh- Tông và Cao- Tông, không phải là những nho-sĩ lỗ¡-lạc, nhưng 
là những người đã có công đem nho-học truyền-bá trong nước. 


Đạo Nho đang tiến mạnh nhưng gặp phải một trở ngại lớn 
Phật-Giáo vì thë nên nho-sĩ Đàm-dí-Miông mới tâu với Lý cao- Tông rằng : 


< Đây giờ tăng-đồ gần bằng số danh-phu chúng tự kết bè, bầu chủ 
họp nhau thành từng bầy, chúng làm những việc bần-thiu hoặc ở 
giới trường. tỉnh xá mà công nhiên rượu thịt hoặc ở trong trai- 
phòng tính-viện mà âm-hầm gian-dâm. Ngày ân 181 ra, thật như 
dàn cáo chuột, chúng làm bại tục phườnggiáo, dän- dần thành thối 


quen, nếu không cấm thì càng ngày càng thêm quá lắm. (2). 


Không biết lời báo cáo ấy có thật hay không, nhưng một điều chắc-“hắn 
là lời. báo cáo ấy. cho chúng ta biết có sự cạnh-tranh giữa Phật và Nho- 
giáo. Nho-giáo đá sản-xuất những bậc anh-tài như Lê-văn Huu người trước 


tiên đá chép sử nước ta, tấc-phầm của ông là bộ Đại.Việt Sử.Ký gồm 


(1) Trương Trọng di du- học ở Lạc Dương vë đời Hán Minh Để 
(58 75) sau tược làm Thảái-Thú đất Kim thành (Trung-quốc). L-Tiến 
được bồ làm Thứ Sử ở Giao Chỉ. Năm 187 đời Hán-Li h-Để. Lý Cầm 
làm túç-vê trong điện vua. nhà Hán, зап được thăng lên chức Tư- 
Lệ Hiệu Шу. Xem Ngnyčn-vä -Hần ; Việ-Nam_ Tam giáo sử đại cương: 
Phạm-oän-Tươi xuất bản Suigon 1957 irang 56 (2). 


(9) Hàn-xuân-Hần Lý thường Kiệt II, 
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30 quyền (1) Hàn-Thuyên đã có công dë xướng thi-ca quốc-ngữ. Chu-vän- 
Ап cũng là một nho-sĩ rất cố tiếng, Lịch-Sử cũng còn cho biết những 
tướng như Trằn-hưng Đạo, Phạm-ngñũ-Lão, Trắn-khánh.Dư, Trần-bình- 
Trọng ; cũng là những -nho-sĩ lỗễ¡-lạc. Nhung người nỗi bậc nhất thởi ấy 


là Mac-dính-Chi đỗ trạng nguyên đời vua Trần-anh.Tông (1293.1341). 


Dưới đời nhà Lê, Nho-giáo rất thạnh-hành và Nho-giáo được coi như 
là Quốc-giáo. Lịch-sử còn ghi công-trạng của các nho-sĩ lã¡-lạc nhu Nguyễn- 
Trái, Lâ-thánh Tông, Trạng Trình Nguyễn - binh - Khiêm, Phùng- khắc- 
Khoan, Phạm-dìah- Lrọng ; Lê-quï. Đôn, Ngô thời-Sĩ và Nguyễn-Dư:.. 


c). Thời-kỳ suy-vong 


Từ lúc chia sẻ đất nước, Вас do vua Lê, Chúa Trịnh cai-trị, Nam 
có cha con nhà Nguyễn làm chúa. Nho-học đã dần dần đến bước suy-đồi. 
Lác-đác cũng mọc lên đây đó тау nho-sĩ xuấtsắc như Nguyễn-công- Trứ, 
Nguyễn-văn-Siêu ; Phan-huy-Chú và Phan-thanh-Giản. 


Các cuộc thi.cử xưa kia được các nhà vua chú-trọng nhưng đến năm 
1915 bãi-bỏ ở Bắc và 1918 ở Trung. $6 d? có sự suy-đồi như vậy vì có 
nhiều lý-do 


Thứ nhất các nho-sĩ học-hành chỉ vụ lợi đọc làu kinh sách câu në vào 
các hủ sáo ; học sao cho đỗ-đạc ra làm quan chứ không chú tâm đến việc 


học đề thành người lỗ¡-lạc thông-minh. 


Thứ hai trước kia Nho-giáo thịnh vì về dường tinh-thần dân tộc chúng 
ta chưa gặp một lựe-lượng tinh-thần nào có thë trội hån tinh-thần Nho-giáo, 
nhưng từ lúc đạo Cống-giáo đến Việt.Nam với những lý-thuyết về vũ-trụ 
và nhân-sinh vừa hấp dẫn vừa trả lời cho sự đòi hỏi của nhân-dân, nên từ 


dó Nho-giáo mất đi môt ảnh-hưỡng không phải là ít. 


Hiện nay người ta tự hài có bao giờ đạo Nho suy minh trở lại ? 
Trở lại đề tin tưởng vào 8140-1 của đạo Nho có lẽ là một việc khó. Thực 
ra hiện giờ có hội Việt-Nam Không-học khuyến khích dân-tộc. Việt-Nam 


(1) Nguyễn-nũn-Hầu : ViệtNam Tam-Giáo Sử dại-cương. trợ. 69, 
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trên con dường tìm hiều lý-thuyết của Đức Khảng.Tử, nhưng phần dông 
các học-giả lý thuyết của ngài không phải vì tin vào giáo-lý của Ngài rồi 
đem ra thực hành, nhưng phân đông các học giả đứng về mặt lịch-sử 
muốn học đề biết дёп một triết gia trú danh thời xưa cũng như học học" 
thuyết của Planton. Airstote hay Epicure. Chính trong điêu lệ Không Нос 
Hi Việt.Nam cũng nói : Mục đích của hội là, sưu tầm nghiên cứu phiên 
dịch, diễn giải và lưu hành các loại kinh điền, văn thơ chữ Hán, văn thơ 
chữ Hán có bao hàm ý-nghĩa tỉnh thần về phương diện luân-lý đạo đức 
và văn-hóa cö truyền Á Đông... (1). 


Hội Không-Học được thành lập năm 1957 đã tô-chức được 9 tỉnh 
hội (2) và thâu nạp được 13.200 hôi viên, Hội đã cho xuất bàn các tạp 
chí như Minh-Tân nguyệt san và 5Sinh-Ìực nguyệt-san và mở một thư viện 
вош có 2.000 bộ sách, phần nhiều là sách của bộ Giáo-Dục Trung-Hoa 
dân quốc ; của Hội Asia Foundation ở Hoa-Kỳ của các văn-hội Đài.Loạn 
Hướng Cảng và Đại Hàn gởi tặng Việt. Nam Không-Hội học. Tháng 
9.1958 lúc ông Không Đức-Thành cháu 77 đời đức КЬпв-РҺ-Т đến 
viếng thăm Saigon, ông đã dem lại cho Hội Không Нос Việt.Nam một 
hy-vọng và một sức sống mới, 


в.— АМН HƯỚNG KHÔNG GIÁO Ó VIỆT-NAM 


Ảnh hưởng của Không-giáa tuy âm thầm nhưng vững châi và nó đã dám 
sâu vào tâm hồn người Việt-Nam. Dâm sâu vào đến по: xã-hội và gia-đình 
đều tô chức theo lý-thuyết. Nho giáo ngay cách sinh ;hoạt cá - nhàn cũng 
đầy hương vị Không Mạnh. Vậy chúng ta hãy tìm hiều ảnh hưởng của 
Nho giáo trong xã-hội và gia dinh Việt-Nam. 


Theo như các Nho sĩ dạy, vua là Thiên-tử, nên mật năm Thiên tử sẽ 
phải di làm lễ tế Trời ở tại дёп Nam giao. Thường thường vua phải di tế 
trời như vậy vào ngày mồng một tết và sau ba năm mới có tế Trời một lần 


(2), các quan tỉnh cũng phải lâm ahr thë và còn hơn nữa các quan phải 


(1) Điều lệ Viël-Nam Khồng Нос hội Saigon 1957 (rang 3. 


(9) Balal, Bình-Định, Phú-Yên, Nhánh-Hỏa, Bịnh-Thuận, Định- Tường, 
Vĩnh-Long, Phong -Dinh, liên Giang. 


(д) Cadière : Croyances el praliqies religienses des Vielnemiens Irg. 86. 
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làm lễ cúng tế Đức Khồng Tử ba hoặc bốn lần vào ngày giờ nhất định. 
Ngoài ra ở tại сас trưởng học, các học sinh cũng phải đóng góp đề chịu 
tốn phí vì lễ cúng tế Không- Tử, 


Nhưng cái ảnh-hưởng rõ rệt nhất của Không-giáo là trong gia đình. 
Trong gia dinh cha mẹ có quyền hầu như tuyệt.đối với con cái lúc chết 
sự hiểu thảo bắt buộc con cái phải cúng tế cha mẹ ông ba, theơ như Nho- 
giáo dạy. 


Thật ra việc thờ kính ông bà không phải là một việc mà chính đức 
Khồng-Tử đã bia đặt ra ; nhưng việc đó có từ lâu S$ di đức Không-Tử 
đã truyền-bá việc sùng bái ông và bà tô tiên vì Ngài có mục-dích chính-trị 
làm cho việc cai trị của Ngài được để dàng, 


© Trung-Hoa cũng như ở Việt-Nam việc thờ kính ông bà là một đạo 
trong giả-dình. Lúc một đứa bé mới chào dòi phải: cúng bái ông bà, đề 
cho сас ngài biết cái tin vui mừng ấy, lúc trong. gia-đình có điều gì tai 
biển cũng phải cúng bái ông bà, cũng phải chạy дёп xin ông bà phù hộ: 
Chỉ trừ người Công-giáo Việt-Nam, còn tất cả các người Việt-Nam khác 
thuộc vào bất kỳ đạo-giáo nào đều phải thờ phướng ông bà tô tiên. 


Đạo Nho không có các thầy sư, không có các lề luật gì đề hướng dẫn, 
tín-đồ của mình, nhưng cũng chính thói tục dá đặt gia-trưởng làm chủ mọi 


lễ nghĩ trong gia-đình. 


Thuyết Nho-giáo ở Việt-.Nam không còn là một giáo-lý thuần túy, 
nhưng lý-thuyết ấy đã được pha trộn với những lý-thuyết Phật-giáo, hay 
Lão-giáo. Theo Nho-giáo thuần-túy không có một-cuộc sống đời sau, vì vậy 
không có thưởng-phạt như giáo-lý Công-giáo dạy hay như Phật-giáo dạy (2). 


Nhưng ở Việt-Nam các Nho sĩ vấn tin người ta sinh ra đời, sống 
chịu cực rôi chết, hồn xuống âm-phủ đề được phán xét và chịu phạt sau 
khi đá đền tội mình hồn lại nhập vào thề xác và cứ thể mà biến đồi, 

(9) Sonpignet; Variétés Tonkinoises. trợ. 3823-824: Pour le lettré matéri- 
aliste la mort mest pas comme pour le.chrétien, ou même le boudhiste le 
passage à une autre existence, qu'il апга faite р r ses libres ac ions heureuse 
оп malheureuse pendant sa vie, si du moins elle a élé conforme aux princi- 
pes de la secte; jamais l’idée d'une sanclion posthume n'est v тие Pexciler 
ап bien ou le délọurner dn mal. П ne sest oceupé que du présent. 
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Đang lúc sống đạo Nho dạy phải làm điều thiện, hồn của người lúc 
chết sẽ nhập vào xác một quan lớn, còn một kë dữ sẽ nhập vào xác một con 
sâu bọ sống bằng cách rúc rỉa kiếm ăn trong bụng những con vật đê hèn, Do 
đó những người còn sống phải cứu giúp ông bà cha mẹ đang ở dưới nanh 
vuốt của các qui dưới âm-phủ. Các quỉ nếu nhận được các lễ vật cúng tế, 
qui ma sẽ xử đãi với ông bà một cách khoan hồng. Vì thë không dâng lè vật 


cúng tế ông bà là mật điều bất hiểu lớn Іво. 


Cá những người Việ:.Nam nhất là hang Nho-si, không tồng giáo vì họ 
lâm tưởng rằng = di đạo > tức là bỏ ông bà vì dân Việt-Nam thở cúng tŠ 
tiên là một việc rất thông thường; ở thành thị cũng như ở thôn-quê, 
không mấy gia-đình lương mà không đặt bàn thờ tö-tiên nơi trọng nhất trong 
gia-đình, ngay trong túp lều tranh hoặc trong một chiếc thuyền соп, Ьар bênh 
trên mặt nước, 


'Thờ cúng tô-tiên là một việc độc nhất đề 10 lòng thảo-hiểu của mình, là 
cái tỉn-pgưỡng mà Nho-giáo đã gieo sâu vào tận cối lòng người dân Việt đến 
nöi có người nhiều nám du học ở ngoại-quốc, lúc thành tài về lại quê- 
hương vẫn còn thấy họ trụng-thành với việc cúng-tế tồ-tiên. Cũng vì tin- 
tưởng như thể mà người lương bảo người Công-giáo vô ơn vì không cúng 
tồ.tiên đề cha mẹ chết rồi bị đầy doa làm thân ma đói. Vì lÿ-do trên đã 
thấy có gia-dinh cho con cái < di đạo » hết, duy có người bố và người con 
trưởng là không chịu di, vì trưởng йаш phải lo việc gió chap cúng tế ông bà. 
Việc cúng tế đó có ảnh hưởng sâu xa đến nỗi lúc một người lương đi đạo, 
lúc đá chịu phép rửa tội rồi, mỗi lúc đến ngày giỗ chap mà không được дот 
cúng, trong lòng họ cảm thấy như bùi ngồi nhớ tiếc ông bà tồ-tiên. 


Như thế đủ hiều rõ việc thờ cúng ông bà tô-tiên mà Nho-giáo đã rao 
giảng là một việc trở ngại lớn.lao cho việc truyền giáo. Đứng về phương 
diện truyền-giáảo không nên công-kích việc cúng tế ông bà, vì lúc công kích kọ 
không còn muốn nghe chúng ta, nhưng phải thuyểt-phục họ bằng những lý lẽ 
vững chắc, « di đạo > không có nghĩa là bỏ ông bà cha mẹ và phải cko họ 
hyiều thể: nào là hiểu-thảo. 


Mật khi người bên lương đã hiều cái lòng biểu thành thực của người 
công-giáo việc chuyền đổi bàn thờ tô tiên đến bàn thờ Thiên-Chúa sẽ 
không cồn gặp những trở ngại lớn lao (1). 


(1) Muốn hiều Không giáo nén đọc: Ti xin-đình-Sóe-Lược kháo-học thuyết 
Khồng-Tử. Tam kỳ thư zà Nam Định 1952. 
Wieger T.S. Tealcs phiasophiques -— Imprimerie Hien hien 1930 


151 


II.— ĐẠO THỞ THÂM 


Đạo thờ thân phải chăng là một дао thuän-túy Việt-Nam và đạo này 
cũng cũ kỹ như dân tộc chúng ta. 


Tất са đời sống tôn-giáo của dân-tộc Việt- Nam chúng ta đều dựa vào 
một sự tin tưởng vững chắc ; họ tin các thần ở khắp mọi nơi. Các vị 
thần ấy bay ở trên không và đến với gió. Thần ở ngoài đường ; ở dưới 
sông ; ở trong hang kín hay ở dưới hố sâu ; ở dâu đầu cũng có thần, 
Những ngọn đồi cao chót vót bay những tảng đá ngăn sức giòng sông cũng 
có thê làm nơi trú ngụ của vị thần. Thần cũng hay núp bóng các cây đa 
cô thụ, và các loài cầm thú đôi khi cũng có oai quyền như vị thần hay 
hơn nữa. Chúng được dân chúng bắt làm vị thần. Thắn biều dương sự 
hiện của mình bằng những phương-pháp rất tầm thường ; tiếng gà gấy, 


chuộc тйс mèo kêu déu có thề báo hiệu sự hiện-diện của vị thần. 


Tất cả những vị thăn-lịnh ấy ở khắp mọi nơi trong vü-tsu và rất hoạt 
động. Các thần rất có ảnh hưởng đến đời sống, đến vận-mệnh của chúng 
ta- Từ lúc chúng ta vừa là một bào-thai cho đến lúc chúng ta nhắm mắt 
xuôi tay về thể-giới bên kia, các vị-thần vẫn theo dõi chúng ta, sống chết 
bệnh tật måt mùa, thi hỏng; không con hay là các tai họa, hoặc các biển 
cố vui mừng khác điều do các thản định đoạt Các vị-thần luôn luôn hoạt 
động, hoạt động trong hai thể-giới, thế-giới tự-nhiên và thế-giới siêu-nhiên. 
Loài người xếp đặt tính-toán nhưng có di đến kết quả bay không là tùy 
các vị thần-linh, 


Các bạn dưông của con người, súc vật, các dụng cụ ша chúng ta 


dùng ở dưới ảnh hưởng của những lực lượng vô hình ấy. 


Dó là tín-ngưỡng của người Việt Nam không công-giáo. Và chính'ứn 
ngưỡng ấy cắt-nghĩa tất cả hành động tôn-giáo của người dân Việt 


Nhiều người Âu hoặc My đã tưởng lãm rằng đời sống tôn giáo ấy 
chỉ tóm gọn ghế trong một vài nghi-lễ mà thỉnh thoảng họ mới đem ra 
thi hành một cách lãnh đạm. Nghĩ như thể là lầm. Ở Việt. Nam tôn-giáo 
đã chi-phối được đời sống của mỗi một người dân. Người đánh cá cũng như 
kẻ tiều phu, những người buôn bán tử chợ này qua chợ khác, ngay những hạng 
người ấy đều có trong óc não hình ảnh của vị thần như thử vị thản ау có 


mt vậy. Hạng người tríthức ở trong các đại học đường bəy điều-khiền 


Ú 
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các máy-móc trong các côag-xương cũng không khỏi bị hình-dung của các 


vị thần ám-ảnh. 


Đạo Phật công nhận một vị sư thay mặt dần-chúng làm lễ cúng-tế: 
Đức Phật Nhưng đạo-thần không cử một ai làm việc ấy, chính người dân 
tự mình đứng lên cầu xin kbẩn-vái hoặc та ơn vị thần. Chính người dân 
đứng lên làm công: việc ấy. Câu kính cũng là câu kinh tự miệng người dân 
đặt ra trong mỗi trường-hợp. 


Trừ та. lúc ở trong gia2dình có người gia-trưởng, ở trong làng có các 
hương-chức, ở trong nước có vua hoặc сас quan thay mặt nhà vua lầm việc 
cúng-tẾ thay mặt mọi người trong gia-đình, hoặc trong làng-mạc, hoặc trong 
nước, nhưng những hạng người nầy cũng không phải là một hạng người 
đặt ra đề chuyên việc cúng-tế như các sư bên .Phật-giáo. Họ chỉ là người 
thay mặt dân-chúng. 


Nếu có những trường hợp người Việt cần nhờ đến một vị môi-giới 
giữa vị thần và họ ; đề làm nhữag lễ nghi của đạo dạy, thì lễ-nghỉ ấy 
họàn-toàn là những [nghi Lão-Giáo. Thí-dụ những khi họ muốn cúng một 
vị thắn thuộc phái Nam như Quan-Công hoặc thuộc phái-nứ như Thiên-y-a-na. 


Còn một trường hợp khác nữa người dân cần đến những người môi- 
giới đề biết tương lai và vận-mệnh của mình, hoặc là người ta muốn tìm 
một nơi an nghỉ cho người đã quá-cố, hoặc muốn biết cậu âm по kết duyên 
với cô thiểu nữ kia có đem lại hạnh-phúc mong muốn hay không, trong 
tất cå những trường-hợp ấy và biết bao trường hợp khác người ta cần phải 
nhờ đến một người làm môi-giới. Hạng người nầy đã sưu-tầm học tập 
lâu năm. 


Trong những ngày đầu xuân, mỗi làng, làng nào cũng chăm lo việc 
даб các ác-thäo.dä gieo tai ương hoạn-nạn cho dân làng trong năm vừa 
qua Công việc đuổi quỉ-thần như thế kia căn phải biết chọn, và đọc 
thuĝc-lòng nhữag câu phù-chú mà Кёре phải phải ai ai cũng tìm hoặc đọc 
được. Trong những: trường-hợp này cần phải chạy đến những ông thầy bói. 


Mật người vừa ngã binh, có phải vì một trong những người quá có của 
-gia-đình không được nghỉ an 2 Có phải bà cô đòi hay là một vị-thần nào ở 


chữa lâa cận, hay vì cách ấn © của một hay nhiều người trong gia-dình > 
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Trong trường-hợp ấy phải nhờ (Һау bói chỉ ró cho biết nguyên-nhân sự 
tai h a bên kia. Thầy bói cũng chỉ cho biết phải dùng phương pháp nào 
đề làm dju sự hung giận của các thần linh Có lứcthảy dạy phải xôi thịt 
cúng tế thân; có lúc Шау dạy phải làm một con nộm bằng giấy то! sẽ 
đem đốt di, nộm së thay thế người bệnh mà thần muốn bất đề hôm sớm 
liêu hạ vị thần, hay có lúc thầy cúng дау đời mồ mà người quá cố. Phận 
sự của thay bói đến đây là hết. Chính cha mẹ của người ốm sẽ dọn của 
cúng tế, nào là gà quay, nào là xôi thịt, nào là rượu nếp cùng các giấy 
vàng bạc và hương sáp, xỏng ông hoặc bà đi đến đến thờ dâng cúng lễ, 
Họ phải phục xuống đất đề сап хіп vị thản tha cho người bệnh trong gia- 
đình Chính cha mẹ của người bệnh giao thiệp với vị thần chứ không 
phải là ông thây bói. 


Nhưng cũng-có nhiều lúc trong những trường-hợp thường, người ta 
xem như không cản đến người môi giới ду. Chúng ta có thề nói được rằng 
trong công việc thô phượng, nhất là trong công việc cúng tế, trò ші thuật 
đã chiếm một phần rất lớn. Vì việc cúng tế là một việc rất thận trọng ; 
một việc có mục-dích (làm cho các vị thần nguôi giận đề các vị cất những 
tai họa mà các ngài đá giáng xuống trên trản-gian này... hoặc để các ngài 
ban những ап huệ đặc biệt cho chúng sinh dược nhờ. Do đó, phải làm sao 
cho các vị thần nhận của cúng tế. Đó là tất са một vấn đẻ phiên phức- mà 
đã làm nhọc người dân không phải là ít. Họ phải dâng 1 vật vào những 
giò và những trường hợp nhất định chứ không phải muốn dâng 
lễ vật ấy lúc nào cũng được các nhà chiêm-tinh của triều đình chỉ-định 
ngày và giờ đề lầm việc cúng tế trời đất, và chính các ông này chỉ cho 
dán chúng biết thời giờ thuận tiện dé làm lễ cúng tế ấy, ở làng hoặc tại 


gia dinh riêng của mỗi người. 


Nhưng, có những trưởng hợp đặc biệt mà các nhà chiếm 
tnh ấy không thấy hết. Trong những trường hợp này người phải 
cúng tế bắt buộc thải nhờ cậy đến thày bói, nhưng họ rút thăm bằng 
cách sau đây Thường thường họ dùng hai đồng tiền såm trét vôi thật 
trắng, bề ngửa là bề có chữ nho. Thế rồi người phải dâng lệ đề cả hai 
đồng tiên, bë ngửa quay lên trồi, trên ngón tay giữa của bàn tay mặt, tay 
mặt lại dựa lên tay trái ở phía trước ngực. Trong cử chỉ ấy, người phải 
dâng lễ vừa dùng miêng dé thở vào, vừa cho vị thần biết ngày nào së 


dâng lễ cho thần, và xin thần cho biết có nhận lễ hay không ? Thể rồi 
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сёз đột ngột người phải dâng l đánh vơi cả bai đồng 
tiên kẽm trên nôt thiếc día, nếu một đồng nằm зар và một 
đồng nằm ngửa tức là thần tô dấu nhận của lễ dâng, bằng không 
phải rút thấm lại hai ba lần đề xem vị thần có bằng lòng wng thuận 
hay không. Nhưng nếu vị thần cương quyết không nhận lời thì phải dòi việc 
rút thăm vào một ngày khác hoặc là có thê nghỉ một chốc lát rồi lại rút thăm 
cho đến lúc vị thần thuận tình nhận của lễ dâng. 


Ngoài việc dâng cúng còn có một việc tôn-giáo khác mà chúng та gọi là 
khấn. Khấn tức là một việc của nội tâm, việc của tâm hồn cầu xin với một 
nhân vật của thế giới siêu nhiên, Một người đàn bà đi bán rau ở chợ ; mỗi 
lúc ngang qua một miču nhỏ một gốc cây hay một tang đá làm nơi ngự trị 
của một vị thần là bà thầm thi cầu xin vị thần cho bà được buôn bán gặp 
may-mắn. Việc bà cầu với thần như thể gọi là khẩn. | 


Lúc một người trong gia-đình gặp phải một tai пар, một bệnh tật bất trị 
và thần chết đang chờsẵn dë đem người xấu số di, người trong giá- đình, 
thường thường là cha mẹ của người bệnh nhân, ra khỏi nhà và ngậm một 
năm cỏ trong miệng, họ phục xuống đất vừa lay Trời vừa than van xin Trời 
đến cứu giúp, (1). 

Кап pghía là làm một lời hứa, là cam quyết bằng một lời 
thê. Vì trong lúc Кап không những người ta xin ơn, nhưng còn thể 
hứa với vị thần sẽ làm việc này việc kia đề cám ơn vị thần, mà muốn tỏ 
lòng biết ơn thường thường người khẩn phải dâng lễ vật cho vị thần. 
Sau đây là một ví ди: 


Có nơi người ta tin tưởng vào sức linh thiêng của một tăng-đá, thể rồi 
những kẻ làm cha mẹ của những người người đau ổm cầu với những tảng đá 


ấy xin chocon cái vợ chồng mình được thuyên bệnh. 


Người cha hoặc người mẹ của kë «+ xấu số s hay là cả hai đem đến 
trước tảng đá một mầm dày xôi, th t gà, hoặc thịt vịt, cơm, nếp chuối và các 
thứ trái khác Các thức ăn này có 'ôi khi có thê thiếu được, nhưng bó nhang 
và giấy vàng bạc lúc nào cũng раі có trong những lúc làm lễ dâng cúng này. 
Lúc đã đề mâm ấy xuống tr rớc mặt tång đá. Người cúng lay bốn lay rồi rót 


(1) Cadière — Croyances el pra'iques religieuses des Vielnamiens, 
trung T10, 


lượu vào một hoặc bai chén trà dë ở trên mâm, thể rồi rgườa chủ lễ thì thâm 
như một người bề dưới tâu với kẻ bề trên. 


Sau lúc đã dùng miệng đề thở vào độ hai ba lần, môt lễ nghi đề hình 
dưng sự cảm động, sự sợ häi và làng ao vóc tha thiết, người chủ-lễ cầu 
khấn với vị thân trong vài phút. Xong người chủ-lễ còn phải lay bốn lay 
rồi đứng dậy đốt giấy vàng bạc trước tảng đá tỏ dấu cảm mến vị thần rồi 


xin phếp ra về. 


Tất cả các lễ vật dáng cúng. được dưa dùng ở gia-đdình, chỉ rượu là 
được uống tại chỗ sau khi hoàn thành lễ nghi dâng cúng. 


Chi Khẩn nhiều lúc cũng có nghĩa như chứ Сіпа. Chữ cúng 
dàng đề chỉ việc dâng lễ cho người quá cố, và đồng nghĩa. với chữ 
đơm hay quải vì thể người tạ năng nói dơm cúng hay cúng quải. 


Sau đây là cảnh dom cúng trong một gia-dình. Gia-trưởng hoặc một 
người nào khác trong gia-đình dọn trên bàn thờ tồ-tiên, bài vị của những 
người quá cổ trong gia-tộc. Mùi hương tỏa lên đem lại một bầu không khí аа 
ấp trong căn nhà 1 йе các lễ,yvật đá đề trước bàn thờ tồ-tiên, người gia- 
trưởng với tất са những người thân thuộc trong nhà đứng trước bàn thờ 
và bắt đầu hãnh lễ. Lš ấy được cử hành vào lúc tầng sắng, 
Người gia trưởng rót rượu vào chến trà và thầm thì một. câu kinh 
như sau dây: Hôm nay là ngày giáp năm của ông bà chúng tôi; chúng tôi 
xin kính mời tổ-tiên trong gia dinh đến dự buôi cúng tế nhân ngày giáp 
năm của ông bà. Thể rồi gia-truóng và tất cà các người trong 
gia-đình phục xuống lay bài vị ông bà bốn lay. Xong người gia-trưởng lại 
thấp nhang ri cầu Каа: Hôm nay là ngây giáp năm ông bà chúng tôi, 
chúng tôi xin rước ông bà về nhận của lễ chúng tôi và mọi người trong 
gia đình; thë rồi người gia trưởng đứng giữa hai người phầm-giá nhất 
trong gia-dình dâng các thức ăn lên ông bà, lë dr nhiên là ông bà chỉ hít 
lấy hương vị của các thức ăn. Lúc ông bà tô-tiên đã dùng no, các thức ăn 
được đưa xuống khỏi bàn thờ và đến lượt con cháu ông bà dùng những 


thức ăn đã cúng tô-tiên. 


Ngoài ra việc dom cúng hoặc cúng-quải còn có việc cúng tế. Të cũng 
có nghĩa như cúng; nhưng người ta chỉ Tế trời đất, Tế đức Không. Tur 


và các vị (ёп cao cấp. 


86, 


Cúng tế göm nhiều lễ nghi, ngoài ra các lễ nghi thường phải có trong 
việc dom cúng cần phải đề ý đến hai chi tiết trong việc Tế: Tế là việc của 
một tôn-giáo không p'åi của một cá-nhân, một gia-dình, nhưng Tế là một 
việc chung của một quốc-gia, của một làng, một xã một thôn với tất cả 
những vẻ lộng lẫy và trang nghiêm của nó. Nào cờ xí, nào kèn nhạc, nào 
múa hát, tất cả những gì có thề làm tăng thêm vẻ long trọng và tôn- 
nghiêm được đưa vào chương trình của việc tế tự Trong lúc Të, 
phải dâng ba lễ vật; ba lễ vật ấy là một con bò; một con dê và một con 
lợn. Việc đơm cúng hoặc cúng quải cũng сб các lễ vật như thịt heo, thịt 
gà thịt vịt, nhung các thứ thịt ấy trong việc dom cúng chỉ là thức ăn là 
lương thực, nhưng trong lễ nghi tế tự, bò, dê, lợn là nhứng vật hy sinh 
cho vị thần. 


Không có cuộc tế tự nào lớn lao cho bằng cuộc lễ nghi tế Trời 


tại Nam-Giao (1) 


Việc tế Trời thường thường phải làm một nơi phụ-cận về phía Nam 
kinh-dô. 


Mô đất mà trên đó đức Không-Tử dạy làm lễ tế Trời, mô đất ấy, ở 
Việt Nam đã hóa nên một khu đất có ba thành, thành thứ nhất tức là 
thành ngoài gồm 32 trượng 7 thước ta, mỗi bề tức là 120 thước tây. Xung 
quanh. thành là một bức tường cao 2 thước ta, ở trong vòng thứ nhất ấy 
lại có một vòng thành thứ hai cao hơn vòng thành thứ nhất nhưng mỗi 
bề chỉ dài có 19 trượng hay 76 thước tây, và có một bức thành cao hai 
thước ta. Ở trên thành thứ hai ấy lại có một vòng thành thứ ba, hình 
tròn chu vi của nó đến 9 trượng 6 thước ta Lễ dĩ nhiên vòng tròn thành 
phải ở trung tâm điềm của hai thành kia. Ở bến góc Đông, Tây, Nam, 
Bắc đều có cửa và bực cấp Thành tròn trên hết tức là Trời, thành thứ 
hai là Đất Bếp dọn những thức đề Tế Trời gọi là thầm trù, nơi đề 
những đồ phụ tùng có liên-quan đến việc Tế gọi là thần khó, và gần 
thần khố có nhà trai cung, Hoàng Рё phải ở nơi đây trong 2 ngày đề 
ăn chay. 

Trước kia mối năm Hoàng Đế phải tế Trời một lần, sau lúc 
Pháp đặt nền Bảo-hệộ cứ ba năm mới tế một lần, Một năm trước ngày 


(1) Nam tức là phía Nam, Giao là noi ngoại thành xem Paol бї-ап 
Magie et Religion annamites Angnstin Challamel, Editeur 1919 irg. 314 (1). 


tổ một nhân viên của bộ Lễ phải chọn hai con trâu nghề lông 
đen có cặp sừng đổ, một їтїт con trâu sừng đen, hai con 
dê cái lông trắng, một trăm con dê trắng lông vàng, hai con lợn 
hoàn toàn trắng và 100 can lợn khác, Đề nuôi tất cả những giống 
vật ấy chỉnh phủ phải làm những chuồng bằng tre rất rộng lớn, 
Các соп vật ấy gọi là Tam-sinh (1), Ngoài ra phải dâng ba thứ lụa, 
một thứ: ở Đâu-Sơn (Kiến-An) màu vàng, một thứ khác ở Thái-Bình 
mầu dó, một thứ nữa ở Sơn-lây mầu xanh. 


Ba ngày trước lúc hành lễ tể-thân, nhà vua phải vào trai cung, 
сёё quan bồi-tùng giúp lễ cũng phải giữ chay 3 ngày trước lúc hành 
lễ Ngày áp-lễ, Hoàng-Đế truyền cho các quan đem dâng lên các bàn- 
thờ trầu-cau, rượu, nhang, những nến vàng bạc và hoa-quả. Lễ ấy 
gọi là lễ nhất-biến (2). 


Ngày mai lại tức là ngày chính-lễ, ngoài ra những lễ vật đã 
dâng hôm qua còn phải tế Tam-sinh cho Trời và Đất phải dâng cho 
các vị thần, lụa, hoa, quà, và một nghìn cây sáp ong, môt trăm lọ 
hương gọi là Kỳ-Nam, Hoàng-Để đội mšo bằng, có 12 tua ёт, chỉ 
12 thắng trong năm ; mặc áo vàng thêu 9 соп zồng và di giầy đỏ, 
Các quan ăn mặc lễ-phục chšu hầu hai bên, văn bên trái. võ bên phải, 
vua di vào cửa đông vòng thành thứ nhất, rồi tiển đến cửa Nam 
vòng thành thứ hai Các quan vẫn sắp hàng t'eo thứ tự cấp bậc 
của mình Chính lúc đó lễ-nghỉ tếtự bắt đầu Trên về g thành tròn, 
giữa bàn thờ. chính có bài-vị Trời Đất, ở phía hai bên có bàn thờ 
phụ, trên đó có đề đối diện nhau bài-vị các tiền đế như Gia-Long, 
Minh-Mạng, Th¿u-Trị và Tự.-Đức.. Ở vòng thành thứ hai có 8 bàn 
phụ, ở phía đông người ta đề bài-vi mặt trời ông Thiên-Phủ, ông 
Thủy.Phủ ông thần-núi ông đương niên và bài-vị các nhà Binh, Lê, 
Lý, Trần, Hậu, Lê. Về phía Tây có hãi vi mặt trăng, Địa-Phủ, 
ông Nhân-Phủ, ông Vũ-5ư, thần. nước, thần sấm-sết, chúa rừng, Hà- 
Bá và bàivị các Hišn-Luong nghĩa là những vị đạo thần đã trung- 
thành với Tô-Quốc, với nhà Vua, 


(1) Тат sinh lte là: trâu, dê cái ой logn. 
(3) Rite d'une ПБаііоп. 


158 


Mỗi lần đến trước một bàn thờ, vua phải làm lễ tế theo nghỉ 
lễ sau đây. Trước bàn thờ đề bàivịj, có một bàn thở khác trên 
đó có đề các lễ.vật Trước bèn thờ lễ vật có một khoảng không 
gọi là Nôi-tán. Chính trong khoảng nội-tấn này có trải một chiếc chiếu 
(hình số 1) trước chiếc chiếu số 1 lại có một bàn thờ thứ hai, khoảng 
trước bàn thờ số hai ấy gọi là ngoạitấn, noi đây có trải chiếu số 
hai gọi là âm-phúc nghĩa là lánh lấy hạnh-phúc, trước chiếc chiểu 
số 2 là chiếc chiếu số 2 gọi là phục-vị. Trở về: chỗ của mình, tiếp 
theo chiếu số 3 có hai chiu 4 và số 5 dŠ song song với nhau, 
chiếu số 5 dành cho các quan văn, có ba người xướng đề rao lớn 
những. lễ nghỉ phải thi hành lúc tế, 
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Muốn thông công với các vị thần, thầy chánh tế, tức là Hoàng.Để 
phải ăn ở thanh sạch không những lúc hành-lễ mà ngay cả lúc trước lễ 
nữa, vì một người ô-uế không khác gì một người thọ bệnh. Muốn thông 
công với các vị thần cần phải trong sạch, Các lễ vật cũng phải là những 1. 
vật trong sạch, Nhữ thế mới mong thần nhận lời. Tất cả những người giúp 


lễ cũng phải trong sạch: các người xướng cho biết mọi vật đá sẵn sàng, 
vị chánh tế rửa tay một lần cuối cùng và từ giây phút này bất đầu việc tế 
tự. Trước tiên thầy chánh tế đứng trên chiếu Phục-vị rồi từ đó lần mò 
cho đến chiếu số 1 đề lay bài.vị. Lạy bài-vị như thế là một cử-chỉ tả làng 
cung kính đổi với các vị thần chưa phải là việc chính-của tế tự, cái dinh 
của việc tế tự là việc liên-lạc, thông công với các vị thần. Lúc đã lay 
chào ở chiếu số một vị chánh tế lại lui về chiếu Phục-vị và cùng với các 
người bồi tùng dọn dâng hương. Sau lúc làm lễ dâng-hương ở bàn thờ 
trong, nghĩa là bàn thờ: trước bài vị, vị chánh-tế lui về chiếu Phục-vị một 
lần nữa, rồi lại trở lên trước bài vị đọc lời cầu khẩn, xong lại lui về 
chiếu Phục-vị, lần này là lần thứ ba đề: dọn dâng rượu. Chỉ sau những 
lễ nghi phiền-phức như thế, vị chánh tế mới đưa chúng ta đến giây phút 
long trọng nhất trong buôi lễ ; giây phút mà vị chánh tế được liên-lạc với 
các vị thần bằng cách < Rước Lễ >. Các bồi tùng nghiêm-trang đem rượu 
thịt & “bàn thờ tróng > đến cho vị chánh-tể Thầy chánh-tế nếm mối 
thức ăn và như vậy trong giây phút đã được liên-lạc với các vị thần (1). 


Vua chỉ nếm thôi, còn bao nhiêu phải đem về dinh, vua së tiếp tục 
dùng cho hết. 


Những të kinh đọc trong lúc dâng lễ và một phần của lễ đề trên bàn thờ: 
phải đem di thiêu. Đang lúc đó vua rời khỏi vòng thành thứ nhất, dừng lại 
một chốc đề xem những của lễ đang thiêu, -đang lúc tiếng nhạc nồi lên tư bề 


làm tăng lên vẻ trang-nghiêm và huyền-bí của lễ +ë thần 


Trên đây là một cuộc tế thần công-khai, những lễ nghỉ chưa có gì là 
phiền-phức lắm Những lời kinh đều diễn tả những tâm tỉnh tất tự nhiên của 
tâm-hồn đứng trước những vị thần thánh mà ho: cho là có oai-quyền, kinh ấy 
thưởng thường ' diễn tả sự ca ngợi đối với vị thần, sự bèn kém của người 


dâng lễ, sự cầu khần và sự hân hoan lúc được các vị thần nhậm lời cầu xin. 


Trái lại những lễ nghi ảo-thuật rất phiền phức. Mục-dích các lễ nghĩ 
trong ão-thuật này không còn là diĉn-tå những tâm-tỉình tự nhiên đối với 
Thận thánh, nhưng chính là làm thỏa-mšn những đòi hồi của срп người. 
Những đài hôi ấy thường thường đâu phải là những đời hỏi chỉnh đắng 


(13 Paul Giran s Мате et Religion Annamilcs tráng 326, 


nhất của con người, vì đòi hỏi ấy có khi là sự lợi lộc thiền cận về đường 
vật chất hoặc một sự vui thỏa vë đường nhục-dục, những phương pháp dùng 
đề đặt được mục-đích ấy là những phương pháp dị kỳ 18 lăng làm nhục 
những kẻ dùng, và các vị thần mà họ tôn kính bằng phương pháp ấy. ёт 
lúc những người dùng đến những phương pháp ảo-thuật phải thiệt mạng 


một cách oan uông nên pháp-luật phải can thiệp. 


Những câu truyện trên đây không phải là câu truyện đời thượng-cồ, 
nhưng là câu truyện ở Việt-Nam hiện tại Như chúng та quan sất nhiều 
nơi, người Việt-Nam chúng ta vän cồa óc não dị đoan Sở dt họ có óc 
não như thë kia vì từ ngần xưa họ đá ở dưới ảnh-hưởng và những thứ 


tôn-giáo chứa đầy những thứ thần thoại (1). 


Д 


Nơi lầm lễ cúng tế có nhiều hạng. Nếu vị Аа mà ở trong một tảng 
đả trong một khóm cây hoặc ở trong động, thì phải làm lễ cúng tŠ. trước 
tảng đáấy, dưới gốc cây hay dưới cửa động Trước những nơi ấy 
họ dọn một khoảng dät san bằng đắp lên môt mô đất xây lên một 
bàn thờ nhỏ bằng gạch trét vôi Đối với những người đã quá có, họ đem 


lễ vật đề trước mồ rồi làm lé. 


Đối với nhiều vị thần, mối lần làm lễ cúng tế, các vị ấy, phải làm lễ 
trên một mô đất hoặc trên một bàn thờ. Thí dụ muốn làm lễ tế trời 
phải làm lễ trên một mô đất tròn, muốn tế dät phải làm lễ trên một mô 
đất vuông. Thần núi, thần sông, thần ngũ-hành cũng ưa thích những 
mê dät như vậy mặc đầu dân chúng chỉ dựng lên một chòi nhỏ, 
nhưng thói tục ấy cũng thay đôi tùy nơi và tùy thời-đại Hình như 
xưa Ша vào thế kỷ 17 và 18 dân thờ Trời trong một chùa (2) måi 
về sau này mới làm lễ trên một mô đất. Các làng tế Không-Tử: 
trên. một mô đất, nhưng ở Kinh-thành Huế và trong các tinh. thường 
thường việc cúng tế Không.Tử được си-һапһ trong một đền. 


Nói chung, nơi cúng-tế là Đình Ngoài ra Đình là nơi 
cúng- të công - cộng. nhà tư thường cũng có chỗ đề thờ các vị 
(1) Хупубп-ойп-Нап Yiệ- Nam Tam giáo-sử dai cương trg 78. 

(2) Cadiére Croyances et pratiques religieuses des Vielnamiens 
lrg 15. 
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thần ; hoặc là một gian nhà, hoặc là một cái khám-bằng gỗ treo hoặc đề 
trên một cuc trụ ngoài vườn. Nếu khám ấy lôn, nó có cột và lợp ngói hoặc 
lợp tranh. Cũng nhiều nơi, dân-sự dựng lên một nhà khá lớn dành riêng 
cho việc tế-tự. Mặt tiền và cửa ra vào lấy theo chiều dài nhưng 
cũng có vị thần khó tính, muốn mặt, tiền không lấy theo chiều dài 
nhưng lấy theo chiều ngang. Các đình lớn góm hai nhà song song và dính 
với nhau theo chiều bề dài, lợp ngói hoặc lợp tranh. Nhà thứ nhất là 
tiên' đường còn nhà thứ bai là nơi thờ-phượng về tế-tự. 


Chữ < Nhà thờ > xưa kia chỉ nơi có thờ bài-vị của tô-tiên một gia- 
đình. Hiện giờ nói đến nhà thờ người ta chỉ nghĩ đến nhà thờ của người 
Công-giáo. Còn chữ Đình không những có nghĩa là nơi cúng-të các vị 
thần hộ-phà làng, mà còn là nơi hội-họp của các người hương-chức trong 
làng. Miếu là nơi thờ-cúng một vị thần mà dânsự phải cúng-të một 
cách thường xuyên. Còn đền hay phủ là nơi cúng-tế các lão thần trong lắo- 
giáo. Chữ Am và Chùa là một danh-từ Phật-giáo đề chỉ một nơi thờ tế- 


Ко : 9 х iZ 1A А š Z 
tự, tuy nhiên trong thực-tẾ người ta vẫn dùng lán-lón дДапһ- này với 
danh-từ kia. 


Trong các đền đạo Lão có các vị thần với những bô mặt 
nhăn-nhó, Nhưng các đạo-giáo khác theo nguyên-tắc chỉ có những bàn 
thờ trên đó người ta cắm bài vị các thần, nhưng cũng là nơi dân thờ kính 
con сор hay một bình-thức nào khác. 


Dân Việt thờ rất nhiều vị thần, kë không sao hết, thờ ngay cả súc 
vật 1 Nếu người ta đã sai lầm lúc quả-quyết đân-tộc Việt-Nam là một dên- 
tộc Phật-giáo, người ta vấn còn sai-lầm lúc quả-quyết đạo của dân-tộc 
Việt.Nam là đạo thờ ông bà. Thật ra việc thờ cống ông bà chỉ là một 
phương-diện trong vẫn-đề tôn-giáo ở Việt.Nam. Nhưng chúng ta đã biết, 
người Việt-Nam không những thò-cúng tồ-tiên mà họ còn thờ-cúng tất 
nhiều vị thần khác. 

Theo như quan-niệm người Việt.Nam, sẽ dí loài người mà sống là 
nhờ cái hồn và vía ở trong con người та, ở trong mỗi một người đều có 
ba hồn và bảy vía nếu là дїп ông, hay là chín vía nếu là đàn bà. Hiện 
bây giờ người ta cắt nghĩa ba hôn ấy là sinh-hồn, giác-hồn và linh-hồn (1). 


(1) Ате végénalive, âme sensilive, ате intelleclnelle, 
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Các vía đều có liền-lạc với các ngữ-quan của thân xác hoặc với các 
tứ-chí và nhỏ vía ấy mà biết ngũ-quan và tứ-chỉ có hoạt động. Sau lúc 
chết, vía sẽ không bị tiêu-diệt, nó vẫn luôn luôn tồn-tại Có vía sẽ vào 
trong các bài-vị, сб vía së càn tiêm-tần trong xác, có vía di lang-thang nơi 
nầy nơi khác, đối với người Việt Nam điều đó là một điều chắc-chăn. 
Sau lúc chết, các vía ấy vẫn có nhu-cầu như lúc chưa tách ra khỏi xác. 
.Các năng lực của mỗi vía chẳng những không giảm di mà lại được tăng 
thêm,. một lúc dä về thế-giới bên kia. Những vía ấy còn có một mối thiện- 
cảm sâu-xa đổi với những người trong gia-dình, và luôn-luôn phù-hệ gia- đình, 
nếu gia-đình luôn-luôn làm tròn phận-sự. đối với những người quá-cố. Bệnh 
tật ta-ương và những.điều giữ khác là những hình-phạt giáng xuống trên 
những người không làm tròn bồn-phận đối với kë quá-cố. Do đó người còn 
sống phải hết sức lo-lắng cho kẻ quá-cổ được nghĩ-an. Việc cúng-tế ông 
bà có mục-đích làm cho những nhu-cầu của ông bà được thỏa-mắn. Lý- 
do các Бибі cúng-tế ấy không những là làng hiểu-thảo của những người trong- 
gia-dình đối với cha mẹ mà còn là vì nỗi lo sợ phải lâm vào những cảnh. 
huống đau thương, nếu không chu-toàn bồn.phận của mình đối với người 


quắ-cỗ. 


Mãi gia-dình phải lo cúng-tế những người trong gia-dình của mình. 
Thôn, xóm, làng cũng phải cúng tế những người đã có công-trạng với làng 
và tất cà những người đã được gọi là phụ-mẫu của dân. Nhưng trước lúc 
được đặt lên bàn thờ, các vị cần phải có một sắc-dụ của Vua hay ft ra 
phải có sự chấp-thuận của hội-đồng hương-chức trong làng. М năm sẽ 


dành một ngày riêng đề làm lễ cúng-tế сас vị ấy. 


Nếu có những hồn, những vía lúc chết không được ai nhớ đến.| Hồn 
những người ăn xin chết ở các vệ đường, hồn các cô thiếu-nữ chưa chồng .. 
hồn các trẻ sơ-sanh, những kẻ chết đuối, hồn những quân-nhân dä ngã gục 
trên chiến-trường, tất cả những hồn ấy là hồn khôrg ai nhớ đến đề dom 
cúng, không ai dâng tiễn của lương-thực Đình rằng cũng có một vài bà 
giàu lòng bác-ái thỉnh-thoảng lúc đi chợ về, cũng có dâng hương, gạo, cơm, 
giẫy vàng bạc, nhưng bấy nhiêu nào có thấm vào đầu cho chừng ấy người. 
Những hồn này trở nên giữ-tợn và trừng-trị các người: thân-thuộc bằng cách 
'mang tới cho họ bệnh tật, hoặc ta.ương nào khác. Nhưng điều đáng lo sợ 
„nhất là các hồn ấy hội họp lại thành từng đoàn bay liệng ở trên không và 


giáng tất cả những tai-họa xuống trần-giau như dịch-tả, mất, mùa v.v. ‹. 


Thường người ta gọi những hồn ấy là ma-qui. Chíah đề đổi phá với hạn 
ma quỷ này mà các thầy bối đã bày ra không biết mấy thứ trò äo-thuật- 


Người Việt-Nam thờ cúng đủ loại thần, Các vị thần ấy có ё xưa 
kia là một người có hồn có xác, những vị thần ấy cũng có thề là một 


соп vật hoặc là một tảng đá ! 


Những người chài lưới năng thờ, những tầng đá nguy-hiểm 
thường làm cho thuyền bè phải đấm, họ tin rằng vị-thần ở trong đá, 


Một tảng-đá vì hình thà ngậộ-nghĩnh của nó hoặc vì bản-chất có 
thề trở nên một vật mà người dân thờ cúng, nhưng những tảng-đá 
không có tính cách gì đặc-biệt cũng có thề trở nên một. vật thờ 
cúng của dân gian. Không hiều vì lý do nào những cột. cây 
số năng được: chọn làm nơi trú. ап của các vị-thần. Các thầy bói 
được dò hỏi ý-kiến đề cho biết tảng-đá nào có sức thiêng, tảng-đá nào làm 
nơi trú-ần của các vị-thần, đề họ дот cúng tảng-đã ấy, hoặc vị-thần ấy, 
ngõ hầu chận đứng mọi tai ương có thề xảy đến. Hạ làm những việc 
thờ cúng như thế chỉ trong một thời gian. Hiện nay chưa biết chắc được 
người dân có ý thờ tán đá hay là vị-thần ở trong đá ấy. 


Nhưng đối với loài thảo-mậc chúng ta được biết cách chắc chắn là 
người dân chỉ thở những loại cây có sức sống mãnh-liệt hay sinh sẵn một 
cách дё dàng. Người ta ип tưởng rằng những vị Nữ-thần thường lấy 
những cây này lầm а-в Như con tính là một ác-thần, ở trên 
cây ấy. Con tính là hàn của những thiểu nữ chưa chồng, hay 
bắt những. cậu thanh-niëa đề làm thảa thích tình dục. Ngoài ra còn có 
bà Ngũ-hành và bà Hỏa được dân chúng thờ kính cách riêng, 
nhiều gia- dinh chung nhau xây một bàn thờ giữa trời đề thờ 
bà Нда có mục-dích tránh những vụ cháy nhà nhất là các nhà tranh 
vách đất. Nhưng cũng có lúc họ thờ bà Thiên-y-a-na. 


Dân chài lưới dọc theo bờ biền Trung-Việt thờ cá-voi đề xin thần 
che chở trong công việc làm ăn đánh cá của họ. Ở ranh giới các rừng 
nối người dân quen thờ con cop đề mong con thú này phù-hộ khỏi phải 
nanh vuốt những ác-thần. Người dân thè соп сор chứ không phải vij- 
thần trong con cọp. Người dân Việt còn thờ nhiều con vật khác như 
con voi con chuột ngoài ra những việc thờ cúng nhí nhâm trên, 
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Mật người quan-sát qua Юа có thể nhận thấy người Việt-Nam 
đã từ lâu thờ Trời mà thường gọi là ông Trời Nếu ở triều-đình 
một năm hoặc ba năm mới có lễ tế ông Trời thì ở trong dân gian 
nói được là hằng giờ hằng phút người ta kêu đến ông Trời. Dân 
Việt nhìn nhận ông Trời là lý do tất cả những sự-kiện xây ra trên trần 
gian này : sống, chết, hanh phúc dau khô, nghèo khó, giàu, sang, điều bởi 
ông Trời cả. Người dân kêu đến ông Trời vì ông biết hết moi hành-động, 
дї là hành.động kín đáo nhất của óc não loài người, họ kêu đến Trời vì Trời 
biết thương xót đến số phận của những người mắc gian nan. Họ xin Trời 


xử, vì Trời công-bằng, không thiên-vị ai. 


Hiện bây giờ, quan niệm Tròi ăn sâu vào óc não người Việt-Nam. 
Cần phải làm cho họ hiều thờ những vị-thần như cây cối, loài vật hay một 
người nào khác là làm một việc nhảm-nhí, trái lại việc thờ ông-Trời là một 
việc chính-đáng. Tè quan-nệm ông Trời của người dân Việt chúng ta có 
nhiều sự dë dàng đề đưa họ qua quan-niệem Thiên-Chúa trong Đạo Công- 
Giáo. 

IV.— ĐẠO САО-РАІ 
1. LỊCH-SỬ. 
A) THỜI KỲ PHÔI-PHAI. 


Người đã phát sinh ra đạo Cao-Đài là ông Ngô-văn Chiêu. Ông sinh 
ngày 28 tháng 2 năm 1878 tại Bình-Tây, Chợlớn trong một gia-dình nghèo 
khó Lúc sinh ra, theo lời các đồ-đệ Cao.Đài, Chiêu không chịu bú sữa Mẹ, 
nhưng chỉ uống nước gạo. Về sau cha mẹ ông đến ngụ-cư tại Mỹ-tho, dì 
của ông gởi ông đến trường học. Rất sáng trí cậu Chiêu lúc 12 tuổi được 
học bồng và về sau được nhập-nghạch thư-ký cũa Chính-phủ bảo-hộ. Ông 
làm việc trong ban di-trú Saigon. Ông Chiêu ở dây ba năm từ năm 1899 
đến 1902, rồi ông được đổi đi làm triphủ ở дао Phú-Quốc (1). 


Hồi thơ ấu, ông thích xem và kề lại truyện các vị thánh, các bậc anh 


hùng, các truyện thần thoại, Sự 1їпһ-тас thuận-tiện cho đời sống tôn-giáo của 


đảo Phú-quốấc đã giúp ông chuyên chứ đến nghi-lễ chiêu hồn cũa đạo-giáo. 


(1) Gabriel бошоп; Histoire el Philosophie du Caodatsime. try 913-911, 
Devry 1949 — trang 213-214. 
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Ngay từ lắc I2 đến 15 tui ông dš dùng döng bóng dë tiếp xúc với các 
vị thần. Lúc đồng bóng hoặc cầu cơ hay cầu tiên người ta dùng một 
cái bầu khô rồng ruột, bến cạnh bầu buộc một cành đào tượng. trưng 
bút tiên. Hai bên bầu có hai người ngôi, họ dùng mỗi người một ngón tay 
thà vào quai bầu nâng cao bầu lên, chưng quanh người ngồi đọc những bài 
văn truyền-tụng và những bài vấn cầu tiên, mật lúc bầu: lắc lw điều-khiền 
cành đào viết xuống mâm gạo đặt ở dưới, viết ra những bài thơ những lời 


dạy, lời tiên-tri, như vậy gọi là cầu cơ hay là cầu trên. 


Trong -các vị thần-linh thường tiếp-xúc với ông Chiêu có một 
vị tổ ra Ân сап hơn са, đó là thần Cao-Đài chê Сао- РА có 
nghĩa là đền cao, danh-từ Cao Đài đã sặp thấy trong Kính Phật, 
trong Lẩo- giáo, trong QQuan-Thánh.Đệ của 'Tam-Quốc và trong 
quyền Thánh Kinh Thệ-phân xuất bản năm 1913 Tại Thượng-Hải. 
Cao-Đài cũng có nghĩa là Thượng-Để, là một nhân.vật, một chủ-tế 
161-сао. Về sau thần Cao-Đài cho phép ông Chiêu lấy biều tượng 
một соп mất `“ Thiên-Nhân> mà thờ Ngài, vì < Mắt là chủ-động của 
tâm-trạng > Ngày 24-12-1925. trong cuộc Hôi-döng chiêu-hồn Cao-Đầi 
đá phán dạy một thông-cáo quan-hệ nhất «Нау vui mừng đón nhận 
lễ hôm пзу, đề kỷ-niệm ngày tá giángsinh bên Âu mà truyền-bá. đạo 
thánh ta. Ta vui mừng vì các đồ đệ yêu-mến và kính trọng ta. 
Nhà này sẽ chứa đầy bạnh-phúc. Oai quyền ta sẽ biều-thị và làm 


cho các người càng thêm lòng Шаһ mến ta hơn» (1). 


Năm 1925 ông Lê-văn-Irung nguyên thư-ký Phủ 'Toần-quyền sau 
làm hội-viên thuộc-dịa giúp ông Ngô-văn-Chiêu thường thường tó chức < Cầu 
cơ». Năm 1926 hai ông Ngô-văn-Chiêu và Phạm-công- Tắc gia-nhập 
боёп + Cšu-Co s. 


Lê-vän-Trung là một nhà thầu-khoán nguyên hội-viên hội.đồng 
thuộc-địa. Nam-Kỳ và. Hội-đồầng chấp-thính Đông Dương, Ông nồi danh 
là một nhà duy-vật chai đá. Năm 1925 êng ở Chợ-lớn, một người 
bà con mời ống dự cuộc chiêu hồn. Thần Lý-thá-Bạch hiện ra nói 
với ông Trung và bảo cho biết sứ-mạng tôn giáo đang chè ông Lê- 
văn-Trung, Lê-văn-Trung trò lại, đóạn-tuyệt 'với Nha-phiến, bất đầu 


(1) Gabriel Gobron Нізіеіге et Philosophie du Caodatsme trg 34% 
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sống cuộc đời tôn-giáo gương-mâu theo nghi-lễ đạo-giáo.. Sau cuộc по 
lại rầm rộ này, Lâ-văn-Trung bèn tiếp đón phái-đoàn đồag-bóng Cự và Tắc. 


Cho rằng thời gian đ thuận tiện vị thần bèn họp các döng-bóng 
lạ dưới quyềa chủ-tea của ông Lê văn-Trung, Ngô-văn- Chiêu dược 
mọi người ví là anh cả, Chiêu đón tiếp đầy vẻ kính-trọng và thân- 
mật. Đầu năm Bính-Dần 1926 mầm móng đạo Cao-Đài: bắt đầu пау 
nở với l2 tín.đồ, Vì thích cảnh trầm mặc và lặng lẻ Ngô-văn-Chiêu 
xin đứng ra ngoài phong-trào tôn-giáo này. Lê-văn-Trung được cử ra 
thay thể. 


Muốn hành-động công-khai và trong giới-bạn pháp-luật, ngày 7-10- 
1926 hai mươi tám hộiviên đệ-trình bản tuyên-cáo chính-thức lên 
Thống-đốếc Nam.Kỳ Le Fol có kèm chữ-ký của 247 tín-đồ. Như thë 
là một tôn-giáo của сас nhà chiêu-hồn thực hiện ở Việt Nam. 


Ở Đồng -phương thuật chiêu - hồn đã có. từ lâu đời. Ở 
Việt.. Nam trong thời-kỳ Pháp thuộc, các Nho -sĩ đã 18у tên 
một phong-trào « Đạo Lành > mà phẩn-ứng lai, Nhưng các tín-đồ Đạo-lành 
bị truy nã do một Nghị-định của Đô.-đốc Dupré ban hành. ngày 22-4-1827, 
Tuy thế các tín-đồ < Đạo-lành > vẫn hành-động trong bóng tối. Но rất 
tán-thành thuật chiêu-hồn. Khoảng năm 1920 các nhà chiệu:hồn Pháp đem 
phồ-thông các sách của Alien Kardec, Flammarion v.v. Phái học-thức và 
quan-lại đến tò-mò tra hôi và say mê ngay từ đầu, Không, kề các phái 
Cao-đài ly-khai ở Bến-tre, còn có bốn nghành chiêm-hồn Việt Nam liên- 
kết với Tây-Ninh là: < Phái Minh-Thiên 6 Bình-Dương phái Minh. Lý 
ở Chợ-đũi, Minh-Tân ở Khánh-hội và Minh-Đường ở Hạnh-Thông-tây, 
Khoảng năm 1920 tất cả các nhóm này đều có thần loan báo một kỷ- 
nguyên mới của Cao-Đầi, 

Năm 1922 ở chùa Bën-cát tại Gia-Định, thåe thông tin như sau: 
Hãy ra sức ta đạo khỏi phải phần пар hãi tiếc về sau. Người phầm - ít 
khi lĩnh hài được thánh đạo vì đạo là một vật quý báu, không vật quý 


báu nào sánh kịp, Các người được hân hạnh thấy đạo hiện ra lần lầy 
ЛА lần thứ ba, chỉ có những người nào đượt Trời cứu mới hưởng phúc 
biết đạp trước anh em đồng loại, Vì < duyên may » mà các người được 
chứng kiến < Tam-Kỳ Phô-độ < của Đức Thượng-Để, 
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Tam-kỳ Fhö-dô tức là đệ-tam ân-xá của Thượng-để. Danh.từ ау đã 
ra đời trong một thông cáo Thông-linh-thuyết bên Trung-hoa năm 1907. 
Đức Kitô và ông Маіѕеп tiêu-biều cho đệ-nhất. đệ-nh mạc-khải bên 
Tây-phương còn Thích-ca và Lão-tử thì bên Đông-phương, 


B) THỜI KỲ PHÁT-TRIÊN 


Đạo Cao-dài tiến-triền rất nhanh nhờ sự cë gắng của ba phái-đơàn. 
Một phái doàn la truyền -giáo ở phía đông Nam.-việt và một phái ở 
Trung Nam-Việt và một phái ở Tây Nam-Việt. Chỉ trong vòng hai 
tháng có 20.000 người theo đạo Cao-đài (1) trong số đó có nhiều người 
ta mắt. Sự thành công lớn là nhờ thuật chiêu hồn và các thông cáo 
nhận-được trong các lễ cầu khần, Nhưng cũng một phần vì tính cách 
dung hòa của giáo-thuyết, Cao-đài không phẩn-đổi tập tục tôn-giáo nào 
đang có ở Việt-Nam, 


Đạo Cao-đài lập tòa Trung-ương đầu tiên tại chùa Tứ-lâm-Tự ở Gò- 
kén núi Bà đen tỉnh Тау-шпһ. Buổi lễ ngày 14-11-1926 cực-kỳ long-trọng, 
Hưởng-ứng lời mời của Lê-văn-Irung, dân-chúng và các nhân-viên trong 
Chánh phủ có đến dự. Cũng trong dịp này, quy-tắc tôn-giáo của Đạo Cao- 
Đài được ấn-dịnh. Nhưng chùa Tớ-lâm-tự là chùa của Phật-giáo do vị 
Hàa-thượng Giác-Hải ở Chợ-gạo đứng xây. Làm lề khai đạo xong, các tín- 
dó Phật-giáo đồng ý đòi lại cho Phật-giáo. Vì thể tháng 3-1927 trung-ương 
Cao-Đài di về làng Long-thành tỉnh Тау: №Маһ. Cáœ tín-dó tân giáo 
liền khai phá khu rừng Long-thành. Bà Làm thị-Ngọc dâng 20.000300 đề 
xây dựng đền trung-ương. Lê-văn-Irung cho xây ở gần đó mệt làng gọi 
là Thái-Bình thánh-địa, có 500 nhà cho chừng 2.000 người ở Ling này bị 
chính-phủ bảo-hộ phá dé xây chợ, nhưng chợ ấy đã hóa thành một 
sòng bạc. Kiển-trúc dén Tây-Ninh theo lời người ta nói chỉnh Cao-dài 
đã xây. 


Dao Cao-dài đã được truyền-bá không những ở Việt-Nam mà còn ở 
tại Cam-bốt Vào ngày 22-3.1937 đạo Cao đài khánh-thành ngôi đền thờ 
đầu tiên ở Nam-vang, Nhưng vì các đơn khiếu nại của Phật-giáo, ngày 
26-12-1937 có đạo dụ chính-phủ Cam-bốt, lên án giáo-thuyết Сао đài là 


(L) Gabriel Gobron Tfbioire et Phicsophie dụ Caodatsme trưng 33. 
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một tả-đạo. Cao-dài lại ra mặt hội-nghị chiêu-hồn ở Âu-châu: Hiội-nghị 
tôn-giáo tại Luân-đôn năm 1936 nhận đạo Cao-đài là một đạo rất khoan 
hỏng. Hội nghị quổ--tế Glasgow chính thức công nhận rằng: “< Chúng tôi 
tưởng không bao lâu nữa, đạo Cao-dài së chiếm một địa vị rất cao trong các 


hội-nghị tôn-giáo quốc-tế (1). 


Đạo Cao-đài đến năm 1948 chia ra làm 11 giáo-phái đây chỉ К ra 
những giáo-phái quan trọng. 


Phái Minh-dân do Ngô-văn-Chiêu lập ở Cần-thơ, Liên-hoa Tông- 
phái do Nguyễn-phan-Long lập tại Cầu kho Saigon năm 1934, phái Minh- 
chơn-lý của Nguyễn-vắn-Ca ở Mỹ-tho. Nhưng phái mạnh nhất là Ban 
Chính-Đạo do Nguyễn-ngọc-Tường lập ở Bến-tre, phái này thường trách 
ông Phạm-công.Tắc tội cướp ngôi. 


Lúc Lê-văn-Trung lên thay thë Ngô-văn-Chiêu ông đã tö chức cách 
cai trị theo lề lối của Công-giáo. Đến năm 1932 đạo Сао- Аі có đến 128 
giáo. đường và 100.000 tín-hữứu. Nhưng Lê-văn-Trung không được. đứng 
vững lâu. Phạm-công-Tắc kịch liệt phẩn-đổi những: hành động thương-mại 
của Lê-văn.Trung vì những hành động ấy sái với tôn-chỉ của đạo. Lê-văn- 
Trung mất hết tín-nkiêm và tạ-thế năm 1934. Phạm công-Tắc lên ngôi 
giáo-chủ cai-trị cả Cửu-trùag-Đài và Hiiệp-thiên-Đài, 


Đang lúc thời-thể rối beng, năm 1939 nhiều nhân-viên Cao-đài ra 
làm. chính-trị theo phong-trào bài Pháp, là một phong-trào rất mạnh 
hồi ấy, do đó chính phủ bảo-hộ ngày 26-8-1940 hạ lệnh đóng cửa 
"Tsasthánh Tây-ninh -và ngày 21-8-1941 bắt gam Phạm-công-Tắc ở 
Madagascar rồi một tháng sau cho quân-đội đến chiếm Tòa-thánh Tây-Ninh. 


Năm 1943 Nhật muốn khai-thác lòng yêu nước của dân-tộc Việt- 
Nam đề đầy Pháp di và thay thế chân Pháp ở ViệtNam; nên lại 
giúp Trăn-quang-Vinh tô chức Cao-đài ở Saigon và võ-trang cho Giáo- 
phái này, nhưng đến lúc Nhật đầu-hàng, Cao-đài không có đủ sức 
đề chống lại Việt Cộng nên lại phai hợp-tấc ít та ở ngoài mặt, bên 
trong Trản-quang-Vinh vẫn đứng độc lập nến Ы cộngsân bắt giam 
rồi cướp lấy quyền chỉhuy quân-đội Cao-đài ở Tây-Ninh. 


(1) Gabriel Gobron Histoire el Philosophie du Caoddfsme trg 74-59. 


Năm 1946 Pháp đưa Phạm-công-lắc về nước, các tín-đồ Cao- 
đài lại bỏ cóng-san kéo nhau theo Phạm-công-lấc và từ đó Phép viên- 
trợ cho Quân đội Cao-dài và đến năm 1953 đạo-binh Cao-đài lên dën 
15.000 người và tín.đồ 1.500.000 người. Nhưng không phải là tất 
cả đều theo Phạm-công lắc. Nhóm Cao-đài Bën-tre theo Cộng sản 
chống Pháp gọi là < Cao-đài Kháng-chiếển >, nhóm thứ hai theo Trinh- 
mình.Thế rút vào bwng với một ngàn binh-sĩ và lấy tên là < Quốc- 
gia Liên-mmnh» chống Pháp và Côộng-sản. 


Tháng 7 năm 1954 lúc Hiệp-dịnh Genève chia dôi đất nước, 
ông Ngô-đìnhDiệm nắm chính-quyền ở MMiển Nam Tự-Do, Trinh- 
minh- Thể ra hợp tác với Chính-phủ và tử-trận trong lúc cầm-quân diệt phiến- 
loan Bình-suyên. Nhưng quân-đội Cao-đài cũng không thê đứng vững được, 
vì trong một nước độc-lập muốn được ап-піпћ cần сб su” duy-nhất trong 
việc chỉ.huy lực-lượng quân-sự. Cao-đài không nhìn nhận sự duy-nhất ấy, 
muốn có một binh-lực riêng, làm như thể Cao-đài gây nên mật chia rë trong 
nữa phần đất của miền Nam nước Việt. Tình-trạng do Cao-đài gây nên tất 
có lợi cho những kẻ thù-địch nước nhà nên Chính-phủ đả khôn khéo giải-tấn 
quân-đội Cao-đài Ông Phạm-cöng-Tắc trên di ngoại quốc ôm hoài. vọng 
sẽ có ngày tái lập lực-lượng Cao-đài với sự giúp dë của ngoại bang hoặc 
của những phần tử phiến-loạn chạy trốn ra khói nước. Tè đó ảnh-hưởng 
đạo Cao đài càng ngày càng lu mờ. Phạm-công- Tắc mất tại Nam-vang nắm 


1959. 


Kinh:nghiệm lịch sử cho hay lầm chính-trị hoặc dùng vũ-lực đề truyền 
bá đạo thì chàng những đạo không thạnh mà còn ởi tới chỗ diệt yong nữa là 
khác. 


.2 TÔ CHÚC TRONG ĐẠO CAO-ĐÀI, 


Các tín-dô Cao-đài điều chia ra hai hạng, hạng thứ nhất gọi là 
Thượng-thừa, hang thứ hai во: là Hạ-thừa ngoài hai hạng ду có các 
Phám-vi. 


A.— PHẢM-VỊ 


Phâm-vị gồm có một vị Giáo-tông tức là người đầy dú. đức-tài mà. 


toànnthề tín-đồ phải tuân mọi mệnh.lạnh. 3 vị chưỡởng-pháp, mỗi phái 
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một người (Phậtgiáo, Khôngagiáo, lão-giáo) Những nhân-vật này có- 
quyền khảo-sát, chuần-y và phủ quyết về tôn-giáo, luật-pháp, nhưng biểu 
quyết của họ phải được toàn-thề đồng-ý. Họ còn có nhiệm-vụ quyết-nghị 


sự xuất-bản kinh sách, nhủ-bảo và tố cáo vị giáo-tông nơi Thánh- Tòa. 


3 vị đầu sự, mỗi phái một người, có nhiệm-vụ điều-khiền tín-đồ dë- 
nghị việc thành-lập sữa đổi hay bãi bố pháp-luật, 


36 vị phối sư, mỗi phái Í2 người có chánh-phối sư đứng đầu. 

72 vị giáo sư chia làm 3 phái, mỗi phái 24 người, Chức vụ này kiêm 
việc dạy dỗ tôn-giáo và xãä-hội, kiềm-tra và thúc đầy tín-đồ giữ các nghi. 
lễ vë hôn, tang-tể, 


3.000. giáo-hữu' mỗi phái 1000 người, Bậc này chuyên việc truyền đạo. 


Mật số vô hạn-định lễ-s¡nh, họ là chủ-tể được phái di dựng-tượng 
trong các. gia-dình tân tín-đồ. 


Trước khi lên bậc đầu-tộc phải ở địa-vị lễ-sinh và Thánh.lệnh của 
một trường Cao-đài cấp cho, 


Chưởng-pháp và đầu-sư được ứng-cũ lênbậc Giáo-tông do cuộc 
phô-thông đầu phiếu tức là huyền vạn linh. Và cũng do việc tuyên cử, 
ngoại trừ vị thần nhiệm mệnh cho ai, đầu sư được đưa lên chưởng pháp, 
phối sư lên đầu sư, giáo-aư lên phối-sư, giáo-hữu lên giáo sư và lễ-ainh 


lên giáo-hữu. 
.B.— THƯỢNG -THỪA. 


Thượng-thừa gồm những tín-đỏ thê-thiên hành-hóa, kiêng сї rượu 
thịt, không сао râu hót tóc, lánh việc trang sức xa-hoa và những hành- 
động dâm-dục. Но còn phải giữ пва giới và tứ-đại điều qui Y phục bằng 
vải bổ trắng hay nhuộm theo mầu của mỗi phái, Đây là ngã giới theo điều 


21 của luật đạo 
Cấm sát sinh 
Сап tham-lar tức là không được cướp bóc dùng vũ-lực đoạt của 


w = А + ` - ° А * эз 
lường gạt, có ý уау mượn mà không trả, cờ bạc, oan trữ của trộm, giữ 


những vật bất dược, chiếm-đoạt của kẻ khác, 


Сат dâm-dục. 

Cẩm ăn uống cao-lương mỹ-vị, rượu chè rối loạn lý-tính và trật- 
tự xã-hội, đưa dën sự oán-hón kiện-tụng nhiếc- nhóc, bỉ-bấng tôn-giáo, 
bội-ước. 

Сат nói dối thêu dệt câu chuyện cho mặn mà. 

Ngoài ra ngũ-giới, nhũng kẻ bậc thượng-thừa phải giữ tứ-đại điều-qui, 
Tứ đại điều-qui tức là: 

— Vâng:phực mệnh-lệnh thượng-cấp, уш nhận những khuyết:dụ của 
hạ-cấp, lễ-độ với tất cả, thành-thực nhận tội và sám-hối. 


— Không phô-trương tài năng, biết khuyên nhủ kẻ khác giữ dạo, 
không dĩ ân báo oán không bwng bít công-trạng kẻ hiền đức. 


— Tuyệt-đối thanh-liêm trong všn-dë tiên bạc, nhả nhận trong việc 
xả-giao. Cấp trên nhủ bao cấp dưới cách độ-lượng: Сар dưới phê-bình 
cấp trên cách cung kính. 

— Đối với bậc niên-rưởng, lúc khiếm-diện cũng như lúc hiện diện, 
phải giữ thái-độ trọng kính, không bao giờ đặt tư-lợi trên công ích. Đề 
tỏ lòng tuân theo luật pháp tôn-giáo không nên phẩn. kháng thượng-cấp hay 
phật ý hạ cấp vì quá câu nệ với tư-kiển. | 


Chỉ được chọn lựa Đầu-tộc trong bậc thượng-thừa. 


C. —- HẠ-THỪA 


Toàn thê tín.đồ khác đều thuộc về bậc hạ-thừa, Ngoài công-vụ sinh- 
hoạt, bậc này còn lo việc tế tự hằng ngày và tuân giữ các qui-tắc của tân- 
luật. Họ chỉ buậc theo chế-độ sơ tư tiệm thứ, trước là sóc vọng, mỗi tháng 


hai ngày, thứ đến là lục trai sấu ngày, sau cùng là thập-trai mười ngày. 


Làng nào có hơn 500 tín-đồ thì giáo-tông ban phép thành lập một 
thánh-thất mới. Tất cả phải vâng-phục ông đầu-tộc. và tham dự những phiên 
họp đầu tháng và ngày тїт. Đãu-tộc có quyền cho-lệnh đánh chuông và 
tế-tự mỗi ngày tứ-thời (4 lần) 6 giờ, đúng ngọ và đúng nửa đêm. 


Muốn gia.nhập Cao-đài phải nhờ hai tín-đồ giới thiệu rồi nhờ hai 
người ấy tiến dán đến đầu-tộc. Điều cốt-yếu là phải thuộc kinh-kệ, ngũ- 


giới, tứ-điều, và ngày ghi tên phải tuyên-thệ trước bữu-điện (Maître autel). 
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Sau lúc chay-trai dú 10 ngày, tín-dŠ có thề được dung-nạp vào thánh- 
thất đề bọc những khái.niệm thụ-pháp. 


Tất cả mọi người đều được nhập vào. thánh-thất miễn là được một 
tín-đồ khác giới-thiệu, đã giữ trọn nhân-đạo và chay-trai trong một thời- 
han 6 tháng. Một phen bước chân vào nơi ấy phải bó һап việc thư-từ 
thăm viếng khi chưa có phép ban-trj-sự. Cũng kiêng-cử cả việc trà thuốc 
hay ăn uống ngoại lệ. Bao giờ cũng phải thuận-hòa với bạn đồng-học. 
Không được to tiếng nhất là phải tuân-phục ban-trị-sự và giữ những việc 
tu-hành cản-đạo của luật dạy, 


Đối với những bậc cư-sï tại-gia, họ phải tuơng-trợ tương-ái. Trong 
những vụ tranh-chấp người đầu-tộc sẽ đứng ra làm trọng-tài. Hạ giữ са 


tam-cang : quân-thần, phụ-tử, phu-phụ và ngũ-thường : nhân ngài, lễ, trí, tín. 


Nữ-giới phải giữ tam.tồng, tòng-phụ, tòng-phu và nếu góa-bua thị 
tòng-tử, Tú-đức gồm : dung, ngôn, công, hạnh. 


Tín-đồ Cao-đài không dược chuyên nghề có tính-cách sát-hại súc-sinh, 
tôn-thương phong-hóa, nhất là nghề biên-tập và xuất bản dâm-thủ, buôn- 
bán rượu mạnh, nha-phiển và sản-phầm hại tirh-thän và thề-xác. 


Về y-phục, tín-đồ được ăn-mặc theo địa-vị mình, nhưng tốt hơn là 
dùng quần áo vải-bổ và bả thói quen làm lụa lãnh. 
Về việc thành Јар học hiệu, điều khoản 13 của tôn-giáo phẩp-luật chú- 


thích rằng < Con-cái từ 6 đến l2 1051, cha mẹ phải gửi đến học-hiệu Cao- 
đài đề được giáo-huẩn về mặt tôn-giáo cũng như văn-hóa. 


3. GIÁO-LÝ CAO-ÐÀI. 
A. Đ.ẠT-CƯƠNG. 
Tin-dó Cao- đài dinh- nghĩa tôn-giáo họ là < Đại- đẹo Tam -ky 


Phó-dó > thành-lập theo giáo-lý của Ngọc-Hoàng Thượng Đế. Ngài 
là giáo-tỗ của đạo mới ấy với danh-hiệu Cao-Đài 


Giáo-tễ dạy phương-pháp thực-hành tôn-giáo canh-tân mà phần lớn là 
lựa chọn cái tỉnh-hoa của ba đạo quan-rrọng nhất ở bên Á-Đông : Phật-giáo, 
Lão-giáo và Không-giáo, 
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Ngày 13 tháng 1 năm 1925 Thông-cáo của thần-lý Thái-Bạch đã 
tuyên-bốổ cùng vài khách dự cầu-cơ như sau 


< Tranh đấu cùng tà-giáo, gieo rất trong các đân-tộc sự ham muốn 
hành-thiện lòng yêu chuộng những thọ vật Thượng-để. dựng nên, dạy cho họ 
nhận thức công-lý và nhẫn-nại, tổ cho nhân-loại biếtnhững nhân quả của 
hành-động, đó là lý-tưởng của Раі. đạo. 


Giáo-lý của các tôn-giáo không được thực-hành đứng дап, Trậttự 
và thái-bình sắp tan-rã... Đạo-đức, phép tắc bị phản bội. Đối với những 
ốc khinh-suất cũng như hoài nghi, Thượng-Để chỉ còn một danh từ suông... 
Но quên hẳn vị chủ-tế là đấng thống-trị mọi nhận-vật, mọi biển-cỗ trên 
vũ-trụ và mọi sinh-mệnh của nhân loại. Họ điên cuồng nhám mắt tiển trên 
con đường đầy tội ác đề sau cùng lãnh lấy một hình-phạt nặng në mà trí 


khôn không sao tưởng tượng được. 


Đẳng Chí-tôn đại-độ đã giáng-lâm đề vạch rõ đường lối thánh-thiện, 
hãy tận-lực theo chân Ngài hầu linh hồn được an-tịnh. Нау tiến thêm lên 
mỗi ngày trong việc ái mộ. Hãy hợp nhất hãy tương-ái tương-trợ đó là 


thần-pháp. 


Trên vũ-trụ này loài người phải đau khồ. Nếu chỉ vụ lợi, chỉ reo rắc: 
đau khô, đó là liều mình, lao mình vào địa-ngục, phá-hủy cả cuộc đời và 
làm nho nhớp linh-hồn vậy. 


Sau đó một thâng-cáo khác nói : < Ngày xưa các dân-tộc không biết 
nhau và thiếu һап phương-tiện vận-tống, trong thòi-gian ấy ta đã lập ngũ 
chỉ hiệp nhất của Đại-đạo. 

— Nhân-dạo Không-giáo 

— Thần đạo QuỉỈthần Lễ-bái 
— Thánh-đạo: “Thiên-Chúa-Giáo. 
— Tiên đạo Đạo-giáo 


— Phậtđạo Phật giáo 


Những tôn-giáo ấy căn cứ vào phong-túc của mỗi địa-phương và dân- 


tộc. tức là tùy theo phong-hóa thồ-nghị, 
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Hiện-thời những nơi xa xăm trên trái đất đá dược nhiều nhà thám- 
hiềm đặt chân đến, nhân loại gần nhau và biết nhau hơn. Tất cả điều ước- 
vọng một nền hòa-bình thực tế. Nhưng vì tôn-giáo bất đồng nên đã gây 
ra lắm phen xung đột. Vì lý do đó, ta quyết dioh tập hợp các tôn-giáo 
thành lại một khối duy-nhất (Tam giáo qui-nguyên). Và lại giáo-lý thánh- 
thiện của các tôn-giáo đã biến tính theo thời gian: Chính những người сб 
trách chiệm truyền-giáo lại đóng vai chủ-động trong những cuộc biều tình 
ấy. Vậy ta quyết thân hành đến vạch rõ đường lối cho nhân loại. > 


Dựa vào thông-cáo trên thì đạo Cao-đài nhìn-nhận. 


— Sự tôn tai của linh-hồn. 


— Bao Cao-đài là hỗn-hợp của nhiều tôn-giáo. 


Về phương diện luân-lý, Cao-đài nhắc lại cho loài người nghĩa vụ đổi 
với bản-thân với gia-đình, với xá-hội và nhân-loại. Về phương-diện triết-lý 
Cao-đài dạy khinh-đề công-danh tài-sản và xa-xỉ đề thoát ách nô-lệ vật-chất 
và tìm sự an-tịnh linh-hồn, về phương-diện tế-tự Cao-đài dạy thờ: Thượng- 
để là Cha chung của nhân-loại và sùng bái các vị thần-linh. Cao-đài thừa 
nhận việc thờ cúng tồ-tiên nhưng bài xích những cúng vật bằng thịt và lễ 
tạ bằng giấy Vë phương-diện tâm-linh cũng như nhiều tôn-giáo khác, Cao- 
dài nhìn-nhận sự tồn-tại cửa vật thiêng-liêng ấy đối với thề xác, sự tiến hóa 
của nó theo cách lộn-kiếp liên-tục và nhân-quả của luân-hồi. Về phươïfg-diện 
tín-lý, Cao-đài truyền-thông cho các tín-đồ xứng-đáng những giáo-lý mạc-khải 
và nhờ công cuộc tiển-triền của tỉnh-thần, hạng người này sẽ say mê trong 


toần phúc. 


Trên hoàn-cầu, tôn-giáo nào cũng nhìn nhận tính đơn chất của Thượng- 
để. Người này nêu thuyết : nhân-loại là và tự Thượng để sắng-tạo, kẻ 
khác chủ-trương : nhân-loại là kết quả phát-xuất bởi những vật sắng-tắc của 
Thượng. để Nhưng chung-quy cũng do một -căn-nguyên là Thượng-để, Cao- 
đài бп Đấng Thượng để tối cao vô-sở bẩt-tại, chủ-tề mọi nhân-vật, mọi biến 
cổ trên vủ-tru, mọi sinh-mệnh của loài-người-nhưng Cao-đàt đề tự-do sằng- 
bái nhiều vị thần khác. 


Cao.đài dạy tôn-giáo mình là chân-chính mà đồng thời lại côag:nhận 
tính cách phồ-biến của những tôn-giáo được xây-dựng trên những khảithị 
của lương-tâm hay của tâm-linh bàn- chăt cá nhân và trên tình-ái hay những 
xã-hội liên-đới, 


Thượng-để, vốn là Đấng hóa công nhưng từ nguyên. thủy, vũ-trụ do don- 
tử cẫu-thành, mà đơn-tữ ấy là linh-hồn phô-thông tức là hình-thức chưa 
biều-hiệu của Thượng-để và do những biéu hiệu, đơn-tử lấn lướt biển thành 


Cao-đài tin sự trường-tồn của linh-hồần sau một thời-gian lộn-kiếp. 
Но còn lý-luận, mỗi cá-nhân đều có hai thân xác, một thân xác vật-chật và 
một thân xác lống mà các nhà thêng-linh học Đông-phương gọi là tính-khi 
thần. Họ còn bào tính-khí và thần là ba cấu thành.yếu-tổ của cá-nhân, 


Về phương-diện lương-tâm Cao-dđài dạy Mạc-Khải dạy cho chúng 
ta biết Thượng-Đế đá ủy-thác việc bảo vệ cá-nhân cho một thần-linh. Sé- 
mệnh của vị tbän-linh vô-tư ấy là tiếp-xúc thường xuyên với những thiên- 
sứ cao-cấp đề lập sô kế-toán ti-ml về mọi hành-động thiện-ác của nhân-Ìoại 
mà đệ-trình lên tòa phán-xết. Luật luân-hồi cứ đó mà ứng-dụng. Vi thần 
bản-mệnh có nhiệm-vụ linh cảm chúng ta nữa. Nhân-loại vì tình-trạng 


nghèo danh-từ nên tạm gọi vị thần ấy là lương-tâm. 


Sau hết Cao-đài đê-cập đến đức Bác ái Bác-ái bao trùm tình twong- 
trợ, tương-ái (Cao-đài chủ-trương vạn-vật bất cứ ở giới động-vật, 
thực-vật hay khoáng-vật, đều được sinh khí do một tỉa-sáng của thần-linh 
mà tạo-thành trung-điễm của lương-tâm. Mọi sống động đều bởi Thượng- 
để là chủ mọi sống động < Vì thë tìah yêu của Thượng--để đối với van- 
vật không có hạn ». 


В. THUYÉT CỦ(U-RỖI TRONG ĐẠO CAO АТ. 


Đạo Cao-Đài tự xưng là một 'tôn-giáo mạc-khải, dầu xét theo bản 
tính là duy-nhất, nhưng vì hoàn-cảnh thờigian hay dân-tộc, nên đã xuất- 
hiện trong lịch-sử những chi-nhánh chuyên - biệt như bên Âu trước 
là đạo Maisensau là đạo Chúa Kitô, bên А đạo Phật, đạo Lão, tạo Không. 
Vậy thời thể lay-chuyền, các dân-tộc đang bước vào một đời sống mới, ta 
có thề gọi là < Quốc-tế», Trong lúc mọi người đang hô-hào đoân-kết và hòa- 
bình, thật không có cản-trở nào đáng tiếc bằng + Sự tôn-giáo bất đồng >. 
Thành ra Đức Thượng-để đã quyết định dung-hèa các tôn-giáo chân-chỉnh 
và duy-nhất, là Đai-đạo Tam-kỳ Phô-dô. 


Tam-kỳ Phã-độ : một danh.từ mới тё cổ nghĩa là « lần cứu rồi phô- 
biển thứ Ба». 
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Như thë đủ rõ, đạo Cao-dđài có тус: іс cứu-rồi thể giới hữu-hình, 
Theo những thông-cáo của thượng thần nguyênthủy Тао-Һба dựng nên 
trời đất tức là thế-giới thần-linh và thể-giới vật-chất. Khoa-học đã tö-chức 
thế-giới vật-thề nhưng lại quên thế-giới thần-linh vì lầm tưởng hai thế-giới 
ау liên-tiếp nhau. Lúc ta còn sống ở dưới thë, ta thuộc về thể-giới vật-thề 
nên phải cổ-gắng phát-triền thể-giới йу cho thích-hợp mọi xu-hướng về 
tỉnh-thần và vật-chất. Chỉ cổ lúc chết rồi ta mới nghĩ đến thế-giới siêu- 
hình củaVThần-linh Nhw thể không những là lầm mà lại tai-hại vô cùng. 
Hai thế-giới nói trên vốn phải trùng lên nhau. Thế-giới thần-linh là chính 
a nội-tâm » của thế-giới vật-thề. Nếu chúng ta chỉ trọng đến ngoại-diện 
của vũ-mụ tức là thếgiới vậtthề mà quên những * nội - dung > là 
thế-giới thần - linh, ta së ra mù tõi, ô- nhục và. cực - khồ... Thành 
ra cứu thë giới hiện tại, тау nhục cho loài người là những thần-linh nhập 
thë chỉ có một phương-tiện là giúp cho họ biết thức tỉnh hay giác-ngộ với 
sự thực tại của thể-giới siêu-hình của các thần-linh, Do 46 đạo Cao-đài chia 
làm ba thánh-điện trùng lên nhau Bát-quái đài, Hliệp-thiên đài ; Cửu-trùng 
dài. 


C. BÁT-QUÁI-ĐÀI : 


Theo tó chức trong Cao-đài, Bát-quái-dài là môt thế-giới phầm-trật 
của thần-lĩnh, lấy Thượng-thần Cao- đài làm trung-tâm điềm. Đá là mật thë- 
giới bí-nhiệm không ai thấu-triệt được. Phầm-trật có tám bậc hợp với tám 
hình trong < Đát-quấi > của Triết-học Trung-Hoa. Trước con mắt người 
Cao-đài có thề tóm tắt Bát-quái đài trong. hai mục ; Mục nhất nói về Cao- 
đài, mục hai nói về các thần-linh thường hay hiện ra. 


а) Ceo-Đòi : 
Người ta nhận ở Cao-đài mọi tính.cách như ở Thượng. để trong các 
tôn-giáo khác. 


< Có nhiều tôn-giáo khác nhau vì mực văn-minh và sự tiến-bộ dân;tộc 
vì hoàn-cảnh xã-hội đang sống, vì phong tục riêng biệt. Nhưng ở trên mọi 
tôn-giáo khác nhau ấy, vần có một Thượng-để mọi loài, nghĩa là lương tâm 
phô biến, nó liên kết mọi người, không phân-biệt màu da, trình độ vắn-minh?, 


Khi chủ bút báo < Khmer ° nói cho Phạm-công-Tác biết về các 
vấn đề thận-linh kề cả những ảo-thuật, cũng nhận chỉ có một Chúa Ba Ngôi 
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mà họ gọi là Ba vị thần-linh thì Phạm-công-Tắc trả lời, đúng thë Thiên- 
Chúa vô lường hằng hữu cao-siêu và tuyệt-đối, 


Khồng-tử, оло, Phật-tử, Đức Kitô chỉ là những vị huẩn-vụ, là phân 
ảnh của hội tám vü-tru. Nội tâm vũ-trụ không phải là một Thượng-để tách 
biệt khỏi vũ-trụ, nhưng trái lại hạn-định bởi vũ-trụ. 


Cao-đài phối-hợp những nguyên-tắc bác-ái, nhân từ. сйа Ба vị thánh 
đã giảng dạy đề làm thành tôn-giáo mới. Chúa Kitê làm giây liên-lạc giữa 
Không-tử, Lão-tử, và Thích.ca. 


Thượng-Để là dáng quyền-phếép, Ngài kbông thề sai lầm được, các 
tiên-tri của Ngài cũng không bị lầm lẫn vì mọi thông-cáo đều do Thượng-để 
dùng т!ёйй người nói ra. 


Xét về bản-thề, Cao-đài là dáng tuyệt-đối vô hình, là trí khân cao cả, 
là nguồn phát-sinh tình-yêu bác-ái, nó liên kết mọi người với nhau. Ngài là 
độc nhất Xét theo biều hiệu của ngài thì ngài là Ba-ngôi đồng nhất 
với ba vị hiền-nhân viền-đông, có đẳng Giêsu làm trung - gian Nếu 
xét theo sự đồng bóng của Ngài thì Ngài là đăng độc nhất không bao 
giờ phân lia được. Trong các buổi chiêu hồn, bên ngoài còn có Lý-thái; 
Bạch và Quan-âm bö-tắt. 


Loài người là những linh‹hồn khốn nạn nhập thề thì Cao-đài 
là lương-tâm phô-biến, là trí khôn vũ-trụ. Loài người là thần-linh tạm 
nhập-thề đề chịu thử thách và tây rửa. Xác và điều-kiện của xác do đời 
sống phát sinh, ta chỉ là ảo-tưởng. Loài người lớn lên trước con mắt 
Thượng-để, nhờ vào sự suy xét. Lúc bây giờ người mới hiều nồi giáo-thuyết 
Cao-đài tức là hợp nhất và hòa-bình. Càng bị ảo tưởng huyềnhoặc loài 
người càng Бат chặt lấy bản-ngã riêng cá-nhân và Quốc-gia Đó là nguyên- 
nhân mọi bất hòa và tranh đấu ích-kỷ đang xâu xế nhân-loại đau thương 
này, Càng thoát ly ảo-tưởng, thì càng có ý thức về địa-vị trên trời, càng 
trừ diệt các yếu tố chia sẻ xác thịt thì càng sống đại đồng và cũng cảm 
thấy đoàn kết trong tình yêu và hòa-bình chung. 


b) Các thồn-lĩnh 


Trong các thần-linh thường hiện ra có những vị thần tỏ ra tha-thiết với 
giáo thuyết Cao-dài bằng cách trả lời ró ràng những lời đồng bóng cầu 
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khán, và ngoài ra những thần-linh ấy còn các vị ngự trong Bát-quái đài mà 


người nhắc tới với một vẻ kính trọng: 


Trong các thän-linh tó ra tha thiết với giáo-thuyết Cao-đài hơn cả 
bằng cách trá lời các câu hỏi đồng bóng là Lý-thái-Bạch. Quan-âm, Quan- 
để, Victor Hugo và các ông tô khoa-chiêu hồn thỉnh-thoảng cũng nhắc дёп 


Jeanne D'arc, có lë vị thánh-nữ đã chỉ-giáo cho con.đường giải-phóng. 


Vì thế trong cuộc rước ngày khánh-thành thánh-thất ở Nam-vang, đi 
đầu là hinh một con kỳ-lân, tiếp đến bàn thờ: vị Giáo-tông Lâ-văn- Trung, 
hình Victor Hugo, tượng Jeanne D'arc, ông Tôn-dật-Tiên người sáng lập 
nền dân chủ Trung-Floa sau cùng là đại-xa (1) của Thánh-Sơn mà người 
ngồi trên cao là nhà hiền-triết Lý-thái-Bạch, bên phải có QuanˆÂm bên trái 
có Quan-Công. 


Các thông-cáo truyền ra thường do Allen Kardec, Léon Denis, 
Descartes, Jeanne D'arc nhất là Victor Hugo và gia-quyển ông. 
Các vị chỉhuy Cao đài cho rằng nhiều người Việt-Nam ngày nay 
chính là Victor Hugo tái-sinh, 


4a) Lú-thái-Bạch. (2) 


Lý-thái-Bách là một thi-gia, sinh ở Sé-Tchoan năm 705 sau kỷ nguyên 
ông được nồi danh một phần vì tài một phần vì đời sống phóng-đẩng, hầu 
như lúc nào ông cũng say. Ông đã khéo lấy lòng Hoàng để Minh-Hoầng 
đời nhà Tống và bà Sang-Koei-Fel, người thân-n của Hioàng-để. Cuộc 
âm-mưu trong triều-dình đã làm cho ông và một ít vị danh-vọng khác thất- 
thế. Vua vẫn luyến-tiếc đoàn bầy tôi này nên cấp tiền cho cả tám người, 
những người này đã lấy danh-hiệu là tám người nghiện rượu bãt-diệt. Họ 
sống cuộc đời vui vẻ cho đến ngày- Lý-thái-Bạch bị hãm-hại trong cuộc nồi 
loạn, phải lui về Nam-Kinh, ở đó thi-sĩ xem sách đạo-đức và làm thơ. 
Mật đêm kia đang khi bơi thuyền trên mặt nước ïim-lặng của sông 
Sang-tsé, Lý-thái-Bạch trong lúc зау sưa nhìa thấy trong ánh trăng một 
bêng-hoa quë, ông muốn cúi xuấng hít mạnh mùi hoa thơm ngất, chẳng 


may mất thăng-bằng, ông bị chìm dưới đáy sông. Một ngôi дёп xây ở chân 


(1) Montagne sacrée 
(2) Li-tai- Pé, 
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đồi Tsaiche đề kính nhớ ông. Đổi với người Việt-Nam, Lý-thá-Bạch đã 
tái-sinh thành người dưới đời Đường. Người ta quen biết tên ông qua các 
đồ sứ. Đối với mỗi người ông là chứng-nhân bất-diệt của đạo giáo. 


b’) Quan-Vñ hay Quan-Để: 


Quan-Để là một tướng Tàu về thế-kỷ thứ 7. Về thế-kỷ thứ 12, người 
Tàu dạy cho dân Việt biết lịch-sử của ông dưới đời Lý, Kinh-đê Thăng- 
Long được xây-dựng gần một thành-phố cũ của người Trung-Hoa thành 
này được phú-thác cho Quan-Vủ canh-gữ. Một ngôi đền được dựng ở 
phía bắc kinh-thành đề kỷ-nệm chính là chùa Quan-Thánh ngày nay. 
Người ta nhớ dën Очап-Юё Quan-Âm không phải vi chiến-công mà vì 
thân-hình không-lồ của Ngài. 


с) Quan-Å m 


Đầu tiên Quan Âm đồng hóa với Bö-tát Avalokitecvara của Phật- 
giáo А.Р. Vị thần này dš mang nhiều tên và dš nữ-hóa. Ò Tây- 
tạng người ta đồng-hóa với Brassimpo, ông tó các người dàn ông xứ näy, 
bên Trung-Quốc người ta đồng hóa với Quan-Kim, ở Việt.Nam hoặc là 
đồng-hóa với Quan-Âm thị-Kính, một người dàn bà ngồi trên tàn đá phủ 
kín một chiếc khăn lớn ôm con, hoặc với Quan-âm Эа Đại-bi, träm 
mắt nghìn tay, hoặc với Quan-Âm-Sơn ngự trên núi dë ban cho người 


hiểm-hoi được sanh con. 


đ) Thái-Ất : 


Thái-Ất là nguyên-lý trước hết, là đơn từ phề-biến, là linh-hồn của 
vũ-trụ đạo-giáo. Người ta còn nhắc tới tên các sứ-giả Pháp như Léon 
Denis, Flammarion, Kardec, Descartes, Jeanne D'arc, Hugo. Ta thường 
nhắc tới 36 tầng trời, 2.000 thể-giới, 77 hành-tính và 10 tòa-án của 
Hôa-Ngục. 


Các thượng-thần gồm có thần, thánh, tiên, phật. Ngày xưa các thần 
bất chúng ta phải vươn lên tới phầm chức các thần nhưng ngày nay các 
thần hạ xuống địa vị loài người, đề họ cùng hàng với Thượng-Đế. Thỉnh 
thoảng người ta phân biệt thứ bậc trong phầm-trật các hồn 


Hồn khoáng-vật, hồn thảo vật, hồn động-vật. hồn nhân-loại, hồn thần 
thánh; hồn thiên thần. 
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Ô.— KẾT-LUẬN VỀ GIÁO-LÝ CAO-BÀI. 


Chúng ta đã nói qua về hoạt-động của đạo Cao-dài. Chúng ta nhận 
thấy rằng đạo Cao-đài là một sự cổ gắng dung hòa các tôn-giáo hiện đang 
được dân chúng Việt-Nam sùng-bái. Về sự dung hàa ấy chứng ta lấy lầm 
bất mãn vì Cao-đài mượn các danh-từ dá thông-dụng trong phâm-trật giáo- 
hội Công-giáo và trong lễ nghi các phép Bí-tích. Như phép Rửa — phép 
Thêm-sức, dù sao đó là một phản ứng chính-đáng. 


Đang lúc Cao-đài phân đối Công Giáo là cuồng tín thì giáo-thuyết Cao- 
đài đã mượn của Kitô Giáo nhiều điều quan-trọng như tinh-thần luật pháp, 


sử mệnh bác-ái và cả học thuyết của nó nữa, 


Đứng trước giáo-thuyết Cao-dài, người Công-giáo thành-thực và sáng- 
suốt së đặt một câu hỏi mà nhiều thế kỷ trước đã có người nhắc tới, như 
thánh 'ôma và các nhà thần học đời Trung-cổ Ó phương Đông, Công- 
giáo có cần phải. bài trè những điều kiện sinh sống, những thối tục mà triết- 
học đã hun đúc nên đề bó buộc người phương Đông phải theo cả về nền 
тапа cả về những chị-tiết phụ-thuộc mà Công-giáo đã thu nhận được khi được 
truyền bá ở Tây-Phương không). Нау trái lại Công- giáo chỉ cần gội rửa cái 
nền văn-hóa và 1гіёг-ћос của Đông-Phương khỏi mê-tin, rồi làm cho 
những nền văn-hóa đó được thấm-nhuần những yếu tổ siêu-nhiên, làm nên 


một học-thuyết Tôma Đông-Phương, căn-cứ vào lý-tí,và cả vào tâm tính 2 


Và sau đây là nhận xét cuối cùng về lý-thuyết chiêu-hồn mà giáo- 


thuyết dùng như phương-pháp 


Chác chắn có một thể-giới thần-lnh, hoặc hoàn-toàn thần-linh 
như thiên-thần ma-qui hoặc các hồn đã siêu thoát hồn lành hồn 
dữ, hồn còn bị tầy-trừ trong luyện hình. 


Người ta cũng không thê chối rằng các hồn ấy có thề can-thiệp vào 


đời sống nhân loại. 


Nhưng các thần ấy biện ra Һау không hiên ra là hoàn-toàn tùy 
thuộc Thiên.Chúa, chứ không phải do sự tò mò của chúng ta. Người ta không 
thề gọi các hồn ấy lên một cách dề dàng và thông-thường. Trong các thông- 
cáo người ta nhận được, chắc-chắn có sự gian-trá, nhưng có phải mọi điều 


là gian-trá са chăng 2 Có điều nầy là chắc chấn Nếu có thông-cáo của 


181 


thần-linh thật thì nó không thề cónhững điều tầm thường, bất xứng hay vô- 
lý được, vì những điều tầm thường, bất xứng hay vô nghĩa lý, khá lòng gắn 


cho Thiên-Chúa được. 


V ĐẠO TINLÀNH 


Ngoài ra những tôn-giáo kề trên, người ta còn thấy hoạt động ở trên 
lãnh thô Việt-Nam, nhất là mấy nắm sau này, đạo Tín-lành mà cũng có nơi 
gọi là đạo Thệ-Phân. Sau đây là lịch sử đạo Tin-Lành tại Việt.Nam. 


1. CÁC GIÁO XÉ ĐẦU TIỀN. 


Ông Turnbull, trước kia là Phó Chủ-Tịch của Christian and Missionnary 
Alliance (Liên-hbiệp truyền-giáo Cơ-Đốc) có lần đã nói rằng, ở đầu mà 
người ta có thê tìm thấy một xứ truyền-giáo bung bít, nghĩa là một nước 
ngoạigiáo mà ở đó Phúc-âm thường được phếprao giảng, ở đó người ta 
së tìm thấy một vị thừa sai của Liên-Hiệp chờ sẵn ở ngưỡng cửa, đợi cơ 
hậi đề vào. Đối với Việt-nam đó là sự thật Đây là một trong những mục 
tiêu của ông Simpson lúc mà Liên.Hiệp thành-lập, các vị Thừa sai của Нё 
& Nam Trung-Hoa hướng mặt về Việt Nam trong nhiều năm trước khi 


thừa sai Tin-Lành được phép vào nước. 


Năm 1887 Simpson Viết trong tạp chí < Word, Work, and World » 
(lời nói công việc và thếgiớ) «+ Báa đảo Đông Nam-Á đã bị bỏ 
rơi. Nước Việt-Nam phải được chính-phục cho Chúa Ky-tó. Tại sao dân 
của Thiên-Chúa không xem rằng Việtnam và Tây-Tạng là như một 


trong những miền mới phải được chỉnh-phục. trước tiên ? 


Hè 1893, Мис-зи David Lelacheur viếng thăm Sàigòn, ông là người cộng 
sự rất mật thiết với Dr,Simpson lúc công việc của Liên-Hiệp bắt đầu. 
Sau đó, ông gập Simpson ở Singapour và ип cho ông biết là Việt-nam 
đã mở cửa cũng như toàn cối < Đông-Dương °, từ đó về sau Dr Simpson 
rất quan tâm đến Việt-nam và ông thường nhắc nhở đến trong các bài vở 
của ông. 

Мт 1894, trong một bài xã thuyết của tuần báo The sửriaian 


Alliance Foreign Weekly, ông nói: < Soudan. Tây-tạng và Viêt-nam là 


3. miễn truyền giáo, rất đặc biệt < chưa bị chiếm của thời дб. > 


Phải dën nắm 1887 một vị thừa-sai của Liên Hội mới được phếp viếng 
Đông-Dương, và đó chỉ là một sự thấm viếng. Mục sư C.H. Reeves vượt 
biên-giới Мат-Ноа từ Lung Chow và vào Đáắc-Việt, đến Lạng-Sơn. Ông 
thuật lại ; < Tôi được tất cả các sĩ-quan Pháp và binh-aĩ đối đái rất lịch sự, 
và họ không phải là ít, vì mỗi nơi nếu có một trăm dân cư trở lên, đều 
có đồn lính, Trong thời gian ở Bắc, tôi được người Việt Nam hay lính 


Pháp tháp tùng ». 


Năm 1889, Mục sư К.А. Jaffray, hồi đó là một vị thừa-sai mới 
đến Мат-Ноа, và cũng có nhiệm vụ mở đường ở Đông Dương, đã vượt 
biên giới qua Đắc-Việt theo đường của mục sư Reeves. Ông ngược dòng 
sông Hồng-hà và đi đến Hànĝi, nhưng không thề tìm ra một địa điềm đề 
mở giáo xứ. Năm 1901 trong khi được về nghỉ phép ở Mỹ, ông Jaffray 
gặp ông bà Sylvan Dayan, người Gia-nâ-Đại thuộc Pháp. Ban quản-trì 
mong rằng ông bà Dayan có thề mở giáo-xứ trong một nước thuộc Pháp 
dễ dàng hơn những vị thừa:sai nói tiếng Anh, nên đá gửi họ sang Việt. 
nam năm 1902. Hai ông bà đến hài cảng Hải-Phàòng, chương-trình của 
họ là mở một trạm ở Bắc, nhưng họ chưa gập thời cơ thuận-tiện nên. 


năm sau buộc lòng phải trở về Мат-Ноа. 


Năm 1905, Khu М№Мат.Ноа dá mở ở Lung chow một trạm truyền 
giáo. Người ta mong rằng trạm này sẽ là một con đường đưa Phúc- 
âm qua bên kia biên-giới đề vào Вас và Trung-Việt Nhưng rồi họ 
nhận thấy không thë tiếp-xúc với người Việt và chỉ có thề rao 
giảng cho những người đã bỏ quê nhà đề dinh-cu ở Trung-Hoa. Người 
Pháp không ủng hộ việc họ vào Việtnam nhưng họ đã vào Việt-nam 
thực sự năm 1911. Mùa xuân näm ấy, ông Jaffray đi cũng 2 vị thùa- 
sai trẻ 1051; Muc-su: Paul М. Hosler và Mục-sư G. Liloyd Hughes 
đến ҺАі-сапе Đà-nẵng, giứa miền duyên-hải Viêt-nam. Hai ông mua sở đất 
của giáo xứ hiện tại rồi trở về Nam-Hoa. Ông Jaffray không bao giờ 
được phép ở lại Việtnam với tính cách một thừa-sai ngụ cư, nhưng ông 
mong một ngày Ма các ông Hosler và Hughes sẽ trở lại ở 
Đà-nẵng Ông Hughes được bồ di nhận nhiệm vụ lớn hơn vào 
mùa hè 1911, và cũng nám ấy ông Hosler trở lại Đông. Dương đề học 


tiếng Nam và bắt đầu tra tay vào công việc Truyền-giáo. 


Vào năm 1915 nghĩa là sau 4 năm truyền-giáo Mục-sư Юг. R. Н. 
Glover, thư-ký hàingoại đến viếng thăm Việt Nam, lúc nầy số thùa- 
sai ngụ ew- đã lên đến 9 vị và một trạm khác được mở ở Hội-An, Mục-sư 
Isaac Hess, Chủ-tịch của Khu Nam-Hoa được cử làm Tồng-Quân (Surin- 
tendant). Đề dễ dàng công việc, các Mục-sư quyết-định chia lực lượng 
truyền-giáo ra 2 khu vực, 4 vị sẽ ở lại Trung-Việt đề điều-khiền 2 trạm 
Đà-Nẵng và Hội-An và 5 vị kia sẽ ra Вас đề mở những trạm mới, một 
trạm ở Hiải-Phòng và một trạm ở LHà-Nội. 


Vào những ngày đầu đại chiến-tranh 1914-1918, Chính-phủ Pháp 
có vé nghỉi-ngờ những người ngoại-quốc. Сас vị truyền-giáo lưên luôn bị 
mật-vụ canh phòng, và sự giao-thiệp của họ với dân địa-phương bị theo 
đối gắt gao. Có người phao vu rằng: những Mục-sư là gián-điệp của Đức, 
vì một trong các vị ấy sinh trưởng ở Đức, ông ấy là kiều dân Mỹ, và đá 
di.cư cùng cha mẹ sang Mỹ hồi ông còn là một trẻ thơ, nhưng mỗi lần 
họ soát giấy thông-hành, họ lại nói ông này sinh ở Đức. Nhiều người khác 
dš sinh trưởng ở Mỹ, nhưng có tên Đức, cũng bị cấm hoạt-động với dân 
địa-phương, các nhà nguyện bị đóng cửa, vã những vị thừasai có tên 
Đức được mời ra khỏi xứ, theo sắc-lệnh của Chính-phủ ra tháng 12-1915. 
Vì vậy, chỉ còn lại 5 vị thừa-sai và những kẻ ở lại không được hoạt-động: 


giữa người Việt. Nam, 
9.— HÀ-NỘI. 


Mùa xuân 1916, Mục sư К.А. Jaffray lại dën viếng Đông-Dương. 
Ông được tiếp kiến Toàn-quyền Pháp ; và mọi sự hiều lầm được làm 
sáng 15. Liên-hiệp được chínhthức hoạt-động tròng những vùng được 
xem như là thvôc-dia Pháp, chẳng hạn Hải-Phòng, Hà-Nội, БЮзї-папа. 
Nam-việt và miền Nam Ai-lao. 


Hậi.nghị truyền-giáo lần thứ 2 -ở Đông-Dương họp tại Hái-Phòng 
vào mùa thu 1916 dưới sự chủ-tọoa của ông Jaffray. Ông,nầy được 
Вап Quản-trị ở New York đề cử làm Tông-Quân miền này. Mặc 
dù số thừa-sai rất 10-01, họ chọn chính-sáh “mở rộng» và dây là 
đặc điểm của miền này. Hai trạm dược thành-lập, một ở Hà-nĝi, 
thủ đê miền Bắc, thành phố này hồi ấy có chừng 300.000 dân số 
và cũng là thành phố trung-tâm Đắc-việu Hội-nghị cho biết (1) Вас. 


ТЕ 


việt là một xứ có 8 triệu dân ngoại-giáo chưa được nghe giảng Phúc- 
âm. (1). 


Thiết tưởng nói như thể không đứng vì lịch-sử cho hay Bắc-Việt 
đã được các thừa-sai Công-giáo rao giảng Phúc-âm từ năm 1533 đến 


ngày nay (2) 


Trạm kia ở Đà-nẵng, một thành phố có 29.000 dân, nhưng là 
một hải-cảng của Trung-việt. 


Ở Hà-nội, Hội Tin-Lành tậu được một thửa đất thuận tiện. Tiền 
đề mua đất do ông W.E. Blackstone dâng cúng. Môt nhà іп của 
giáo-xứ được thành-lập và các vị thừa-sai ngoài nhiệm-vụ таб giảng 
Phúc-âm cho dân thành phố Hà-nội, còn phải chăm lo về phiên-dịch 
và ш bộ Kinh-Thánh ra tiếng Viët-nam, cùng viết bài vở cần thiết 


cha giáo-xứ. 


Khi дос Công-vụ các tông-đồ người ta không thë không nhận thấy 
rằng mỗi giáo-xứ do một người then chốt thành lập sau lúc đã được tiếp- 
xúc với các tông-đỏ hay môn-đệ. Họ là những ông hay những bà được 
người xung quanh kính në, và được Chúa chọn đề làm những thủ-lãnh ở 
trong Giáo-hiội, như thày Chánh-tế Barenthas, vị lánh-binh Cornelius, Saul 
де Tarse v.v.. Ở Việt.Nam theo như Irwin, Chúa cũng làm giống như vậy 
và tâm hồn các thừa-sai sung sướng khi thấy < Chúa- làm việc với họ > 
cũng như Chúa đá làm trong thời Giáo-hội tiên-khởi. 


Mật người thợ chạm Việt-Nam rất danh tiếng đến nghe dạy lẽ đạo. 
Ông ta tin tưởng vào sự thật của Phúc-âm, đá tìm thấy Chúa và về nhà 
rao giảng lại lời да nghe cho bà con bạn hữu, nhờ thế, ông đã đưa 
nhiều người đến với Chúa Cứu Thế. Một trong những người theo đạo. Tin 
Lành thuộc về một gia-đình khá gia thượng-lưu, và bị gia-ình từ bỏ КЫ. 

(1) E.F. Irwin trong With Chrbst-in Indochina, trang 33. Two 
slalions ше opened, опе at Hanoi the northern capital, а great 


IHelropolis wilh a population of 300.000, and the center of thẻ province 
of Tonkin with ils eight millions of unevangelized heathen. 


(3) Phaunw-phál-Huðn Vigl-Nam tGiiảo-sử quyền I Saigon 1958. 


185. 


ông ta nhận Chúa Kitô là Đẳng Cứu Thế, nhưng ông dá vác thánh-giá 
theo Chúa một cách sung sướng. Sau đó, ông theo học trường Kinh Thánh 
và trở thành một thừa-sai Tin Lành đắc lực. Chính ở Hà-nội có một 
người Tàu lai Việt hiều Chúa nhiều và dš trở nên một tông dö đem nhiều 
người trở lại với Chúa; Ông đá trở nên một ông giáo Kinh Thánh xuất- 
sắc, một người trung-gian đề gây thân thiện giữa những người Hoa kiều 
đã tìm thấy Chúa Cứu Thể và người Tin Lành bản xứ, Ngoài việc đào 
teo những bậc huynh-trưởng cho Hội thánh Tin Lành, Hà-nôi đả bành 
trướng và đã tự túc, có đủ người đề lo việc giảng đạo, có 2 chỉ nhánh rải 


rắc kháp thành phố và ngoại-ô. 


Mật ông giáo nọ trước đến dạy các Mục-sư, sau ông trở thành thêng- 
dịch - viên và phiên - dịch Kinh Thánh. Ông ở với giáo - xứ [O năm 
cho đến khi công vige ої đại dịch toàn bộ Kinh Thánh hoàn tất. Ông tô 
ra là một con người làm việc băng hái, Khi bộ Kinh Thánh dš in xong, 
ông được cử làm chủ-bút một tờ: báo tiếng Việt với một số tiên lớn hơn 
số tiền người ta có thề trả cho ông trong việc phiên-dịch sách Thánh 


Kinh nhưng ông đã bằng lòng ở lại làm việc với giáo-xứ (1). 


Hải Kinh Thánh ngoại quốc và Anh quốc cộng-tấc rộng rãi với giáo 
xứ trong việc phiên dịch này. Нё trả tiền lương những thông dịch 
viên và saù còn chịu tất cả tôn phí về ấn-loát và phát hành Kinh-thánh. Đến 
năm 1937 cả cuốn Kinh-Thánh đã in lại hai lần và riêng Tân-ước in lại 
nhiều' lần và đã phân phát cho dân chúng. Ngoài ra, trên một triệu cuốn 
in những phần Kính-Thánh, như những cuốn Phúcâm Marcô, Luca, 
Gioan và một vài cuốn khác của Thánh kính đá được bán. Những sách 


này bán với một giá rất rẻ. 


(1) Е. Е. Irwin trong With Christ in Indochina trang 36: nói rang: 
« Today he (nhà: phiĉn-dich Thánh kinh) is recognized by everybody 
as an onlstanding ашћогйу in he Annamese langnage. The resull 
is that our Bible is a slandard of Annamese leterature, by alt who know 
their letlers ». Lời quả диў! này xem га quá dáng. Thật không ai biết 
đến lên tuði cha nhà phiên dịch ấu, vå quyền Kinh Thánh må ông dã 


cộng lắc đề địeh га dâu phải là một tácphầm bũn-chường đặc sắc, 
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Nhà in của giáo xứ ở Hà-nội in và phát hành Kinh.Thánh đã giúp 
một phản rất lớn vào việc giảng Tin-Lành cho toàn xứ Đông-Dương. 
Một giáo-hội bản xứ không thë mong phát triền được nếu không có tài 
liệu đạo đức bằng tiếng mẹ đẻ. Nhà in Hà-nội dš sản-xuất những tài liệu 
ấy trước là cho Giáo-hội Việt nam, sau là cho những Giáo-hội bản xứ 
khác ở Đông-Dương. 


Hải-phòng một thành-phổ khác của Вас việt và cũng là thành phố mà 
hồi 1915 då có một trạm truyền-giáo, trạm ау được mở lại như một chỉ 
nhánh của Hà.-nội. Mật nhóm Hoa-kiều ngụ cư ở Bắc-Việt đã giúp cho 
chỉ nhánh này có kếtquả và thịnh-vượng. Но hòa mình với một ít 
người Việt đã nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, và lập thành Trung 
ương của Giáo-hội Hải-phòng. Hai năm sau một gia-đình mục-sưz được 
cử đến Hi-phòng và Håi-phòng đã trở nên một giáo-xứ. 


Hai chỉ trạm này đã giúp việc truyền-giáo di sâu vào những miền 
dân cư trà mật của Bác-Việt 5 tỉnh có trạm thường xuyên, 8 tỉnh chỉ 
có chi trạm nhưng còn 14 tỉnh chưa có cơ sở của Tin-Lành. 


3. DA-NÀNG: 


Khi Chính-phủ Pháp đã bãi bá lệnh саш, các mục-sư tr về nơi 
ngồi nhà thờ tranh nhỏ bé làm từ năm 1913, nhưng đã bị đóng cửa từ 
năm 1915. Ho nhận thấy rằng thái-độ của chính-quyền đã thay đồi. Họ 
tiếp đón các vị mục-sư trở lại một cách nóng hậu và cho phép được 
tự do giảng < Tỉn-Lành >. Đề thay thế ông Đô-Trưởng rất nghịch với 
giáo xứ, một ông khác được gọi đến ông có thiện cảm với mục-sư và ông 
đã làm tất cả gì có thề làm được đề giúp việc rao giảng « Tin-Lành >. 


Đà-nắng là thành-phố nhỏ, giấy phép chỉnh-thức cấm các vị mục-sư 
làm việc ở ngoài ó thành-phố, vì thế các mục-sư. không thề dí đến với 
dân chúng, tuy nhiên khi giáo đường vừa được mở cửa, dân chúng đến 


ung đường cũng khá đông. 


Những Mục-sư trở lại Đà-nấng chưa học tiếng thông thạo nên 
không thề giảng dạy một cách tỉnh tường cho người Việt. Mục-sư được 
ông Đô-Trưởng giúp đồ rất nhiều. Ông giáo của các mục-sư theo đạo 
Tìn-Lành trước khi các mục-sư phải bó Đà-nang ra di, ông nầy con nhà 
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gia-giáo và đã theo lớp nho học trong 15 năm. Việc học này đá là mật 
cách dë huấn luyện ông soạn bài giảng. Ông cũng còn biết thêm 
một lối tốc ký bằng tiếng Việt Mục-sư đọc bài giảng cho ông, 
tồi ông viết lại thành một bài giảng tiếng Việt, đề rồi ông giảng 
cho dân chúng trong giảng đường, người ta đến nghe đông. nhất 
là những người tríthức, không phải dë theo Tin-Lành nhưng dë bắt bẻ 
và cán vấn các mục-sư, vì Jý do đó nên nhà viết sử đạo Tin-Lành đã 
ví họ với hạng Pharisêeu. Phúc.âm cho ta biết họ đã дёп với Chúa đề 
chất vấn Chúa, đề thử Chúa và mong làm xấu hồ Chúa bằng cách hỏi 
người một vài điều mà họ tưởng người không trả lời được. « Sau bạ 
tháng giáng dạy bằng cách trên, Chúa đã cho 18 người trở lại. 


Trong số các giáo-hữu đầu tiên có 4 người hoàng-phái 3 thư- 
ký của sở Hỏa-xa và 2 nhân-viên quan-thuế. Cần nhấn- mạnh về điềm 
này không phải vì phân biệt giai-cấp, nhưng nó có ảnh-hưởng trong 
шёс phát-triên của giáo-xứ, chính những người then chốt này -då lập 


Thành Trung ương của Hội «Thánh Tín-Lành > ở Đông-Dương. 


Giáo-xứ đầu tiên của Tin-Lành ở Trung-việt bành-trưởng cách 
mau lẹ Số giáo-hữu mỗi năm gấp đôi trong nhiều năm nhir vậy cho 
đến khi có trên 1.000 người. 


Một trong những người tín-hữu là một bà gi, gia-trưởng của 
một gia-đình giàu có. Bà là một người kinh-doanh có tài và đã tích. 
trữ khá nhiều của cải. Nghe nói rằng Myc-sw muốn mở một chi trạm 
ở gần ngoại-ô thành phố cạnh nhà bà ở, bà đến giảng đường và mong 
có thề dụ ông mua một miếng đất của bà. Mặc dù bà không th 
bán đất, bà tiếp tục di đến giảng-đường mong sẽ được ân-huệ của 
Мосљи. Bà dš mong được những lợilộc trần-gian nhưng đả tìm ra 
Chúa và từ đó của cải của bà đối với bà có một #914-иј khác. 
Bà đã trở nên một môn-đệ rất rộng rải trong việc truyền-bá < Tin- 
Lãnh». Gia-dình bà phán-đổi việc bà theo đạo ngoạilai nhưng bà 
đã sống một đời rất đứng dän và gương mẫu. Trên 25 người con 
trai, con gái, cháu nội, ngoại và bà con, kề cả hai người anh em, 


đều theo đạo Tin-Lành. 


Thường khi một người ngoại-giáo đến hỏi đường cứu-rỗi, Mục-sư 


së dạy cho họ cách cầu - nguyện, một hôm một người có ảnh- 
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hưởng trong х4-Һӧі muốn theo đạo Tin-Lành đá cầu nguyện như thế 
này < Tôi là một người có ảnh-hưởng trong địa-hạt này, một Ёё lánh. 
đạo, và tôi đã nhất quyết trở-tbhành một người thuộc Thiên Chúa-giáo. 
Tôi 4а luôn luôn sống một cuộc đời thẳng thắn và được mọi người kính 
nề. Giáo-hội sẽ được lợi nhiều nếu tôi gia-nhập đạo, nhiều người khác së 
theo gương tôi. Tôi sẵn sàng dùng tất cả ảnh hưởng của tôi đề phụng 
sự Chúa, vì tôi tin Chúa là Đấng cứu chuộc cửa nhân loại, là chân đạo 
của đồi sống ». 
Mục-sư biết là ông này cầu nguyện không phải cách. 


Lúc ấy trong phòng có một người phu xe, người phu xe này đã 
biết đến Chúa ít ngày trước, và đã được huấn luyện phải cầu nguyện thể 
nào, người phu xe cầu nguyện lớn tiếng: < Lạy Chúa người giầu có kia là 
một kẻ tội lỗi và Chúa đã chết vì họ ». Rồi anh kề ra những tội mà anh ấy 
đã phạm. Đến khi cầu nguyện xong anh ta không nhớ phải kết-luận bằng 
câu gi. Thời ấy người Nam thường kết thúc câu kinh bằng + Muốn thật 
hết lòng ? thay thế vì câu Amen, anh phu хе lại bắt đầu cầu kinh rồi lại 
kë thêm ít tội nữa, và anh cũng không tìm ra câu kết, anh lại kề tội anh 
kia ra một lần nữa, khi đó Mục-sư ngượng dën toát cả mồ hôi, và nghĩ 
rằng: đây không phải là cách nhã nhàn đề đổi xử với người thanh niên. 
kia Mụucasư phải bò ngang qua phòng đề bảo cho anh phu xe đọc 
a Amen” thay vì kề tội kẻ khác. 

Khi người phu xe vừa đọc kinh xong, người thanh niên nói: « Vâng, 
Apy Chúa, thật thể con là kẻ tội 181, và con cầu Jésus như Đẳng cứu chuộc 
con >. Anh ta được cứu rỗi và trở nên có đức tin của Giáo-hội Tin Lành 
như anh đã hứa. 

Ngoài ra còa có một thầy Phù-thửy người Nam theo đạo Tin Lành. 
Ông này là một Phù-thủy danh tiếng, một hôm ông đến nhà nguyện đề dự 
|Ë nhạc với một nhóm ban hữu. Họ là những người không có dáng điệu 
di tìm chân-lý, cách riêng ông Phù.thủy. Ông де bān và luộm thuộm. Khi 
lễ nghỉ xong, ông và đoàn tùy-tùng đến hỏi thêm về đường phần rỗi, và 
sau cùng tuyên bố là ông muốn theo Thiên-Chúa-giáo. Ông quỳ trước 
Thiên Chúa và nhận người là Đăng Cứu Thế. Ông là một.trong những 
người nói rất nhiều và có thể nói xuôi chảy bất cứ lúc nào về nhiều vôn- 
dë. Kết quả, sau mấy tháng những người khác chịu phép rửa tội, nhưng 
Mục-sư khuyên ông Phù-thủy nên đợi một ít lâu nữa mới сыа phép Rửa. 


Ngay sau đó, các vị Mục-sư phải đi qua Trung-Hoa, một tháng 
sau. khi họ trở về, họ nghe người ta kề lại thầy phùthủy да làm 
chứng về sức mạnh và sự thật của Chúa và sự huyền-hoặc của byt- 
thần. Lúc trước ông là người canh-gi đền làng, ông nói với dân 
trong làng rằng, những but thần -làng thò chỉ là những tượng bằng 
gó, bằng đá, hay giấy, và cũng không tự giúp mình được: huống-hồ 
là giúp cho người thờ phụng họ. Có một vài người thách ông thử 
ông dám đập tượng đề xem сб gìxầy ra không > Ông không lo ngại liền 
xô tượng khỏi dë và một vài bức tượng vẽ tan-tình Dân làng đề 
ý xem ông cố bị bụt thần phạt gì không ? nhưng gần thấng qua, 
ông không bị gì mà lại xem có vẻ khỏe mạnh hạnh-phúc và phát- 
đạt hơn thường. Kết-quà là ngay sau khi các vị Mụcsư trở về, 
thầy phù-thủy và một phái đoàn trong làng kề cà ông lý và hương- 
chức đến nhà-thờ. Họ nói họ tin chắc Giêsu là Thiên Chúa và Phúc- 
âm là chính đạo của đời sống. Và sau đó, thầy phà-thủy chịu phép 
rửa tội, Ông là một trong những học-viên đầu tiên của trường + Kinh 
“Thánh Tin- Lành Việt - Nam và sau đã trở nên một Mục-sư 
nhiệt-thành, 


А. СЫ nhánh Đà-ntng. 


КЫ giáo-xứ được phép mở lại, người ta cho hay việc truyền- 
đạo Tỉnh-Lành nhất-thiết bị cấm ở xứ bảo-hộ. Hòa-ước 1884 giữa Triều- 
đình Huế và chính-phủ Pháp có bàn về việc truyền-giáo của Công-giáo và 
không nói gì đến đạo Tỉn-lành, nhưng người ta căt nghĩa rằng Hòa ước 
cấm giảng đạo Tin-Lành và sự cắm đoán này kéo dài đến 10 năm... mặc 
dù thể trước khi lệnh cấm ấy được rút lại đã có 8 giảng đường được dng 
lên ở trong xứ bảo hó Pháp. ˆ 


Mật Mục-sư dš đánh bạo ra Huế đề gập Khâm-sứ Pháp về chuyện 
xin ông xết lại những điều cắm đạo Tin-Lành chiếu theo Hòa ước 1884 
Ống Sứ nối là ông không có quyền thay đổi những điêu khoản trong Hòa- 
ước, nhưng ông bảo Міс sư cứ về mở nhà thờ ở Нӧі-ап cho dân thờ 
phượng Chúa. Ông hứa së không làm khó dễ họ. 


Ở một làng cách Hội-An chừng 20 дат, dân chúng nghe được Tin Lành 
và cũng muốn hưởng nhận. Khi số họ đã. lên quá 50, mục-sư đến gặp ông Sứ 


đề xin phép mở nhà thờ. Được phép, Giáo-dân tự xây nhà thở lấy, nhưng 
phải đợi một thời gian mới khánh thành được. Chính-quyền địa-phương 
không ưa thích Tin Lành bao nhiêu và trong thời gian chờ đợi họ mời một 
Linh-mục Công-giáo đến lập nhà nguyện tạm ở trong làng. Khi mục-sư tin 
cho chỉnh-quyền sở tại hay ngày và giờ nhà nguyện Tin Lành së mở 
cửa, chính-quyền sở-tại trả lời là ở trong làng đã có nhà nguyện Công- 
giáo, và thiết tưởng nhà nguyện Tin Lành không nên mở trong cùng một 
khu vực. Mục-sư Tin Lành về gặp ông Sứ và kề chuyện đã xây ra, ông 
rất ngạc nhiên và bất bình, ông nói là âng có biết chính-quyền địa phương 
mở một nhà nguyện và ông tưởng đó là nhà nguyện ông cho phép. VỊ 
Linh-mục Công-giáo thco tác-giả Irwin, mong có thề thuyết phục những 
người theo Tin Lành trở vé Công-giáo nhưng ông đã сһёпе пап, vì không 
một ai thay đồi giáo phái. Но tiếp tục đi hàng chục cây số- đề dự nghỉ lễ 
Chúa nhật ở Hội.An và hai năm về sau, họ mới có nhà nguyện ở làng bên 


cạnh (1). 


Nếu mà câu truyện ở trên đây có thật như ông Irwin kề thì đó chỉ 
là một luật trè. Dân chúng rất ham nghe, có thề nói được là khao khát 
nghe một Linh.mục Công-giáo rao giảng Phúc âm và họ đã xin theo đạo 
Công-giáo rất đông như chúng ta đã từng biết. 


Trường Thánh Kinh ở Đà-Nẵng. 


Sự truyền bá Phúc-âm giữa dân Việt, lan rộng một cách phi thường. 
„Năm 1927, lúc Mục-sư А.С. Snead, Thu ký Hải ngoại của Hội đến 
viếng thì đã có một giáo-hội Quốc-gia 18 chức hoàn Mbi. Cá hơn 5.000 
giáo dàn rải rác khắp các giáo xứ ở trong 3 miền Вас, Trung và Nam 


Việt. 


Một yếu tổ quan trọng chứng minh sự phát-triền nhanh chóng là 
Trường Thánh Kinh Đà-Nẵng 


О Đông-Dương những người theo Tin-Lành đầu tiên là những 
người phụ-tá địaphương đầu tiên. Trước họ học với các Mục-sư, 
nhưng rồi số người tòng-giáo cầng đông, và thấy cần phải mở một 
tường Thánh Kinh đề người địa phương học giáo-lý. 


(1) Irwin: With Christ in Tndoching trang 61. 


Việc này đã xầy ra trước khi các vị my:-sw cho dịch Thánh 
kinh ra tiếng Việt. Một số tònggiáo đầu tiên ở Đà-nẵng là những 
người có học thức, có người biết chữ Pháp và kẻ khác biết chứ Hán. 
Họ đến хіп Mục-sư mở một lớp đề họ có thề học lời Chúa, Hạ là 
nhân viên của những côngsở Pháp những công sở này thường đóng cửa 
tử Il giờ trưa đến 2 giò chiều. Họ bằng làng hy-sinh giờ: nghỉ trưa 
đề học lời Chúa, vì thể mỗi ngày đều có một lớp Thánh Kinh từ 
l2 giờ trưa đến' 1 giờ 20 chiều trừ ngày Chúa nhật. 


Lớp пау kéo dài 3 năm. Nhiều Mục-sư Việt bây giờ là những 
người đã theo học lớp ấy năm 1921, lớp ấy đã trở nên trường Thánh 
Kink đầu tiên của Tiu-Lành ở Việt Nam Mật vị truyền giáo đến từ 
1918 được chợn đề điều khiền trường này, và chương trình học thì 
lấy theo chương trình trường Nyack. 


Phòng học đầu tiên là một chuồng bò bó hoang, về sau một 
giảng đường mới đã được xây cất đề thay thë túp lều tranh trở nên 
quá nhỏ hẹp. Năm 1926 trường đã có phòng hội, nhiều lớp học, và: 
ba phòng ngủ có thề chứa trên 90 học viên. Вап giáo sư gồm có 4 
mục-sư ngoại quốc và 2 mục-sư người Việt. 


Trường có một ngành cho nữ giới và một ngành cho Nam giới. Một 
diều tối quan-hệ là vợ của các vị Miuc-sư phải biết Thánh-Kinh việc 
đào tạo các bà vợ của những nhân-viên là một yếu-tố phải quan tâm 
trong việc mở mang Tỉn-Lành 1 


Những môn học ở trường nữ giới khác môn học của Trường 
Nam giới. Ở trường Nam giới chỉ nhận những người có một cắn- 
bản học-vấn, nhưng ở trường nữ giới nhận đủ hạng người dù người 
ấy không biết đọc, biết viết cũng vậy. Nhưng khi họ đá học xong, 
họ là những tay đắc-lực giúp chồng, họ đạy dàn bà và trễ con, cắt 


nghĩa Phúc-âm cho những người muốn học đạo. 


Ban đà 


quốc trả tiën“ n ở cho họ, nhưng vì trường một ngày một lớn, nên 


Aec-sinh không phải trå hoc-phf, vì dá có quy ngoại- 


dần dần trường phải cổ tự-túc lấy. Nhựng đây không phải là việc 
lý-tưởng, cố nhiêu học-viên có ơn “kêu gọi" nhưng không có sức 


đề chịu phítồn Đa số dân Việt sống bằng cách tay lầm hàm nhai, 
và phải làm ngày hôm nay mới có thề sống ngày mai. Nếu trường 
chỉ nhận lấy những học viên tự-túc, trong một thời-gian trường chỉ 
có những học-viên con nhà giàu ; phần lớn hạng này đi học là vì 


cha mẹ muốn cho di, chứ không phải vì nghe tiếng Chúa gọi. 


Đây là một bài học của kinh-nghiëm, Giáohội Tin-Lành Việt. 
Nam ngày một lớn, và có một số người tòng-giáo bằng lòng cho 
phép con cái họ trở nên tôngđồ của Chúa. Trước kia đời sống gia- 
đình Việt:Nam vẫn theo phụ-hệ, con cái lớn lần dù khi đã trưởng- 
thành, phải phục-tồng cha mẹ, vì thể, nên riêng người gia-trưởng muốn 
соп mình di học trường Kinh-Thánh người con không có quyền cãi 
lạ, do đó trường thấy cần phải đặt những điều kiện nhập học, chỉ 
nhận những người tỏ ra có ơn Chúa gọi. Ho phải tìm cách đề ty- 
tắc 2 năm đầu, và nắm thứ 3 sẽ được giúp đỡ theo nhu cầu đồi 


hải và tài-chánh của trường. 


Thời gian học kéo dài 5 nắm, gồm 3 năm học ở trường và 2 nắm 
tập sự ở một trạm dưới quyền điều-khiền của một Mục-sư. Những người 
tập sự này đã giúp được việc như giảng dạy chính họ là những 
người điều -khiên các trạm nhỏ và có khi cả trạm lớn, nếu không có 


дй những người học xong phụ-trách, họ làm công-việc tận-tâm và cần-mẫn. 


Đến cuối năm 1935, có hơn 2300 ông và bà đá theo học trường 
Kinh-Thánh ở Đà-nẵng. Trong số đó 220 người đã phục-vụ trong 
việc truyền-giáo. Như thë “nghĩa là dưới 25% да không giúp việc 


truyền- giáo. 


Những người ra trường này là những người biết Chúa và lời 
Chúa, họ đã học chịu cực nhọc như những chiến-sĩ, và sẵn-sàng giúp đỡ 
hết mọi người Họ làm việc Кр trên 5 xứ ở Đông Dương với 
tất cả các hạng người, với người học-thức ở thành-thị cũng như với 

<. А А А ` .. » А ; ` * Làm - ° `» 
người dân quê mộc mạc. Но làm việc ở Mën và Lào với những người 
đồng hương trú ngụ bên đó, và họ là những người truyền-giáo cho 


các bộ lạc sơn-cước ở tại cấc xứ ấy. 


Sau: lúc mšn-khóa ở trưởng Kinh-Thánh Đ3-Nẵng họ đã trở nên 
phững chiến-gí của Phúc-âm, sẵn-sàng phục-vụ Chúa bên cạnh những 
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người tríthức cũng như người dân mộc mạc đề chỉ dẫn cho họ con 
đường của < Chân-Lý >. 


4+ — CÔNG CUỘC TRUYỂN GIÁO Ó NAM-VIỆT. 


Công việc ở Nam-Việt tiến hành một cách mau lẹ, số giáo dân mỗi 
ngày mỗi tăng thêm, các trạm phụ mọc lên nhan nhàn, và có một lúc 
bầu như là họ trở lại từng khối Không phải vì không có khó khăn, 
vì ở đầu có người trở lại, thì ở đó có sự khá-khăn Ở Nam, Tin- 
Lãnh được xem như là Đạo Mỹ. @6 tiếng đồn là ai theo đạo 
thì nhận được 20 Mỹ kim và sẽ được gửi qua Mỹ học. Việc này là 
đề gây khó dễ cho các mục-sư, vì người Việt Nam theo tác- giả 
Irwin, là một dân tộc có óc mạo hiềm và tỉnh toán, sẵn sàng đề theo 
tất cả những gì mới lạ Ban đầu một vài người rồi hằng chục 
người đến với hành lý, các Mục-sư không biết phải tính làm sao. Но 
nói là họ sẽ tin bất cứ một điều gì, và së theo bất cứ một đạo nào, 
miễn là họ được 20 Mỹ kim và di Mỹ, vì họ nghe những binh-sĩ 
trong cuộc Đại chiến kề những chuyện lạ lùng vë Mỹ quốc. Lë сб 
nhiên những người này không phải là hạng khá già. Dầu sao những 
tiếng đồn này làm cho những người khá giả có thành kiến không hay 
đối với đạo Tỉn-Lành. 


Tác-giả kề thêm những chuyện người ta bắt Ьб phá phách những 
người theo đạo, như ở Mỹ-Tho, nhưng các tín dŠ vững tin đã xây ở nơi 
đây một nguyện đường. Đó là nhà thờ Tin-Lành đầu tiên ở Nam-Việt, 
Rồi họ dựng thêm 10 nhà thờ khác và số bồn đạo đả tăng lên 1.000. 


© -Cšn-tho, một ông thợ rèn và một gia-quyển đã trở lại và 
họ đã là then chót của một trung tâm quan trọng nhất ở Nam việt. 
Ò Châu-Đếc công việc truyền đạo không được kết. quả là bao nhiêu, 
nhưng có ông thầy phù thủy ở Bình-Long trở lại và một nhà thờ được 
thành lập ở đó. Cũng tại Châu-Đốc, Phúc âm được rao giảng cho 
người Mên ngụ cư ở dọc biên giới Miên Việt. Hồi đó, Hài Tin-Lành 
chưa truyền qua Mên, nhưng một số đông những người Mên. theo 
đạo dá về Mên với các vị muųc-sw và đem Phúc-âm đến xứ họ. 


© Long- xuyên, Rạch giá, Thủ-dầu-Mật ,Biên-Hòa, Vinh-Long, Bặc- 
liêu đều có trạm, và những trạm này đá sinh ra nhiều trạm phụ và 
tất cả đều là những hội tự tức. 
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О С. шаш, chính -quyền Pháp không muốn cho phép truyền 
giáo, vì họ vin lý là dân ở 46 là dân tội lỗi, vì да số là phạm. nhân 
ở Cân-Sơn trấn thoát và gia.đình phạm-nhân. 


Vị Mục-sư trả lời Chúa đến thë gian đề cứu người có tội, chứ 
không phải cho những người lành thánh mà thôi. Chính quyền phải buộc 
làng cho phép, và lời nói của vị mục-sư đá được thực hiện vì có 
nhiều người trở lại và có một nhà thờ tự tức. 


О Sàigòn công việc giảng dạy không đem lại kết quả như các Mục. 


sư mong muốn vì ở Sàigờn ảnh hưởng các tôn-giáo khác rất mạnh, 


5.— HỘI THÁNH TIN-LÀNH VIỆT-NAM. 


Năm mà một số học-viên đầu tiên män khóa trường Kinh-Thánh 
Đà-Nẵng, cũng là năm mà Hjoi-Thánh Tin-Lành Việt Nam được tó- 
chức Đó là một kỷ-nguyên mới của Hội, Bấy giò không còn là 
lúc các giáosĩ di giảng đạo và tiếp xúc từng làng này sang làng kia, 
hay là bán sách kính, nhưng là lúc họ cùng di với các Mục-sư 
người Việt, và cùng- rao giảng Phúcâm. Quyền bính của giáo- 
hội bảnxứ ngày một tăng và quyển của các vị truyền-giấốo ngày 
một bớt. Mục-dích bây giờ không phải là mở đạo và mở thêm bờ 
côi đem nhiều linh-hồn trổ về với Chúa Jésus nhưng là thành-lập 
một giáo-hội Việt-nam tự-tức, tự-trị và tự mở rộng, công việc của 
Mục-sư không phải giảm bót, nhưng mở rộng thêm. Но trổ nên 
сӧ-уйп và lãnh-đạo tinh-thän của những người lãnh-đạo Việt-nam. Những 
quyền điều Кёп của giáo-hội không cồn ở trong tay họ, mà đã trao 


lạ cho người Việt-nam. 


Việc tô-chức Hội Tin-Lành Việt nam không phải tự-nhiên mà thành : 
Hàng năm có cuộc hộihọp các giáo-sî và các đại-diện các xứ tại 
Đà-nắng. Cuộc họp kéo dài một tuần đề cầu-nguyện, đề gặp gö, và 
học Kinh. Thánh © Đà-nẵng Hội có đổ chỗ ăn ở cho người 
đến họp. 


Các cuộc hộihọp như vậy được tô chức vào những lúc có thề 
mời được những diễn giảng có tiếng ở các nước khác đến, như các 


mụcsư Тгопе-Һоа hoặc các mục-sử làm việc ở bền ấy sang. Các 


mục-sư Бап-хй có phương tiện và thì giò đều đến dự các cuộc 
hội-họp ấy ; những bài giảng, huẩn-từ làm chấn động tâm hồn những 


kẻ tham-dự và đem đến cho họ sự hăng nồng sốt sáng. 


Trong các kỳ đại-hội này, người ta bầu một ủy ban địa phương 
gồm có một ông chủ-tịch, một ông thư-ký, thủ-quỷ, và 2 nhân-viên 
khác, không một vị mục-sư ngoại-quốc nào được phép hoạt-động trong 
ủy-ban đó. Công việc của ủy-ban này là хїс-пёп và duy-trì sự hợp 
nhất của Giáo-hội, và đề quyên tiền chỉphí kỳ đạihội Tiền này 
thu do các cuộc lạc-quyên trong các nhà thờ, nhưng thường không 
đủ và vì thế trong. các kỳ họp những ai tham-dự phải hy-sinh tất 
nhiều về đường tài chánh. 


Ngay từ ban đầu, trong các lễ nghi ngày Chúa nhật, đều сб xin 
tiền trong các giảng đường ; đây là một cách đề trå lời những người 
đến hỏi, nếu họ theo đạo, họ sẽ được bao nhiêu tiền ? họ sẽ được 
biết rằng, theo đạo sẽ không được thêm gì về vật chất, trái lại họ bị 
bé buộc phải giúp vào phí tồn trong việc giảng Phúc-âm trong nước. Như 
thế là môt phương pháp đề cho những người theo < đạo gạo > khỏi 
phải tòng-giáo. 


Mật số thánh đường đã tự lập trước khi Hậi-Thánh Tin-Lành 
Việt-nam được tô chức, và sự tự lập là một điều kiện đề gia nhập vào 
Hại-Thánh Tin-Lành. Những giáo xứ còn nhận tiền phụ cấp của Liên- 
Hiệp truyền-giáo được phép gửi đại-diện đến đại-hội và được 
quyền bàn cãi, nhưng họ không được bồ vào ủy ban chấp hành. Mật 
ủy ban khác được thành-lập đề lo cho những nhà thờ còn nhận trợ cấp, 
ở đâu không có tiền bản xứ, thì việc điều khiền hoàn toàn giao cho 
Liên-Hiệp truyền giáo Cơ-Đốc. 


Những kỳ đạihội bản xứ, phần nhiều là những kỳ hội họp đề 
đọc kính, và học hỏi, nhưng từ khi Hội Thánh Tïa-Lành tồ-chức, dai- 
hôi trở thành một ủy ban chấp hành, một Bản Ніёһ-рһёр được soạn 
ra đề diu dắt những nhà lãnh-đạo giáo-hội Việt nam, và Liên-Hiệp giao 
cho họ việc điều khiền những nhà thờ độc lập. Năm 1935, có 30 Mục-sư 
Việt-nam và 85 thầy giảng phục vụ cho Hậi-Thánh Tin-Làah Việt-Nam. 
Trọng số những người này có gia-dình và vợ họ là những người dš 
theo lớp Thánh-Kinh Đà.nẵng. 


Cũng vào năm 1935 tất cả các giáo xứ ở Nam đều tự trị Mười 


bày giáo xứ khác ở Trung và Đắc cũng tự trị, tất cả là 63 giáo xứ. 


Hiến pháp mới chia hội ra làm 3- miền mỗi miền đều có kỳ họp 
miền và đôi khi có kỳ họp đặc biệt đề cầu nguyện. Đại-hội toàn-quốc 
họp mỗi năm một lần bất cứ ở đâu, và thay đồi phiên nhau mà họp trong 
3 miền, đề ai cũng có thé hưởng những lợi ích “kỳ hội. Giáo xứ đứng 
ra mòi, phải lo liệu chỗ họp cho đàng hoàng và chỗ ăn ở cho các 
đại diện, 


Sự nhận-thức của các giáo xứ cũng được mở rộng ra, họ có những 
dự định truyền-giáo ở những khu vực chưa được ánh sáng Phúc-âm. 


Năm 1930, đại hội dự định mật việc mới, trước khi Liên hiệp bắt 
đầu làm việc với đồng-bào Thượng ở Cao-nguyên, một Muc-sw Việt cảm 
thấy ơn Chúa thúc-dục ông muốn trở "nên một vị thừa-sai làm việc vớt 
dân này Đại-hội quyết định phụ-cấp ông và gia-dình ông trong việc này, 
và sau còn giúp thêm một gia-dình thừa-sai khác cũng đi truyền-giáo cho 
đồng-bào Thượng. Như vậy, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam dài- thọ 2 
gia đình thừa-sai, nhờ thế tận rừng sâu thẩm cũng có những người theo 
giáo phái Tin-Lành. 


Năm 1928 Mục-sư Liêu ở Nha-Trang bị kết án 6 tháng tù treo vì 
đã giảng đạo ngoài khu vực ông đã được phếp, và bị đầy vào Nam- 
Việt, nhưng nhờ: sự can thiệp của giáo-quyền Tin-Lành Pháp, ông được 
phép trở vë Nha-Trang năm 1935 và từ đó các nhà thờ Tin-Lành được 
thiết lập trong những tỉnh mà từ trước kia, họ chưa được phép lập 
như Huế, Nam-Định,. Quảng-Ngãi v.v... (1). 


Hiện thời không có thề có một bản thống-kê về tình trạng của Hài 
vì Hội Thánh Tin-Lành Việt. Nam từ mấy năm nay đang tiến bó mạnh. 
Năm 1951 Hội cá 19 trạm truyền-giáo, 5 trường Kinh Thánh, 148 giáo- 
xứ đã tô chức và đến nxm 1955 có đến 40.000 tín-hữu Tin-Lành trên 


toàn cối Việt-Nam. 


(1) E. F. Irwin — With Christ in Indochina (rg. 101. 
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CHƯƠNG IV 


THIẾT-LẬP PHẨM-TRẬT GIÁO.HỘI TẠI VIỆT.NAM 
1. CHUẦN-BỊ VIỆC THIỂT-LẬP PHÄM-TRẬT GIÁO HỘI Y.N. 


Sau lúc да hiều được tình-thể chính-trị trong những nấm vừa 
qua và tình-hình các tôn-giáo ngoài công-giáo hiện đang сб ảnh-hưởng 
nhiều hay ít trên tâm-hồn người dân Việt, chúng ta hãy xem ở trên 
một xä-hội phức-tạp như kia, Giáo-hội Công giáo đã dùng những phương- 
"pháp nào đề truyền-giáo. Theo ánh sáng của các Thông.-điệp Maximum 
Illud của Đức Bênedicô ХУ (1), Rerum Ecleiae của Đức Ріо ХІ (2) 
và Evangelii Praecones của Đức Ріо XII (3) Giáo-hại Việtnam đã 
thi-hành những chỉ thị của Tòa-thánh về vẩn-đề truyền-giáo. Những chỉ 
thị ấy, Giáo-hội, trong công-tấc truyềển-giáo đã quan-tâm đến việc thiết- 
lập hàng giáo-phầm bản-xứ. Việc đề сї Đức Cha Nguyễn-bá-Tòng lên 
chức Giám-mục là một bước đầu trong công việc chuần-bị ấy. Thật 
ra chúng ta đá có những Giám-mục coi sóc các địa-phận từ thể. 
kỷ 17. Hai vị Giám-mục đầu tiên đến Việtnam do Đức Giáo-hoàng 
Alexandre VII sai đến từ năm 1658, là Đức Cha Lambert de la 
Motte và và Đức Cha François Pallu (4), và từ đó về sau kế tiếp 
luôn luôn có các vị Giám-mục do Đức Giáo-hoàng bồ-nhiệm và con 
sổ cảng ngày càng tắng lên, 


Nhưng các vị Giám-mục trước đây là Giám-mục lãnh một hiệu 


tòa xưa ở trong các nước thục-giáo và được sai dën đây với tw- 


(1) Maximum Illud — Вепейісіб ХУ. 30-11-1919. 

(3) Reruat Ecclesiae. Ріо ХІ — 98-9-1996. 

(3) Evangelii Ргаесопеѕ, Ріо XII 9-6-1951. 

(4): Phun-phál-Huần Cas R., Viél-nam giao-sử I. trang 93. 
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Đức Cha Hồ-ngọc-Cần (1876. 1948) Giám-muc địa-phận Bòi-Chu 


cách là đại-diện Tòa-thánh xem sóc một địa-phận ở vùng- lương-dân (1). 
Danh.từ chínhthức của các vị Giám-mục ấy gọi là Đại-diện Tông- 
tòa (2), Nếu Tòa-thánh không thičt-lâp ngay hàng giáo-phầm là 
vì Giáo-hội có nhiều lý-do chính-dáng Giáo-hôi không muốn cho quyền 
phần đời xen vào quyên phân đạo. 


Hš: thế kỷ 16, thời kỳ mà giao-thông bắt đầu được mở mang, 
các nhà thấm hiểm Âu-châu di tìm các phương trời xa-lạ, các vị 
truyền-giáo cũng theo gót chân các nhà thám hiềm đi truyền-đạo Chúa 
và lập các xứ-đạo mới Su truyền-giáo lúc sơ-khai ấy được đặt 
dưới quyền bảo-trợ của các bậc đệ-vương có lòng đạo-đức. Hai nước 
có công lớn nhất trong cuộc bảo-trợ công cuộc truyền-giáo là Tây- 
ban.nha và Bð-đào-Nha. Các Đức Giáo-hoàng đã ban cho các vua các 
nước ây được đặc-ân đặt các tòa Giám-mục mới và đề cử các vị 


Giám-mục‹ 


Nhưng dân dà những lạm dụng xen vào... khi mà các vua không 
còn lòng đạo đức nữa, thì đặc ân kia có thề là những cơ-hội trục 
lợi làm suy -nhược giáo-quyền. Tuy nhiên các Đức Giáo-hoàng chưa 
công khai rút lui cái đặc ân < bảo trợ ° kia. Đề có một lỗi thoát, các 
đức Giáo-hoàng không đặt các vị tòa Giám-Mục chính-thức, mà chỉ đặt 
các vị đại-diện Tòa thánh (vicaires apostoliques). Các vị này có chức. phầm 
giấm-mục, nhưng chỉ là giám-mục hiệu tòa và thay mặt Đức Giáo-hoàng 


coi sóc một vùng nào đó đã được chỉ định. 


Hơn nữa, Giáo-hội thấy ở các phần đất xa xôi giữa người lương 
dần, việc đạo còn mới, thời kỳ phôi thai chưa ấn-định, sự đặt các vị 
đại diện này, có phần lợi hơn, vì nó vừa có tính cách tạm thời, vừa có 
thề giao cho các vị đạidiện những quyền rộng lớn hơn cả các giám- 
mục chính tòa, đề có thề tùy nghi thi hành nhiệm-vụ một cách dễ dàng 


trong các xứ xa xăm, khó liên lạc với Tòa thánh La-mä. 


Dần dần với sự phát - triền mạnh của các địa phận truyền-giáo này 
với sự vùng dây của các quổc-gia muốn thấy mình có. thề đầm đương 
(1% a parlibus infidelium. 
(3) Vicarius apostolicus. xem Phan-pháf-Huồn C.ss.R. ViệI-nam giáo- 
s I trang 109, (1) 
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vẻ mọi phương-diện, Tòa-thánh thấy cần phải < bình thường-hóa > các xử 
truyền-giáo,- thiết lập phẩm trật giáo-hội chính-thức như ở các xứ thục 
giá khác, 


Sau việc chuần bị thiết lập hàng giáo phầm và việc đề cử Đức 
cha Nguyễn-bá-Tòng lên Ngôi Giám mục năm 1933, một biến.cố lịch 
sử khá quan trọng khác đã vạch một hướng mới cho công cuộc truyền- 
giáo ở Việt-Nam là Công-đồng các Đức giám-mục toàn-quốc tại Hà-nội 
năm 1934. Từ nắm 1934 đến 1960, Giáo-hội Việt nam vẫn tiếp. tục 
tiến triền, nhưng gặp phải biết bao trở ngại bên ngoài cũng như bên 
trong, nhưng Giáo-hội đã đập tan hết mọi trở ngại ấy đề di đến 
ngày vinh quang: Giiáo-hội chính thức thành lập phầm trật tại Việt- Nam. 
Toàn сӧі Việt nam được chia ra làm ba giáo-tỉnh : Giáo-dnh Hà-nội, 
Giáo-tnh Huế và Giáo-Tỉnh Sàigòn, Mói Giáo-Tỉnh gồm nhiều địa 
phận. Mỗi Giáo-tỉnh đều do Một Đức Tồng Giám-mục cai-quần và mỗi 
địa phận do một Đức Giám-mục. 


Nhưng không phải chỉ có các Đức Giám-mục và hàng giáo-phâm 
của các ngài đã hoạt động truyền-giáo cách mạnh тё, chính các giáo 


đoàn và giáo-hữu cũng đã cộng-tấc rất nhiều về việc truyền-giáo ấy: 


Nhưng trước lúc đến ngày vinh quang ấy, Giáo-hội Việt-Nam dā trải 
qua biết bao thử thách và biết bao thì giờ chuần-bj. 


Lúc ở tại thành Јоррё, thánh Phêrô đã cương-quyết lúc rửa tội cho ông 
Cornelius là một người Roma, là một người ngoại. Lrước lúc rửa tội 
cho ông, thánh Phêrô.rất do dự và những người giáo hữu Do thái đầu 
tiên cũng thë. Đển đây thánh Phaolô đã can thiệp một cách cứng тёп rồi 
Phêrê và Phaolô trong công đồng ở Jérusalem đã tuyên Ьб -: < Chúa không 
phân biệt người Do thái và người không Do thái, vì Chúa đá làm cho tâm 
hồn họ trong sạch bằng Đức Tin › (1), Đó là nguyên-tắc của Giáo-hội đầu 


tiên và nhờ nguyên-tắc ấy, Giáo-hội đã trở nên Giáo-hội Công-giáo. 


Lúc Giáo-hội đã lan tràn đến Âu-châu, đã ngự ит tại Rôma, 
Giáo-hội đã саш hỏa được lòng người và dá dem nguyên-tắc, lë luật Chúa 


(D) Cóng-oụ Тёшу-Чо XV. 9. 
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vào đời sống của họ, vì người ta đã nhận thấy sự kết-hợp chặt chê gita 
Giáo-hội và dân Коша. Lúc đễ-quốc Roma sụp đề và các đoàn quân < Mọi > 
kéo đến, Giáo-hội да cảm-hóa những đoàn quân ấy và đưa những người 
« Mọi > ấy trở về với Giáo-hội. Nhờ sự gặp gỡ với những dân-tộc mới mẻ 
ấy, Giáo-hội đã khoác lấy một hình-thức trẻ trung, trở nên < Mọi > với 
những người < Mọi > cũng như Giáo-hội đã trở nên La-mã với người 


'La-mä. 


Chúng ta së mục-kích Giáo-hội vươn mình lên đề thoát- khỏi khuôn khô 
chật hẹp, đề có thề làm cho Giáo-hội trở nên hoàn toàn Công-giáo chứ không 
riêng gì cho người Âu-châu. Có hồi sự hên-lạc giữa Giáo-hội và các nước Âu- 
Châu chặt chë đến nỗi người ta tưởng rằng không thề rào lập Giáo-hội mà 
không có những cán bộ người Âu, Dành rằng lúc người Âu vượt biền băng 
ngàn tiến đến những chân trời xa lạ thì chính các giáo-sĩ cũng đã đem lời Phúc- 
âm Tao giảng ở những miền xa xäm ấy, việc rao giảng này di song-song với 
việc bành trung của các nước Âu-châu trêu thể-giới. Nếu xưa kia không 
cần Do-thái hóa và về sau không cần La-mä hóa mới сб thé trở nên một 
tín đồ. Chúa Giêsu, thì ngày nay không cần Âu hóa mới là thiệt-thọ người 
tín hữu của Chúa. Giáo-hội không thề tự gò bó trong một dân-tộc Do-thái, 
La-mã hay Âu-châu, Giáo-hội phải là Công-giáo! Những dân-tộc ngoài 
Âu-châu chỉ có thề cung cấp cho Giáo-hội những tín hữn hạng nhì và phải 
đề tất cả mọi trách nhiệm d:u khiền Giáo-hội trong tay người Âu hay sao? 
Giáo-hội, thân thề của Chúa Kitô không thê chấp nhận một giới-hạn của 
loài người bia ra. Một lần nữa, Giáo-hội đã vươn mình lên khỏi. những 


giới hạn trần tục ấy đề có thê trở nên hoàn toàn Công-giáo. 


Mật trong những nhân vật của thời đại thừa sai nầy là Đức cha Celso 
Costantini. Ngài tuyên bổ: «Ba điều kiện chính yếu của cuộc phục 
hưng Thừa sai : 


Các lãnh thô truyền-giáo phải đặt mình ra khỏi sự bảo-trợ của các 
chính-quyền. Sự bảo-trợ thật ra nhiều nơi đã đem lại cho Giáo-hội nhiều sự 
giúp дё quan-trọng về vật chất cũng như về tinh thần (1), nhưng sự bảo trợ 


Зу rất có hạt chosứ mạng thiêng-liêng và công-giáo của vị thừa-sai. 


(12 Phan -phái-Huồn Gss de Vier Nam Сао 1. trang 19 
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Phải tô- chức trên lãnh thô truyền-giáo phầm trật giáo hội với hàng 
giáo-phầm địa-phương. 


Phải kính trọng tấtcâ những tục-lệ cô-truyền của những láãah thô 
truyền-giáo nếu tục-lệ có truyền ấy không có gì hại đến lề luật tự nhiên và 
Giáo-hội. 


Hành động như thë là di đúng đường lối có-truyền lâu đời nhất của 
Giáo-hội. Dầu vậy, hành động như thể đã vấp phải những chướng ngại to 
Леп vẻ phía các дё quốc Bồ-đào-Nha, Tây-Ban-Nha vào các thế ký XV và 
XVI và về phía Anh Pháp trong những thể kỷ tiếp sau. Thật ra sự bảo trợ 
của các để-quốc cũng có nhiều kết-quả tốt lành cho Giáo-hội, như ở Nam-Mỹ 
Phi-luật-Tân và ở Châu-Phi, nhưng phương pháp đó đem lại những kết quả 
thảm hại ở Á-đông. 

Mật cách chủ quan mà xét, các giáo-sĩ cũng như tất cả mọi người trần 
gian này, không tránh được những luật chung của nhân loại, quí vị cũng 
phải chịu ảnh hưởng của thời đại và xứ sở của mình, mà những ảnh-hưởnð 
ẩy có khi là những ảnh hưởng không hay. Do đó, các giáo“sĩ thửừa-sai nếu 
muốn ở trong đường lối tông đồ của Giáo-hội, phải quan tâm дёп những 
huấn dụcủa các Đức Giáo-hoàng và gương sáng của những người đạo đức 
xuất chúng, mà Chúa gửi đến như một vị tiên-tri đề дап đưa những Кё lạc 
đường về với Chúa. 

Những vị đầu tiên ấy là những người đã bị bắt bó, hiều lầm vì lời lẽ 


của họ vượt quá tầm phán đoán tự nhiên và xác thịt của con người. Cha 
Lebbe là một trong những vị tiên-tri ấy, ngài đã nhân-danh Chúa nói lên 


đường 151 chân chính của vị Thừa sai. (1) 


Các Đức Giáo-Hoàng cũng да tuyên-bổ một-cách mạnh-mề và rõ-ràng 
đường-lối thừa-sai của Giáo-hội. Ngày 2-6-1951, trong Thông-điệp Evangelii 
Praecones, Đức Pio XII đã nói ; « Giáo-hội không thê thiết-lập ở những 


nơi mà không có một tôö-chức thích-nghi với sự cần-thiết của địa-phương và 


„(1) Tiên lri, phải hiều theo ngha của Kinh-Thánh, người läy danh Chúa 
mà tuuên-bổ vë một oiệc gì. Muốn hiểu cha Lebbe là một vi tiên-iri, xem 


a) Chanoine ở. Leclercq. Vie du Père Lebbe.— Саѕіегтап. 1951, 
Db) Leltres du Père Lebbe, Casterman 1960. 


202 


một hàng giio-phầm địa-phương: Đó. là điều mà ai cũng công-nhận hiện пау, 
nhưng về mấy thế ký trước, đó là một nguyên-tắc không được công-nhận 
một cách rõ ràng. Các thừa-sai các thế-kỷ trước đề ý đến việc cứu các linh 
hồn hơn là việc thiết-lập Giáo-hội ở đất truyền-giáo. Các Đức Giáo-Hloàng 
muốn nhắc lại sự thiết-lập hàng giáo-phầm địa-phương là một điều cần phải 


thực-hiện sớm. 
А) HÀNG СІАО-РНАМ ĐỊA-PHƯƠNG 


Cần phải thiế-lập một giáo-hội địa-phương, vì tỉnh-cách công- giáo 
của Giáo-hột như Đức Benedictô XV đã tuyên-bổ trong bức Thông-điệp 
Maximum Illud (1) Làm sao một dân-tộc có thề cảm-thông là Giáo-hội hoàn- 
toàn thuộc về họ chứ không phải Giáo-hội là một tổ-chức ngoại-Hai nếu 
Giáo-hội chỉ có thề điều-khiên do một hàng giáo-phầm bên ngoài vào ? 
Ма lại mục-dích của công cuộc thừa-sai không đạt được nếu không thiết. 


lập được hàng giáo-phầm địa-phương (2). 


Mục. dich truyền-giáo và việc thiết lập hàng giáo-phâm địa-phương 
chỉ là một công việc : sự thành-công của công việc truyền-giáo là & chỗ 
thiểp-lập được hàng giáo-phầm địa-phương ấy Đức Benedictô XV lại còn 
nhấn mạnh < theo những tài-liệu lâu dòi nhất của lịch-.sử Giáo-hội, các 
Tông-đồ mối lúc lập nên môt địa sở mới, các tông-đồ, đã chọn cho địa 
sở ấy một hàng giáo-phầm địa-phương chứ không đem hàng giáo-sỉ nơi 


khác đến đề điều-khiền địa sở ấy (1) 


Ngoài ra lý-do йу; còn có môt lý-do rất tự-nhiên : những linh-mục 
bản-xứ có thề Меп vë quê-hương xứ sở họ một cách dễ-đàng hơn là 
những linh-mục ngoại-quốc, và nhờ thế họ së dễ-dàng trìah-bày giáo-lý cho 
những đồng-bào của họ hơn (2). Chính Đúc Piô ХІ trong thâng-điệp 
Rerum Eclesiae cũng có nói < Các giáo-sĩ ngoại-quốc vì không biết được 
rành ngôn-ngữ của người bản-xứ, do đó việc giảng dạy phải gặp nhiều trở 
ngại (2). Ngoài những lý-do trên, còn có những lý-do xem ra Ít quan. 
trọng nhưng*trong thực-tế cần phải được lưu-ý tới 

(1) Sylloge preueipioram documenlorum recentium Sammorum Ponti- 
ficum el S.C. de Prop. Fide, Urbianiana I, Roma, Typis Polgglollis 
Valicanis 1932, trung 118. 

(3) Sylloge trung 390. 
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Thí dụ trong một khu-vực truyền-giáo, vì chiển-tranh hoặc vì một 
lý-do chính-trị, chính quyền địa-phương yêu cầu những người ngoại-kiều 
phải ra khài nước. hoặc một thuộc địa sau lúc đã dành lại độc lập, trục- 
xuất tất cả quân-nhân cũng như giáo-sĩ ngoại-quốc, lúc ấy giáo-hội nước 
ау sẽ thiệt hại đến chừng nào nếu hàng giáo-sĩ địa-phhơng chưa được 


thành-lập (1). 


Những giả-thuyết của Đức Pio XII đã trở nên sự thật đau-đớn 
trong những năm vừa qua, những cuộc chiën-tranh liên-tiếp đã dưa các 
linh-mục giáo-sĩ đến trại giam cầm, nhiều xứ truyền-giáo đã chiếm lại nền 
độc-lập của đất nước, và một cuộc: bắt đạo dã-man đang hoành-hành ở 
Trung-hoa lục-địa (2). 


Nhưng nêu những sự kiện chính-trị ấy không xây ra, Giáo-hội còn 
nhiều lý-do phụ-thuộc khác đề lập hàng giáo-phầm bản-xứ, môt thừa-sai 
không thë nào chỉ bám ghì lấy với mảnh đất mình đang sống và đang rao 
giảng Phúc-Âm, nhưng phải có một nhần giới rộng гаї: còn biết bao linh 
hồn chưa biết đến Chúa, dang chờ đợt những thừa-sai rao giảng tin lành cho 
họ, và quê quán của các vị đang trở về lại với vô thần vật chất cũng rất cần 
đến sự giúp dë của họ. Vì những lý do lớn và nhỏ trên, vị thừa-sai 
sẽ tìm phương cách đề trao quyền lại cho hàng giáo-sĩ bản-quốc (3) và 
tự chôn mình trong quên lãng, trong hy sinh đen tối đề Giáo-hội được lớn 


lên trên khu đất mà các vị đã dầy công vun tưới, 


Việc thành lập hàng giáo phầm bản xứ là một việc rất khần cấp như 
Đức Beaedicô XV då viết năm 1919 trong thông - điệp Maximum Illud : 
< Nhiều dân tộc trước kia còn là dã-man mọi-rợ, nay đã trở nên những dân 
tộc văn minh, đã đào tạo ra những nhân vật lỗi lạc trong mọi ngành, lại 
không đào tạo ra được những vị Giám-mục đề cai trị hoặc những vị linh- 


mục có đủ tài đức hay sao? 


Lúc Đức Giáo-hoàng Benedicto XV cho biết tình-trạng dáng tiếc ấy 
thì khắp trên lãnh thô truyền giáo, chỉ có 3.600 linh-mục bản xứ và 2.000 
đại chủng sinh (4). Vì sao việc đào tạo hàng giáo-phầm bản xứ không 
| (1) Sylloge trang 251. 
(2 Xem Thông-diệp Evangelii Praecones của Đức Ріо ХП 
(3) Sylloge trang 251. 
(4) J. Druls. Église vivante, Tome ПТ, 1951, trang 8, 
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được tiến triền khả quan. Chính Đức Giáo-hoàng chỉ rô những nguyên 
nhân và phương pháp đề tránh khuyết điềm ấy, Ngài viết trong thông" 
điệp rằng: + Phải công nhận có nhiều thiểu-sốt và nguy hại trong 
việc đào-tạo hàng giáo-phâm ở các lãnh thề truyền-giáo, Đề tránh 
những khuyết-.điềm, Đức Giáo-hoàng đã ra chỉ thị cho bộ Truyền- 
giáo thiết lập những Liên chủng-viện cho nhiều địa-phận, hoặc phải trông 
coi và kiêm soát những Liên chủng-viện ау nếu những chủng-viện ấy đã 
cố tử trước: 


Việc thành lập một chủng-viện kiều-mẫu là một việc không thề nào 
thực hiện trong tất cả các địa-phận, vì công việc xây cất rất hao tőn- và 
đồng thời vấn-dề giáo-sư lại là một vấn-đề nan-giải, và cũng có lúc số 
chủng-sinh trong những trường-hợp này lại quá ft õi, do đó, việc thành- 
lập một Liên chủng-viện cho nhiều địa phận là một уЗп-дё rất thích hợp. 
Năm 1926, Đúc Giáo -hoàng Piô ХІ trong thông- điệp Rerum Eclesiae 
cũng nhắc lại vẫn-đề thiếtlập Liên-chủng-viện và Ngài nhãn-mạnh vë sự 


tiến-triền của các Liên-chủng-viện trên thế-giới. 


Muốn cho các chủng-sinh thuộc các lãnh thổ truyền-giáo hấp-thụ một 
nên giáo-dục đầy đủ và cao-siêu, đức: Giáo-hoàng không những đã cổ tâm 
lập lên những Liên-chủng-viện, Ngài còn thúc dục việc thiết lập những đại 
học thời danh như đại-học truyền-giáo tại La-mä (1). Năm 1933, lập thêm 
nhiều trường khác (2) có mục-dích đào-tạo và củng cổ hàng giáo-sĩ bản-xứ. 


Nhưng hàng giáo-sĩ bằn-xứ chỉ chiếm được фа-уј của mình trong 
Giáo-hội, ngày mà hàng giáo-sĩ ấy có khả-năng hun đúc lên những vị 


Giám-mục có khả-năng cai-trị con chiên trong xứ sở của mình. 


в. CÁC GIÁM-MỤC BẢN XỨ. 


Ngày 28-10-1926 Đức Giáo-hoàng Pio XI phong chức cho 6 Giám- 
mục tiên khởi Trung Hoa; Sự kiện này mở màn cho thời đại mói mẻ 
của công cuộc truyền-giáo của Giáo-hội. Thật ra vào năm 1674, Trung- 


(1) Collegium Urbanum de Propaganda Fide. 


(3) Như Instilut Scientifique missionnaire lập năm 1933 
Collège Saint Pierre lập näm 1918, 


Hoa đã có một Giám-mục tiên khởi: Đúc Giám-mục Lo-Wan-tsao, Ngài. 
được tấn - phong tại Quảng-đông ngày 8-4-1685, nhưng sau ngài, không 
có một vị Giám mục Trung-Hoa nào kể vi. Mái đến năm 1923, 
một cha dòng Tên Ẩn-Độ: cha Francis Т. Roehe được cử làm Giám- 
mục Tuticorin ở Trung-Hoa. Nhờ sự có mặt của Đức Cha Celse 
Constantini, Khám sứ Tòa thánh, những ý định của Đức giáo-hoàng Ріо XI 
được thực hiện (1). Mặc dà cuối năm 1925 vẫn chưa có gì thay đổi ở 
trong thể giới truyền-giáo, nhưng qua năm 1926, ngày 28-2 với thông 
điệp Rerum Ecclesiae Đức Ріо XI tuyên bő: Chương trình thiết lập 
hàng giáo-phầm bản-xứ vẫn tiếp tục, không có ngăn сап “các linh-mục 
bản xứ được cử làm chính xứ hay bề trên một địa-phận. Thế rồi bắt 
đầu từ, ngày 10-5-1926 Đức giáo-hoàng đã cử 6 Giám-mục người Trung- 
Hoa cai trị các địa phận trên lãnh thë Trung-Hoa. Đề chứng minh 
tầm quan trọng của công việc nầy, Đức Giáo-hoàng đã mời 6 vị lỉnh-mục 
đắc-cử, đến tại Roma: đề được tấn phong Giám-mục. Đức Höng-Y Van 
Rossum, bộ trưởng Thánh bộ 'Truyền-giáo, đã rung nước mắt lúc tiếp các ngài 
tạ La-mã. Ngày 28-10 trong một niềm hân hoan vô tả, Đức Giáo- 
hoàng Ріо XI -då phong chức Giám-mục cho 6 vị linh-mụcTrung-Hoa. Năm 
1927, vị Giám-mục đầu tiên của đất Phù-tang: Đức cha Janvier Haya- 
saka được tấn phong và năm 1933 ngày 11 tháng 6 Đức cha Nguyễn- 


(1) Đức Khám sử Celse Constantini đã hội côống-đồng các Giám-mục 
tại Shanghai từ 15-5 đến 12 6-1991. Trong сибе hội công-đồng này, ngài 
da cho biết sự cần thiết phải lập hàng giáo-phầm Trung-Hoa, vå côn có 
nhiều điền quan Irong khác cũng đã được quyết định ở tại hội-đồng. 
Mam 1880 hội đồng đã họp lai Hồng-kông quyết định cho các linh-mục 
Ảu-chân dược quyền ngồi trên các lính-mục Trung-Hoa. Hội công-đồng 
ở Bắc-kinh lại có những quyết định hạ thề giá hàng lỉnh-mục bán xử hơn 
nữa, di trải-hẳn những huấn dụ cũa Bộ Truyuồn-gido. Nhung công 
đồng năm 199 họp tại Shanghai không côn pháa biệt Trung-Hoa обі 
linh-mục Ẩn-châu од quyền ngồi trước hay sau phải được quyết định 
theo giáo Шаг. Xem : 

га) Pascal М. D'Elia SJ. — Catholic Nalue Episcopacy in China 

Shanghai, T'usewei Printing Press, 1927 trang 74. 

b) N. Wenders-Le premier Concile chinois trong Bulletin des missions 
Т.Х. по 1 trang 36-42. 

с) J. Bruls Оп tournani de la Catholiciié trong Eglise vivante 1551, 
Tome III. trang 17 (31). I 
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bá-Tòng tiên khởi Giám-mục Việtnam cũng được tấn phong tại 
La-mäã, 


Với Вес Giám-mục Nguyễn-bá-Tòng, Giáo-hội Việt-nam bước vào 
một kỷ nguyên mới. Việc nâng nhắc một linh-mục người Việt lên chức 
Giám-mục là một bước đầu tiên trong công việc thiết lập phầm trật 
Giáo-hội tại Việtnam, một công việc mà chỉ thành tựu trong 30 năm 


` 
ve sau. 


Chúng ta sẽ nói đến thân thế và sự nghiệp của Đức cha Nguyễn- 
bá- lòng, người đã được hân hạnh là Giám-mục tiên khởi Việtnam (1), 
lúc chúng ta nói đến lịch sử địa phận Phát-Diệm. 


Mật biến cổ khác không kém tầm quan trọng trong lịch sử Giáo- 
hội Việt-nam là Công-đồng các Đức Giám-mục hợp tại Hà-nội nắm 1934- 


9.— CÔNG ĐỒNG HÀNỘT (193%). 


Sau lúc Đức Khâm sứ Costantini Ajuti mất vào năm 1929, Tòa thánh 
đã gửi đến Việt Nam Đức cha Colomban Dreyer (2). Ngài đá có công 
triệu tập được đại hội đồng các Đức Giám-mục Đông-dương tại Hànĝi 
năm 1934. Công việc của hội đồng này có một tiếng dội rất lớn đến đời 
sống công-giáo về sau này, Hó; đồng được mở tại Hànói ngày 16-11 đến 
6-12-1934. (3). Có 20 Đức Giám-Mục - đến dự. (4) Đức Cha Allys 
địa-phậân Huế và Đức Cha Gendreau địa-phận Hànội vì phải cáo bệnh nên 
không đến được. Ngoài ra còn có 5 Bề trên dòng lớn nhất thời ấy- và 21 
Linh-mục cố vấn trong ấy có 10 linh-mục Pháp, 7 Việt-Nam, 3 Tây-ban- 
nha và 1 Thái-lan, 


Muến cho công việc của hội công-đồng được mau le, 5 ủy-ban. đã 
được tồ-chức, Ủy-ban thứ nhất học về hoạt-động và quy-chë của các 
Đức Giám-mục; các thừa sai, các tu-sỉ và các thầy giảng. Ủy-ban này do 

(1) Linh mục Giuse Phước được bầu Giảm-mục näm 1690, nhưng Tòa 
thánh không chấp thuận. Histoire de la Mission du Tonkin. Documents 
historiques I trang 453. 

(2) Phan-phåt-Huðn Cr.r.R. Việt-Nam I trợ, 386. 

(3) Primum Concilium Indosiense Anno 1934 — Imprimerie Trung-Hỏa 
Hànĝi 1938. 

(4) Les Missions Catholiques. 1935 trang 60. 
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Đức Cha Ramond, Giám-mục địa-phận Hưng-hóa điều-khiền và gồm có các 
Đức Cha Alexandre Marcou, Giám.mục địa-phận Phát diệm, Đức Cha 
Angèle Gouin, Giám-mục địa-phận Lào (1) cùng nhiều linh-mục dòng và 
triều. Ủy-ban thứ hai học về quy-chế của các linh-mục bản-xứ, của các 
chủng sinh, về dòi sống cũng như về việc học vẫn của ho. Ủy-ban này đặt 
dưới quyền điều-khiền của Đức Cha Petrus Munagorri О.Р. Giám-mục 
địa phận Bùi-chu và gồm có các Đức Cha De Cooman, Giám-mục địa-phận 
Thanh-hóa, Đức Cha François Chaize Giám-mục phó địa-phận Hiànộ:. 


Ủy-ban thứ ba phụ trách về các phép Bí-tch và đặt dưới quyền 
điều-khiền của Đức Cha Isidore Dumortier Giám-mục địa-phận Š3igòn. Ùy- 
ban gồm có các Đức Cha Alexandre Chabanon, Giám-mục phó địa-phận 
Huế, Đức Cha François Gomez О P. Giám-mục địa-phận Hài-phòng, 
Đức Cha Martial Janin Giám-mục địa-phận Kontum. Ủy-ban thứ tư 
nghiên-cứu về quy-chế các địa-phận, về việc giảng dạy, và nhất là về 
Công-giáo Tiến-hành, gồm các Đức Cha André Eloy Giám-mục địa-phận 
Vinh, Đức Cha Valentin Herrgot Giấm-mục địa-phận Nam-vang Đức 
Cha Félix Hedde О.Р. Giám-mục địa-phận Lạngsơn. Đức Cha René 
Perros Giám.mục địa-phận Bangkok điều khiền ủy-ban này. Và sau cùng 
ủy-ban thứ năm nghiên-cứu về việc tài-chánh của Giáo-hội. Ủy-ban gồm 
có các Đức Cha Auguste Tardieu Giám-mục địa-phận Qui Nhơn. Đức 
Cha Eugène Artaraz О.Р. Giám-mục Bác Ninh Đức Cha Nguyễn-bá. 
Tong, Giám-mục Phá địa-phận Phá:-Diệm, 


Sau đại-hội đồng có ẩn-hành một quyền sách nhỏ (2) sách chia ra 
làm năm mục. Trong mục thứ nhất có chỗ nhắc lại những điềm 
trong giáo-luật về việc bầu cử các Đức Giám-Mục. Việc chọn các 
Đúc Giám-mục là việc của Tòa- Thánh, nếu trong trường hợp 
có bàu cử thì những lá-phiếu chỉ có giám tw-vän chứ không 
có giá-tri nghị quyết (3) Mục này còn ra chỉ-thị cho các thừa-sai đừng 
nhúng tay vào việc chính-trị đề cho dân chúng khỏi phải lầm tưởng 


đạo Công-giáo là một đạo ngoại-quốc (4). 


(1) Năm 1934, ở Lào chỉ: có một địa-phận. 
(9) Primum Concilium Indosinense anno 1984 Imprimerie Trung-Hỏa — 
Папф 1938. 


(3) Primun Concilinm Indosinense trang. 31. 
(2) Primun Concilium IRndosinense trang 40. 
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Mục này cũng nhắc nhở cho các thừa-sai không nên có sự phân 
biệt giữa các thừa-sai và các linh-mục bản-quốc (1) vì tất “cả đều 
“thuộc về một đại gia-đình của Giáo-hội Và sau lúc mời gọi сас 
linh-muc chú-ý đến việc khôn ngoan lúc giao-thiệp với người phụ-nữ, 


mục này còn ngăn cấm các Linh-mục đi xem hát bóng ở rạp ngoài đời, 


Về việc ăn mặc, tất cả các Linh-mục phải mặc áo chùng-thâm 
.đài tận chân nhưng ở các miền quê, các Đức Giám-mục có quyền 
cho phép các.Linh-mụec mặc áo dài Việt-Nam, miễn là áo phải có 
màu den, nhưng không bao giờ được dùng áo ấy trong lúc làm lễ 
hoặc làm một việc thờ-phượng nào khác, cấm các Linh-mục và các 


hàng giáo»sĩ mặc âu-phục (2). 


Và phần các bà phước, cách riêng đổi với các chị em Mën Thánh- 


Giá, Hội-Đồng ước aoho phải làm lời khẩn tu dòng. 


Mục thứ hai nói về việc đào-tạo hàng giáo sĩ bằn-quốc. Muốn 
tuyền lựa và đào tạo những mầm non Linh-mục, ngoài ra các tiều 
chủng - viện còn phải cần đến các nhà -thử (3). Thường thường không 
nên nhận những trẻ thử vào ở tại nhà Cha sở nếu Cła mẹ của 
chúng ở ngay tại địa-sở, và nếu tại nơi, dày đã có trường dạy cho 
сйс trẻ. Trong trường hợp phải nhận các trẻ ở thử, các trẻ này cũng 
không được ở tại nhà Cha sở quá một năm, Ở nơi nào có lập nhà. 
thử, Đức Giám-mục địa-phận phải lưu-ý làm sao cho nhà thử ấy riêng 
biệt hẳn với Tiều Chủng-viện. 


Không nên nhận vào nhà thử các thiZu-nhi chưa được 9 tuồi 
hoặc đã quá 13 tuói, ngoài ra các thiếu-nhi phải thuộc những kinh 
của người bồn đạo, biết những điều саш trong đạo, biết đọc và 
viết -chữ quốc - ngữ. Tại trường thử các em phải học theo chương 
trình tiềuhọc của Chính-phủ. 


Chỉ nhận vào Tiều Chủng-viện những trò đã thi-dŠ bằng tiều- 
hoc hoặc có một sức học tương-đương. 


(1) Primun Concilium Indosinense trang 33. 
(2) Primun Concilium lndosinense trang 48. 
(3) Probatorinm. 
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> 

Ở trong các địa-phận tại Dông-dwong, địa-phận lúc nào cũng có đại 
chủng-viện riêng-biệt với tiều chủng-viện. 

Ф 

Ở chủng-viện, các bề trên không những có phàn-su lo vë đường 
thiêng-liêng của các chủng-sinh mà ngay về đường sức khỏe, các chủng- 
sinh phải được nghỉ 8 tiếng trong một ngày nhất là ở tiều-chủng-viện và ở 


trường thử, 


Trong lúc xem lễ không nên đề cho các chủng-sinh luôn luôn đọc 
kinh lớn tiếng, nhưng phải đề cho họ có những giây phút thầm-Ìlặng 


suy ngắm, 


Cha Giám-Đốc và những Cha có phận-sự *ăn-sóc các chủng-sinh phải 
dậy cho các chủng-sinh phép lịch-sự, và phép vê-sinh. 


Sau lúc chủng-sinh да män lớp triết lý, thường có một thời-hạn gọi 


là năm thử thời hạn này không được quá hai năm (1), 


Trong thời-hạn này các chủng-sinh phải ở lại nhà một Cha Sở nhân 
đức, thánh-thiện không phải đề lo những việc vật-chất trong họ trong xứ 
xhưng đề dạy sách phần hay đề lo việc trong nhà thờ. 


Trong mỗi chủng-viện, ban giám-đốc gồm có linh-mục Giám-đốc 
chuyên lo về luật phếp trong trường, các giáo-sư, cha quản-lý, hai cha 
giải-tội và một cha linh-giám. 

Cha quản-lý phải ở dưới quyền cha giám-đốc và phải lo sao cho các 
chủng-sinh mỗi ngày được dùng ba bữa. 


Hôi-dông ước-ao ban giám-đốc cùng dùng bữa ở trong phòng cơm 
của các chủng-sinh và đề kết-luận Hôi-döng yêu-cầu các Giám-Mục địa-phận 
gởi các chủng-sinh xuẩt-sắc và đạo-đức đến học tại trường truyển-giáo 
Вота đề giúp-họ trở nên những giáo-sư sau này. 

Mục 'ba bàn về phép Ві-ТісЬ và việc thè phượng. 

Riêng vë phép Bí-Tích giải-tội, Hội-đồng cho hay lúc nào không thề 
rửa tội-tại nhà thờ: hoặc nhà nguyện, không những có thề mà còn phải rửa 


tôi tại tư-gia. Không những trong trường-hợp bệnh-hoạn gần chết mà ngay 


(1) Primun Сопейїпт Indosinense trang 63 
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trong những trường-hợp hết sức đặc-biệt phép rửa tội cũng có thề làm ở tư- 


gia được (1). 


Muc này cũng chỉ rất minh-bạch về cách ăn mặc lúc hành lễ > Lúc 
làm lễ các cha phải mặc áo chùng dài đến chân và phải di giầy đen, Các 
Cha Sở hoặc các Cha giám-đốc nhà thờ không nên cho phép những linh- 
mục thiếu điều-kiện ấy được hành lễ ở nhà thờ mình (2). 


Tiền lễ do Đức Giám-Mục địa-phận ẩn-định, và thường các Ngài 


phải ẩn-định làm sao cho có sự duy nhất với các địa-phận lân-cận.. 
Š U Р 


Hội đồng cũng nhắc cho các linh-mục biết rằng việc trao Minh 
Thánh Chúa cho các Ёё gân chết là một phận sự, mặc dà kẻ liệt mắc 
bệnh truyền-nhiễm (3). 


Nhè có sự thôa-thuận của tất cả các Đức Giám-Mục, Hội-đồng đã nghị 
quyết rằng : tất cà cáclinh.mục ở khắp trên lánh-thô Đâng-Dương lúc đi 
đường có quyền giải-tội cho bất cứ một linh-mục nào miễn là linh-muc ấy dš 


được Đức Giám- Mục của mình ban-quyền giải tội (4). 


Về các lễ ngoài ra các ngày Chúa Nhật, còn có các lễ buộc như lễ Sinh- 
Nhật, lễ Thăng- Thiên, lễ Đức-Mẹ Lên-Trời, lễ Các-Thánh. Các lễ buậc 
khác, ngay cả lễ thánh Phârô, PhaolŠ giời vào ngày Chúa-Nhật tiếp theo đó. 

Mục thứ IV nói về việc bào vệ Đức-tin bằng lời nói và việc làm. 

Về phương-diện truyền-giáo hồi ấy xứ Đông-Dương chia làm bốn giáo 
khu (5) Giáo.khu 1 gồm' các địa-phận ở Đắc-Việt. ; Giáo-khu hai gồm các 
địa-phận ở Trung-Việt, Giáo-khu ba göm các địa-phận Nam-Việt và Cao- 
Меп, Giáo khu từ gồm các địa-phận Thái-Lan và Lào. Hội-đồng yêu cầu 
các Đức Giám-Mục trong mỗi khu nên hội nhau đề học-bỏi và nhất là đề siết 


chặt tình bằng hữu giữa các địa-phận. 


Muốn cho сифс hội-họp ấy được kết-quả Đức Giám-Mục niên-trưởng sẽ 


họa chương-trình cuộc hội-họp đề gởi di, trễ nhất là ba tháng trước ngày 


(1) Prřimun Concilium Tndosinense trang 72 
‚ @) Hội-đồng qnuết-định điều này chiếu theo giảo-lúật 804, 2 ой chỉ dụ 
Prndentissimo 8.С:С. 28 jul 1931 A.A.S. trang 336. 
(3) Primun concilium Tndosinensẻ trang 78. 
(4) Primun' Concilium Indosinense trang 81. 
(5) Regiones ecclesiaslicae Primun Conciliam Tndosinense trang 99. 


hội. Hội-đồng còn bàn đến vấn-đề các học-đường Công-giáo và Công-giáo 


tiến-hành mà chúng tôi së có dịp nói đến trong những chương sau. 


Việc triệu tập cóng-dóng ở Hanoi vào nấm 1934 là một công-trình của 
đức khâm-sứ Dreyer, ngoài ra chúng ta còn phải nói qua về những công việc 
của các Khâm-sứ khác. Đức Khâmsứ Drapier thay thể Đúc Khâm-sửứ 
Dreyer vào cuối tháng 11 nắm 1936. Ngài trước kia đã làm Khâm-sứ ở 
Mésopotamie, Kurdistan và Arménie. Ngài cũng là Bề-trên cai-trị dịa-phận 
Bagdad tại Ітак thay mặt Đức Giáo-H. ‘пе. Ngài sinh tại Pháp năm 1891 


chịu chức linh-mục nắm 1924 và Giám-mục năm 1929. 


Những biến-cố chính-trị đã làm tê liệt những nguyện-vọng của Ngài 
trong lúc Ngài làm Khâm-sứ tại Việt-Nam. Một phần nào vì những biến-cố 
ấy mà Ngài không thực-hiện được những việc quan-trọng trong ngành truyền 
giáo. Cuối năm 1950 Tòa-Thánh chọn Đức Ông John Dooley làm Khâm- 


sứ tại Việt-Nam. 


Ngài thuộc dòng Thánh Colomban, làm tông quån-lý câng-vụ Manooth 
ở Trung-Hoa và đang lúc Ngài được chọn, Ngài kiêm Giám-Đốc một viện 
của công-vụ ở Бӧта. Ngài sinh tại Shrule ở Á¡-Nhĩ-Lạn. Ngài đến Viêt- 
Nam đang lúc dân chúng phần phải lo tranh đấu với Pháp đề dành lại 
độc-lập phần phải chống [аі Việt-.Minh đề tránh khỏi hiềm-họa Cộng-sẳn. 
Đứng trước tình thế khó khăn ấy tháng 1] năm 1951 Ngài đã hội các 
Đức Giám-mục các địa-phận đề tìm một giải-pháp đối phó với thời cuộc 
gay go ấy. Hầu hết các vị cầm đầu những địa-phận trên lãnh thô các 
quốc-gia liên kết điều hiện diện. Người ta chỉ nhận thấy sự khiểm-diện của 
các.Đứóéc Giám-mục Thanh-Hóa, Vinh, Lạng-Sơn vì tình thể khó khăn 
không thë vë Thủ-đô Bắc-Việt trong dịp này. 


Đó là hội-đồng Giám-mục thứ nhất từ ngày nước Việt-Nam lâm vào 
cảnh chiến tranh. Biết bao sự thử thách Giáo-hội Việt-Nam, đã gặp phải 
trong mấy năm ấy và tương-lai còn dành nhiều đe-dọa nghiêm trọng 


hơn nhiều. 


Do đó trong kỳ họp, các Đức Giám-mục đã nhận định tình bình của 
Giáo-hội ViệtNam dưới ảnh hưởng của những biến-cố chính-trị, xã-hột 
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vấn-hóa và quy định những phương-pháp đề duy-trì tỉn-ngướng, khói phục 
đời sống Công-giáo và mở mang nước Chúa Nhờ sự hướng-dẫn của 
Đức Khâm-sứ, các Ngài đã cúi mình xuống những nỗi gian nan khô cực của 
đại đa số giáo-dân bị đè ёр dưới áp-lực một tinh-thần gay go với tất cả 


mọi thắc mặc lo âu của một tình phụ-tử đầy ưu ái. 


Ngày 9-11-1951 các Đức Giám-mục да ký một thư chung gửi toàn 
thê giáo-hữu thư này phải đọc trong các nhà thờ đề các lời khuyên 
nhủ của các Đức Giám.mục được phô cập trong hết mọi giới giáo- 
hữu. Bức thư ghi dạy những điêu hệ trọng vë những vấn-đề phức tạp, 
bôi vậy cần phải phác lược nệi-dung thư chung rồi sẽ lần lượt nhấn mạnh 


vào những điềm xết là cần thiết. 


Thư chung tỏ lộ nỗi băn khoăn của các Đức Giám.mục trước những 
ngày mai bất trắc đang chò đón Giáo-hội và giáo-dân, tất cả những điều 
các Ngài ãn-định hay khuyên nhủ có mục-dích đem cho Giáo-hội và giáo- 
dân sức mạnh đề chế ngự những thử - thách hiện tại và.tương-lai trong 


một nước Việt-Nam ngả nghiêng và một thế-giới hồn loạn, 


Lý do thư chung là mỗi quan tâm của các Đức Giám-mục, trước 
một thời cuộc rối ren, các Ngài lo läng cho tiền đồ của Giáo-hội, của giáo- 
dân và tương lai của tồ-quốc. Các Ngài nhắc đến những thử thách và trở 
lực mà các linh-mục phải chịu đựng, những nỗi đau khô và lo âu của dân 
chúng, sự bành trướng của “lòng vị kỷ >, sự bối rối tinh - thần và sự Бп 
độn tư tưởng, nạn Cộng-sản vô thần cực ky trầm trọng, những cổ gắng của 


Cộng-sản đề ly gián người Công-giáo với vị thủ-lãnh của họ 


Бб là những nét chính mô-tã cuậc khủng hoảng trầm trọng của thời đại, 
do đó biết bao tâm hồn trở nên hoang mang, lạc lồng, không nhìn được chân-lý 
nữa. Ngay đến một số người Công-giáo mặc dù được dua dắt trong từng 
bành-động bởi khuôn phép Giáo-hội cũng bị li cuốn vào cơn khủng 
hoảng. Chủ ý của các Đức Giám-Mục là gây lại sự bình tính cho các 
tâm hồn, là phục hồi những nguyên-tấc Phúc-âm trong đời tư cũng như 
trong đời công mọi người và thực hiện một đời sống tôn-giáo mạnh më 


trong mọi giới Thu chung xác nhận nhiệm-vụ trọng đại của các Ngài 
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là phối hiệp tất cà mọi cố gắng đề cộng tác hiệp lực hơn vào công cuộc bình 


phục tâm hồn và phục hưng công-giáo. 


Đề đạt tói mục-dích cao cả ấy các Đức Giám-Mục lại xác định phương 
châm hành động của các Ngài là tuyệt đối đứng trong phạm - vi tôn-giáo, 
vì các Ngài đã chuyên chú trước nhất vào lợi ích thiêng liêng các linh hồn 
và vào sự hàn gắn những nỗi thống khô. Như vậy tức là các Đức Giám-Mục 
nhắc đến sự phân biệt giữa thiêng liêng và thể tục, giữa thầm quyển và 
thë quyền mà giáo-hội bao giờ cũng chủ-trương đề tránh những sự hỗn độn 
tai hại. 

Bao giờ cũng thế, các giáo-sĩ phải nghiêm ngặt đứng ngoài các công việc 
hoàn toàn thể tục, nhất là các hoạt-động chính-trị, dàng phái. Тї 20 thế- 
kỷ nay Giáo-hội vẫn phát-triền sự phân biệt căn bản trên, đúng với lời 
Chúa phán dày: Hãy trà cho César cát gì của César và trå cái gì cho 


Chúa cái gì của Chúa. > 


Tuy mục-đích chính của thư chung là chuyền những lời khuyên nhủ cho 
giáo hữu, nhưng các Đức Giám-Mục cũng loan báo cho giáo-hữu biết vài 


điềm trong chương-trình hành động của Giáo quyền. 


Các Đức Giám-Mục đã quyết-định tô chức lại phong trào Công-giáo 
Tiến Hành từng địa-phận theo đúng chỉ thị của Tòa Thánh và bắt đầu thi 


hành chương trình cảitô từ ở các xứ các họ. 


Các Đức Giám-Mục cũng quyết định truyền bá một nên học tư giáo 


bằng tòa giảng, trường học và nhà xuẩt-bãn. 


Với hàng linh-mục các Đức Giám.Mục gởi lời an ủi và khuyến khích 
trước những cuộc thử thách quá khứ hiện tại và tương lai, các Ngài yêu 
cầu các linh-mục truyền bá học-thuyết xã hội Công-giáo và lý-tưởng công 
bình bác ái trong dân chứng. 

Thư chung mời gọi các Cha gia nhập hội giáo-sĩ Truyền - giáo và у 
theo chí hướng mỗi vị gia.nhập cả những hội đoàn linh-mục khác như hội 
linh-mục chšu Thánh-thê, hội liên-hiệp tông-dồ, Dòng Ba-Thánh Phanxicô 


ngành linh-mục v.v.. 


Các Đức Giám-Mục khuyên bão các giáo hữu nhám lại hướng : một 
là làm vững vàng thêm nhân Đức tin, ngõ hầu tăng lòng sốt sáng khuyến 
khích những hoạt động tông đồ, thực hiện nhân đức bác-đi trong đời 
sống, kêu gọi mọi người sống một đời sóng công-giáo đích-thực và sâu xa; hai 
là nhân- định những vấn-đề phức -tạp hợp với nguyên - tắc công- 
giáo. Trong mục - tiêu thứ nhứt các Đức Giám - Mục khuyên 
anh em giáohữu phải tuyệt đổi trung thành với Giáo-hội và Đức 
Thánh-Cha v.v... các Đức Giám-Mục khuyên-nhủ anh em giáo-hữu phải 
sống một cuộc đời công-giáo mạnh-mề, sầu xa, xứng đáng trên nên tàng 


nguyên-tắc Phúc-âm. 


Và vấn-đề lao.công, căn-cứ vào học-thuyết xã-hội, các Đức Giám-mục 
nêu lên nguyên-tắc bất di bất:dịch sau đây : bất kỳ ai đem sức-lực và tài- 
năngra làm việc, đều được quyền sống một đời sống xứng đáng với nhân- 
phầm. Do đó số lương riêng của người thợ cộng với số lương của cả gia- 
đình phải có thề cung-cấp cho họ và gia-đình họ một đời sống đầy đủ. Vấn đề 
xã-hội không phải hoàn-toàn giải-quyết trong pham-vi Бёс-41, nó còn lệ thuộc 
vào Đức công bằng. Cuối cùng các Đức Giám-Mục kêu gọi giáo-hữu 
phải phòng ngừa nạn Cộng-sản vô-thần: Chủ-nghĩa Cộng-sản chổi bả Thiên, 
Chúa, chối bỏ mọi tôn-giáo chối bỏ linh-hồn hằng sống,:chối bỏ quyền năng 
của nhân-vị và gia-dình. Các Đức Giám-mục nhắc đến chỉ - thị của Đức 
Thánh-Cha theo.đó người ta không thề vừa theo Cộng-sản lại vừa theo 
Công-giáo và người. Công-giáo nào gia-nhập Cộng-sân lập tức bị khai trừ 
khỏi Giáo-hội. Đi xa hơn nữa, các Đức Giám-Mục phát-giáác những mưu. 
mô xảo-trá Cộng-sản dùng đề thu-hút lòng người và: một khi Cộng-sản năm 
được chính-quyền rồi, họ mới đề lộ bí-mật thực kinh-khủng của họ thực- 
hiện chủ nghĩa Cộng-sản duy-vật bằng mật chế-độ độc-tài chuyên-chế như 


chưa từng thấy trong lịnh-sử chính-trị nhân-loại. -, 


Cũng nhờ sự sáng-kiến và thúc đầy của Đức Khâm-sứ Dooley phong-. 


trào Công-giáo tiến hành sau này mới được đà mạnh-tiến. 
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Các Đức Giám-Mục đã quyết-nghị mở một try-s& Tông-đồ Giáo dân ở 
Việt-Nam. Nhưng muốn lánh xa những sự hiều lầm, những bước trệch lỗi 
Đức КЪ sứ tuyên-bố từ ban đầu rằng : < Trụ-sở Tông-Ðö Giáo-dân > là 
một cơ-quan truyền-giá mục-dích trực tiếp và duy-nhất là Phụng-sự 
Hôĝi-thánh nghĩa là giúp cho mọi người. Giáohữu không những có 
phân sự nên thánh mà còn phải trở nên những vị Tông đồ của Chúa 
phải dùng lời nói đề Kitô hóa lánh-vuc sinh-hoat của mình. Trong 
gia-đình phải bắt chước Thánh-gia, trong công-sở xưởng thợ hay ở 
chốn thôn quê, phải noi gương Chứa Giêsu thợ, trong xã-hội phải tận 
tâm bảo dám quyền-lợi bãt-khả xâm-phạm của Thiên-chứa và Giáo-hội. 
Бб là sứ-mệnh cao quý của các giáo-hữu trên mặt đất này. Trụ-sở 
Tông đồ Giáo-dân muốn giúp các giáo-hữứu Việtnam thực-hiện sý- 


mệnh ấy. 


Việc tê-chức và điêu-khin các công cuộc tông đồ nơi сас dja- 
phận thuộc quyền Đức Giám-Mục. Chính Đức Giám.Mục tùy hoàn 
cảnh và các nhu-cầu phần hồn của đoàn chiên mà gây nên những 


công cuộc tông-đồ thuận tiện (1). 


Hai bức thư trên đây, dé lộ ra cho chúng ta biết sự: quan-tâm 


của Đức .Khâm-sứ đổi với Công-giáo Tiën-Hành. 


Năm 1954 lúc nước Việt Nam phải chia đôi Đức Khâm.Sứ 
ở lại Hà-nội. Nơi đây mặc dù không còn có tự-do hoạtđộng như trước 
nhưng sự có mặt của Ngài:đã đem lại sự can-đảm cho những anh em Công- 
giáo vì boàn-cảnh mà phải ở lại ngoài ấy. 

Năm 1959 sau cuộc Đại-Hội Thánh-Mẫu ở Saigon Đức Khâm-sứ cũng 
như Đức Giám-mục Hà-nội là Đức Cha Trịnh-như-Khuê và các linh-mục 


đã được mời đến sở Canh-sát của Việt-Cộng đề xét hỏi. 


Lúc Ngài ở Bäc; Ngài không thề liên-lạc với Miền Nam, nên vì thế 
Tòa Thánh lại đặt & Miền Nam một vị Đại-diện Đúc Giáo-Hoàng là Đức 


(1) Theo bức thư của Đức Khám-Sir 901 cho hàng Giáo-Phầm, 
Ngài cho biết các Đức Giám-mục wng thuận: đề Cha Gérard Gagnon 
C.ss. tạm điều khiều Irus lông-đồ giáo-đdân nag. 
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Ông Giuseppė Caprio. Ngài đến Saigon nắm 1956 và đến năm 1959 Naài 
được bồ làm sứ-thần Tòa Thánh ở Đài-Loan. 


Chúng ta nhận thấy các Đức Khâm-sứ Tàòa-Thánh ở Việt Nam gặp 
rất nhiều điều trở ngại đề thi-hành nhiệm-vụ của mình. Những trở ngại ấy rất 
nhiều mà các trở ngại lớn nhứy%à khó-khăn nhứt là những trở ngại do địa- 
phương gây nên. Điều đó cũng không lạ gì, vì mỗi địa-phương đều có những 
phương-pháp tông-đồ riêng biệt, có những quyên-lợi chính-đáng riêng của 
mình, và hàng giáo-phâm địa-phương mà đứng đầu làscác Đức Gián -mục 
có trọng-trách phải bảo-tôn. Đang lúc đó các Đức Khâm-sứ cũng có một 
kế-hoạch tông-đồ của các Ngài và các Ngài ước-ao kế-hoạch ấy được thi- 
hành trong các địa phận. Nhưng các Đúc Khâm-sứ chỉ có thê thi-hành 
được chương-trình Tông-đồ rộng-rãi của mình, một lúc mà các Ngài đã 
được sự chấp-thuận của mỗi một Đức Giám-mục. Sở dí các Đức Khâm- 
sứ cần phải có sự chấp-thuận ấy vì các Ngài chỉ là vị Đại-diện của Tòa- 
Thánh Vatican ở Đông-Dương và cách riêng ở Việt-Nam chứ không phải 
là một vị Bề trê.. có toàn-quyền trên các-Đức Giám-Mục. Là một đại-diện 
của Tòa- [hánh bên cạnh hàng Giáo-phầm và giáo-hữu, của một xứ, một 
nước hoặc nhiều nước và vị Khâm-sứ không có nhiệm-vụ gì vë đường 
ngoại-giao са (1) Ngài có phận-sự trình cho Tòa-Thánh được tường về 


tình-trạng của Giáo-hội trong nước mà các Ngài được phái дёп. 


Và lại trong các kỳ hội-đồng, các Đức Giám-Mục cũng không thề 
nào chấp thuận tất cå các đề-nghị mà Đức Khâm-sứ nêu lên. Sự kiện ấy cũng 
không lạ gì, vì mỗi người đều có những ý-kiển riêng về phương-diện 
truyền-giáo và ai cũng muốn dem ý-kiến mình ra thực hiện. Và lại nếu 
trong nguyên-tắc, nếu ý-kiến của các Đức Khâm-sứ đã được chấp thuận, 
các Ngài vẫn còn gặp trở ngại lúc đem những ý-kiến ấy ra thực hành 
trong chi tiết, 


Nói tóm, nếu các Đức Khâm-sứ chưa thực-hiện được công cuộc truyền 
:giáo theo một kế hoạch duy nhất kháng phải vì các Ngài bất lực nhưng 
vì các Ngài phải đứng trước những hoàn cảnh gay go khó xử, một đường 


(D Adrien Cance P.S.S, Le Code de Огой Canonique І, trg. 277. 


phải trọng những yêu sách chính đáng của các Đức Giám Mục dija- 
phương, một đường phải yêu cầu các Đức Giám-mục ау її ra trong đại- 
cương thi-hành một kế hoạch chung đề truyền - giáo có hữu hiệu hơn. 


3.— THIẾT LẬP РНАМ-ТВАТ GIÁO-HỘI TẠI VIỆT-NAM. 


Nhưng công việc đáng ghi nhớ nhất của các Đức Khâm-Sử là đã 
chuân-bị và đá thực sự thiếtlập Phầm trật Giáo-Hội tại Việt-.Nam. Vì 
lý-do ấy, cuối năm 1960 Đức Giáo-hoàng Gioan XXIII ra sắc chỉ đặt 
ba tòa Tông Giám-Mục tại Hànĝi, Huế, Sàigòn và thiết-lập 3 Giáo-tỉnh 
gồm có nhiều địa-phận : 

GIÁO TÍNH НАМІ gồm địa-phận Hànĝi, với nhà thở chính - tòa 
danh biệu thánh Giuse, và thêm những Giám tòa thuộc hạt tức là 

Lạng-sơn với nhà thờ chính-tòa danh hiệu thánh Eaminh biền tu; 

Hải-phòng và Bác-ninh với hai nhà thờ chỉnh-tòa với danh hiệu Nữ: 

Vương rất thánh Mân-côi ; 

Hung.hóa với nhà“thờ: chính-tòa Đức Mẹ lên trời. 

Thái-bình với nhà thờ chính-tòa danh hiệu Thánh tâm Chúa Giêsu; 

Bùi-chu với nhà thờ chính-tèa danh biệu Nữ-vương rất thánh Mân côi 

Phát-diệm với nhà thè chínhtèa danh hiệu Nữ-vương rất thánh 

Mân côi 

Thanh-hóa với nhà thò chính-‹ồa danh hiệu Đức Ме vô пыт 

nguyên, tội 

Vinh với nhà thè chính-tòa danh hiệu Đức Mẹ lên trời. 

GIÁO TÍNH HUẾ gồm địa-phận Huế, với nhà thờ chính-tòa danh 
hiệu Trái Тип cực sạch Đức Mẹ và. thêm các Giám tòa thuộc hạt đã được 
trở thành địa-phận chính tòa 

Qui-nhơn với nhà thờ chính-tòa danh hiệu Đức Mẹ lên trời ; 

Nha-trang với nhà thò chính-tòa danh hiệu Chúa Giê-su Vua. 


Kontum với nhà thờ chính-tòa danh hiệu Đức Ме vô nhiễm nguyên tội 


2 2 >. ` x а = 
G/AO TINH НА МОГ ES 


GIKO TINH HUE 


G/AO TINH SGON 


Sau cùng GIÁO TỈNH SÀIGÒN göm địa-phận Sàigòn 
với nhà thờ Chính tòa danh-hiệu Đức 
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và các dja- 
phận thuộc hạt như sau : 

Vĩnh-Long với nhà thờ Chính-tòa danh-hiệu Bà thánh Anna thân 
mầu Đức bà Мапа; 

Cần-Thơ với nhà thờ Chính-tòèa danh-hiệu Thánh-úm Chúa Giêsu 

Đà.Lạt với nhà thờ Chính-tòa danh-hiệu Thánh Nicola Вагі ; 


Mỹ- Tho-với nhà thờ Chính tòa danh-hiệu Đức Mẹ Vë Nhiễm 
Nguyên Tội ; 


Long-Xuyên với nhà thờ Chính-tòa sắp được xây dựng. 


Cũng theo sắc-chỉ trên, địa-phận Lạng-Sơn, Hải-Phòng, Bắc-N¡nh, 
Thanh-Héa, Thái.Bình, Huế dën nay vẫn do hội Thừa-sai Ba-lê và dòng 
Đa-Minh điều-khiền, và các địa- phận mới Đà.Lạt, Mỹ.Thơ, Long-Xuyên, 
tất cả các địa - phận kề trên từ nay sẽ giao cho giáo-sĩ Triểu Viêt- Nam 
quản nhậm. Các địa-phận vừa nói và các địa-phận khác đã kề trên, các 
nhà thờ chính - tòa cũng như các Giám-mục lãnh-đạo được mọi quyền-lợt, 
danh-dự, đặc ân thích-xứng. Tất cả các địa-phận trên đây së tiếp tục 
trực thuộc Thánh-bộ Truyền-giáo, các Giám-mục lãnh đạo được thuyên 
chuyên như sau : 


Đức cha Giuse Maria Trịnh-như-Khuê trước là đại-diện tông-tòa với ` 
hiệu tòa Synaitana, từ nay là Tông Giám-mục Hà-nội ; 

Đức cha Vincente Phạm-anh.Dụ, Giám-quản Lạng-Sơn với hiệu tòa 
Besetana, từ nay là Giám-mực chính tòa địa-phận Lạng-Sơn; 

Đức cha Phëró Khuất-văn-Tạo, Giám-quân Hiải-phòng với hiệu tòa 
Caralliensi, từ nay là Giám-mục chính-tòèa địa-.phận Hải-phòng đồng thời 
kiêm Giám-quân địa-phận Đắc»ninh ; 

Đức cha Phëró Nguyễn-huy-Quang, Giám-quản Hưng hóa với hiệu 


Claudiopolitana xứ lsauria, từ nay là Giám-mục, chính - tòa địa phận 
Hưng-hóa ; 


Đức chả Đa-minh Đinh-đức-Trụ, Giám-quân Thái-bình với hiệu-tồa 
Cauqueusi, từ nay là Giảm-mục chính-tba dia-phàn Thái-bình 


Đức cha Giuse Phạm.năng-Tính, Giám-quâản Bùi-chu với hiệu-tòa 
Bernicensi, từ nay là Giám-mục chính- tòa địa phận Bài-chu ; 


Đức cha Phaolê Bùi-chu-Tạo, Giám-quản Phát - diêm với hiệu - tòa 
Numida, từ nay là Giám-mục chính-tòa địa-phận Phát-diệm ; 

Đức cha Phêrề Phạm-Tần, Giám-quản Thanh-hóa với hiệu-tòa Justi- 
niapoli bên Galatia, từ nay là Giám-mục chính-tòa địa-phận Thanh-hóa ; 

Đức cha Gioan Baotxita Trần-hữu:Đức, đại-diện tôngtòa ở Vinh 
với hiệu-tòa Niciotana, từ nay là Giám-mục chính-tòa địa-phận Vĩnh ; 

Đức cha Phêrê Martinô Ngô-đình-Thục, đại-điện tông-tòa ở Vinh- 
Long với hiëu-tba Saesinensi, từ пау là Tồng Giám-mục giáo-tỉnhZ Huế; 

Đức cha Phêrô Phạm-ngọc-Chi, đại-diện tông-tòa tại Bùi-chu và Giám- 


quản tông-tòa ё. Qui-nhơn với hiệu-tòa Sozopolitana từ nay là Giám-mục 
chính-tèa địa-phận Qui-nhơn ; 


Đức cha Marcelle Piquet, đại-diện tông-tòa tại Nha-trang với hiệu-tòa 
'Erizê, từ nay là Giám-mục chính-tòa Nha-trang; 


Đức cha Phaolô Seitz, đại-diện tông-tòa tại Kontum với hiệu-tòa 
Catulengi, từ nay là Giám-mục chính-tòèa địa-phận Kontum; 


B+ cha Phaolề Nguyễn-văn-Bình, đại-diện tông-tòa tại Cần-thơ với 
hiệu-tòa Agnusieni, từ пау là Tông Giám-mục. giáo-tỉnh Sài-gòn ; 

Đức cha Simon Hòa Nguyễn-văn-Hiền, đại-diện tông-tòa ở Sài-gồn 
với hiệu-tòa Sagalasse, từ ray là Giám:mục chính-tòa địa-phận Đà-lạt. 

Và sắc-chỉ ấy còn đề cử 
= Đức cha Giuse Trân-vắn-Thiện làm Giám-mục chính tòa địa-phận 
Mỹ.Tho. 


— Đức cha Antón Nguyễn-văn-Thiện làm Giám-mục chánh tòa địa 
phận Vĩnh-Long. 


— Đức cha Philippe Nguyễn-kim-Điền làm Giám-mục chính tòa dja- 
phận Cần- Ihơ. 


Đức cha Micae Nguyễn-khắc-.Ngữ làm Giám-mục chính tòa địa-phận 
Long;Xuyên. 


Trong các địa-phận mới nầy, thuộc Giám mục chính-tòa cũng Tồng 
Giám-mục chính tòa, nếu vì hoàn-cảnh sự vụ hay địa-phương chưa thề 
thành-lập Kinh-.sĩ hội (1) thì phải lựa đặt ban cố-vấn địa-phương theo 

(1) Ban Cố-uän Kinh-sĩ hội chinh lỏa : Một đặc-điềm nữa của hệ-thống 
phàm trậi là oiệc 'thiết-lập lại nhà thờ chính tỏa một hội đồng các vi linh- 
тас gọi là Kinh-sĩ hội chỉnh-lỏa (Chapilre Cathedral). Đây là ban Сё-эйп 
của Đức бійт-тџс trong оіёс «аі-дийп địa phận và khi Đức Giám muc 
qua-đời hoặc tỏa Giảm-niục trống ngôi, được quyền tạm thời điền-khiền 
địa-phận (G.L. số 391). Được sung одо ban йу, một số linh-mục tên Tuôi 
có công-frạng, mà phận sự trước tiên là làm lũng vê long trọng các lễ 
nghỉ phụng-0ụ tại nhà thờ chỉnh-lỏa, cách riêng bằng ріс hál kinh nhật 
khỏa chung, vì ойу các ngài được mệnh danh là Кіпһ-5ї (Chanoine) 
(Giáo Inật số 213), các ngài côn phải giúp Đức Giám-mục trong các buði 
lễ đại trào (G.L. số. 412). | 


Phận-sự thử hai của Kinh-sỲ hội là làm сё-ойп cho Đức Giám- muc. 
Ngài phải hôi j-kiến của ban cõ-vän trong nhiều pẩn-đề giảo-luật đã chỉ 
định (С. L. 388-351-1243...) như trong vige mua bản, nhượng giữ: 051 những 
bất-động-sẵn cha địa-phận. tồ-chức những buồi lễ long-trọng о.о... Nếu. vi 
hoàn-cảnh chưa thiết-lập ngay được Kinh-st hội, Đức Giảm-mục phải chọn 
ngay mỏi số linh-muc cố-oẩn của dịa-phận (G.L. 194). 


Phân sự thứ ba của Кїпї-зї hội là cai.quản địa-phản trong khi tỏa 
Giám - mục trống ngôi. Nhưng không phải toàn - thề Kinh ..sĩ hội 
được quyền cai-quản, mà là mội người do toån-thë Ninh-sĩ hội bün lên gọi 
là Đại-diện Ninh-sĩ hội (Vicaire capitulaire). Tám ngày san khi 1да Giám- 
muc trống ngôi vì Đức Giám-me qua đời hoặc thuyên-chuyền. Kinh-st hội 
phải bầu ngay vi Đại-diện (G.L. 439) đề cai-guẫn địa.phản, nếu vì một lý-do 
nào đỏ,oiệc bầu cử không được {б chức, thì chính Đức Tồng Giảm-mụe sẽ 
từng quyền, đặt mội vi dại-diện. Vị đại-diện Kinh-së hội sẽ dâm-nhiệm 
biéc cai quần cho đến khi có 0{ бійт-таё mới nhậm chức. 

Trong khi tỏa Giảm-mục trống ngôi, оіёс cai quản sẽ do bi đại-diệt 
Kinh sĩ hội, chó không phải do cha Töng-quån (Vicaire général), vì cha Tông 
quân тй quyền-hành khi Đức Giám-mục không côn nữa. Vi đại-diện cũng 
như Rênh-sĩ hội không được thay đồi, lồ-chức mới trong khi tòa Giảm-mục 
trống ngôi theo chảm-ngôn : sede vacante `nihilinnopelur (1да trống ngôi 
không được 15 chức gì mới. G.L. 136). Giáo-Indi đã dành cho những vi Kinh- 
s? hội những đặc ân bên ngoài tương xing või phầm chức. Trong cung: 
khánh nhà thờ chinh-lóa có ghế dành riêng cho mỗi ої, các ngài được сб 
phàm phục và huy chương riêng biệt gồm chiếc áo choàng ngàn có ren 
(rochet), chiếc khăn choàng vai có cúc (mozelte), chiếc ао choàng rộng (cappa 


Giáo-luật, và một khi Kinh-sĩ-hội được thành-lập, ban Cố-vấn tức khắc chấm 
dứt nhiệm-vụ. Các vị lãnh-đạo cũng phải đặc-biệt lưu-ý việc đào-luyện thanh- 
niên có triền-vọng lên chức linh-mục : họ là hướng-đạo tương-Ìai của giáo- 
dân. Ngân-quï Giám-tòa thành bởi của-cải địa-phận hiện có, lợi-tức Giám- 
tòa, tặng vật người ta tự cúng và tiền Thánh Bô. Truyền-giáo trợ cấp ; việc 
cai-quản và điều hành địa phận, quyền lợi giáo-sĩ. và giáo-dân, bồ-nhiệm vị 
đại-điện Kinh-sĩ hội khi trống ngôi và mọi việc khác, thì cứ chiếu giáo-luật 
đề th¡i-hành, 


Đức Giáo-hoàng truyền cho vị Khâm-sứ Tòa thánh tại Đông-dương 
phải đích thân hay ủy-nhiệm người khác thi-hành, miễn là người йу 
có chức vị trong Giáo-hội, thì vị ấy sẽ thihành ý của Đức Giáo-hoàng. 
Sắc-chỉ này có hiệu-lực tức khắc và mäi mái về sau, cho nên tất cả 
những gì đã được ấn-dịnh trong Sắc nầy phải được những người' 
liên-hệ tôn-trọng thi-hành và như thế là có hiệu-lực: Không một luật-lệ 
nào nghịch lại có thề ngăn cản hiệu-lực của Sắc-chỉ này, chính Sắc-chỉ 
này hủy-bỏ các luật-lệ ấy. Vì thế bất kỳ ai, ở chức vị nào hữu-ý hay vô- 
tình nghịch lại thì Đức Giáo-hoàng luận-phi và kề là vê giá-trị (1). 


magna). nhẫn, vå nhiều khi các ngài cüng được mang thánh-gid trên ngực 
nữa. Các ngài cũng được hưởng một-số hoa lợi. våt chất đề có thề thi hành 
nhiệm оп của mình (G.L. 393). Chỉ có Tỏa-thánh тібі được thiết-lập, 141-14р, 
sửa đồi hag bãi bỏ Kinh sĩ hội ở các nhà thờ chính-tỏa (399). 


(1) Sắc chỉ làm tại La-mä ngày 24-11-1960. 

Ký lên Thay Đức Hồng-Y Chưởng-ẩn бійо-Һӧі La-mă 

Dóminieó Tardini, Höng-Y Quốc-pụ-Khanh. 

Gregorio ` Phêrô Ададіапіап, .Нӧпд-Ү và  Tồng - Trưởng Thánh- bộ 
Truyền -giáo. 

Phan+icô Tinelo,, Nhiếp-cháúnh Chưởng-ẩn Tông-tỏa, 

РЛапхісд Annibalê Ferretti, Tồng-lục sự Tông-lỏa, 

Alberte Serafini, Tồng luc-sur Tông-iỏa, 

Gửi: di ngày 24-11-1960, năm thứ ba triều dai Giáo-hoàng, 

D. Rodomon Galligani, (thay người ấn-chỉ. 

Ghi tại-Ghưởng-fin Тӧпд-1ба, сибт thứ một trầm năm (vol. CV) số 31. 

Muốn nỗ xem Constitutio Apostolica. Hierarchia episcepalis in Vielnamensi 
Tcrriterio instituitur. 
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GIÁO TỈNH HÀ NỘI 
ТИЕ ВІА GIỚI NƯỚC 
RANH GIỚI BIA PHẬN 
ТОА GIẤM MỤC 
ТОА TÔNG GIÁM MỤC 


CHƯƠNG'V 
GIÁO -TỈNH HÀNỘI 


Giáo-tỉnh Hànội gồm nhiều địa-phận liên hệ và đặt tòa Tồng giấm-mục 
tại thành phố Hišnội. Đức Tồng Giám-mục của giáo-tỉnh Hànĝi cũng là 
Giám-mục của địa.phận Hànội. Năm 1695 toàn с Việt Nam được chia 
ra làm hai địa-phận : địa-phận Nam và địa-phận Đắc, địa-phận Nam đời 
йу gọi là Đàng Trong và địa-phận Вас gọi là Đàng. Ngoài, sống Gianh là 
ranh giới cho hai địa-phận. Năm 1679, địa- phận Bắc chia ra hai địa- 
phận một địa-phận gọi là Tây Đắc sau gọi là Hànậi, một địa phận gọi là 
Đêng-Bắc sau gọi là Hài phòng. 


Đến năm 1846 địa-phận Vinh, năm 1895 địa-phận Hưng-hóa, *năm 
1901 địa-phận Phát-dđiệm tách ra khỏi địa-phận Hànội. Năm 1932 địa-phận 
Thanh-hóa lại tách ra khải địa-phận Phát-Diệm. 


Địa-phận Đông Đắc bay là địa-phận Hải phòng chia ra làm hai địa- 
phận địa-phận Đầi-chu nấm 1848 ух địa-phận Đắc-ninh năm 1883. Địa- 
-phân Bắc-ninh lại chia ra địa phận Lạng-sơn nám 1913 và địa-phận Tri. 
bình nám 1936. 


Do đó, giáo-tỉnh Hànói göm 10 địa-phận theo thứ tự sau .đây : 
Hànôi (1679) Vinh (1846) Hưng-hóa (1895) Phát-diệm (1901) Thanh-hóa 
(1932) Hảiphòng (1679) Bùi-chu (1848) Bắc-ninh (1883) Lạng-sơn (1913) 
và Thái-bình (1936). 


Chúng ta sẻ xem lướt qua lịch sử của mỗi địa-phận trong giáo-tỉnh 
HRnội và phân tách những hoạt-động của mỗi địa-phận. 
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BẢNG PHÂN CHIA BIA PHẬN 


Năm 1659 toàn cõi Việt - Nam chỉa làm 2 địa phận. Địa phận Nam 
và địa phận Bắc (Bàng Ngoài), 


1659 
ĐỊA PHÁN BẮC 
> 
(1679) (1679) 
TÂY ВАС (1.9) ĐÔNG ВАС (Hši.Phàng) 
(1895) (1901) (1848) (1883) 
VINH (184) HUNG.HÓA PHÁT. DIỆM BÙI .CHU ВАС. NINH 
(1932) (1936) (1913) . 

THANH. HÓA THÁI- BÌNH LẠNG -SƠN 


1.— ĐỊA-PHẬN HÀNỘI (1679) 
1) LỊCH SỬ 


Năm 1659 Tòa Thánh chia toàn cối Việt-Nam ra làm 2 địa-phận 
Nam và Bắc, Đức Cha Lambert de la Моне được cử làm Giám-mục địa- 
phận Nam và Đức cha Е tangois Pallu được cử làm Giám-mục địa-phận Вас 
Địa-phận Bắc hồi ấy gồm tất cả phần đất của Giáo-tỉnh Hànói ngày пау, 
nghĩa là göm toàn phần đất Đắc-Việt với hai địa.phận Thanh-hóa và Vinh. 
Năm 1679 địa-phận Bắc chia ra địa-phận Tây Bắc và địa-phận Đông 
Bắc, cha De Bourges (1679-1714) được cử làm Giám-mục địa-phận Tây 
Bắc và cha Deydier (1679-1693) được cử làm Giám-mục Đông Bắc. Năm 
1693 Đức cha Deydier mất, địa phận Đông Bắc được giao cho các 
cha Dòng Thánh Đa-minh tỉnh Saint Rosaire tại Phi-luậttâna. Địa-phận 
Tây Вас vẫn còn ở dưới quyền các Thừa-sai Truyền-giáo Ba-lê cho đến 
năm 1950 là nắm Tòa thánh trao địa-phận lại cho hàng, giáo-sĩ Việt-Nam, 


Năm-I846 địa-phận 'Vinh, năm 1895 địa-phận Hưng-hóa, và nắm 1901 
địa phận Phát-diệm được tách ra khối địa-phận Tây Bắc. Đến năm 1924 
địa-phận Tây Bắc lấy tên 1а địa phận Hànộ:. 
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Địa-phận Hànội gồm các tỉnh Hà đông, Hòa-bình và Nam-định với 
một diện-tích là 4.500 c,s. vuông. Địa-phận göm có -2.200.000 dân số, 
trong đó có 200.000 người công-giáo (1). Các cha dòng Thánh Đa-minh 
Bö-dào-Nha dš đến giảng Phúc-Âm tại Đắc Việt vào giữa thể kỷ thé 16. 
Năm 1615 các cha Dòng Tên đến, cha Đắc-Lộ từ 1624 đến năm 1645 đã 


rửa tội cho một số rất đông tân tòng. 


Năm 1666, cha Deydier thuộc hội Truyền-giáo Ba-lê đến Bắc-Việt và 
việc thứ nhất của Ngài là đào-tạo các thầy Giảng trở nên các linh-mục,. 
Ngài cử hai thầy trước kia đã giúp các cha Dòng Tên sang Thái-lan đề 
Đức cha Lambert de la Моне truyền chức linh-mục, đó là hai vị lình-mục 
Benoit Hiền và Gioan Huệ (2). Năm 1679, địaphận Вас chia ra hai 
địa-phận : địa phận Đông Đắc và địa phận Tây Bắc, sông Höng-hà làm 
ranh giới của hai địa-phận (3) cha Deydier được cử làm Giám-mục địa, 
phận Đông Đắc và cha de Bourges được cử làm Giám-mục địa-phận Tây 
Вас, nhưng cả hai đức cha vẫn cộng tác với nhau đề hướng dẫn hai địa- 
phận. Sau lúc Đức cha Deydier mất, địa-phận Đông Bắc dược giao phó 
cho các Cha Dòng Thánh ĐÐa-minh (1693), Đức cha de Bourges vẫn tiếp tục 
công việc tông dô ở địa-phận Tây Bắc với nhiều kết-qua. Nhưng công 
cuộc giảng đạo bao giờ cũng gặp phải nhiều trở ngại. Từ năm 1712 đã 
có những cuộc cẩm đạo (4) và cuộc bắt đạo ấy lại trở nën gát gao Һот 
vào năm 1736. 


Кё vị Đức cha de Bourges (1679-1714) có các Đức cha Bálot (1714. 
1717), Đức cha François Guisan (1718-1723), Đức cha Louis Neez. Ngài 
làm Bề-trên địa-phận từ пат 1723 đến năm 1738 mới được thụ phong 
Giám-mục. và ngài mất năm 1764. Trong đời của Ngài Giáo-hội tiến triền 
rất mạnh, nhưng trái lại, Giáo-hội phải qua một cơn thử thách nặng në 
dưới đời các Đức cha Bertrand Reydellet (1764-1780). Jean Davoust 
(1780-1789), và Benjamin Longer (1789-1831). Dưới đời các Ngài, cuộc 


(1) Số công-giảo này bị giảm di vì lý do di cư vào Nam 
(2) Phan-phát-Huồn C.ssR Việt-Nam Giảo-sử I trg. 136 
(3) Phan-phát-Huồn o.c. trụ 133. 

(1) Phan-phát-Huồn o.c. trg 133-143, 


nội chiến giữa Tây-sơn và Nguyễn-Ảnh đã đem lại nhiều. tai bại cho Сі&о-Һӧі 
miền Bắc (1). 


Kế đến là các Đức cha Havard (1831-1838), Đức cha Pierre du 
Moulin Borie (1838). Đức cha này chịu tử đạo ngày 24-11-1838 và đã 
được Tòa:thánh phong Chân-phúc năm 1900. 


Sau một vài năm bình an, toàn сё: Giáo-hội Việt-Nam phải trải qua 
những năm bắt bë dưới đời Minh-Mạng và Tự-Đức (2). Đức cha Retord 
(1840-1858) mất đang lúc trốn tránh trong rừng. 


Năm 1866 địa phận Vinh tách khỏi địa-phận Tây-Bắc cũng nhờ nơi 
Đức Cha Retord vận-động. Kế vị Đức cha Retord la Đức cha jeantet 
(1858-1866), Đức cha Theurel (1866-1868). Dưới dòi Đức cha Puginier 
(1868-1892) Françis Garnier đem quân đi cướp phá ở Bắc-Việt (3) và đã 


nêu cớ đề gây nhiều vụ giết bại giáo-sỉĩ và giáo-dân, 


Lúc Đức cha Puginier mất, Đức cha Gendreau (1892-1924) được 
chọn làm Giám-mục địa-phận Tây-Bắc, Trong đời Ngài địa-phận Hung- 
hóa năm 1895 và địa phận Phát-diệm năm 1901 tách ra khỏi địa-phận Tây- 
Bắc và địa-phận này đến năm 1924 di tên là địa-phận Hànội. 


Sau lúc Đức cha Gendreau mất, Đức cha Chaize (1935-1949) сві trị 
địa-phân trong 14 năm. Trong đời Đức cha Chaize, tuy địa-phận Hànôĝi 
bị thu hẹp lại nhưng Giáo-hội đã bành trưởng một cách rất mạnh mē. 
Năm 1903, nghĩa là một năm sau lúc địa-phận Phát-diệm tách ra 
'khải địa.phận Hiànội, địa-phận Hànôi chỉ có 132.500 giáo-hữu, nhưng đến 
năm 1937 con số ấy đã tăng lên đến 194.389 (4) giáo-hữu. Cũng trong thời 
kỳ nầy các họ đạo, các học đường, các trụ sở xã-hội được thiết-lập nhiều 
lên trong địa-phận, Dần dần xuẩthiện các phong-trào Công-giáo tiến-hành 
báo-chí Công-giáo với tờ Trung-Hòa xuất bản ba ngày mỗi tuần, hội Tông- 
đồ cầu nguyện, Thanh-niên Công giáo, Hướng-đạo Công-giáo, Hiội-thánh 
Vinh-sơn v. v... Ngoài ra các bà phước thánh Phaolề các Sư huynh 

(1) Phan-phát-<Huồn CssR. Việt-Nam giảo-sử I trang 173. 
(3) Phan-phát-Huồn о.с. trang 929, 283. 
) Phan-phál-Huồn o.c. trang 360. 363. 


(4) Société des Missions: Etrangères. Compte rendu des travaux де 1937. 
Paris Séminaire des Missions Etrangères 1938. Viết tắt ; S.M.E.— C.R. 
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trường Thiện-giáo còn có các cha dòng Chúa Cứu-thể chuyên giảng về cẩm- 
phòng và đại-phước, các cha Xuân-bích chuyên về vấn-đề giáo-dục ở các 
liên chủng viện, các bà dòng Thánh Augustin mở trường nữ trung-học tại 
nhà Lacordaire. 

Vào năm 1937, phong-trào. Công-giáo tiến-hành ở vào thời kỳ phôi- 
thai nhưng hoạt động rất mạnh. Phong-trào ban đầu chỉ nhóm lên ở thành- 
phố rồi bành-trướng đến các xứ thôn-quê. Phóng-trào được khởi xướng với 
các hội.đoàn thánh Vình-Sơn, hội Hướng-Đạo và ảnh-hưởng của các hội 
"đoàn Công-giáo Tiến-hành một ngày một thêm lớn-lao ; Nguyệt-San Thanh- 
Niên xuất-bản 1.100 tờ mỗi tháng là cơ-quan liên-lạc của các hội-đoàn. 


Cuộc Đại-Hội Thanh-niên Công-gáo nhóm tại Nam - Định vào 
ngày lễ Chúa Giêsu Vua năm 1935 do cha Vacquier tồ-chức đã chỉ rõ bước 
tiến của các hội đoàn công-giáo tiển-hành. Đức Giám-mục địa-phận với 
5 Đức Giám-mục khác, 100 linh-mục và 5.000 thanh-niên dën dự Đại. 
hội. Cha Vacquier dá đem tất cả tâm-trí đề thiết lập một đoàn thanh-niên 
lao-động công-giáo; vào năm 1937 đoàn này dš có 600 hội-viên. Mỗi 
tháng các hội-viên cùng chung đi lễ và cùng đi hội đề được giáo-huẩn về 
đường tỉnh-thần và thiêng-liêng. Cha Vacquier còn thiết-lập một 
thị-xã thợ-thuyền với những phòng hội-họp, phòng giải trí, và nếu pháp- 
luật cũng cho phép, ngài sẽ lập nghiệp-đoàn công-giáo tiên-khởi ở Đấc- 
Việt. 

Nhưng thời kỳ phồn-thịnh Ву không được lâu dài.. Ngày 9.3.1945, 
quân Nhật chiếm đóng Đông-Dương và ngày 19.8.1945, Việt.Minh cướp 
chính-quyền. Dưới chế độ của Cộng sản Giáo-hội không còn được tự-do 
hoạt-động, тиу nhiên ban đầu Viêt-Minh có nhiều cử-chỉ thân thiện. Sau 
lúc đi thương-thuyết ở Pháp về, ngày 21.10.1945, Hồ-chí-Minh có mời 
Đức Cha Chaize đến dự tiệc, Đức cha ngỏ ý xin LÏö-chỉ-Minh cho phép các 
thừa-sai được trở về địa-sở của mình và đồng thờiĐức cha cũng xin phép 
đi viếng địa-phận của Ngài. Hồ-chí.Minh vỗ nhẹ: trên vai Đức Giám-mục 
cách thân-thiện và nói : + Thưa Đức cha, Đức cha còn phải đợi да, vì tôi 
phải chịu trấch-nhiệm về mạng sống của Đức cha >, Thật là bài tai 1 Đức 
cha chọ đó là cách từ chối theo mốt Cộng-sản. Cộng-sản còn khón-khéo 
gửi điện-văn đến Đức Giáo-Hoàng Ріо XII, xin Ngài ủng hộ nền độc-lập 
của Việt-nam, nhưng đó chỉ là củ-chỉ bề ngoài đề che dấu bộ mặt công- 
sản của Việt-Minh. Tối ngày 19.12.1946, Việt-Minh tấn-công quân Pháp. 
Nhà thờ chính Hà-nội cũng như khu phố Nhà Chung ở vào trong vàng 
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chiến, nên nhà thờ chính tòa phải đóng cửa trong hai tháng. Một vài quả 
đạn cớ lớn rơi vào tu viện dòng Đa-minh, khu vực các bà Phước thánh 
Phao-lồ và khu vực của các Sư-huynh, nhưng không làm thiệt mạng ai 
са. Trong lúc dó nhà Chung Hà-nội phải nuôi đến 2.000 người ti-nan với 
những điều kiện hết sức khó-khăn, Đại-chủng-viện XXuân-bích, trường 
trung-học Đức Bà Mân-côi, khu-vực thánh An-tông đều bị hư hại rất nhiều, 
chỉ một mình tu-viện dòng Chúa Cúu-thế Thái-hà là còn nguyên vẹn, Sáu 
cha Xuânbích bị Việtminh dën đi, 80 đại-chủng-sinh và 4 bà phước 


phải тап mắt. 


Đó là tình hình của địa-phận vào năm 1947. Hầu hết các địa phận, ngoại 
trừ một vài địa phận như Bùi-chu và Phát.Diệm, đều phải qua một hoàn- 
cảnh khá khăn như? địa phận Hà-nội. Đúc Cha Chaize (Thịnh) mất năm 
1949, năm 1950 Tòa thánh trao địa phâa На-пӧі cho hàng giáo-sĩ 
Việt-Nam. Đức cha Trịnh-như-Khuê là vị Giám-mục Việt.nam tiên-khổi 
cai-trị địa phận. Ngài có nguyện - vọng to tất nhưng việc căt đôi 
xứ sở năm 1954 và việc cộng-sản chiểm-cứ miền Đắc đã làm 
tê-liệt các hoạt-động của vị Giám-mục. Địa phận Hà-nội cũng như các địa 
phận khác ở miền Đắc, một phần ở lại Bắc; một phần di-cữ vào Nam, ở 
lại Bắc có Đức cha Trịnh-như-Khuê, 64 linh-mục triều và 4 linh-mục dòng, 
10 đại.chủng-sinh và 200 tiều-chủng-sinh, Phần di-cu vào Nam gồm có 
30.000 giáo-dân. 


9) ĐÚC TỒNG GIÁM-MỤC TRỊNH-NIHU-RHUÊ. 


Đức cha Giuse Maria Trịph-như-Khuê là trưởng-nam một gia-đình 10 
anh em chị em, sinh ngày 11-12-1899 tại Hà-nam. Ông сё quí danh Trinh- 
như.Thành là một bậc thâm nho dš ứng thi trường Nam-định, nhưng bị 
anh em bạn phản không được thi (!). Ông có dạy học trong làng, làm 
chánh-trương trong họ đạo và sau làm lý-trưởng. Bà сб đã dâng cậu Khuê 


của bà cho Đức Mẹ ngay từ khi mới sinh cậu, 


Lên 6 tuồi, cậu Khuê theo cha học chữ nho. -Cậu rất sáng dạ, kháng 


khái, hay vâng lời, nên hàng xóm ai cũng. cảm phục yêu тёп. Нос ít lâu 


228 


Đức Cha Trịnh như Khuê Tổng Giá 
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cậu đã doc được sách truyện các thánh Tử đạo Việt-Nam bằng chi nốm, 
Do đó tiếng Chúa một ngày một гё. Cậu xin phép di tu, nhưng bị từ chối, 
Sau nhờ bà nội can thiệp, cậu đã được cha già Thông là cha xứ sở tại 
nhận nuôi và cho vào học tại tiều chủng-viện Floàng-nguyên. 


Mãn trường Hoàng- nguyên, thày Khuê được lên giúp cổ Hương 
(Dêpaulis) ở Hààm-long. Thấy thầy thông minh, cha Dépaulis lại cho thầy 
theo học ở trường Puginier do các Ау dòng Thiên-giáo điều khiền. Нё 
һап đi giúp theo thường lệ, thầy Khuê được về Кё Sở hoc khoa triểt-lý. 
Cũng như ở Hoàng-nguyên, thày Khuê vån trôi hơn chúng bạn. Học như 
chúng bạn vẫn chưa lấy làm đủ, thầy còn học riêng, nên cuối năm thứ hai 
thày bị nhức đầu, phải về nhà xứ cha già Thông điều dưỡng. Được tin cha 
Dêpaulis lại gọi thày lên Hàm-long và hết lòng sắn sóc. 


Hỏi ấy, Đức Khâm-sứ Tòa-thánh Aiuti thấy thầy nói thạo tiếng Pháp, 
nên xin Đức cha Gendreau (Đức cha Đông) cho thầy đi làm thông-ngôn. 
"Thày theo Đức Khâm-sứ di kinh lược nhiều nơi, Nhận thấy ở nơi ау 
một lòng đạo đức chắc chắn và một trí thông minh đặc biệt, Đức Khâm-sứ 
möi ngỗ ў cho thầy sang du học bên Pháp, nhưng vì khiêm nhường thầy 
“chi cám ơn chứ không nhận... 


Đang kinh-lược ở Sài-gòn thì Đức Khâm-sứ ngã bệnh và qua đời; 
Thày Khuê tiên xác Ngài ra täu rồi trở về Hà-nôi, và được bề nhiệm di 
giúp cha xứ Kẻ Noi. Cha xứ hči ấy là một cha già đã thay đi đôi lại rất 
nhiều thày giảng đến giúp, vậy mà ngài phải hài làng với thày Khuê, nên 
dù thầy mới giúp ngài được một năm, ngài đã xin gọi thày về Kẻ Sở 
học khoa thần học. 


Năm chịu chức sáu, thày Khuê được tin ông Cổ bệnh nặng, thầy xin 
phếp về thăm, thì vừa kịp gặp cha già yêu dấu và chính thày kiệu Mình 
thánh cho ông chịu. Sau đó thầy trở lại nhà trường học tiếp và ngày Í 
tháng 4 năm 1933, thăng chức linh-mục. 


Tân linhmục Giuse Maria Trịnh-như-Khuê được cử đi giúp xử 
Khoan-vĩ. Ngoài ra công cuộc giàng-giải, lập các đoàn nghĩa-binh, tồ-chức 
các cuộc lễ trọng và các cuộc rước kiệu Đức Ме rất hnh-đình, nắng аі 
thăm con chiên và truyện vẫn rất thân mật (trong khi trò truyện Ngài thường 
chen lời khuyên гїп đạo-đức). Ngài bắt đầu rửa tội được mấy gia-đình 
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ngoại-giáo, Ngài cũng rất chú ý đến người nghèo ai cho của gì là Ngài 
dành phần cho kẻ khá-khăn. 

Cha Khuê giúp xứ Khoan-vĩ được køn một năm thì được lệnh bề 
trên gọi về thay cha giáo 16р nhất tiều-chủng-viện Ноћпе-пепуёп. Tuy 
cha lấy < của lễ vâng lời làm trọng nhất > nhưng cũng không khỏi đau lòng 
khi phải bó giở công việc và phải Ha con chiên. Làm giáo-sư Ngài được 
học-sinh kinh mến. Ngài nêu gương sùng kính Đức Mẹ một cách đặc biệt 
giờ rảnh, ngài di cầu-nguyện ở trước bàn thờ Đúc Mẹ rất lâu ; muốn 
tìm ngài cứ đến bàn thờ Đức Mẹ là gặp... Hình như hồi ấy ngài đã tổ ý 
muốn vào tu dòng Phước-Sơn, nhưng ý Chúa không định.... 

Dạy học được 7 năm, lại được giấy bộ-nhiệm phó xứ Hàm-long, 
cạnh cha Hương là cha đã mến tài đức ngài từ trước. 


Cha Khuê lại ra sức làm tròn bồn phận đãng chăn chiên. Ngài chịu 
khó đi giúp kẻ liệt. Năm 1945 đã là năm ngài lập được тат nhiều 
công, vì đã nêu gương sáng-lạn về đức yêu người. Số người ngoại giáo 
được ngài rửa tội trong năm ấy có tới 3.000 người 1 Ngài quí chuộng 
sự khó khăn và thường khuyên con cái ngài sam lấy trnh-thần ấy. Ngài да 
vào dòng ba Thánh Phanxicô khó khăn từ năm 1941. 


Năm 1947, cổ Hương về hưu-trí bên Pháp, cha Khuê phải lên làm 
chính xứ Hàm-Long. Được ba tháng ngài đã thi-hành một việc rất mới- 
mẻ ở Việt-Nam, là lập hội < Đạo binh Đức Mẹ >. Ngài wa tôn-chỉ của 
hội < Đạo binh » là vâng lời và khiêm-nhường. ngài thường nhắc lại hai 
điều này trong các kỳ họp. Ngài trọng kỷ-luật, không hề chịu cho 
quân binh sai một điều nào trong ĐÐạo-binh. dù là điều nhỏ топ đến đầu 
cũng vậy. Dù rất bận việc xé và bị nhức đầu kinh-niên, hê có người xin học 
giáo-lý là ngài vui lòng dạy, chứ không nề từ chối. Ngài bam học và ham 
dạy con cái ngài mën Chúa thiết -tha tuy nghiêm- nghị, ngài vẫn 


hiền-từ.... 


Ngài là một người có óc não sắng-suốt và cương-quyết, nhờ thể nên 
ngài đã đưa dẫn anh em một cách vững chắc trong con đường: chân-lý 
của Phúc-âm. Nhự chúng ta đã thấy ở trong mục Giáo-hội Bắc-Việt dưới 
chế-độ Cậng-sản (1). Năm 1960 ngài được cử làm Tông Giám-mục Giáo- 
Tỉnh Hà-nĝi. 


(1) Хий trang 66.84 
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ÍI.— ĐỊA-PHẬN VINH (1846) 
1) LỊCH.SỦ : 


Địa-phận Vinh diện-tích 24.500 cây số vuông gồm các tỉnh Nghệ-An, 
Hà-Tĩính và một phần tỉnh Quảng-Bình. (1) 


Địa-Phận Vịnh do các Cha dòng Tên Bồ-ĐÐào-Nha đến gieo hạt giống 
đầu tiên vào khoảng đầu thế-kỷ XVII. Năm 1658 Tòa-Thánh ủy-thác Giáo- 
Hội Việt-Nam sơ-khai cho Hội Truyền-Giáo ở Ngoại-quốc ở Ba-Lê, đồng 
thời đặt Cha Pallu làm Giám-mực đàng ngoài (từ sông Gianh trở ra). Năm 
1679 địa-phận đàng ngoài lại chia làm hai Địa-phận Đông (thuậc dòng 
Đa-Minh) và Địa-phận Tây (thuộc hội Truyền Giáo) Địa:phận Vĩnh 
từ đó thuộc địa-phận Tây cho đến 1846 Đức Giáo Hoàng Grêgorio 
XVI ra sắc-lệnh tách dia- phận Vinh ra khỏi địa - phận Tiy 
đặt Đức Cha Ngô- gia - Hậu (Mgr Gauthier) phó Giám - Mục của 
Đức Cha Liêu (Mgr Rếtord) làm Giám - Mục tiên khởi dja- phận 
Vinh. Tháng 2 năm 1847 ngài vào nhậm-trị địa - phận mới. hồi đó 
chỉ có 68.000 giáo-dân. Nhận thấy trách-nhiệm nặng-nŠ, ngài xin phép 
chọn cổ Chính-Nghiêm (Masson) làm phó Giám-mục và phong chức ngày 
3-10-1848; Đức Cha Hậu là một vị thông-minh và thánh-thiện, -rất nhiệt- 


tbành với công-cnộc truyền-giáo. 


Ngài lợi dụng thời thể уёп-ӧп nhưng chưa phải là tư-do dưới thời 
Thiệu-TIrị đề lo việc tồ-chức địa-phận, củng-cố tinh-thán Giáo-dân và tân- 
lực truyền-giáo cho lương-dân. Nhưng chưa được mấy năm thì vua Ty- 
Đức lên ngôi mở đầu một thời-kỳ đồ-máu dai-dẳng và khủng-khiếp. Năm 
1851, vua ra chỉ dụ truyền cho các quan địa-phương triệt đề bài trè đạo 
Công-giáo. Hàng ngàn giáo-dân bị bắt bë, đập đánh, phát-lưu và chếm giết. 
Công cuộc truyền-giáo ở châu Lào vì thể phải đình-chỉ.:. Năm 1857, thời. 
thể trở nên bi-quan hơn : sau khi phái-bộ Pháp điều-đình không xong, cuộc 
bách hại đạo bắt đầu ng cường! Trong khoảng 5 năm, 20 vị Linh-mục 
bản quốc ở Hà-Tĩnh bị giết. 


(1) Tài tiệu của Trải-Tiìm Đức-Mẹ tháng 10-1959. 
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Năm 1859, Đúc Cha Hậu với nhiều vị thừa-sai trốn ra hãi-ngoại. 
Trong ba năm các thánh-đường, chủng-viện và học-đường bị thiêu.đốt và 
nhiều họ đạo bị tiêu-hủy. 


Sau hiệp ước 5-6-1862, các vị thừa-sai trở về kiến thiết lại địa-phận. 
Năm 1867 vua Tự-Đức thỉnh cầu đức cha Hiậu sang Pháp thương-thuyế: 
và chuần bị lập một đại học đường ở Но ; các văn thân tức giận nồi lên 
tó chức bài trừ đạo công-giáo trong ba ngày, 30 họ đạo bị tiêu hủy. Vừa 
tạm yên được ít lâu thì năm 1871 và 1872 dân gian bị nạn đói. 


Rồi nhân cuộc xâm chiếm của Francis Garnier ở Đắc-Việt, Văn 
Thân lại nồi lên bách hại người công-giáo một cách dữ dội hơn : 200 


họ đạo bị đốt, 4 500 giáo dân bị giết. (1) 


Hoà bình trở lại được ít lâu thì ngày 8-12-1877, Đức Cha Hậu qua 
đời tại Xã Đoài, hưởng thọ 67 tuôi Ngài làm Giám-Mục được 25 năm 
và đã quản trị địa-phận này 31 năm. Đời truyễr-giáo của Ngài có ảnh 
hưởng lạ làng nên Ngài đã đề lại trong tâm hồn giáo dân một kỷ-niệm sâu 
ха và bền bỉ. Xác Ngài hiện còn nằm tại nhà thờ Chính tòa Xã Đài 


Đến đây ta không quên được Đức Cha Nghiêm; một vị Thừờa-sai có 
công trạng lón. lao trong công cuộc truyền giáo. Ngài là một người 
rất khôn ngoan, thông minh và nhân đức, lại giầu kính nghiệm nên đã được 
các vị Thừa-Sai đồng thời ca tụng ngài là < cái neo cứu văn địa phận >, 
Ngài đã làm cố chính thay mặt Đức Cha Liêu coi sốc miền này trong 
khoảng 20 năm (1826-1846) cho đến ngày đức Cha Hậu vào nhậm trị địa- 
phận. Ngài đã cứu nhiều linh hồn giữa một giai đoạn gay go nhất trong lịch- 
sử địa-phận. Làm phó Giám Mục giúp Đức Cha Hậu được 5 năm thì 
ngày 24-7-1853 ngài qua đời ở XXã-Đoài, trong khi còn đem chút tần lực 
đời truyền giáo đề giúp linh hồn ké khác. 


Năm 1886, Cổ Hoà (Croc) dược phong làm phó Giám-mục 
thay Đức Cha Nghiêm. Sau khi đức cha Hậu mất (8-12-1877), ngài lên 
chính quyền Giám Mục. Lúc ấy địa phận Vinh đã có 11 Linh Mục thừa- 
sai 24 linh.mục bàn quốc, 160 nữ tu, 2l xứ với 72.000 giáo dân. Tình 


(1) Phan-phảál-Iuồn C.ss.R. Việ-Nam Giảo-sử. Гі. 326 
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hình dš tạm ồn ; ngài khởi công xây dựng ngôi Thánh đường chính toà và 
một chủng viện ở Ха Бом, ёг Јар các trường học. Công cuậc truyền 
Giáo đã có thời cơ khuếch trương : các vị thừa sai xây дар lại ý-định mở 
đạo ở Châu Lào. Một phái bộ đến Na Hương. dựng nhà nguyện và bất 
đầu giảng đạo. 

Kết quả đã thấy đi đôi với sự có gắng thì лат 1882 miễn Thượng- 
du bị cướp phá : không bao lâu, những mầm móng Công-giáo đầu tiên vừa 
пау nở đã bị tiêu tan. 

Năm 1883, quân Pháp xâm lược Bắc.Việt: ở Nghệ Tĩnh Vän- 
Thân nồi lên công phá các làng Công-giáo: 264 họ đạo và 163 nhà thờ 
bị đốt, 4779 bồn đạo bị giết, 1881 người chết dói. 


Tình trạng ấy đang kéo dài thì ngày 11-10-1885 đức Cha Hòa qua 
đòi tại bệnh-viện Hồng-kông hưởng thọ 56 tuôi Năm 1899, di thề đem 
cất táng ở nhà thờ chính-tòa. Ngài làm giấm-mục chỉ có 7 năm, nhưng dš 
mở mang việc đạo rất nhiều: cuối đời ngài, tông số giáo-dân lên đến 


85.000.. 


Đức cha Tri (Mer Pineau) lên nối quyền. Từ đây địa-phận då đượt 
yên ön: cảnh lương giáo tương tàn không còn tái diễn nữa. Hat giống tử 
đạo đã gieo xuống đất và bây giờ đã đến thời kỳ sinh hoa kết quả. Các 
Linh-mục thừa-sai cũng như bản-quốc được tự do mở rộng việc truyền. 


giáo nên số Công-giáo đã tiến đến 118.000. 


Đức cha Trị đã lập thêm rất nhiều xứ và họ giáo tân tòng. Ngài 
đã hoàn thành ngôi nhà thờ chính-tòa mà Đức tiên Giám-mục xây dỡ. 
Cuối năm 1909, ngài được lệnh hội Thừa-sai triệu vë Pháp. Ngài truyền 
giáo địa phận này dš 44 năm, làm Giám-mục hơn 23 nắm và- tử trần 


ở Pháp năm 192], 


Trong lúc chờ đợi, Đúc Giáo-hoàng cử Đức cha Đông (Mgr Gen- 
dreau) Giám-mục Hà-nói tạm quyền địa phận. Ngày 15-2-1911 cổ Thọ 
(Belleville) hồi ấy làm quản-hạt Bình-Chính, được ie Tòa Thánh phong 
làm Giám-mục thay Đức cha Tri. Ngài đã thụ phong tại Đoài ngày 
4-6-1911 do Đức cha Đông chủ phong. Đức cha Thọ đặc biệt chú trọng 
đến hàng linh-mục bằn-quốc mà ngài rất quý mến. Vì thể ngài lo chỉnh 
đốn trường Thần học đề đào tạo cho vị linh-mục đủ tài đức : ngài гат sốt 
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sáng trong việc rỗi linh hồn con chiên, nên trong các cuộc kinh lý không 


quản khó nhọc giảng giải và ngồi tòa giải tội luôn. 


Bất ngờ ngày 7-7-1912 ngài lâm bệnh nặng rồi qua đời đề lại 
sự ngậm ngùi thương tiếc cho toàn thề giáo-sĩ và giáo-dân địa phận. Ngài 
hưởng thọ 51 tuổi, đã truyền giáo 28 năm, ngồi tòa Giấám-mục non một 
năm гшбі, vậy mà ngài đã truyền chức được 19 vị linh mục. Quả thực 


ngài đã hy sinh đòi ngài cho công cuộc truyền giáo và đã chết vì nghĩa vu. 


Ngày 11-12-1912 cố Вас (Eloy) bề.trên trường thần-học lúc ấy được 
Tòa Thánh phong làm Giám-mục thành Magydos, coi sóc địa phận này: 
Đức Cha Đông đã truyền chức cho ngài tại Xá-Đoài ngày 13-4-1913. 
Quê-quán Đức Cha Bắc ở Arras (Pháp) ngài sang truyền-giáo địa phận 
này ngày 24-10 năm 1894, đã lần lượt làm quản hạt Đông Tháp, quản-lý 
chung đường Xã-Đoài, rồi làm Giám-đốc thần-học cho đến ngày thắng quyền 


Giám-mục. 


Trong 34 năm cai-trị địa phận ngài đã phát hành hơn 100 thư chung, 
sửa dòi và mở địa phận cho có quy củ trong việc thờ phượng và cách tò 
chức các xứ đường. Đặc-biệt là thư chung lập-lễ chầu lượt ngày 19-6-1918. 
Ngài đã lập Trường tập XXuân-Phong, bệnh viện Xã-Đoài, xây dựng lại 
trường Thần-học, Tiều-chủng-viện, tòa nhà xứ Xá-Đoài, ngài đã xuẩt-bản 
tờ báo Đường Ngay lầm cơ-quan truyền-giáo của địa-phận, chính-thức 
thành-lập các phước-viện, hội cầu-nguyện, Nghỉa-binh v.v... Ngài đã 
truyền chức gần 200 linh-mục, lập thêm 65 xứ và đãnhãy địa phận tăng 
thêm hơn 50.000 giáo-dân. 


Địa phận mừng lễ vàng rủa ngài ngày 13-4-1938 và đang hy-vọng 
kịp mừng lễ ngọc thì ngày 30-7-1946 sau cuộc cách-mạng thắng 8 gần một 
năm ngài từ-trần tại bệnh viện Xã-Đoài hưởng thọ 82 tuổi. Ngài đã cai 
trị địa phận này lâu nhất. Ngài có đức-tính hiền-lành và đại-độ, đúng với 
khầu-hiệu của ngài là < In patientia et caritate » (nhẫn-nhục và yêu thương). 
Ngày nay hình ảnh và sự nghiệp vẻ-vang của ngài vẫn còn in rô trong tâm 


trí mọi người. 


Ngày 19-8-1951 cha Gioan Trần-hữu.-Đức được cử lên chức Giám- 
mục. Nhiệm-vụ truyền-giáo của hội Thừa-sai đến đây đề hoàn thành Bija- 
phân Vinh đã được giao lại cho bàng Giáo-phầm bản-quốc và đã có một 
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vị Giám-mục Việt.Nam tiên khởi. Vinh-dự ấy và hạnh-phúc ấy là nhè ở 
mồ hôi, nước mắt và máu của б vị Giám-mục và hơn 100 linh-mục Thừa 


sai đã đồ ra đề xây-dựng nên trong hơn trắm năm truyền-giáo. 


Địa phận Vinh đến năm 1952 đã có 178 Linh-mục, 195 chủng-sinh 
gần 200 nữ tu, hơn 18 vạn giáo dân, rải rác trong hai tỉnh.Nghệ Tỉnh, 
Bắc phần Quảng Bình và một phần Châu Lào. 


9.— HIỆN TÌNH ĐỊA-PHẬN VINH (1) 


Lúc hội nghị Giơ-neo ký kết đề chia đôi nước Việt. Nam làm hai miễn 
đội lập, Quốc-Gia tự do và cộng-sản độc tài, tình hình chínhtrị cũng do 
đó mà thay đồi hån, Nhân dân Việt-Nam nói chung và đồng bào công-giáo. 
địa-phận Vinh nói riêng, sau 10 năm bị phong tỏa và kiềm häm được tự-do 
chọn vùng cư trú. 


Trước tình hình mới đó, cóng-sàn miền Đắc hoảng hốt lo sợ lën 
thay đồi chiến thuật đối với Công-Giáo, giả vò bất tay thân thiện với lớp 
người lâu nay bịhành hung hơn hết sau 7 tháng phải tan cư, Đức Cha 
Trần-hữu-Đức và hai trường được hồi cư. Chúng phóng-thích các Cha 
các cán bộ liên đoàn và một số đông giáo dân, nhằm mục-đích làm ồn 
định tỉnh-thần giáo-dân lầu nay hoang mang vì nạn các Cha và nhiều cán-bộ 
bị bách hại. Đề đầy mạnh sâu rộng việc tuyên-truyền bão-vệ tự do tín- 
ngướng.giả dối, chúng đã cử nhiều phái đoàn tôn-giáo giả hiệu, đi tuyên 
truyền һар nơi. tô-chức nhiều cuộc bội-nghị bắt dân học tập chính-sách 


nói trên đề lừa phỉnh dân chúng tin-tưởng và ở lại với chúng. 


Nhưng nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đức cha già đáng kính, toàn 
thê giáo dân thấy rŠ bộ mặt già dối và âm-mưu хао quyệt của chúng, đã 
phân kháng lại bằng cách dem nhau nộp đơn xin di си уло Nam làm thành 
một phong trào гат rộ khắp nơi. Thấy không dùng nồi mánh khoá đề lừa 
Ыр giáo dân ở lại với chúng, Việt.cộng bắt đầu khủng bố: Chúng ra 
sắclệnh nghiêm-trị những người dụ dỗ đồng bào đi Nam, rồi cho cán- 
bộ và bộ đội về từng gia-dình đề dò la đồng bào. HE thấy ai muốn đi Nam 
thì chúng bắt về giam giữ, đoạn lại khủng bố, cưỡng ếp rút đơn và viết 


а) Tàkliệu của Lê-trọong-Nghĩa người đề từ Nghệ-An одо .Мат ngày 
17-7-1956. 
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huyết tâm-thư xin ở lại với chúng, Ai không chin rút đơn và viết huyết tâm 
thư thì chúng kết vào tội < dụ dŠ đồng bào, уі phạm hiệp định », đưa 
ra truy tổ trước toà án nhân dân. Một số đông các Cha và nhiều giáo- 
dân bị bắt giam dịp nầy. 


Việtcộng giam- cảm đề dàn - &р đồng - bào di-cư vào Nam, 
nhưng chúng да không сап được đồng - bào, mà chỉ làm cho lòng. 
phân - nộ đồng - bào biến - thành những lực - lượng hùng - mạnh đập vào 
bộ mặt chai đá của chúng. Những cuộc tập - trung hàng - vạn ngườiở 
Сач-Кёш và Xuân-Phong thuộc Nghệ-An, những cuộc đánh lộn với Viêt- 
cộng ở Phú.Sơn, Lưu-Mỹ thuộc Nghệ-An và Thọ-Ninh thuộc Hà- Tĩnh, vi 
bọn này muốn ngăn-cån đồng-bào gặp Ủy-hội Quốc-tế, những lớp người 
nằm la-liệt giữa đường chặn xe Ủy-ban Quốc. Tế dë пар đơn xin can-thiệp 
di-cu vào Nam, là những bằng chứng rổ rệt, nói lên lòng công-phẫn của 
đổng-bào Công-giáo và cũng là những đòn chí-tử bó vào bộ mặt đại gian-ắc 
của Việt-cộng, 


Kết-quã cuộc tranh-đẩu anh dũng dó 45 Cha, 27 đại.chủng sinh 52 
tiều-chủng sinh 45.000 đồng-bào Công-giáo bỏ của-cải cửa nhà lại miền Bắc 
đề di-cư vào Nam. 


Nhưng trước: cuộc di - cư vĩ - đại ау Việt - cộng phải mất mặt với 
Thể - giới Nên. vừa hết hạn di- cư, cửa - tuyển уа đóng thì bọn 
Việt-cộng cũng bắt đầu báo-thù một cách xão-quyệt, tàn-nhẫn và đê-hàn : 
chúng tìm cách phá đạo; giết những người Công-giáo, những kẻ thù không 
thề đội trời chung của họ, | 


Đề tiến-hành chương-trình phá đạo một cách tỉnh-vi, trước hết chúng 
đánh lạc hướng đồng-bào bằng-cách xướng lên việc xây-dựng lại Thánh-đường 
lâu nay bị hu-hëng vì bom-đạn. Không thấy ai hưởng-ứng; chúng liền họp 
đồng-bào Công-giáo bắt làm kiển-nghị yêu-cầu chúng giúp sửa lại Thánh- 
đường. Dựa vào kiến-nghị đó, chúng nói đề làm thỏa-mãn nhân-dân, bảo- 
đâm tự-do tín-ngưỡng, chúng xuất tiền giúp Công-giáo sửa lại một ít nhà thờ 
ở các xã hoặc ở các đường quan đề 'lúc Ủy-hội Quốc-tế đi qua, chúng đem. 
ra khoe-khoang. Làm xong việc giả đổi đó, chúng bắt đầu tuyên- truyền nói 
xấu Đức Cha Trần - hữu - Đức, vu cho ngài dā mang lệnh và kë- 


hoạch của Đức Khâm.Sứ Tòa-Thánh John Dooley tại Hà-Nội, đề tỏ- 
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chức đi Nam, phát thuấc độc cho các Cha ~ xứ, cắt tóc bổ, xuống 
giếng, ra lệnh bí-mật cho Giáo-dần phàn-kháng, ám-sát cán-bộ ; sau đó 
chúng đem -nhau đến khẩm xết và sục xạo trong nhà, ngoài vườn, gặp của 
cải gì cũng vơ vết, chúng 18у cả tài liệu và cuốn nhật ký của Đức Cha 
đề làm mất gia thể của Ngài, Việt-cộng dùng đủ âm mưu và thủ đoạn đề 
đặt lên một hình ảnh như thật. Chúng điệu Đức Cha ra trước hội đồng 
nhân dân thuậc 17 xã hồi đó ở thôn Bùi Chu thuộc hnyện Hưng-Nguyên 
Tỉnh Nghệ-An, đề ,cưởng ёр người nhận những tội lỗi mà chúng bày ra 
đề vu vạ cho người. Nhưng Đức Cha đá phản đối một cách cương quyết. 
Tức quá, chúng cho một bọn. phụ-nữ hư hết dí tay Đức Cha bắt ký bản 
tội trạng do chúng tạo ra. Nhưng chúng vừa thả tay người ra, người liền 
de tay phẫn phô lòn tiếng < Tài nhất định không ký, không ai cướp quyền 
tự do của tôi > Trước sự can đảm và cương quyết ấy, Việtcộng phải đề 
Ngài về, nhưng lại cho 3 người cán bô ấn đêm nằm ngày bên cạnh Ngài 
đề: kiềm soát hành-vi cử chỉ và сап không cho ai vào ra giúp dë 
Ngài. 

Nhựng có một điều mà ngay cả đến Việt.cộng đầu to mặt lớn 


cũng phải thán phục là bao giờ Đức Cha cũng tỏ nết mặt bình tính và vui. 


tươi. 


Đi với Đức Cha, Việt-cộng đã không kính nề thì đối với các Cha 
họ lại càng xử tần bạo hơn. Trong đợt cải cách ruộng đất các cha đã bị 
bất, hầu hết bị vu vạ cáo gian đủ mọi thứ tội như bả thuốc độc xuống 
giếng, rắc vào các thức ăn, đốt nhà, giết cán bộ, đập phá hoa mầu, căt 
tóc bó lẫn vào có cho trâu bò ăn. Một số Cha dš bị kết án Cha 
kKiềng quản xã Tân Hội bị án khô sai chung thân : Cha Hân quân xã Thọ 
Hoằng ; Cha Biền quản xã Vĩnh Yên, Cha Hân quản hạt Cửa Là bị khó 
sai 20 năm ; Cha Cát nguyên quản-lý nhà chung bị khô sai 15 năm, Mật 
điều đáng mừng và yên ủi cho địa-phận là càng ngày các Cha càng mạnh 
më và can đảm. Trong đợt 5 cải - cách ruộng đất, tất cả các Cha 
thà chịu lao từ, không chịu nhận một tội nào chúng bày ra đề vu va. Đặc 
biệt hơn cả là Cha Е.Х. Trương-văn-Liệu đã bị án khô-sai 20 näm nhờ 
hội nghị. Giơ-neo người được tha về, được bë trên đặt làm quản xã 
Hướng Phương Ngày 14-9 - 1955 người bị bất lại giam 
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tạ Ty công an Quảng Binh, hồi đó đóng ở Phú Ninh Đồng-Hới. 
Công-an dùng đủ mọi thủ đoạn tra tấn người hết sức dš man, đau quá 
phải nhiều lần mất trí, Người đá phải ký nhận những điều vu khống nói 
trên. Sau hơn 3 tháng bị giam giữ, ngày 20-12-1955 người được tha về 
nhưng người vừa về, vết thương hãy còn chưa lành, thì đầu năm. 1956 
cấn bộ cải cách ruộng đất bắt lại, chúng lục soát nhà người Nhưng không 
may cho chúng, chúng chỉ gặp được mấy cái bát và mấy cái đĩa bàn. 
Xấu hồ bọn chúng vụ cho người đã thu dấu tài-sản, tra tấn hết sức да 
man bắt. người phải kê khai chuyền tài-sản đi đâu. Người khai rõ: tài sản 
của 161 hiện có là một con chó đen và một đôi đũa bếp, ngoài ra không 
còn gì nữa hết. Tức tối bọn chúng liền tô chức đấu người: đấu xóm, đấu 
xã, sau hết đấu toàn huyện. Nhưng ơn Chúa thương: lần này mặc dầu 
chúng ra oai đập bàn, quát tháo äm ï, người không những không nhận một 


điều nào mà còn rút lại những lời người ký nhận lần trước. 


Trước sự can đâm của người, tất cả mọi người dự phiên tòa phải 
cảm phục. Một người ngoại giáo đã nói: can дат thật, trách gì mà họ làm 
'ông Cha! 


Việt-cộng thất bại nặng në trong kë hoạch đấu tổ Đức cha, các Cha, 
chúng không thề vu va cáo gian đề che dẩu tội lỗi và âm mưu bắt đạo: 
của chúng. Hiện-nay chúng đang muốn tấi mộng xích hóa, chủng-sinh hai 
trường đại và tiều chủng-viện là những người thừa kế các Cha đề tiếp tục 
mở nước Chúa. Nhưng đối với hai trường, kế hoạch của chúng có khắc, 
là chúng lấy hết tài-sản nhà chung làm cho chủng-sinh thiếu ăn thiếu mặc, 
thiếu phương-tiện học đề chúng có cơ hội bắt nhà Trường phải xin chúng 
giúp đỡ. Không lạ gì cái âm-mưu viện trợ vật chất của chúng, đề rồi viện 
trợ tỉnh thần, сас chủng-sinh không những không xin mà lại còn từ chối 


ngay cả những của chúng ủng hộ. 


Hôm 14-5-1956 Việt-cộng mời ban Giám-đốc hai trường đề bàn 
việc tô chức ngày tông kết niên khóa năm 1955 năm 1956. Mục đích của 
chúng là đề nhân dip này sẽ đến dự lễ tổng kết đem tặng môt số sách sặc 
mùi cộng-sản và tuyên-truyền cho các chủng-sinh, nhưng các chủng-sinh 
nhất dinh từ chối, lấy lë họ là những tu-sĩ xưa nay không quen. thi đua 
đề dành những phần thưởng ấy. Trước sự từ chối đó, Việt-cộng phải 
chịu, đề nêu cao tỉnh-thần chống Cộng, các sinh-viên đại-chủng viện không 
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di nghỉ hè, bào nhau thà ở nhà trường khôngthà xin giấy thông hành của 
chúng. Giáo-dân thấy các bề trên của mình bị bắt-bớ дёи-16 thì lấy làm đau 
đớn và sợ-hãi nhưng cũng vui mừng vì thấy các đấng ấy chịu chiến-đấu 


mạnh-mẽ cho lý-tưởng mình. 


Nhưng số phận giáo.dân cũng đáng thương-xót hơn. Но là lớp người 
phải chịu đựng hon hết. Nhiều người phải bắt, phải đưa ra trước tòa-ấn 
nhân-dân đặc-biệt đề chịu đấu-tố và chịu vu-khống, cuối cùng bắt tại chỗ, 
không được nói một lời gì đề minh oan. Vì phải hành hình hết sức đau đớn 
và phải cưỡng ёр vu-khống không cho những người khác là tay chân, là đồng 
{ба cùng mình nên có nhiều người mất trí rồi khai khống cho những nguời 
khác, do đó mà trong một cuộc đấu có thề có hàng chục người bị bắt một 


trật, 


Có người phải khô-sai, chung-thân hoặc 15 hay 20 năm, Những người 
khác tuy không bị giam giữ nhưng đời sống rất cực khô. Mỗi năm phải dành 
riêng 3 tháng phục-vụ nhân-công. Ngoài ra phải thường - xuyên công-tấc 
chống-hạn, chống-lụt, chống-bão, chống-rết, chống-đối v.v... suốt са 
ngày phải làm việc khó nhọc, tối đến chưa kịp ăn thì các thiểu-niên nam-nữ 
đã lũ-lượt kéo nhau từng đoàn đi khắp ngả-đường, trổng mö kêu inh-ải, 
hó-hào khầu-hiệu, kêu-gọi giục dã гоі người, di học-tập, tầy-não. Аі nấy 
vội vàng ăn khoai cháo gì đó cho qua bữa rồi đi học tập: đến 11 hay 12 giờ 
khuya mới được vẻ. Khồ quá có người đem so-sánh hai cuộc sống : ở nhà 
và ở tù rồi kếtluận : ở tù- sướng hơn ở nhà, ở tù cực nhưng đành một 


phận không phải lo ăn lo mặc, còn ở nhà phải lo nhiều điều lắm. 


Trong đợt 5 cải-cách ruộng đất, trung-bình mỗi xứ 2 người bị bắt 
tại chỗ, 7 người bị kh3-sai, 15 người bị giam-tù chừng 3, 4 tháng, làm tờ 


bộc-lộ tư-tưởng rồi tha về. 


Nhưng điều mà giáo dân lấy làm đau lòng hơn cả là họ không được 
tự-do gặp-gỡ các Cha, hoặc tự-do giữ đạo. Họ vẫn đi lễ đông như mọi 
khi, vẫn đọc kinh, vẫn sốt-sắng tôn-sùng Trái Tim Đức Mẹ, nhưng phải 
làm một cách thầm-lặng, mà luôn luôn vẫn пот nớp lo sợ, vì Cộng-sản vô 


thần bao giờ cũng ghết cay ghết đắng những người sùng-đạo. 


Но lo sợ, nhưng vẫn hết sức trông cậy ở làng thương xót Chúa và 
tin chắc ở lời Đức Ме: < Cuối cùng Trái Tim Mẹ sẽ thẳng >. 


Trước ngày di-cư địa-phận Vinh gồm 2.200.000 dân (1). nhưng trong 
đó chỉ có 185.000 người Công-giáo, Tòa Giám-mục địa phận đặt tại Жа- 
Đoài cách tỉnh-ly Nghệ-An 14 cây số. Sau Һәр định Genève, địa phận 
Vinh cũng như hầu hết các địa phận khác điều chia làm hai phần, một 
phần ở lại Đắc và một phần di-chuyền vào Nam. Phần di-chuyền vào Nam 
gồm có 6l linh-mục đảm-nhiệm 39 xứ. Các chị em Mën Thánh Giá địa 
phận cũng vào Nam và hiện nay ở Tân-Bình. quận Suối-dầu Nha-ưang. 


Ở lại miền Bắc có Đức Cha Trằn-hữu-Đức với 115 lỉnh-mục Triều 
và các chị em Mën Thánh Giá. Đến năm 1959 địa-phận Vinh tại miền Bắc 
có 9B xứ có Linh-mục, 50 xứ không có linh-muc, 3 linh mục đang bị 
cầm tù, Các chủng-viện vån hoạt động, có một Đại-chủng-viện với 100 
nam chủng-sinh, một trường Thử với 60 học-sinh, 


Có đến 45.000 tín-hữu di-cư vào Nam, 


3. ЭОС GIÁM-MỤC GIOAN ВАОТІХІТА TRẦN-HỮU-ĐÚC 
Đức Cha Gioan Baotixita Trần-hữu-Đức sinh năm 1892 tại Phước- 
Tân, xứ Thô-Hoàng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà-Tính. Ngài là соп 


trưởng trong một gia-đình đạo-đức côồ-truyền. 


Lớn lên cậu Trần-hữu-Đức sớm gặp cảnh mö côi cha mẹ, nhưng nhờ 
được hấp-thụ một nền giáo-dục vững-chắc nên trong buồi thiểu thời cậu 
luôn luôn tó ra là một người nết-na, hiếu-học và sáng-trí, Thấy cậu vừa có 
tài học vừa khônngoan đạo-đức, cha xứ cho cậu di học tại Tiều- 
Chẳng viện Xá-Đoài, Nghệ-An. Suốt mấy năm học-tập lúc nào cậu Đức 
cũng đứng vào hàng đầu lớp. Đến khi mãn trường, bề trên thấy cậu lỗ¡-lạc 
xuất-chúng bèn cử làm thầy giáo ở trường La-tinh. Sáu nắm sau thầy được 
cử sang theo học tại trường thần học Penang. 

Năm 1927 thày lãnh chức linh mục và được bó làm giáo-sư ở Tiều- 
Chủng viện Xã-Đoài. Hơn 15 năm tận tụy với chức vụ, Cha đã tò ra là 
một nhà giáo có biệt tài, đầy kiến-thức uyên-thâm, một cha thiêng-liêng 
giàu khôn ngoan, nhiều kinh-nghiệm khiến cho ai nấy đều mến phục. 


Năm.1945 khi cuộc cách-mệnh tháng tám bùng nð, địa-phận lâm vào 
một tình-trạng rối loạn. Đức Cha Eloy (Đức cha Bắc) phần тобі cao phần 


(1) Таі- liệu trong Niên-Lịch Công-giáo Nj-Hợi, 1959. 
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bị nhiều trói buộc của thời-thế cần phải có một Cha Việt-Nam khôn-ngoan 
có uy-tín đề đương đầu với bao nỗi khá-khăn nên đã cử người làm Cha 
chính (Vicarius Delegatus). Đến Кы Đức Cha tạ thể ngài lại được Tòa- 
Thánh đặt làm Tồng-quản Địa-phận (Administrator Apostolicus) ngày 
19.7.1950. 


Тау 1051.08 cao (60) ngài vẫn một mình xoay xë đề lái con thuyền 
dja-phán lướt qua những cơn phong ba dữ-dội, và nhờ ở trí thông-minh 
cương-quyết của ngài, mặc dầu địa-phận sống trong cảnh tangthương 
khói lửa, bao nhiêu vấn-đề phức-tạp về tổn-giáo 'chính-trị, đã được ngài 
chống dé một cách hết sức khôn-khéo. Hơn nữa đề ấn-định những nguyên- 
tắc cần phải giữ, trước tình-thế khó-khăn của thời cuộc, ngài có triệu-tập 
các vị giáo-sĩ, ban-bố những huãn-thị cần-thiết cho hàng hnh-mục và ra nhiều 
thư chung định rõ thái-đồ người Công-giáo trong giai.đoạn biện-thời đề giữ 
vững nền đạo-giáo của mình. 

Cùng với lòng đạo-đức thâm-sâu, tư chất thông-minh, đức-tính chuyên 
cần, ngài lại còn một tính-hạnh rất dáng mến phục : đối với mọi người đều từ 
tốr:-thân-mậtz bình-dân. Vì thể nên ai cũng có lòng yêu mến tỉnh tình ngài, 


cũng như cảm-phục tài đức ngài. 


Do đó Địa - phận vẫn đặt vào ngài nhữag hy-vọng lớn, mong 
ngài sẽ làm Giám-muc đề làm rạng danh Thiên-Chúa và giúp ích cho quê- 
hương cho Địa-phận, 

Ngày 15.9.1951 ngài đã được tấn-phong Giám-mục tại Thanh-Hóa, do 
-Đức Cha Hành (De Cooman) cai quản địa-phận Thanh-Hóa. 


Ш— DIA PHẬN HƯNG-HÓA (1895) 


Địa phận. Hựng-hóa tách ra khôi địa phận Tây Bắc năm 1895. Bia- 
phận mới này gồm các tỉnh Phú-:họ, Vên-báy, Sơn-tây, Lầo-kay, Sơn-la, 
một phần tỉnh Hìà-giang, tỉnh Hàa-binh và tỉnh Tuyên-quang. Diện tích của 
địa phận là 37.000 cây số vuông. 


Địa phận Thượng Bắc (Haut Tonkin) mà về sau này (1924) gọi là 
địa phận Hưng hóa đã được các cha dòng Tên dën rao giảng Phúc-âm 
dưới đời Trịnh-Mạc phân tranh. Sau năm 1647, có cha Filippe-Marini và 
một vài thày giảng đến Đại-đồng gần phủ Yên-bình tỉnh Tuyên-quang đề 
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rao giảng lời Chúa (1), nhưng vì không hep khí hậu, các thày giảng bị 
bệnh, nên các thầy và cha Marini cùng ra về giữa tiếng khóc than của bön 
đạo. Nhưng rồi việc truyền-giấo vùng này không được đề cập đến, vì về 
sau các cha dàng Tên và các cha Thừa-sai Pháp còn gặp nhiều trở ngại. 


Trong thời kỳ này, mặc dù có ít tài liệu nói đến việc truyền-giáo ở 
trong địa phận này, nhưng các thừa-sai vẫn âm thầm truyền-giáo và kết 
quả là năm 1895, Tòa thánh đã tách địa phận Thượng Bắc mà về sau 
(1924) gọi là địa phận Hưng-hóa, ra khôi địa phận Tây-Bắc. Theo những 
tài liệu lịch-sử đề lại, vào năm 1895, địa phân Hưng-hóa gồm có 17.000 
giáo hữu (2). Đức cha Paul Marie Ramond (1895-1938) là Giám-mục 
tiên khởi của địa phận, nhờ những tài liệu ngài đề lại, chúng ta được 
biết, địa phận dá có những linh-mục tận tình hy sinh cho con chiên bón 
đạo, nhất là trong kỳ đói kém và dịch tả ; mặc dù địa phận có một phần đất 
mệnh mông, nhưng hầu hết người đến ở đây đều được nghe rao giảng lời 
Chúa, chỉ trừ những quân cướp thường àn nứp trong những giấy rừng núi 
ở giữa các tỉnh Lào-kay, Tuyên-quang$Ã biên giới Trung hoa. Ngoài ra 
những tỉnh kề trên, địa phận Hưng-hóa còn gồm có Thập-lục trấn, nghĩa 
là 16 châu của những người dân thiều số như những người Mường, Thó 
và Mán, 


Tại Nghĩa-lậ, các Thừa-sai: Cornouille, Doussoux, Laubie và cha 
Đường đá hết sức tận tụy rao giảng lời Phúc-âm cho họ, nhưng ngày gặt 
hái có lẽ còn xa, chỉ một vài người Mèo nhờ thừa-sai Doussoux giúp để 
đã bắt đầu học giáo-lý, đó là một an ủi Chúa ban cho các Thừa sai, 
Những dân thiềusố ở vùng. Chapa một lúc đã chịu phép rửa tội, xem ra 
họ trung-thành với ơn Chúa. 


Năm 1938, Đức cha Vandaele Vạn được cử làm Giám - mục 
thay thể Đức cha Ramond dš quá già yếu. Địa-phận Hưng:hốa nồi 
tiếng vì những hoạt-động tông-đồ và văn-hóa của cha Gustave Hue (cổ 
Hương). Ngoài.ra công việc tông-đồ là công việc chính-yếu, cha Hương 
còn cho xuất-bản những tập-sách nhỏ nhan đề là «Phục-phật xích-độc? mà aí 
cũng biết giá-trị của nó, Ngài có cho xuất-bản một cuốn từ-điền vĩ-đại bằng 


(Ту Phan-phál-Huồn C.ss.R. Việt-Nam giáo-sử trang 86. 
(2) S.M.E.P. C.R. 1896 trang 178. 


ba thứ tiếng Việt Hán-Pháp, Lúc ngài 67 tuŠi mà vấn-học tiếng Mường 
dè rao giảng lời Chúa cho những dân thiều số ở núi Ba-Vì. Năm 1959. 
Cấ-Hương giao lại các xứ Việt.Nam cho linh-mục Việt-Nam, rồi ngài chỉ 
lo việc rao giảng Phúc-âm cho dân thiều-số. Chướng ngại vật lớn lao nhất 
là tiếng nói. Tiếng Mường thay đồi từ tổng này qua tồng khác, còn hơn 
nổa, từ làng này qua làng khác, do đó việc dạy Giáo-lý nhất là cho đàn bà 
và trẻ con là một việc hết sức khó khăn, Cấ-Hương dạy cho trẻ con Biết 
nói và viết tiếng Việt và dùng tiếng Việt làm chuyền ngữ đề dạy giáo-|lý cho 
trẻ con Mường. Nhưng đó chỉ là bước đầu, bước thứ hai là phải sắng-tác 
ra một loại vần chữ Mường, rồi dạy cho các trẻ em biết đọc và biết viết 
chữ Mường. Mỗi một trang giấy đều chia ra hai cột, một bên là chữ 
Việt, một bên là bản-dịch chữ Mường, nhờ thể trå con sẽ hiều được 
nghĩa các kinh mà xưa nay chúng đọc thuộc làng, về nhà chúng dạy lại 
cho cha mẹ chúng điều mà chúng đã ở học trường, Ở các nước Công-giáo, 
chính cha mẹ дау con cái về các lẻ đạo, nhưng ở tại các châu thiều số 
này chính những trẻ tí hon dạy giáo-lý cho người lớn, hạng người này 
thường thường là những người vô học, không biết đọc -chữ. 


Vào năm 1940, địa phận Hưng-hóa có 9 chủng-sinh ở đại chúng-viện 
Hà-nội, 130 chủng-sinh ở tiều chủng-viện Hà-thạch và nhà thử Hưng-hóa. 


Công cuộc giảng đạo có thề tiến hành một cách khả-quan hơn nếu địa 
phận không gặp những trở ngại vào năm 1945. Vào khoảng năm 1946, Đức 
cha Kim (Mazé) Giám-mục kế vị Đức cha Vạn cho chúng ta hay : Ngài 
và một vài thừazsai phải trú ngụ tại Hànội và liên lạc với địa-phận bằng 
thư từ, nhưng việc liền-lạc ấy bị cắt đứt sau ngày 19-12-1946. Vào tháng 
5.1947 ngài được tin máy bay Pháp đã thà bom và làm bình-địa tòa Giám- 
mục Hưng-hóa. Lúc đất nước chia đôi, có ước chừng 8.000 giáo-dân di. 
cư: vào Nam. 20 linh-mục cùng với Đức Giám-mục Mazé ở lại miền Đắc, 
nhưng Cộng-sẵn đã tìm có đề trục-xuất Đức Giám-mục ra khỏi Bắc-Việt. 


Năm 1960 Tàa-thánh đá .đề cử cha Phëró Nguyễn-duy-Quang làm 
Giám-mục địa.phận Hưng-hóa. (1) 


(1) Ngài sinh-quản tại họ Bển-Thôn xử Vĩnh-Lậc dia-phàn Нипд-Нба 
{ибс quận Quốc-Oai tinh Sơn.Tây. Ngài theo học tại Tiu chẳng Viện Hà- 
Thạch од Đại Chẳng-Viện Xuân-Bích Hàndi. 
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IV.— BJA PHẬN PHÁT-DiỆM (1901) 
1) LỊCH-SỬ 


Địa phận Phát-Diệm là địa phận đầu tiên được một Đức Giám-mục 
Việt Nam. cai quản, Đức cha Nguyễn-bá-Tòng. (1). 


Địa phận. Phát.Diệm nguyên là môt phần của dia phận Täy Đắc xưa 
gọi là địa phận Tây Bàng ngoài (2). Nhân dân nơi đây đã được nghe rao 
giảng 151 Phúc-âm từ đời cha Đắc Lộ. Sau mấy năm truyền-giáo ở Мат. 
Việt cha vượt vời ra Bắc tới Cửa Bang thuộc tỉnh Thanh-hóa vào ngày 
19.3.1627, vì thể nên ngài đặt tên cho cửa bề ấy là cửa bề Thánh 
Giuse (3). 


Sau khi då giảng ở Ba-Làng và làng Do-Xuyên, cha Đắc-Lậ. theo bờ 
bièn vượt ra cửa Thần- Phù nay là một tông về quận Yên - Mô, tỉnh 


Ñinh.Bình, 


Cá người cát nghĩa Thần-Phà bắt nguồn từ mối tin tưởng của 
quần chúng đối với vị thần phù-hộ cho những con thuyền vượt qua cửa 
biền nguy hiềm này, có lé ở đây xưa kia cũng giống phần nào Vịnh Ha- 
Long, vực sâu đá lỗm chồm rất nguy hiềm cho những con thuyền qua lại 
cửa biên nên mới có câu ca-dao < Lênh dënh qua cửa Thần-Phù, khéo tu 
thời nồi (4) vụng tu thời chìm. 


Tè lâu dòi dân vùng lân cận thấy chữ Thần viết bỏ giả: 47 còn thiếu 
nét sô, nếu làm sao viết trọn chữ thì ông thần phù hệ sẽ không cồn ai 
bị đấm thuyền nữa. Những nguy hiềm vì trên ngọn núi không gì bám bíu, 
triền núi đứng giốc, dưới là vực sâu thẩm, không một ai dám mạo hiềm 
viết nốt nét só, mãi sau gặp một nhà Nho gan dạ, lấy thừng dài, trên buộc 
vào mẻm đá, cột mình vào một thùng vôi, và lấy cái chồi buông thả mình 


dần dần sŠ nét chữ thần, chạm tới vực sâu rồi mới lần dây thùng leo lên : 4} 


(1) Tài liệu vičt tag của cha Nguyễn-dng-Phượng. 

(2) Tonkin Occidental. 

(3) Do đỏ trong- sách kinh địa phận Hà-nội có cấn : Уйу chính ngày lễ 
ông Thánh Giuse, thì đẳng làm thàg giảng đạo đã được sang nước Việt. 
Nam, mà đem lin. lành. cho chúng tôi. 

(4) Tu tức là chèo. 
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Šố người mê tín tín rẳng tự đó không còn thuyền nào đắm nhờ vị thân 
phù hộ cho. Thực та theo địa-lý, người ta biết rằng đất duyên-hải thuộc 
tỉnh Ninh-Bình, bồi rất mau. cửa biền Thần-Phù biến thành đồng ruộng thì 
còn đấm thuyền sao được ? Ngày nay khách du-lịch đi qua triền nói Thần- 
Phù còn được mục-kích chữ Thần, nét vôi trắng đá ngả mầu nâu nâu. 


Cha Đắc-Lậ từ giã Cửa Bang đến Thần-Phù lập trụ sở ở làng. < Văn- 
No » hay < Chợ-No », sở dĩ là vì người Âu đọc chữ Н câm, cũng пћ ở 
vùng Sơn-Tây có chùa Thông người Pháp bô chữ chùa, đọc Tong. (1) 


Chợ No thuộc làng Văn-No, tức là Văn-Nho tại làng пау các bậc 
Nho giả rất sùng thượng chữ Nho do đó Văn-Nho, sau cải là Hiếu-Nho 
hiện nay là Háo-Nho một xứ cựu trào nhất địa-phận Phát-Diệm. Nhà truyền 
giáo lỗi lạc này ghi cuộc yết kiến Chúa Trịnh, khi đem quân đánh Chúa 
"Nguyễn, dừng lại ngôi chùa gần quả núi có hình Kim-tự-tháp tế-lễ. Cha còn 
từ Chợ-No di thuyền đến Chợ-Vó tức là Hoàng-Mai ngày nay, gần Cầu- 
Yên Ninh-Bình mất hai ngày ngồi thuyền. 


Cha Đắc-Lộ tả cuộc hành-trình từ Vân-Nho đến. Kẻ-Chợ là Hànĝi, 
Cha không phải ra đường bề chỉ theo đường đi trên sông, hết chín ngày đến 
Kẻ-chợ. Sau hai năm truyền-giáo ở Hà-nội và Bắc-Ninh. vì lý do chính-trị 
Cha phải rời bó Thủ-Ðô. dọc đàng cha về qua Trại В tức là xứ Hiču- 
thuận áp-đê Hồng-Đức, Trai-bò thuộc quận Vên-Khánh tỉnh Ninh-Bình (2). 


Thời đó tất cả miền Kim-Sơn kề cà Phát-Diệm còn là bề đang bồi dän, 
nên từ Hiếu-Thuận đến Hào-Nho chỉ một ngày vượt thuyền là đến Cứ tài 
liệu trên, thánh-đường thứ nhất đổi với con mắt của nhà truyền-giáo thông- 
thạo này, chính ở địa-phận Phát-Diệm. Ngày nay người dân làng Hào "Nho 
còn chỉ đâu là nền nhà thờ Dòng. (3) Có thê là trước Cha Đắc-Lậ 


(1) Và thu từ để địa chỉ à Tong. 

(2) Cha Đắc-Lộ đã vičt Ех eoporlu (Trại-Bó) continua unius diei 
Hauigalione devenimus ad pagum illum СҺо-Хо. ubi ante annos duos 
primum Tunquini templum егехегатиѕ, slatim autem in illud ingresi, 


M#eperimus illud eximie anclum ac ornalum. Tunchinensis Hisioriae libri. 
‘duo. M.D.C.L.II. Liber secundus. irg. 110. 


(3) Chỉ dòng Tên, 
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đã có giáo-sĩ thuộc dòng khác đến chỗ này hay một chế khác đề truyền-giáo 
nhưng trụ sỡ vĩnh-viễn có thánh đường đàng hoàng chính là- Håo-Nho vậy. 


Đức Cha Theurel (Đức Cha Chiêu) nhận thấy tỉnh Ninh-Bình và tỉnh 
Thanh-Hóa bao la, muốn gây dựng cơ-đồ địa-phận mới, muốn chọn xã Phúc- 
Nhạc làm Tòa Giám-Mục tương-lai, nên mặc đầu địa-phận Tây-Bắc đả có 
Tiều-chủng viện Thánh Phëró ở Hoàng-Nguyên trong tỉnh Hà-Đông, năm 
1868 Đức Cha còn ủy cho cha chính Phước (R.P. Puginier) lập Tiều-chủng 
viện thứ hai kính thánh Phaolô Tóng-dó ở xã Phúc-Nhạc quận Yên:Khánh, 
tỉnh Ninh-Bình. 


Suốt đời, Đức Cha Puginier, mắc những công việc ап cấp hơn, 
không sao thực hành được ý định. Ngày 15-10-1895 Đức cha Gendreau 
tó chức"lễ Tấn-phong hai tân Giám-Mục Đức Cha Ramond (Đức Cha 
Lậc) Đức Cha Marcou (Đức Cha Thành) Hồi đó người Pháp mới tới, Văn- 
Thân mạnh, nhờ sức ủng-hộ của Cờ-đen. Lễ tỉn-phong mới khởi sự được 
một hồi, nhận thấy trong thánh-đường quá ӧп-2о mất trật-tự, sợ có sự gì 
bất trắc có thề хау đến. Đức Cha Gendreau, dặn phỏ cụ Sáu thường gọi là 
cụ Trần-Lục. Cụ về nhà chung thu tập đoàn hộ-vệ riêng, mang đủ bộ nghi- 
vệ, nồi hiệu rước cy ra Thánh-đường, hết mọi con mắt đồ dön coi đấm 
rước vị nào. Tới trước-bàn thờ cụ bái Đức Giám mục chủ-phong rồi oai- 
vệ tiến lên bên cạnh bàn-thờ tuôt gươm giơ lên rồi giống-giạc hạ lệnh : 
< Mọi người trong nhà thờ phải thinh lặng giữ trật-tự. Ai nhốn nháo ta 
lấy đầu đi >. Nhờ thë tức khắc trật tự được lập lại trong nhà thờ. 


Sống đời dân chủ, chúng ta cho cụ Tršn-Luc tuyên bố thë có vẻ để 


quốc, nhưng ở vào hoàn cảnh đó lại là cử chỉ cần đề bảo vệ an-ninh, 


Đức Cha Ramond sau lễ thụ-phong đi nhận chức Địa-phận Đoài tức 
là địa phận Hưng-Hóa ngày nay. Còn Đức Cha Marcou làm phé Giám- 


mục Hà-nội trong 6 năm. 


Sắc-chỉ Đức Giáo-hoàng Lêô XIII ra ngày 15-4-1901 lập địa phận 
Duyên-Hải Bắc-Việt (1) gồm hai tỉnh Thanh Hóa và Phát Diệm, đến năm 
1924 đồi tên là Phát-Diệm. Sắc-chỉ Đức Giáo-hoàng Ріё XI tách Thanh- 


(1) Tonkin Maritime, 
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Нва ra khôi Phát-Diệm, Phát-Diệm còn giữ nguyên tỉnh Ninh-Bình, vi tri 
ở giữa Bắc vĩ-tuyến 22 và 23, đông kính tuyển 115 (greenwich) diện-tích 
900 cây số vuông. 


Sắc-chỉ mồng 7 tháng 5 dương lịch 1932 lập địa phận Thanh-Háa 
thi cũng một. Sắc-chỉ ấy Đức Thánh Cha ủy-thác địa phận Phát-Diện cho 
hàng giáo-sĩ bản-quốc Hai phần ba địa phận là miền rừng núi, một phần 
ba là đồng bằng, miền núi dân cư rất thưa thớt trái lại đồng bằng, đông 
dân chen chúc. 


Phía dông giáp Bùi-chu cách con sông Өзу, tây giáp Thanh-hóa, nam 
giáp Vịnh Bác Việt, bắc giáp Hà-nội bằng chi ngánh sông H[ồng-hà.. 


A.— Đức Cha Marcou Giám-mục sáng. lập địa phận 


Đức Cha Alexandre Marcou sinh ngày 10-5-1857 tại Lunel quận 
Hérault tỉnh Montpellier nước Pháp, thăng linh-mục ngày 15-10-: 879 khi 
mới đến đất truyền-giáo bị mệt, nhất là mất tiếng không nói được. Mặc 
dầu làm Giám-đốc đại Chủng-viện, chỉ việt sách không giảng bài được, 
Май! khán cầu với thánh Blasio và được khói, nên suốt đời mới kính ông 
thánh này cách riêng. Trước khi thăng Giám-mục, Đức Cha Магсоџ đã làm 
cha xứ nhà thờ chính tòa Hà-nội 2 năm. 


Sau ngày thụ-phong Giám-mục Đức Cha Marcou vào ở tỉnh-ly Thanh- 
Hóa, Ngài mua một đình làng ở thôn quê dựng làm trụ sở, qua một thời 
gian nhận thấy tỉnh ly hồi đó quá ít giáo hữu, Đức Cha bỏ chương trình chọn 
"Thanh-Hóa, Ngài toan chọn Điền Hó cách Phát-Diệm 7 cây số giữa 
bai tỉnh cho dễ liên-lạc, lúc đó vào cuối đời cụ Trần-Lục. Cụ Trần-Lục 
tình Đức Cha: Sở dí con kiếnnhiết khu PhátDiệm là có mục-dích 
.đề lại một tương-lai cho địa-phận. Đức Cha bèn ưng thuận. 


Nói đến Phát.Diệm mà không nhắc tới cụ Trần-Lục, tức là làm 
một việc thiển sót lớn lao. Thường người ta chỉ biết cụ Sáu qua những 
tơ sở đồ só cụ đề lại, ít người biết cụ là một Chúa chiên kiều mẫu, 
bë ngoài chỉ dán cho dân canh tác điền thà, bề trong cò động cho 
diáo-hữu tôn sàng Mẹ Maria và yêu mến các linh hồn ở luyện ngục. 


Đức Cha Marcou nhận địa phận ngày 22-2-1902. Bắt tay vào công 
“Việc ngài lập dòng mến Thánh-Giá. Ngài đào tạo những tu sĩ lâu năm và 


năm 1925 các nữ tu sĩ được phép khẩn theo giáo luật Xây Đại chủng 
viện Thượng-Kiệm, chủng viện này đã được khánh thành năm 1912. 
Ngài còn lập trường Thử trước ở Phát Diệm sau thiên vào. Cửa Bạng, 
đập trường thầy giảng trước ở Tan-Châu sau dời về Phát-Diệm. 


Đức Cha dš có công in sâu vào lòng dân chúng việc tôn sùng 
Thánh Thề cho giáo dân thi hành những Sắc chỉ do Thánh Giáo-Hoàng 
Рё X về việc rước lễ của: các trẻ em. Ngài lập chầu đêm ở 
Phát Diệm các thứ 5 đầu tháng, chia giờ thánh cho các dáng bậc, còn 
chính Ngài vẫn chọn lúc nữa đêm, mặc dù ngài đã ngồi Tòa và giải tội 
suốt chiều và tối. Оос lượng Đức Cha mỗi năm ngồi Tòa cho 15.000 
người. Có một số giáo-hửu ngoài việc xưng tội cồn nhờ hướng dẫn 
đường thiêng liêng, dư luận đều công nhận số сас người ấy là giáo- 
hữu gương mẫu. 


Tháng 4-1928 Đức Cha mở Đạthội Thánh Thè dja phân mòi 
nhiều Đúc Giám-Mục, Linh-mục, dự trong 3 ngày, mở đường cho Bai- 
hội Thánh Thé Hà-nội năm 1931 và Saigon 1934. 


Sức làm việc của Đức Cha thật là bền dai. Ngài viết 3 cuốn thư 
luân lưu; không một lệnh nào của Tòa Thánh mà không thi hành, Dĩ 
chí những thư-riêng có tánh cách quan hệ, ngài viết hai bản, những bản 
lưu lại đã thành những pho sáéh lớn. Mật năm hai kỳ: Đức Cha di 
kinh lược và đồng thời mở tuần đại-phúc. 


Ngài đã cổ gắng thu xếp cho mau có Giám-Mục Việt-Nam vì thể 
các thừa-sai hội truyền-giáo Balê thường nói: s Mục-dích- của hội chúng 
tôi là phá hội chúng tôi ». Câu nói nghe qua thấy như mâu-thuẫn nhưng 
bao hàm một ý nghĩa sâu xa. Hội truyền-giáo Balê cốt nhằm đạo tạo 
giáo-sĩ bản-quốc đề đủ năng lực tự điều khiền lấy mình, không còn 
cần nhân-viên Hội đến trợ lực. 


Đến ngày 15-10-1935 Đức Cha Marcou từ chức bản-quyền địa 
phận, lúc về Thanh-hóa, nơi đây Ngài còn làm việc cho đến cùng và Ngài 
màt ngày 7-12-1939. Ngài hưởng thọ 82 tuổi, 44 năm làm Giám-mục và 
34 năm cai trị địa phận Phát-Diệm 


B.— Đúc Cha Nguyễn-bá- Tòng, Giám-mục tiên khši Việt.Nam. 


Ý của Tòa Thánh đá bao nhiêu lần tỏ ra trong Thông-điệp Maximum 
Illud và nhiều Thông- điệp khác Ở Việt Nam đến năm 1933 Thông- 
điệp ấy đã được đem ra thi hành thực sự lúc Tòa Thánh tấn-phong 
cha Nguyễn-bá-Iòng làm Giám-mục. 


Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn-bá-Tòng sinh tai Gồ-Công ngày 
7.8.1868. Gia.đình Ngài là một giađình đạo đức. Thân phụ Ngài 
trước có học tại trường Pinang sau trở về nước giúp địa phận rồi di làm 
thông dịch viên tại tỉnh Gò-Công và Trà-Vinh nay gọi là Vĩnh-Bình. Chính 
trong thời gian này Ngài, mới mới bắt dầu di học. Qua năm 1878 Ngài 
qua бос trường các thầy dòng tại Định-Tường cho đến năm 1880 là năm 
trường phải đóng cửa. Ngài được gửi lên Saigon học trường d'Adran, 
Ngài mới biết được lần đầu tiên Đức Cha Dépierre. Đức Cha 
làm giáo-sư trường La-tnh Saigon đồng thời Ngài cũng làm Tuyên-úy 
trường d Adran. Nhận thấy Gioan là môt học sinh trẻ tuổi, lanh lợi 
thông mình và có nhiều đức tính nên Đức Cha Dépierre gửi Gioan tại 
trường La-tinh. 


Ngày 19-9-1896 Đức Cha Dépierre phong chức linhmục cho, 
Gioan và chọn Ngài làm thü ký Tòa Giám-mục. Đến năm 1899 Đức Cha 
Moassard đến nhận chức Giám-mục Ngài vẫn còn giữ Cha Nguyễn-bá. 
'Tòng làm thư ký. Mái đến năm 1917 vì Cha Nguyễn-bá-Tòng thường 
hay mắc bệnh nên bất đắc Чї phải bô công việc ở Tòa Giám-mục đề di 
nhậm sở. Ngài làm thư ký Tòa Giám-mục trong 20 năm, trong những 
năm ấy Ngài đã thông -hiều những công việc của địa phận, nhờ thể về sau 
này lúc được chọn làm Giám-mục Ngài cũng một phần nào khỏi bë ngỡ 
trong công chuyện Ngài làm, Trong thời kỳ Ngài làm, thư ký tại Tòa 
Giám-mục Ngài cũng năng di giảng cấm phòng giúp các họ, các nhà dòng 
nhà Phước. Ngày 2-4-1917 Ngài đi làm chính-sở họ Bà-Rịa, đến nắm 
1926 Đức Cha Dumortier gửi Ngài làm cha sở họ Tân-Định cho đến lúc 
Ngài được tấn-phong làm Giám-mục địa-phận Phát- Diệm. 


“Trong lúc làm thư-kỷ cũng như trong lúc làm Cha-sở ngài đã có 
tông dọn tuồng Thương-khó diễn hai kỳ, Kỳ thứ nhất diễn vào nắm 1913 
імі đại chủng-viện Saigon và kỳ thứ bai tại Bà-rịa năm 1923. 


năm 1925 các nữ tu sĩ được phếp khẩn theo giáo luật. Xây Đại chủng 
viện Thượng-Kiệm, chủng viện này đá được khánh thành năm 1912. 
Ngài còn lập trường Thử trước ở Phát Diệm sau thiên vào Cửa Bang, 
lập trường thầy giảng trước ở Tan-Châu sau dời về Phát-Diệm. 


Đức Cha đá có công ш sâu vào lòng dân chúng việc tôn sùng 
Thánh Thề cho giáo dân thi hành những Sắc chỉ do Thánh Giáo-Hoàng 
Рё X về việc rước lễ của: các trẻ em. Ngài lập chầu đêm ở 
Phát Diệm các thứ 5 đầu tháng, chia giờ thánh cho các dáng bậc, còn 
chính Ngài vẫn chọn lúc nữa đêm, mặc dù ngài đã ngồi Tòa và giải tội 
suốt chiều và tối. Ước lượng Đức Cha mỗi năm. ngồi Tòa cho 15.000 
người. Có một số giáo-hữu ngoài việc xưng tội còn nhờ hướng dẫn 
đường thiêng liêng, dư luập đều công nhận số các người ấy là giáo- 
hữu gương mẫu, 


Tháng 4-1928 Đức Cha mở Đạihội Thánh Thè địa phận mời 
nhiều Déc Giám-Mục, Linh-mục, фу trong 3 ngày, mở đường cho Bai- 
hội Thánh ТҺё Hà-nội näm 1931 và Saigon 1934. 


Sức làm việc của Đức Cha thật là bën dai. Ngài viết 3 cuốn thư 
luân lưu; không một lệnh nào của Tòa Thánh mà không thi hành, Dĩ 
chí những thư-riêng có tánh cách quan hệ, ngài viết hai bản, những bản 


thành những pho sáøh lớn. Mật năm hai kỳ: Đức Cha đi 


kinh lược và đồng thời mở tuần đại-phúc. 


lưu lại đã 


Ngài đã có gäng thu xếp cho mau có Giám-Mục Việt Nam vì thể 
các thừa-sai hội truyền-giáo Balê thường nói: < Mục-dích- của hội chúng 
tôi là phá hội chúng tôi ». Câu nói nghe qua thấy như mâu-thuẫn nhưng 
bao hàm một ý nghĩa sâu xa. Hội truyền-giáo Balê cốt nhằm đạo tạo 
віќо-ї bản-quốc đề đủ năng lực tự điều khiền lấy mình, không còn 
` А .. ar 2р 
cần nhân-viên Нӧ đến trợ lực. 


Đến ngày 15-10-1935 Đức Cha Marcou từ chức bản-quyền địa 
phận, lúc về Thanh-hóa, nơi dây Ngài còn làm việc cho dën cùng và Ngài 
mất ngày 7-12-1939, Ngài hưởng thọ 82 tuổi, 44 năm làm Giám-mục và 
34 năm cai trị địa phận Phát-Diệm 


B.— Đức Cha Nguyễn-bá- Tong, Giám-mục tiên khši Уг -Мат. 


Ý của Tòa Thánh đã bao nhiêu lần tỏ ra trong Thông-điệp Maximum 
Шиа và nhiều Thông- điệp khác Ó Việc Nam đến năm 1933 Thông- 
điệp ấy đá được đem ra thi hành thực sự lúc Tòa Thánh tấn-phong 
cha Nguyễn-bá-Tòng làm Giám-mục. 


Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn-bá-Tòng sinh tại Gò- Công ngày 
7-8-1868. Gia-dình Nai là một gia-dìnhh đạo đức. Thân. phu Nár 
trước có học tại trường! Pinang sau trở về nước giúp địa phận ro rồi đi làm 
thông dịch viên tại tỉnh Gò-Công và Trà-Vinh nay gọi là Vĩnh-Bình. Chính 
trong thời gian này Ngài, mới mới bắt đâu đi hoc. Qua năm 1878 Ngài 
qua Bọc.trường các thày dòng tại Định-Tường cho đến năm 1880 là năm 
trường phải đóng cửa. Ngài được gửi lên Saigon học trường d”Adran, 
Ngài mới biết được lần đầu tiên Đức Cha Dápierre. Đức Cha 


làm giáo-sư trường La-tinh Saigon đồng thời Ngài cũng làm Tuyên-úy 
trường ở Adran. Nhận thấy Gioan là một học sinh trẻ tuổi lanh lợi 
thôpg minh và có nhiều đức tính nên Đức Cha Dépierre gửi Gioan tại 
trường La-tinh. 


Ngày 19.9.1896 Đức Cha Dépierre phong chức linh-muc cho 
Gioan và chọu Ngài làm thư ký Tòa Giám-mục. Đến năm 1899 Đức Cha 
Mossard đến nhận chức Giám-mục Ngài vẫn còn giữ Cha Nguyễn-bá. 
Tòng làm thư ký. Mãi đến năm 1917 vì Cha Nguyễn-bá-Tòng thường 
hay mắc bệnh nên bất đắc dĩ phải bỏ công việc ở Tòa Giám-mục đề đi 
nhậm sở. Ngài làm thư ký Tòa Giám-mục trong 20 năm, trong những 
năm ấy Ngài đã thông hiều những công việc của địa phận, nhờ thể về sau 
này lúc được chọn làm Giấm-mục Ngài cũng một phần nào khỏi bố ngỡ 
trong công chuyện Ngài làm. Trong thời kỳ Ngài làm thư ký tại Tòa 
Giám-raục Ngài cũng năng đi giảng cẩm phòng giúp các họ, các nhà dòng 
nhà Phước. Ngày 2-4-1917 Ngài đi làm chính-sở họ Bà-Rịa, đến năm 
1926 Đức Cha Dumortier gửi Ngài làm cha sở họ Tân-Định cho đến lúc 
Ngài được tấn-phong làm Giám-mục địa-phận Phát-Diệm. 


Trong lúc làm thư-kỷ cũng như trong lúc làm Cha-sở ngài đã có 
“tông dọn tuồng Thương-khó diễn hai kỳ, Ky thứ nhất diễn vào năm 1913 
dại đại chủñg-viện Saigon và kỳ thứ hai tại Bà-rịa năm 1923. 


Ngoài ra cha Nguyễn-Bá.Tòng là một nhà diễn-giả trứ-danh, do đó 
năm 1928 Đức Cha Grangeon mời Ngài ra giảng cấm phòng cho địa-phận 
Qui.Nhơn, Những bài giảng của Ngài dược dân-chúng hoan-nghênh, со- 
quan ngôn-luận của địa-phận thời đó là tò Mémorial đã іп liên tiếp trong 
mãy thấng các bài giảng của Ngài. 


Đức Cha Gendreau mời ngài đến giảng tại Hànội bai Ку. theo lời mời 
của Đức Cha Marcou, ngài củng đến giảng cấm phòng tại Phát-Diệm cho 
các cha địa-phện. 


Năm 1926 Ngài được làm Cha-sở Tân-Định một họ lớn tại thành- 
phố Saigon ; Chính ngài đã cử sữa sang lại nhà thờ Tân-Định và đã xây 
một thấp chuông cao đến 52 thước 


Ngày 10-1-1933 Đức Giáo-Hoàng Piô XI ra Sắc chỉ-phong Linh-mục 
Nguyễn-Bá-Tòng lên làm Giám-Mục và chính tay Ngài làm lễ Tấn-Phong 
cho vị tiên khởi Giám-Mục Việt-Nam. Ngài được chọn làm phó Đức Giám 
Mục Alexandre Marcou với quyền kế vị. Ngày 11-6-1933 tức là ngày lễ 
Đức Chúa Trời Ba Ngôi, lê tấn phong đã được cử hành một cách long- 
trọng tại đền Thờ Thánh Phëró ở Rôma. (1) 


Về lại Saigon, Кёр nơi hân-hoan đón chào ngài, một ký-giâ ngoại- 
quốc quan-sát mặc đầu trời đồ mưa, đoàn giáo-hữu sốt-sắng quỳ hôn nhẫn và 
lính phép lành của Đức tân Giám-Mục đồng hương. Trên đường di trọng 
nhậm Đức Cha dừng chân cố-đô Huế, nơi 100 паш trước các tiên để 
triều Nguyễn phá-án xử-tử các giáo-sĩ, thì sau 100 năm triều Ngnyễn lại 
chính thức tiếp đón Giám.Mục Việt-Nam đầu tiên và cám ơn Tòa-Thánh 


đã nâng dòng dõi Việt-Nam lên quyền Giám-Mục, 


Tháng 11-1933 Đúc Cha Nguyễn-bá- Tòng đến Phát Diệm, cuậc 
rước tưng bừng hiểm có, rồi trung tuần tháng 11 Ngài ra mắt các vị 
quan chức ở Hà-nội người Pháp tổ ra rất phục tài giao-thệp của 
Ngài. 


(1) Ngài Лат Giám-Mục Sozopoli. An-hiệu của Ngài là Та cleclis 
meis mille radices : Hay спат-ғё sâu Irong dán Та dä chon. 


Sau khi làm phó Giám-Mục ngót 2 năm, ngày 15-10- 1935 ngài 
nhận quyền điều khiền Địa phận. Về mặt kiếnthiế Đức Cha đã xây 
nhà Tập dòng Mến- Thánh-giá, xây trường Thầy giảng, xây nhà Hội 
quấn dŠ só cạnh nhà thờ chính tòa, xây dòng kín Carmel, và còn toan 
tính xây nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu giúp. Về-phương diện tinh- 
thần, Đức Cha có biệt tài diễn thuyết, rước khi được tấn-phong Giám- 
Mục, ngài dš bao lần ra Вас diễn-thuyết tại Phát-Diệm và Hà nội. Sau lúc 
làm Giám-Mục Ngài đã dičn-thuyčt nhiều lần tại Phát Diệm, Nam-Định, 
Hà.nội và Hà.Đông, Ngài có sáng kiến tô chức những lớp huấn-luyệùh 
cán-bộ truyền-giáo địa phương đề luân chuyền khuyên dụ tòng-giáo. 


Về mặt tô chức Đức Cha cũng tó ra là một người rất hoạt động, 
Năm 1937 nhân dịp Đức khám Sứ Drapier đến kinh lý, ngài tó chức 
thanh niên toàn địa phận. Ngày 16-7-1939, dip làm phép nhà dàng Kin, 
ngày 11-12-1939 dịp an táng Đức Cha Marcou và dịp lễ Tấn-phong 
Giám-Mục cho Đức Cha Phan-dinh-Phùng, Đức Cha Nguyễn-bá-Tòng д8 


tô ra là một người сб biệt tài tô-chức. 


Đức Cha lập thêm mấy xử mới, mở thêm nhà thuộc dòng Mën Thánh 
Giá, Đức Cha không quên lý tài, tậu thêm ruộng đất đề lo việc chong. 


[rong 9 năm chấp chính ngài đã gởi 70 thư luân lưu, khuyếp khích 
mọi dáng bậc cho đến ngày từ chức bản quyền địa phận là ngày 27-12-1944 
và giao lại cho Đức Cha phó là Gioan Maria Phan-đdình.Phùng. Ngài 
về hưu trí tại Xuân-Đài. 


Nhưng vì Đức Cha Phan-đình-Phùng, mất một cách đột ngột, 
Tòa Thánh yêu cầu Đức Cha Nguyễn-Bá Tòng làm giám-quản địa phận 
trong 2 năm nữa. Ngài phải chứng kiến tai nạn quá nặng nề về sự 
ейп vặt đất Bắc là vụ đói năm 1945, Người ta ước lượng hơn triệu 
người phải chết đói. Ngài mất tại Phát Diệm ngày 11-7-1950 giữa sự 
nhớ tiếc của đoàn chiên. 


C.— Đức Giám-mụe Gioan Maria Phan-dinh-Phùng. 


Ngài sinh tại Kiến-Thái, Kim-Søn, sau khi tốt nghiệp ở Tiều-chủag 
viện Phúc-Nhạc, du học tại Giáo-Hoàng Chủngviện Pếnang ngài được 
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thăng Linh-mục ngày 5-4-1924. Ngài được cử làm Giáo-sư chủng-viện, cho. 
đến năm 1940 và năm 1943 Ngài được tấn-phong lầm Giám- Mục. 


Ngài mất đột-ngột ngày 27-2-1944 tại tu-viện Châu-Sơn 


D.— Đúc Cha Anselmô Tadéô La-hữu- Từ. 


Năm 1945 Đức Cha Lê-hữu-Từ được Tòa-Thánh cử làm Giám-Mục 
Địa-phận Phát-Diệm. Ngài sinh-quấn tại Di-Loan, tỉnh Quảng- Trị ngày 28- 
10-1897, Làng Di-Loan nội tiếng anh hùng can đảm đã thành са dao mọi 
người điều biết « Văn-chương Xuân-mị,lýsự Thị-khê, làm thuê Cam- 
phỏ, ởlö([)làng Tùng, anh hùng Di-loan. Một trong những người có tên 
tuổi của Di-loan.là chính Đức Giám-mục Lê-hữu-Từ. Ngài tốt nghiệp ở 
chủng-viện An-Ninh, và đang khi tong học ở Đại chủng-viện ngài xin nhập dòng 
khô tu ở. Phước-Sơn. Thăng chức Linh mục ngày 22-12-1928 và nhàn. chức 
Viện-trưởng nhà mới Châu-Sơn Nho-quan — Ninh-Bình ngày 8-9-1949 
Được Tòa-TIhánh cử làm Gìiám-mục Phát-Diệm ngày 19-7-1945, 


Trong 9 năm điều khiền địa-phận cho tới ngày đỉ-cư 30-6-1954, ngài 
phải trải qua những giai-doạn rất gay go, vì ngài phải đối phó với Cộng-sản. 
Као qua 90 thư-luân lưu, dai-khái cổng-việc của ngài có thể tóm lại trong 


những điềm sau đây : 


Khuyến giục mọi người trông cậy Đức Mẹ đề xin Người gìn giữ con 
chiên địa-phận đang lâm vào cảnh khốn đốn. 


Lập Liên- đoàn thanh-niên, chính dịp tấn-phong Đức-Cha Lê, có các 
Đức Giám-Mục, các cha chính các địa-phận gặp nhau ở Phát-Diệm hội-bần 
vë thanh niên đề thảo nội quy, bản nội quy sau đá được Đức Khâm-sứ duyệt 
у và ngày 2l-5-1946 được Đức Hồng-Y Tông- Trưởng Bộ Truyền-giáo 
viết thự ca ngợi Liên-đoàn Công-giáo Việt-Nam. 


Chinh дёп tnh-thần, đường lưu-thông đã khó di lại, có lân trong một 
ngày Ngài phải hội các cha hai lần tại Đại-chủng-viện, có lần họp các Cha 
quản-hạt và mỗi hạt hai cha đại-diện ra quyết-nghị phải thi-hành. Lập công 
thư-viện ở Tòa Giám-Mục, cỗ-vá nhiều việc nhất là đạo binh Đức Mẹ. 


(1) Ó miền Trung, ở {б nghĩa là ở truồng. 
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Đối phó với thời thể, ngài phải lo toan rất nhiều. Sống những nơi an- 
ninh người ta tự nghĩ cần gì phải bình lính đề tự-vệ, Nhưng kinh- 
nghiệm cho hay đường 151 Cộng - sản trước kia cũng như ngày пау, 
trong việc giao-dịch với thể-giới tự-do, Cộng - зап vẫn luôn luôn theo 
chính-sách mềm nắn тап buông. Nếu thấy đổi-phương yếu nhược, chúng 
sẽ lấn ấp dè bep nếu đối - phương tổ ra cứng-răn thì thôi chúng sẽ 
buông thả chờ đợi thời cơ. Chế độ tự-vệ với khu an-toần sở-dĩ có 
cũng chỉ vì lë thựctế đó thôi. 


Có những miền khi chưa bị Cộng-sản đàn-áp thường năng.bảo : Phát- 
От trêu ong làm gì đề nó đốt cho. Sau mấy nơi ấy bị đần-áp 
mạnh hơn thì ra dù không trêu ong, củng vẫn bị đốt và đốt đau hơn. 
Cộng-sắn tự xưng là hoat-dóng vì quần chúng nên rất sợ quần chúng 
phản-đối. Như mùa thu nắm 1946 Cậng-sản tính phá-hủy huyện Kim- 
Sơn, bất thanh-niên phá đền thương-chính Kim-Đài, còn đe phá các 
nhà lớn, các câng-sở trước và sau phá hủy tư-nhân đúng khuôn kh3 
« Tiêu thô kháng chiến >. Vừa nhận được mật tín Đức Cha . Lê phái 
đại diện tới chủ-tch hành-chính và quân-sự ở huyện chất vấn. Công- 
sản thưa là đề chặn đường tiến của quân-địch. Đại-diện nói cho họ 
biết nếu họ động tới các co-së' như bưu-điện, nhà thương thì toàn 
thề dân Kim-Sơn sẽ biều tình phẩn-đối, nghe thë Cộng-sản mới chịu thôi. 


Tình thế nguy-ngập đe dọa càng làm cho con chiên quây quần 
quanh Chúa chiên một cách chặt-chẽ, đoàn-kết đề càng đối phó với 
thời-thể. 


Mặc dầu бола cảnh khó khăn. Đức Cha Lê lập ẩn-quán Lê- 
bào-Tịnh ra tò Tiếng Kêu, Nguồn-sống (!) Cổ-võ. phong-trào du học 
hàng giáo-sĩ và cho các nữ tu đề đào-tạo nên những nhântài cho 


địa-phận. 


Sau cuộc di-cw vào Nam Đức Cha Lê-hữu-Từ được cử làm 
Giám-Đốc Trung Tâm Công-giáo Việtnam, Giám-Đốc tô-chức Đác-ái 
Công-giáo và Giám mục Quân-đội. (2) 

(1) Không nên lẫn lộn từ Nguồn.Sống ở Huế véi Nguồn-Sống của 
Phát-Diệm. 

(3) Muốn biết rë vë Đức Cha Lê-hữn-Từ xem Người Công-giáo 
(rước thời cuộc — Nhà xuẩt-bẩn Sao Sáng Saigon, 
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E. HIỆN TÌNH ĐỊA - PHẬN PHÁT DIỆM. 
Trước cuộc di-cư năm 1954 Địa-phận .Phát-Diệm сё 99.904 Giáo- 


hữu. Phần ở lại miền Bắc gồm có Đức Cha Bàichu-Tạo, 29' linh- 
mục, 1 Dòng Nam là dòng Xitô và 3 dòng nữ Dòng Men: Thánh- 
Giá, Dòng Кіп và dòng Đức Bà các xứ tryền-giáo. Só linh-mục 
coi xứ chỉ có 60, địaphận còn có một Tiều chủng-viện gồm 60 


chủng-sinh. 


Di cư vào Nam сё Đức Giám-Mục Lê-hữu-Từ và 119 linh- 
mục đảm-nhận 68 xứ Đại chủng-viện gồm 46 đại chủng sinh ;-Tiều 
chủng-viện có, 145 chủng-sinh và Địa-phận mở thêm 4 Trường Trung- 
học, hầu _Бё "mỗi xứ đều có Tiều học (1). 


V. ВІА - PHÂN THANH - HÓA: (1932) 


Рё theo Lịch-sử Truyền-Giáo ở Việt.Nam, chúng ta nhận thấy tü 
khai sơ; nghĩa là từ 1659, tất са miền Bắc Việt-Nam chỉ có một địa-phận, 
gọi là Địa Phận Đăng Ngoài. Tới năm 1679 Địa phận Đàng Ngoài chia 
ra làm hai: Địa-phận Đông và Địa-phận Tây. Địa-phận Đông (ngày nay. gọi 
Ta Hài-phòng) chia ra Bùi-chu năm 1848, Băc-ninh năm 1883 ; đến năm 1903 
Bác-nnh chia ra làm Lạng-sơn, và năm 1936 Đùi-chu chia ra Thá¡-bình. 


Địa-phận. Tây (ngày nay gọi là Hà-nội) chia ra địa-phận Vinh năm 
1846, địa-phận Thanh-héa năm 1898, địa-phận Phát-diệm năm 1902; đến 
năm 1932 địa-phận Phát-diệm chia ra Thanh-hóa. 


Xét như thế, từ năm 1902 cho đến 1932, Phát-diệm và Thanh-hóa 
là một, do Đức cha (Marcou) Thành coi sóc. 


Từ năm 1932, địa-phận Thanh-hóa được tách ra khải Phát-diệm, 
và giao cho Đức cha Hành (Louis De Cooman). Địa-phận gồm tỉnh Thanh- 
hóa thuộc Truag-V'ˆt, và tỉnh Säm-nứa thuộc Ai.Lao. Sẽ bồn đạo khi 
mới chia được chừng 40.000 trong số đó có chừng 5.000 bền đạo Lào. 


Hồi ấy địa-phận Thanh-hóa chỉ gồm 7 xứ: Điền-Hạ, Mỹ Điện, Kë 
Ras Ba.Làng (Cửa-Bạng), Mục-Sơn, Nhân-Lệ và Kả-Bền. Bầy-xứ đó 


(1) Niên-Hịch Công-giáo ViệI-Nam, 81.) 
(2) Tài-liện іё! tay của cha Nguyễn-dng-Vi, 
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lần lần đã chia ra rất nhiều xứ mới, và ngày nay (tới nắm 1961) người ta 
đã tính được tất cả 25 xứ. Đó là chưa kề các xứ thuộc châu Lào. 


Tyu trung các xứ thuộc châu Lào chia thành ba khu vực khu vực 
sông Mã gồm 8 xứ — khu vực sông Sú gồm 6 xứ -~ và khu vực sông Cầu 


Chày gồm một xứ Вб. 


Lúc vừa được chia ra, Địa-Phận Thanh-Hoá đứng trước ba vấn-đề 
phải giải-quyết gấp : xác định địa sở của các Linh-mục, rao giảng Phúc. 
âm cho đồng bào bên lương và thiết-lập các cơ sở mới. 


Về việc xác định địa-sở của các Linh mục, hai địa-phận Phát-Diệm 


(са) và Thanh-Hoá (mới) đá thoả thuận nhir sau : 


— Về các Cha : Cha nào quê địa-phận nào, về địa phận ấy, các 


chủng-s¡nh thuộc cha nào thì về địa-phận của Cha ấy. 
— Còn về các Һау: thầy nào đang giúp đầu thì ở đẩy, 


Vẩn-đề rao giảng Phúc âm được giải quyết một cách сб kết quả 
có thề nói đây là một сб gắng và cũng là một thành công vẻ vang nhất của 
địa.phận Thanh-Hoá : Vì nến nhìn vào ngày chia địa-phận, năm 1932, 
địa-phận Thanh.Hoá mới được 40.000 bön đạo trong số đó có 5 000 
bồn đạo Lào, thể mà chỉ sau đó 5 năm, nghĩa là 161 năm 1937, số bồn 
đạo đã tăng lên tới 70.000, trong số đó có 9,500 bồn đạo Lào. Tới ngày 
di-cư số bồn đạo tăng lên tới 200.000. 


Năm 1932, nghĩa là nắm chia địa-phận, ngoài trường -Ва Làng, dja- 
phận Thanh-Hoá chưa có co sở nào, nhưng từ 1933 đến 1925, địa-phận 
đã xây được một toà nhà chung đồ só và một trường Thầy giảng khá lớn. 
Cả hai khu nhà nằm trên một miếng đất rộng '7 mẫu. Đồng thời xây Dòng 
Mën Thánh Giá näm 1936 : xây thêm trường Hữu Lễ là Chủng-viện dành 
đề huấn luyện các chủng sinh Lào đề sau sẽ về giảng đạo cho người Lào, 
và nổi thêm tiëu chủng-viện Ва Làng đề rộng cửa đón các ơn kêu gọi đến 


mỗi ngày một đông- 


Trong khi xây dựng những cơ sở chính, địa phận còn đề trí mở 
các đồn điền và canh tác các ruộng nhà chung, đang lúc đó khắp nơi 
trong địa phận, các xứ lo xây dựng nhà thờ, làm nhà xứ, mở trường 


học và nâng cao các ngành văn-hóa, 


AD 
= 
= 


Trong khi công việc tồ-chức các cơ cẩu thiết-yếu của địa phận 
đang thành định và công cuộc truyền-giáo khắp nơi đang tiến hành rộng 
rãi thì cuộc Đại.Chiến thë-giói thứ hai, và những hậu quả của: nó dā 


làm tê liệt những công cuộc ấy. 


Trong thời kỳ Đại-chiến, nghĩa là tử 1939 đến 1945, tình hình 
địa phận bị ảnh hưởng trực tiếp do những tình hình chính-trị và chiến 
tranh. Các công cuộc trong địa phận phần bị xáo trộn, phần bị ngưng 


trệ, phần bị tan vỡ. 


Mật trong những biến cố trồi trang nhất trong kỳ này là tình 


hình căng thắng giữa lương và giáo. 


Người tạ vu cho người công-giáo, nhất là cho các linh-mục đã 
bỏ thuốc độc các giếng nước, đề rồi bắt bë, đánh đập, tuyến truyền 


xỉ mạ và gây sự chia тё sâu xa trong lớp dân quê. 


Người ta đã vu cho các cha tội phá hoại các dụng cụ quân 
sự, tội gián điệp. tội phản động đề khêu các thú tính да man của 
quân đội” Nhật, dùng hết những 181 xử tri tần nhẫn đối với các linh- 


mục và người công-giáo. 


Nhưng tình hinh bi đát ấy còn trầm trọng hơn nữa từ ngày Việt- 
Minh nắm chính quyền. Một trong những biến сб đau đớn -cho địa-phận, 
là việc Cậng-Sẵn giải tấn tiều-chủng viện Ba Làng. 


Nhưng chính trong thời kỳ bị đe dọa nhất này lại пау та một phong 
trào hết sức hùng-hậu : đó là sự tồ-chức Liên.Đoàn Công-Giáo. 


Liên-Đoàn Công-Giáo đá được tô-chức mạnh nhất trong hai địa-phận 
Thanh-Hóa và Vĩnh, với khầu hiệu < Thiên-Chúa, Tồ-Quốc > cốt đề gìn 
giữ, doàn-kết và huấn-luyện cho người Công-giáo biết sống sao cho đúng với 
Đức-Tin của mình đồng thời cũng phù-hợp được với những biến-chuyền của 
thời-thế ở những chỗ nào có thề phù-hợp được. 

Trong thời-kỳ nầy, chúng ta cũng không thề không nhắc đến cha Chính 
Phạm-Tần (hiện-giờ là Giám-Mục Chính-tèa) đã hoạt-động rất mạnh ở mặt 
văn-hóa : lấy văn-hóa Công-giáo đề chống với văn-hóa Cộng-sản. Người đã 
mua nhà in, lập tò báo (tờ Chân-I-ý) đề ngắn-cản sự đàn-áp tỉnh-thần của 
Cộng-sản, luôn đi song song với sự đần-áp ngoài xã-hội, 
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Năm 1953, vì biết trước chương-đình 5 năm của Việt-minh đã két- 
thức đề tiến sang chương-trình khủng-bố, nên trong cuộc. cấm phòng tháng 
Giềng năm ấy, tất cả các cha đã hội họp trong 6 ngày đề chuần-bj sức-lực 
thiêng-liêng đồng-thời mỗi buði tối đều có thảo-luận chung về đường 181 phải 


dói-phó sau này. 


Dù đã đề-phòng, thế mà... хау ra một biến-cố không ngờ, Việt-minh 
lập bẩy < Liên-tên diệt-cộng > đề dò xét những người tâm-huyết của cả 
Lương lẫn giáo, và làm danh-sách, gấp tài-liệu dë tiến sang cuộc khủng-bố, 
bất bớ và đấu (ë dã-man. 


Tšt-cà các tầng lớp đầu-nšo trong địa-phận, từ Đức Giám-Mục, các 
Linh-Mục, các chủ-tịch Liên-đoàn Công-giáo và tät-cå các giáo-hữu nào tổ 
ra có tính-thần đều bị bắt Ьо, giam-cầm, đánh dập, kết-án. 


Tình hình dịa-phận đến đây, có thề nói chung là tan rổ, theo lời 
Chúa Giêsu đã phán: < Chúa chiên bị đánh thì đàn chiên tan». Hiện từ 
ngày đấu tổ trổ đi, sự đạo mất hết tự-do, và địa-phận di vào thảm-lặng. 


Từ năm 1954, nghĩa là năm nước Việt Nam bị chia cắt, địa-phận 
Thanh-hóa một phần ở lại Bắc, một phần di-cư vào Nam. 


Tại Bắc Tòa Thánh: đã. đặt Cha Pharô Phạm-Tần làm Giám-mục 
chính tòa. Các cơ sở chính vẫn còn duy trì được nguyên уеп, nhưng tình 
trạng tồn tại rất bấp bênh, vì Việt-Minh luôn làm khó dễ đề bóp nghẹt. 
Năm 1954 chỉ có 27 linh-mục và đa số là già 150, yếu đau. Dù sao, qua 
những tin tức nhận được, chúng ta được yên ủi rất nhiều vì cầng gặp gian 
lao, giáo bữu còn lại càng tó ra gan da, sốt sáng và quý mến việc 
giữ đạo. 


Di-cư vào Nam có chừng 60 lính-mục, phân tán đi làm việc trong 
hầu hết các địa.phận miền Nam Số giáo-hữu di-cu được chừng một vạn 


tưởi, cũng phân tấn đi trong hầu hết các địa-phận. 


Tü ngày Tòa Thánh tuyên bố thành lập hàng giáo-phầm tại Việt-Nam, 
địa-phận Thanh-hóa di-cư cũng như tất cả các địa-phận di-cw khác, дап 
dần được địa phương-hóa đề công việc tông đồ được dễ dàng mạnh 


tiến hơn, 


VI.— ĐỊA-PHẬN HẢI-PHÒNG 616871) 


Năm 1679 địa-phận Bắc hay Đàng Ngoài chia làm hai địa-phận, một 
địa-phận gọi là Tây-Bắc hay Tây-ký sau gọi là Hànội (1924) một dia- 
phận gọi là Đông-Bắc bay Đông-ký sau gọi là Hải-phòng (1924). 


Đức Cha Deydier (1679-1693) cai-trị địa-phận Đông được 14 
năm (1) nghĩa là che đến khi Ngài qua đời năm 1693 Từ đây Toà thánh 
trao địa-phận Đông cho các Cha dòng Ра-тіпһ và đặt cha Raimundo 
Lezzoli làm Giám-mục (Đức cha Cao). Ngài là Giám-mục tiên khởi của 
dòng Đa-minh tại Việt-Nam... 


Năm 1706 Đức Cha Lezzoli mất thì cha Juan de Santa Cruz (Đức 
cha Thập) lên kë vị. Ngài qua đời năm 1721, sau 46 nắm tận tụy với 


công cuộc truyền giáo trên quê hương con cháu Lạc-hồng. 


Thế kỷ XVIII, mật thể kỹ tao loạn, phong-kiến tại Việt Nam do 
sự tranh chấp giữa Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn. và anh em Tây-Sơn. Giáo- 
hội Việt Nam mới được thành lập đã phải điêu đứng giữa những cuộc 
xung đột này, các nhà truyền-giáo phải sống lo âu, lén lút пау đây mai đó, 
hoặc trong những túp lều tối tắm, những hang hầm gian-khồ, hoặc trên những 
chiếc thuyền trôi giạt. 


Dâu vậy Giáo-hội vẫn tiến-triền, và người ta có thề nóirằng : < Cơn 
báo táp càng kéo dài, mùa gặt càng phong phú >, mùa hoa trái phì nhiêu 
ấy chính là số giáo dân tân tòng rất đông đảo được chịu phép Thánh Tiy 
và đấy cũng chính là những an ủi cho Mẹ Giáo-hội đau thương (2). Trong 
số các vị Tử đạo thời kỳ này, chúng tôi phải kề 6 vị đá được phong chân 
phước Cha Gil de Federich Tế, Cha Mateo Alenso-Liciniana Đậu, phải 
tràm quyết nắm 1745, Jacinto Castaneda Gia và Cha Vicente Lê-quang- 
Liêm O.P. phải тат quyết năm 1773, cả 4 vị cùng là Dòng Đa-minh, với 
hai cha quan-triều thuộc địa-phận Tây: Cha Gioan Định Đạt và cha 
Emmanuel Nguyễn-văn- Triệu phải тат quyết năm 1798. 


1) Những tài liệu và cước chú sau đâu điều lấy trong Bách chu niên 
4 chân phước tử đạo 1861-1961 In tại Xä-hội Ап quản 5-7-9 đường Ngô- 
dức.Kể Saigon. trang 56 và 57. 

9) Moreno. Sử ký địaphận Trung. Phú-Nhai 1916 trọ 34 và 52-55, 
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Từ đầu thë kỷ XVII, các cha dòng Đa-minh Tây-ban-Nha đá bất 
đầu thâu nhạn các chí nguyện sinh Việt-Nam vào Dòng: Vì thë từ năm 
1738 đến 1882, các cha dòng Đa-minh Việt-Nam đã lên tới con số 135 
(134 Linh-Mục 1 thầy bến chúc), trong số ấy 36 vị được phúc tử đạo, 
11 dš được phong Chân-phước (1). 


Sang thể kỷ thứ ХІХ, đề biều lộ lòng tri ân Đúc Cha Eigneau de 
Béhaine, Vua Gia.Long (1802-1820) đá đề các nhà truyền-giáo được 
được thong dong truyền bá Phúc -âm và các quốc -dân được tw- 


Чо theo đạo. 


Nhưng khi Vua Gia-Long mất, cuộc bách hại người Công-giáo lại 
tái diễn một cách dý dội hơn trước. Năm 1820, VuaMinh-Mạng lên thể vị 
cha, vĩ quá ghét đạo đã vội quên công ơn đức cha Pigneau, và không ngần ngại 
mở một kỷ nguyên đẫm máu. Màn kịch này tang thương nhất là ở địa 
phận Đông, địa phận nằm trong tay của vị tông đốc Nam dinh Trinh- 
quang-Khanh. Các đấng chăn chiên bị tầm nã, bị bắt bó, bị tra tấn, 
bị giết đoàn chiên tản mát, các nhà thờ bị đốt phá, của cải bị tịch 
thâu gây cho Giáo-hội Việtnam một quan cảnh xác xơ tiêu điều như. 
bãi chiến sau một cuộc giao tranh dữ dội. Trước những cơn thử thách 
ghê gớm đó các Đức Giám-Mục, các Linh-mục, thầy giảng, dì phước 
Giáo-hữứu thuộc mọi giai-cấp, mọi tầm tuổi thi nhau gục ngã dưới lưỡi 
gươm của lý hình đề trung.thành với Đức Tin. Trong số các vị anh 
hàng tử đạo hồi nầy, Dòng Đa.Minh có đức cha Ignacio Delgado 
Y, Đức cha Đa-minh Henares Minh, cha chín: Giuse Fernandez Hiiền, 
cha Vicente Yến, cha Phârô Tư, cha Pa-mih “Tước, v.v... và nhiều 


linh mục, thầy giảng, giáo-hữu thuộc dòng Đa-minh. 


Dưới đời vua Thiệu Trị (1841-1847), : Giáo-hĝi được tạm yên, 
nhưng đó chỉ là thời-gian уап vôi vừa đủ cho nhiều thánh đường, 
nhiều tu-viện học đường, bệnh-viện được trùng tu đề rồi lại phải đón 
nhận một соп giộng tố khác phú phàng ác liệt hơn. 


Vua Thiệu-Trị băng hà, hoàng tử tên là Hoàng-Nhậm lên thế vị 
lấy hiệu Tự-Đúc (1847-1883). Lúc đầu không ai đoán được nhà vua 


(1) М. Gispert. Historia de la Misiones Dominicanas еп Tunhing 
trg. 740-713. 
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së cấm đạo. Ngày 29-10-1847 sau khi lên ngôi, vua tha bông các tù 
nhân, nhiều người được phóng thích. Dân công-giáo nhiệt liệt hoan nghênh 
thá độ khoan hồng của nhà vua. Nhưng tháng tám năm 1848, vì quá 
tin theo những phỉnh nịnh của các quan triều đình. vua Tự-đức đã 
trở nên hung tgn, hạ lệnh đồ máu người công-giáo, đề tự chuốc lấy 
cái danh hiệu « Ác vương Neron > trên đất Việtnam. Thế là từ năm 
1848 trở di, các sắc chỉ cấm đạo nối tiếp nhau ra đời đề viết lên những 


trang sử dám máu dưới triều Tự-Đức. 


Lúc này Giáo-hội lại được mục kích hàng vạn con cái thi nhau 
hiến đồ những dòng máu nöng tình yêu đề biện minh lòng tín trung 
với Chúa, với Đức-TIin, và đã tô lên sách sử những nét vàng son sáng 
chói, khiến cho tiếng ca khen lòng can -đảm, chí hi sinh của con cháu 
Lạc-Hồng còn vang vọng đến muôn đời. Нӧі này vị tử đạo đầu tiên 
của dòng Đa-minh là cha Đa-minh Được (1849) rồi đến Đức cha Giuse 
Diaz An (1857), Déc cha Melchior Sampedro Xuyên (1858) và nhiều 
vị khác Dòng Triều và bôn đạo phải xử tại Bảy Mẫu, Nam-dịnh. Đến 
năm 1861, Đức cha Сіегопіто Hiermsiia Liêm, Đức cha Valentino 
Berriochoa Vĩnh, Cha Phêrê Almntô Bình, thầy giảng Giuse Nguyễến- 
duy-Khang (dòng Ba) phải trảm quyết tại Hải-dương. 


Bia Phận Đông liến triën trong thời: bách-hạt. 


Những thử thách nói trên. vẫn không ngăn chặn được dà tiến triền 
của Giáo-hội Việt-nam mới phôi thai Năm 1848; Đức cha Gieronimo 
Liêm, Giám mục địa phận Đông, muốn mở rộng việc truyền-giáo, 
đã lĩnh được Sắc Đức Cha Ріо IX cha địa phận Đông làm bai: 
địa phận Trung (gồm tỉnh Hưng-yên, Tháibình và 2/3 tỉnh Nam-dinh) 
đất hẹp với số bón đạo là 155.435 và фа phận Đông đất rộng, nhưng 
số bồn đạo chỉ mới được 45.000. Đức cha Liêm ở lại cai trị địa 
phận Đông với một Giám-Mục phó là Đức cha Hilario Hy, còn địa 
phận Trung trao cho Đức Giám-mục Đa-minh Маги Gia và Đức cha Phó 
Giuse Diaz Án. 


Năm 1883, Tòa-thánh lại tách miền Вас dja-phân Đông làm địa 
phận Bắc (năm 1924 đồi là Bằc-Ninh) và trao việc lãnh đạo địa 
Đông cho Đức Cha Теггёз Hiến, còn Đức Cha Colomer Lễ. nhận 
coi sốc địa-phận Вас, 
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Những Đức Cha kể tiếp cai-tri địa phận Hải-Phòng sau Đức Cha 
Giuse Terếs Hiến (1883-1906) là các Đức Cha Nicaise Arellano 
(1906-1919), Ruiz de Azua (1919. 1929), Foncuberta (1930-1933), 
François Gomez de Santiago (1934-1953). Kế vị Đức Cha Gomez 
là Đức Cha Trương-cao-Đại, Ngài là vị Giám-mục tiên-khởi Việt- 
nam của địa-phận Hải-phòng. 


Đức cha Giuse Trươngzcao-Đại sinh ngày 4-6-1913 tại làng Tiền- 
món thuộc xứ An-lập tỉnh Thái-bình. Năm 1927 vào học tiều chủng- 
viện Ninh‹Cường, Qua năm nắm la-tinh ở đó và 3 năm triết-học ở 
Giáo-hoàng chủng-viện Ñam-dịnh, Ngài xin vào tu-viện Đa-minh ở Quần. 
phương. Sau đó một năm ngày 15-12-1936, được gửi sang Đa-minh 
tuviện quốc-tế tại Huong. càng đề sang 0-45 Phi-luậtTân học Giáo- 
luật ở tại học đường. thánh Thomas, và ba năm sau đố tiển-sĩ Коа đó. 

Hạc xong ngài định trở về Việt-Nam, nhưng cuộc chiến-tranh Dông- 
Nam-Á làm tắc nghền đường về, nên còn phải ở lại đất Phi. Thời 
kỳ nầy, ngài nhận làm cố-vấn cho ban Giáo-luật ở tòa Giám-mục 
Baguie,. đồng thời làm tuyên-úy- giúp các nữ-tu Ра-тіпћ thuộc họ đòng 
Sancte Catharina Năm 1946 được mời về làm Giáo-sư Giáo-Hoàng 
chủng-viện, nhưng vì tình-hình chiến-sự, trường này chưa mở được, 
nên lại sang Hương-cảng đề giữ chức giáo-sư ở Đa-minh tu-viện, dòng- 
thời kiêm chủ-tịch tòa-án khiếu-nại địa-phận ấy. Ngày 20-10-1950 được 
hệi- đồng tu-viện “bầu làm bë trên Phó. 


Sang năm 1953 Tòa thánh chọn ngài làm Giấm-mục hiệu Sila 
cai-trị địa.phận HHải-phòng, Lễ tấn-phong cử-hành tại Hương-cảng 
ngày 19-3-1953 (1). 


Ngài cai-trị địa-phận hơn một năm thì phải di.cư vào Nam và 
đề địaphận lại cho Đức Cha Khuấtvăn-Tạo. Toàn địaphận Hai- 
phòng có đếa 120.000 công-giáo gồm các tỉnh Hải-dương Кіёп-Ап, 
Quảng-yên và Móng.Cáy. Trong số giáo-hữu nói trên, có 65.000 giáo- 
hữu di-cw vào Nam. 


(1) Niên lịch 1954 Giảo-hoàng chủng-uiện trang 58. 


261 


VIL— ВІА PHÂN BÙI-CHU (1848) 


Năm 1848 địa.phận Đông chia ra địa-phận Trung và địa-phận Bắc. Năm 
1924 địa-phận Trung gọi là địa-phận Bùi.Chu và địa-phận Вас gọilà dija- 
phận Bắc-Ninh 

Địa-phận Bùi-Chu đã được phúc nghe rao giảng lời. Phúc-Âm trước 
các vùng khác ở Việt. Nam. Năm 1533 sử đã nói đến cha J-ni-khu vào giảng 


đạo cách trộm vụng trong các làng Ninh-Cường, Quản-Anh, Trà-Lũ thuậc 


tỉnh Bùi-Chu. 


Theo tài-liệu của cha Dác-Lô, (1) năm 1626 có các giáo-sĩ dòng Tên 
vào giảng-đạo tại cửa bề Đàng-ngoài, rất có thê cửa bề ấy là Trà-Lũ vì 
khi đó Trà-Lõ còn là cửa bë như gia-phả xã ấy và lời truyền-khầu chứng- 
mình, Còn chính xã Вш-СҺ đã được nghe lời Phúc-âm vào khoảng năm 
1670. Đến năm 1763 Đức Cha Santiago Hernandez Tuấn đặt trụ-sở Tòa 
Giám-mục tại xã Bùi-Chu Trước kia Bùi-Chụ thuậc địa-phận Đông Đàng 
Ngoài (Hải-phòng) đến năm 1848 được Tòa- Thánh cho thiết-lập thành địa- 
phận Trung-Ký. 


Các cơ-sở tôn-giáo của địa-phận Trung đều bị tRệt-hạ thời bách-đạo 
Minh.mệnh, Thiệu-Trị nhất là Tự-Đức, sau khi tha đạo mới dần dần 
kiến tạo. Nhà thờ chính tòa và tòa Giám-mục đã xây dựng do Đức cha 


Wenceslas Onate Thuận (1882-1897). 


Cũng trong thế kỷ thứ 17, các xã Trung-Ìinh. Trung-lễ, Phú- đường, 
Hạ-linh, Liên-thủy. Lục-thủy trở nên toàn-giáo, xã Ngóc-cục giấn tòng. Xã 
Bài-Chu khác айо một khu an-toàn được bao vây băng nhiều đồn phòng-ngự 
bên bờ sông Ninh-cơ. 


Đó phải chăng là lý-do mà Bùi-chu được chọn đề làm trụ-sở tòa Giám- 
mục ? Tình cảnh tao-loạa khiển ta dë hiều lý-do đó, trong КЫ Bùi- 
chu bị uy-hiếp, nếu không có vòng vây các lộng Công-giáo thì hẳn Bùi- 
chu đã thất-thủ tử lâu, ta nên nhớ rằng tòa Giám.-mục Bài-chu đã được lập 
trong thời kỳ bách-hại, nên vấn-đề an-ninh cần được lưu-ý. Нап Xã-Đoài, 
trụ-sở địa-phận Vinh và Кё skt trụ-sở cũ Hải-phòng cũng đã được chọn 
vì lý.do ау. 


(1) Phan-phải- Huồn С.85.1 Việ_ Nam giáo-sữ' I, trang 65-65. 
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Tuy địa-phận Bùi.Chu cũng còn nhiều vùng hoàn-toằn Công-giáo ở Yen 
bë, nhưng lại thiếu-điều kiện thứ hai là sự thuận-tiện. Sử-ký địa-phận 
Trung nói rõ : Vả lại làng Bài-chu là trung-độ địa-phận, tiện lối cho các 
Đăng, các cụ ở các xứ đi về. Vì trước đây Đùi-chu còn gồm cả hai tỉnh 


Hưng- Thái. 


Cũng vì lý-do ấy, năm 1950 đá sôi nổi dư-luận di tòa Giám-mục xưỡng 
Quâần-phương cho trung-độ. 


Bưồi đầu Công-giáo bị bạc đái, các tòa Giám-mục thường ån dật trong 
vùng quê, như Кё-зо, Kẻ-sặt nhưng đến sau khi Công-giáo hưng thịnh, 
các tòa Giám-mục lại di ra thành phố đề tiện bề ngoại giao và gây ảnh 
bưởng, như Kẻ-sở đi ra Hà-nội, Kê-sặt ra Hải-phòng. Vì thế cũng đã có 
thời-kỳ nổi dư-luận di tòa Giám-mục BĐùi-chu lên Nam-dịnh. Nhưng từ khi 
Bùi-chu biến thành thị-xã mới thì tòa Giám-mục chắc chấn hơn khi nào 
hết và không còn ai nghĩ di lên di xuống gì nữa. 


Tinh Bùi-chu là một đài kỷý-niệm ghi trang-sử bất-diệt của tinh-thån 
nhân dân Bài-chu đã anh-dũng bênh vực quốc-gia bài xâm diệt cộng ba năm 
tường (1949-1951) dưới sự hướng dẫn của anh em Công-giáo Bài-chu. 
Người ta không thề tách biệt tên tỉnh Đùi chu ra khỏi danh từ Tự-vệ. Vì 
tỉnh Bùi-chu là con đẻ của Tự-vệ, BĐài-chu là kết tinh, là thành công và là 
vinh danh của phong trào tự-vệ. 


Không cần nhắc lại rằng phong trào đó dš nỗi dậy như vũ bão ngày 
17-10-1949 với tinh thần hy sinh cao cả, mục-dích là bảo-vệ bản-thân, 
gia đình tô-quốc và tôn-giáo. 


Từ năm 1848 nghĩa là năm thành lập, địa-phận Đùi-chu dá được các 
Đúc Giám-mục cai quản kể tiếp như sau: Dominique Marti Gia (1848- 
1852), Joseph. Diaz Sanjurio-An (1852-1857), Melchior San Pedro Xuyên 
(1857-1858), Valeni Berrio Ochoa Vinh (1858-1861), Garcia Cezon 
Khang- (1865-1880), Emmanuel Riano Hòa (1880-1884), Wenceslas Onate 
Thuận (1884-1897), Maxime Fernandez Định (1897-1907) Pierre 
Mônagorri Y Obenita Trung (1907-1936). 
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Ngày 9-3-1936 địaphận Thái-bình tách ra khỏi địa-pbạn Bài-chụ và 
địa-phận này được giao cho Đức cha Hồ-ngọc-Cần (1936-1948), vị Giám. 
mục tiên khởi Việt-Nam của địa-phận. 


Đức cha Hồ-ngọc-Cần là một Giám-mục nỗi danh vì những đức-tính 


và sự thông thái của ngài, 


Sau lúc Đức cha Hồ-nggc-Cần qua đời, Đức cha Phạm-ngọc-Chi đá 
được Tòa thánh đề cử làm Giám-mục địa-phận. Với một tài đức hiểm có, 
Đức cha dš đưa địa-phận qua những giai đoạn khó khăn nhất từ năm 1949 
đến 1954. Địa-phận Вё-сһи trước lúc di cư gồm có 231.446 giáo-hữu. 
Địa-phận bao trùm toàn tỉnh Bùi-chu và một phần tỉnh Nam-dịnh, Phần 
ở lại sau ngày di cư có Đức cha Phạm-năng-Tĩnh với 28 linh-mục triều 
và 200 chủng-sinh, phần di cư vào Nam có Đức cha Phạm-ngọc-Chi, 150 
linh.mục và 150.000 giáo hữu, 


Tiều-sử Đức Cha Hồ-ngọc-Cần. 


Đức Cha Hồ-ngọc-Cần sinh ngày 3-12-1876 ở Ba-châu thuộc dja- 
phận Huế, ngài đã học tại Тїш chủng viện An-ninh Quảng-rị và Đại 
chủng viện Phú-Xuân Ниё, ngài thụ phong linh-mục ngày 20-12-1902. Sau 
lúc làm Cha phó họ Kẻ-Văn, người được đề cử làm Cha sở họ Кё-һас và 
đến nám 1910 làm giáo-sư ở chủng viện Anninh. Năm 1924, tuân lệnh 
Đức cha Allys, ngài lập dòng các thày Thánh Tâm tại Trường-an. Ngài 
thụ phong Giám-mục tại nhà thờ chính tòa Phú-cam năm 1935 và kế vị 


Đức cha Мӧпаротгі năm 1936 (1) 


Đức cha Hö là một vị да canh-tân địa-phận về mọi phương-diện. 
Năm 1836 Tòa thánh tách địa-phận Thái-bình ra khỏi Bùi-chu, các 
Cha dòng thánh Pa-mih từ giá Bùi-chu sang Thái-bình, các chúc- 
vụ tòa Giám-mục bỏ trống cả. Đức Cha lo liệu cho các Cha được 
trưng-cau ý-kiến bằng thư kín dë lập lại các chức vụ tòa Giám- 
mục. Nhờ sự khôn-khéo của Đức Cha, vấn đề khó khăn nhất là đề 
cha người và chia cha- sau lúc tách Thái-bình ra khỏi Bài-chu. Nhờ 
lòng đạo đức siêu-nhiên và sự khôn-ngoan, ngài đã giải-quyết vấn đề 


gai góc ấy một cách êm đẹp. 


(1) Les Missions catholiques еп Indochine 1939 trang 96. 
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Chúa anbài dã dùng Đức Cha làm giáo-sư chủng-viện An-ninh 
l5 năm, trước khi cai dòng Rất thánh Trái tim 10 năm, hình như 
đề ngài có dịp chuản-bị đủ đức đủ tài đề sau cải tô các chủng-viện 
địa phận ngài sẽ coi sóc. 

Ngài rất lưu-tâm đến chủng-sinh, nắng дёп thấm trường, giảng 
phòng тёп bảo, đồng-thời cũng lo nuôi dưỡng phần xác, mở mang trí- 
tuệ, nâng-cao mức học và nhất là đào luyện các đức tính siêu-nhiên. 
Ngài thường nói với học-sinh + Các chủng-viện là một nửa công-việc 
giám-mục của Cha. Chúng con có luyện văn tu đức, tương-lai địa 


phân ở trong tay chúng con đấy. 


Trường thử được giao cho các sưzhuynh trường Thiện giáo dạy 
dó, Đức Cha cho sửa soạn nơi ăn chỗn ở hån hoi, đến kỳ tựu-trường 
năm 1737, ba thây Dòng đến nhận trường. 


Trường Latnh được dạy thêm khoa-học, văn-chương. Tiếng La- 
tinh rất thịnh, học-sinh có thê nói truyện bằng tiếng ấy với nhau 
được Điều đó dễ hiểu Đức cha với trí thôngminh sẵn có, lại 
trải 15 năm kinh-hghiệm, rất thông-thạo vẻ La-văn, đến nổi các Bộ 
Tòa thánh khi xem các tờ trình của ngài đả phải nói «Ít khi Bô 
nhận được những văn-kiện văn-từ đặc-sắc như thế này >. Thật là văn 
các đãng Giáo phụ phục-hưng. Nhiều khi chính Đức Cha cắp sách 


xuống lớp dạy La-văn, vì thế ai aícüng dua nhau học tiếng của Hội thánh. 


Nhưng một việc to. tất có nhiều ảnh hưởng hơn cả là tái lập 


Đại chủng-viện trong địa-phận. 


Trước kia địa-phận vốn có trường thân-học, lúc tại Bài-chu, lúc 
tạ Ttung-linh, nhưng tử паш 1933, các địa-phận thuộc dòng Đa-minh 
coi sóc đều cho các sinh-viên thần-học tựu tại Giáo-hoàng chủng-viện 


Nam-đởịnh do các Cha dòng Đa-minh điều khiền. 


Mọi việc đều êm đẹp. Nhưng từ khi có Giám-mục Việt-Nam thì 
lòng người thay đổi, sinh-viên Bùi-chu tự nhiên muốn được sống gần 
Đức Cha đề chịu sự giáo-hóa của Người cho dễ dàng hơn, 


Vậy dịp lễ thánh Đa-Minh năm 1936, chủng sinh 18 tựu về Phú- 
nhai cậy nhờ các Cha xin với" Đức Cha cho về học tại Đùi.chu. Ngài 
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trả lời chưa liệu được, hãy đề lớp triểtlý mới về học ở nhà thôi. 


Ngài liền gửi thư lĩnh ý-kiến Dwc Höng-Y ĐBộ-trưởng bộ Truyền-giáo. 
Trong khi ấy Cha Giám-đốc Giáo-hoàng chủng-viện biên thư xin ‘phép 
Đức cha cho học sinh về Nam-định. Нос sinh thì tiến thoái ибое nan, 
nhất định ở lại, nên ngày 25 tháng 8, Đúc cha tạm cho chủng sinh tựu tại 
Bùi chu. 


Đến ngày mồng 7 tháng 10, Đức cha nhận được lời phúc дар êm dëm 


của Bô truyền-giáo. như sau 


« Thư Đức cha gửi xin đem các chủng-snh về học tại trường dja- 
phận thì Tòa thánh đã suy di xét lại và bàn hỏi Đức Khâm-sứ Toà thánh 
tạ Đông-Dương thì Tòa nghĩ rằng, bây giờ địa-phận mới thiết-lập, 
tinh-thần vật-chất còn chưa sẵn, lại làm gấp như thë xem ra có điều tình- 
tệ... Vì vậy tòa nghĩ rằng bỏ trường Nam-dịnh dần dân, mỗi nám một số 
ít cho đến khi hết thì hơn. Cho nên Tòa khuyên Đức Cha và các cha yên 
ủi bọc sinh lên trưởng Nam-dịnh mà học, bảo họ sẵn lòng vâng lời thì 
Chúa sẽ ban phúc lành thưởng công cho. Còn sự đức cha muốn lập lại đại 
chủng-viện trong địa-phận thì Tòa cũng lưu tâm và không từ chối > (1). 


Được thư ấy, Đức cha sẵn lòng vâng ngay, song -cho được yên їп 
chủng-sinh một phản và giữ thê diện địa phận một phần, đức cha thề-ý Bò- 
đề lớp triết-lý và 8 thầy bốn chức lại vì Độ nói gửi lên hầu hết các chủng- 


sinh cũ, cho nên không buộc gửi lớp mới và hết mọi chủng-sinh cũ. 
Như vậy lên Nam-dịnh 40 chủng-sinh và ở lại nhà 30 chủng-sinh. 


Đức cha bình tĩnh thi-hành ý Tòa thánh, lại lấy thế làm nhẹ nhàng bớt 
lo thây lo sách, và truyền cho các cha đương cấm phòng làm lễ cầu cho 
học sinh được lên Nam-dịnh bình an. 


Tưởng như thể là xong, được cả người, được cả mình, có đè đâu ngày 
mồng 2 tháng 6 năm 1938, Đức cha nhận được thư Đức Khâm-sứ nài xin 
cho hết chủng-sinh lên Giiáo-hoàng chủng-viện Nam-định, thì các cha dòng 
sẽ bằng lòng đồi tu-viện Quần phương lấy sở Khoái-đồng theo tôn ý của 


Toa thánh. 


(1) Phạm-chản-Diên Тіён-5 Đức cha Hồ-ngoc-Cần. 


266 


Đức cha phúc дар: « Vấn đề Quản phương và vän đề trường thần 
học không liên can gì với nhau, buộc lại với nhau làm gì ? Vì xứ Quần 
phương, mà Bùi chu mất trường thần học thì thiệt chung cho cả địa-phận 
và còn thiệt lâu dài mãi mãi, 


Cho di rằng chủng-sinh khi äy không chịu tựu trường là điều không 
phải, song việc đã qua rồi, Tòa thánh đã xử hån đàng nào và đã ban phép 
cho tái lập trường thần học trong địa-phận (1). 


Nếu các cha Dòng nhất định đòi như thế mới giao sở Quần phương, 
thì tôi thà giữ lấy trường thần học, việc Quần phương mặc Quần phương 
và sẽ do Déc Khâm-sứ định liệu. Tôi không liều mất ích chung địa-phận 
mà lo riêng một xứ. > 


Đức Khâm-sứ đọc thư äy thì hiều rõ ý Đức cha và đáp lại Ngài 
không ngờ Đức cha nói lý sự đến nỗi ấy, 

Sau sấu thắng mong đợi, ngày 2 tháng giêng 1939, Đức Cha tiếp 
thư Đức Khâm sứ cho biết Tòa thánh bỏ hån khoản hiệp ước về việc bái 
trường Thần học Bùi chu và việc gửi học-sinh lên Giáo-hoàng chủng 
viện Nam-dịnh, Đức cha vui mừng vì được giữ trường Thần học, lại 
được cả sở Quần phương sau làm trụ sở trường ấy, 


Tuy vậy dầu hiệp ước đã được Tòa-thánh châu phê, nhưng mãi 
đến cuối tháng 5 năm 1940 mới thi hành xong. Đức cha trà liệu 
đề đầu niên học tới di trường thần học về Quần phương. 


Đức Cha cho khởi công xây ngay một nhà tầng, trên làm 
nhà nguyện dâng kính Thánh tâm Chúa, dưới làm thư viện và trụ sở 
hội < Học thức tăng tiển > mà ngài đã ban phép thành lập ngay từ khi 
mới di trường về đó, mục đích đề học sinh có dịp tập khoa biện 
thuyết và đề phái trí thức địaphương được hấp- thụ ảnh hưởng Giáo- 
hộ. Hội đó sau biến ra tó chức văn-hóa < Ra khơi ” ngày nay. 


Ngoài trường Thử và hai chủng viện. Ngài cũng rất lưu tâm 
đến bậc thầy giảng, lo đào tạo cå đôi đường, Ngài có ý cải tạo nên 
bậc dòng, nhưng vì sự bất đồng ý của các Đức Giám-mục Bắc-Việt 
mà công việc không tiến hành được. 


(1) Thạm-.chát°Diễn - Tiều-sử Bức cha 19-nyọc-Gũu 


Tại các trưởng, ngài déu cố xây dựng hoặc nhà nguyện, hoặc nhà 
cơm nhà học và tu chỉnh cho phong cảnh dáng quan chiêm. 


Ngài luân luôn đi trường по về trường kia đề giang phòng đầu 
năm, phòng cuối nắm, phòng tháng, phòng năm, làm lễ truyền chức, làm 
lễ thánh-sư, sát hạch học sinh hoặc có khi cũng dạy học па. Mà đáp 
lại, học trò yêu quý ngài như cha nhân từ. 


Ngài lo cho học sinh tập hát bình ca thật êm dịu, giữ lễ nhạc 
theo lối kinh-sĩ hội thật nghiêm trang, đồng thời lại giải thích lễ nghĩ, 


nên tính thần lễ nhạc khi ấy rất cao. 


Đồng thèi ngài cũng nhận được của một nhà hảo tâm giúp chủng 
viện 10 mẫu ruộng. Ngài truyền lấy lợi tức dê hàng năm sắm chén thánh 


và sách lễ cho các cha mới, 


Dà gặp thé, cơ cần, dói rét năm 1945; dù gặp phen vật đổi 
sao dời, Chính quyển đảo lộn, ngài không hề bao giờ đành tâm 
giài-tán chủng-viện Năm 1945 quân-đội Nhậtbản đầy xéo trên đất 
nước, hung hăng định hại trường Thần-học Quần, phương, ngài liền cho 
tàn cư trường xuống hài sở ruộng miễn bề và chính ngài cũng thân hành 


x 
xuống bảo ban yên ủi, 


Là Giám-mục thành-lập và cải-tô các chủng-viện, Đức cha Нӧ-пғос- 


Сап còn là Giám-mục sắáng-lập Dòng Nữ-tu Mân-câi. 


Ngay từ khi mới chăp-chính; Đức cha đã lưu-tâm đến việc đưa bậc 
thầy giảng lên bậc dòng. chính-thức. Nhưng việc bẩt-thành, vì sau khi nhận 
đơn thỉnh-nguyện của Ngài, Tòa-thánh cho hải ý-kiến các Đức Giấm-mục 


Bác-Viật, thì các ngài không muốn cải-tồ, một cứ đề như trước. 


Vậy Đức cha định lo việc nhà Phước. Khi ấy trong địa-phận có 14 nhà 
Phước gồm 417 chị em thuộc dòng Ba Đa-minh và dòng Mën thánh-giá, 
không có lời khấn. Hai tô-chức này đã có 200 năm lịch-sử và đã giúp đỡ 
Giáo-hội không phải là ít. Nhất là trong thời kỳ bắt-đạo. Thời Văn-thân 
сат bách, tại Trung-Việt đã có 270 nữ tu Mën thánh-giá được phúc Tử 


đạo. Nhưng: trước sự biến.chuyền ха hội, bai tổ-chức ấy không được hợp 
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thời lắm nữa, nên công dồng Đông-dựơng, khoản [O06 ước ao cải-tồ nên 
bậc dòng chính thức. 


Ngày 24.11.1941 Ngài đệ đơn sang Tòa-thánh thỉnh-cầu lập dòng Nữ 
trong địa-phận trước là đề cải-tô các nhà phước, sau là thu nhận các thiểu- 
nữ muốn di tu. Dòng nhằm mục-dích truyền-giáo bằng cách thi-hành đức 
bác-ái trong việc day-dó thiếu-niên, săn sóc bệnh nhân và hệ trợ các tồ-chức 


tiến-giáo. 


Tuy chưa được Tòa-thánh trà lời, vì khi đó sự giao-thông bị gián 
đoạn vì chiến cuộc, nhưng ngài cũng cứ tiếển-hành công việc, vì biết chắc 
thể nào Tòa-thánh cũng chấp-thuận. Nhà Phước Trung-linh, cách tòa 
Giám-mục hơn một cây số ngần, đã được chọn làm trụ-sở của Dòng 


tương-lai. 


Nhưng mãi đến năm 1946, nguyện vọng của Đức cha mới được 


thực-hiện. 


Đồng thời, Tòa-thánh cũng gửi cho cuốn < Quy-tắc chung » các dòng 
kim-thời đề cứ thë mà soạn luật Dòng, nhưng cũng phải tùy hoàn-cảnh gia 
giảm Ít nhiều. 


Tin-lành đó đã làm cho các chị em hết sức vui mừng. Ngài cũng loan 
tin cho các cha và giáo-hữu hay, rồi bàn tính với kội-đồng địa-phận giúp-để 
nhà dòng một số tiền bạc cất nhà và 30 mẫu ruộng làm vốn, vì trông nhà 


dòng sẽ giúp dë đền ơn địa-phận về sau. 


Theo huấn-dụ Bộ Truyền-giáo ra ngày 19-3.1937 mỗi dòng nữ tu 
mới lập phải xin hai nữ tu một dòng chính-thức đến đào luyện cho mình cho 
đến khi đã có người tuyên-khẩn và điều-khiền được nhau. Ngài liền xin Đức. 
cha Tadeo Lê-hữu- Từ, Giám-mục Phát-diệm, cho hai bà khẩn trọn đời Dòng 
Mến thánh giá sang giúp. Hai bà Maria Thêm và Maria Thảo sang lĩnh 
nhiệm vụ quan trọng đó ngày Í-9-I946. Khi tiếp bai bà, ngài nói + Từ 
rầy phải gọi là Thơm và Thảo, vì là của Thơm Thảo đức cha 
Phác Diệm cho sang giúp Bùi chu thì thật không còn gì thơm thảo 
cho bằng >, 
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Sáng ngày 6 tháng 9, Đức cha làm lễ tuyên sắc lập Dòng tại nhà 
nguyện Dòng. Ngài chọn ngày đó là lễ sinh-nhật Đức Mẹ, vì muốn 
dòng được khai-sinh cũng một ngày như Đức-Mẹ, đề nhờ ơn Mẹ phù 


trì mà vững vàng tiến bước. 


Bắt đầy từ dó nhiều người lục-tục хіп nhập dòng Ba nhà Phước 
Kiên-lao, Ninh-cường, Liên-thủy xin nhập cả nhà. Mới d'u ai cũng 
nức lòng hoan nghênh, nhưng cơn thử thách thường lệ phải xảy đến đề 
củng cổ Dòng mới. Một dư luận nỗi dậy bàn-tấn xôn-xao, phải đồi 
dòng mới đề thay thể dòng Ba Đa-minh, làm cho nhiều người xiêu tâm và 
chị em lo зо» nhưng cũng có nhiều chị em can даш rời bỏ nhà phước 
đề vào dòng, đề mặc sau lưng tiếng thị phi đàm tiểu. 


Ngài an ùi chị em thế này « Như -đã từng thấy trong lịch-sử Giáo- 
hội, mỗi khi sáng lập hay cải tô một dòng tu, ma quỷ ra sức phá, nó 
xúi giục những đẳng quyền thế phận đời phần đạo làm ngắn trở thế 
nọ thể kia, song sau cùng nó cũng thất bại. Những vị quyền thể đạo 
đời ra sức сап trổ, các thầy, các chị dòng quen di lối rộng, không 
muốn trở về đường hẹp, cũng hùa theo phân đối, nói xấu những vị bề 
trên thậm tệ, hóa ra cả trong cả ngoài đều có ngăn trở. Nhưng vậy 
Đức cha cứ đi thẳng đường của mình, Người xin vào dòng mỗi ngày 
một đông, không chỗ mà nhận хоё, 


Còn chị em trong dòng thảy đều vui thích đến nỗi hai bà trông coi 
lấy làm thỏa mãn, thấy chị em cố tỉinh-thần tu thân như vậy. 


Lớp nhà tập đầu tiên gồm 17 chị em mở ngày 21-11-1946. Chị 
đầu só là Catarina Huệ, hai năm sau làm bà Mẹ đầu tiên của dòng. 
LỄ mặc áo được tổ chức long trọng có đông các cha, các chị em nhà 


Phước và giáo-hữu đến dự làm cho ai ai cũng mến bậc dòng. 


Mấy tháng sau, ngày 3-2-1947, lại mở lớp tập thứ hai gồm 26 
chị em nữa. 


Theo luật dòng thì chị em phải qua bai năm tập mới dược tuyên 
khấn, nhưng lớp đầu tiên có châm chước cho 7 chị em. đá ở nhà dòng lâu 
năm được khấn ngày 7-12-1947 nghĩa là sau một năm tập mà 
thôi, 


270 


Nhà dòng từ đó bắt đầu có nền tầng và tiếp tục nhận thêm 
người vào đến khi đẳng sáng lập qua đời là ngày 28-11-1948, nhà 
đồng đã có trên 100 chị em khấn và tập. 


Lý đương nhiên là cây тїп hoa rụng, ai cũng lo cho nhà dòng sẽ mai 
một, nhưng nhờ ơn Chúa, chính cái chết của дапр sáng lập đã làm cho 


nhà Dàng thêm mạnh sống. 


Là Giám-mục sáng lập chủng viện, dòng Nữ tu, - đức cha Hồ-ngọc, 
Cần còn là Giám mục các Hội đoàn Công-giáo. 


Mật trong các công cuộc cải tô lớn nhất của đức Cha là tồ-chức 
hội Cầu nguyện truyền-giáo và hội Công-giáo Nam thanh trong địa phận. 
Phong trào nói dậy.như vü-bšo, các hội đoàn đua nhau mọc lên kết thành 
một đội hùng binh mạnh më tiến vào chật các thánh đường đề đọc kinh, 


xem lễ, rước lễ. Sá xưng tội rước lễ tăng lên gấp l5 lần. 


"Trước kia trong địa-phận đã có hội đồng-nhi, thiên-thần. nhưng lẻ-tế 
không thống nhất tô-chức, không thu hút được nhiều hội viên: Cũng đã có 
Ít nơi lập hội Nghĩa-binh thánh thề, nhưng chưa mấy ai biều rõ hội ấy là 
gì. Vậy đầu năm 1938, Đức cha xin cha Giám-đốc hội cầu nguyện truyền 
giáo trung-ương ở Toulouse (Pháp) nhận Ngài làm Giám-đốc địa-phận, đề 
hội được chính-thức hầu hưởng nhờ các ơn ích thiêng-liêng Ngày 15 
hóng 2 năm ấy, Ngài ra thư luân-lưu hô hào khuyến khích lập hội Cầu 
nguyện, nhất là đoàn Nghĩa-binh thánh thề. Đồng thời Ngài cho xuất bản 
điều-lệ hội, in bằng cấp cho các cha Tuyên-úy, các quản giáo, các tông đồ 
và só kho cho quân binh. 


Ai cũng phải cảm động khi thấy từng đoàn trẻ em đưa nhau vào thánh 
đường đề viếng Chúa, sáng sớm đã rü nhau đi lễ, tiếng gọi nhau từ thôn 
nọ sang làng kia, làm cho phụ huynh cũng phải thức dậy đề theo gương 
соп em. Những trẻ em dua nhau hi sinh. tranh nhau việc rửa bát quết nhà 
đề bó việc lành ghi vào số kho. Trước kia trẻ em các họ mỗi khi tụ hội 
tại nhà thờ, thì có cuộc šu dà, mà từ khi có Nghĩa-binh thì thôi hán ganh 
gé, lại hòa-thuận yêu nhau. Một đấm men bé nhỏ này, Chúa đã dùng đề 
lắm dậy ba thùng bột. 


Luôn luôn có những lễ nhận hội-viên. Các cha xứ cùng mọi người 


đầu công nhận từ ngày tồ-chức hội cầu nguyện, thì nhiều người rượu chè, 
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cờ bạc, nha phiến, bỏ xưng tội lâu năm được tỉnh ngộ đề trở về làm hòa 
cùng Chúa, 


Trong vườn hoa xuân này, Chúa да lượm dược biết bao bông thanh 


quý đưa vào cung thánh và các viện tu. 


Sau sáu tháng hoạt động, số Nghĩa-binh đã lên tới 23.879 em, và 
tổng số hội Cầu nguyện là 49.847 hài viên Những con số hùng hậu này 
càng tăng lên gấp đôi khi Đức cha qua đời. 


Tháng 6 năm 1948 dịp lễ Minh thánh Chúa, mở đại-hội Nghĩa-binh 
tại Bùi chu (16-6), Ninh-‹Cường (16-6) Tứ Tràng (22-6) và Giáo-lạc 
(22-6). Các cuộc hội thật cực kỳ long trọng và sầm uất, chính Đức cha 
chủ-toa, nghĩa-binh và giáo hữu tuôn về như nước chầy. Cuộc cung nghĩnh 
Thánh thề với những khải hoàn thê môn tráng lệ kéo dài trên quãng đường ba cây 
số mới đủ cho nghĩa binh dàn hành. Nhà: các cuộc đại-hội nầy, các đoần- 
hội thi đua tinh-thần vật chất càng thêm bộc phát lòng giáo.dân quy 
hướng về Thánh-thề một cách sùng-mộ bẩt-diệt. 


Thấy kết-quả mỹ-miều như thế, Đức cha dự định cứ 5 năm mô một 
lần, còn hàng năm thì tô-chức riêng từng địa-hạt. Nhưng tiết rằng tình thể 


biển động nên chưa tô chức đại-hội lần thứ hai. 


Đồng thòi Đức cha củng-cổ chấn-hưng Hội Công-giáo Nam-thanh, nên 
Ngài ra điều-lệ và thư chung phát-động phong-trào ngày 8-6-1937. 


Tuy cao niên mà ngài vốn ưa thích thanh-niên, vì nếu thiểu nhỉ là 
tương-lai thì thanh-niên là hiện tại của tó-quóc và Giáo-hội, mà người khôn 


ngoan bao giờ cũng sống ở hiện tại hơn tương-lai. 


Cuối năm 1935, Ngài đã giảng phòng cho thanh.niên Nam định, được 
các giới nhiệt-liệt ca-tụng, các bài giảng ấy sau đã được xuất-bản. Tháng 
10 năm 1926, ngài dự đại hội Công-giấo Nam-thanh Nam-dịnh, đó là 
một dip lay tĩnh .thanh-niên Bùi. Chu. Từ đó, các xứ dua nhau thành-lập 
hội ấy, đến năm 1938 số hột viên đã lên tới non một vạn. Thánh Giuse, 
thánh sư Giáo-hội đã được chọn làm quan thầy thanh-mên, nên ngày 
30-4-1939, nhằm lễ thánh-sư, Đức cha да cho tôö-chức đạihội thanh-niên 
công-giáo địa-phận tại Phú-nhai, được 2.500 thanh-niên, các đoàn địa-phận, 
cùng đại-biều các đoàn địa-phận Hà-nội, Phát-diệm, Thái-bình, Hải-phòng. 
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Đức cha Nguyễn-bá- Tòng với tài hùng-biện từng quen, phát họa một chương, 
trình đại quimô : Nghĩa vụ thanh-niên dôi với bản-thân, tô-quốc và Giáo- 
hội. Trong một cuộc hội-nghị sói-nói hàng giáo-sĩ và thanh-niên đồng-thanh 
quyết-nghị thành-lập đoàn thanh-niên địa-phận đề dẫn-tiến đến Liên-đoần 


thanh-niên toàn-quốc thì công-cuộc mới tiển-hành mạnh-mề được. 


Đề giữ vững tính-thần các đoàn Nghĩa-binh và bảo-thủ lấy sự thống- 
nhất tô-chức, đầu tháng 10 năm 1941, ngài đặt một cha tông tuyên-úy 
Nghĩa-binh có nhiệm-vụ lưu-động qua các xứ đề huấnluyện tỉnh-thần và 


kiềm-soắt tài-chính các đoàn rồi báo-cáo lên Đức cha biết, 


Về hội thanh-niên, ngài cũng sắn-sóc chẳng kém. Đầu tháng 10 nắm 
1942, ngài đặt mỗi địa-hạt một cha tông hạt tuyên-úy thanh-niên và đồng thời 
mời cha Hòa (Lebourdaia) Tóng-cuc Tuyên-úy Đông-Dương về lập tồng 
cục thenh-niên thôn-quê địa-phận. Kết-quả Tông-cục Tuyên-úy : Cha Giuse 
Lm-quang-Trọng với các ban Tồ-chức, tài-chánh và chấp-hành giúp các. 
việc. Đứng đầu ban chấp-hành là anh Gioan Lưu-ngọc- Văn một 
thanh-niên đạo-đức, anh đã bị Việt-minh theo rồi bắt đem giam tại Chiné, 
ở đó anh em dš anh-dũng xưng đức tin, giữ vững tinh-thần anh em công- 
giáo cùng một số phận và đã vui-vẻ nhận lấy cách cao-cả cái chết dưới ba 
thước tường đè nát tấm thân. | 


Tháng 10 năm 1946, trại thủ-lĩnh Thanh-niên mang tên Нё-прос-Сап 
да được tö-chức tại Hai-hậu, thu hút các phần-tử 00-0 công-giáo chịu đào 
luyện đề một mai chống chọi với làn sóng 85 chém lan tràn trần. Chính-phủ 
cộng-sản khi đó tỏ vẻ hoài-nghi, mà quả nhiên một năm sau, lớp thanh-niên 
Ấy đã nồi dậy như vũ-bảo đề bênh-vực quyền-lợi tôn-giáo một cách đắc-lực, 
trước thì trong mặt trận Công-giáo Cứu -quốc (1946-1948) "sau thi trong 
-phong-trào Tụ-vệ (1949-51). 


Đồng thời ngài có võ, chấn hưng các hội Dòng Đa-minh, thu hút các 
bậc lão thành làm nền tảng vững chắc bất di dịch cho lâu đài đạo đức 
địa-phận- 

Đức cha gắng công thánh hóa hàng giáo-sĩ, đào luyện сас chủng-viện 
-tusviện, mục- đích đề làm gì, nếu không phải là đề thánh-hóa giáo dán. 


Đề đạt mục dich ấy, Ngài đã dùng đạo-lý và các phép Bí-tích mà ngài 
hết sức со vë bằng cách thành lập các hội đoàn biên soạn sách giáo-lý và 
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thư Mùa chay, mở tuần thi kinh гат rộ, tó chức nhiều tuần cấm phòng 
và chấn hưng lễ nghỉ ca nhạc. 


Theo tinh-thần của Chúa Giêsu, hạng người được Đức cha yêu thương 
sắn sóc nhất là các trẻ em. Đề giúp trếem dọn mình xưng tội rước lễ 
vớ lòng, ngài đã soạn và cho xuất bản < Bön Đồng-u >, ván tắt nhưng đỗ 
điều, với bản xét mình minh bạch, các cha các thầy buộc phải theo dé mà 
dạy cho các em đủ một tháng. Nhờ đó trẻ em xưng tội minh bạch, khiến 
các cha từ các địa-phận qua chơi Bài chu mà có dịp làm phúc cho các 
em, thì bë ngỡ khen lao, rồi thì mua cho được < Bón đồng ấu > đem về 
dạy con chiên. Những cuộc rước lễ vở lòng, rồi rước lễ bao đồng đều được 
tó chức long trọng, với lễ phép hiển thân cho Đức Mẹ và nhắc lại lời 
khẩn hứa khi chịu phép thánh tây. 

Tü ngày ấy, các em được nhập vào đoàn Nghĩa-binh đề theo gương 
nhau rước lễ, cầu nguyện, hi sinh hằng ngày. Thấy các em được sẵn sóc 
dậy dễ như thë, mấy bà già vừa mừng vừa tủi, nghĩ phận mình khêng 
bằng trẻ em. 


Nói thë không phải là Đức cha bỏ quên người lớn đầu. Chính Người 
lập thói lành sáng chủ-nhật dạy giáo-lý cho nhỉ đồng, chiều công cộng cho 
người lớn, vì thể ngài soạn sách « Thánh giáo thuyết minh > đề các cha с 
theo sách ấy mà dạy. Sách đầy đủ, được các địa-phân hoan-nghênh. 


Sau ngài lại cho soạn bản < Сїт nghĩa Thánh giáo thuyết minh > đề 
những phần tử học thức được thấm nhuần đạo-lý sâu sắc chắc сһаһ hơn. 
Nhiều khi chính ngài đi đi lại lại giữa nhà thờ chính tòa đề dạy giáolý 
cho giáo hữu. Giáo hữu thường thích giờ đạo lý hơn nghe giảng. И 


Cầ.võ học giáo-lý đề làm gì, nếu không phải đề giáo-hữu biết đường 
giữ giới răn và lĩnh thụ các bí-tích cách hiệu quả hơn. 


Trước hết, ngài lo cho giáo-dân biết thánh hóa ngày chủ nhật ; ban 
sáng đi xera lễ sốt sáng theo một sách riêng ngài đã soạn, ban chiều di dự 
chšu Phép lành Minh Thánh. mà trước Ма chỉ tồ chức một Ít ngày lễ trọng. 
Luật kiêng việc xác, ngày lễ lạy, ngài hết sức hê hào, dầu cố tình không 
giử, ngài không ngại thẳng tay. Ngài quen giảng: < Có một cách chắc 
chấn đề ra nghèo túng là làm việc xác ngày chúa nhật > Chính ngài lập lệ 
dạy. giáo-lý ngày đó, sáng cho thiếu-nhi, chiều cho người lớn, Nhờ 
đó mà các ngày chủ nhật đá mặc được vẻ đạo đức såm uất khác xưa: 
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Lại nhờ các hội đoàn hoạt động đi tiên-phong, làm nỗi bật phong 
trào cầu nguyện. Théi quen làm tuần ba, tuần chín ngày trước các lễ 
trọng, thổi quen hát chšu, lễ đổi thoại cũng bắt nguồn từ ngài. Chính ngài, 
mỗi khi gặp sự gì trắc trở, thì phương thë thứ nhất là cầu nguyện. Một vị 
linh-mục đạo-đức đã phê bình về Đức cha « Ngài làm ít mà được nhiều 
vì cầu-nguyện nhiều »• Có lạ gì mà ảnh hưởng dòi sống nội tầm của ngài 


chẳng thấm nhuần sâu xa trên các linh hồn ngài coi sóc. 


Nguồn mạch ơn thánh là các bỉ-tích, ngài hết вто dẫn đưa giáo hữu 
đến nguồn mạch đó. Về phép: thánh тау, ngài dạy các cha xứ sửa sang 
phòng và giếng rửa tội cùng làm só danh sách cho tinh anh trúng phép, 
người cầm đầu phải được chọn lựa hẳn hoi đề sau thi hành nhiệm vụ của 
mình. Trước kia giáo hữu có thối quen quá đơn gün là con trai thường 
đặt thánh hiệu Đa-minh, con gái là Maria, Đức cha dš dạy đặt tên nhiều 
thánh khác cho trẻ em; nếu phải 1% đẳng kính ngày rửa tội thì tốt hơn cả. 


Về phép Thêm sức, ngài bó thói quen làm cho trẻ em từ lúc nhỏ, 
mà chỉ làm cho trê đến tuôi khôn, sau khi đã rước lễ vó- lòng và được 
dạy kỹ lướng về bầy оп Đức Chúa Thánh Thần ban trong phép ấy. Nhiều 
khi chính ngài khảo sát các em trước khi cho lĩnh thụ, Người cầm đầu 
cüng phải thận trọng như trong phép thánh tây. 


Phép cáo-giải càng được ngài lưu tâm hơn nữa, vì ngài biết đó là 
neo phần rỗi. Các sách đạo lý: Bön đồng ấu < Thánh giáo thuyết minh >. 
Cío-giải linh đơn là ba thủ bản ngài soạn đề các cha dạy dễ cách 
kung tội Nhờ đó giáo hữu năng xưng tội vì bót phải phiền tâm về sự 
muội của con chiên. Vì thë đời Giám-mục của Ngài, số cáo-giải đã tắng 


lăn gấp 10 khi trước. Đề có sự tôn nghiêm, ngài buộc phải đặt các tòa 
gap О 


ДМ tôi trong nhà thờ và cẩm không cho giải tội ban đêm. 


- — Tinh-thän tôn-giáo được biều dương hùng hậu luôn luôn trong những 
tuộc rước kiệu nghiêm trang với những y phục đồng loạt của các hội 
фо Công giáo. Ngài nghiêm cấm những trẻ múa гбї quen có trước kia 
fong các cuộc kiệu rước. 


Người sống đã nhờ, mà người qua đời cũng được nhờ nữa. Ngài 
Wuyën phải rước xác vào nhà thờ đề cha xứ làm phép cho, không phải nộp 


gì trước khi an táng. Hân hanh đó trước kia chỉ dành cho một số người 
có thề nộp tiền lên rất cao. Ngài cấm đánh trống thôi kèn, cẩm cỗ bàn ăn 
uống. Ngài nói: < Кёп trống là thói lương dân cúng tế, không nên bảo thủ, 
một người nằm thối trong quan tài, trăm người ngồi šn ngoài rạp, không 
biết ai thối hơn аі». Nhờ đó sự tiền phí giảm đi rất nhiều. Ai không 
tuân thì ngài cấm không hành lễ cho. Đồng thời ngài có vë lập nghĩa địa 
mà. mỗi năm khi kinh-lý ngài đến viếng trọng thê. Đối với giáo dân bân 
bách, ngài ra hạn bồng lễ riêng đề các người ấy cũng được nhờ 

Mãi năm tŠ chức bai lần cấm phòng cho các tầng lớp giáo dân, #16 
nào vào giới ấy: thiZu-nhi, phụ nữ, thanh niên, huynh thử và bô lão, 
nhờ vậy số người bả xưng tội lâu năm trở lại rất nhiều. Nhận thấy сас 
xứ đàn anh kém lòng đạo, ngài thân hành giảng phòng cho họ nhiều nơi, 


kết-quả thật mỹ mãn, vì ngài biết, đầu có đi thì đuôi mới lọt. 


Đối với nạn tứ đồ tường, ngài ra thư: luân lưu š thủy hôa đạo тас” 
rất thời danh đề да phá đoán phạt. Ai bất khẳng thì ngài cách chức phần 
đạo và cấm chôn cất theo lễ nhạc giáø-hội khi quá сб, bất chấp sự пап 
ni са thán. 

Thường nhật ngài vui tươi hòa-nhä, nhưng khi phải đối phó với 
tội thì ngài trổ nên cương trực. Trước thái độ đó, nhiều người vị 
vọng lâu đời vướng mắc vợ hai, thuốc phiên. biển lận của chung, đều 
sợ phép, trở„về với Chúa. 


Vốn là con người hiếu học, Ngài lo lắng mở trrờng tại các xứ 
đề trẻ em vừa học chữ, vừa học kính, mỗi họ đạo đều có trường học, 
vì lý do eohẹp của kinhtài, công việc chưa được bành trướng rộng lớn, 
nhưng cũng đã đặt viên đá đầu tiên chờ thời thuận tiện xây nên 
lâu đài học vấn sau này. 

“Mặt tỉnh-thần đã vậy, còn mặt vật chất ngài cũng chàng bỏ qua. 
Ngài cố gắng duy-trì và khuyếch-trương bệnh-viện và cô nhi-viện Bùi-chu 
đề săn sóc nuôi nẵng người ốm, con côi trong vùng, không phân lương- 
giáo. Mõi khi dân chúng gập tai-nan như lụt lội, bão gió, hỏa tai, ngài 
đi công đức thập phương xà lấy của nhà Chung đề cứu-rợ. Gặp thời 
Việt cộng tiêu thỏ kháng chiến, ngài đã mạnh dạn can thiệp đề các 
làng mạc nhà cửa lương-giáo được vô sự O'n ấy đồng bào bên lương 
trong miễn còn ghi mãi đến nay. 
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Giáo.hữu trong địa-phận đá vậy,mà giáo-hữu vì sinh kế 4 làm ап 
ngoài địa-phận cũng được Đức cha sai linh-muc và thầy giảng đến 
chăn дат. Từ năm 1943, ngài cho một cha vào coi giáo-hữu Đài.chu tại 


Bình-lệc. (Sàigòn). 


Chẳng những Đức cha lo phần rối cho giáo-dần mà còn lo cho 
cả đồng bào lương dân nữa, yì đó cúng là con chiên ngài phải coi 
sóc và lo liệu đưa về dàn. 


Ngài nhận thấy số tân-tồng sút kém cả về phầm cả về lượng :' 
hàng năm số người trở lại rất ít, lại có người tòng-giáo đã năm sáu 
mươi năm mà giữ đạo không ra gì. Căn do là các cha xứ vì bận 
nhiều công việc không thề chu-tất được; còn các thầy truyền-giáo hiểm 
gặp người nhiệt thành, siêng nắng dạy đạo-lý và làm gương sáng theo 
chức vụ tông đồ, Thể nên đầu näm 1942, ngài đặt cha Trần-đình- Thủ làm 
tông tuyên-úy truyền-giáo cùng chọn 12 tông đồ theo giúp người đề đôn 
đốc và kiềm soát việc truyền-giáo địa-phân. 


Đề gây quỹ truyền giáo, Đức cha trích ra một số bồng lễ các cha 
quen làm chỉ cho tòa giấm-mục và chủng-viện, lại lập lệ thu tiền truyền- 
giáo dịp các xứ chầu lượt. 


Luôn luôn có những cuộc cấm phòng thầy giảng, đề tuyền-lựa thêm 
số tông-đồ. Đức cha lại không ngại di thăm các nhà giáo đề giúp dó 
và phủ-dụ tân-tòng. Tuy phong-trào chưa được cao lắm, vì hoàn cảnh 
chiến tranh, nhưng công cuộc truyềngiáo địa phận cũng bắt đầu thêm 
cơ sở từ đó, 


Sau lúc đã tận tuy hi-sinh và làm tròn sứ mạng cao cả của một 
vị Giám-mục thánh thiện và thông-thấi, Đức cha Hồ.ngọc-Cần đã tất 
thở êm ái ngày 27-11-1948 giữa sự thương tiếc của toàn-thề giáo-hội 
Việt-nam. 


Hình дий Đức Giám-mục Hồ-ngọc-Cần làm chúng ta liên tưởng đến 
những vị Giám-mục lỗi lạc của thể kỷ 17 như thánh An-phong Giám- 
mục sáng lập dòng. Mặc dà chưa có thê gọi ngài là thánh. An-phong 
tủa Việt-nam, nhưng giữa thánh An-phong và ngài rất có nhiều điềm 
giống nhau. Nơi Đức cha Hồ-ngọc-Cần, chúng ta đã thấy chiếu sáng 


lên những đức tính của thánh Giám-mục tiếnsỉ lập Dòng. 


ҮШ. ĐỊA-PHẬN THÁI-BÌNH (1986) 


Địa-phận Thái-bình được tách ra khói địa phận Bùi-chu do Sắc-lệnh 
của Tòa-thánh ngày 9-3-1936 (1). 


Địa-phận Thái-bình rộng 2.207 cây số vuông gồm hai tỉnh Thái-bình 
và Hưng-yên. Năm 1936, địa-phận Thái-bình có 1.700 000 dân số, trong đó 
có 140.000 tín hữu, 80 linh-mục, 250 thầy giảng, 380 thánh đường lớn nhỏ, 
6 hạt gồm 49 xứ, một tiều-chủng viện ở Mỹ-đức gần Thọ-xá Thái-bình với 
130 chủng-sinh, một trường thầy giảng tại thị-xã Hưng-yên với 50 tu-sĩ, 14 


nhà phước với 200 nữ-tu. 


Lúc mới thành-lập đã được giao phó cho Đức cha `Casado Thuận. 
Ngài thụ-phong Giám-mục ngày 2-8-1936 tại Thái-bình. Trong thời gian 
vẫn-vỗi có mặt tại địa-phận, ngài đã tô. ra là một giám-mục thánh-thiện, 
khôn-ngoan, đây chí tông-đồ và óc hoạt-động, Chỉ trong vòng ba năm, ngài 
đã xây một chủng-viện tại Mỹ-đức dài 90 thước, cao 14 thước, rộng 13 
thước, lập viện dục-anh tại An-lập паш 1937, trùng-tu nhà thờ chính-tòa và 
xây tòa Giám-mục, một tòa Giám-mục vào hàng đẹp nhất trong các tòa 
Giám-mục ở Bắc-Việt. Dưới đời ngài, khấp nơi trong địa-phận,-nhiều hội 
đoàn công-giáo được thành-lập và hoạt-động mạnh-mề như các đoàn thanh- 


niên, Nghĩa-binh, Trung-binh, Lão-binh. 


Tháng tư năm 1939 Đức cha lên đường đến La-ma bái-yết Đức Giáo- 
Hoàng Pio XII, sau đó ngài trở về quý-quốc Tây-ban-Nha. Đang lúc dó, 
thế chiến thứ hai bùng nô, ngài phải ở lại Madrid và mất ngày 22-1-1941. 


Кё vi Đức cha Thuận là Đức cha Sanctos Ubierna Ninh, Ngài được 
cử làm Giám mục Thái-bình ngày 24-12-1942. Vì thời-kỳ ngài trọng-nhiệm 
địa-phận là thời-kỳ chiến-tranh, nên Đức cha chỉ có thề duy-trì các cơ sở 


và hun-đúc tỉnh-thần những tô-chức công-giáo sẵn có trong địa-phận. 


Với một đức tin sắt.đá và một lập-trường vững chải về tôn-giáo cũng 
như về chính-trí, Đức cha đã giữ cho Đức tin của hàng giáo-sĩ và của giáo 
dân trong địa-phận ngày thêm sâu bền, sốt-săng, và cho quyền-lợi vật-chất, 


tỉnh-thần của địa-phận được chính-quyền và dân-chúng kính nề, 


(D Theo (Qi lia oiết luy cha Têu-Thunh. 


Là một Giám-mục mắc nhiều đau-khồ vì bệnh.tật và vì những phiền 
nhiều do chiến-tranh và buồi giao-thời gây nên, nhưng với một tâm-hồn tông- 
đồ сао cả, Đức cha đá lướt thằng những thử-thách đó một cách anh-hùng. 


Đời ngài đã diễn ra đứng với khầu hiệu < Immolar super sacrificium > 
(Hiến-tế trên hi-sinh) của ngài. Lễ hiểu-tế ấy đã là một nguồn бо cao quý 
cho địa phận Thái-bình vậy. 


Sau hiệp-dịnh Giơneo 1954, ngài vào Saigon và mất tại đây ngày 15- 
4-1955. Cùng với Đức cha. có 80.000 giáo-hữu di-cư vào Nam. Địa-phận 
'Thái-bình được đặc dưới quyền cai-trị của Đức cha Địinh-đúc-Trụ. Cùng 
cộng-tấc với ngài có 11 linh-mục triều. Một điều an ủi là ở tại địa-phận 
còn có một tiêu-chủng viện với 235 chủng-sinh.. 


ІХ. ĐỊA - PHẬN ВАС - NINH (1883) 


Năm 1883 địa-phận Đắc được tách ra khỏi địa-phận Đông và 
được gọi là địa-phận Bác-Nính vào năm 1924. Năm 1939, địa-phận 
Bác.Ninh có trên 54.000 giáo-hîu. Соп số này tăng lên đến 80.000 
trước cuộc di-eư 1954. Địa-phận gồm các tỉnh Đắc-Ninh — Đắc-giang 
— Phúc-Yên — Vính.-Yên — Thái-nguyên và Вёс-Кап. Các Đức Cha 
Colomer Lễ (1883-1902). Valesco Khâm (1902-1924), Gordaliza Phúc 
(1924 - 1931), Eugenio Artaraz Chỉnh (1932-1937) và Hoàng-văn-Đoàn 
(1950-1955). Đức Cha Hoàng-văn-Đoàn, О.Р. là Giám-mục Việt-nam 
“tiên.khởi của địa-phận Băc-Ninh. 


| Ngài sinh ngày 25-10-1912 tại làng Trà-lñ-đoài thuộc xứ Phú- 
“nhai, tỉnh Bùài-chu, Năm 1927 được tuyền vào chủng-viện Ninh-cường. 
Мат 1932 thọ lớp triểthọc tại Giáo-hoàng chủng-viện Nam-dịnh. Qua 
3 năm triểthọc, ngài xin gianhận dòng Đa-minhh ở Quần-phương. 
háng 1-1936 được cử sang học ở Đa-minh tu-viện ở Hương-cảng. 
Hạc ở đây được hai паш lại được gửi sang Bi học ở nhà dòng 
ulchoirs Năm 1936 qua Ваё học tại nhà dòng Étoiles và theo ban 
n-chương ở tại học đường Sorbonne. Cũng nắm ấy được khẩn trọn 
òi và thăng chức linh-mục. Sau dó còn ở lại học thêm, năm 1944 
фо tiến-sĩ thần-học Năm 1945-46 dạy tiếng Hi-Lạp, La-tinh, Do- 
рє: ở nhà dòng thánh Maximin và trường Collegesete, Ngoài ra ngài 


còn làm tuyên-dy cho anh em lao-động Việt-nam tại Pháp. Năm 1946 
sang Roma vào đại học đường Angelico theo học-viện Institutum Biblicum. 
Qua: một thời-gian уйп vôi ở Roma, ngài đá đậu cử nhân triếthọc, 
tốnghiệp tiếng Semeuco và tú-tài kinh-thánh. Cuji nắm 946 hồi.. 
hương, quyền chánh-xứ Hồng-gai. Đến 12-8-1949 được mời sang Hương 
cảng giữ chức giáo-sư trong nhà dòng. Tòa-thánh chọn. làm Giám-mục 
hiệu Sacca, cai địa phận Đắc-ninh ngày 12-9-1951, Ngài lãnh chức 
Giám-mục tại Giáo đô La-mả ngày 3-9-1951. 


-Sau một tai nạn xe đạp ngài bị thương nặng nên Đức Cha 
Trịnh.như.Khuê đưa ngài về Напб. Nơi đây vì thiểu thuốc thang nên 
Việt Cộng đề ngài được tự-do xuẩất-ngoạit chữa bệnh. Hiện giò Đức 
Cha Hioàng-văn-Đoàn được cử làm Giám đốc Giáo-hoàng chủng-viện của 
dòng thánh Đa-minh tại Saigon. 


Sau Hiệp-dịnh Giơ-neo 1954, 35.000 giáo-hữu của địa-phận đả 
di-cư vào Nam. © lạ địa-phận có Đức Cha Khuấtvăn-Tạo. Ngài 
Та Giám-mục địa-phận HHải-phòng và đồng thời Giám-quản địa-phận 
Bác.ninh. Cùng ở lại với ngài có l4.linh-mục và một số các chị nú- 
tu dòng thánh Đạ-hinh, 


X. ĐỊA PHẬN LẠNG.SƠN VÀ CẠO-BẰNG (1) 
(1913—1959) 


1.—`ЭГА PHÂN LẠNG-SƠN VÀ САО-ВАМС: 


Do: Sắc lệnh của Bộ Truyền-giáo, (2), ban hành ngày 30-12-1913, 
một địa phận mới tách khỏi địa-phận Bắc-Ninh gồm hai tỉnh Lạng-Sơn và 
Cao-Bằng và phần đất phía đông sông Lô thuộc tỉnh Hà-Giang, lấy tên 
là địa-phận Lạng-Sơn và Cao-Bằng, và trao cho các cha dòng Thánh 
Đa-minh, thuộc tỉnh dòng Lyon (Pháp) coi sóc. 

Diện-tích địa :phận này là 25 ngàn cây số vuông với một đường biên- 
thùy Hoa-Việt dài 700 cây số. Đây là một miền rừng âm u hiềm trở,. núi 
rừng trùng-điệp uy-hùng ! 

(1) Tài Liệu vill tay của Đức cha Nguyễn-khẳc-Nựữ. 

(2350 994/013, 


Dân số được 200 ngàn người thuộc dòng дё: Thái, nhưng chia làm 
nhiều chủng, ТЬ, Nàng, Mán, Mèo v.v... vì nói chừng 9 thứt hồ-ấm khác 
nhau Người Kinh (Việt chỉ là thiều số, ở Trung-châu lên đó làm ăn 
hoặc đi công-cán. 


Người Thỏ då sống lâu ở noi đây và đá chọn những thung lũng phì 
nhiêu lập thành cơ sở ; người Nùng bên Trung-quốc mới trần sang sau và 
chỉ còn lại những sườn đồi đề khai-thác, người Mán thích ở núi cao ; 
người Mèo còn lên cao hơn nữa Dân cư rất thưa thớt, làng mạc chỉ 
vên vẹn vài ba nóc nhà, nơi nào được giám chục gia-đình là lớn lắm. 


'Tôn-giáo của dân là tin vơ thờ quấy, đặc biệt họ sợ ma, mỗi khi có 
bệnh là cúng ma. Но rất vật chất, chỉ biết làm đến đầu ăn đến đó. Họ 
không được mẫn cán cần cà như người Kinh. 


Những thời-kỳ loạn, miền núi Jà nơi tụ tập của bè đăng ; nhưng thời 
bình lại là chốn lưu đầy của phạm-nhân. Tục truyền rằng: Mô sắt (Cao- 
bằng) đá câu-lưu nhiều tử-đạo và nhà ngục- Lạng-Sơn đã được hân hạnh 
giam Cha Trần-Lục. 


Sự di lại khó khăn, việc truyền-giáo không trông kết-quả mấy cho nên 
các thừa-sai ngày trước, mấy ai đề ý đến vùng này 2 Nhưng khi người 
Pháp đặt đường xá khắp nơi, dân sự di lại buôn bán, các thừasai hội 
giảng đạo Ba-lê mới vượt lên miền Tây-Bắc Hưng-Hoá, Sơn-la, Lai-châu, 
các thừa-sai dòng Thánh Đa-minh Lyon mới mạo-hiềm lên miền Đông- 
Bác Lạng-Sơn, Cao-Bằng. 


Các vị Đa-Minh này đã sang Việt Nam được ít lâu, cùng chung 
hoạt động với anh em dòng Tỉnh Manila tại Hải. Phòng, Bùi-Chu và 
Đác-Ninh. Hai lần các vị này đã lên thăm dò mạn ngược, nấm 1902 
tới Lạng-Sơn, năm 1910 tới Cao Bằng. Các vị đã xin Đức Cha Bắc- 
Ninh nhường cho phần đất sơn-lâm, chưa ai khai thác đến. Sau cùng, 
Thánh-bộ Truyền-giáo đã cho như ý nguyện. 


: Ngày 7-1-1914, sắc lệnh của bộ “Truyền-giáo (1) đã đặt Cha 
Bertrand Cothonay Chiếu (1854-1926) làm phủ došn (Préfet Apostolique) 


1) Số 16/911 


! 
cho địa phận mới. Với giầm cha dòng và vài cha triëu, mà địa 
phận Bắc Ninh đã cho lên giúp, Đức Giám-mục đá khởi công giảng đạo, 
mở xứ, tuy là thời kỳ đại chiến thứ nhất (1914-1918). 


Sau đại chiến năm 1918,- đã tính được hơn 1 000 giáo-hữu, rải 
rắc trong 8 xứ, với những thánh đường theo kiến trúc cồ-điền; nhưng 
đơn sơ và xinh xắn, đã được dựng lên, do tài nghệ của Cha Marc 
Brébion Ủy (1867-1947), như Mỹ-Sơn, Bản-Lìm, Lạng-Sơn, Cao-Bằng, 
Cao-Bình.v.v . | 


Do bức thư ngày 31-3-1925, thánh-Bệ Truyền-giáo đặt Cha Domini- 
que Maillet Bính. (1883-1947) lên thay Đức Cha Chiếu đã già yếu. 
Ngài qua đời ngày 26-5-1926 và theo ý ngài хіп, đã được an táng trước 
nhà thờ xứ Mỹ-Sơn cách tỉnh:lj Lạng-Sơn chừng 3 cây sõ- 


Đức cha Đính tiếp tục kiến-thiết địa phận, nhất là về mặt văn: 
hóa và công cuộc xã-hội. 


Năm 1926, môt tièu chủngviện đồ só да được dựng lên trên sườn 
đồi Mỹ-Sơn với chừng 30 chủng-sinh. 


Cạnh đó cất một nhà lớn cho các chị dòng ba Đa-minh. 


Năm 1926, ngài mới gọi các bà phước Notre-Dame des Missions 
vào địa phận dé điều khiền một trường Nữ-anh, tại Cửa Nam thị.xã 
Lạng-Sơn, và nắm 1927 ngài mời các bà phước dòng Saint Paul de 
Chartres tới Mỹ-Sơn, phụ trách nhà phát thuốc và ñhận các cô nhi 
quả phụ và người tầng tật: 


Năm 1928, ngài đem: sang Pháp hai chủng sinh của địa phận và 
đá mở đàng cho những cuộc du-học mai sau. 


Đức Cha Bính, thấy mình yếu-đuối không thề tiếp-tục coi sóc địa-phận, 
dš xin Tòa-thánh cho từ chức, Khi được chấp-thuận, ngài lại xin trở về 
địa-phận, làm một thừa sai thường, đi mở xứ mới tại Quảng-Uyên, và đã 
bị Việt-cộng ám-sát tại đó. 


Năm 1929 thánh bộ Truyền-giáo, đặt Cha Felix Hedde, Minh 
(1879...) làm giấm-quản địa‹phận (Administrateur Apostolique). Lúc đó 
số giáo-hữu đã lên tới 2.000. người, да số là người kính ; số tân tòng là 
223 người ' có 14 xứ, số giáo-sĩ là 12 cha dòng và 5 linh-mục bản quốc. 


Đức Giám-mục tiếp-tục công-cuộc kiển-thiết địa-phận, mở thêm nhiều 
xứ mới dọc theo các công-lộ và các thị-trấn thuộc hai tỉnh Lạng-sơn, Cao- 
bằng cho đến tận miền Hà-giang. 


Ngày 11-6-1939, thánh-bộ truyền-giáo nhắc phủ đoản Lạng-Sơn Cao- 
bằng lên bậc đại-diện Tông-Tòa (Vicariat Apostolique) và đến ngày 11-7 
năm ấy đã đặt Đức Cha Minh lên chức Giám-mục địa-phận truyền-giáo. 


Ngài thụ-phong ngày 30-11-1939. 


Lúc ấy số giáo-hứu đã lên tới 4.000 người, sống trong 21 xứ do 20 
linh-mục (16 dòng 14 triều) coi sóc : có 40 tiều-chủng sinh và 8 đại chủng- 
sinh. 


Việc truyền-giáo đang tiến-hành đầy hy-vọng thì dại-chiến thứ bai bùng 
nô, quân Nhật từ Trung-hoa trần vào địa-phận ; sự tàn phá bắt đầu và 
công cuộc truyền-giáo bị ngắn trở. Nhiều xứ linh-mục không thề ở được, 
nhiều giáo-hữu chạy vềnơi yên ồn hơn. Tuy vậy, trong những năm Pháp- 
Nhật sống chung (1940-1945), việc giảng đạo vẫn tiếp tục được, và số giáo- 
hữu lên tới 5.000 người, số đại chủng-sinh là 16, gửi học tại Địa-phận 
Hànĝi. 


Ngày 9-2-1945, Nhật đánh úp Pháp, chiếm đóng khấp nơi Rồi phi- 
cơ Mỹ đội bom xuống nhiều miền trong địa-phận ; tiều-chủng viện bị đồ 
nát, nhiều nhà thờ, nhà xứ bị: hại. Đức Cha và các Cha dòng người Pháp 
bị Nhật đem về Hàng. 


Khi Nhật chiếm đóng Lạng-Sơn, các đảng phái lần lượt xuất-hiện 
чёп sân-khẩu, đàn ёр lẫn nhau, dân-chúng rất lo šu, đạo công-giáo bị rẻ 
rúng, linh-mục bị nghỉ ngờ, và người dân bắt đầu nếm chế-độ Cậng-sản vô 


thần và dång-tri. 


Mười bốn tháng sau, quân đội Pháp lại chiếm đóng Lạng-Sơn. Đức 
Cha và mấy cha dòng cũng lại trở về địa-phận, và cũng muốn tiếp tục 
công việc truyền-giáo, nhưng vô phương tiện, đường di lại cheo leo, nơi 
ở rất nguy hiềm, chỉ còn biết nhìn xem dó nát và сап nguyện. 


Cuối năm 1946 Việt-Minh rút vào rừng núi, Pháp đóng các thị-trần, 
dân chúng sống hoang mang, giáo dân khô sở, nhiều lnh-mục bị cả hai 


bên nghỉ ky và theo đối. 
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Trong vùng Việt-cộng chiếm cứ, chúng dùng mọi thủ-doạn đề tiêu 
diệt các linh-mục. Tại xứ Nặm-loát (cạnh đường Cao-bằng Quảng-uyên) 
chúng ám sát cha Giuse Ngọc đêm hôm 15-16 thắng 9 năm 1942. Tại 
Quảng-uyên, từ ngày 16 đến 19 tháng 10 năm 1947, chúng đã lần lượt 
làm mất tích Đức cha Maillet Bính, cha Giuse Đề và Brếbion Оу. Tại 
Tà-lùng, trong những ngày đầu tháng 11 nắm 1947 chúng cũng làm 
mất tích cha Phêrô Hào và cha J. В. Điền. 


Ngày 24-7-1948, theo lời thinh-cãu của Đức cha Minh già yếu, 
thánh Bộ truyền giáo đã đặt cha Anrê Reginald Jacq Mỹ (1905...) làm 
phó Giám mực với quyền kế vị, nhưng Thánh-bộ yêu cầu Đức cha Minh 
phải tại chức, vì là trong thời đại khó khăn: 


Đức Cha phó hăng hái xây dựng lại cơ sở đô nát, Nhưng sao thắng 
nồi hoàn cảnh chiến tranh Nên ngài định giữ gìn và chuân bị giáo hữu 
đề qua cơn thử thách Ngài mở lại tiêu chủng-viện, thu nhận một số học 
sinh địa phương, nhưng không di tới kết quả. Ngài chấn hưng việc dạy 
giáo-lý, thúc đây các hội đoàn Công-giáo hoạt động. 


Khi ấy, địa-phận chỉ còn hai Đức cha, 8 Cha dòng và 13 linh-mục 
triều. Trong số ấy, hai linh-mục cuối cùng của địa-phận Đắc-ninh đá cho 


]ên giúp lần lượt từ trần (1). 


Ngày. 18-10-1950, đoàn quân viếnchính Pháp đang © ạt tiến lên 
chiếm đóng Cao-bằng, bị Việt-Minh chặn đánh, phần ở Cao-bằng bị bắt 
làm tù binh, phần ở Lạng-sơn tự ý rút về Hà-nội. Dân chúng cũng theo 
đi nhiều. Còn ở lại Lạng-sơn hai Đức cha, hai Cha dòng và 10 linh-mục 
bản quốc, các thày kẻ giảng, các chị dòng Ba Đa-minh và chừng 3:000 
giáo bữu. 

Việtcộng dần dän :chiếếm lại các nơi, bất đầu vö vết của cải, 
dưới mọi hình thức. Ngay ban đầu, chúng cũng muốn lợi dụng giáo- 
#1 và giáo-dâần đề làm. việ cho chúng, nhưng да số đều đã Мец 
chúng và đề phòng, trừ một lịnh-mục và một ít giáo-hữu vì nhẹ- dạ 
hay ham daph-lợi đá nghe theo chúng và dš gây khốn khó cho anh 
em minh. Các hội-.đoàn Công-giáo vẫn tiếp tục hoat-dóng nhưng âm- 

(1) Cha Đa minh Lưỡng qua đời, ngày 14-4-1949. Cha Đa-minh Linh 
chết ngày 97-12-1950. Cả hai xác thánh đã được chôn bên cạnh Đức cha 
Chiều, trước nhà thờ Mỹ-Sơn. 
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thầm, các thanh thiểu-niên уйп được giáo-dục theo tỉnh-thần công-giáo 


nhưng kín đảo. 


Ngày 10-6-1951, hai Đóc Cha và hai Cha dàng bị Việt-cậng 
nhốt ở một nơi và quàn thúc trong 2 năm, 3 tháng 10 ngày, lấy 
lý do là bảo-vệ tính-mạng của các vị thừa-sai ngoại-quốc. Nhưng thực 
ra chúng giam cầm các vị ấy, không cho đi lại và giáo-hửu cũng khó 
tới thăm. Trường Công-giáo bị bắt buộc phải tự đóng cửa, việc dạy 
giáo lý bị ngăn сап, sự đọc kinh xem lễ rất khó khăn, phải tô chức 
thật sớm hay thật muộn. Các linh-mục năng bị đòi hỏi, khiền-trách, tő- 
khó và giam cầm. Giáo-hÿu đá nhận thấy những 151 chỉ-giáo của các 
Cha về Cộng-sản vô-thần không sai chút nào! 


Đời sống vật chất càng ngày càng quán bách, tự-do tình-thần càng 
lúc càng tiêu tan, nhiều giáo-hữu bô địa-phận tìm tòi lối về quê cũ, 


mong được yên thân hơn mà giữ đạo. 


Mặc dà Hiệp-định Сіо-пео cho phép ai nấy tự-do lựa chọn 
khu-vực. Nhưng nào Việt-cộng có cho ai tự-do chọn chỗ dâu? Giáo. 
hữu, thầy giảng, bà phước và linh-mục đã phải làm hết cách đề thoát 
-hôa ngục đỏ. Kết quả <é 6 lnh-mục và 3 thầy giảng, 40 bà Phước 
và chừng hon ngàn giáo-hữw đã vào Nam. Đề lại Lạng-Sơn hai Đức 
Cha, hai Cha dòng, 5 linh-mục triều (1 làm tay sai cho Cộng-sản), 
bón thầy giảng, 6 bà phuốóc và chùng hai ngàn giáo-hữu. 


Khi ra di, không aí dám bảo ai, và thường di lẻ tế, kể trước 
người sau, Кё trốn di, người có giấy phép. Nhưng khi tới miền Nam, 
các linh. mục dš thu tập họ lại với nhau, được chừng bai ngàn và 
chia làm ba địa điềm chính : Xém-Mới (Gia định) An-sơn (Bình-định) 
Kinh-Ba (Cải-Sẵn). Các bà phước cũng được tụ tập lại và được cải 
tô theo kiều dòng ba Đa-minh Đùi-chu Tiều chủng-viện được mở lại và 
thu nhận được 30 chủng-sinh, Các linh-mục di-cu và mới chịu chức 
tính được là l2 vị, hoạt-động trong bón địa phận Saigon, Cần-thơ, 
Nha-trang và Kếontom. 


Việt.cộng nhận thấy sự hiện diện của các thừa-sai ngoại quốc trên đất 
Đắc, ngăn trở chương trình xích hoá Giáo-hội của chúng. Chúng đá bắt 
đầu thi-bành chính sách Trung-cộng là trục-xuất các nhà truyền-giáo ngoại- 
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quốc. Ngày 26-10-1258, chúng trục-xuất đức Cha Mỹ và hai cha dòng 
khải Lạng-Sơn. 


Đức Cha Mỹ và hai cha dòng Lạng-sơn, sau mật thời-gian tỉnh dướng 
đã xin lên giảng đạo cho anh em người thượng vùng Liên-Khàng (Dalat), 
tại đó có chừng 5,000 người di cư, mà sinh quần ở Lạng-Sơn và Cao-Đằng. 


Vì đức Cha phó bị Việt-cộng trục xuất, và đức Cha già yểu ốm, 
không hoạt-động đá lâu, khoảng đầu tháng 5.1959 thánh-bộ truyền-giáo đã 
đặt cha Vinh-sơn Phạm-văn-Dụ làm Giám-quản Tông-Toà cho địa-phận 
Lạng-Sơn. Năm nay ngài chừng 40 1001, rất đạo đức và cương quyết giữ 
vững đức tin. 


Nhưng đến tháng 6 năm 1959, lại có tin Việt-cộng đã triệu ngài di 
an trí tại Thất Khê, Thất Khê bên cạnh quấc-lộ số 4 Lạng-Sơn Cao- 
Bằng, cách Lạng-Sơn 67 cậy số, Thất-Khê là nơi chúng đã quản thúc hai 
Đức Cha và hai cha dòng khi chúng tuyên bổ bảo vệ tính mệnh cho các, 
vị thừa-sai ngoại quốc ! Ngài bị cấm cổ ở đó, sống сӧ lập, sống tự túc. 
Năm 1960 ngài được cử làm Giám mục thực thọ địa phận Lạng-Sơn 
Cao-Bằng. 

Và lịch-sử địa-phận Lạng-Sơn, cũng như Lịch-sử của Giáo-Hậi chiến 
-đấu ở trần-gian, cứ tiếp tục trong âm thầm, trong đau khô. 
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CHƯƠNG Vï 
GIÁO TỈNH HUẾ 


Như chúng tôi dš biết năm 1659 toàn cối Việtnam được chia lầm 
hai địa phận: Địa phận Bắc và địa phận Nam. Địa phận Nam gồm 
một phần Trung; Việt (từ sông Gianh trở vào) và toàn cối Nam-Việt. Năm 
1844, địa -phân Nam chiara làm ra làm hai địa phận : Địa phận đông 
Nam và địa phận túy Маш. Đến năm 1924 фа phận đông Nam đồi 
tên là địa phận Qui-nhơn. Địa phận Huế năm 1850, địa phận Копт 
năm 1932 và địa phận Nha-trang năm 1957 tách ra khỏi địa phận Qui- 
nhon. Giáo-tỉnh Huế gồm efc địa phận theo thứ tư như sau 
Địa phận Qui-nhơn (1844), địa phận Hiuế (1850), địa phận Kontum 
(1932) và địa phận Nha-trang (1957). Sau đây là lịch sử của mỗi địa 
phận thuộc Giáo-tỉnh Huế.- 


BẢNG PHÂN CHIA ĐỊA PHÂN 
Nắm 1659, toàn cõi Việt-Nam chia làm 2 địa phận. Địa phận Bắc 
và địa phận Nam (Đàng trong) 


РІА PHẬN NAM 


(1659) 

| SAIŠON 

ео" (1844) 
И NAM VANG ÍNHLONG MỸ ТНО DALAT 
ШЕ (1932) (1957) (1850) (1928) (1960) (1960) 

CĂN THƠ 
(1955) 
LONG XUYEN 


(1960) 
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L ĐỊA-PHẬN QUI.NHƠN (1844) 
1) LỊCH-SỦ. 


Địa-phận Qui-nhơn là địa-phận kỳ-cựu nhất của Giáo-tỉnh Huế. Năm 
1844, địa-phận Nam chia ra 2 địa-phận : Đông-Nam và Tây-Nam (Saigon). 
Địa-phận Đông-Nam đến năm 1924 lấy tên là địa-phận Qui-nhơn. Địa- 
phận Qui-nhon hiện giờ gồm các tỉnh Quảng-Nam, Quảng-ngãi, Binh. dinh, 
Phú-yên với một diện-tích là 27.707 cây số vuông và dân số là 2.808.574 
trong số đó có 127.363 giáo-hữu (1). 


Lịch-sử của địa-phận Qui-nhơn từ ngày các giáo-sĩ đến rao giảng lời 
Phúc-âm cho đến năm 1844 là năm thành-lập địa-phận, trùng với lịch-sử của 
địa-phận Nam hay địa-phận Bàng Trong. 


Cá thề nói được rằng lịch-sử địa-phận Nam cũng như địa- phận Вас kết 
‘bång những năm bắt đạo liên lí, cũng có một đêi khi vua chứa ngưng việc 
саш đạo, nhưng đó chỉ là một thời-kỳ vẫn vôi, nhờ những thời-kỳ này các 
thừa sai hoặc vào địa-phận, hoặc thừa dịp ấy đề rao giảng lòi Chúa. 


Vào thế.kỷ thứ XVI dš có nnững cha dòng thánh Đa-minh B5-đào. 
Nha (2) đến giảng đạo tại miền Nam, rôi các cha dòng Tên Francesco 
Buzomi (3) Christoforo Borri (4). Aiexandre de Rhodes và nhiều giáo-sĩ 
dòng Tên khác (5). Năm 1664 các cha thừa-sai Chevreuil và Hainqưes thuộc 
Balê đến địa-phận miền Nam dọn đường cho Đức cha Lambert de la Motte 
tiên khởi Giám-mục (1659-1679) địa phận Nam. Năm 167! ngài lập dòng 
Mến thánh-giá. Đức cha Guillaume Mahot (1682-1684) kế vị Ngài. Trong 
đời Ngài có cuộc họp công đồng tại Hải-phố lần thứ hai. Đức cha Mahor 
mất năm 1884, người kế vị ngài là Đức cha Tomas Duchêne cũng mất 
ngầy sau. Phải đợi đến 7 năm nghĩa là năm 1691 mới có Đức giám-mục là 
Đức cha François Perez (1691-1728). Năm 1727 Đức cha Alexandre 
de Alexandris (1728-1738) thuộc quóc-tich Y thayathế Đức cha 


Perez, ngài cũng gặp những nói khó khăn, vấn dé các linh-mục 


(1) Xem lịch địaq.phận Qui-nhơn. 1959. 

(3) Phan phát-Huồn C.ss.R. Viè-nam giáo-sử І, trang 33. 
(3) Phan-phát-Huồn C.ss.R ор cit. trang 36-40. 

(4) Phan-phát-Iuồn C.ss.R ор cit. trang 40-44. 

(5) Рап-рһҺа!-Ниёп C.ss.R op cit. trang 45-55. 
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dòng với các linh.mục triều, vấn-đề quyền-hành, và chính lúc ấy vấn.đề lễ 
nghi tôn-giáo cũng đã gây sự bất đồng ý-kiến giữa hàng giáo-sĩ (1). Lúc 
Đức cha Armand Lefèbvre (1743-1760) được cử làm Giám-mục: địa-phận, 
trải qua một cơn bắt đạo dưới đời Võ-Vương (2) và tiếp theo là cuộc nội 
chiến giữa Tây-sơn và nhà Nguyễn, dưới đời các Đức cha Piguel (1764- 
1771) và Pigneau de Bếhaine (1771-1799). Sau cuộc đại thắng của Gia- 
Long, Giáo-hội nhò sự diu đất của Đức cha Labartette (1799-1823) dš 
khuếch-trương cách mạnh тё (3). Trong thời kỳ bình-an ấy, giáo-hội chuân 
bị đề bước qua những cuộc bắt bë đã man và rùng rợn dưới đời Minh- 
Mạng. Đức cha Taberd (1827-1840) phải trốn qua Thái-lan. Đức cha Thè 
Cuenot (1840-1861) kế vị Đức cha Taberd (4) đã vận động đề chia địa-phận 
Nam ngõ hầu cho việc tông-đồ được nhiều kết quả hơn. Năm 1844 địa phận Nam 
chia làm 2 địa phận (4): Tây Nam (Sàigòn) và Đông Nam tức là địa-phận Qui- 
nhon. Sáu năm sau nghĩa là vào năm 1850, địa-phận Bãc-Nam (Huế) 
lại tách ra khỏi địa-phận Qui.nhơn, như thể Qui-Nhơn còn vên vẹn có 
32.000 giáo-hữu. Cuộc cấm đạo dưới đời Tự-Đức dữ аё đến bao nhiêu cũng 
không tiêu diệt được lòng đạo của họ. Đức cha Cuenot Thề chết rũ tù 
(1861) hai giờ trước lúc bản án ở triều đình Huế đến (5). 


Cơn bão tấp qua, các đức cha Eugène Charbonnier Trí{t864.1878) 
và Louis Galibert Lợi (1879-1883) đem hết tâm-lực đề chỉnh đến dja- 
'phận (6), nhưng vừa lúc đức cha François Xavier Van СатеЊеке Hân 
1884-1901) trị nhậm địa-phận, một cuộc tàn-sát giáo-dân chưa từng thấy 
đã diễn ra trên khắp toàn cối Việt-Nam từ Вас chí Nam (7) Cũng vì 
Tý-do tàn-sát ấy mà con số bồn đạo từ 32.000 đã rớt xuống con số 15.000 
người trong vòng hai năm sau. Nhưng lúc Đức cha Camelbeke mất, con 
ső 3y đã tăng lên đến 73 000 giáo hữu. Dưới đời Đức cha Grangeon 
Mẫn (1902-1929) công việc truyền giáo vẫn tiếp tục khuếch-trương vé 


(1) Phan-phát-Huồn С ss.R Việ-Nam Giáo-sử I. trg 112 
(2) Ор. cit. (rang. 116. 

(3) Ор. cit. trang. 186. 

(2) Ор cit. trang. 240-241. 

(5) Ор. cit. trang, 240-241. 

(6) Ор. cit. trang, 274-275. 

(7) Ор. сії. trang. 330. 

(8) Ор. cit. trang, 347. 


một đà mạnh тё, nhất là ở vùng đồng-bào Thượng, do đó năm 1932, dja- 
phận Kontum được tách ra khỏi địa-phận Qui-Nhơn, đức cha Tardieu 
Phú (1924-1942) đá cai-quản địa-phận trong những năm phôn-thịnh nhất. 
Trong đời người, các bà phước thánh Phaolê 48 tới cộng tác với hàng 
giáo-sĩ trong việc mở nước Chúa bằng những công-tác xã-hội. Ngoài ra 
còn có các bà phước dòng thánh Phanxico đến lập nhà thương Phung 
tại Ош-Нђа. Vào năm 1938, nhà thương Phung Qui-Hòa có đến 445 
bệnh nhân mà trong đó có 306 bệnh nhân là công-giáo, mỗi ngày có lễ tại nhà 
nguyện của bệnh-viện và sau buôi lễ, có đặt Minh thánh Chúa cả ngày đề 
cho các bệnh nhân có thề đến viếng bất cứ lúc nào, và tìm ở nơi đây 


nguồn an-ủi độc nhất của họ. 


Sau lúc đức cha Tardieu Phú mất, đức cha Piquet Lợi (1944-1957) 
được cử làm Giám-mục caÌ-quân địa-phận. Trong thời kỳ chiến - tranh, 
Phần đất bị Việt-Minh chiếm đóng đã trao cho cha bề trên Đăặng-quyền- 
Ноу, làm quản-trị Tông tòa, trong lúc đó đức cha Piquet đặt tòa 
Giám-mục tại Nha.trang. Năm 1954, hiệp-định Genève сат đôi đất nước, 
Việt. Minh tập kết ra Вас (1955), toàn địa-phận lại trở về quyền coi sốc 
của đức cha Piquet như trước. 


Ngày 5-7-1057, Tòa thánh tách Nha-trang làm một địaphận mới 
vån do Đức cha Piquet quản trị, còn địa-phận Qui-nhơn thì trao cho hàng 
giáo phầm Việtnam đặt dưới quyền điều khiền của Đức Giám mục Pham- 
пвос-СЫ. 


Ош -пћоп lúc này vừa thoát cơn chiến - loạn, người dân ê chë 
dưới ách độc tài của cộngsản. Từ ngày đất nước bị chỉa đôi, người 
dân Qui-nhơn được giải phóng, cộng quân đề lại đồng Ма hoang tần 
tro troi. Dân chúng khát vọng trở về nguồn. Ho nhận ra chính-lệ bình an, 
và ngày nay họ lục tục tàng giáo ; từng làng, từng tổng thi nhau học tập 
kinh nghĩa. Chùa chiền ngày xưa nay biến thành thánh đường tụ tập cầu 


kinh. 


Trước cảnh trở lại уш đẹp ấy, Đức Giám-mục Phạm-ngọc-Chi đã 
cho mở những khu truyền giáo, những lớp huẩn luyện cán sự truyền-giáo 
rải rác khắp nơi cùng chốn đề dón tiếp anh em tàng giío. 


(1) Phan-phảt-Huồn Œ.ss.R. ор. cit. 372, 
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Địa-phận Qui-nhơn hầu như là cả cánh đồng lúa chín đợi thợ đến gặt, 
Do đó, hoạt động của Đức Giám-mục nhằm vào việc khuếch trương các 
cơ-sở truyền-giáo trong các địa-sở, chia từng khu từng miền, căt đặt ùy- 


ban chuyên môn theo dõi, các chỉ tiết, 


Đề tiện bề theo dói, Đức cha đã chia địa-phận ra làm 6 hạt, đặt 
một cha làm hạt trưởng trông coi và đôn đốc công việc trong hạt, trực tiếp 


chịu trách nhiệm với Đức Giám-mục (1). 


Việc đầu tiên khi vë địa-phận, Đức cha mở chủng-viện, gây таш non 
của Giáo-hội, kêu gọi các cha cộng tác, và các vị lãnh đạo tinh-thần dân 
chúng trong họ, trong học đường, trong các cơ sở xã-hội, các phụ huynh 
chú tâm chọn lọc thiZu-nhi có khả năng, có tài đức, có ơn thiên 
triệu gửi về chủng-viện. 

Ngài tuyên. chọn những người di tu muộn lầm linh.mục, chú trọng 
những anh em có thiện-chí hy sinh cho Chúa, vì hoàn cảnh phải chậm trễ, 
dây là sáng kiến đầu tiên ở Việt-Nam, thiết lập chủng-viện cho những ai 
được ơn di tu muộn. 

Ngài xây dựng học đường đề giáo-dục thanh thiểu nhi. Trong vàng 
chưa đầy một năm mà ở các hạt đã có trường Trung bọc mới. Ngay tại 
thị-xã Qui.nhơn, ngài xuất tiền cho xây trường Trung học Trưng-Vương 
đồ sô. 

Ngài có йу các hoạt động văn - hóa trong địa-phận, cho ấn loát 
những sách cần thiết, mở mang dần trí, những sách phô-thông truyền-giáo, 
những sách nâng cao nhân vị con người; những sách gì cần thiết chưa có, 
ngài cho mua về phân phát chỏ các địa sở bọc hỏi. 


Ngài chú tâm cách đặc biệt phong trào Công-giáo Tiến-hành, mà trước 
kia ngài làm Giám-đốc toàn quốc. Ngài đề ý đào tạo giáo dân сб khả 
năng về tài đức làm cán bó truyền bá và xung phong công tác tông đồ- 
Ngài đã mở ra khóa huấn luyện Pió XII năm 1958 tại chủng-viện Làng- 
Sông, thu nóp hàng trắmthanh niên ưu tú ở các địa-sở về thụ huấn 


phương thức C, G. T. H. 


(1) Hạt Đà-nẵng 49.464 giáo hữu — Hại Tam.kỳ 11.959 giáo hữu. 
Hạt Quảng-ngãi 14.315 giáo hữu — Hạt Đồng-sơn 10 284 giáo hữu. 
Hat Qui-nhơn 31.497 giáo hữu — Hạt Phú-yên 9.444 giáo hữu. 


291 


Sau khóa này, các thanh niên đá thụ huấn được khảo hạch thành cán- 
sự rải rác trong các địa-sở hoạt động, phụ-tá hàng giáo-sĩ trong phận vụ 
tông đồ. 


Đức cha còn theo gương các khu vực truyền-giáo ở Phi-châu và 
АР 
Ản-độ, lập ra hội Thầy Giảng có gia-dình. 


Địa phận Qui-nhơn đang tiën lên theo mọi phương diện dưới quyền 
lánh đạo của hàng giáo-sĩ bàn-quóc, họ đồng lòng qui-phục Đức Giám- 
mục Việt-nam, lầm nên mặt trận truyền-giáo mạnh тё. Do đó, phong 
trào trở lại đạo càng ngày càng tăng. Số giáo dân từ 113.313 lên 
tới 175.362. Sẽ Linh mục từ 94 lên tới 115. Số đại chủng-sinh từ 1 
lên tới 16, số tiều chủng sinh từ 119 lên tới 156. Số hoạt động hội 
viên C,G.T.H. từ 0 lên đến tới 10.000, số dự tòng lên tói 48.620. 
Số rửa tội thêm được 13.000 tân tòng. 


Cánh đồng lúa Ош-пһоп bao la bất ngất. Trước cảnh mênh mông 
Ма chín vàng, chúng ta nguyện xin Chúa gửi đến nhiều thợ đề hái 
gặt các linh hồn về kho lầm của Chúa. 


2) TIỀU SỬ ЭОС СНА PHẢẬM-NGỌC-CHI 


Tó quán ba đời tại làng Trà-Lũ, thuộc địa phận Bùi-chu, Đức 
cha Phạm-ngọc-Chi sinh ngày 14-5-1909 tại địa sở Tôn đạo, quận Kim- 
sơn, tỉnh Ninh-Bình địa phận Phát-diệm, trong một gia-đình công-giáo 
đông con. 


Năm 1920 lên 11 tuổi, ngài được cha Pláneau Kim M.E.P. cho 
nhập trường thử tại Ва Làng (Thanh-hóa), qua năm sau tại tiều-chủng 
viện Phúc-Nhạc (Ninh-Bình) Nhận thấy ở nơi người có một trí khôn 
thông minh xuất sắc và đức hạnh trôi trang, nên nắm 1927 sau khi 
mãn khóa tiều chủng-viên, được Đức cha (Mgr. Marcou) Thành chọn 


cho xuất dương du hoc, một ơn đặc biệt họa hiếm trong thời ду. 


Qua sáu năm tại даі-Һос đường truyền-giáo Rôma, ngày 23-12-1933, 
người được thụ phong linh-mục tại nhà thờ thánh Gioan Laterano do 
Đức Hšng-Y  Marcheli Selvagiani, Giám-mục phụ-tá địa phận Rôma, sau đó 
người vẫn nộitrú trường cũ, nhưng theo luật học tại đạihọc đưởng 
Apollinaire và lần lượt đã đậu các các văn-bằng, tiển-sĩ triết-học, cù- 


nhân thần-học, và cử-nhân giáo-luật. 
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Маъ 1935, người theo môn Luật đạo và đời tại dai-học đường 
Ba-lê, và năm 1936 được lệnh Đức cha Nguyễn-bá-Tòng gọi về nhậm 
chức giáo-sư đại chủng-viện Phát-diệm. 


Nồi. tiếng là một nhà зи-рһаш có tài, người được các sinh-viên tín 
nhiệm và thật tình yêu mến. Trải 15 năm liên tục ngài làm giáo-sư, 
rồi Phó Giám-đốc, quyền Giám đốc và sau hết Giám-đốc thực thụ 
đại-chủng viện Phát-diệm, cho đến ngày phụng sắc Tòa. thánh bồ-nhiệm 
làm Giám-mục địa phận Bùi chu. 


Đến Bùi chu nhận địa phận từ ngày 21-3-1950, nhưng mãi đến 
ngày 4-8-50 mới thụ phong Giám-mục. Đề mở mang địa phận về mọi 
phương diện, ngài chứ trọng đặc biệt về việc < trồng người > Ngài nâng cao 
trình độ học vấn của đại chủng viện, lấy thêm nhiều học sinh vào chủng 
viện, thành lập Dòng Đức Mẹ Đồng Công, thêm hai dòng nữ Đa-Minh 
và Mën Thánh giá, mời các thầy Dòng Bệnh Viện Thánh Gioan và các cha 
Hài Linh-mục Hồ Trợ Truyên-giáo của Ві vào hoạt. động trong địa-phận. 
Đồng thời gửi trên 50 người vừa Linh-mục và chủng-sinh và các Nam Nữ 
10-51 đi du học về hết mẹi khoa. Ngài lập ban truyền-giáo đề giảng 
đạo trong các vùng lương dân. Trong vòng mấy năm, số tân tòng 


lên tới 40.000. 


_ Năm 1954, người nhận được thư Đức Khâm-sứ Doolay, ủy thác 
việc coi sóc hàng giáo-sỉ di-cw. và sau 4 ngày, Đức cha Cassaigne 
ủy toàn-quyền phụ-trách giáo-dâần di-cư trong địa-phận Saigon. 


Đề hoạt động có phương - pháp và hiệu - quả, người thành lập ủy 
ban bồ-trợ định-cư và đá đem lại những kết quả tươi đẹp : trên 200 
thánh đường và nhiều trường học, nhà thương đã được xây cất ở 
khắp các trại Sau khi dš hoàn thành sứ mệnh, ủy ban này đã ngưng 
hoạt-động ngày 31-12-56 và quyền coi sốc сас giáo- dân di-cư tại Sàigon 


đã trao lại cho giáo-quyền địa-phương. 


Theò lời đề nghị của Đức Khâm-sứ G. Caprio, ngày 5-1-57, 
Tòa thánh bó nhiệm người làm Đặc ủy tông tòa lo việc thành-lập 
Công-giáo tiến-hành Việt-Nam. Người chiêu tập hội nghị toàn-quốc, nghiên 
cứu phong-trào,. cóng-bó hiển-chương, soạn theo điều lệ, sáng lập tờ 


Việt-tến, thành lập baa chấp-hành giáo-hữu, vận động mua trụ-sở 
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Trungtâm công-giáo Việtnam, và lập trụ-sở huãn-luyện C.G.T.H. 
tạ: Đàlạt ° Phong, trào đương tiễn mạnh thì người được lệnh phải đảm 
nhiệm một chức vụ khác và vẫn kiêm chức cũ cho đến ngày 2-1-1958 
mới thôi, | 

Ngày 5-7-1957 Tòa-thánh ký sắc bỏ nhậm người quản-trị địa-phận 
Qui-nhơn, một địa-phận gồm 4 tỉnh chạy dài theo bờ biên ngót 500 
cây số, và sau bao nhiều näm bị tàn phá bởi chiến tranh. Nhưng đối 
với chí nguyện < VÁNG LỜI ТНАҮ > ngài đã vui lòng hăng hái 
bất tay vào việc xây dựng mở mang. Năm 1960, ngài được chính 
thức đề cử làm Giám-mục Qui-nhơn, 


H DIA PHẬN HUẾ (1850) 

1) LỊCH 80. 

Tách ra khỏi địa-phận Qui nhơn năm 1850, địa-phận Bắc Nam sau 
gọi là địa-phận Huế (1924) gồm các tỉnh Thừa thiên, Quảng-trị và ` phía 
Nam Quảng-bình từ sông Gianh trở vào. Diện tích của địa-phận là 12.000 
cây số vuông với 800.000 dàn, trong đó chỉ có 84.259 giáo hüu.(1) 


Vào năm 1850 lúc vừa mới chia địa-phận ra khỏi Qui-nhơn, địa-phận 
Huế chỉ có vài linh-mục bản quốc và 2 thừa-sai Pháp coi sóc 20.000 giáo- 
hữu rải rác trên 3 tỉnh Bình-Trị-Thiên. Đức cha Pellerin (1850-1862) là 
vị Giám-mục tiên-khởi của địa-phận. Vì là thời kỳ cầm cổ (2), Đúc cha 
không thề đi khắp địa-phận đề an-ủi và ủy-lạo giáo-hữu, Người mới chọn đức 
cha Sohier (1862-1876) làm Giám-mục Phó đề giúp người trong công việc 
cai-quản địa-phận. Mặc dù là thời thế khó khăn, người cũng đã lập được 
tiêu chủng viện An-ninh, 

Sau khi Người kế vị Đức cha Pellerin, cai-ti địa phận, hoà-bình đá 
đến với quê hương xứ sở chúng ta, rồi số giáo hữu và những người tân 
tòng lại trở nên đông đảo. 

Kế vị Người có Đức cha Pont Vianne (1877-1879) Người chi cai-trị 
địa-phận trong vòng có 2 năm. Đức cha Louis Caspar cai-trị địa-phận từ 

(1) Vào näm 41959. 


(3) Về vige Đức cha Pellerin cầu cứu chính phủ Pháp. xem Phạn-phá L- 
Huần CssR. Việ-Nam giáo sử I trang. 309. 


294 


1880 đến 1907 và Người mất năm 1917. Trong đời Người, địa-phận đã trải 
qua, biết bao дап khó, Trong năm 1885-1886, biết bao nhà thờ, nhà xứ, 
địa sở tu viện bị đốt phá, 10 linh-mục và 8.500 giáo dân bị sát hại, Người 
đã dùng hai mươi năm cuối đời. Người đề tồ-chức lại địa-phận, Người rất 
có công trong việc thiếtlập đại chủng-viện Phú-Xuân, Người да ở tại Việt- 
Nam 4Ï nắm và vì già yếu nên nám 1906 Người phải về dưỡng lão tại 
Pháp và mất tại đó năm 1917. 


Кё vị Người là đức cha Eugène Allys mà thường gọi là Đức 
cha Lý (1) là một vị đại ân nhân của địa phận Huế Người đến 
dja-phân ngày 16-12-1875, lúc ấy Đức cha Sohier giao cho Người 
việc coi sóc nhà dục anh tại Kim-Long, trong thời gian ấy Người học 
tiếng Việt. Nhờ hiệp ước 1874 giữa Việt và Pháp, sự tự do tín-ngướng 
được bảo vệ, nhờ thë Đức cha Sohier mới có thề đi thắm tất cả các họ đạo 
ở Quảng-bình ; đến họ Kê Sen người phải mắc bệnh kiết ly. Biết tin, cha 
Allys đi ra Quảng-bình và tới kịp đề xức dầu cho Đức cha. Đức cha So- 
hier tạ thể ngày 3-9-1876. Sau lúc đã tổng táng, cha Allys trở về Huế và 
Đức cha Pont-Vianne cử người làm Bề trên đại chủng - viện, nhưng đến 
năm 1880, Đức cha Caspar gởi Người đến ở phó cha sở họ Dương-Sơn. 
Dưới sự lãnh đạo của một cha Việt khôn ngoan và đạo đức, vị thừa-sai trê. 
tuổi đã hiều được một phần nào những tục lệ của xứ sở truyền giáo. 

Năm 1883 phong trào giët hại giáo-dâần lại nói lên làm một vài nơi 
trong địa-phận và chính họ Dương-sơn cũng bị hăm dọa. Mật hôm Đức 
cha Caspar gửi cho Người mấy chữ như sau + « Ông Nguyễn-văn- Tường 
đã ra lệnh cho những dàn trong nưôc sẵn sàng với lương thực và khí giới, 
được lệnh họ sẽ giết chúng ta và con chiên bồn đạo của chúng tax. Các 
thừa-sai cũng như con chiên bồn đạo đã sống những ngày hồi hộp âu lọ. 
mỗi âu lo ấy- tắng lên gấp bội, lúc họ nghe tin nơi nầy nơi kia, người công- 
giáo phải bị chém giết, nhưng sau cùng, chỉnh trong những giờ phút đen tối 
ấy, cha Allys đã đề bộc lộ ra những đức tính tốt lành của người, người đi an-ủi 
khuyên lơn anh em giáo hữu đề họ đừợc an dạ và khải ngã lòng, nhưng 
sau cùng họ Dương sơn thoát qua con bảo tấp cách bình-an, chỉ có một 
vài họ đạo ở phía nam và тау kinh-thành Huế bị tàn-sát tận-tuyệt.. Ông 
Trécou đến Huế với mọi quyền hành của chính-phủ Pháp ủy cho, đề phân 


(1) Sinh ngày 12-2-1852 tại Paimport (Renne, rHle-ei-Vilaine) одо đại 
chủng uiện thừa-sai ngoại quốc ngày 27-7-1879, chịu chức thâu cỗ ngày 
10-10-1875, Giảm-mục Huế 1908, тй! ngày 23-4-1936. 
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đổi vụ sáthạt này, vì như thể là vi-phạm hiệp-ước năm 1874, nhưng ông 
Nguyễn-văn-Tường chối là không hề có ra lệnh giết chóc người công-giáo 


nào cả. 


Lúc hòa-bình đã trở về lại cha Allys được cửlàm cha sở 
họ Phủ-Cam và quản hạt Bến-Thủy. Phủ-Cam chỉ có độ 500 người 
công-giảo và toàn hạt của người chỉ сб vài họ đạo phần đông đã bị 
tàn sát. Cha Allys cố-gắng đề đem lại sự sống cho những họ đạo ấy. Маш 
1910 lúc người bó địa sở ra đi, Phủ-Cam có hơn 2.400 công-giáo và toàn 
địa bạt 11.000 người. Thường thường là người nghèo khó trở lại đạo 
Chúa, nhưng không phải những người nghèo thôi, chính những người ở 
trong hoàng-tộc cũng xin trở lại, ban đầu là người cháu gái của Minh- 
Mạng (1). Nếu chỉ có một mình cô gái ấy thì chẳng sao, nhưng về sau lại 
có những người anh em chú bác của cô cũng хіп tòng đạo, triéu-dinh 
Huế lấy làm lo ngại cho nhà vua, hai người tân-tòng thuộc hoàng-tộc đã 
bị bắt và lãnh án xử tử. Cha Allys nhờ ông toàn quyền Lanessan can-thiệp 
з hai người hoàng-tộc được thoát án, chỉ phải đi dày Quảng-Nam, nhưng 
rồi cũng được kêu về Huế. Điều đã làm cho Giáo-hội уш mừng hơn cả 
là một ông sư thuộc hàng quý phái tên là Thuyên, sau lúc đã biết đạo và 
học đạo, ông хіп trở lại, Đức cha Caspar đã rửa tội cho ông và toàn thể 
gia-đình ông (2). Từ ngày ông Thuyên trở lại, các người thuộc hoàng-tộc 
đã tòng đạo nhiều nhưng không phải phiên hà. Phong-trào tòng-giáo từ hạt 
Bến-Thủy đã lan tràn khắp địa-phận, nhưng có những người trong chính- 
phủ sợ rằng phong-trào tòng-đạo lan rộng quá thì họ sẽ mất tất cả ảnh- 


hưởng và bao nhiêu ánh-hưởng đều thuộc về địa-phận. 


Vào năm 1898, 1899 và 1900 những người tân tòng, thường bị cấc 
cơ-quan chính-phủ Nam.triều khuấy nhiễu, một số lớn vì đức tin đang cồn 
yếu ớt, đá dược sống một cuộc dòi an-nhàn không ai quấy rối, nên đã bó 


đạo. Chính vì trường-hợp này mà Đức cha Allys, tất cả các thừa-sai và 


(1) Société des Missions Elrangères de Paris, Comple Rendu 1937 (rang 
245. 

(3) Một tr ony nhng tưới con даў Thugén là Ông Ưng-Trạo, ông kết 
ban обі Tội người irony gia-dình cầu chàn-phúc Tổống-uiết-Buờng sinh hạ 
dược 15 con, trong số đó có người đã di lu dòng Thánh Phanxico Thanh- 
hóa, dòng Ма Phú-Xuàn од đồng Đức Mç од-пшёт Рра-Хийп. 
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các đức Giám-mục đã vận-động đề xin chích phủ Nam-triều chấm dứt những 
cuộc quấy nhiễu ấy. Nếu có những họ đạo, nhất là trong tỉnh Thừa-thiên 
không -bị tiêu-diệt và nếu những người tân-tòng đã tó ra gan dạ, là - cũng 
nhờ cha quản-hạt Bën-Thúy an-úi và nâng dë họ trong giờ phút đen tối 
ấy. Nhưng rồi những nắm ấy cũng trôi qua, cha Allys không cồn gặp trở 
ngại trong công việc tông-đồ, ngài khởi công xây một ngôi thánh đường to 
lớn tại Phủ-Cam và ngôi thánh-đường này đã được khánh-thành vào tháng 
8-1902. Chính tròng nhà thờ chính tòa này, cha Allys đá được tấn-phong 
Giám-mực ngày 24-5-1908. 


Lúc làm thừa sai thế nào thì lúc làm Giám-mục cũng như vậy,' nghĩa 
là ngài đã tổ ra luôn luôn là một vị tông-đồ nhiệt-thành chỉ biết làm việc 
cho Chúa và các linh-hồn, người vui sướng thấy một số giáo-dân xin chịu 
phép rửa tội. 

Năm 1921 người đã lập dòng Đức Mẹ vô nhiễm Phú-xuân. Người giao 
phó cho Đức cha Chabanon lúc ấy là cha chính địa-phận việc đưa dẫn các 
chị em theo phương-pháp của dòng Saint Paul de Chartres. Dưới đời người, 
các chị em dš mở nhiều trường tiều-học và nhiều cô nhi-viện ; hơn 
nữa. các chị em dä giúp việc trong một bệnh-viện do một thừa-sai Bỉ 


thiết-lập. 


Người đã lập dòng anh em Thánh tâm với mục-dích đào-tạo những 
thanh-nên trở nên những giáo-viên và thầy giảng gương mẫu (1). Người 
trao công việc đào tạo này cho cha Hlồ-ngọc-Cần, về sau là Giám-mục Bùi- 
chu. Dưới đời người các thầy đã mở được 4 trường học tại Trường-an, 


Kim-long, Phủ-Cam và Lại-Ân. 


Đức cha còn lập-trường Thiên. Hữu là trường trung-học Công-giáo 
đầu tiên ở Việt-Nam. Các cha dòng Chúa Cúu-Thë cũng như các cha 
dòng Phước-sơn đã gặp nơi Đức cha АПуз, một người cha nâng đớ trong 
những năm dòng mới thành-lập, 


Nhận thấy những công việc hi-sinh eủa Đức cha Allys, chính-phủ Nam- 
triêu đã trao tặng cho người kim-khánh ngoại hạng ngày 16-4-1921 và Chinh- 
phủ Pháp cũng trao tặng huy-chương ngày 14-7-1921, ông Pierre Pasquier 


(1) 5.М.Г.С.К. 1937 trợ 247. 
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trước sự hiện-diện của vua Khải-Định tại cửa Ngọ-môn trên Ngũ-phụng lầu 
và quan quân hai Chính-phủ, då gắn Bắc đầu bội-tinh cho Đức cha Allys, cũng 
chính nơi dây cách 90 năm về trước ngày 30-11-1835, chân phúc Joseph 
Marchand bị án xử bá đao, đã được điệu đến Minh-Mạng trước lúc di 
chịu tử hình (1). Qua năm 1925 nhân-dịp lễ cưới vàng 50 năm làm linh-mục, 
Đức-giáo-Hoàng đã tặng người tước chầu tòa Giáo-hoàng (2). 


Năm 1931 vì phải mù mắt nên người từ chức Giám-mục và giao-phó công 
việc địa-phận cho Đức cha Chabanon, người mất năm 1936 giữa sự nhớ tiếc 
của toàn-thŠ con-chiên trong địa-phận. Đức cha Chabanon (1931-1936) 
cai trị địa-phận chỉ có 5 пат. Đức cha Lemaale (1937-1946) trải qua 
những năm thịnh-hành của địa-phận, nhưng là những nắm đau-thương nhất 
của địa-phận. Trong những nắm người cai-trị địa-phận, các tu-viện và phong- 
trào công-giáo tiến-hành được bành-trướng, mạnh nhất là phong-trào Nghĩa- 
binh thánh-thề và Hướng-đạo công-giáo. Nhưng cuộc đão-chính 9-3-1945 
đã chân đứng mức tiến của các phong trào ấy. Bồn đạo xứ Huế không sao 
quên được lòng đạo-đức và tính-tình đơn-sơ của Đức cha Lễ. Người mất tại 
Sàigon ngày 26-9-1946. 


Từ năm 1947, chiến tranh đã chia dia-phàn ra hai khu vực : khu 
vực Việt-minh và khu vực tự do, khu vực Việt-minh chạy dài theo đường 
xe lửa và kéo vào vùng núi phía tây, дёп thờ Đức Mẹ Lavang và 
tu-viện Phước sơn đều ở trong vùng ấy, Trong khu vực tự do Việt- 
minh cũng lần tránh và một phần nào kiềm soát dân chúng- 
Trong thời kỳ Đức cha Urrutia làm Giám -muc (1948 - 1960), tại 
địa-phận Huế có phong trào tòng giáo rất mạnh, được như vậy là nhờ sự 
sốt sáng của một vài lnh-mục và sự tham gia tích cực của dòng Ва 
Phanxicồ. 

Địa-phận Huế đã nồi tiếng vì là quê quán và là nơi đã đào tạo ra 4 
Giám-mục Việt Nam: Đức cha Hlầ-ngọc-Cần, Giám-mục Đài-chu, tạ thế 
năm 1948; Đức Tông Giám mục Ngô-đình-Thục, Giám-mục Vinh-long và 
Tông Giám-mục dđịa-phận Huế; Đức cha Lê-hữu-Từ "nguyên Giám-Mục 
Phát-Diêm và Đức cha Nguyễn-văn-Hiền, Giám-mục Đà-lạt. 


(1) Phan-phát-Huồn C.ss.R. Viet-nam giảáo-sử I trang 99%. 


(2) Assistant au Trône Pontifical. 
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Đức Cha Ngô-đình-Thục, Tổng Giám-mục .giáo-tính Huế. 
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Lúc Đức Tông Giám mục Ngô-dình-Thuc đến nhậm trị địa-phận có 
120 linh-mục bản xứ và 10 -hừa-sai với sự cộng tác nhiệt thành của 124 
tu-sĩ thuộc các dòng thánh Benedicto, dòng Chúa Cứu Thi, dòng Su- 
huynh và dòng Thánh Tâm, Ngoài ra địc-phận còn có 705 nữ 10-51, 12 
đoàn thề Công-giáo Tiến-hành, một tiều chủng-viện đào tạo 130 thanh 
thiếu niên với mục-dích làm linh mục ngày mai, l2 trường trung - học, 60 
trường tiều-học, nơi đào luyện lớp thanh niên nam-nữŒ giáo-lương trở thành 
những tín-hữu đắc lực của Giáo-hôi và công dân trung thành của tổ quốc. 


Chúng ta cũng không quên những thừa-sai tên tuổi vì Chúa, vì nghĩa-vu, 
đã đến làm việc lông-đồ ở địa-phận Huế với tất cả một tấm lòng siêu 
nhiên cao thượng. Trong số những thừa-sai ấy, vị đáng cho chúng ta chú 
ý là cha Léopold Cadière 


2. Đức Tông Giám-mục Ngô-đình. Thục. 


Đức cha Ngô-dình-Thục sinh tại Phủ Cẩm ngày 6-10-1897, thân.phụ 
Người là Ông, Ngô-dình-Khải lúc ấy là một ông quan Thượng thư trong 
triều-đình Huế, trước kia ông dš tòng học tại chủng-viện Pềnang. Đức 
cha khởi đầu học tại trường Pellerin Huệ do các sư-huynh điều khiên rồi 
vào chủng viện An-Ninh và đại chủng viện Phú-Xuân tại Huế. Năm 1919 
Đức cha Allys gửi người du học tại trường truyền-giáo Róma và người đậu 
tiểnsĩ về triết-học và thần học. Thụ phong linh-mục nắm 1925, người còn 
học tiếp một năm tại đại bọc -Apollmaire đề lấy bằng tiến-sĩ giáo-luật. 
Người sang Pháp học tại Institut Catholique de Paris và đỗ củ-nhân văn- 
chương. 


Trở về Huế nắm 1929, Đức cha Allys đặt người làm giáo-sư trường: 
Thánh- Tâm. Năm 1931 Đức cha Chabanon cử người làm giáo-sư Đại chủng- 
viện Phú-Xuân. Năm 1933 ngài làm Giám-đốc trường Thiên-hữu và đến 
đấm 1935 ngài làm chủ-nhiệm tờ Sacerdos ¡indosinensis. Năm 1938 Tòa 
thánh cử người làm Giám-mục Vĩnh-Long. Người đến đây chỉ có 40 linh-mục 
và 40.000 giáo hữu. Sau 22 năm tận tụy cho địa-phận Vĩnh-Long, người 
được cử làm Tồng Giám-mục Giáo tỉnh Huế. Vừa đến nơi, người сб gắng 
kiến thiết địa-phận về phần thiêng liêng cũng như về vật chất. Мас dù 4а 
có tuôi, người làm việc không biết mệt nhọc, người đi tận đến những họ hẻo 
lánh nhất đề thắm viếng am ủi các con chiên bón đạo. Người kiển thiết lại 


các chủng - viện và làm sống lại lòng sùng kính của giáo dân đối với Đúc 
Mẹ Lavang. Lòng sùng kính này chúng ta sẽ сб dịp nói trong chương 
Đức Mẹ và dân tộc Việt-Nam (1). 


3) CHA LÉOPOLD CADIÈRE 


Thừa -sai Léopold Cadière mà người giáo-hữu địa phận Huế 
thường gọi là cố Cả sinh tại Aix-en Provence, Pháp năm 1869 và 
chịu chức linh-mục năm 1892, 


Cũng cuối năm này, Cha Cadière lên đường đi xứ Huế Người cập 
bën Đà-Nẵng ngày 3 tháng chap, lễ Kinh-Thánh Phanxicô Xaviê, nhưng 
vào hồi bấy giờ những cuộc hành -trình dâu có dễ dàng như ngày nay, 
nên chỉ vì lý do thời tiết xấu, người cũng không. thề đi xa hơn nữa, 

'TThời-gian ngừng lại đây, người dùng đề nghiên-cứu học hôi Việt- 
ngữ một công cuộc mà người đã khởi-sự ngay từ Đalê, và cũng đề 
quan sát nën văn-minh Việt-Nam : Quê hương thứ hai của người. 


Tại Huế, có một người dã chăm chú đặc biệt dép vị thừa-sai 
trẻ tuổi này đó là Đúc Cha Caspar, Giám-mục .Ниё. 


Sau này, Cha Cadière kề lại: « Tôi nhờ ơn Đức Cha rất nhiều, 
Chính Người đã hướng dẫn tôi trong những việc học hỏi thổ ngữ, lịch 
sử và các khoa-học tôn-giáo, Người đá diu đất tôi. và khích lệ tôi. 
Không những Đức Cha thông hiều thồ - ngữ và chữ hán, Người còn rất 
am tường lịch-sử xứ пау.» (2). I 


Cha Cadière được Đức Giám-mục bồ nhậm làm giáo-sư tiều-chủng 
viện rồi đại chủng-viện. Ít lâu sau người được cử tới truyền-giáo tại 
địa hạt Quảng-Bình. Chính tại đây mới thực sự bắt đần cuộc đời 
của người cuộc dòi tận tụy của một vị "thừa - sai chăn dắt 
các linh-hồn, một quan sát viên айы suốt, một vănga có biệt 


tài trình bây một cách giản dị những kho tầng tình -thần quý 


(1) Muốn biết тб hơn оё Die Tông бійт-тис Ngô-đình-Thục хет 
Nam-R dia-phan số 98-4-1938; 19 5-1938 ; 30.6-1988. 
Nguồn-Sống (Huổ) số tháng 4 và 5-1961 


РЯ 


(D L. Cadière. Souvenirs d'un vieil qnnamilisanl < Indochine > số 
209, 16-7-1944 trang 26. 
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giá mà người tìm thấy trong mọi lãnh vực: Sinh-ngữ, lịch sử, thô-tục- 
học, thực vật học, phê-bình nghệ-thuật..› 


Viên toàn quyền Đông-Dương hồi đó, ông Merlin, đã phải tuyến 
bổ với Cha Cadière khi hai người mới gặp nhau lần đầu tiên năm 
1923: + Thưa Cha, tôi rất sung sướng được quen biết Cha và được 
ca ngợi Cha nữa. Người ta không thể nào đọc một cuốn sách nói về 
Đông-Dương mà không nhìn thấy tên Cha hoặc ở cuối các trang, 


hoặc ở đầu sách hay cuối sách > 


Năm 1945, ông Nguyễn-văn-Tổ đã tuyên-bố trong một buồi lễ 
phát giải-thưởng cho Cha Cadière rằng người là người < Міёт-пат hóa > 


đầu tiên của bán thế ký ХХ, nhờ học lực uyên thâm của người. 


Tại Quảng-Bình, từ năm 1902, Cha Cadière khởi sự nghiên cứu về 
sử-địa của vùng ngày (1). Nhờ công cuộc khảo-cứu công phu ti-my, 


người đã xuất bản được những cuốn sách giátrị về lịch-sử (2), 


Tác- phầm ›lịch-sử trứ danh nhất của người là Bức tường 
Đồng-Hới, đây là cuốn sử đây đủ về sự thičt-lâp và củng cố của 


triều Nguyễn. 


Mật cuốn sử giá trị khác biên khảo về dinh-thự các vua chúa 
trước vua Gia-Long (3) Ngoài những tập biên khảo về lịch-sử trên 
dày, người ta cần thấy hoạt động văn-hóa của người hướng về các lãnh 
vực khác và đều có một giá-trị quý báu : Nhũng bài về khảo-cồ-học 
Chàm, lịch-‹sử nghệ-thuật Việtnnam, những sự Giao-tế giữa Đông- 
Phương và Tây-phương và nhất là những bài trần-thuật về những buổi 
khởi đầu truyền giáo hồi thế.ký ЖУП. 


1) L. Cadière. Ссгоуапсеѕ et pratiques religieuses des Аплатіеѕ, 
Ha-noi — Ideo — 19/4. - 

2) Lieux historiques de Quång-Binh. 

— Première élude sur les sources annamites de l'histoire Annam või 
sự cọng-tăc của ông Pelliot) К 

— Tableau+ chronologiques des dynasties Annamites. 

3) Le тиг de Đồng Hối. Bulletin de Pécole française d'Extrême 
Orient 1906. 
` #) Résidences des rois de Cochinchine. 
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Địa vị truyền-giá của Cha Cadièe dš thúc đầy Cha nghiên-cứu 
tưởng tận tiếng Việt, không những với mục-đích biết nói đề, giảng 
đạo mà người còn muốn hiểu biết thấu đáo. Nhờ đó, người khám phá 
ra 3 thồ ngữ : một 15 ngữ của Đắc-việt, một của: miền Bắc Trung- 
Việt từ Vinh tới Đà-nẵng, và thô ngữ thứ ba của miền Nam Trung- 
Việt Người đã khảo sát tinh-të những biến cải các nguyên-Âm, phụ-Âm; 
âm- điệu và ghi nhận “tính chất cứng тёп của thồ-ngữ miền Bắc 
Trung-việt? (1) 


Người cũng mỡ một cuộc khảo-sát tường-tận tương-ty về 5-06 
miền Nam Trung việt mà người đá tiến được là nhờ sự trao đồi thư 
từ học hỏi với các linh-mục Âu và Việt. Hơn nữa người còn đến tận 
noi ở lầu dài đề nghiên-cứu tận chỗ š người chịu hài các em nhỏ 


nhiều nhất. 


Sau hếtngười khảo cứu tiếng nói Bắc-việt và những ngôn-ngữ Mường 
của hai bộ-lạc sơn cước miễn Quảng-Bình. | 


Theo Cha Cadière thì tiếng Mường là tiếng gần gui nhất với 
tiếng Việt, có thề coi như hai chị em ruột. 


Tập chí của trường Viễn-Đông Bác-có (2). Trong những năm 
đầu, đã đăng tải những tài liệu khảo-cứu công phu của Cha Cadière 
về những tập quán, tín ngướng của - dai chúng, (3) 


Tác-giả quan sát đời sống dân-chúng, (4) nhìn họ sống, nghe họ nói và 
nếu cần, người cũng biết khơi mào câu truyện với người nông-dân chất, 
phác đề họ tự nhiên kề cho người веће những mẫu chuyện hoang-đường: 
những chuyện cồ-tích hay ngâm lên những bài thơ lưu-truyền, những câu 
ca-dao, và những câu về trầm bồng. 


(1) Trong tuốn Phon¿ligne annamite — Dialecte du Haut Annam. 
(2) Bulletin da l'École française d'Extrême-Ortent. I 

(3) Như ,hai` cuốn — 

— Croyances et dictons populaires. 

— Сопіцтеѕ populaires de la vallée du Nyusi Son. 


(4) Philosophie populaire. 


Cá lần người ngồi thuyền suôi dò: g cùng mộtsố các vị thừa-sai, người 
truyện trò thân-mật với những người chèo thuyền đều là tân tòng, bàn 
đến những điều mê-tín đị-đoan của người địa-phương. Câu chuyện trở 
nên hãp-dẫn và người kề chuyện hứng thú đã nói rất nhiều, nói một cách 
say mê như thé chính họ còn đầy tintưởng ở những điều dị-đoan mê- 
tín đó. 


Bồng nhiên một trong những người nông-dân ấy giật mình lọ ngại vì 
anh không thề ngờ được đến lúc này: mà các bạn của anh còn có thề nhắc 
đến những chuyện kỳ quặc ấy với tất cả một tấm lòng sốt-săng. Thế rồi, 
mọi người đều im bặt : xấu hề, e-thẹn và hối-bận. 


Nhưng Cha Cadière, người không nghĩ thể : người cũng muốn uốn nắn 
lại tư-ưởng của những con chiên mới, nhưng trước hết người phải tìm hiều 
họ tường-tận. Đối với người thì sự tìm hiều phong-tục địa-phương không 
сап trở chút nào công cuộc truyền-giáo, trái lại, sự tim tồi này còn gia- 
tắng hiệu-nghiệm cho công cuộc này vì nhờ nó, người có thê hiều kỹ-lưỡng 
tâm-hồn người ngoại-giáo; cho ta thấy rõ những điềm cần phải đem ra ánh 
sáng và phương cách thích-ứng nhất đề trình-bầy . đạo-lý. 


Nhờ quan-niệm đó, ngài đã đemlại cho mỗi tập-tục, mỗi điều tin-tưởng, 
một ý-nghĩa đúng và sống động. Người д5 tổ ra an tườngvề việc thờ cúng tô- 
tiên, vềnhững lễ nghi cưới hôi, vềnghi lễ tế Nam - Giao ở Huế cũng như 
những việc tế lễ nhỏ mon với các thần cây, tuần đá : người dš cho chúng 
ta thấy гё bề sâu và chiều rộng bao la của tính-chất tôn-giáo trong xã-hội 
Việt.Nam. 

Tới năm 1942. người đã có thề kết-luận rằng : 

< Tôi hoàn toàn tin-tưởng rằng dân tộc Việt-Nam có một đời sống 
tôn-giáo sâu sắc. những tin-tưởng của họ hồn-nhiên trong sạch và rất có 
thề, khi họ cầu Trời, khi họ tế Trời, họ đã nghĩ đến Đăng Tối Cao mà 
chính tôi thờ phượng và kêu bằng Thiên-Chúa. Họ đả giữ được trong đấy 
lòng họ cái tia sáng thiên-nhiên mà Тао-Нба đã đặt trong linh-hồn 
con người. >» 

Trong những hoạt-động văn-hóa của Người, ta phải kë thêm rằng 
người đã đóng một vai trò trọng yếu trong Hội Đô Thành Hiếu Cô (2). 


(2) Association des Amis du uieua' Huế, 
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Năm 1913 Người thu thập dược một nhóm bạn thân với mục dich tìm 
tòi, duy-trì và phô-biển những lưu niệm cô xưa về phương-diện chính-rrị, 


tôn~giáo, nghệ-thuật và văn-chương. 


Người phác họa và trình bảy, một chương trình khảo cứu rất tỉ mỉ và 
ai nấy đều đã hăng hái bắt tay vào việc: công chức, thương gia, quân 


nhân, thừa-sai... 


Kết quả tất nhiên đã đến thưởng công sự sốt sång này. 

Mật tập san ra đời làm tiếng nói của Hội, Cha Cadière làm chủ bút. 
Тар san đó xuất bản 30 năm liên tiếp từ 1914 đến 1944. Cho tới: ngày 
nay, tập san lịch sử này cồn giúp ích rất nhiều cho nền văn-hóa của chúug 
ta. Đây là một kho tàng vô giá cho những ai muốn tìn hiều những đền đài 
lăng tầm dinh thự. chùa chiền .., Các lễ nghỉ tôn-giáo công cũng như tư đều 


được nghiên cứu ti mỉ và ghi trong tập san cả những phong tục và tập quần, 


Cha Cadière có dáng ngưểổi mánh-khánh, nhưng thực ra rất chiu dựng 
và lanh lẹ. Người ưa thích những cuộc mạo-hiêm trên núi cao ; trong rừng 
thẩm. 

Ai được hân-hạnh tiếp truyện người lần đầu tiên đều phải nhận ngay 
thấy trí minh-mán khác thường của người, một bộ óc thóng-minh ưa tìm tồi và 


suy-luận chín-chắn. 

Bí-quyết thành-công của người là sự tiếp xúc trực-tiếp 9à liên-tục với 
quần-chúng. Người nói tiếng Việt rất thông-thạo và chia-sẻ đời sống của 
người dân Việt, là người bạn trung-thành của dân ta từ lớp người nghèo 


hèn nhất đến hạng người cao-sang- nhất trong xã-hội Việt-Nam. 

Điều chính-yếu là trong suốt cuậc đời của người, người да dâng trọn cho 
đức bác-ái. 

Ông Maurice Durand trong tập-san < Pháp-Á > (1) đã viết một câu 
đầy ý-nghĩa về cuộc sống của Cha Cadière : 


« Những công-cuộc khảo-cứu của người chỉ là một phương-tiện đề tìm 
hiều và yêu-mến những linh-hồn mà người có bön phận chắn dắt. > 


(1) Số 119 tháng 9-1955. 
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.., RANH GIỚI РІА PHÂN 


Người ta có thề nói rằng người là một nhà truyền-giáo hoàn-toần, với 
đầy đủ các đức-tnh. Tất cả những vấn-đề liên-quan tối đời sống bồn-đạo 
đều được người chú-ý. đến, kề cả những vấn-đề vật-chất. Chả thë mà trong 
vùng người ở, người đá canh-tân cả kỹ-nghệ dệt-lụa. 


Về gi, người phải chịu nhiều thử-thách cay- đẳng. Ngài bị dồn vào một 
trại tập-trung Nhật tại Huế năm 1945-1946. Sau đó, người trở lại sống với 
con chiên được Ít tháng rồi Việt-minh bắt người đem đi Vĩnh đầu năm 1947. 


Người trải qua 6 năm тобі trong lao tù Cộng-sản. 

Sức khoẻ của người bị tồnthương rất nhiều trong thời gian này 
ngay cà đến kẻ thà của người cũng đều phải khâm-phục sự nhẫn-nhục chịu 
đựng của ngài đứng trước khó khăn không bao giò người than-trách. Với 
một sức cố-gắng phithường, người cồn viết tập KÝ-ỨC (Souvenirs). 


Năm 1955, ngài hân-hoan trở về Huế đề dọn đường về cùng Chúa 
ngày 16 tháng 7-1955. | 


Người quả đời, nhưng công-cuộc người đã thực-hiện còn lưu-truyền 
mãi-mãi đề nói lên tất cả tâm-tình yêu-mến nồng-nần người đã hiến dâng trọn 
vẹn cho một dân-tộc mà Chúa đã ban cho người trong sứ-mạng truyền-giáo. 


II. ĐỊA-PHẬN KONTUM (1932). 
1) LỊCH-SỦ. 


Địa-phận Kontum tách ra khỏi địa-phận Qui-nhơn năm 1932. Нё ấy 
địa-phận Кошот gồm các tỉnh Kontum, Pleiku, Banmethuột và Attopeu 
với một diện tích là 70.000 cây số vuông (1). 


Nếu chúng ta đi lùi theo giòng thời gian của lịch-sử, chúng ta nhận 
thấy rằng nhân vật có công với giáo-hữu Kontum từ thuở sơ khai là thày 


(1) Missions Catholiques еп Indochine 1939. Imprimerie де la Société 
des ‘Missions étrangères de Paris, Maison de Nazareth-Hongkong trang 
215 nói là 700.000 cây số vuông. Trái Тіт Đức Ме Hã-nội 1951 trang 32. 
cũng nói là 700.000 cây số. Niên-lịch Công-giáo Ký-hgi Sài-gỏn 1959 nói 
là 150.000 cáp số vuông. Les Missions Catholiques d'lndochine 1983. Rue 
de Paris trang 44 nói là 40.000 câu số vuông. Nhưng thật ra chu-vi dia- 
phận Kontum là 70.000 сӣд số vuông, хет Vicarial Apostolique de Konlum 
la Mission des Pays Mois- еп 1936. 


Sa 


Sáu Do (1). Ngày 16-10-1853, hai người thượng đầu tiên được rửa tội 
là Joseph Ngui và Jean Pat (2). Công việc của thày Do dš được các 
linh-mục bản quốc và các thừa-sai nối tiếp một cách có kết quả (3), do đó 
năm 1932 Tòa thánh đã tách Kontum ra khỏi Qui-nhơn đề làm một dia- 
phận riêng biệt và giao phó địa-phận mới cho Đức cha Martial Јаппіп. 


Những Bộ lạc người Thượng đã trở lại đạo Công-giáo một phần nào 
là Bộ lạc Bahnar, jolong, Rongar, Xơ-đăng và Јотаі. 


Lúc vừa mới thành lập, địa-phận thiểu mọi со quan đào tạo, nên 
Đức cha phải nghĩ ngay đến việc thiết lập trường học và tiều chủng-viện. 
Nhưng tiều chủng-viện mà không có chủng-sinh - thì vấn-đề xây cất chủng- 
viện khỏi cần phải nghỉ đến Năm 1932, Kontum chỉ có 3 linh-mục 
Thượng là cha Châu, cha Hiên và cha Đen (4). Trong toàn сё! địa-phận 
chỉ có hơn 20.000 giáo-hữu, trong ấy có 5.000 giáo-hữu Việt. Đức cha 
không thề trông vào số giáo hữu Thượng, vì họ không tài nào cung cấp 
một cách đồi dào những ơn kêu gọi cần thiết, còn về người Việt ở trong 
địa- phận, họ cũng bất kham vì nhân së của họ quá ít ôi, do đó cần phải 
nhờ đến các địa-phận khác giúp đỡ về mặt ơn kêu gọi. Lời kêu gọi của 
Đức Giám-mục Kontum đá được thanh niên các địa-phận hưởng ứng, 80 
thanh niên tình nguyện vào chủng-viện đề một lúc chịu chức linh-mục, hy 
sinh đời mình rao giảng Phúc ầm cho anh em đồng bào Thượng. 


Dưới sự dẫn đưa Đức cha Jannin, địa phận Kontum đã tiến mạnh më mặc 
dà phải gặp biết bao trở ngại, nhưng đọc lại các tài-liệu về đời ấy, chúng ta thấy 
-rằng các linh-mục và thừa-sai đã cổ-gắng rất nhiều, mặc đà gặp phải những trở 
ngại : Thừa-sai Dềcrouille quản hạt Kon Mah cho chúng ta biết làng Kon- 
chang-kông thuộc hạt của người sau lúc bị cháy lại bị bệnh truyền nhiễm làm 
chết 57 mạng trên 800 người ; đối với đồng-bồng Thượng, đó là những 


(1) Phan-phảt-Huồn C.ss.R. Việ-Nam Giáo-sử I trang 266-979; 

(2) Les Missionnaires де Kontum — Lelires соттипеѕ n: 11-1956. 

(3) Nhu thừa-sai Gneslach тё! tại Konlum näm 1919, Lúc ngài dën miền 
Thượng chỉ có 100 Công-giáo, йс ngài mất con số йу tăng lên đến 11.650 
người. Le père Gnesiach — Prouicaire Apostólique Supérieur de la Mission 
de Kontam — Imprimerie Qui-nhơn 1912 trang 8-41. 

(4) Compte-rendu de `la Mission de Опі-пћоп et de la Mission de 
Kontun Septembre 1931 à Septembre 1932. 
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điềm không hay, nhưng họ vẫn trung-thành và giữ đạo. Đức tin của họ xem 
ra có phần vững chải đôi chút, Ở tại Dak Kôna trong vòng hai ba năm đã 
có đến 2 ngàn người chịu phép rửa tội, ở tại hạt Pôlei Pô, về phía đông 
nam địa-phận đã thiết-lập được nhiều tiëu-tó công-giáo. Chính nơi đây năm 
1885; biết bao người công-giáo đã chết vì đức tin. Nhưng ở đâu có kết 


quả về phần thiêng liêng ở đó cũng gặp những thử thách của ma quie 


Ngay vào năm 1938, dân miền thượng Jorais vẫn còn tin vào một 


đấng cứu thể уфа mới xuất hiện ở tại xứ của họ. 


“Họ kề lại rằng một hôm ở trên dòng sông Krong Aioun, một 
người đàn bà да sinh hạ không phải một con người, nhưng là một 
con trấn, một con trăn cũng biết nói như con người. Соп trấn ấy 
lớn lên rồi vào trong rừng xanh, nhưng có lúc nó trở về lại trong các 
làng mạc, nó truyền cho trong làng phải dành riêng cho nó 2 ngôi nhà. 
Con người trăn ấy đổi với dân thượng }ота: là một vị thần và vị thần 
ấy tên là Dam Klan. Đã từ lâu vị thần này về miền duyên-hai tỉnh. 
Phú-yên, nơi mà người Thượng cho là giới bạn cuối cùng của thế giới. 
Đối với người Thượng ông thần trăn näy là một vị thần toàn năng có thê 
làm hết mọi chuyện mà không ai có thề ngắn сап được. Vị thần nầy di 
chuyền như gió, trong lúc ở trong rừng sâu, vị thần да lập ra một đạo 
mới với 6 điều тап. 


Điều тап (hứ nhat: Tất cả hãy tuần theo, nhưng chỉ bề ngoài thôi, 
nhưng lề luật của chính-phủ Việt- Nam, nhưng tất cả hãy xác Чп rằng một 
ngày kia thần trắn sẽ sắp đặt mọi sự. 


Điều rän thứ hai: Hết ау hãy giữ những lề luật luân-lý, không 
được gian dâm, không được uống rượu, Tất cả những ai lập gia-đình 
đều phải tạ tội với làng, ai phạm tội phải dâng gà lợn, trâu bò tùy 


theo trường hợp. 


Điều răn thứ фа: Cấm không được tế lễ như thường làm xưa nay, 
chỉ có khi giết bò trâu đề khánh thành nhà hay vya lúa vừa mới xây cất. 


Điều thứ bến : Cấm ап thịt đã thiu. Cấm ăn thịt loài chim sống dưới 
nước như vịt, ngóng v. v... và tất cả mọi loài rắn và trấn, cấm ăn cua, tôm 
và một vài loại cá, 


Điều rän thứ năm : Cẩm không được nuôi hoặc giữ trong nhà các 
cơn vật có lông trắng hoặc có chấm trắng như gà trống, gà mái trâu v. v... 
nếu có những соп vật như thể:thì phải giết đi hoặc bán đi với bất cứ một giá 


nào, 


Điều răn thứ sáu : Trong một tuần lầm việc sấu ngày liên tiếp, nhưng 
hãy nghỉ ngày thứ bảy, nghỉ ngày thứ bảy như thế, không phải nghỉ tất-cả- 


các nơi một lần, nhưng luân-phiên nhau trong mỗi tổng. 


Chỉ những người theo đạo của vị thần trăn lập ra, thì mới giữ những 
điều тїп kề trên, nhưng trong một thời-gian nữa, tất cả mọi người Thượng 


đều phải giữ, khốn cho những ai không giữ 6 điều rắn vừa mới kề trên. 


Ai là người tuyên truyền và lãnh-đạo của tôn-giáo này ? Người đại 
diện cho vị thần trăn này là Dam Bam. Lúc thấy có một điều gì cần phải 
truyền cho loài người, vị thần lấy hình của một người và về làng, đề gặp 
Dam Bam, Dam Bam là con người duy nhất được phếp gặp thần trăn. 
Dam Bam có trọng trách lam hiên lạc giữa vị thần trằn và loài người. Vị 
thần ban cho- Dam Ват nhiều quyền năng đề làm nhiều sự lạ lùng : ai đến 
làng, Dam Вап đều biết và biết са lý-do khiếnngười ấy dën, với tất cả 
mọi người Thượng, Dam Ban có thề nói chuyện bằng thứ tiếng riêng của 
mỗi bộ lạc. Dam Ват không ưa người Công-giáo rủi có người Công-giáo 
nào đến Đam-bam cho ho lui về và nói < các ông thuộc quyền của 


ДШ 


thừa sai, nhựng tất са các người Thượng khác đều thuộc quyền tôi >. 


Бат Bam là một người to lớn, sắc da màu vàng đậm với hai con mắt 
tròn, khác hẳn mắt của agri Jorais, miệng Đam Bam luôn luôn nhôm nhẻm 
bã ийи, ăn vận theo lối người Việt với những Äo thêu dệt bằng kim tuyến 
“vàng. 

Hinh nht chính-phủ Pháp đã nhốt ù Đam Bam trong nhiều năm, 
nhưng người Thượng không tin điều đó, vì Đam-Bam là một nhân vật quyền 
phép không ai có thề bắt được, người bị bắt chỉ là một kẻ tôi mọi của 
Đam Bam mà thôi. | | 


Sở dí có những người đã ủng hệ РЭат-Ват, vì họ trông cây sẽ được 
thành công với vị Cứu-thể của họ, vị cứu-thể mà họ gọi là thần trăn, chỉ cho 
họ một phương-phấp đề được sống muôn thuở. Trong mỗi làng đều có ban 
đại-diện của Đam-Bam gồm 2 nhân vật gọilà Вок Huên, Вок kai vă Bok 


Cho dang. Tất cà mọi người trong làng phải vắng phục 2 người đại-diện 
này. 


Đam-Bam và bệ tham-mưu của ông, bày ra một thứ nước gọi là nước 
« Бак lôn », tất cả mọi làng nếu muốn tránh những tai hoạ thì phải giữ 
trong làng thứ nuớc < Bak lôn > này. Làng nào có giữ nước < Đăk lên > 
là làng đó theo đạo thần trăn, thường thường người ta giữ nước nầy trong 
một nơi rất kín chẳng hạn ở trong lòng một cây cŠ thụ, họ tin rằng trong 
nước ấy có thần trăn, do đó nước < Daklön >, có thề chữa bệnh tật và 
làm cho người chết được sống lại. Muốn có thứ nước này không phải là 
một việc dễ, trước nhất mọi người trong làng phải làm việc đền tội, nếu 
không là phạm thượng và sẽ phải chết lúc đi kiểm nước < Dak lên >, 
đồng thời phải đóng góp, tất cả mọi người trong làng phải góp xu, những 
xu bằng đồng theo kiều xưa, họ không nhận bạc giấy. Рб là một phương- 
pháp làm tiền của Đam Bam và đồng bọn, vì người Thượng chỉ có thề 
kiếm thứ nước + Bak lên?» nơi nhà của Đam Ват, người ta không 
còn có nơi nào khác nữa. Nếu không dâng cúng những đồng xu 
ấy thì sẽ không bao giờ có được thứ nước thân thánh ấy ! Nhiều người 
thường không có xu phải đem gà, vịt dê đôi lấy 2 xu, có những người đồi 
lấy 5 xu, do đó vào những năm 1937, 1938, đồng xu rất hiểm, nhất là 
ở Qui-nhơn và Nha-trang. Bë chống lại dị đoan, nhà chức-trách chỉ phát 
hành vào kỳ ấy những loại nửa xu. 


Lúc đã thu nhặt được một số lớn đồng xu, làng sẻ gởi đại-diện đến 
Đam-Bam đề хіп thứ nước thân thánh ấy, có khi họ phải đi đến 8, hoặc 15 
ngày đường mới tới nơi. Lúc đã bắt gặp được Đam-Bam và thờ lay ông ta 
ông mới trinh trọng ban cho thứ nước < Вах lên » kia. 


Theo nhir những lôi đồn đại của người Thượng, tiểu trong làng có 
người nào không giữ những điều rän của thần Trắn, tự nhiên nước ở trong 
chai < Dak lên » вё tụt xuống một nửa hay một phần ba, nhưng nếu các kỳ 
cựu trong làng làm việc đền ла, nước «Ба lôn * tức khắc sẽ đầy lên 
đến miệng chai. 

Thần trăn Da klan đã hứa gì với đồng bào Thượng ? : Vị 
thần пау hứa sau 7 tháng hoặc vào một thời kỳ bất định, vị thần sẽ 
gây ra một đại- biến khủng thiếp Mật mai kia người та sẽ thấy 3 


mất trời mọc lên, đó là điềm của cuộc đạibiển khủng khiếp ấy, khí 
ở trong người của vị thần sẽ xông ra làm thành một cơn gió lốc 
trong tám ngày tấm -dêm, lật đồ hết các cây trong rừng, làm bay tất 
cả các ngọn núi, đảo lộn tất са mọi.xứ, mọi nước, tất са së được 
bằng phẳng và trên đất Thượng sẽ không còn có một người Pháp 
nào cả, tất cả đều bị tiêu diệt. 


Khổn cho những làng không có chai nước Dak lần, những làng 
ấy củng sẽ bị tiêu diệt. Còn đối với những làng đã giữ nước ấy. 
lúc cơn gió lốc thồi lên,=3 người đại - diện của thần trăn sẽ đem 
chai nước Dak-lôn đến giữa làng và cầm chai nước ấy cho đến hết 
cơn lốc, thì làng sẽ tránh được tại boa. Hon nữa, nếu có 
người nào hoặc trâu bè phải chết trong cơn đại - biển này chỉ. cần 
lấy nước rầy trên người hoặc trên vật, lập tức người và vật sẽ sống 
lạ Lúc: cơn đại biến đã qua, những ai đã giữ điều тап của thần 
Trăn sẽ chia nhau của cải của những người đá bị tiếu diệt, và như 
thë người Thượng sẽ không còn bị người ngoại ấp bức và dè nền nữa. 


Hỏi Dam Bam cho biết ngày đại biến ấy, có phải là ngày tận 
thể "không, ông trả. lời : « Không, tận thể "chỉ xây ra trong 10 năm nữa 
thôi.» Lúc Dam Ват. tin cho dân chúng biết ngày đại biến sắp đến 
là vào thời kỳ dân phải làm việc ngoài đồng ruộng, do đó thần Trän 
lạ cấm làm việc ngoài đồng ruộng, vì làm một việc vô ích, cuộc đại 
biến mà thần tin sáp đến sẽ phá hủy tất cả. Dam Ват lại còn hứa 
với mọi người dân Thượng là sẽ cho mỗi người 5 hột lúa, chỉ đề 
vào đất một trong 5 hột giống ấy trong đồng ruộng, rôi lúa së mọc 
lên và chín đầy đồng. Tất cả thồ dân Jơrai và Rod đều tin vào 
lời tuyên-truyền bâng quo này, và họ đã bỏ công việc đồng áng. Không 
những thô dân Jorai và Rode đã hưởng ứng lời tuyên-truyền của thần 
trăn và đại. diện, ngay cả thô dâu Sedang “và Bonoum, Nhưng lý 
đo của cuộc thành-công của thần' Trăn là một lý (do chính-rị. Họ 
muốn được tự do ; không muốn ai đàn ấp họ bất kỳ dưới một hình 
thức nào. (†) 

(1) Ап pays Moys. Dieu nguuenH — Religion nouvelle, 


Saciélé des Missions: Etrangères - Comple rendu 1988 trang 173. 


Câu chuyện thắn thoại trên đây xảy ra vào năm 1938 và đã giảm 
bớt một phần nào phong trào trở lại đạo công-giáo của đồng bào Thượng. 


Năm 1940, Đức Cha Jannin người đã chứng kiến những việc 
vừa xảy ra, tạ thể vì bệnh thương hàn, Người đã có công lập nên 
hội thay Giảng cho đồng đồng bào Thượng từ năm 1908, người đã 
có công lập tiều chủng-viện và cũng nhờ người năm 1943 có. l4 chủng- 
sinh được nhận vào đại chủng-viện. 


Năm 1941, Đức Cha Sion được đề cử thay thể Đức Cha Јаппіп, 


ngài không làm việc được lâu dài, 


Ngày 9-3-1945, quân đội Nhật chiếm đóng Việt-nam, vài ngày sau 
tất cả các thừa sai, bà phước và kiều dân Pháp đều được đưa về 
giam giữ tại tiêu chủng-viện trong một thời gian đề rồi đưa về Qui- 
nhon và Nha-trang. Trong lúc đó. Cha Diên được Đức Khâm - sứ 
Tòa thánh bầu làm Tông quản địa-phận Копт. Người Nhật 
thấy các giáo-hữu khác lóc, mhạo cười họ cách mia mai, 


Người Nhật cố vận-động đề đóng cửa các học-đường công-giáo, 
` chủng-viện và thuyết-phục người Việt bô dạo nhưng họ thất-bại trước đức 
tin vững chắc của những người này. Lúc Việt-Minh cướp chính-quyền, nhiều 
thanh-niên Bắc-Việt vào đảng tuyên-truyền, họ là những cán-bộ -Cộng-sảä, 
có những phụ-nữ đã không ngần ngại đứng lên tuyên-truyền, với dân-chÙ g 
rằng : < Chúng tôi sẽ phân chia ruộng đất, đồng-bào thượng sẽ khỏi phải đi 
làm công, sẽ có những máy bay đi tưới các đồng ruộng đồn-điền và trần- 


gian chúng ta sẽ trở nên một thiên-đàng. > 


Lúc bậ-đội Pháp đến, Việt-minh ra lạnh đốt phá các nhà thờ và chủng- 
viện nhưng các linh-muc да phản-kháng lại, nhờ vậy địa-phận đã không bị 
hư hại gì chỉ trè 2 những họ đạo gần Pleiku, có hai nhà thờ và nhà xứ bị 
Việt-minh đốt lúc chúng rút lui. Đang lúc đó tất cả các đồn-bót, cơ-quañ và 


ngay cả những bệnh-viện của Chính-phử điều bị đốt phá. 


Năm 1952 Đức Cha SEITZ (Đức Cha Kim) được cử làm Giám-mục 
Kontum. Người đến đây phải dương-đầu với những vấn-đề phức-tạp do cuộc 
di-cư 1954 gây nên. lrước kia Kontum là địa-phận của người Thượng vì 

‚> đây người Thượng là đa số : 20.000 Cáng-giáo Thượng, trong lúc đó 
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chỉ có 6.000 Công-giáo Việt, nhưng sau cuộc dicư 1954 vào cuối nấm. 
1957 địa:phận Кошип gồm có 35.000 Công-giáo Việt và 30.000 Công-giáo 
Thượng. Kontum sẽ kháng còn là địa-phận riêng biệt của người Thượng 
nữa nhưng là một địa-phận trong ấy có cả Việt-Nam và có cả người 
Thượng. (1) Do dó trong việc tông-đồ, giáng dạy cần phải quan-tâm đến 
sự biển-chuyền lớn-lao ấy mới có thề giải-quyết được vấn-đề hiện-nay tại 
Kontum. Lịch-sử cho biết sự phân chia màu da nước tóc là một việc đã 
đem lại tai bại. Rất mong ở địa-phận Kortum, sẻ không có sự phân-biệt 


giữa người Thượng và người Kinh. 


Xưa kia lúc những năm phôi-thar Chúa Giêsu và các môn đệ đã giảng 
đạo cho dân Do-Thái rồi sau các Ngài cũng giảng đạo cho dân ngoại và cho 
сатса những ai đến cùng các Ngài. Do đó с quyết hoạt-động đề Кошип 
luôn mãi là một địa-phận của người Thượng là hành động ngược lại tinh- 
thần bác-ái rộng rãi của Phúc-âm, Thánh РЬао-1д đã nói chúng ta phải trở 


nên cho tất cả. 


Vào năm 1959 dưới đời Đức Cha Seitz, địa-phận Kontum có 94 Linh- 
mục trong đó có 59 Linh-mục Việt Nam, 35 Linh-mục Pháp, 5 Dòng Nữ 
và 1 Dòng Nam. 4 trường Trung-học và 44 trường Tiều-học. 


2) Đức cha РҺаоіо Seitz. 
Đức cha Phaolô Seizt sinh năm 1906 ở Havre địa phận Rouen 


thuộc nước Pháp, Lúc thiểu thời người là một hướng đạo sinh, đến lúc 
ra tàng quân người được lệnh qua ở Maroc, màn hạn, trở về người tiếp 
tục cho hết chương trình trung-học rồi xin vào chủng-viện hội Giảng đạo 
Ba-lê. Năm 1935 người được gửi đến địa phận Hà-nội, Chưa kịp thông 
thạo tiếng Việt thì cha Villebonet yêu cầu người làm phó nhà thờ lớn 
Hà-nội và làm tuyên -úy cho thanh-niên Pháp và Việt. Đồng thời người 
rất đề ý đến người nghèo khó, nhất là các trẻ con đầu đường xó thợ, 
Lúc ấy có trại giam Tri cư là trại giam các trë em mất dạy cần phải 


() Không thề chấp-thuận Ú-kiến сйа Linh-muc Christian Simonnet oiết 
trong : Га Mission -du Far-West Vietnamien trang 17. Malgré les chiffres 
Nontuni doit rester et restera la Mission des Montagnards il nya pas là 
Manifestation d'un romantisme touchani el désuet. il y a fidélité à la fon- 
dation cl à юше Phistoire cenleraire de cette Mission. > 
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trừng trị ; cha Kim xin chính-phủ cho ngài chọn lấy một số trẻ em đề 
huấn huyện, chính-phủ bằng làng và với nhiều trẻ bó rơi khác, người đã 
lập nên nhà mồ côi cho trẻ ở Ba-vì. Năm ‘1946 ngài phải về Hànội và 
chỉ đem theo được một số trẻ em, còn bao nhiêu tàn mát về hậu 
phương. Người không ngả lòng vẫn hăng hái sống cùng các trẻ em và 
ở Thái-hà-ấp người đã xây được một tòa nhà göm trên chục cái, 
mệnh danh là Thị-xã K¡-tê Vương. 


Ngày 17-2-1952 người được cử làm Đề trên. các cha Thừa sai Ba-lê 
Bắc-Việt và bổn tháng sau Tòa thánh đặt ngài làm Giám-mục địa phận 
Kontum. 


1V.— ĐỊA-PHẬN NHA-TRANG (1957) 


Ngày 22-7-1957 địa-phận Nha-'Trang được tách ra khỏi dia phận . Qui- 
Nhơn. Địa-phận gồm có các tỉnh Khánh-Hòa, Ninh-Hòa, Ninh-Thuận và 
Bình-Tuy, Diện-tích địa-phận là 20.000 cây số vuông với 650.000 dân-số 
trong đó có hơn 78.000 giáo-hữu rāi- rắc trong 98 họ. 


Giám-Mục: tiên khởi của địa-phận là Đức cha Marcel Piquet (1). Nhà 
thờ Nha-Trang do Cha Vallet xây cất trên quả đồi năm 1930 được chọn 
làm nhà thỏ chính-tòa. Ngoài ra, Đức Cha Marcel Piquet phải lo-liệu cho 
địa-phậnsớm có những cơ-sở cần-thiết cho việc dào-tao các chủngsinh 
và cho việc truyền-giáo. Nhưng việc mà Đức Giám-Mục phải lo trước tiên 


là làm-sao có đủ số các Linh-mục đề công-việc khói ngưng trệ. 


Theo nguyên-tắc của Giáo-Hiội từ nghìn xưa đề lại, lúc chia các dja- 
phận các Linh-Mục cứ ë chỗ mình đang ở và thuộc về địa-phận mới nếu họ 
đang ở trên phần đất của địa-phận. Thật ra trong tháng đầu sau lúc phân 
chia địa-phận các Linh-mục Việt-Nam cũng như thừa-sai Pháp đều tuân theo 
18-161 của Giáo-hội nhưng về sau các Đức Giám- Mục nhận được nhiều thư-từ 
xin dôi địa-phận nên các ngài dã qui ước với nhau các Linh-muc Việt-Nam 
phải tập trung vẻ địa-phận của quê-quán mình do đó những Linh-muc mà quê 
quán là địa-phận Nha- Trang, hiện đang ở Qui-Nhơn phải trở về Nha- Trang 
và những Linh-mụe nào quê-quán tại địa-phận Qui-Nhơn mà hiện ở trong 

(1) Đức cha Marcel Piguet sinh tại Paris nüm 1888, chịu chức lùnh-mục 
1919, qua Vier-Nam 7919, айс cứ Gióm-mae năm 1943, cai-quan địa-phận 
Qui-thơn: айт 1949-1927, Giảm mue dia-phan Nha-trang nüm 1957. 
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khu-vực địa-phận Nha-Trang thời phải về địa-phận Qui-Nhơn. Tất cả các 
thừa-sai Pháp thuộc địa-phận Qui-Nhơn đều về Nha-Trang chỉ trừ Cha 
Rohmer, tuyên-úy bệnh-viện phong Qui-bòa và cha Alexandre, їшуёп-йу các 
bà dòng Mën thánh-giá. Các Thừa-sai Pháp xưa kia thuộc địa-phận Saigon 
vẫn ở lại địa-sở của họ. Các linh-muc Міёх- Мат trước kia ở Phan-thiết 
và địa-phận gốc là Saigon, đều về lại địa-phận Sàigòn. 


Lúc vẫn-đề thuyên-chuyền đó tạm yên, Đức cha phải nghĩ đến việc sửa 
chữa ở các họ bị Viêt-minh tần-phá như Phan-thiết và La-gi. Vẫn-đề tiều 
chủng-viện là mật vấn-đề tương-Ìai của địa-phận, nên Đức cha cũng rất quan 
tâm đến, người phải làm sao đem tiều-chủng-viện ra khỏi thành-phố, đề có thê 
đào-tạo các chủng-sinh giữa sự yên ồn và rộng-rãi. Tiều-chủng-viện cũ sẽ 
dùng đề làm tòa Giám-mục. Tiều-chủng-viện mới sẽ di sang bên kia cù lao 
cũng vào một khu-vực với dòng thánh Phanxicô và dòng Sư-huynh. Vì địa" 
phận mới quá nghèo khó, nên Đức cha phải đi xin tiền hoặc vay tiền đề 
công việc xây cất được tiển-hành mau le, Nhờ thế đến tháng 9-1958 tiêu. 
chủng-viện đã có thề đón tiếp các chủng-sinh đến tu-học. Đức cha cũng giúp 
đề thiết lập thêm một dòng nữ tại Đình-cang. Tất cả các địa-sở trong dja- 
phận đều xin những nữ-tu đề dạy bọc, nhưng vì địa-phận mới thành-lập, 
nên phải nhờ Đức cha địa-phận Qui-nhơn gởi đến các chị dòng Mến thánh- 
giá Gò-thị. Ở Bình-cang đã có chừng 50 thiếu-nữ dự-tu, nhưng phải chờ 
đến 10 hoặc 15 năm các thiếu-n# ấy mới có thể tra tay vào việc tông-đồ. 
Nhưng Giáo-hội không những nghĩ đến hiện tại Giáo-hội còn nghĩ đến 
tương lai, các thiếu nữ nảy cũng như các chủng-sinh, phải đóng góp tiền của 
vào việc đào-tạo của mình ; tiết kiệm và häm mình là hai đức-tỉnh kỳ cựu 
của Giáo-hội. 

Mật hình ảnh nỗi bật lên trong nhóm các thừa-sai đang làm việc tông dŠ 
tai Nha-trang là Thừa-sai Ernest Garrigues, cha sở Bình-cang trong 31 
năm. Người đã làm cho một nơi hoang-vu biến thành một họ đạo với một 


ngôi thánh đường to lớn, với trường học và dòng nữ tu. 


Ngày 5.10.1960, dòng Kin Carmel đã đến lập tại địa-phận Nha-trang, 
Nhà dòng chiếm một khu đất nằm ngay trước mặt tiều-chủng-viện, nhà dòng 
chỉ có l3 nữ tu. 


Cuối năm 1960, địa-phận Nha-trang cùng các địa-phận Qui-nhơn và: 
Kontum sát nhập vào giáo-tỉnh Huế. 
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GIÁO TÍNH SÀIGÔN: 
йшй ĐỊA GIỐI NƯỚC 
------- RANH GIỚI ĐỊA PHÂN 

ТОА GIẤM MỤC 


64  TOATỔNGGÌÁMMỤC 


CAM BÓT 


Nhà Thờ, chính tòa Saigon 


CHƯƠNG VII 
GIÁO TỈNH SAIGON 


Năm 1696 toàn cối Việt-Nam được chia ra làm hai địa-phận: Pija- 
phận Вас và địa-phận Nam. Địa-phận Nam vào thế kỷ XVII gọi là dja- 
phận Đàng trong. Năm 1844 фја-рЬёп Nam chia ra lắm hai địa-phận : 
Địa-phận Dóng-Nam và địa phận Tây-Nam. Địa-phân Tây-Nam đến năm 
1850 sinh địa-phận Nam-Vang, địa-phận này gồm toàn lãnh thô Cam-bốt và 
các tỉnh miền Hậu giang Nam. Việt, măi đến nắm 1955 lúc địa phận Cần- 
Thơ tách ra khi địa-phận Nam- Vang các tỉnh miền Нап giang lại thuộc 
về Càn-Tho, và năm 1960 lúc địa-phận Long-Xuyên tách ra khỏi Cần- 
Thơ, một phần các tỉnh Hiậu giang lại thuộc về Long-Xuyên. Sau lúc dja- 
phận Nam-Vang tách ra khỏi Saigon, đến các địa phận Vĩnh-Long (1938) 
địa-phận Mỹ-Tho (1960) và địa-phận Đa-lạt (1960). Giáo tỉnh Saigon gồm 
các địa-phận như sau : Saigon (1844), Vĩnh-Long (1938) Cần-Thơ (1955) 
Long-Xuyên (1960) Mỹ-Tho (1960) Đa-lạt (1960). 


L ĐỊA-PHẬN SAIGON (1844), 
1) LỊCH-SỬ. 


Vào năm 1960, sau ngày phân chia địa-phận, Saigon chỉ gồm các 
tỉnh: Tây-Ninh, Bình-Long, Bình-Dương,, Biên-Hòa, Gia-ĐÐịnh và Phước- 
Tuy, với một diện tích là 13 258 cây số vuông (1) và một số bồn đạo 
là 302.000 người, Địaphận Saigon mà trước kia gọi là địaphận Tây- 
Nam (Cochinchine occidentale) là một trọng những địa-phận cố cựu nhất, 
Tách ra khỏi địa-phận Đàng trong năm 1844, địa-phận Saigon gồm tất cả. 
miền Nam Việt.Nam, Cam-bốt và một phần Ai-Lao. Lúc vừa mới chia, 


dịả-phận Saigon được giao phó cho Đức cha Lefebvre (1844-1864) cai trị, 


(1) Tág-Ninh 3.516 km2, Bình-Long 9.140 m2, Bình-Dương 2.000-km2, 
Віёп Hỏa 2.883km9, Gia-dịnh (Saigon) 730 km2 Phước-Tuụ 1.989 km2. 
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địa-phận hồi ấy gồm có 16 linh-mục Việt-Nam, 3 linh-mục Pháp (1) nhưng 
không có nhà thờ, không có trường học, không có nhà xứ, vì Minh-Mạng 
đã phá hủy tất са. Lúc Tự-Đức lên nổi ngôi, địa-phận lại phải trải qua 
những khó khăn như dưới đời Minh-Mạng. Dù thể vừa lúc mới lên ngôi, 
Tự-Đức đã ân xá cho những tù nhân trong đó có rất đông người Công- 
giáo. Hồi ấy có thày Tám và thầy Phước thuộc địa-phận Saigon bị giam 
ở Trấn-Phủ. Hai thầy đã bị bắt một lượt với Giám-mục Lefèbvre ở 
Vüng-Tàu Hai thầy ở trong tà nhưng rao giảng lời Chúa, nhà lao xá 
Trấn-Phủ đó trở nên một nhà nguyện, ngày ngày hội Họp anh em tù nhân 
đề rao giảng lời Chúa. Cả hai thầy thấy lòng thành thực và mộ đạo của 
các anh em, hai thày đã được phép Đức Giám-mục Lefebvre cho ở lại 


Huế đề lo việc tông đồ tại lao xá. 


Sau lúc Thiệu-Irị đã cho thuyền chở Đức Giám-mục Lefebvre qua 
Tân-gia ba, Người còn trở về lại Việt-Nam một lần nữa Năm 1847 Người 
đến Bái. Хап rồi Người di tỳ họ này sang họ khác. Người đến trốn tại 
Lái-Thiêu, vì Lái-Thiêu vẫn còn là trungtâm điềm của địa-phận Saigon. 
Dù sao các Thừa-sai cũug phải ở lại với đoần chiên, sự có mặt của 
các Ngài rất cần dë cộng tác với hàng giáo-sĩ Việt. Nam. 


Các Thừa-sai trốn tránh chó nào không ai có thê biết được chỉ trừ 
ra một, hai người rất cần mật. Nếu ai biết được cũng phải giữ kín, nếu 
có kể nào không tuân luật này sẽ bị rút phép thêng công. Những nơi mà 
các thừa-sai phải trốn lúc nguy cấp cũng đã được chỉ định trước. Công 
viêc thám thính được giao cho những ông hương chức trong họ, lúc các 
ông biết đích xác có Công-an Chính-phủ đến khám nhà, lập tức các ông 
tin ngay cho các thừa-sai biết. Nơi mà các Thừa-sai thường trốn tránh 
được dấu kín một cách rất chu đáo, nơi nầy có nhiều lối thoát và thường 
thường gån. từng. Cũng nhờ những hầm nầy mà năm 1849 Giám-mục Miche 
ò. Lái-Thiêu được thoát tay Công-an. 


Trong lúc các Thừa-sai phải trốn tránh vất vả, các Linh-mục Việt- 
Nam đã tó ra rất xứng dáng với công việc cao quý của các ngài. Các 
ngài đã coi sóc các họ Đất-Đỏ, Tân-Triều, Lái-Thiêu, Thủ-Đức, ТЫ- 


(1) Les Missions Catholiques d'Indochine 1933. Séminaire des Missions 
élrangèrcs, Paris, trang 46. 
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Nghà, Chợ-Quán v v... Mặc dù trong thời kỳ cẩm đạo, số người giáo 
hữu vẫn được tăng thêm vì tính ra mỗi năm có từ 500 đến 600 người 
tòng giáo trong địa phận Saigon. 


Trong những năm 1859-1860 tại Chợ-Quán, Biên-Hàa và Bà-Rịa (1) 
và năm 1868 tại Thủ-dầu-một đã diễn ra những cuộc tàn sắt Công-giáo 


một cách tàn nhấn. 


“Trong những năm hòa bình Đức Cha Lefebvre đã mời các bà Phước 
Thánh Phaolô (1860), các bà dòng Carmel (1861) và các Sư huynh trường 
Thiện-giáo (1866) đến cộng tác với Người trong công việc truyền giáo. 
Ngoài ra cüng- chính Đức Cha Lefebvre đã có công trong việc thiết lập 
Tiền chủng viện tại Saigon. 


Bắt đầu từ ngày Đức Cha Miche (1864 1873) qua các Đức Cha 
Isidore Colombert (1873-1894) Jean Dépierre (1895-1898) Lucien Mos- 
sard (1899-1920) Victor Quinton (1920-1924) cho dën các Đức Cha 
Isidore Dumortier (1925-1940) Jean Cassaigne (1941-1955) địa phận 
Saigon đã trải qua những ngày phön thịnh. Môt trong những việc vĩ đại 
nhất là việc xây cất nhà thờ: Chính-tòa Saigon. 


Đức Cha Colombart quyết định xây một Thánh đường lớn lao xứng 
với Đô-thị càng ngày càng trở nên quan trọng này. Sáng kiến của Người 
được Đô-đốc Dupré ủng hô và giúp dö phương thế đề thực 
hiện Trong số các kiều mẫu do các kiến trúc sư gửi đến, có hai 
mẫu của hai ông Bourard và Fabre dáng chú ý hơn cả. Sau cùng, 
mẫu của Bourard được lựa chọn. Ông này liền đáp täu từ Pháp qua 
Saigon đích thân điều khiền việc xây cất 


Ngày 7 tháng 10 năm 1877, Đức Cha Colombert làm phép và đặt 
viên đá đầu tiên cho ngôi thánh đường xây trên khu đất cao ráo nhất thành 
phố. Bảng đá kỷ-niệm cuộc lễ ấy hiện còn đề ở phía hữu Cung Thánh, 
trong nhà thờ (2). ` 


(1) Phan-phát-Huồn Œ.sa.R, Việ-Nam Giáo-sử I trang 336-387. 


(2) Viết theo những tải-tiệu của Phạm-đình-Ehiêm đẳng trong Thẳng- 
Tiến số xuân 1959. 
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Sau hai năm 6 tháng xây dựng, ngôi thánh đường lón lao tráng lệ 
nồi bật lên giữa một thành phố lúc ấy còn thưa thớt và cũng chưa сб 
nhiều nhà cửa và dinh thự lớn trừ dinh Norodom nay là Dinh Đậc Lập 
xây từ năm 1868 đến 1875. Nhà thờ dài 92 thước, rộng 35 thước kê 
cả hai cánh Thánh giá, cao 21 thước, hai ngọn thấp vuông cao 26 th 60 
đến năm 1894 xây tiếp thêm hai thấp nhọn, dưa hai thánh giá lên cao 
tới 57 thước: đó là những kích thước của nhà thờ, 


Ке về đặc-điềm, thì ngôi nhà thờ kiều “ ro-man » này đã có sức thu- 
hút sự chú-ý và ngắm nghía của mọi người với những đường nết cân đối, 
thẳng-thắn, hùng mạnh, với những cửa thông hơi, chạm vào tường như 
đường hoa thêu trên vải, và nhất là lỗi xây gạch trần mầu hưởng chẳng 
những không bao giờ phai sắc, mà đến rêu bụi cũng không bám được. Dó 


là gạch từ Marseille chở sang. 


Mặc dầu bị nắng giãi tư bề từ sáng tới chiều, ngôi nhà thờ lúc nào 
cũng giữ được một không khí mát më diu dàng ở bên trong, nhờ-nghệ-thuật 
đều hòa mầu sắc, không khí và ánh sáng cũa nhà kiến-trúc. Lối trang-hoàng 
đơn sơ, nhưng đồ trang-trí được lựa chọn toàn thượng-hảo trong các 


ngành sắng tạo. 


Trước hết phải kê bàn thờ chính toàn bằng đá cầm-thạch, quý giá 
chạm trồ đẹp dë, chống đỡ bởi sáu thiên-thần, tác-phầm của nhà điêu khắc 
'Comparat, bên trên bàn thờ, nồi bật một-cỗ tượng lớn bằng đá trắng tỉnh, 
tac hình Đức Mẹ Vô Nhiễm bồn mạng của Thánh-đường. Chung quanh 
cung-thánh là hàng cửa song sắt kết hoa, do xưởng Lelubez ở Paris chế 
tạo. Doc theo các bức tường, có những cửa kính ngũ sắc rất dep, họa hình 
các Thánh trong Cựu-ước và Tân-ước, chính giữa và trên cao hơn hết 
là hình Đúc Mẹ Trinh-Thai mầu sắc rất dịu-đàng. Nghệ-thuật của nhà chế 
tạo đã cho một vài nhân-vật thánh có nét mặt của người đương thời : 
Đô-đốc Lafont trong « vai > thánh Louis ; Thánh Isidore giống hệt Đức 
Cha Colombert và Кёп trúc-sửư Bourard + đồng-hóa > với dung-nhan 
Thánh François de Sales. 


Những kính-mầu này là tác-phầm của nhà chế-tạo Lorin ở Chartres, 
một tỉnh nồi tiếng lâu đời về nghề họa tranh bằng kính ngũ sắc. Тіёс 
rằng một số những khuôn kính ấy đã bị hư hại vì bom đạn trong thời chiến 


tranh. 
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Ngoài những phòng nguyện nhỏ chung quanh bàn thờ chính, hai bên 
hông còn' có 14 bàn thờ cạnh, đều bằng đá, mỗi bàn thờ là một chặng 
đường Thánh giá chạm nồi trên đá hoa rất công-phu và mỹ-thuật. Sau cùng 
hai ngọn thấp chứa đựng một bộ chuông hàa-âm (carillon) gồm sáu cái, 
đủ các điệu bồng, trầm, ai, lạc. cân nặng tất cả 28 850 М.16, do nhà 
đúc chuông Bollée ở Mans sắn-xuất. Mặc dầu nặng như thể, những chuông 
ấy điều-khiền rất dễ-dàng nhờ hệ-thống đổi-lực (système de contre poids) 


rất khéo léo. 


— Hoàn tất rồi, ngôi thánh đường được khánh-thành long-rọng ngày 
Chúa Nhật 11-4-1880. Chiều hôm trước, hồi 5 giờ, có làm phép nhà thờ 
do Đức Cha Colombert chủ sự. Lần thứ nhất, sáu cái chuông hòa điệu 
ngân vang một phương trời. Thánh Thê Chúa được cung nghĩnh từ nhà 


tạm ở đường Nguyễn-Du sang ngự ở Thánh đường mới. 


Đúng 8 giờ sáng hôm sau, Đức cha Colombert cử hành Thánh lễ 
đầu tiên ở nhà thờ chính tòa, trước sự hiện diện của Thống đốc Le Myre 
de Vilers, rất đông quan khách, giáo-sĩ và giáo-hữu từ khắp nơi kéo về 
Saigon dự lễ. Sau khi hát kinh « Veni Créator > Đức Giám-mục lên tòa 
giảng tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn tất cả mọi người đã góp công giúp của 
trong việc xây dựng Thánh đường. Niềm hân hoan trần ngập mọi lòng 
người. Kỷ-niệm này còn lưu lại nơi tấm bia khắc chữ La-tinh đề ở bên 


trái Cung Thánh, 


Năm 1894 người ta xây thêm hai tháp nhọn nối tiếp vào bai 
cây thấp vuông, đưa Thánh đường Đức Bà đến chế cao nhất thành 
phổ Saigon. 


Năm 1959 đến lượt thë hệ này đóng góp pho tượng < Nữ 
Vương hoàn cầu > ở giữa Công trường Hòa bình, tô thêm vẻ 
đẹp cao quý cho khung cảnh Nhà thờ Đúc Bà, Tác phâm của nghệ-sï 
Ý-đại-lợi, pho tượng này toàn bằng đá hoa trắng cao 4 thước 60, nặng 
8 tấn 500, đặt trên bệ granitô đỏ, thay thế cho một bức tượng Đức 
Cha Bá-Ða-Lôc cất năm 1903 và bị phá hủy năm 1945. 


Kë đến di-ứch thánh, thì trong nhà thờ này có xương của chín vị 


Chân phước Tử đạo Việt-Nam: Các Á Thánh Phan-văn-Minh, Lâê-văn- 
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Gšm, Đoàn-công-Quý, Phêrô Lyu, Giuse Nguyễn-văn-Lựu Nguyễn- 
kim-Thông. Phaolê Lê-vắăn-Lộc, Тӧта Trần - vấn - Thiện và Simon 


Phan - đắc - Hòa. 


Ba vị Giám-mục Colombert, Dềpierre và Dumortier, Cha Bề trên 


Soulard cũng an nghỉ tại trong ngôi Thánh đường nầy. 


Ngoài ra việc xây cất Thánh đường là một việc mà hàng Giám-mục 
đã quan tâm đến, các Đức Giám-mục còn đề ý đến vẫn-đề xây cất trụ-sở 
của Tòa Giám-mục, và công việc này cũng như việc xây cất Nhà thờ 


Chính tòa đã gặp biết bao trở ngại. 


Lài lại quá khứ khoảng giữa thë kỷ ХІХ Tòa Giám-mục Saigon 
khi ấy là một chiếc thuyền nhỏ. Đời Đức cha Lefebvre Ngãi (1844-1864). 
ngài luôn luôn ở dưới một chiếc thuyền, do ông Lầu, một giáo hữu ở họ 
Cầu-Kho (Saigon) chuyên môn chèo chống. Ban ngày thì núp ở trong 
những ngọn rạch đợi ban đêm ông Lều mới đưa Đức cha đi thắm viếng 


bồn đạo đang tàn mác, trú ап nhiều nơi. 


Lúc đó Tòa Giám-mục lênh đênh trên giòng nước, không nhất định 


nơi nào. 


Đến khi nước Pháp đưa quân chiểm đóng thành Gia-định, lập chế độ 
thuộc địa tại Nam-kỳ, thì việc đạo được yên, Đức cha Lefebvre Ha Tòa 
Giám-mục dưới thuyền bước chân lên bờ, chọn địa điềm đề lập Tòa Giám- 


mục trên đất, Hải quân Pháp đứng ra cất cho Người một nhà bằng gỗ. 


Lúc ấy nước Pháp còn ngoan đạo, nên chính quyền thuộc-địa Nam. 
kỳ đối xử với Đức cha rất mực tử të và cho hưởng nhiều đặc ân, như 
việc gửi thơ từ khắp địa-phận khỏi dán tem, các Linh mục gửi thư về Tòa 
Giám-mục cũng được miễn bưu phí. Nơi nào có thê giao-thông đuợc bằng 
xe lửa thì nhà cầm quyền cho một xe riêng đề Đức cha được xử dụng và 


nhiều đặc ân khác, giúp đỡ công việc giảng đạo trong địa-phận. 


Khi Đức Cha Lefebvre qua đời. Đức Cha Miche (1864-1875) kế vị 
cũng vẫn ở Tòa Giám-mục đường Ohier, trong lúc này. Chính-quyền thuộc 
địa dang lo kiển-thiết thành-phố Saigon, đồng thời xây cất một nhà thờ 
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xứng đáng đề nhân viêm Chính-phủ, Pháp-kiều và bồn đạo Saigon lo việc 
thờ-phượng, đó là nhà thờ Đức Bà, cũng gọi là nhà thờ nhà nước. 


Đăng thời, chính-quyền thuộc-địa cũng đài thọ công-việc xây cất một 
Tòa Giám-mục gần nhà thờ Đức Bà. Đây là Tòa Giám-mục mới thay thể 
cho Tòa Giám-mục đầu tiên ở đường Ohier. Tòa Giám-mục này hiện thời 
là Bô Ngoại-giao của Chính-phủ Cộng Hòa Việt Nam. Hồi ấy con đường 
trước Bộ Ngoạ-giao gọi là đường Tòa Giám - mục Khi Đức Cha 
Colombert qua đời, thì chánh-quyền thuộc-địa đồi lại là đường Colombert.: 
Hiện thời là đưởng Alexandre de Rhodes. 


Tòa Giám-Mục này trải qua bốn trào Giám-Mục đều làm việc tại đó, 
từ các Đức Cha Miche, Colombert, Оёріеге đến Đức Cha Mossard, vẫn 
được chính-quyền thuậc-địa đối xử tử-tể, trọng-hậu như trường hợp năm 
1904, đang lúc Đức Cha Mossard ban phép Thêm-sức tại Mỹ-tho thì 
chính-quyền gởi điện-tín yêu cầu Người trở về Saigon, đề ban phép Xức dầu 
cho hoàng-thân Henri d'Orléans, là mật nhà thám-hiềm trứ-danh, dang hấp 
hối tại bệnh-viện Pháp ở Saigon. Đề công việc mau chóng, họ phải cho 
chuyển xe lửa đặc biệt gồm nhiều toa xe lộng-lẫy đành riêng cho vị toần- 
quyền đến Mỹ-tho rước Đức Cha, 


Đến năm 1905, Tam điềm lên cầm quyền nước Pháp, đá ngang nhiên 
cất đứt bang giao với Tòa-Thánh và ra lệnh đời đạo tách biệt Но då 
tịch thu tài-sản Giáo-hội Pháp và дад: các Đức Giám-mục ra khỏi dinh-thự 
mà Chính-phủ Pháp đã xuất-công xây-dựng. 


Chính.quyền thuộc-địa ở Nam-kỳ được lệnh này, nhưng còn nhân- 
nhượng không thi-hành, về sau Tam-dđiềm ở đây báo-cáo về Pháp nên 
Chính-phủ bắt buộc сёр tấc phải thi-hành. Lúc ấy là đầu năm 1908 Đức 
Cha Moasard nhận được lệnh của Chính-quyền bắt buộc phải la khỏi tòa 
Giám-mục và trả nhà lại cho chính-quyền, 


Đức Cha chưa tìm được nơi nào khác đề tạm trú, thì có một giáo-hữu 
Pháp tên Naquard, ông này là người giữ đạo hàn hoi, đang giữ chức thâm- 
phán, ông dëa mời Đức Cha về ở chung với mình tại biệt thự, số 4 
đường Larlauze, hiện thời là đường Trần-cao-Vân. Còn vắn-phòng Tòa 
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Giám-mục tạm đặt tại trụ sở Hội Truyền-giáo Balê hãi-ngoại, hồi ấy nằm 
gần tòa Giám-mục, tức là day nhà kế bộ Ngoại-giao bây giờ. Văn-phòng 
này do Cha Joubert (Hương) và Cha Nguyễn-bá-Tòng dàm nhận. 


Đức Cha Mossard gặp nhiều gian nan, đang lúc Người tạm trú tại biệt 
thự ông Tòa Naquard, thì bë Tam-điềm ở Nam-kỳ vận động đòi Chính- 
quyền phải lấy lại nhà thờ Đức ВА đề làm viện bảo tàng, nên Người đã ra 


thơ chung xin giáo-hữu trong địa-phận cầu-nguyện. 


Đồng thời Ông tòa Naquard, là người có đức tin mạnh mế, ông 
sống độc thân và rất quí mến các Lĩinhmục cũng như chủng sinh 
Việt nam, ông này với bác-sĩ Angier và thương - gia Lacaze nói 
được là một bộ ba có đạo dám ăn nói và là rường cột của 
Pháp kiều Công-giáo hồi ấy tại Nam-Ky Bộ ba này cổ gắng thu 
phục các Pháp kiều và nhân-viên chính-phủ tại Nam-kỳ, không được 
phân bội Hội Thánh, làm gương xấu cho giáo-hứu nơi xứ truyền-giáo. 
Bộ ba та mặt chống Tam-diềm đang ở trong chính-quyền thuộc- 
địa cũng như trong giới thương-mãi, và kêu gọi người Pháp ç Nam-kỳ 
không nên nghe lời kể nghịch đạo, nhúng tay vào việc đài lấy 
lạ nhà thờ Đức Bà. Nhờ đó, mà khỉ bš thắm đề quyčt-dinh số 
phân nhà thờ Đức Bà thì đa số bỏ thăm chống lại, Tam điềm vì 


thiểu số nên họ phải thất bại, 


Dầu sao, Đức Cha cũng muốn cất một tòa Giám-mục cho. dja- 
phận Saigon, nhưng hồi ấy ngân-sách địa-phận không сб là bao, mà 
công việc cần thiết khác về phương-diện truyền-giáo còn cấp-bách bôi- 
phần, vå lại Giáo-hội Pháp lúc ấy cũng điêu đứng vì chính-phủ nghịch 
đạo, nên không thề giúp đỡ được; Đức Cha chỉ còn một cách là trông 


cậy vào lòng rãi của bón đạo địa-phận Saigon., 


Hồi ầy còn nhiều khu đất rộng gân nhà thờ Đức Bà, nhưng 
Đức Cha Mossard chọn khu đất ở đường Phan-dình-Phùng, hồi ấy 
con đường này gọi là đường người Mọi (rue des Mos). Sè di 
Đúc Cha chọn miếng đất này là vì Người còn lo ngại Tam điềm 
lấy lại cho kỳ được nhà thờ Đúc Bà, cuộc xung khắc giữa 
Chính-quyền và iáo hội tại Pháp vẫn còn trầm trọng, có thể 
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bắt buộc Đức cha phải dời nhà thờ chính toà về một nhà thờ khác 
trong thành-phố : nên người muốn xây cất một Tòa Giám-mục mới 
ở một địa-điềm giữa hai nhà thỳ Đức Bà và nhà th Chợ Рё 
(Huyện-sĩ) Nếu nhà thờ Đức Bà bị chính-quyền lấy lại thì người sẽ 
chọn chợ Che Юй: làm nhà thờ Chính Tòa. 


Chính Đức Cha đứng ra chỉ-huy công việc xây cất này. Dưới sự điều 
khiền của Người có mật nhân-viên sở họa-đề tức là ông Nhiêu, con rë của cụ 
Trương-vĩnh.Ký, và cũng là bồn đạo của Đức Cha khi Người còn làm Cha 
së họ Chợ quấn. Ông Nhiêu phụ giúp Người trong việc coi sóc dân 
thợ xây cất đúng theo họa đồ. Ngoài ra bồn đạo các họ lân cận 
như Tân-định, Chợ Ра, Thị-Nghè, Chợ quán, Cầu-kho, kếo nhau 


đến dâng công có người chỉ xin đủ tiền cơm. 


Кё giúp công người giúp của, nên việc xây cất Tòa Giám-mục 
bắt đầu từ tháng 12-1911 đến cuối năm 1912 đá được hoàn tất. 
Công việc trang hoàng đều mới, chỉ trừ một bàn thờ và tượng ảnh 
hạ xác là di tích của Tòa Giám-mục cũ, được đặt tại nhà nguyện 
trên lầu Tòa Giám -mục, Đầu năm 1913, Đức Cha Mossard và 
hai Cha thơ Ký Joubert và Nguyễn-bá- Tòng dọn về ở Tòa Giám- 


mục này. 


Đức Cha Mossard tuy-nhiên vấn]6 ngại cái chính-phủ nghịch đạo ở 
Pháp, nên đã lập ra công-ty thô cư « La Saigonaise » trong đó có nhiều 
linh-mục và giáo-hũu Việt-nam và Pháp-kiều có lòng ngoan đạo, đứng 
tên nhận lấy các cŠ-phần hoặc băng khoán về tài-sản của Giáo-hội Saigon. 
Mãi đến sau đạichiến 1914-1918, công-ty này giải-tấn và giáo-quyền 


địa-phận đứng ra dàm-nhiëm tài-sản trước pháp-luật.., 


Tòa giám-mục näy trải qua nhiều trào Giấm-mục và дёп nay được 
nhắc lên hàng Tông Tòa Giám-mục trong dịp Tòa thánh thiếr-lập hàng 
giáo-phầm Міёспет năm 1960. 


Trong thời kỳ các Эбс Giám-mục này, biết bac thánh đường, 
biết bao trường học, biết bao tu-viện đã được xây cất trong dja- 


phận Saigon, 
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Năm 1945, địa-phận Saigon cũng như tất cả các địa-phận khác trong 
toàn cối Việt nam trải qua những ngày den tõi của lịch-sử. Năm 1954 
địa pnận Saigon đã đóng một vai trò quan-trọng trong việc đón tiếp và 
giúp đỡ anh ет đồng bào ty-nạn Năm 1955, Đức cha Catssaigne 
(1941-1955) từ chức và cha Simon Hòa Nguyễn-văn-Hiền được cử làm 
Giám-mục Saigon. Người là Giám-mục tiên-khởi Việt-nam cai-trị địa-phận 
lớn lao này gồm 750.000 công-giáo, (1) t:ông đó có một số lớn đồng-bào di- 
cư Đắc Việt và một số Huê-kiều tại Cholon. Những anh em Huê-kiều ở 
Việm-nam lập thành môt họ ở tại Cholon gọi là họ thánh Phanxicô Xavier. 


Vào năm 1952-1952, họ này chỉ có 8.000 giáo-hữu Huê-kiều, nhưng 
con số ấy sẽ dôi һап sau hai Ыёп-сӧ xảy га : thứ nhất các thừa sai Pháp 
bị Trung-cộng trục-xuất đến làm việc tông-đồ tại Việt-nam, thứ hai, người 
công-giáo Trung-hoa sau biệp-định Genève đã di-cư vào Nam, lầm tắng 
thêm số người công-giáo Huê-kiều ở tại Saigon (2). 


Các thừa-sai trước kia đã làm việc tại Trung hoa, да biết tiếng Trung. 
hoa, nên đến lúc làm việc tại Saigon, không gì hay hơn là làm việc tông- 
đồ với người Trung-hoa ở tại nơi đây. Họ thánh Phanxicô do cha Tam 
Assou lập năm 1900, cha là một người Tàu lai Việt quê ở Quảng-đồng, 
vì đau ёт cha Assou đến chứa bệnh tại Saigon và hợp thủy thô ở đây, 
nên người xin phép ở lại Saigon làm viêc, cha Assou gặp được nhiều gia- 
đình công-giáo mà người đã quen biết ở Trung-hoa Cha Assou mua một 
khu đất đề xây nhà thờ, Đức cha Mossard làm phép nhà thờ năm 1902 
và cha Assou đã làm việc cho đến năm 1934 là năm người mất. Ва linh- 
mục Việt-nam đã được đề cử đề nối tiếp công việc của cha Assou., Năm 
1952 có 4 thừa-sai trước kia ở Trung-hoa dën giúp. đế, số bồn đạo 
đã tăng lên đến 2.500 người. Không những lọ việc thiêng-liêng ở nhà 
thờ, các cha đã quan tâm đến phương-diện tỉnh-thần của người dân. 
Các cha đã lập trường học và thu nạp được 700 học-sinh Trung-hoa, da: 
đa số là người lương. Dën năm 1954, có đến 40.000 người-Trung-hoa từ 


(1) Nhưng san lúc phẩm chia địa-phận näm 1960 địa phận Saigon chỉ 
có hơn 300.000 tín hữu. 

(2) б. Dozance : T*Aposlolat chinois à Saigon - Сһо!оп. Avril 1958 
trang 290-294 Bulletin de la Société des Missions ¿irangères de Paris Avril 
1959 trg 9. | 


321 


Bắc di cư vào Nam, một thừa sai được chỉ định đề chịu trách nhiệm vê 
việc giúp dë những người di cư nầy Năm 1953, hai thừa-sai khác ở 
Trung-hoa đến làm tăng thêm số thợ thuyền đang làm việc trong vườn nho 
của Chúa. Năm 1955, quân đội Pháp giao trả che địa phận một Ши đất 
lớn, trong đó -có những tòa nhà có thể dùng làm trường học. Nhờ thể 
các cha thừa-sai đã thiết lập nên một trung-tâm công-giáo cho người 
Trung-hoa, các cha lập thêm một trường gọi là trường thánh Têrêxa 
dạy bọc cho 800 trẻ em Trung-hoa. 


Lúc ді cw vào Nam, một số anh em Trung-hoa ở các mỏ than Hàn 
і § 

2 ` : ja 15 Е Кор 4 
gay đã vào Nam, các thừa sai да dẫn dua những người ty nạn пау đến 
những đồn điên cao su đề làm việc: Trong 4 năm; số Huê-kiều công- 


giáo đã di từ chỗ 800 đến 2.500 người. 


Việc giúp những người Trung-hoa về đạo Chúa là một chuyện rất 
cần thiết, vì chúng ta nhận thấy rằng người Trung-hoa càng ngày càng 
trở nên lãnh đạm đổi với luân-lý Không-Mạnh, nếu không đem của ăn 
tinh-thån thích hợp cho họ là đạo Chúa, họ sẽ quay về vô thần công- 
sản. 


Theo nguyên tắc của Giáo-hội, Giáo-hội không bao giờ phân biệt 
người Công-giáo vì màu tóc nước da của họ, Giáo-hội luôn luôn có 
một mục đích siêu nhiên và những hành động siêu nhiên. Giáo-hội đã lo 
cho những người di cư ty nạn từ ở miền Đắc vào. Các đồng bào di cư 
lương giáo lúc vào Sàigòn đã được tiếp rước nềng hậu và được giúp 
đỡ cả về tỉnh-thần lån vật chất một phần ión nhờ Đức Giám-mục Phạm- 
ngọc-Chi, Người đã phối hợp với chính quyền đề tìm những biện pháp 
đối phó với cuộc di cư ấy, Ở Sàigòn có đại diện các bác-sĩ Phi-Luật- 
Tân, đại diện hàng giáo-sĩ Đức, Đức cha Daniels, dai diện của Viện-trợ 
Công-giáo Huê-kỳ Đức cha Harnett; 


Đàigòn là trụ sở hoạt động хаб giúp đỡ đông bào di cư, Sàigòn 
vì địa thế thuận tiện, còn là trung-tâm của những hội nghị quốc-tế công 
giáo như cuộc đạthội Thánh Mẫu toàn-quốc 1959. Đển cuối năm 1960 
địa-phận Saigon được đặt dưới quyền cai-trị của Đức Cha Nguyễn-vắn- 
Bình, Tông Giám-mục giáo:tỉnh Saigon. 


2) ĐỨC TÔNG GLÍM-MUC NGUYÊN-VĂN-BÌNH. 


Giáo tỉnh Sài-gòn và cách riêng địa-phận Sài-gồn được đặt dưới 
quyền điều khiền của Đúc Tộc Giám-mục Nguyễn-văn- Bình. Người sinh - 
tại Tân-Định ngày 1-9-1910. Năm 1922 người vào tièu chúng viện Sài-gòn, 
đến năm 1932 Đức cha Dumortier gửi người qua trường truyền giáo Rôma 
Sau 6 năm theo диб: học hành và tốt nghiệp các chuyên khoa, người thụ 
phong linh-mục vào năm 1937. Sau đó vì đau yếu không thề tiếp tục việc 
học hành, nên tháng 8-1938 người дар täu về nước. 


Trở về Việt-Nam, Tòa Giám-mục Sài-gòn cử người đi giúp họ Đức- 
hòa và đồng thời dưỡng bệnh. Năm 1943, người được bồ nhậm giáo-sư 
chủng viện và ít năm sau làm tuyên-úy cho cíc thầy dòng Sư huynh Sài-gòn. 
Năm 1948 vừa dạy bọc vừa cộng tác với quý cha đồng nghiệp đề ấn hành 
tờ bán nguyệt san Tông-đồ. Người làm chủ-nhiệm tờ Tông-đồ cho đến tháng 
7-1950, vë sau trao cho cha Lê-văn-Nhơn. Trong một thời gian khá lâu, 
người đi nhậm sở Cầu-đất, hiện giờ thuộc địa-phận Đà-lạt. Đầu tháng 
3-1955, Tòa Giám-mục gọi người về làm giáo sư đại chủng-viện Sài-gòn và 
ngày 20-9-1955, Tòa thánh chọn người làm Giám-mục địa-phận Cần-thơ và 


năm 1960, làm Tông Giám -mục giáo tỉnh Sà¡-gồn. 


Tinh tình người tự nhiên vui vẻ,.hiển hòa, Nơi môt họ đạo, làm một cha 
xứ, không sao tránh khỏi rầy quở, không sao tránh được những quyết định không 
hài lòng mọi người, tất nhiên có người cáu kỉnh, nhưng người vẫn một mực 
gần như thản nhiên trước những cử chỉ bất nhã; Tư cách như thể tó ratinh 
thần tự chủ nơi người đã đến một độ cao. Nhờ tinh thản này mà người да 
ngăn bớt được những nơi bất hòa và không đề nó bùng nó thành như những 
gương xấu nơi một họ đạo. Với bầm tính hiền hòa; người lại chú trọng 


gây thiện cảm với hết mọi người. 


Đến nhậm một họ đạo, việc trước tiên là tiếp xúc với người trong 
xứ, dầu ở một khu vực phải trèo đồi, xuống sũng, thì cả những gia-dình 
xa xôi hẻo lánh cũng được người đến thăm. Khi làm Giám-mục đại diện 
Đức Giáo hoàng quản nhiệm khu vực Cân-tho, điềm quan trọng trong 
chương-trình người là gây thiện саш. Giờ nhàn rỗi người vẫn tiếp tục đi 


thẩm các gia-đình, 
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C lé người đã thu thập được nhiều kết quà trong vấn-đẻ này. Không 
những vùng Cần-thơ mà nhiều nơi khác, người ta cũng có thiện cảm và 
giữ thiện cảm với người. Thiết tưởng đó là công hiệu của tính tình vui vë 


hồn nhiên. Thêm vào đó, người rất bình dân. 


Sinh trưởng trong một gia-dình bình dân gần gũi giới lao-động, mặc 
dầu làm linh mục và làm Giám-mục, người cũng không tự cao Tiếp xúc 
với giới bình dân là sở thích của người ; người đã muốn vào những chòi tranh 
lá xiêu veo đề hiều đồng loại, đề thông cảm nỗi khô thổng đau phiền, và 
nếu có thề, giúp dë họ. 


Người ta thuật lại khi đá làm Giám-mục ở Cần-thơ, lúc Đức cha 
Nguyễn-văn-Điền còn là linh-mục dòng Tiều đệ, đến dinh cử ở làng Bình- 
thủy, sửa soạn cất một túp nhà lá, chức vụ Giám-mục không ngắn trở 
người phụ công kéo lá, đưa lá cho công thợ lợp nhà. 


Đã là linh-mục, người sống theo lý tưởng linh:mục là + hiến thân >, 
Кы ё Rôma về, vì kém sức khỏe, nên Đức cố Giám-mục Du, 
mortier đặt người coi một họ rất nhỏ, đề vừa có một ít việc làm giải 
khuây, vừa đề dưỡng bệnh, nhưng người cũng lăn mình vào việc tông đồ 
không ngại mưa gió Có người khuyên người nên dë đặt hơn, thì người дар: 
Tập chịu cho quen. 


Với lời nói, với tác động như thể, ít ra chúng ta cũng có thê biết 
người sẵn sàng hy sinh cho nhiệm vụ, dầu khó nhọc; dầu nguy hiềm... Đối 


r.. - ФА ` А , “° sx x. x а 
với những nhiệm vụ xem ra không xứng với tài lực của người, người cũng 
không khinh xuất. 


Đời của người, sức khoẻ không được đồi dào, lại những hoàn cảnh,. nói 
được là khó nhọc, nghèo-túng, người cũng không than phiền. Chính những 
hoàn-cảnh ấy, Chúa quan phòng đá đề cho người trải qua, đầu khi lái con 
thuyền địa-phận, người nhận-định được mật phần nào những nỗi vất và khô 
nhọc của Кёп làm việc dưới quyền người, đề ngườa không quá lo về vän- 
đề tài-chính mà quên những người cộng-sự phải khó nhọc lăn lộn với cuộc 


đời. 


Tuy nhiên cứ thật sự mà nói, thì nhân vô thập toàn, Về phương-diện 
khuyểt-điềm, đã đành là khó thấy. nhưng dầu sao theo nguyên-tắc chắc-chắn 
phải có, vì con người hữu-hạn, vì Chúa đã nói : < Ngoài Thiên-chúa, không 
ai hoàn-thiện >, 


II ĐỊA-PHẬN VINH-LONG (4938) 
1) LỊCH-SỦ. 


Ngày 3-1-1938 Thánh-bộ Tăn-giáo ra chỉ-dụ lập một địa-phận mới ở 
Nam-Việt đặt tên là địa-phận Vinh-long và giao địa-phận này cho Đức 
Giám-mục Phêrô Ngô-đình- Thục. Hiện giờ địa-phận Vĩnh-long gồm 3 tỉnh : 
Viĩnh-long, Vĩnh-bình và Kiến-hòa, điện-tích được 6.640 cây số vuông với 
một số giáo-hữu là 84.144 (1). Lúc địa-phận Vĩinh-long vừa mới được tách 
та khỏi địa-phận Saigon giáo-hữu chỉ được 45.008 (2). 


Năm 1844 Tòa thánh tách lục-tỉnh Nam-kỳ ra Tầm địa-phận riêng, 
đặt tên la đàng Trong phía Tây và giao cho Đức Cha Lefèbvre 
(Đức Cha Ngāi) cai quấn. Trong 6 tỉnh của xứ Nam-kỳ hồi ấy có 
tinh . Long-hö. Long-hồ gồm các tỉnh Vĩnh-long, Bển-tre và Trà-vinh. 
Vì nhờ công ơn các thừa-sai dš rao-truyền Phúc-âm một cách bền 
giai ở trong сас vùng nầy, nên có nhiều người đã theo đạo và giữ 
đạo -cách sốt sáng. Trong cả tỉnh Long-hồ đá lập được nhiều họ 
đạo danh tiếng từ xưa như : Cái- Mơng, Cái- Nhum, Mặc - Bắc, 
Thâu-Râu, Rạch-Rập, Bái-Xan, Giềng-Rầm v.v. Trong những kỳ bắt đạo, 
những họ trên đây đã trở nên những chỗ trú ngụ cho các đấng và bồn 
đạo да hết sức ân cần dấu giếm và dưỡng nuôi, như năm 1833, lúc Minh- 
Mạng hạ chỉ bắt đạo, cha Marchand Du ở Bình-thuận phải tị nạn chạy về 
Đồng-Nai rồi trốn tránh tại họ Mặc-Bắc (3). 


Tại Cái-Nhum và Cái-Mơng chẳng những có bồn đạo sốt sång mà lại cả 
hai họ đều có lập nhà Phước cho các nữ tu. Nhiều lúc chính mình Đức 
cha đã ân mình trong ấy. 


Theo sắc dụ của Tự-Đức та ngày 21-3-1851 (4)› nhiều tín-hữu trong 
(1) Theo tài liệu của Tòa Giảm-mie Vĩnh-lung 15-9-1901, 

(3) Les Missions catholiques еп Indochine 1939. 

(3) Phan-phål-Huðn C.ss.R. Việl-Nam gido-sử I. Irang 919, 

(1) Phan-phát.Huồn C.ss.R ор. ей, trang SG. 
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địa-phậni Vinh-long đã bị bắt giam, trong số đó có cha Philipphê Phan- 
văn- Minh, người chịu chém tại Cái-Sơn-Bé ngày 3-7-1853. 


Biết bao nhiêu dàng khác đã chịu lao tù và chết vì Chúa. Đang thời 
buồi cẩm cách như thể, các nhà phước phải phá hại, các nữ tu phải giải tán 
mỗi người đi một пва, có nữ tu đã bền lòng trung-tín giữ mình được nhưng 
một số đông đã nån chí tháo lui đề lo việc phần đời. Đến thời bình -an 
có nhiều linh-mục thửa-sai dá quan tâm đến vấn đề tái lập lại nhà Phước 
trong địa-phận. Trong số ấy có cha P. Gernot ở Cái-Mơng và cha Tournier 


ở Cái-Nhum đã quan tâm đến vấn-đề này và đã gây dựng lại nữ-tu ở hai 
họ này. 


Đến năm 1937 nhà Phước Cải.Mơng có đến 282 bà đả khấn hứa, 88 
bà ở nhà tập và Cái-Nhum có 46 bà khấn với 20 tập-sinh. Са hai nhà 
nữ tu này giữ lš-luật của các chị em Mën Thánh-giá. 


Đường tu trì đã được tấn phát cho cả nam và nữ trong mấy, tỉnh 
thuộc vẻ Long-HŠ ngày xưa. "Trước năm 1937, nghĩa là trước lúc Tòa- 
thánh chọn Đức cha Ngô-dình- Thục làm Giám-mục địa-phận Vĩnh-long, Long- 
hồ vë mặt tôn-giáo gồm có 7 địa-sở chánh : Ваі-хап, Đến-tre, Cá¡-mơng, Cái- 
Nhum, Chà-và, Mặc Bắc và Vĩnh-Long, mỗi địa sở có nhiều họ nhánh. 
Đến năm 1937 có 135 họ với 34 nhà thờ lớn và 107 nhà thờ nhỏ, 
số bồn đạo ở trong vùng này cũng tăng lên nhiều, như trong năm 1928 chỉ 
có 29.640 bön đạo nhưng đến năm 1937 có đến 43.326 bồn dạo Dầu vậy 
nếu dem con số nầy so sánh với con số của 820 000 người không công- 


giáo, thì chúng ta nhận thấy con số công giáo còn quá ít. 


Năm 1928 lúc Đức cha Ngô-đình-Thục đến nhận địa phận mới, 
người phải đương đầu với biết bao công việc lór lao, nào trường học, 
nào chủng viện, nào dinh Giám-muc, tất са những cơ sở ấy, Đức 
Giám-mục phải lo xây cất. Đang lúc người dự định xây cất nhà thờ 
chính tòa Vinh-long, Tòa thánh cử người làm Tồng Giám-mục Giáo 


tỉnh Huế. 


Đây là tỉnh trạng của dia phận sau lúc Đức jTồng Giám-mục ra di : 


87 vị linh-mục hiện rãi гас kuắp các tinh thuộc dia phận, một tiều-chủng 
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viện gồm 170 chủng sinh, 24. dai chủng sinh tòng học tại đại-chủng viện 
Xuân.Bích, Thị-nghè (Sàigon), 1 dòng sư huynh Kitô Vương gồm có 40 
1и-67 và 100-học. sinh, '2 trường trung-học сӧпе-відо, 2 nhà Phước 
dòng Chị em Mën Thánh-giá-điều khiền các trường tiều Бос công-giáo 
trong địa phận, nhà phước Саі: Mong có 350 nữ tu và nhà phước Cái 
Nhưm có 150 nữ tu. Về các hội đoàn công-giáo tiếnhành địa phận 
có. các hội đoàn sau dây : 


Đoàn thè Phạt tạ khởi nguồn tại Vinh-iong và lan tràn đến các 
địa phân khác. 


Đạo binh Đức Mẹ gồm có | Comitum và có 4 curia (Vinh-long, 
Vinh-bình, Kiến-hèa và Мо cày). 


— Thanh-niên Thánh nghiệp gòm tất: са thanh-niên và thiếu-nứ 
trong địa phận. 


Sau lúc Đức Cha Ngô-dình.Thục di nhận chức Tông Giám ‹ mục 
tại Huế Đức Cha Nguyễn-văn-Thiện kế vị người. 

2) ĐÚC GHA NGUYÊN-VĂN-THIỆN. 

Cha Nguyễn-văn-Thiện được đề cử làm Giám-mục địa phận Vinh- 
Long năm 1960. Người sinh tại Cái-Côn (Cần thơ), lúc ấy miền này. còn 
thuộc về địa phận Nam-vang. Chịu chức linh-mục năm 1932, tòa Giám- 


mục Nam-vang bồ nhậm người làm -giáo-sửư dòng Sư-huynh Thánh-gia Bà. 
nam (Prey-veng). và năm 1932 làm cha sở họ Hoa-lang (Phnom-Penh). 


Năm 1941 người được cử di coi họ Cù-lao Tây (Châu đốc). nöi đây 
đất rộng người đông, việc giao thông chưa được tiện lợi bao nhiêu, phần lớn 
là sông ngòi bao bọc, người nhận thấy việc giảng day vì thể mà khó 
di sâu vào quần chúng, nên cố gắng sáng lập tờ báo « Thực- 
Hành > đề bay vào tay anh em lương giáo dê dàng mau lẹ hơn. Trong 
giai đoạn đầu, người phải cực nhọc vất үа với tờ báo đề nó được phát 
triền ngày càng :hơn. 


Năm 1955, Tòa thánh thiết lập địa phận Cần-thơ, tách ra khỏi 
địa phận Nam-vang: người được Đức cha Phao-|lS-Bình bồ nhậm làm 
bề trên địa phận và làm cha sở nhà thờ chính tòa Cần-thơ. Qua mấy 


năm làm cha chính địa phận, người lúc nào cũng đôn đốc cấc giáo xứ 
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tích cực tham-gia công-giáo -tiển-hành, mở ra nhiều đợt tính tâm, khi thì 
tại địa phương, khi thì tại biệt thự Thánh tâm Рәт. 


Cuối nặm 1960, Tòa thánh đặt người lên quyền Giám-mục chính tòa 
coi sóc địa phận Vĩnh-long, thay cho Đức Töng Giám-mục Ngô-đình- 


Thục, ẩn hiệu của ngài là « Opere et Veritate > (Hành-động theo 
chân lý) (1). 


Ш — DIA - PHÂN MỸ - THO (1960) 


Địa phận Mỹ-tho được tách ra khói địaphận Sàigon năm 1960. 
Địa phận gồm các tỉnh Kiến-phong, Long-an, Định-tường với một chu 
уі là 6.218 cây số vuông và 43.000 giáo-hữu, 48 linh-mục. Ба. 
phận được đặt dưới quyền cai-trị của Đức Cha Giuse Trần-văn- Thiện. 


Người sinh tại Ngúũ-hiệp (Cù-lao Năm thôn giữa dòng sông Cửu- 
long thuộc tỉnh Mỹ-tho). năm 1908. Về sau về chủng-việp Saigon và 
chu chức lih-muc năm 1935. Năm 1938 người xin gia-nhập địa-phận 
Vinhlong khi ấy mới thành-lập, Được ft lâu, Đức Cha Ngô-dìinh. 
Thục gửi ngài du học ở Pháp, Khi trở về địa-phận được bồ nhiệm 
làm Giám-đốc chủng-viện Thánh-Minh (Vĩnh-long). Người đã đem sở đắc 
tong bao năm học hỏi và kinh-nghiệm đê xây dựng một nền móng 
tốt đẹp cho chủng-viện Viĩnh.long, cũng là một chủng-viện đầu - tiên 
của hàng giáo-sĩ Việt-nam miền Nam. Trong một thời gian người giúp họ 


Bái-sang (Viĩnh-bình) 


Năm 1958 người được bö-nhậm làm viện-trưởng viện đại-học công- 
giáo tại Dalat. Trong dịp đạihội thánh-mẫu toàn-quốc, Đức Hồng-y 
đến viếng viện đạihọc nầy ` dš ngo lời ban khen công việc hoat-dóng 
của Người, Ngày 8-12 60 Tòa thánh đã đất người. lên chức Giám- 
mục chính tòa cọi sốc địa phận mới Mỹ-tho,.Địa-phận này tách ra 
bởi địa-phận Sàigon. ‚Аһ hiệu của người là < [п cruce salus», ngoài 
Thánh giá không có phần rỗi. 


IV.— ĐỊA-PHẬN ĐALẠT (1960) 
Địa-phận Đa-lạt tách ra khỏi địa-phận Saigon nắm 1960, góm các 
tỉnh Phước-long; Lâm-đồng, Tuyên-đức, Quảng-đức, bao trùm một chu-vi 


(1) Tổng dö ngày 15-12-1900- trang 631. 
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23.217 cây số vuông với 70.000 giáo-hữu và 84 linh-mục. Giám-mục tiên 
khởi của địa-phận là Đức Cha Simon Hòa Nguyễn-văn-Hiiền. 


Người sinh tại làng Nhu-Lý (Quảng-trị Trung-Việt) ngày 23-3-1906 
trong một gia-dình đạo-đức. Dâng mình vào chủng-viện ngày 8-6-1917, 
người tỏ ra là một chủng sinh đầy khả-năng, luôn luôn đứng đầu trong các 
màn học và được các bạn quý mến vì tính cương-trực. Là một tu-sĩ gồm 
tài đức người được bë trên chợn đi du-học trường Truyền-giáo La-mã năm 
1932. Ngày 21-12-1935, người thọ phong linh-mục tại La-mã và tiếp-tục 
việc học. Sau những năm tòng học tại trường truyền giáo và tại Pháp-quốc, 
người thu lượm được những kết-quả khả quan : Tiển-sĩ thần-học và cù- 


nhân văn-chương. 


Trở về Viët-nam năm 1940, người được tòa Giám-mục Huế b5-nhậm 
giáo-sư trường Thiên-hữu. Giữa những năm 1943-1 947, người nhận coi-sóc bồn 
đạo và -sau Người được giao phó nhiệm-vụ Giám-đốc đại-chủng-viện Kim-long 
Huế. Năm 1950, người được cử làm tông quản địa-phận Huế và năm 1952, 
người nhận chức Giám-đốc Tiều-chủng-viện. Ngày 20-6-1955 người được 
bồ nhậm Giám-đốc trường Thiên-hữu. Và sau hết ngày 20-9-1955, người 
được Tòa thánh Vatican chọn làm Giám-mục địa-phận Saigon. Đức tân 
Giám-mục chọn khâu-hiệu « Praedicamus Jesum Crucifixum > ta rao giảng 


Chúa Giêsu chịu đóng đỉnh. 


Khầu hiệu ấy là kế-hoạch tông-đồ của Đức Giám-mục. "Ý-chí 
của người là khấc-phục nhân. tâm bằng Chúa Giêsu chị đóng dinh. 
Кы đảm nhận địa-phận Saigon, Đức cha Simon đã lãnh lấy một 
thánh-giá nặng nề : tráchanhiệm trên 700.000 lỉnh-hồn. Từ hàng 
linh-mục, tu sĩ, đến giáo dân, biết bao cơ-cấu tô-chức, và người phải thỏa 
mãn nhu-cầu của mỗi cơ-cẫu, tö-chức. Thêm vào đó người còn phải lo hướng 
dẫn chiên lạc trở về cùng Thiên-chúa. Thật là một sứ-mạng bao-la đồ 


hỏi biết bao cố-gắng, cần biết bao lời cầu-rguyện. 


Năm 1960, Đức cha Nguyễn.văn-Hiền được đề cử làm Giám-mục 


địa-phẩn mới Đà-lạt. 
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V.~ BJA - PHÂN САМ - THƠ (1988) 
D Lịch Sử 


Thành lập ngày 20-9-1955 do Đức Giáo-hoàng Ріо XII, dja- 
phận Cần-thơ (1) được giao phó cho Đức Cha Phaolê Ngnyễn-văn- 
Bình thuộc địa-phận Sàigon làm Сіёт-тус đầu tiên. Địa-phận Cần. 
thơ được tách ra khôi địa-phận Namvang năm 1955, đến nău 1960, lúc địa- 
phận Long- Xuyên tách ra khỏi Cän-thơ, địa-phận này chỉ còn một chu 
vi là 12.446 cây số vuông và 57.782 giáo hữu. 


Xưa kia Cän-tho gồm toàn trấn Hà-tiên. Hà-uên có nghĩa là соп 
sông trên đó các tiên tụ họp, người Trung-hoa gọi Hàtiên là Căn- 
сао, người Mên gọi là Рёаш. На-бёп gồm toàn rừng rú, đầm 
bàu, ao vũng, rất ít dân cư, một ít người Mên và ít nhiều người Việt 
ở từng xóm гаі rắc, 


Trước năm 1708, Ông Mạc-Cửu (2). với sự ưng thuận của Triều 
Nguyễn từ giả Quảng Đông đề đến khai khần ở Căncao Ông lập 
dược 7 khu định-cr trong ấy có : xBầu-Dốc, Rạch giá, Phú-quốc (3) 
Bái-Xâu (4), Cà-mau (5) Đến năm 1708 Ông Mạc-Cửu hiến dâng cả 
xứ Căn-cao cho chúa Nguyễn, Ый iai chúa Nguyễn phong chức Tồng 
bình cho ông và ông cố toầàn-quyền cai-trị trấn НА-пёп. 


Năm 1550, nghĩa là trước khi хар nhập Hà-nên vào bản đồ Việt. 
nam, đã có linh.mục dòng Đa-minh Gaspar de sancta Cruz, Lopez 
và Azevedo đến giảng đạo tại Hà-tiên. (6) 


(D Cầu-thơ. Œũn nghĩa là cần тап chầm chỉ, thơ có nghĩa là 
vän hóa (cần mắn сайт chỉ dën vàn hóa, Allentif aux leltres, à la 
cnllure) xem A.M. Sannani : Visage et Images dn Sud YiệE-nam — Im- 
ргітегіе française ouire mer. Saigon 1955 trang 38. 

(3) Phan-phát-Hnðn Tiệt Nam Giáo-Sử Г. trang 156 (3/- 

(3) Phú-quốc : Pays dc la Richesse. 

(2) Ваі-хап : Riz mal сий. 

(5) Cà-mau : lean noire. 

(6) PE. Manuel Teixeira. Macau Р.А. sua Diocèse IV. A diocèse 
Porlngnese. De Malaca Os Fortugueses cm Camboja trang 396.- 
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Từ lúc trấn Hà-tiên thuộc về Việt-nam, nhờ: ông Mạc-Cửu diều khiền 
khôn khéo, nên nhiều người Việt-nam sang ngụ cư ở đó, trong _số những 
người Ву có ít nhiều bồn đạo Việtnam, những người bồn đạo này 
tőn“ tránh cơn bắt đạo dưới đời triều Nguyễn và nhất là triều 


'Tây-sơn. 


Năm 1775, ông Tông-binh Mạc-Củu dâng cho Đức Cha Bá-da- 
Lộc một khu đất đề lập trường học tại € Cây Quao ° ở phía nam НА. 
tin trên một conrạch gần biên « Cây Quao > này có lé là Rạch-Vượt 
cách Hà-tiên chừng 4 cây số, nơi đây còn dấu tích-họ đạo thời xưa, 
hiện còn có mộ của một thừa sai, có lë là mộ của cha Morvan, 


bề trên nhà trường, mất vào nắm 1776. và chôn tại < Cây Quao ». 


Địa-phận Cần-thơ lúc mới thành-lập gồm tất cả trấn Hà-tiên thuở 
хта. Кё từ năm 1708 đến năm 1802, năm Gia-long thống nhất Việt-Nam 
là 94 năm. Trong 94 năm ấy, các bồn đạo được các cha Thừa-sai Ba-lê, 
các cha dòng Phanxicô và ít cha bản - quốc. tới lui giúp đỡ. Các 
họ đạo ky cựu nhất đã có từ đời ấy là Rạch-nhà, Cái-hữu, Cái-quanh, Cù- 
lao Giêng. Chợ-thủ, Bà-Ỏt, Chà-và, Năng-gù .. Phần đông các bỗn-đạo ấy 
vì chạy giặc, vì chạy bắt đạo mà đến, các bồn đạo ấy ở miền Trung một 
phần như. Bình định, Quảng-nam, bởi các họ Căn-Trong, Mặt-Bắc và 
Đồng-Nai một phần khác. 


Đời ấy địa-phận Đàng-Trong Бао la, mà các linh-mục quá hiếm hoi, 
nên bồn đạo phải gặp nhiêu sự thiệt ҺЫ. Như năm 1828 đời Minh-mạng, 
bôn đạo ở tận Mũi Rạch-nhà, tận тї: Cà-mau phái người dën- Lá¡-thiêu 
xin Đức cha sai linh-mục đến viếng, vì đã 9 năm không được chịu các 
phép bí ứch. Đức cha sai cha Gagelin (1) đi -xuống tận Cà-mau rồi trå lên 
Са Јао Giêng và Cù.lao Tây. Doc đường gặp nhiều bồn đạo rải-rác. cha 
ngồi tòa làm lễ giải tội, rồi cứ đi trór hai tháng mới về Lái-thiêu. Từ năm 
1820 đến năm 1875, Hà-tiên và các họ дао xung quanh không còn gặp cha 
nào nứa Năm 1875 có cha Joly di qua miền này gặp доос nhiều bồn đạo 


đang chạy тап mắc. 


(1) Tử dạo ngày 17 10-1853 dược phong А thánh näm 1900: 
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Trong thời-kỳ cấm cổ, các bồn đạo cúng như các thừa-sai hay tả-túc 
ở Сао-Меп, nhất là ở Pinhalêu, Prambey-chom và Thonol, thỉnh-thoằng 
họ lại trở vë Việt Nam:šĐÐồềc đạo ở miền Hậu-giang có một số theo các cha 
lên Cao-Mën cho để giữ đao và năm 1559, lúc cha Costa.S.j. đem bồn 
đạo Hoa-lang đến Сао-Мёп, người đã gặp được nhiều bồn đạo Việt Nam, 

Năm 1863, Сао-Меп nhận quyền bảo bộ của nước Pháp, người Viêt- 
Nam, lương cũng như giáo rủ nhau qua Cáo Mên, phần vì dễ làm ăn, phần 
đề trốn tránh chế độ độc tài của vua chúa Việt Nam đời nhà Nguyễn. Nguyên 
ở Cao-Mën có đến 40 000 người công giáo Việt-Nam, và hiện nay cà 
lương lẫn giáo có đến 300.000 người. 


Năm 1844, địa-phận Nam - chia ra làm hai ; dịa-phận Qui-nhơn và dja- 
phận Saigon. Cách 6 năm nghĩa là vào năm 1850, địa-phận Nam-vang tách 
ra khói địa-phận Saigon. Vì địa-.phận Nam-vang chỉ có một số ít bồn đạo 
nên năm 1869, Tòa-thánh cắt hai tỉnh Hà-tiên và An-giang хар nhập vào 
địa-phận Cao. Мёп, lúc ấy hai tỉnh hậu giang này có từ 2 tới 5000 bồn 
đạo. Đời Pháp thuộc Hà-uên chia ra thêm Rạch-giá, Bặc-liêu, còn An- 
giang chia thành 4 tỉnh mới : Long-xuyên, Sa-đếc, Cần-thơ, Sóc-trắng. 


Trong những kỳ cấm đạo, miền hậu giang vì xa kinh thành, nên các 
quan làm ngơ, trừ ra lắc nào có ai báo cáo, do đó địa-phận có it dšng tử 
đạo, Năm 1859, Á thánh Phêrê Đoàn-công- Ош và Á thánh... 
Emmanuel Lê văn.Phụng bị bắt tại Cù-lao Giêng và ngày 31-7-1859 chịu 
tử đạo tại Châu-đốc. Năm 1909 hai dáng được phong Á-thánh (1). 


Trước lúc địa-phận Cần thơ được thành lập năm 1955, miền Hậu 
giang đã trải qua một cơn bách hại kéo dài từ năm 1945, do đó địa-phận 
mới rất túng quán. Lúc vừa mới đến nhậm chức, Đức cha Phaolê Nguyễn- 
văn-Bình, Giám.mục đầu tiên của địa-phận nghĩ ra một chưởng trình hoạt 
động. Chương-trình của Đức cha được gói ghếm trong khầu hiệu * Hãy 
di rao giảng» Euntes docete. Không những giảng dạy người Công-giáo 
thôi, còn cần giảng dạy người bên lương, đề họ nhìn biết đạo thánh. 


Đứng trước một địa phận lớn.lao, một cánh đồng lúa thiêng liêng bát ngất 


(1) Aluốn biết oë hiện tình địa phản Cầnthơ mấy піт gần đâu, 
хет Thực-hành tháng 101959 và Tảm-Lĩnh : Ку niệm đệ nhất chn 
niên thành lập địa phận Cần thơ do Cần-thơ @п quan хий! bản năm 1956. 


mênh mông Đức cha không thề một mình đảm đương mọi công việc, 
người cần nhờ những cộng sự viên sốt sắng nhiệt thàuh, nên người thành 
lập nhiều ủy ban; như ủy-ban tài-chính, ủy-ban điền-địa, ủy-ban kiển-thiết.... 
đề tông hợp mọi ngành hoạt động cho công việc kiểnthiết được mau lẹ, 


ngõ hầu đưa tận địa-phận theo kịp trào lưu tiển-hóa của nước nhà. 


Người đã mua một nhà in lớn với mục-đích truyền bá không những 
sách vở Công-giáo, nhưng còn là sách vở ngoài đời Một vẩn-đề khác 
người đã lo nghĩ đến là vấn-đề đem các chủng-sinh từ Nam-Vang về, vì sự 
di lại giữa Сво- Мёп và Việt-Nam mỗi ngày một thêm khó khăn, vì Nam- 
Vang quá xa xôi, phải mất nhiều tiền lộ-phí mà phần đông phụ huynh 
hoc sinh là dân lao động nghèo nàn, nën đem chủng-snh về Cần- Thơ. là 
làm nhẹ bớt gánh nặng cho phụ huynh chủng sinh. Tiều chủng-viện đã 
được rời về Sóc- Trăng và đã hoạt động mạnh. Đức cha còn chủ tâm đến 
việc cất ngôi thánh đường, nhà phước, trường học v.v... Các hội đoàn 
tuần tự được thành lập trong địa-phận. Đến năm 1959 số giáo hữu Cần- 
Thơ đã tăng lên đến 140.000, địa-phận đá xây được 4 trường Trung-học, 
1 tiều chủng viện, và địa phận có cả một cơ quan ngôn luận : të nguyệt- 
san < Thực-hành ». Năm 1960, lúc Đức cha Nguyễn-văn-Bình được bầu 
làm Tồng Giám-mục Saigon, Đức cha Phiipphê Nguyễn-kim.Điền được . 
đề cử làm Giám-mục: Cần-thơ, 


2) ĐỨC CHA PHILIPPHÊ NGUYỀN.KIM-ĐIỀN. 


Người sinh năm 1921 tại Gia-định, vào chủng viện Saigon năm 1930 và 
thăng chức linh-mục năm 1947. Đức cha Gioan Cassaigne bó nhậm người 
làm giáo-sư chủng viện Saigon. Khoảng thời gian nầy, người cùng các 
linh-mục giáo-sư khác trong số này có Đức T ng Giám-mục Saigon hiện 


nay sáng lập tờ bán nguyệt san Tông đồ, 


Năm 1951, người có giúp cha già Phêrô Khánh tại họ Cầu-kho ít lâu 
và sau trở về nhiệm-vụ giáo-sư chủng-viện. Năm 1955 người sang sa-mạc 
Sahara (Phi-châu) gia nhập dòng Tiều-đệ Foucould. Trở về Việt-nam lối 
đầu nấm 1957 sống Зп дат khó nghèo theo luật dòng, khi ở xóm lao-động 
Bàn-cò tại Saigon khi sống chung với đồng bào Thượng, ở Lâm-đồng, lúc 


lại hòa mình với người bên lương tại Bình-thủy, Cần-thơ, 


Ngày 8-12-1960 Tòa thánh chọn người làm Giám-mục chính tòa 
Cầnthơ, Người chọn än-hiĝu * Omnia omnibus, > nên mọi sự cho tất cả 
mọi người >. Người là vị Giám-mục đầu tiên của dòng Tiều-đệ 
Foucaud. 


VI— ĐỊA.PHẬN LONG-XUYÊN (1960) 
1.) LICH SČ : 


Địa phận Longxuyên là một địa phận tách ra khỏi địa-phận 
Cần-thơ näm 1960. Địa-phận Long-xuyên gồm 2 tỉnh An-giang và Kiên- 
giang, tỉnh này gồm са đảo Phú-quốc. 


Địa-phận mới có một diện-tích là 11.137 cây số vuông với một dân 
số là 1.158 675 người trong đó có 86.183 người công-giáo mà 2/3 là 
di cư (1). 


Mói lần nói đến long-xuyên (2) Châu-đếc từ trước tới nay phần đông 
liên-trởng tới một vùng đất của những tôn-giáo huyềển-bí, quê-hương của 
những đạo Hàa-hão, Hiếu nghĩa và bao nhiêu tập-tục mê tín dị-đoan 
khác. Riêng đạo Hàa-hão trong bai tỉnh Long-xuyên, Châu-đốc cũng đã 
сб năm, sấu phái khác biệt và thỉnh thoảng chống nghịch nhau, còn nổi gì 


đến các đạo tu hành khác đã mật lần làm xáo-đông dư-luận miền Tây. 


Châu-đốc, Long-xuyên, nơi đất rộng người nhiều, nơi dân giàu của 
lắm, nơi núi sông hùng vĩ, du-khách sẽ ngạc nhiên khi dùng chân bên 
bến phà Châu-Phú, nhìn ngắm cảnh vật chung-quanh rồi nghĩ dën câu 
< Tiền Tam-gianghậu Thất lãnh > mà các danh-nhân ngày trước đã đặt 
cho tỉnh Ап- giang. Ba chỉ nhánh của con sông Cửu-long cuồn-cuộn chảy 
qua Long-xuyên, Châu-đốc cũng như дау núi Thất-sơn cao ngất ngưởng đã 
tạo cho người dân ở đây lòng saysưa mộ đạo kỳ ào. Chỉ một tin đồn 
nhỏ được lan truyền < Đức Thầy về » hay «+ Cậu Hai sắp nói truyện >... 


(1) Tải-liệu của Văn-phỏng Đức Giám-mụe địa phận ngày 13.8.1961. 


(9) Viết theo Nguyên-Hương dàng trong ÐĐ.M.H.C.G số tháng 3-1961. 
trang 90, 


(1), cũng đủ qui-tụ trong vài tiếng đồng hö, chín, mười ngần người, dứng 
đông nghẹt cả đường đi, trần ngập cả khu phố. Nhưng nếu ngày trước 
và cả ngày пау An-giang có tiếng là nơi сб nhiều chùa, nhiều miếu, 
ở các miềmnhư núi Sam, nói Tô, núi Tương, núi Kết... thì cũng tại Ар- 
giang huyền bí với chùa Phật Thầy Tây-An- Tự. từ xa xưa đạo Công-giáo 
đã có những: cơ sở, những thành-tích mà chúng ta cũng nên biết đến. 


Có Лё là phần thưởng cho tinh-thän đạo đức, cho lòng sốt sẵng nhiệt- 
thành của giáo-hữu Long-xuyên, và là một an-ủi cách riêng cho họ đạo 
địa phương mà Long xuyên cũng như Đa-lạt, Mỹtho ngày nay đã trở 
thành địa-phận mới. 


Vốn đã đông-đúc nhân-số, Long-xuyên trong mấy năm rồi còn đón 
nhận thêm 15 ngàn đồng-bào công-giáo về định-cư tạ Cái-Sấn Như thể 
toàn vùng Cái-Sắn 1 và Cá¡-Sắn II thuộc hai tỉnh An-giang và Kiên-giang 
có trên 20 ngần tỉn-.đồ. Một con số kề cũng to lớn, cạnh nhân số các họ 
khác như họ Bà-Ót, họ Châu-đốc, họ Năng-gù, họ Cà-lao Giêng... là những 
họ thành lập có gần thế-kỷ nay với một số giáo-hữu to lớn không thua kém 
bất cứ một họ nào ở miền Nam. 


Bò-Ót có tiếng là giầu có và đạo đức, nằm sát cạnh quận Thết:Nốt 
dá một thời là cắn-cứ của một trong mấy giáo-phái Hòàa-hảo lấy-lừng. 
Người: giáo. hữu Bò-Ót trong những ngày đen tối, vẫn sống vững- 
vàng với đức tin. Các trường tiềuhọc ở đây, cộng cũng như. tư, bầu 
-hết do các dì phước trông coi. Cảm động nhất là những lớp học, vì số 
trẻ em nghèo. quá nhiều và ¿ô Di phước -không đủ đề trông nom, những 
thanh-niên, thanh-nữ trong họ tình nguyện làm giáo-viên thay, lương tuy 
tháng có tháng không, tất cả vấn vui vẻ hăng hái làm việc như họ đã 
làm việc tông đồ, ˆ | 


Họ Năắng-gù trên đường Long-xuyên Châu-đốc hoạt dông cũng không 
kém,- Trong những năm kháng chiến, sống giửa hai ấp lực Công- 
sản và Hòa-hảo, Năng-gù vẫn ngang nhiên tốn thờ thờ đạo Chúa. Có 


(1) Cậu Hai. lên gọi riêng cha Nguyễn-long Cháu ой Trần minh Chánh, 
tự xưng là tín-đồ Phật giáo Hóa.hào, đã mó! lần gáp bao nhiên tang-lóe 
trong đám dân lành Án giang, bị nhà cầm quyền bắt hồi tháng 5.1958, 


diều lạ nhất, số tín dó càng ngày càng nhiều, cũng như các trường học, 
nhà nuôi trẻ em mồ côi đo các dì Phước chủ trương càng lâu cầng mở 


rộng hai cảnh cửa từ-thiện. 


Với trên chai ngần người công-giáo, nghĩa là toàn dân së xš Năng- 
Gà, đạo Công giáo ở đây đã có hoàn cảnh thuận-tiện đề. hoạt-động và 
phát triên. Nhưng đặc biệt hơn cả trong những nết đặc biệt của một 
tỉnh An-giang công giáo phải nói là Cù-lao Giêng thuộc quận chợ Mới. 
Hàn cù.lao to rộng giáp giới với tỉnh К;ёп-рћопв, nỗi tiếng không phải 
vì thành tích kháng chiến xưa nay, mà cũng vì Cù lao Giêng да có những 
cơ sở công-giáo vững chắc, Cù-lao Giêng là cắn cứ đạo gốc của Long- 
xuyên. | 


"Ngày còn thuộc địa phận Nam-vang, Cù-lao Giêng đã được hân 
bạnh là nơi có đại-chủng viện ; Dòng Phanxicô, ngoài những trụ sở chính 
ở Thanh hóa và Nha-trang, tại Cà-lao Giêng cũng có một tu-viện thật 
to lớn, tiếc rằng kiển-trúc cực kỳ đồ só của dòng đã bị ngọn lửa vô 
thần tần phá trong những năm biến cố, làm thiệt hại không những cho 
Dòng Phanxicô, mà cả.cho Giáo hội Việt-nam, 


Ai đến thăm Cù-lao-Giêng cũng phải đề ý đến một cô nhi viện và 
một nhà dưỡng lão do các dì Phước dòng Chúa Quan-Phòng trông coi. Có 
lë trên toàn cối miền Nam, không có cô-nhi-viện nào tô chức chu đáo 
và đại qu:môê hơn cô-nhi-viện Cù-lao Giêng. Thu nhặt gom góp từ bốn 
phương các em bế mồ côi, có những em bé lai, có những em bể tật 
nguyền không người thừa nhận, vào đây đề được san sẻ chút tình yêu 


thương mà các em vẫn khao khát đợi chờ, 


Chính lòng yêu thương đã thắng mọi gian lao trở lực, chẳng những 
trong hiện tại với hi-vọng sáng-tười, mà.cả trong những ' ngày u ám đá 
qua của Cù-lao Giêng Đó cũng là bi-vọng cho những ai mất tin tưởng 
vào hiện tại, hiện tại đầy dấy chán chường vì bạo lực, vì bất công, vì 
thối tha, doa lạc. Nhưng An-giang không phải chỉ có dí vắng công-giáo, 
truyền thống đẹp dë của An-giang còn tiếp tục cả trong hiện tại Mấy 
năm gần đây, rất nhiều thánh đường được xây cất thêm. Hầu hết các 
quận trong tỉnh đều có nhà thờ, ca đến những làng héo lánh khó đi lại, 
cả đến những nơi lâu nay có tiếng là thù nghịch như Chắc-Ca-Đao, Núi 
'Sap. Từ lâu rồi, ngày hai buồi tiếng chuông nhà thờ đã bắt đầu dồng 


dac vang cao; dịu dàng êm ái bên những mái tranh biên hòa, oai nghị, 
trang trọng giữa. cánh-đồng bao-la thơm ngất. mùi lúa chín. Chắc.Cà-Ðao, 
vùng rất tiếng tấm một thời vì cuồag vọng, nay đã trở thành đạo bạnh. 
Bóng Thánh-giá đá mang lại tình thương khoan hồng, thay cho bạo lực 
và căm thà. Núi Sáp, dù núi sông cách trở, dà ngắn cách ха vời, nay dš 
thấy gần gũi hơn với thị trấn Long- Xuyên qua niềm rung cảm sâu xa 
của những bản ca, lời nguyện vang dậy trong lòng đất, chuyền rung 
trong con tim mạch máu. Năm 1960 Long-Xuyên được tách ra khỏi địa 
phận Cần-Thơ đề trở nên một địa phận riêng biệt mà Đức Cha Giuse 
Nguyễn-khác-Ngữ là Giám-mục tiên khởi. 


9. ĐỨC СНА NGUYÊN-KHẮC-NGP. 


Người sinh năm 1909 tại địa phận Lạng-Sơn, Bắc-Việt Năm 
1929 người sang Pháp du học tại chủng-viện Luçon. Thụ phong linh-mục 
паш 1934 và làm giáo-sư chủng-viện Lang-sơn. Năm 1938 được bồ nhậm 
thơ ký tòa Khâm sứ tòa thánh tại Huế, giúp việc Đức Khám sứ Antonin- 
Drapier. Khoảng năm 1943-1951 người làm cha xứ Lục bình Mỹ-sơn và 
năm 1951 người làm Bề trên địa phận Lạng-sơn. №1954 di cư vào Nam 
với một số linh-mục và giáo-hữu địa phận Lạng-sơn, người thu xếp công 
việc định cư tại Xóm Mới Gà-vấp. Từ nắm 1958 hợp tác với Trung-tâm 
Công- giáo khuếch trương các phong trào công-giáo tiến-hành, phụ-trách tờ 
< Thanh.Trúc > tập san của Nghĩa binh Thánh Thé. Ngày 9-7-1960 
Người được giáo quyền bò nhiệm phó giám-đốc liên chủng-viện Lê-bảo- 
Tịnh Gia-định, 


Ngày 8-12-60 được Tòa thánh thăng chức Giám-mục chính tòa coi 
sốc địa phận mới Long-Xuyên, Người chọn än hiệu < Christus in vobis » 
Chúa Kitô trong anh em. 


CHƯƠNG ЕШ 
CÁC GIÁO - BOÀN 


Không những các Đức Giám-Mục và các Linh-mục thuộc quyền các 
Ngài đã tó chức một cách có quy củ việc truyền-giáo, nhưng nhất là các 
giáo-đoàn mà chúng ta thường gọi là Dòng. Nhờ hoạt-động có kỷ-luật và có 
phương-pháp, các giáo-đoàn ở Việt-Nam đã làm việc một cách có kết quả. 


Ở Việt:Nam các giáo-đoàn hoạt-động theo những xu-hướng khác nhau. 
Có những dòng hoàn-toàn chiêm-nghiệm có dòng chuyên lo việc Truyền-giáo 
một cách trực-tiếp, dang lúc dòng khác phụ trách giáo-dục thanh thiểu niên 
hoặc chỉ lo vë công việc Bác-ái và xã-hội. 
1.— DÒNG CHIÊM-NGHIỆM. 


Trong những dòng có xu-hướng chiêm-nghiệm hiện пау ở Việt-Nam có 
dòng Bênêdictô, dòng Citeaux, dòng Кіп Carmel, dòng 'Tiều-đệ và 
Ttều-muội Chúa Giêsu. 

1— DÒNG BÊNÈDICTÒ. 
A. LICH - SỬ. 


Dòng Bênêdictô mà cũng có nơi gọi là dòng Thánh Biền-Đức là một 


dòng đã được lập ra đầu thế ký VỊ (1). 


Thánh Bênêdictô là người ở tại Nursie, xứ Campanie nước Y. Thuậc 
về: một gia-dình quý-phải nên được gia-đình gửi học tại Кӧта, Trong lúc 
tùng học, Bënëdictó nhận thấy các sinh-viên đã quá dễ dàng theo những tính 
hư пёс хи của mình nên người mới nhất quyết bỏ đời đề tìm một cuộc sống 
'cao.thượng. Đênêdictô vào rừng Subiaco tại núi Арешипз và ёп trong 

(1) Elie Muire í Hisloire des Insliils religienz еі missionnaires. Р. 
Lethielleax, Libreire-Edileur Puris Vie trang 33, 
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một hang gọi là Sacro $ресо. nơi mà hiện giờ người ta vẫn năng đến 
kính viếng. Bënëdictó cương quyết sống một mình dưới sự gìn giữ của 
Chúa, sống tương ty như Thánh Gioan.Tây rửa và các thánh tu-hành 
của thời - xưa, lấy da thú vật làm áo và dùng của ăn rất hết sức thô sơ, 
gương sáng của người đã chiếu rạng khắp nơi, vì thế có nhiều người 
đã đến xin làm môn đệ. Sự thành công của Bênedictô đã gây 
lòng ghen tương của một Linh-mục tên là Florentius. Muốn được sự 
bình an, Bênêdicô bỏ Subiaco và trở về núi Cassin. (529) Chính tại 
nơi đây Bênêdictâ đã có công thảo ra bộ luật mà biết bao dòng 
tu đã noi giữ, Trước kia, lúc chưa có bệ luật của thánh Bênêdictô 
các tu-viện mà có sốt sàng là do Tu-viện Trưởng, nhưng từ rày Bộ 
luật sẽ là thuẫn che chở các tu-sí khỏi phải sống một cuộc đời nguội 
lạnh và có khi vô kỷ-luật. 


Mặc dù luật thánh Bênẻdictô là một bộ luật khá hoàn toàn nhưng 
không phải bất cứ dòng nào cũng nhận luật ấy, Mãi năm 817 
công đồng các 10-51 ở Аїх-Ја-СҺарреНе cho biết Ча: đa số các dòng 
điều giữ luật của thánh Bênêdictô. Trong một thời gian `> Y và ở 
Anh việc chấp thuận luật Thánh Bênêdictô là một việc rất gay go và 
chậm chap, trái lại ở Pháp ở Đức và ở các nước tư-lập-phu (1) dòng 
thánh Bênêdictô rất được thịnh-hành, tất các dàng lập dòng điều có 
một sứ-mạng riêng biệt. Hình như Thánh Bênêdictô có phận sự đem 
cái văn-hóa của Giáo-hội Công-giáo thích-nghỉ vào đời sống của dân 
mọi Âu-châu đời ấy : một tu-viện lập nên là một try-s đề gieo уй 
lời Phúc-âm của Chúa ; và tu viện cũng là trung-tâm khai-khân đất hoang 
rừng rậm, chúng ta có thề nói rằng việc bành trướng của dòng Thánh 


Bênêdictô di đổi với việ mở mang văn-hóa cho dân «mọi? 


Âu - châu. 


Vë sau này, một vị thánh khác: tên là Benoît d'Aniane lại cất nghĩa 
luật của Thánh Bênêdicô một cách nhặt nhiệm và bất các 10-51 dưới 
quyền người không được nhúng tay vào những hoạt - động thế tục 
nhưng các а - зї phải dùng thì giờ đề đọc Үй suy ngắm Thánh 
kinh là lương thực cổa linh-hŠn. 


(1) Pays slaves. 


Các công việc thiêng liêng sẽ chiếm rất nhiều giờ còn việc xắc 
là việc bất buộc phải làm hoặc đề giải-trí hoặc đề nuôi sống minh. 
Sau tu-viện Aniane đến lược tu-viện Cluny cũng muốn cải tò lại đời 
sống các tu-sĩ; Chính Tu Viện Trưởng Odon đã đứng lên đề tiến hành 
công-việc cải-tô công việc này gồm ba điềm : Кіёп trúc, giáo-nhạc, và phục-vụ. 
Muốn cho các tu-viện 'khắp nơi đều cảitồ theo đường lối của mình 
Odon bắt tất са các sĩ tử lệ thuộc Cluny và các Bë trên các tu-viện 
khác chỉ là phụ-tá của Cha Bë trên ở Cluny. Đặt ra hê thống 
đề thống nhất quyền binh vào tay một vị Đề trên là đi ngược lại lề luật 
của Thánh Bênêdictô vì thánh Bênêdictô công nhận mỗi tu-viện có quyền 
tự-trị. 


Sự phát-đạt về đường vật-chất đá đưa dòng đến chỗ đồi bại vì Cha 
bề trên ở Cluny không tài nào có sức kiềm-soát hai ngần tu-viện ở dưới. 
quyền Người. Đề bảo tồn lề-luật thánh Bênêdictô cho nguyên vẹn, cần 
phải một lần nữa cải-tô lại lề-luật Chỉnh các tu-sĩ dòng Citeaux tại Molesmes 
(1075) dš đứng lên cải-tô (1) và sự cải-tồ ấy đã chia ra một giáo-đoần tự 
lập gọi là dòng Citeauz. | 


Thể-kỷ 12 la thế-kỷ thịnh-đạt của Dòng Bênêdictô, nhưng tiếp theo 
sự thịnh-đạt ấy là thời-kỳ suy-đồi. Sự suy đồi có thề cắt nghĩa bằng sự 
+ cạềh-tranh > của các dòng bành-khất, vì hình như những dòng này biết 
thích nghitheo thờithế. Ngoài ra nhữnh hoàn-cnh xã-hội như trận 
giặc Bách-niên, thời-kỳ Phục-Hưng, Tôn-giáo chiến-rranh và Thệ-phần 
đều có ảnh hưởng sâu xa đến việc đồi-bại của các dòng. 


Tuy: thể ở tại tu -~ viện Chezal - Benoit cũng đã nhóm lên một 
phong trào phục-hưng đời sống tu-sĩ Phong-trào ấy đã trở nên mắãnh- liệt 
tại Saint Vanne de Verdun và nhất là ở Saint Maur des Fossés. Nhờ tu- 
viện nầy, phong-trào phục-hưng đã ăn lây qua 180 tu-viện khác. Mabillon 


và Montfaucon là những tu-sĩ trứ-danh của dòng thời ấy. 


Dầu vậy, lúc cách.mạng Pháp bãi-bỏ dòng thánh Bênêdictô, học-thuyết 
Jansénius và những tà-thuyết của thế-kỷ 18 cũng có làm hư hông nhiều tu- 


sĩ trong dòng. 


(1) Elie Maire ; INslaire des Instituts religieux et missionnaires trụ 80, 
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Dòng Thánh Bênêdictô, đã cung-cấp cho giáochội 1.560 đãng Thánh— 
5.000 chân-phúc, 24 Giáo-Hoàng, 20.000 Hšng-Y, 1.600 Tầng Giám. 
mục và 4.000 Giám-mục (1). 


Đến năm 1951 dòng có 190 đan-viện và 10.592 đan-sĩ các Cha phải 
trông nom 720 họ đạo và 1.693,000 'giáo-hữu rāi-ráć khắp trên thể-giới (2). 


B. TÍNH THẦN DÒNG BÊNÊDICTÔ 


Đời sống trong dòng là một cuộc tĩnh-tâm suốt đời, việc tính-tâm ấy 
dòi hỏi ở nơi tu-sí một sự cầm lòng cầm trí liên tục. Một lúc đã bỏ 
trần gian, thầy dòng Bênêdictôê phản động lại với tất са những gì bào 
nhoắng, sang trọng trong cách ăn mặc, và đồng thời bảo tón sự kết hợp với 


Chúa bằng cách trốn xa những sự ön ào nhộn nhịp của trần gian. 


Mật tu-sĩ dòng thánh Bênêd¡ctô là một người cầu nguyện. Việc hành 
lễ mỗi ngày là một việc tối quan trọng và xung quanh lễ ấy các tu-sĩ chia 
ngày và đêm đề dễ bề làm việc phụng sự Chúa. Kinh Ca nggi (laudes) 
kinh giờ nhất, phải đọc ban mai, kính giờ ba giờ sấu và giờ chín phải đọc 
trong ngày, kinh chiều và kinh tối phải đọc ban tối, các phần kinh ban 
mai phải đọc trong đêm Những kinh này là những kính hoàn toàn nhất 
vì là những lời kính rút ở trong Kinh Thánh, kinh mà chính Giáo hội 
đã sắp đặt đề mối lần đọc không những cần phải cầm: trí, nhưng cồn cần 
dën giọng của người đọc kính; lúc tu-sî đọc kinh này, họ đọc nhân danh 
Giáo-hội, nhân danh vũ trự bao la đề ca ngợi Chúa là Cha sinh ra 


muôn loài. 


Tu-sĩ dàng Thánh Bênêdictô còn phải khẩn đức vâng lời và tự buộc 
mình giữ chay và kiêng thịt. Một thầy dòng Thánh Bênêd¡ctô không bao 
giờ ò không nhưng và phải triệt đề xa lánh sự biểng nhác. Đan-sĩ dòng 
Thánh Bênêdictô thuộc về môt đại gia-dình mà đan trưởng là một người 
cha nhân từ có phận sự phải chỉ huy các đan-sî trong việc chiến đẫu với 
tà Шап, 

(D Elie Maire: Histoire des Instiluls religieux et missionnaires ug. 30. 


(2) Desclée Dë Brouwer Abbaye de la Pierre Qui vire — Moines 
trung 303. 
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С. CÁCH TÓ CHỨC CAI TRỊ TRONG DÒNG 
Dòng Thánh Bênêdictê chia ra làm 15 tu-hội (1) Mói tu-hội (2) 


có một bề trên cai trị gọi là tông- phụ (3) với sự cộng tác 
của một kinh sĩ hội, Ở trên các tu- hội lại có một tu viện trưởng 
gọi tà Thống phụ (4) Thống phụ được bầu lên đề cai trị dòng trong 12 
năm. Trụ sở của Người đặt tại Кота trên đổi Aventin tại trường thánh. 
Anselme. 


Năm 1893, Đức 125 ХЇП dš ngỏ ý muốn lập tu-viện Thánh Ansel- 
me là một phần người muốn nhờ dòng thánh Đênêdictô làm môi giới đề 
đem lại sự hòa giải với các giáo-phái đang chia rẻ với Giáo-hột, А! 
cũng biết chỉ có các các Cha Dòng Thánh Bênệdictô mới tránh được 
khôi nghỉ ky ở phương Đông. 


Năm 1924 Đức Рё XI ra chỉ thị cho Cha Bề trên tông quyền 
nhà dòng kêu gọi các liên tu-viện lập nên trong mỗi xứ một tu-viện 


nhằm mục đích gây sự доло kết các Giáo-Hội. 


Cũng vì lý до đó mà ở Bỉ tại tu-viện Ашау — sur — Meuse, vớ, 
sự chấp thuận của Tòa Thánh, tiếng hy lạp hoặc tiếng tư lạp phu được 
dùng trong phụng-vụ. 


Năm 1926 thông điệp Rerum Ecclesiae mời gọi các dòng chiêm 
nghiệm đến lập tại các nước truyền giáo, dé đáp lại lời mời gọi ấy đan 
viện Lophen-les-Bruges đã lập một đan -viện nhánh ở Shunking tại 
Trung-Hoa. 


(1) Elie Muire ; Histoire des Instituls religieux irang 30 

(3) Congrégalion Monaslique 

(3) Abbé général 

(4) Abbé primal. 

(2) Jong Thánh Dëénédieló chỉu ra làm 15 tu-hội : 1) Tu-hội 
Mont Cassin, — 3) lu-họi Ảnh — 3) Tu-họi Hungy-giu-Loi, — 4) Tu- 
hội Thug-st, — ð TuHộL Đức — 6) Tu-hġi Ва Тау, — 7) Tu- 
hội Pháp, — $) Tu-hji Mỹ Cassin — 9) Liên tu- hội Beuron, — 
10) tu-họi Tilng-sĩ-Mỹ, — 11) Liên tn-hội Subiaco, — 19 Liên tu-hġi Áo, 
— 13 Liên tu-piện Saint Odile, — Liên Iu-hdi Bi. — 15) Tu-hġi Tư lap 
pha thinh Adalbert: 
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“Trong 15 tu-hội của dòng chúng ta cần phải biết rõ vẻ lịch-sử tu-hội 
Subiaco vì dòng Thánh Верёдіс tại Việtnam có liênquan đến tu- 
hội Subiaco. 


Nhờ sự ủng-hộ của Đức Giáo-Hioàng Gregoire XVI các Cha Testa 
và Casarettô cố gắng đề cảitô lại một đôi tu-viện ở tại Ligurie, những 
tu viện này thuộc về quyền của liên-tu-viện Mont Cassin, 

Năm 1851 Đức Piô 1X họp các tu-viện nói trên thành một liên-tu- 
viện gọi là liên-tu-viện Subiacô vì Subiacô đứng giữa trung-tâm các tu-viện 
cải-cách khác, nhung liên-tu-viện Subiaco về pháp-lý vẫn còn phải lệ-thuộc 
liên-tu-viện Mont.Cassin. Liên-tu-viện Subiaco cứ phát-triền mãi và năm 1872 
Đức Pió IX đã ban quyền tự-trị. 


Năm 1930 tu-hội Subiaco gồm có 52 đan-viện chia làm 5 tỉnh 
tỉnh Ү, tỉnh АпЬ, tỉnh Bỉ, tỉnh Pháp, và tỉnh Tây-ban-Nha. Dòng Thánh 
Bênêdictô Pháp của Cha Muard thuộc về tu-hội -Subiacơ. Thường người 
ta năng gọi tu viện này là Pierre qui Vire. Chính các đan--sĩ thuộc Pierre- 
qui-Vire đã đến lập dòng tại Việt-nam : 


D) DÒNG THÁNH BÊNÊDICTÔ TẠI VIỆT-NÀM. 


Các Cha dòng Thánh Đênêdictô tới ở Раат từ năm 1936 nhưng 
mãi đến nắm 1940 các Ngài mới lập một đan-viện tại Thiên-An cách Huế 
chừng 7 cây số. Các Ngài là những đan-sĩ thuộc Saint Marie -de la Pierre 
qui Vire ở Pháp (1) Đan-viện nầy do Cha Muard lập năm 1850. Như 
chúng ta đã biết Pierre-qui-Vire thuộc về tu-hội Subiaco, một trong 15 tu- 
hội của dòng hiện thời. 

Thiên-An nghĩa là sự bình-an của trời. Việc lập một đan-viện không 
phải là một việc dễ, các thừa-sai sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước nhất 
sự lãnh-đạm nếu không phải là sự ác-cảm của bề trên, vì các Ngài sợ rằng 
lúc gửi thừa-sai đi, dĩ nhiên đan-viện cựu trào phải mất người và tốn của, 
khó khăn thứ hai là tính hăng nồng của các thừa-sai trẻ tuổi luôn luôn sẵn 
sàng đấp lại lời mời gọi cùn Tòa Thánh mà chính các thừa-sai tré tuổi 
đầy thiện-chí lại thiếu những đức tính mà dân công-giáo ở сас xứ truyền- 


giáo đòi hài các Ngài phải có. Các xứ Truyền-giáo càng có tổ-chứt Бао 


(1) Les Moines Bénédictins d'Indochine Imp. Viễn-Đệ.Huế. 1944. 
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nhiêu thì: người dân ở đó lại nghiêna-ngặt đối với -các thừa<sái. về phương 
diện ấy bấy nhiêu. Chính là trường-hợp của Giáo-hội Việt-nam và cách 
riêng trường-hợp của các ổđịa-phận mà hàng giáosĩ dš hấp-thụ một nền. 
giáo-dục vững-chắc và đã có khả-năng điều-khiền địa-phận trong những 
năm mờ tõi. 

Phải thành thật mà công nhận có những thửa-sai thiếu những 
tính-cách mà ngưởi Công-giáo có quyền đòi ở nơi họ Ngoài ra sự trở 
-ngai về đường tinh-thần còn có những trở ngại vë đường vật chất. Một đan 
viện nghèo khó tách ra đề di lập một chỉ nhánh nơi khác, дт nhiên những 
đan-sĩ. trong đan-viện này chỉ có thê lặn lội trong nghèo-khó. Lúc các tha- 
sai thánh Вёпёаіс:ӧ của đan-viện Pierre- qui-Vire sang lập dòng tại Việt- 
nam là chính lúc đan-viện ấy lâm vào một cảnh nghèo-tứng nhất. Vì thë 
dòng mẹ không thê giúp dòng nhánh một cách hiệu lực về đường vật chất. 
Những tu-sí dòng thánh Bênêdictô đến Việtnam đầu tiên là những linh- 
mục đã quá 30 tuồi, và một trong những vị ấy đã gần 60. Muốn học tiếng. 
Việt một cách lanh chóng cản phải sống giữa con chiên bồn đạo ở trong сас 
xứ, các họ. Nhưng vì luật dòng bắt buộc phải sống một cuộc đời yên-tính 
và thich- lặng trong đan-viện, nên việc gửi các linh-muc di ở xứ là một 
việc không thề đem ra thực-hành được. 


Ở Thiên-An lúc ban đầu chỉ có hai dan-sĩ. Mỗi lần nói đến một dan-sĩ 
dòng thánh Đênêdictô người ta lập tức liên tưởng đến một tu-sĩ rành-nghề 
hát-xướng, nhất là về những cung hát của Hôi-Thánh, Һау là một tu-sĩ 
chuyên học thánh-kinh, thần học hoặc một môn nào khác. Nhưng người ta 
sẽ thất vọng nếu muốn tìm những đức tính £ Ấy nơi các vị thừa-sai tiên-khởi 
của dòng thánh Bênêdictô ở Việt-nam,. cả hai thừa-sai điều không ` 
có những đức-tính ấy (1) nhưng cả hai điều có một tính-thần đạo: 
đức cần thiết cho một vị tui. Lúc vừa mới xây dựng: xong, 
năm 1945 dòng đã phải trải qua những ngày đen tối như các 
dòng khác. Sau lúc quân đội Nhàt-bón đánh bại quân-đội Pháp, tức nhiên 
người ta phải chờ đến những việc không Hay có thê xây đến cho người 
Pháp. Ngày 3-9.1945 từng đoàn người tay cầm giáo-mác đến vây nhà 
dòng vì theo ý nghĩ mộc-mạc của họ, vì nhà dòng do các tu-sî Pháp gây dựng 
nên dòng có lợi cho Pháp về mặt chính tị, do đó сап’ phải giam giữ những 
tu-sĩ của dòng mới được. Nhưng chính lúc ау, có một người trong làng đã kíp 


(0 Abbaye de la Pierre-gui- Viry — Moines trang 177. 


chạy vë Huế cho các nhà hữu-trách biết việc dang xây ra tại Thiên- Án, 
Nhờ sự can thiệp ấy các cha dòng lai được bình an, tiếp-tục sống một 
cuộc đời bình-tnh mặc cho súng đạn nô rơi tư bề, 


Đến năm 1958 dòng Thánh Bênedictô ở Thiên-.An có đến 18 Cha 
trong số đó có 12 Cha Việt, 10 thầy ca-sĩ và 38 thày trợ-sĩ, Cha Bë 
trên Việt-Nam tiên khởi là Dom, Benoit Nguyễn-văn-Thái Năm 1959 
Toa Thánh nhận dòng Bênêdictê Thiên An là một đan-viện đúng theo 
Giáo luật. - Từ trước đến nay các Cha và һу Dòng thuộc vào 
dòng Bênêdictô ở Pierre-qui Vire. Sau khi con số lên đông và có đủ mọi 
điều kiện Hội-thánh đã nhận dòng Thiên An vào số dòng tự lập và đặt 
Dom. Anselme làm đan-phụ. 


Dàng hiện nay ở Viêt-Nam đang đặt nên móng vững chải cho một 
thể hệ ngày mai дау hứa hẹn. 


Ё. CÁC MẸ DÒNG THÁNH BÊNÊDICTÔ (1). 


Các Mẹ dòng thánh Bênêditô đến lập dòng tại Ban. mê- 
thuột vào kỳ tháng 7-1954 theo lời mời của Đức cha Seitz địa-phận 
Kontum. Các Mẹ ở Tu-viện Sainte Bathilde Vanves tại Pháp. Những 
Mẹ đầu tiên đến lập dòng tại Việt-Nam thuộc quốc-tịch khác nhau : Áo, 
Arménie và Pháp. 


Muc-diích của dòng là деш đời sống chiêm nghiệm đến ViệtNam cho 
nữ giới bằng cách giữ luật của thánh Bànëdictó. Trong đời sống này các 
Mẹ rất quan tâm đến việc đọc sách Nhật khóa chung đề thờ phượng Chúa, 
đến việc làm và việc giữ thính lặng trong tu-viện 


Đến năm 1956 các Mẹ phải giáo dục 40 thiểu nữ miễn Thượng. 
Tất cả những thiếu nữ ấy điều là tân пе. 


Cuối пат 1959 Tu-viện của các bà ở Ban-mê-thuột có 17 nữ tu- 


si trong đó có 8 còn đang ở Tu tập viện (1). 


(1) Viễ! thev thư.của Ме Columban 29-10-1959. 


Prieuré Saiule Marie Dan-meè-thuġl. 
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9 — DONG СІТЕАСХ. 
А — LỊCH-SỬ 


Một dòng khác cũng thuộc xu-hướng chiêm-nghiệm và cũng hoat 
động tại Việtnam là dòng Citeaux. Trước lúc nói đến những hoat- 
động của dàng ở Việt nam, cần phải nói sơ qua lịch‹sử của dòng 
lúc còn sơ khai, 


Cuối thể ký ХІ nhiều đan-sỉ dòng thánh Bênêdictô tại MolesmeS 
tỉnh Champage ở tại Pháp mơ ước một cuộc đời trorg đó họ có thê 
giữ hoàn toàn lề luật của Thánh Bênêdictôê. Đan-viện Trưởng là Cha 
Robert chấp-thuận việc lập một đan-viện như thế. Người lập đan-viện 
ấy trên một khu đất giữa Bresse và Bourgogne, đây là một đồng: 
hoang văng bùn lầy nước đọng chỉ cây cổi mọc và có lẽ vì thể 
mà người ta gọi đan-viện ấy là Citeaux (1). Tại Citeaux Cha Bề trên 
cho dựng lên những túp lều tranh, về sau các tu-sĩ Aubry và Etienne 
Harding và những ké nối quyền Robert đã vạch ra lề lỗi của dàng : 
triệt đề tuân theo lề luật của thánh Bênêdictô. Về sau Thánh: Bernard 
từ Fontaine-les-Dijon đến và đã dem theo người nhiều đệ-tử. Thế- 
kỷ ХП và thế kỷ ХІН là những thế kỷ thanh hành nhất của dòng 
vì dòng bành trướng rất mạnh më, mạnh më đến nỗi hội đồng 
năm 1152 phải ra chỉ thị cấm không được lập thêm tu-viện, 
cẩm vận-động đề phong Thánh cho những tu-sỉ của dòng đã qua 
đời ; nhưng vì các thầy dòng C¡itaux danh tiếng lấy lừng nên việc 
lập dòng vẫn cứ được tiëp tục từ Bö-đào-Nha đến Syrie và từ 
Norvège đến Sicile. 


Đâu đâu thấy dòng Citeaux cũng được dân chúng và các nhà cầm quyền 
đạo-đời mến phục. Một trong đãng thánh lẫy lừng của dòng hồi йу là thánh 
Bernard> Nhưng trong tất cả các xã-hội, dà xãä-hội ấy là xã hội tu-sf, bao 
giờ cũng có những ngày thịnh-đạt và những ngày suy đồi, Sự suy đồi ấy có 
nhiều lý-do mà một trong những lý-do là việc bó rơi các kỳ hội Câng- 
đồng. Không hội Công-đồng thời tất nhiên không ai kiềm soát những lạm 
dụng, những sơ suất và biếng trễ trong việc giữ luật dòng. Về sau tỉnh-thần 
phục-hưng và những ý tưởng có mùi thệ phản cũng lọt vào tu-viện và như 


(1) ó Jiorirgogne Citeaux nghĩa là < palustres Junei >. 
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thể kẻ dịch ở ngay trong nội-cấm của tu-viện. Đồng thời chiến-tranh, sự 
cạnh tranh giửa cấc vua chúa cũng có một ảnh hưởng không hay đối 
với đời sống tu-sĩ. Tuy nhiên cũng có những tu-viện dòng Citeaux phẩn 
ứng mãnh-liệt với những ảnh-hưởng không hay ấy, do đó sinh ra những 
tu-hội cải-cách (1) Riêng ở Pháp có hai tu-hội lớn là tu-hội Sept-Fons và 
tuhội Trappe mà Bouthillier de Вапсё là người lãnh-đạo thứ nhất (1) 
Troag thời.kỳ cáchmạng Pháp (1791 - 1815) dưới sự diu dắt khôn 
ngoan của Dom. Augustin de Lestrange, dòng vấn tiếp-tục hoạt-động. Vào 
những năm cấm đạo Dom. de Lestrange làm Bề trên Tu-tập viện, người 
đã dẫn 24 thầy tập qua Thụy-sĩ ở tại Valsainte và người được cử làm 
Bề-trên chính-thức tu-viện này. Dòng này lại giữ luật của Citeaux và lại 
bắt đầu bành-trướng. 


Trong số những tu-cviện tách ra khỏi Valsainte có hai tu-viện 
Darfeld và Westphalie không giữ luật của Citeaux nhưng lại giữ 
luật của Tu-hội Trappe, tức là một tuhội giữ luật thánh Bênêdictô 
rất ngặt. Như vậy dòng chia ra hai nhánh Đến năm 1834 Đức Giáo-hoàng 
Giếgrorre XVI muốn thống-nhất hai nhánh ау nhưng công việc không thành, 
mãi đến năm 1892 ở tại Rôma, sau một cuộc hội Công đồng của đồng, 
việc thống-nhất hai nhánh mới được thành-tựu. Các thày dòng lúc ấy lấy tên 
là dòng Citeaux cải-cách và đặt đưới quyền cai-trị của một Cha bê trên cả 
duy nhất. Khoản lệ và lê-luật của dòng cũng được chấp-thuận vào năm 
1894, ở Pháp dân-cchúng thưởng gọi các ngài là các cha Trappistes' 
Năm 1928 dòng có 60 tu-viện và 2500 tusï (1). 


Ngoài ra dòng Citeaux mà chúng ta gọi là Trappistes còn có dòng 
Citeaux sống theo luật thường. Lỗi sống của các tu-sĩ này giống hệt lối 
sống của các tu вї dòng Citeaux thế kỷ 17 mà Đức Giáo-Hoàng Alexandre 
УП đã chấp thuận lề luật nắm 1666. 

N ứng tu-sĩ sống theo luật thường chia ra 9 tu-hội, giống như các tu 
hội của dòng Bênêdictô và mối tu-hội lại có những đặc điềm riêng (2). 
Е (1) Elie Maire + Ніхіоіге des Tnalluts religieux el missionnaires 
trang 4. ` 

(2) Tn-hội Áo, tn-hội Thượng-Đức. lu-hgi Y, (n-hài Bi, Iu-họi Bohême; 
Tu-hột Pont Colbert ở Pháp, tu-hội Ва lan, tIa-hội Casamari ở Y. Tu-hġi 
nây theo luật ngặt như tu-hội Trappe де Капсё Lë thật 0à khoản lệ 
của tu hội nàu đã được Roma chấp thuận nằm 1861. 
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Tu hôi Senangue ở Pháp có bai tu-viện trong dó có tu-viện Lérins 
là một tu-viện rất được nồi tiếng, Tu-hội Sếnangue được lập ở tại địa- 
phận Avignon nắm 1854 và được tách ra khỏi tu hội Y năm 1882. Sở 
di có sự tách ra như vậy là vì Dom Barnouinn muốn chọn một сов đường 
trung dung ở giữa lề luật quá nghiêm nhặt của dòng Trappe và dòng 
Citeaux sống theo lề luật thường. Lë luật và khoản lệ của tu hội Ѕёпапаџе 


được Đức 125 XIII châu phê năm 1892. 


Chính tu-hội Sénanque đã lập tu-viện Fontfroide ở địa-phận Carcasonne, 
.chính tu-viện näy đã sinh ra tu-hội Pont-Colbert. 


Lérins là một tu-viện lớn của tu hội Sềnangue, Dòng Citeaux Phước- 
Son về sau dược nhập vào nhánh Lérins, chính Bề trên tu-viện” Ë érins đã 
có lần đến Phước-sơn kinh lược và cũng chính các thầy dòng Lérins đến 
lập dòng Citeaux tại Mỹ-ca ở Ba Ngài gần Nhatrang. 


B) DÒNG TẠI VIỆT-NAM. 


Hiện. giò dòng Citeaux ở Việt nam thuộc về tu hội Sếnanque ở 
Pháp Tu-viện Phước-sơn lúc được thành-lập ở Quảng-Irị đã dời vào 
Cà-công Nam-Việt Châu-sơn là một chỉ nhánh của Phước-sơn. Vì tình 
hình chính-trị, tu-viện Châu-sơn dš phải chia đôi. Một số đá ở lại Châu: 
sơn gần Phủ Nho-Quan trong tỉnh Ninh Bình, một số tu-sĩ khác đã đến 
lập dòng tại Phước-lÿ Biên-Hòa và sau lại lập ở Dran thuộc tỉnh Tuyên- 
đức. Ngoài ra còn tu-viện Mỹ-Ca gần Nha-Trang là một tu-viện do các 
thày döng Lérins đến lập. 


а) Phước Son 


Phước Son là một tu-viện thuộc xụ hướng chiêm nghiệm, một tu 
Viên xưa kia да lừng danh ở địa phận Ниё. Tu-viện được xây trên một 
ngọn đổi vắng cách tiều chủng viện An-Ninh 26 cây số và nằm về phía 
Tây Bác thành phố Ниё. Không thề nói đến Tu-viện Phước-Sơn mà 
không nói đến vị sáng lập : Cha “Benoît. ' 


Sinh ở Boulogne. зит Мет tại Pháp năm 1880 Joseph Denis mà 
-sau người: ta thưởng gọi là Cha 2 vào chủng viện Hậi truyền-giáo 
ở Paris và chịu chức Linh muc: і đó năm 1903. Gởi đến địa 
phận Huế người được cử làm а ở tiều chủng viện An-Ninh cho 
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đến năm 1918, Nhưng không phải luôn luôn người ở tiều chủng 
viện, vì trong nắm năm ugười đã đi giúp họ Nước Ngọt. Các tài liệu 
lịh-sử đề lại cho chúng ta hay người có một trí khôn minh mẫn, 
nghiêng chiều về những việc cao thượng và nhất là có một tình bác 
ái sâu ха Người rất có thiệncảm đối với người Việtnam và người 
đã chịu khó học tiếng Việt đề hiều người Việt hơn, Không quyến luyến 
một vật nào, ngay đổi với chính bản-thân mình. Một tâm hồn 
cao thượng như thể 1 сб nhiên tước ао một dòi sống hoàn toàn 
thánh thiện một cuộc đời khắc khó đề đến đường trọn lành hơn. 


Đã từ lâu người quan tâm đến sự khôn ngoan của Thánh 
Bênêditô và mong ước chớ gì những tui giữ luật thánh 
Вгпёдіс dën lập dòng tại Việtnam. Cha Benot đá viết rất 
nhiều lá thư sang Mỹ và. sang Âu-châu xin các tu-sĩ đến lập dòng Citeaux 
tại Việt-Nam nhưng đâu cũng từ chối vì khí hậu ở Việt-Nam không cho 
phép sống theo lề luật dòng Citeaux. (` ) Năm 1918 Cha Вегоіт và một người 
bạn đồng nghiệp nhất định lập một dòng chiêm nghiệm ở Việt-Nam. 
Các ngài nhờ Đức cha Allys địa-phận Huế xin phép Tòa Thánh cho lập 
dòng tại Việt-Nam. Ngày 11-10-1918 Đức Hồng y Thánh bó Truyền-giáo 
trả lời thay mặt Đức Thánh Cha Benoit XV, ban phép cho hai Cha 
được phép lập dòng. Cha Benoit cùng với một vài thầy dự tu đến ở trong 
những chài lá nghèo nàn tại Phước-Sơn: đó là tu viện đầu tiên của dòng. 
Ngày 21.3..920 Đức cha Allys chính thức nhìn nhận việc lập dòng ở 
trong địa phận Ngài và đất tên dòng là dòng Đức Bà Việt. Nam. Ngày 
21-3-1923 Cha Denis làm lời khấn trọn đời trong dòng. 


(1) Viết theo những tài-Hiện sau đáp : : 

— Notice sur Іа Congrégation des Religieux de Nolre Dame (Phước- 
Son) Helis Néa Paris — Lille 1935 | 

— Ѕопрепіг de son affiliation au grand Ordre Cistercien 1985 

— Nolice sur le Monastère Cistercien de Notre Dame du Sacré — Coenr 
à Му-Са — Ba-Ngoi — Annam Imprimerie de la Mission Saigon 
Tún-Dinh 1985, 

— Notice sur la Congrégation des Religieux de Notre D¿ne~=Qui=nhơn 
(Annam) Imprimerie de la Mission 1927. 

— GilberL Barnabé : Relation sur les Мойазіёге$ de Châu-Son, Année 
1956-1957-1958 Dran — Việt-Nam. 

— Dom Vincent Martin 0.S.B. Les Monaslëres de Nolre Dame đAnnam 
Irong Contemplalion et Apoalotat. Octobre 1934, 


Với thời gian, đã mọc lên trên khu-vực của dòng nhiều cơ sở. Các 
thầy dòng đã tự mình xây cất tu-viện, trồng trọt đề quan tâm đến tiều công 
nghệ. Những thầy dự tu đến nhập dòng đông đảo, họ đến từ phương xa, 
ngay cả tử lục địa Trung-hoa, Theo trung bình chỉ có một phần ba trong 
số ấy được bền dó đến cùng. Cuối năm 1933 dàng chỉ có 27 ca-sĩ trong 
dó có 17 thầy đã khấn, 10 thầy thử mà 8 là lĩnh mục. Củng cuối nắm ấy 
dòng có 59 trợ-sĩ, trong số đó có 27 thày khẩn và 32 Һау tập. Những con 
số này đã thu thập được vào năm 1933 năm mà Cha Benoît tu-viện-trưởng 
thứ nhất của dòng qua đời. 

Cha Benoît qua đời lúc người mới 53 тиб. Cái chết của Người là 
một dịp Chúa mưa ơn huệ xuống cho dòng: Ơn kêu gọi tu dòng càng 
ngày càng đông, đông đến nỗi nhà nguyện và nhà ở không còn có đủ chỗ 
đề chứa, nên lại phải xây cất thêm. Những công việc mà Cha Benoit ước 
mong nhất là được thấy dòng được nhập vào nhánh Citeaux Lérins. Thật 
ra từ năm 1931 tu-viện-trưởng Lérins đã có đến viếng thăm dòng Phước- 
Sơn nhưng phải đợi mãi đến tháng 8-1933 Phước-Sơn mới được chính 
thức nhập vào nhánh ấy, tuy nhiên dòng Phước-Sơn vấn được quyền giữ 


những tập tục riêng của mình, tập tục do hoàn cảnh và địa phương gây nên. 


Cha Вёпоїт đã viết một cách rõ ràng về mục-dích của dòng người 
lập (1) < Dòng của chúng tôi là một trường đề làm việc Chúa (Domini 
schola servitii) một trường giúp những kẻ sống xa thế gian, sống theo 
những phương-pháp Chúa đá chỉ trong Phúc-âm đề đi đến đường trọn 
lành và mục-dích phụ là việc cứu rối các linh-hồn ngoại-giáo bằng 
phương-pháp cầu-nguyện һат mình. Lý-tưởng mà 10-1 dòng phải luôn 
luôn noi theo là cuộc sống khiêm nhường, cần cù và chiêm nghiệm 
của Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh Giuse tại Nazareth. > 


Luật dòng, cách sắp đặt thì giờ làm việc trong ngày điều theo 
dòng Trappe. Những ai đến viếng Phước-Sớn điều bố ngỡ và ca- 
tụng đời sống khồ-hạnh ở tu-viện này, Đng sáng-lập tu-viện Phước- 
Sơn rất thâm hiều її-ў của thánh Bênêdictô, vì vậy mỗi ngày Chúa 
nhật và ngày lễ, người cho phép các tu-sĩ được nói chuyện 
trong nữa tiếng đồng hồ. Các 10-51 linh-mục mỗi ngày làm việc xác 


(1) Xem Nolice sur Congrégation des' Religieux de Notre Dame 
Qui-nhơn (Annam) Imprimerie de la Mission. 1927 trang 16. 
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3 tiếng đồng hồ, các trợ-sĩ tiếng. Nhưng thánh Bênêdictô cũng dè 
dặt cắn đặn các bề trên có phận: sự phải châm-chước cho những hạng 
người trên nếu xét là cần. Về phần hãm mình phạt xác luật dòng bàn 


đến một cách hết sức cặn kẽ. 


Dòng ít quan-tâm đến sự phân biệt giữa bậc ca-sĩ và 10-1. Bâc 
са $ gồm những linh mục và những tu-sĩ dọn mình chịu chức linh- 
mục Ai sẽ vào bậc ca-sĩ, chỉ một mình bề trên đoán xét аі сб 
dù khả năng nhập vào bậc ca-sĩ, thầy dự tu không có quyền tự хіп 
cho mình nhập vào bậc ấy, (1) Vë cách ăn mặc cũng như về cách 
ấn uống không hề có sự phân biệt giữa ca-sĩ và trợ-sĩ chỉ có một đâi 
điềm phân biệt trong lúc đọc kinh và lúc làm việc xác. Các trợ-sĩ 
cũng như са:зї điều phải đọc nhật khóa kính Đức Ме, các trợ-sĩ không 
đọc kinh nhật tụng nhưng phải lần chuỗi 150 thế lại. Môi ngày các trợ 
sĩ xem lễ thường và không dự lễ hát, chỉ trừ ngày Chúa-nhật và lễ cả 
mới được dự. Vì các thầy trợ-sĩ phải làm việc xác nhiều, do đó các 


thầy cũng được chuần ăn chay một cách dễ dàng. 


Dòng cũng nhận những đệ-tử từ 12 đến 15 tuồi. Các đệ-tử là những 
học-sinh nhưng được đào-tạo đề về sau trở nên tu-sĩ của dòng, các đệ-tử 


сб một lỗi y- -phục riêng và ăn uống cũng được châm-chước rất nhiều. 


Vì muốn cho đời sống chiêm-nghiệm được đâm тё sâu vào tu-sĩ nên 
Cha Benoît đã kéo đài thời hạn đào-tạo.Ngoài ra 6 tháng ở thử, thời-kỳ 
ở tu tập-viện phải là 3 năm đổi với hết mọi người, hơn nữa các 10-31 
không được khẩn trọn đời lúc chưa được 25 tuồi. Tất cả những tu-sĩ dọn 
mình chịu chức linh-mục phải học 3 năm triết-lý và 6 năm thần-học . 


Các тї phải đặc biệt chú-trọng đến kính nhật tụng; ngoài thánh- 
lễ Misa, các tu-sĩ phải hát tất cả các giờ kinh.doàn tụng (2) chỉ trừ kinh 
ngợi khen và kinh mai, nhưng ngày Chúa-nhật lại phải bất cả hai kinh 
ấy nữa. Trong ngày có nhiều giò được dành riêng cho việc đọc sách hoặc 
hoc hỏi về Chúa, Nói tóm, tất cả mọi việt trong tu-viện điều nhằm mục- 
đích chiêm-nghiệm. 


(1) Vincent Marlin О S.B. Contemplalion et Aposiolat. Irang 132. 
(2) Heure canonique, 
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Tính-thần hy-ainh và khó-khăn là một tỉnh-thần mà Cha Benoit rất 
quan tâm đến, có lần người đã nói : € Tu-sí phải sống một cuộc đời 
khiêm-tốn và nghèo-hèn, của người dân quê. Chúng ta không được quyền 
di ăn хіп hoặc đề tiền bạc trohg các nhà ngân hàng hoặc trong các hội 
thương-mại, chúng ta phải sinh sống bằng công việc tay chân của chúng ta. 
Nếu cuối năm, chúng ta còn dư tiền của, tiền của ấy chúng ta sẽ dâng lại 


cho Đức Giám-mục địa-phận đề người lo việc truyền-giáo s, 


Sự thành-công của tu-viện như tu viện Phước-Sơn chứng-minh việc 
lập các tu-viện chiêm-nghiệm ở Việt-nam là một việc không những hợp 
thời mà lại cần-thiết., Theo như lời Cha Bën trên tu viện Lérins, tu-viện 
Phước-sơn có thề so sánh với các tu viện Âu-Châu về phương-diện có 
nhiều ơn kêu gọi Cha Benoît đã biết thích-nghi luật của thánh Bênêdictô 
cho các tu-sĩ Việt-nam. Về đường thiêng-liêng tu-viện Phước-sơn đả có 
ảnh hưởng lớn lao. Cần phải rao. giảng lời của Chúa đề đem nhiều người 
về cùng Chúa nhưng cũng cần có những người sống lời của Chủa đề lôi 


kéo kë đã nghe lòi Chúa. 


Đến nắm 1936 dòng Phước-Sơn lập chỉ nhánh ở Châu-sơn tại 
Bắc-Việt và năm 1950 ở Phước-lý tại Nam-Việt. Vào khoảng tháng 3 
1953 vì thời thể các tu-sĩ dàng Phước-sơn phải vào Nam, nhưng trước 
ngày ấy Việt-Minh đã bắt Cha Bề trên Bernard Mendiboure, người kế vị 
Cha Benoît, không những Cha Bà trên phải bị bất nhưng còn 10 Cha và 
thầy khác cúng lâm vào một số phận như thế. Cha Bernard Mendiboure 
mất tại Ba-làng, Quảng-Trị vào nắn 1953. Lúc nước Việt-nam phải chia 
đôi, các cơ-sở của dòng ở bên kia vi-tuyến l7 đều bãi bỏ. Các tu-sï 
phải dời về Gà-cêng, Thủ-Đức. Vào năm 1959 các tu-st Phước-sơn 5 
tại đây chỉ còn có 60. 


b) Chôu-Sơn 

Theo lời mời của Đức Cha Kguyển-bá-Tòng, Giám-mục Địa-phận 
Phát-Diệm, Cha Bernard Mendiboure, Bề trên Phước-sơn chấp thuận lập 
một nhã dòng tại Phủ Nho-Quan tỉnh Ninh-Bình. Tháng 2 năm 1936 
nhiều tu-sĩ Phước-sơn được phái đến Ninh-Bình đề xem đất và ngày 
6.9.1926 Cha Anselme Lê-hữu-Từ cùng với 24 Cha và thày từ Phước- 
sơn đến Châu-sơn, Ban đầu các tu-sĩ gặp nhiều trở ngại, trở ngại lén 
nhất là khí-hậu Châu-sơn. Cuối năm 1937 hết môt nửa các tu-sĩ hoặc đã 
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chết hoặc phải vë lại thế-gian Nhưng sau, tình thể mái ngày một sáng 
sửa, và Châu-sơn cũng như Phước-sơn hồi хиа, không thiểu ơn kêu есі, 


Năm 1945 Cha Bề trên Anselme Lê-hữu-Từ được chọn làm Giãm- 
mục địa-phận Phát-Diệm, Cha Marc Nguyễn-quang-Vinh cai-trị dòng cho 
đến năm 1952, không thề viết ra đây tất cả những nối khó cực mà 
các tusi phải chju từ năm 1949 đến năm 1953. Nào máy bay oanh 
tac, nhà đồ, súc vật và người nhà phải giết chết. Đến năm 1953 
nhiều Cha và thầy phải bị Việt Minh bắt giam tù, những 10-81 
khác chạy trổn, và sau biết bao khồ sở ngày 8-3-1953 đã đoàn tụ tại 
Phước-Lý. một họ đạo của địa phận Sàigòn. 


Có 4 Cha, trong số đó có Cha Marc, hiện giờ mất tích. Cha 
Martin chết rũ tù ngày 22-11-1953 Cha Philiphe và Robert ban đầu 
phải giam tù nhưng sau được phóng thích, và độ 10 thầy ở lạt Châu- 
Sơn gần Phủ-Nho-Quan. 35 vị tu-sĩ khác đến ở Phước.Lý trong một thời~ 
gian và hiện giờ nhà dòng Phước-Lý đã dời tới Dran tỉnh Tuyên- 
Đức. | 

Cuối năm 1956 tun ở Phủ-Nho-Quan cho hay các tu-sí phải 
giam giữ trong tu-viện, tu-viện lại không giữ được luật nội cấm người 
và vật tự do di lại trong nhà dòng đề phá phách hoặc cướp bóc. Nhà cửa 
dän dän bị sụp đồ, Việt.Minh đề lại cho các Cha nữa mẫu ruộng và 
một con trâu, các Cha muốn sống phải liệu thế kiểm thêm một 
hai mẫu và tậu theo một con trâu. Ở Châu-Sơn; thiểu của ăn, 'đồ 
mặc thuốc men và các dŠ đạc cần dùng. Tháng giêng 1956 Đức 
Giám.Mục Hànĝi có đến viếng thăm сас tu-sỉ Châu-sơn, ở đây tỉnh 
thần các tu-sĩ rất cao. Tháng 11 nắm 1957 Cha Philippe được chỉ 
định làm bề trên ở Châu-Sơn với nhiều quyền hành dé đổi phó với 
hết mọi khó khăn do thời thể gây nên. Cuối năm 1958 tu-viện Châu- 
Sơn chỉ có 2 Cha, 5 thầy khẩn, 2 thây tập và 5 thầy dự tu. Nhóm 
tu-sĩ nầy mặc dù lâm vào một tình cảnh hết sức khó khăn vån muốn 
sống củng cổ đời tu-sỉĩ của mình và hơn па, còn muốn bành trưởng 


như lúc chưa gập sự gì khó khăn. 


C) Dòng Citeaux tại Phước- Lý và Огап 


Sau lúc trốn khỏi Châu-Sơn các tu-sĩ đá đoàn tụ tại Phước- 
Lý và mong muốn lập tu-viện tại Phước-Lý. Nhưng vì Phước- 
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Lý thiểu những điều kiện sinh sống cho một tu-viện nên vào kỳ tháng 
sáu 1957 các thầy dòng lại dời đi Drau ở tỉnh TuyệnĐức sau 2 
năm lao nhọc xây dựng nhà cửa ở Phước-Lý. Cuối năm 1957 Cha Bề 
trên Emmanul Chu-kim-Tuyển đến kinh lược tu-viện Dran qua năm 1958 
Đúc Cha Anselme Lê-Hữu-lừ làm phép nhà nguyện và những ngôi 
nhà đá được xây dựng. | 


Tu-viện ở cách thành-phó Огап chừng 5 cây số, ở dưới chân một 
ngọn đồi xưa kia được xử dụng vào việc trồng cây. Đất ở nơi đây 
là loại đất đổ vì thể các thây dòng vừa có thể trồng trọt vừa có 
đủ hoa cò đề nuôi súc vật. 


Năm 1959 dàng Citeaux ở Dran gồm có 24 tu-sí trong đó có 20 
ca-sĩ, 14 trợ sĩ. Ngoài ra còn có 45 Đệ-tử đang dọn mình học tập 
đề nhập dòng. 


d) Tu-viện Мў-Са (1). 


Ngày 13-7-1934 các Cha dòng Citeaux ở tu-viện Lérins dën Mý- 
Ca (2). Các ngài cất một chiếc nhà tranh gần bền một ngôi chùa đã mục 
nát, núp bóng dưới cây bàng. Thế rồi công việc tiến hành, đến ngày 
10-8-1926 ngôi Tu-viện to 160 được xây cất xong. Đây là một tu-viện 
mà du khách thường năng дёп viếng thắm. 


Đặt chân lên cát trắng của Mỹ-Ca người ta có cảm tưởng mình 
vừa bỏ lại dàng sau tất cả một thế giới cũ kỹ, vất và, khó đau, tất cả 
một dời sống vô vị tầm thưởng. Đến tu-viện người ta có cảm giấc như 
vào trong một ngôi thánh đường không một tiếng nói, không một tiếng 
động, một bầu không khí oai nghi huyền-bí bao trùm tất cả khiến chúng 

Œ) Viết theo những tải liệu san Фау: 

а) Nolice su" le Monastère Cislercien de Nolre Dame du Sucré- 
Сөеиг à М-Са — Ва-М№у0і — Annam, Imprimerie de la Mission Suigon Tån- 
Dinh 1935. 

b) Albéric— Đây Lịch-sử Tu-uiện Mğ Ca (lài-liệu vičt lay vë enge 
di vičng Đóng Mỹ-Ca). 

(3) Những Chu đầu tiên dën Ү-Мат là Cha Placide, Chu Paulin 
vå Cha Charles. Хаду 21-1-1933 Dom. Marie André Drillon làm lê tiền dưa 
сас nyai 
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ta liên tưởng đến một thể giới nhiệm mẫu. Các tu-sĩ hằng. ngày thức dậy 
lúc 3 giờ sáng đề nguyện gầm, đọc kinh và hát kinh Nhật khóa. Luôn 
luôn lúc 8 giờ sáng các Cha hành lễ trọng thể Kê cả sáng chiều, các 
tu-sĩ nguyện ват, một giờ và đọc sách thiêng liêng một giờ. Các thầy trợ-sĩ 
thay vì hát kinh nhật-khóa như các linh-mục họ đọc kinh Nhật khóa 
Đức Mẹ. 


Vì là một dòng khó tu nên các tu-sĩ gạt ra ngoài tất cả những gì 
có vẻ bóng nhoáng, từ nhà thờ; phòng ngủ, phòng ăn; mọi nơi đều có vẻ 
khó nghèo và thô sơ, ngay cái giường ngủ của Cha Bề trên tu-viện cũng 
chỉ là một phiến gỗ dây 10 phân, ở phòng cơm, bàn ghế cũng như các 
nơi khác hình như 'làm ra đề những người ngồi ăn không пёр lại lầu được: 
Các ти-51 mỗi bửa cơm chỉ có hai món. đồ ăn: một bất canh và một đĩa 
rau, cá, có phép ăn thịt một đôi khi, nhưng trong các mùa chay, mùa áp 
thì cấm hẳn. Các Cha ăn chay trót mùa chay, các ngày thứ sấu quanh 
năm và thêm những ngày thứ tư, thứ bây kê từ ngày 14-9 đến ngày lễ 
Phục-sinh. Các tu-sĩ cũng ăn chay các ngày áp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 
Nguyên Tội, Lễ Thánh Bênadô, ngày Chúa nhật đầu tháng 8 và các ngày 
chay bốn mùa. 


Ngoài những giờ làm việc thiêng-thiêng các ca-si phải hoc một ngày 5 
giờ và làm việc xác 2 giờ, Vì chỉ chuyên làm linh-mục nên các thầy ca-sĩ học 
Triểtlý, Thân-học, tiếng Pháp và tiếng La-tinh, còn các món khác các 
thầy chỉ học vèa đủ đề biết thôi Các thầy trợ-sĩ môi ngày lầm việc xác 7 
giò và có một giò đề học hỏi những điều thường-thức cần biết và một giờ 


học giáo-lý. 


Những việc thủ-công kë ra cũng khá nhiều, các thầy dùng sữa bò và 
cây làm thuốc đề chế ra một thứ rượu uống không say và có phần bó sức 
là khác. Các thầy cũng quan-tâm đến việc chăn nuôi súc vật. Tw các thầy 
thái chuối, trộn cơm và bột ngô cho lợn ăn. Cũng chính các thầy cày cấy 
và trồng trọt. Vì ở về miên biền nên các 18у cũng làm nước mắm, chính 
các thầy di đánh cá lấy, hoặc mua đem về tiêu-thụ một ít cồn bao nhiêu 


. 3 ứ Ma + 
dem muối lầm nước тат đề bán. 


Nếu nhà dòng sản-xuãt được rượu ngon và nước тат, tất nhiên nhà 


döng được: dồi dào về phán vật chất, nhưng không, các tu-st chỉ làm đề 
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vừa sống, còn nếu có dư thừa. nhà dòng lại bổ thí cho những người nghèo 
khó, Các Cha cũng lập một nhà Đẹ-tử đề lãnh nhận những em sớm theo 
ơn kêu gọi. Đến năm 1959 tại tu-viện Mỹ-Ca có 5 tu-sĩ linh-mục (1). 


3— DONG. KÍN CARMEL (2 


Dòng thánh Benedicto Thiên An ở Huế hay các dòng khó Tu Phước- 
Sơn và Mỹ-Ca là những dòng Nam có khuynh:hướng chiêm-nghiệm. Dòng 
Kín Carmel cũng là một dòng chiêm-nghiệm nhưng thuộc phái Nữ. Theo 
lời mời của Đức Cha Lefebvre năm 1861 bốn Mẹ dòng Carmel đến Việt- 
nam (3) và ngày 4.10.1865 Đức Cha Miche nhận lời khấn của nữ tu -sy 
Carmel Việt-nam- đầu tiên, Ме Marie Louise de Gonzague. Trước khi vào 
dòng bà tên là Мапа Tri và ngụ tại Cầu-Bông Gia-Định, lúc vào dòng 
bà được 30 tuôi và đã được khẩn-hứa trước nhất, bà qua đời ngày 


21-3-1875 (4). 


Lịch-‹sử dòng Кіа còn đề lại chuyện lýthú vẻ đời của các Mẹ 
Carmel Viët-nam tiên khởi (5). Thế rồi các nhà Kin dược thành lập 
ở Việ-nam, nhà Кіа Hànội 1885. Huế 1909, BùiChu 1923 và 
Thanh-‹Hóa năm 1929. | 


Cuộc sống của các bà trôi di im lặng, êm đềm như nước một 
dòng sông nhưng năm 1941 cuộc chiến-tranh Trung-Nhật và Pháp Đức 
đã bất buộc các bà phải ra khỏi cái khung cảnh êm đềm аду. Bất 
đầu її năm 1945, mãi đêm còi báo động thôi vang thành-phổ: Saigon, 
có lần máy bay đồng minh đến dội bom liên tiếp trong 9 tiếng đồng 


hó, dán thành phố Saigon chạy về vùng quê nhưng các “bà Ка vẫn 


(1) Lich địa-phản Nha-Trang 1959. 

(3) Viết theo những tài liệu sau айу : 

— Cuộc lập dòng Carmel Saigon. Dmprimerie Française ФОшге 
Мег. 3 Rue Rudyard-Kipling-Saigon. 1950. 

— La Révérende Mère Philomène de Тттасиіёе Concepion el la 
fondation du Carmel de Saigon, Imprimerie des Orphelions dpprenlis 
d'Aulenil 40 Rue de la Fonlaine Paris X VIè. 

— Phan phål-Huðn C.ss.R.` Viël-nam Giáo sử I. 

— Thư шіп. lu cha Mẹ Bề trên Nhà kin Saigon. 11-6-1951. 

(3) Phan-phảl-Huồn C.ss.R. Việt-nam Giáo-sử І. 859, 

(2) Cuộc lập nhà Kin dong Carmelô-Suigom, 

(5) Cuộc lập nhà kin dòng Carme Saigon. 307311. 
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ao ước ở lại Saigon. Vì tình thể quá trầm trọng toàn quyền Dếcoux 
ra lệnh cho các bà nhà Kía phải rời khói Saigon. Nhưng trước: lúc 
từ giá Saigon ra di các bà còn phải qua một thử-thách ghê. gớm : 
một đoàn phi-co' đóng mình gồm 75 chiếc từ Ẩn-Đậ đến nhà bom 
xuống thành phố Saigon, nhà Kín Saigon tôn hại khá nhiều, giữa cảnh 
điêu tàn, các bà nhà Кіп dọn 45 hành-lý ra di. Đức Khâm- 
Sé Drapier О Р. đặt dưới quyền xử dụng của các bà nhà nghỉ 
mát của Người ở а: Bạch Mã cách Huế 40 cây số Những 
bà vì già cả không thê hợp khí hậu ở Huế, được dwa về Cái-Mơng, 
tại tuyiện của các chị em Mën Thánh.Giá. 


Tối ngày 21-2-1945 các bà từ-giả tu-viện thân yêu đề di ra Huế. Sau 
37 giờ hành-trình các bà đến Huế bình an, nơi đây đãcó Đức Khâm-Sứ 
Tòa- Thánh, các Cha dòng Chúa Cứu-Thế đón tiếp và giúp dë các bà. Sau lúc 
trú tại nhà Kín Huế vài ngày các bà сос đưa lên chóp núi Bach- 
Mã, một vị-trí thần-tiên của đất nước Việt-nam. Nơi đây các bà được 
sống trong một khung cách địa đàng ở trần-gian này. Đề cho các bà 
được khỏi phải quá lẻ loi, Đức Khâm-Sứ đã bất một giây điện-thoại 
từ nhà Bạch-Mã nối với dinh Đức Khâm-Sứ, nhưng Chúa quan-phồòng 


không đề cho các bà sống ở nơi vườn địa đàng ấy lâu được. 


Ngày 9-3-1945 Các bà Phước Kin ở Phú-Xuân Huế đã chạy trốn. 
Tòa Đức Khâm-sứ vẫn còn nguyên vẹn không bị phá những các bà không 
còn có thề liên lạc bằng điện-thoại với Đức Khâm-sứ nữa. Sau ngày 
Pháp đầu hàng, quân đội Nhật tìm kiểm những người Pháp còn ân lánh 
trong nước vì có nhiều bà thuộc quốc tịch Pháp nên các bà vẫn luôn luôn sống 
trong hồi hộp và lo sæ. Nhưng sự bình tỉnh của Mẹ Bề trên đã trấn 
tính được tất са các bà khác. Các bà lo sợ cho số phận các bà nhà kín 
ở Huế, và các bà cứ sống như thế cho дёп ngày 20.3.1945. Trưa ngày hôm 
ấy Quân-đội Nhựt-Bồn đến tại nhà các bà ở Bạch-Mã. Mật viên sĩ-quan đi 
đầu, những binh-sĩ theo sau vừa mang súng vừa cầm dao gam và dây đề trói 
những người Pháp bị bắt. Cha Tuyên-úy, Mẹ Bề trên và bà phó Bë trên ra 
trình diện. Các binh-sĩ Nhật-Bồn cư xử một cách lịch sự, viên sỉ-quan chỉ 
mũi súng vào các bà, sau một giây phút lo sợ, các bà hiều ngay là viên 


sí-quan chỉ muốn biết các bà có dấu Èkhí-giới hay không. Quân-đội 
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Nhựt đi khám xét khắp nhà và viên sĩ-quan hỏi lý-lịch các bà, họ lấy 
sách kinh nhật tụng của các bà, có những binh-sĩ lại lấy những ảnh-tượng 
trong sách ду rồi hôn lia lia, các bà đoán chắc những Ыпһ-ѕї Зу là những 
quân-nhân Cáng-giáo. Trong những ngày khó-khăn ấy Đức Khâm-sứ đã hết 
sức vận-động dë dưa các bà trở vẻ lại Huế. Chính lúc ấy cảnh núi Đạch-mä 
lạ là một cảnh xuân tuyệt vời làm các bà vô cùng luyển tiếc lúc phải 
ra di. Vẽ lại Huế các Bà được Đức Khâm-sứ đón tiếp và Người nhường 
một phần của Dinh thự đề làm tu-viện của các bà. Sở dĩ các bà phải 
chọn Bạch-mä hoặc dinh Đức Khâm-sứ đề trú ngụ vì nhà kín Huế quá 
hẹp không thề nào đủ cho các bà được. Các bà kín người Pháp thuộc tu 
viện Huế vì thời thể quá khó khăn nên đã đến ап núp tại dinh Đức Giám 
mục địa phận và các bà lại giao tất cả các công việc chỉ huy cho các bà 


Ма Việt Nam. 


>. ` , ` э, = ^ ` ` А 

Ở tại dnh Đức Khâm-sứ, phòng tiếp tân đã hóa thành phòng. nguyện 
và phòng cơm của các bà. Tại dây các bà vẫn tiếp tục cuộc đời tu-trì như 
úc thời bình, 


Nhưng như vậy chưa phải là hết thánh giá, Bà Bê trên vì quá lo 
lắng và vì phải chịu đựng nhiều nỗi cực nhọc nên bả да lâm trọng bệnh và 
phải vào dưỡng đường Saint Paul vào kỳ tháng 7-1945. Chính lúc ấy lại 
là lúc thuốc rất hiếm, bệnh tình bà khiến bác-sĩ phải mó nhưng lại không 
có thuốc mê, nhưng mẹ bë trên không hề than van nửa lời, làm Bác sĩ 
hết sức khâm phục. 


` Cuối năm 1945 tỉnh hình chính-trị lại càng rối ben, các bà không 
còn có hy-vọng trở về Saigon, vã lại nhà kín của các bà ở Saigon đã trở nên 
trụ sở tiếp đón những hạn người không nhà cửa. Sau lúc đã sống 40 năm 
ở Nam Việt, Mẹ Bề.lrên không thể nào chịu được khí-hậu ở Ниё, vì thế 
Bác-sĩ bắt buộc Mẹ phải trở về Sàigòn. Nhưng đến đây được vài tháng 
Mẹ Bề trên không còn liên lạc gì được với các bà nhà kín tại Tòa 
Khâm sứ Huế, vì Việt Minh đã mở cuộc tấn công các doanh trại 
của Pháp trên toàn cối Việt-Nam, và. Sàigòn lại trở nên một thành phổ 
yên ôn hơn các thành phố khác ở Việt. Nam. I 


Sinh nhật 1946. Các bà chiếm lại tu-viện.. Mẹ Bề trên mừng quá 
đến nói thuyên bệnh nhưng mãi dën ngày 12-2-1947 Mẹ Bề trên mới 


được ип các bà Мп cồn trú ngụ tại Ниё, và ngày 26-4 các bà mới 
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vë lại tu viện Sàigòn. Trong kỳ tháng 6, Các bà tạmtrúở “tat Cái 
mong cũng vë Sàigòn thể là đại gia-đình Carmel được sum họp sau 
28 tháng phải cách biệt të ấm. Năm 1959 nhà kín Sàigòn có đến 
30 bà dòng trong số đó có 22 bà Việt Nam và cũng có đến 20 
hoặc 40 thiểu në хіп vào dòng Nhà dòng kín ở Huế có 
20 bà trong số đó có I8 bà Việt và bà Mẹ 'Bề trên cũng là 
người Việt. Dòng kín Hànội hiện giờ (1959) ở tại Gia-nả-đại рош có 
16 bà và trong số đó có 10 bà Việt Nam Dòng kín Bùi chủ gồm 20 
bà cüug đang ở Gia-näd-đại, và trong số dé có 14 bà Việt.Nam. Dòng 
kín Thanh-Hóa có 15 bà mà 11 thuộc quốc-tich Việt-Nam. Việt-Nam hiện 
giờ có trên 70 bà phước kín. Đó là một соп số khá quan trọng và con số ấy 
chứng minh một phần nào lòng mộ đạo sâu xa của dân tộc Việt-Nam. 
Chỉ có những tâm hồn có can đâm và thành thật theo Chúa mới có 
thé sống một cuộc dòi khồ tu và im lặng giữa 4 vách tường. Những 
hang người vì chấn đời, vìsợ đau. khồ ở đời không bao giờ có khả 
nắng sống một cuộc đời anh hùng như các bà dòng kín được, Các bà 
sẽ là những vị thừa-sai bằng lời cầu nguyện. Nguyên chỉ có rao giảng 
chưa đủ đề làm người ta trở lại, chính 101 cầu nguyện và việc hàm 
mình kéo ơn Chúa xuống những tâm hồn chưa biết Chúa đề bọ theo 
Chúa lúc họ nghe rao giảng về Chúa. 


4. DONG TIÈU BÈ VÀ TIÈU MUỘI СПЕЛА GIẺSU. 

Suốt 300 năm kë từ ngày khai sinh của Giáo-hội trên dất Việt, giáo- 
hữu Việt Nam đã làm quen với những bộ áo dòng đủ mầu, dů kiều. Mãi 
mầu tượng trưng một dòng và mỗi kiều. gửi nơi tín-hữu một lỗi sống Phúc- 


ầm. Mỗi tu-sĩ gặp trên công-lộ, mang theo mình một nền tu đức, một nề nếp 
truyền thống, một hình thức quá khứ (1). 


Nhưng mới đây, vào: dầu nám-1953, trên đất Việt, Giáo-hội thấy 
xuất hiện một loại dòng mới, một dòng trẻ trung, đơn giản và không hình 
thức. Người ta không thấy họ xây nhà hai ba tầng làm tu-viện, tu-sĩ tự-tẬp 
thànbồ đoàn thề.vài ba mươi người đề chung một nhịp sống, theo một tiếng 
chuông, Һау đề dựng nên một thành: ngăn khắt khe, cách biệt với thể gian. 
Tasi này cüng có một áo dòng mầu tro xám, nhưng chi dùng đến khi ở 


(1) Bài này dựa theo lài- Hiệu Les pelits frères de Jésus (rong Tụp- 
chí < Informalions Catholiques Internationales » 80.79 ngày 1-9-1958. 


nhà, ngoài ra thường chỉ có một phù biệu nhỏ gắn trên bộ áo thường dân, 
Họ không đề người ta gọi mình là cha, bà dòng hay gì phước, nhưng là 
những người em của Chúa Giêsu. Но là những Tiều đệ, Tiều muội 


Chúa Giêsu. 


Dòng Tiều đệ và Tiều muội được thai nghén trong ѕа-тас Sahara và 
là. con thiêng liêng của cha Charles de Foucault. Sống cuộc đời 
tu thân khắc khó trong sa-mạc, < Anh » Charles Chúa Giêsu (1) 
đã phác họa quy-luật và hiến-pháp cho một dòng mới, lấy Giêsu 
Nazareth làm trung tâm và sự nghèo “khó доп mon, bó mình làm bạn 
đường. Một mình đơn độc giữa sa-mạc Вепі-АБЬёѕ, anh không ngừng 
chuân bị, đợi chờ, đồng thời tay luôn cầm viết sửa di sửa lại bó luật, và 
khâng ngừng ghi lên nhật ký di chúc thiêng liêng của anh cho сас người 
sẽ đến nối nghiệp anh. Nhưng hột giống gieo xuống lòng đất cần phải tan 
bấn ; khi anh Charles từ trần vào năm 1916, chưa có một bóng bạn đồng 
hành đến chia lý tưởng và tiếng ' gọi của anh. 


Mãi đến năm 1933 do sáng kiển của cha René Voillaume, một dòng 
đầu tiên xuất hiện trong sa-mac Отап, đề sống theo bộ luật của anh 
Charles de Foueault. Gần 30 tu- sî mang tước hiệu < Tiều-đệ Thánh- Тат > 
theo tinh thần anh Charles, hiến thân sống khắc khô, giữ yên lặng và thờ 
Thánh-thề giữa thó dán Hồi giáo. Năm đó một dòng nữ Tiều-muội Thánh- 
Tâm cũng ra đời, thông chia cuộc sống chiêm nghiệm như các Tiều-đệ. 
Năm 1939, chị Madeleine de Jésus lập một nhánh mới cũng theo một tình 
thân của anh Charles, nhưng không độc chiêm-nguyện, mà còn hiển thân 


cho người du-mục, chung sống với họ giữa sa-mạc Sahara. 


Trận thể chiến thứ hai cân trở sức bành trướng của Dòng, nhưng 
. một khi hòa bình tái ván, vào khoảng năm 1945-1946, hai nhánh Dòng 
phát-triền một cách phrthường. Các Tiều-đệ Thánh-Tâm đồi thành Tiều- 
đệ Chúa Giêsu và khâng còn sống các biệt đề chiêm nghiêm, nhưng tâm 
hồn chiêm nghiệm đến hiện diện với giới nghèo khổ, thông chia thân phận 
của hạng lao công, người bấ: hạnh hay với bộ lạc hậu tiễn. Họ không cồn 


sống chung thành, tu-viện, nhưng chia nhau sống trong các «nhà huynh- 


(1) Tèn của Charles de Foucault, 
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đệ » (1) đặt ở giữa các xóm nghèo đô-thị hay giữa các bộ lạc nơi chốn 
rừng hoang. 


Năm 1946 mới có 16 Tiêu де và 10 anh em ở nhà Tập. Đến năm 
1959, số các Tiều đệ đã lên tới con số 210 thêm vào đó 28 anh ở nhà 
tập và 30 anh ở nhà thử. Vài năm sau thể chiến thứ hai, các tiêu đệ hầu 
hết là người Pháp. Mười năm sau, 52 < Nhà Huynh đệ > rải rác khắp 
năm châu tựu tập các Tiều đệ thuộc 16 quốc-rch, khác nhau, và hiện рф 


các tiêu đệ đã có mặt trong hầu hết các lễ.điền Đông-phương. 


Các Tiéu muội chúa Giê-su phát-triền nhanh hơn, Năm 1959 đã có 
200 < Nhà huynh đệ >, 721 Tiêu muội thuộc 46 quốc-tịch khác nhau và 
hiện diện trong 60 quốc-gia. Sức bành trướng của Dàng chứng mình tỉnh 
cách đại đồng của dòng mới. Hiện tại hai nhánh-dòng còn là dòng thuộc 
quyền dịa-phận (2), và cuộc vận động tiếp-tục đê được nâng lên bậc dòng 
trực-thuộc Tòa-thánh (2). 


О Việt Nam, các Tiêu muội дёп đầu tiên vào tháng 11 năm 1952. 
Vào đầu năm 1953, các chị lập nhà Huynh-đệ thợ thuyền tại khu Bàn-cờ 
giữa xóm lao-động đông đúc và nghèo nàn nhất đô.thành. Các chị ở đây 


chia cuộc sống của anh chị em lao-động, hiến thân làm công đây đó. 


Cũng vào năm 1953, một š Nhà huynh đệ » thứ hai được lập ở Huế 
trong khu bệnh viện trung ương. Các chị ở đây chuyên quết dọn trong nhà 
thương, thông chia thân phận các chị em làm công phục dịch bệnh - viện, 


Mật + nhà huynh-đệ .» nữa lập giữa thung-lũng Kala-Krott, gån quận 
Di.Linh Các Tiều muội пау tự nguyện làm người Thượng, thông chia số 
phận hậu tiến của họ, cùng họ chia sẻ cảnh nghèo khó và long đong trong 
"cuộc sinh sống. 


Vì số người Việt đến gia nhập Nhà huynh-đệ ngày càng đông, nên 
năm 1956, các Тіёи muội lập một nhà Тар tại Đà.lạt, trong xóm thường 
dân sau nhà thờ Thánh Nicolas. 

(1) I'ralernité. 
(9) De droil divcésuin. 


(3) De droit pontifical. 
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Theo sau các Tiều muội, các Tiều đệ đến Việt Nam vào cuối tháng 
7.1955, nhà Huynh-đệ đầu tiên cũng được lập ngay giữa khu Bàn-cờ. Các 
anh ngày ngày di làm phu khuân vác nơi bến tàu, đạp xích lô trên đường 
phố, hay đi làm công trong các hãng hay nhà máy. Một nhà thứ hai lập 
ở Cần-Thơ. Ở đó «anh > Philippe Điền, vị linh-muc Việt-Nam đầu 
tiên làm Tiu đệ chúa Giêsu, hướng dán các anh mới nhập dòng. Sau 
näy «anh» Philippe theo nhánh Тїш đệ phục-vụ Phúc-âm, hoạt-động 
tông đồ ở Cần thơ trong các xóm giáo cô đơn hẻo lánh. Và ft lâu sau, vào 
cuối năm 1960, anh Phiippe được Toà thánh bồ nhiệm làm Giám-mục địa- 
phận Cân-thơ. 


Dòng Titu đệ vẫn tiếp-tục bành trướng : các anh Việt-Nam được gửi 
qua Nhà Tập ở ѕа-тас miền Nam Tây-ban-Nha. Sau năm tậpduyện, bô 
mình và sống cuộc đời thỉnh lặng sa-mạc, các anh được gửi về một nhà 
lao-động nào đó, hay về học tr ết-!ý. thần học ë Toulouse, và sau đó dem 
cuộc đời hiện diện với Chúa đến hiện diện với nhân-loại, giữa phần chiethè 


+ 6..6 & n 
của nhân-loại có số phận hầm-hiu nhất. 


Tiều-đệ và Tiều-muội chúa Giêsu không phải là tu-sĩ độc chiêm nghiệm 
cũng không phải là tu-sĩ hoạt động tông đồ trên cách đồng truyền-giáo, 
cũng không phải là tu-sĩ hiến thân phục-vụ bác-ái, hơn nữa họ không 
phải là tu-ạĩ thợ: thuyền, nhưng nói được, họ là thề hiện cho tất cả 
các Kiều tu-trì đó dưới một hình thức mới. Lý-tưởng của họ tóm 
hết trong hai аа hiệu : Hiện diện với Chúa và biện diện với nhân-loại, 


Hiện diện với Chúa, sứ mệnh đầu tiên của Tiều đệ Chúa Giêsu 
là sứ-mệnh cầu-nguyện, sứ-mệnh thờ-phượng và chuyền.cầu Но Їй những 
người < Thường-trực cầu-nguyện >. Sống giữa huyên náo của các хбт 
lao-động, nhà Haynh-đệ tuy nhỏ, nhưng bao giờ cũng cố nhà nguyện, 
có Minh-Thánh, ở đó mỗi sáng tiềuđệ dën đọc kinh `“ ngoi khen » 
(Laudes), suy gắm phúc-âm và thông dự thánh lễ trước khi đi làm. 
Và chiều về sau ngày lao lực, họ phải tìm đến đó đề cùng nhau 
đọc + kính chiều >, thờ Chứa Thánhthề và đọc kinh tối trước 
khi ngủ. Mỗi tuần họ thức suốt cả một đêm trong nhà chšu, 
Thánh thề là trung-tâm đời sống của họ. Bên Thánh.-thề còn có lời 
Chúa : cạnh bàn thè luôn có cuốn Thánh-kinh mở sẵn đề đọc chung 
kh họp mặt. 


Nhưng chừng đó không đủ nuôi đời chiêm-nghiệm giữa quần chúng, 
nếu lòng họ không là một sa-mác, trong đó chỉ có liúh-hồn với Chúa. 
Thời kỳ đào tạo nhằm tu-luyện một tâm-hồn thinh-lặng, đơn-độc tìm 
Chúa giữa chốn khô khan cát cháy. Thật thë, mỗi tiều-đệ phải làm 
nhà tập trong sa-maq và thực hiện một cuộc hành-trình trong sa-mạc, 
giữ sự bỏ mình và chỉ bám víu vào Chúa. Và một khi trở về khu 
lao-.động lại còn tìm thanh vắg yên tỉnh mỗi nắm tấm ngày. Tinh- 
thần sa-mac đó phải được mãi nuôi nën trong lòng các tiều-đệ và 
tiềumuội ngay ở giửa ồn ào huyên náo của đô-thị hay trong chật 
vật của khung cảnh phục-vụ. Nhờ tỉnh-thần đó, các Anh hay Chị có 
thề luôn bất liên lạc với Chúa, đề có thề giữ mãi tâm-trí thường trực 
cầu nguyện. Chính đó là hoạt-động tông-đồ của “họ. 

— Hiện diện với Chúa đồng thời biện diện với nhân-loai Theo 
Chúa Giêsu Nazareth, các Tiều-đẹ và Tiều muội đã nhận lấy phần 
nhân loại nhỏ bé hèn mon, khó cực và lạc hậu. Hiện diện giữa những 
anh em có số phận hầm hiu, thể giới lao- động lam lũ và những bộ 
lạc bậw-tiến nơi chốn rừng hoang. Các Tiều đệ, tiều muội cũng ở nhà 
như họ, än mặc như họ, làm việc và sinh sống như họ. Nhà cửa 
thô sơ chật hẹp, nghề nghiệp tay chân, chỉ may mắn là kiếm đủ ăn 
qua ngày Ở thành thi họ kéo xe, làm thợ mấy, ở nhà quê đi cày 
thuê, mót lúa: Anh chị em tự-nguyện sống nghèo với К nghèo, đem 
tình yêu Chúa đến hiện diện và thông chia šố phận bấp bênh của người 
bất hanh. Việc từ thiện của anh chị em cũng chỉ có thế, họ không 
có của đề bố thí, không cổ tiền mua thuốc đề cứu giúp bệnh nhân. 
Ho chung số phận hèn bé . trong xãä-hội, 

Tiều đệ, Tiều muội chia nhau sống vài ba người trong một © nhà 
huynh-đệ >. Mỗi nhà có tính cách riêng. Nhà thợ thuyền đi làm công, 
Nhà cứu trợ làm việc xã-hội, nhà thờ phượng chuyên chầu Chứa Thánh- 
thê, Mọi nhà -điều ở trong khu nghèo, vắng Chúa bay đang mong đợi Chúa. 

- Cuộc đời lao lực kham khổ, nhưng đặc tính của Tiều đệ, Tiều 
muội là hoan lạc trong nghèo khó. Nhà họ giàu tình hnynh-dë, và bản 
thân họ chiếu giải sự vui vẻ bồn nhiên, vì muốn sống cuộc đời của 
họ, phải có một tâm höna đơn mon, đén nhận tất са và:thí ban tất 


cả. Riêng mỗi nhà Hluynh-đệ và chung їйїп thề Titu đệ và Tiều muội 
Chúa Giêsu; thề hiện đoàn chiên nhỏ của Chúa Giêsu, đoàn chiên: nầy cụ 
thề lý.tưởng bỏ mình, mà Chúa đang mang đến trong Phúc-âm của Người, 


Ta Viện Đa - Minh. Saison ( Chỉ : 
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IIL— DÒNG TRUYỀN-GIÁO. 


Ngoài ra những dòng chiêm-nghiệm ở Việt Nam đã xuất-hiện những 
những dòng truyền-giáo như Dòng Thánh Đa-Minh, Dòng Tên, Dòng Thánh 
Phanxicô, và Dòng Chúa Cứu Thể. 

1. DÒNG THÁNH ĐA1-MINH. 

Ở Việtnam dòng thánh Đa-minh có 2 chi-nhánh, chỉ Phi-luật-Tân 
và chỉ Lyon. 

А. СНІ PHI-LUẬT-TÂN. . 

Các Cha, Dòng Đa-minh cùng với các Thừa-sai Hội Truyền. 
giáo Ba-lê và các Cha Dàng Tên là những vị tông-đồ dš có công rất lớn 
trong thời-kỳ phôi-thai cũng như thời-kỳ tiến-trên của Giáo-hội Công-giáo 
tại Việt-nam, Lịch-sử của Dòng Thánh Đa-Minh tại Việt nam có thề 
chia làm hai giai-đoạn (1) Giai-đoạn 1 từ năm 1738 đến năm 1919 và 
giai-đoan 2 từ 1919 đến ngày пау. i 

Gtat-doan 1: 

` Đức Cha JUAN DE SANTÁ CRUZ Thập đã được vinh-hanh làm 
tiên-phong Địa-phận truyền-giáo Dòng Đa-minh tạ Việt nam, thì cổng 
chính người đã chiếm được vinh-hạnh đào-tạo một số соп dần nước Viêt- 
sau vào Dòng Đa.-minh đề chung sức trong việc mở-mang nước 
Chúa. Năm 1738 có hai Linh-mục Triều đã được dièm- phúc 
khẩn dòng Đa-minh trong tay Cha chính Giuse Valerio. Một trong 
hai vị nói trên đã được Đức Cha Thập săn sóc nuôi nẵng từ thuở nhỏ. 
Đề tô lòng biết ơn người, cả hai Cha Dòng Đa-minh tiên-khởi hình như thi 
đua lấy tên của Đức Cha đề đặt cho mình : Vì vậy mật Cha đã xin đặt tên 
trong Dàng là Ріо De Santa Cruz, còn Cha kia tên là Juan De Santo Domingo. 
Cha này trước đã có đôi-bạn, nhưng đến sau với sự đồng-ý của bạn và Tòa 
Thánh, người xin đi tu làm Linh-mục Triều, rồi хіп mặc áo và khẩn Dòng 
Đa-minh. Sau khi đã khấn, cha chỉ còn sống сб 4 năm, nhưng đã lập 
nhiều công đức lớn cho Giáo-hội Viêt-nam. Cha Ріо dš theo giúp Đức 
"Cha Thập từ còn niên thiếu Sau khi chiw chức Linh-mục được 10 năm, 
‚һа: mới xin nhập Dòng Ра-тіаһ. Trong khi hoạt động tông đồ, cha 
“đã bị bắt giam hai lần vì đạo, nhưng được chuộc lại, cha qua đời năm 
1756. Đó là < trái đầu mùa của Déng Đa-minh Việt-nam, lịch-sử đã tặng 


(1) Tải cả những tài-liện sau đây là của tác. giả. Đặc San : Bách-cin- 
чёп Chân-Phước tt đạo 1861-1961. Chân-Lụ suẩI-bẵn trang 61-75, 


cho người tước hiệu « Đáng kính >, vì đời Người thánh thiện, hơn nữa, 
Người cũng đã niễm thử xiềng xích gông cầm vì danh thánh- Chúa, 

Mười năm sau, tức là nắm 1748. Cha chính Giuse Valerio nhận hai 
linh-mục trẻ tuổi và một thầy sáu chức vào Dòng và cho khẩn. Nên biết 
rằng : trong thời gian đó chỉ có một cha Dòng thừa sai, nhưng Chúa quan 
phòng đã cho thêm 4 Cha Dòng người Việt đề bồ khuyết phần nào vào 
cuộc truyền giáo bên cạnh các cha quan-triểu. 

Từ 1748 dën 1796 đã tô chức 14 lớp khấn Dòng, tông cộng 35 Cha, 
hầu hết là những Linh-mục trẻ trung, nhiều vị mới 26, 27 tuôi. Trong số đó 
có 6 Cha và 1 thầy 4 chức được khấn Dòng tại Manila. Các cha khác 
đã qua năm tập Dòng tại Chủng-viện Trung-Linh Bài-Chu. 

Đến thë-ký ХІХ : Lịch-sử các Cha Dòng Đa-minh Việt-Nam có thề 
tạm chia làm bai kỳ căn-cớ vào hai cuộc cẩm đạo tần khốc dưỡi triều Minh- 
Mạng và ` Tự-Đức. Mỗi kỳ được một thời tương đối thái-bình đề các 
chiến-sĩ có thời giờ chuần-bị xông pha chiến-trường. 

Kỳ І từ 1802, năm Gia.Long lên ngôi Ноћпе-Рё дёп 1841 năm 
Minh-Mạng băng hà. Ky П khởi đầu bằng thời-gian tương-đổi yên tỉnh 
dưới Triều Thiệu-Trị và chấm dứt năm 1882. 

Kỳ I ` 1802-1840: Đây là hoàng-kim thời-đại trong lịch-sử Dòng 
Đa-minh. Việt.Nam.: toàn thề các Cha Dòng Việt Nam đồng tiến cả về 
phầm lấn lượng tới mức tối đa trong lịch-sử, Phần đông các linh-mục Triều 
xuất-sắc trong địa phận đã xin mặc áo và khẩn Dòng- Không đầy 40 năm 
mà còn số các Cha Dòng Việt-Nam đã lên tới 63 vị, ấy là chưa kề 16 cha 
đã khẩn Dong собі thë kỷ trước và phần. đông còn sinh sống hoạt-động 
dưới Triều Minh-Mạng. Ngay trong 7 năm đầu (1802-1809) đã có 13 
linh.mục được khấn Dòng, trong số này có Chân Phúc Vinh- 
sơn Yến khẩn Dòng năm 1808 và tử đạo dưới Triều Minh- Mạng, được 
suy-tên Chân-phúc ngày 7.4. 1900. 

Të 1812 đến 1840, hai Cha chính Giuse Amandi Chiêu và Vinh 
sơn Bombin Tòng đã làm- tíng con số của các Cha Dàng. Đa-minh 
Việt nam lên tới mứt tối đa trong lịch-sử ;. Chúa quan-phòng đã dàng 
hai vị Thừa-sai tài. đức này đề huấn luyện một đạo binh anh dũng. cần 
thiết cho cuộc chiến đấu hết SỨC gay go dựới Triều Minh-Mạng và 
Tự Đóc sau này. Trong vòng 2Š năm có 50 linhmục được khấn 
Đồng + trong số đó có lô vị đá được phúc tử đạo; các cha khác 


phải sống chui тїс dưới hang hầm, chịu đựng nhiều by sinh cay cực. 
Sử gia Gispert, đá viết về đời sống hằng ngày của giáo-sỉ miền Вас 


trong 4 năm cuối đời Minh-Mạng như sau : 


< Trong không đầy 4 năm trời, các Giám-mục thuộc bai địa-phận 
Đông và Tây-Ký đã bị tống giam và xử tử, hầu hết các vị Thừa- 
sai, và da số các linh-mục bản xứ cũng đá bị chung một số phận, 
'Năm 1940, Địa-phận Đông-Ký thuộc Dòng Đa-minh cồn có 2 vị Thừa 
sa 37 Cha Dòng Việtnam và một số rất ít lnh mục Triều. Trong 
thời-gian cực kỳ tang thương dé các Ngài đã làm được các 
phép Вїїїсһ như sau : Rửa tội 143 người lớn, 1.012 trẻ em ; 
giải tội 118.307; cho rước lễ 109.515, làm phếp cưới 1,603; xứt 
dầu kề liệt 1.730. Cũng trong thời-gian đó, Cha chính Giêrênimô Hermo- 
silla, đã nhận cho 6 Linh-mục mặc áo và khấn Dòng. trong số đó 
4 vị được phúc đồ máu đề chứng minh Đức trn.dưới Triều Ty- 


Đức (1). > 


Chân Phúc Đa-minh Trạch О.Р. đá kết thúc * mùa tử đạo > 
dưới Triều Minh-Mạng : Ngày 18-9:1940 theo đề nghị của Trịnh-quang- 
Khanh, Tồng Đốc Nam.Định, vua Minh-Mạng ký vào án xử tử Chân- 
Phúc Ba.minh Trạch. Đó là bàn án cuối cùng của nhà vua, đề rồi 
ngày 22-1-1841, chính vua Minh-Mạng phải điệu dën trước Tha án 
tối cao của Thiên-Chúa (2). Người ta-biết rằng: Ngày 22-1-1841 là 
"hạn chót vua đã định đề tiêu diệt cho kỳ hết giống < có xấu hoa 
lang та дао», 


Kỳ H: 1842-1882: Trong vàng 4O năm, chỉ có 20 Cha khấn 
Dòng, các lớp mặc áo Dòng thưa dần và giảm số vì cơn bão tấp phủ 
"phầng dưới triều Minh-Mạng đã quét sạch mọi cơ sở huấn-luyện. Tiếp. 
đến các cuộc cấm đạo dưới Triều Tự-Đức đá làm tê liệt hầu hết mọi 
hoạt động truyền-giáo, Năm 1856 có một lớp khấn Dòng tương đối 
đông nhất được б cha. Trong số các cha Dòng đã khăn có 10 vị 


(1M. Gispert Historia de las Misiones Dominicanas en Tunkin 
trang 368. ` 
(2) Phan-phát-Huğn C.ssR. Việ- Nam Giáo-Sử I trang 253. 


được phúc tử đạo ; thêm vào số đó 11 vị tử đạo khác đã khấn trong 
kỳ trước nhưng đã được phức tử đạo trong kỳ này. 


Trong số 30 cha Dòng nói đây, có 4 vị đã qua đời trước khi 
Tự-Đức ra chỉ cấm đạo, còn bao nhiêu đều đã hằng hái hoạt động 


truyền giáo trong giai-đoạn khó khăn nhất của lịch sửtruyền-giáo tại 
Việt.Nam,. 


Năm 1949, Cha Già Đa-minh Dược О, Р. được hân-hạnh chết vì 
Đức-tin đề mở đầu một mùa tử-đạo mới : Cha Đa-minh bị bắt với một 
“Thầy giảng, 6 chüng-sinh Nhà Đức Chúa Trời và một ông đồ. Mấy cha 
con bị giải về Nam-dịnh ; mặc dầu bị tra-tãĝn một cách dã - man, 
các chủng-sinh vẫn tỏ ra trung.thành với Giáo-hội, với Thiên-Chúa, khiến 
các quan vô cùng ngạc-nhiên và tha cho về vì còn bế quá chưa nổ giết... 
Còn Cha Đa-minh vì thân già sức yếu chịu không nồi những cực hình đau 
đớn đó nên đã chết rũ tù ngày 13-5.1849. 


Năm 1850, sau cuộc âm-mưu phẩn-loạn của Ông Hoàng-Bảo, vua Tự- 
Đức ra chỉ cẩm-đạo ngặt hơn trước. Lần nầy thà vua nhất định tầm nã 
tiêu-diệt: cho kỳ hết bọn < Tây dương đạo trưởng >. Ai cả lòng chứa chấp 
cácvị đó cũng sẽ bị phân ћу. Đề đi đến kết-quả đó, nhà vua hứa thưởng 
300 lạng bạc cho những ai tổ-giác tây dương đạo trưởng. Cuộc саш đạo 
khốc-hại ` này. kếo đài hơn 10 năm trời, nhưng đổi khi ngừng hoạt- động, 
`w những lý-do chính-trị không cho phép. "Nhờ có những thời-gian « ngung- 
chiến > đó mà năm 1856, Cha Manuel Ignacio Rianbo Hòa đã có thề tô- 
chức lại chủng-viện và các lớp tập Dòng tại Phú-Nhai. Từ 1850 đến 
1862, .có 26 Cha Dòng Đa-minh Việt-nam phải ngã gục trên vũng mấu-đào 
đề làm chứng Đức-tin của mình, trong số đó có hai vị đá được suy:tôn 


Chân-Phúc, tức Chân-Phúc Đa-minh Mậu, O P. Giuse Tuân. 


Năm 1874, Cha Đa linh Cần được khấn Dòng, sau đó được cử 
đi xứ Kẻ-mèn. Tiếp đến Cha Giuse Nghiêm được khẩn Dòng năm 1877 
và được сї đi coi xử Cao-Mộc (Thá¡-Bình).. 


Năm 1882 đến lượt Cha Bartolomeo Oanh' khấn Dòng và khóa sô các 
` Cha Dòng Баш AViét-nam troig giai-đoạn 1. -Сћа cồn sống chọ đến ngày 


23.7.1919 mới qua đời. Sau đó người ta phải chờ cho đến năm 1934 
mới lại thấy bóng dáng người Việt-nam trong bộ áo trắng của Dòng Đa-minh. 


Kè từ 1738 đến 1919, nghĩa là cho đến khi Cha Batolomeo Oanh 
qua đời, lịchsử đã ghi lại 134 Linh-mục và 1 Thầy bën chức người Việt 
được mặc áo và khẩn Dòng Đaminh. Trong số nói trên, có 6 Cha да được 
du học và xin khăn Dòng tại Manila. Chân-Phúc Vinh-sơn Lê-quang- 
Liêm. О.Р. nồi bật hơn hết trong nhóm du-học này, và ngày nay làm 
Thánh Đồn-mạng của Trường-San Juan de Letran, Manila, Mật số khác 


không rõ bao nhiêu đã du-học tại Manila, nhưng đã xin khấn Dòng sau 
khi höi-hương. 


Ngày 6-11-1738. Hoàng-để Phiiphê V, vua nước Tây-ban-Nha ký 
sắc-lệnh cấp phát 12 học bồng cho 6 chủng-sinh Trung Hoa, và 6 chủng- 
sinh Việt-Nam du học tại Trường Đại học Santo Tomas tại Manila. Tuy 
nhiên, chính-phủ Tây-ban-Nha chỉ cấp học bồng nói trên trong thời gian 
ngắn, đề bồ khuyết vào lễ hồng đó, Tỉnh Dòng Manila dš tiếp tay vào 
việc tốt đẹp đó trong một thế-kỷ. 


Кё từ 1850 đến giữa thể kỷ ХІХ, tông ső các Cha dòng Việt-Nam 
bao giờ cũng đông hén các Cha Dòng ngoại-quốc, thậm chí có khi đông hơn 
các lnh.mục Triều. Năm 1850, địa-phận Đông chỉ có 1 Cha dòng Thừa- 
sai, tức là Cha Chính Luis Espinosa Huy, nhưng đã có 7 Cha Dàng Việt- 
"Nam..Năm 1780, địa phận Đông có 5 Cha Dàng Thừa-sai, 5 Cha Quan 
Triều và 10 Cha dàng Việt-Nam. Năm 1801 có 8 cha thừa-sai (nhưng cuối 
năm lại mất di 2) 16 Cha Dòng ViệtNam và một số rất ít các Cha 
Quan Triều Маш 1820, địa-phận có 2 Đức Cha và 4 Cha Dòng Thừa- 
sai, nhưng có tới 35 Cha Dòng Việt-Nam. Năm 1847, nhân dịp lễ tấn 
phong Đức Cha Đa-minh Магі Gia tại Nam-Am (Hải-Dương), tất cả 
hàng giáo-sĩ Triều Dòng trong địa-phận đều có mặttại chỗ ; người tatính 
ra trong 53 vị Linh mục Việt Nam, thì đã có 35 vị thuộc Dòng 
Đa-minh. 


Chỉ những Cha khẩn Dòng tại Manila mới được phúc may mắn. 
qua năm tập Dong trong Tu-viện đúng với Giáo-Luật Còn những vị khẩn 
Dàng tại Việt-Nam đều được chước chuần, chỉ phải tập sự dưới quyền 


hướng-dẫn của Cha chính dòng tại Lục-Thủy, Phá-Nhai hoặc chủng. 
viện Trung-Linh, Ninh-Cường mà thôi. Vì hoàn-cảnh đặc-biệt ngày 8-3- 
1823, Đức Thánh Cha Pio VII khứng ban đặc ân cho Cha Chính Dòng 
tại Việt-Nam được tự-quyền nhận cho mặc áo và khẩn Dòng trước, rồi 
mới phải báo cáo sang Manila sau. Vì thời đó ở Viêt-Nam chưa có Tu- 
viện chính-thức nào, nên chỉ nhận những chủng-sinh đã hoặc sắp. sửa тап 
khoá Thần học bay là các linh.-mục xin vào Dòng. Sau khi khẩn rồi. các Ngài 
lại hoạt-động bên cạnh các vị thừa-sai cũng như bên cạnh các Cha quan Triều, 
cùng chung vui sẽ muộn, cùng chiến đấu với kẻ thù chung, vai kề vai mở 
nước Chúa. Sự đoàn kết thân mật giữa hàng giáo.sĩ Triều Dòng khi ấy 
đã là một yếu tố quan trọng giúp cho việc truyền-giáo thành công my тап 


trong địa-phận Đông. 


Trong số 135 Cha Dòng Việt Nam. có 25 vị được phúc lấy máu 
đào làm chứng Đức-tn Công-giấáo trong các kỳ cấm đạo tại Việt-Nam. 
Trong số 35 vị Tử đạo nói đây, có 11 Đấng đã được suy tôn Chân phúc, 
và 18 Бапа khác biện đã thành án, rất có thề được suy-tôn lên đài vinh 
quang của các Chân phúc. Ðéólà những hoa trái tốt đẹp Dòng Đa-minh 
thu мош được nơi các Cha Dòng bằn-quốc trong giai đoạn I. 


_Gial-đogn II: 
Kè từ khi Cha Bartolomeo Oanh thất lộc ngày 23-7-1919, không 


còn Cha Dòng Việ-Nam nào kế tiếp nữa. Trong cuốn «Historia 
de las Missiones dominicanas еп Tunkin > sử-gia Marcos Gispert nối vì 
hoàn cảnh thay đồi tại Đắc-Việt, do cuộc xâm lăng của Pháp và nền bảo 
hộ ngoại lai gây ra, nên các nhà hữu-trách trọng Dòng do dự không dám 
cho người bản xứ mặc áo và khấn nữa, mặc dù do kinh nghiệm của hơn 
một thế kỷ, các Ngài đã nhận thấy những ích lợi lớn lao thu lượm được 
nơi các Cha Dòng Việt-Nam, nhất là đá thấy một số khá đông cương 
quyết Љу sinh tính mạng vì Đức-tin Công-giáo. 


Nhưng đến cuối sách nói trên, tác-già lại cho. chúng ta thấy 
các nhà cầm quyền, Dòng chuầnbị đề nhận cho mặc áo và khẩn 
những thanh niên Việt Nam có dù điều-kiện theo đứng Giáo-luật 
hiện hành. 
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Sau đây là những bước tiến đầu tiên đề thực hiện іу tưởng đó. Năm 
1926, nhân dịp sang Rëma yết kiến Đức Giáo hoàng Piô XI, Đức cha 
Munhagorri Trung, Giám-mục địa-phận Trung tức Bùi chu đã thành khàn 
xin Tòa Thánh hai điều người thiết tha mong ước hơn cả: 


Xây cất tu viện Đa-minh “аі Việ- Nam đề thu nhận những thanh 
niên có ơn thiên-triệu gianhập Dòng. 


Xúc tiến việc làm án cho 1.315 anh hùng Tử đạo thuộc đủ các 
giới trong các địa phận Dòng đã phải chết vì Đức tin đổi vua Tự-Đức. 
Cả hai дёп; đó dëu được Đức Piô XI hết sức tán thành bằng lời 
nói, bằng việc làm. Nói thế vì lập tức Đức Giáo hoàng trao vào tay Đức 
cha Trung 60.000 quan tiên Pháp đề người chuần bị việc xây cất tu-viện 
tại Việt- Nam ; đồng thời cũng hạ lệnh cho các Độ xúc tiển việc điều tra 
án của các vị anh hàng tử đạo nói trên. 


Khi trở về Việtnam, Đức Cha Phê MMunhagori đã tiếp xúc 
với các Bề trên Dòng đề khởi công xây cất những cơ-sở cần thiết cho 


việc đặt nën móng của Dòng tại Việt-nam, 


Từ ngày đó, người ta thấy dần dần xuất hiện những trung-tâm huấn- 
luyện cho những thanh-niên muốn xin tu Dòng Đa-minh. 


Năm 1931 một ngôi trường Đa-minh сао ráo được xây cất tại 
< Năm Mẫu > ngoại châu thành Hải dương nơi cách đây 70 nấm về 
trước đã thấm nhuần máu 4 Vị Tử-đạo thời danh của Dòng. Dó là bước 
tiến đầu tiên trong việc đào tạo thanh niên Việt.nam ‘theo tinh-thån của 


Dàng Đa-minh.- 


Năm . 1934, một Tập viện được khánh-thành tại Quần-Phương 
(Nam-Định). Ngày 6 tháng l2 năm 1934, một lớp thanh niên đầu tiên 
được lãnh áo dòng do tay Cha Bë Trên tỉnh bạt Mauricio Andrés trước 
sự hiện diện của các Đức Cha Phëró Munhagorri Trung Giám-mục Địa 
phận Trung, đại ân-nhân của tân Tu-viện ; Eugenio Altaraz Chỉnh, 
Giám-mục Địa-phận Bắc-Ninh, Phanxicô Gomez Lễ O.P., Giám-mục địa- 
phận Hải-Phòng cùng một số rất đông các Cha Dòng Triều, các quan khách 
và giáo-dân địa-phương... Ngày đó, Đức Cha già Trung vui mừng khôn 


tả, vì thấy ước nguyện thiếttha nhất của Người đã được thực hiện 
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... Từ ngày đó, Tu viện vẫn tiếp tục cho các lép chí-nguyện sinh 
mặc ёо và khấn dòng cho đến năm 1940 vì những ˆ hoàn - cảnh 
То viện Đa-minh Quần phương đã phải lần lượt thiên di nhiều nơi, 


cho đến khi xảy ra phong trào di cư dai-qui-mó vào Nam !... 


Đề chuân bị cho có nhân tài đủ khả năng lãnh nhận trách nhiệm twong- 
lai, ngay từ nấm 1936 và các năm kể tiếp. các nhà cằm quyền Dòng đã 
lần lượt cho một số khá đông tu-sĩ du-học tại nhiều nơi ở bải-ngoại như 
Hongkong, Manila, Bỉ, Pháp, Roma, Canada, JêsusaÌlem đề tùy năng khiếu 
từng người theo học các ngành chuyên môn như Kinh thánh, Giáo-lý, Giáo- 
luật, Triếtlý, Xá-hội-học, lịch-sở, văn-chương, khoa-học thực-nghiệm, toán, 
iý hóa v v... đề mai ngày góp phần vào việc đào tạo cho соп em 
ở nhà... 


Sau khi hội nghị Genève 1954, làn sóng di.cư Bắc-Việt trần xuống 
Nam- Việt, cũng nhy nhiều tồ-chức khác, các Cha Dòng Đa-minh cũng 
phải gạt nước mắt chia tay kẻ ở lại người ra đi, bó lại tất cả những gì 
quí hóa nhất : vậtchất cũng như tíinh-thần ở, Bắc-Việt, nghĩa là cả một 
gia-san quí hóa 200 năm Cha ông đã lấy mồ hôi, nước mắt thậm chí máu 
đào đề gây dựng và trổi lại cho hậu lai, đề xuống miền Nam nước 
Việt với hai bàn tay trắng, chịu dựng những gian nan thiếu thốn chung 
một số phận như phần đông các giáo-sï, tu-sĩ và giá-dần di cư 


khác 1... 


„Nhw dàn chim vỡ tổ, các Фё sinh, cũng như các Hinh- 
mục, trợ-sĩ đã phi kéo cánh ra đi với một hy-vọng có ngày tái 
ngộ trên thửa đất thân yêu tại những cơ sở quen thuộc đã từ 
lâu 1... 


Sau những. ngày sống chia tay nhau mỗi người một ngå như 
tha phương cầu thực, đàn chim vỡ tồ ấy dần dần đoàn tụ ở đây đó 
đề: làm lại cuộc sống tu trì, và gây lại từ nền móng cơ-sở đã phải 


tạm ха Па miền Bấc-Việt thân yêu. 


Với sự giúp để của các nhà hữu - trách, một cơ sở nhỏ' xíu 
đầu tiên được mua lại tại Đlạt đề thu thập một số anh em hoạt- 
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động tại miễn Cao-nguyên Trung Việt, với thời-gian, nhà đó đã được 
trùng tu và xây cất thêm. 


Tại Gò-vấp đàng sau bệnh-viện Cộng-Hàa, một tu-viện xây cất, 
bằng vật liệu nhẹ đề có thề che mưa nắng cho những anh em hoạt 
động tại Thủ-Đô và có phương tiện sống theo tínhthần tu-trì. Nơi 
đây đã lần lượt chứa chịu môt số anh em Linh-mục, trợ-sỉ và đệ 
tử đề các em có dịp theo đuổi sự học tập trong khi chờ đợi một cơ 
ЕД 9 РЧ 
sở khả quan hơn. 


Ngày 14-5-1958, với sự chấphuận của Tòa Thánh, Tu-viện 
Gà-vấp biển thành Tập viện Đa-minh dầu tiên thiết-lập tại miền Nam" 


đề tiếp tục đào tạo cho những тїзї tương-lai của Dòng. 


Đề tiếp tục việc đào tạo sơ khai cho các thiểu sinh Đa-minh, 
ngày 19-5 1957, sau khi đã có sử chấp thuận của Đức Cha Địa-phận 
Saigon, của Tòa Thánh và của các nhà cầm quyền Dòng, một BÊ 
“TỬ VIÊN đã được thiết lập tại Vũng-tàu — và đồng thời cũng là Trường 
Trunghọc Thánh Tô-ma, Đây là cơ-sở giáo-dục đầu tiên "che thiểu 
sinh muốn dâng mình cho Chúa đề rồi hoạt động tông đồ dưới lá 
“cờ Thánh phụ Đa-minh. Ngoài sự học tập theo chương-trình của chính 
phủ của các lớp trung-học, thiếu-sinh còn được huấn-luyện theo tinh 
thắn tu-trì và chí-hướng của Dòng cho đến khi có đủ điều -kiện 
đề được mặc áo Dòng vào Tâp- viện đề bắt đầu đời sống tu-trì 
thực thụ. 


Đề nhữag sinh-viên có phương tiện tiếp tục theo học ban triết 
lý và Giáo-lý, một Tu-viện khác đã được cấp tốc xây cất tại Saigon, (1) 
Cha Michel Browne, О.Р. Bề trên cå Dòng Đa-minh, đã thičt-lâp 
chế dô + Đại-Học > theo chương-trình riêng có quyền сёр bằng < Cử- 


nhân > cho sinh viên bản Dòng. 
в. DÒNG ĐA-MINH СНІ LYON. 


Nếu dòng Thánh Đa-minh chỉ Philuậttân dš đến hoạt-động tại 


(1) Tại 698 đường Trương-minh-Giảng — Phú-Nhuận — Saigon. 


Việt nam từ giai đoạn phôi thai của Giáo-hội Việt-nam thì trái lại dòng 
Đa-minhh Lyon đã đến Việtnam vào đầu thế kỷ 20. 


Vào năm 1913 các Ngài chính thức lãnh việc truyền giáo ở 
địa phận Lạng-Sơn, Cao-Bằng và năm 1933, các Ngài bất đầu hoat- 
động tại Hà-nội. 


Vào năm nói trên Đức Cha Gendreau, Giám-mục Hà-nội, mở 
tại thủ đô Bắc việt một ngôi nhà mệnh danh nhà Lacordaire, đề lo trợ 
giúp giáo dục các thanh thiểu niên theo học ở các trường chính-phủ, 
ngài muốn trao phó công vụ ấy cho các cha dòng Đa-minh thuộc hạt 
Lyon đảm nhiệm. (1) 


Ngay từ những ngày đầu tiên, ngoài việc chăm lo đức dục và trí 
dục cho các học sinh ở trường trung hợt Pháp, ngoài những cuộc 
diễn-thuyết trong châu thành, nhà Lacordaire đã hầu trở nên một trung 
tâm tu hop các bạn trí thức: sinh-viện đại-học, bác-sĩ, luật-sư,.. lương và 
giáo, thường ngày lui tới với các cha, bàn hỏi các vấn-đề tôn giáo 


và học vấn. 


Qua năm 1936, hết thời hạn 2 năm giao kèo, các cha Đa-minh 


hoàn lại ngôi nhà cho địa-phận Hànộ:. 


Đếu năm 1938, cha Bën trên cả Gillet trong cuộc kinh-lý ở địa 
phận Lạng-sơn, có ý định lập một cơ-sở vững bền tại Hànĝi. Ngài đã 
bàn chuyện này với Đức cha Chaize Thịnh, Giám-mục Hànĝi. Các thừa 
sai truyền-giáo Ba-lê cũng cho việc lập dòng Đa-minh ở Hà-nĝi là một 


việc hữu-ích. Tháng 11 däm 1938, các cha thừa-sai Ba-lê mở trường 


а ) Viết theo những tài-liġu dánh тау зап dåy : 

— Brève chronique de la Mission dominicaine de Lạng-§ơn. 

— Chronique du Couvent Dominicain de Hanoi 1938. 

— Mission du Tonkin. Sitnalion actuelle de notre maison de Hanoi. 

— Nguyễn-khẳc-Ngữ. Lượcsử vë dia phận Lạng-Sơn và Cao-Bằng 
(1913-1959) tải liệu vičt tag. 
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trung học Louis Pasteur nhưng trường thiếu giáo-viên, họ сап cứu Đức 
Khâm-sứ Drapier tại Huế. Được dịp may, Đức Khâmsứ gửi cha 
Cras, thư ký của Người ra НА-пді, đề vừa dạy học, vừa chuần bị 
lập cơ sở của Dòng ở Hà-nội Tại trường, Cha Cras dạy Pháp-ngữ 
cho lớp nhất và La-ngữ cho lớp sáu. Trong những năm này người đã 
thu hoạch được nhiều kinh-nghiệm về thanh-niên sinh-viên Việt-nam. Cha 
Cras đem công việc trình bày với Cha Priset và cả hai đều cho việc lập 
một tu viện ở Hà-nội đề lo giáo-huấn thanh-niên trí-thức là một điều cần 
thiết, công việc này vấp phải nhiêu khó khăn, mặc dù ông Decoux hồi đó 
làm toàn-quyền Đông-dương hết sức nâng đỡ. 


Tin tưởng vào Dòng,cha Cras với sự cộng tác của các Cha Prisset và 
Trémeau đã đặt được trụ sở của Dòng gồm một nguyện đường, một tu-viện và 
một Câu-lạc-bộ. Cuối tháng 11-1944, Đức Cha Chaize địaphận Hà-nội 
đến làm phép tu-viện trước sự hiện diện của các Đức. Cha, Неаде, 
Artaraz, Gomez và ông Toàn quyền Оесоцх. Tu viện trong thời kỳ chiễn- 
tranh 1945 đã làm nơi trú ngụ cho các chả Dòng bị quân Nhật добі 
ла khỏi địa phận Lạng-Sơn. Tháng chap 1946, Việt-Minh đánh úp bộ 
đội Pháp, chúng vào phá-phách Câv-lạc-bộ Phục-Hưng nhưng không đá động 
đến nhà thờ và tu viên, thật là một sự che chở đặc-biệt của Nữ-vương 
Mân-côi đối với nhà dòng. Đến năm 1949 chúng ta lại thấy dòng đi vào 
một giai-đoạn thịnh-đạt : Tu viện gồm một cha Bề trên Việtnam và 6 
cha thuộc quốc-tịch Pháp. 


Khi trường даі Бос Văn-khoa mở tại Hà-nội, Bô Quốc gia giáo- 
dục mời Cha Bë trên tu viện Đa-minh dạy triết học (1) Đến 
ngày trường phải di-chuyền vào Saigon (1954), chính ngài vẫn tiếp tục 
day trong lúc phải theo tu viện dời vào Đà-lạt, lúc trường Đại-học Su- 
phạm mở tại Saigon có hai cha người Pháp và một cha Việt cũng dạy 
trong trường ấy. 


“Tại Saigon từ đầu năm 1954, Đúc cha Cassagne đã muốn ủy thác 
cho các cha Đa-minh địa hạt Lyon đâm-nhiệm công cuộc tông-đồ cho giới 
trí-thức. Sau những ngày thiểu thốn vất vả, các cha đã nhận được một 
khu đất và mấy ngôi nhà do hai chính phủ Việt và Pháp cấp tặng, và nhờ 


một số tiền Tòa Thánh ân ban dë tu-bồ, các ngài đã mở tại đây Câu-lạc 


Ё (1) Cha Вйщ-Шибир, 


bộ Phục-hưng đề tiếp-tục công việc bỏ dở ở Hà-nội. Và ảnh-hưởng của 
các Ngài trong giới sinh-viên không phải là ít. 

2 DÒNG CHÚA GIÈSU- 

А, ИСН - SỬ. 


Thánh Inhaxio de Loyola đã šáng lập dòng Chúa Giêsu năm 1540 và 
là vị Bề trên đầu tiên. Dòng Chúa Giêsu cũng gợi là Dòng Tên. 
bẩi bản-tỉính là một dòng Tông đồ, nhưng không di theo con đường 
các dòng đá lập trước, Dòng Tên hun-đúc đời sống nội tâm các sĩ-tử mình 
bằng việc nguyện ngắm và tìm trong mọi sự qua thánh-ý Chúa, qua đức vâng 
lời. Đàng khác sĩ-tử dòng Tên luên nhận định một văn-hóa tôn-giáo và 


nhân-bản vững mạnh là một phương thế tối cần trong công việc truyền-giáo. 


Công việc truyền-giáo kia được thề hiện trong việc giáo-dục và rao 
giảng, nghĩa là vận trường truyền-giáo là học đường và tòa giảng. Các 
si-t? dòng Tên phải là những chiển-sĩ của Chúa Kitô trên mọi chiến-tuyển 
luôn sẵn sàng bảo-vệ đức-tin không những trên mặt trận truyền-giáo, mà cả 
nơi học đường cũng như trong các tồ-chức xã-hội và trong phạm-vi văn-hóa, 
khoa-học. Vì vậy dòng Tên thật là rưởng côt của Giáo-hội. 


Đề thực-hiện lý.tưởng ấy, dòng đã có một lời khẩn đặc biệt, đó là 
sự vâng lời tuyệt-đối trước mọi mệnh lệnh của Đức Giáo-hoàng. 


B.— DÓNG TÊN TẠI VIỆT-NAM. (1) 


Thượng tuần tháng giêng năm 1615, hai linh-mục dòng Tên đầu tiên 
là cha Phan-xi-cô Buzomi:quốc-tịch Y và cha Diego Carvalho quốc-tịch 
Bồ-đào.nha được bề trên dòng tại Macao gửi qua Việt-nam lo việc giảng 
đạo. Hai linh-mục này bước chân lên đất Бапа Trong ngày 18-1-1615. 
Nhà vua cho phép lưu-trú mở đạo tại Đà-nẵng, một thời gian sau, một nhà 
thờ đầu tiên được dựng lên. Về sau hai linh-mục này đến Hải phố, vì nơi 
đây là một thương cảng phồn-thịnh hồi ấy, có nhiều tàu buôn Bồ-đào-nha 
đến buôn bán với Việt-nam, hơn nýa có một số người công-giáo Nhật di-cư 
đến đây, vì nơi quê nhà của họ dang cơn bắt đạo. 


(1) Muốn có möl quan-niện: đầu dú vë công vic của các cha dòng Tên 
lại Vigenam xem- 


— L.M. Nguyēn-Höng. Lich-sk Truyền-giáo tại Việt-nam I. trang 43-298. 
— Phan-phåt-Huön C.ss.R. Việt-nam giáo sử I trang 35-99. 
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Khoảng 10 nắm đầu, có độ 17 linh-mục và 14 thầy giúp việc thuộc 
dòng Tên, phần nhiều là quốc-tịch Bö-đào-nha đến lo việc mở đạo tại Бапа 
Trong. 


Thây công việc truyền-giáo được cảm tình nhiều với quần-chúng và nhà 
cảm-quyền chưa 'tỏ thái-độ chống đối. nên ngày 2-2-1626, linh-mục Giuliano 
Baldinotti và một thầy giúp việc người Nhật tên là Giulio Рїаш từ Масао 
xuống tàu đến Đàng Ngoài đề quan-sát tình-hình. Linh-mục này được Chúa 
Trịnh-Tráng tiếp дај tử-tế. Sau khi linh.mục Baldinotti trở về và phúc- 
trình chuyển công-cán Đàng-Ngoài, bề trên dòng Tên tại Macao, liền gửi 
giá-sĩ Đắc-lộ (Alexandre de Rhodes) đến Đàng-Ngoài lo việc 
truyền-giáo.. 


Số giáo-dân xứ Đàng- Ngoài cũng như Đàng Trong càng ngày càng tăng 
nhưng gặp nhiều phản Ứng trong nước, nên nhà cầm quyền ra lệnh cẩm 


đạo, trục-xuất các linh-mục. Năm 1640, giáo-sĩ Đắc-lộ được gửi vào Đàng 
Trong. 


Nhưng ở dây ngài cũng gặp nhiều sự khó khăn, nhất .là Chúa Công 
Thượng Vương tò thái-độ nghỉ ngờ đối với người Tây phương. Khoảng 
thời-gian này nhiều người chịu chết vì đạo. 


Dầu gặp cơa bách hại, các linh-mục dòng Tên cũng cố gắng tìm cách 
giảng дао, số tân tòng lần lần phát triền. Ngày 2-7-1645, cha Đác-Lệ bị 
nhà vua bắt, bị lên án xử tử, nhưng sau được ân-xá và bị trục xuất, Bề 
trên dòng Tên sau khi hiều biết tình hình truyền-giáo ở Việt Nam liền 
phái cha Đắc-Lệ về Rôma vận động хіп lập hai toà Giám-mục tại Đầng 
Trong và Bàng Ngoài. Đức Giáo-hoàng Ïnaocent X ký sắc-lệnh ngày 
2-8-1650 lập ủy-ban nghiên cứu về vấn-đề пау, vua Bồ-đào- Nha hay liền 
phán kháng cha Đắc-Lộ, việc tâu xin Toà thánh lập hai toà Giám-mục, vì 


“làm như thë là xâm phạm chủ quyền của vua Bồ ở Viễn-dông. 


Ngày 26.9-1650, Đức Giáo-hoàng lại ký thêm sắc-lệnh về việc truyền- 
giáo ở Viễn-đông, sau đó Toà thánh giao nhiệm-vụ cho cha Đắc-lộ 
sang Pháp, tổ-chức một-nhóm linh-mục triêu tình nguyện đi gắng đạo bên 
Viễn đông Ngày 11-9-1652, cha Đắc-lộ Па Roma đến Paris tiếp xúc vận 
động với cha Bagot cùng linhmục dòng Tên và các nhà vọng tộc ở Pháp. 
Chính trong trường-hợp này, hội truyền-giáo Balê được thành lập. 


Năm 1659, Toà thánh lập hai toà: Giám-mục đầu tiên ở Việt-Nam giao 
cho Hội truyền giáo Ba-lê. Trải qua nhiều đợt khi thì được thong thả, khi 
thì bị bắt bë, các linh-mục dòng Tên cũng như dòng Đa-Minh người Tây- 
ban-Nha, dàng Phanxicô, dòng Truyền giáo Balê đều tùy tiện khai mở đạo 
thánh. Chiến tranh xảy ra giữa chúa Trịnh Đàng Ngoài và chứa Nguyễn 
Đang Trong nhiều lúc làm cho đạo thánh bị nghi Ку, Ы bắt bó nhất là những ` 
khoảng nắm 1723, 1737, 1750. 


Tuy nhiên, thë kỷ 18 có nhiều linh-mục dòng Tên giữ chức vụ quan 
trọng tại triều chúa Nguyễn, như linh mục Ко ет làm ngự у chúa Vö- 
vương, các linh-mục Antonio. de Arnedo, Sanna, Pirè, Carles Slamenki, 


de Lima, Neugebauer, Siebert.,. giúp về thiên văn-học, toán-học, địa-Ìý v.v. 


Các linh-mục dòng Tên phải ngưng hoạt-động truyền-giáo tại Việt-Nam. 
vào năm 1781 vì lý-do năm 1774, đức Giáo-hoàng Сієшешё ХІМ đả ra 
lệnh giải tán dòng Tên. Những linh.mục dòng Tên nghe tin, sẵn sàng vâng 
lời, rút lần vào bóng tối, vị hnh-mục cuối cùng ở. Bàng Trong là cha 
Amoretti đã qua đời năm 1783. Tại Dàng Ngoài số linh-mục dòng Tên còn 
khá đông, nhưng đến năm 1788 thì không cồn ai thấy bóng những nhà 
tu thông thái, khả kính này nữa, 


Các dòng tu khác vấn còn lo việc giảng đạo trên đất Việt-Nam. Đến 
năm 1814, Đức Giáo-hoàng Pio thứ VIII đã ban sắc-lệnh cho tái lập dòng 
Tên. Кё từ đó, dòng này bắt đầu gây dựng lại cơ sở. 


Về sau cuộc diện ở Viễn-Đông, tình hình chính-trị đã thay đổi nhiều, 
thếểlực của Bồ-đàoNha, Tây -ban-Nha, đả mất lần ảnh hưởng. 
Vai trò của Pháp được gồm thâu nhiều thë lực. Dòng Tên đã trở 
lạ lục-địa Trung-Hoa; nhưng chưa tái ngộ với giáo-dân Việt-Nam trong 
thể kỷ 19, chỉ vì lý-do không thuận tiện. Mãi đến năm 1957, khi Viêt- 
Nam Cộng-Hoà hoàn toàn khôi phục chủ quyền, thì dòng Tên được bước 


-chân trở lại. 


Hồi đầu thế kỷ 17 do trường hợp cấm đạo tại Nhât-Bån mà những 
linh-mục dòng Tên đến Việt Nam và đến giữa thể kỷ 20 này, cũng do 
Cộng-sản vô thần chiếm đóng Lục-địa Trung-Hoa, phá hại đạo thánh, mà 
giáo dân Việt.Nam và dòng Tên được tái hợp, 
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Khoảng gần cuối năm 1957, sau khi điều đình với Chính-phủ và 
Giáo-quyền Saigon, Cha Bề trên dòng Tên đã gửi một vài linh-mục sang 
lập một nhà dòng tại thủ đô Việt Nam Cộng hòa. Linh-mục Jacques de 
Lacretelle đến đây trước nhất, ngài trước kia là Giám đốc tu-viện của 
dòng tại Zikawei (Thượng-hải), sạu bị Trung-cộng trục xuất, người và một 
số lnh-mục phải di qua Hồng-kông. 


Khi đến Saigon, cha Lacretelle đá tìm được một biệt thự cũ (1). 
Sau khi sửa chữa xong thì có bốn linh-mục dòng Tên đến Saigon Ìo cêng 
việc phụ giúp Giáo-hội Việt-Nam, 


Năm 1958, nhiều linhmục dòng Tên được Chính-phủ mời dạy tại 
viện Đại học Saigon, trong số này có một vị bác-sĩ, sau khi vào dòng 
vẫn được Tòa Thánh cho phép hành nghề; trước đây người vẫn giữ 
chức Giáo-sư Viện Y khoa Đại học đường Chân-Đán tại Thượng-Hải cho 
đến khi bị Trung-cộng trục xuất. 


Cuối năm 1958, các linh-mục dòng Tên được Tòa Thánh ủy nhiệm 
lập một chủng viện tại Đà-lạt, tức là ‹ Giáo hoàng Chủng viện Thánh 
Piô X > và vị Giám-đốc Chủng viện này là cha Burkhardt (Thụy-sĩ). 
Đến năm 1960, cha Lacretelle thành lập và điều khiền một nhà tập 
dòng Tên tại Thủ-đức (Gia-dinh). Trụ sở dòng Tên tại đường YVên-ÐŠ 
Saigon) vì số tu-sĩ đá thêm nhiều, nên đã được nói rộng và đầy đủ tiện 
nghỉ. Tại đây một tòa nhà đồ sộ bốn tầng, lối kiến trúc tối tần và chia ra 
làm hai phần, một là tu-viện Thánh Inhaxo và phần kia là trung tâm 


sinh-viên Đắc-L, tức là cư-xá dành cho các sinh-viên. 


Trong năm 1960 có hơn 20 tu-sĩ dòng Tên trong những nơi vừa ké 
trên, trong số này gồm có những linh-mục, những thày tập sinh đang học 
tiếng Việt và những thầy giúp việc. Các tu-sĩ này thuộc nhiều quốc-tịch khác 
nhau như Pháp, Đức, Thụy-sĩ, Ý, Tây-ban-nha, Gia-ná-đại, Trung-hoa... 
Tại tập viện Thủ-đức có 4 thanh niên Việt-Nam đang dọn mình làm tu-sĩ 
dòng Tên. 


Rất hy vọng các Cha dòng Tên së tiếp tục công cuộc truyền giáo theo 
gương của cha Đắc-Lộ, một vị tông-đồ nhiệt thành và là một ân. nhân 
của dân tộc Việt-Nam, 


(1) Tại đường Yên-Đồ số 175 В. 
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3 DONG THÁNH РНАМХІСО (19. 
A.— РАМО SÁNG LẬP. 


Đã từ lâu chúng ta đá nghe nói đến các Cha dòng thánh Phanxicô tại 
Việt-nam. Muốn cho có một quan-niệm đẩy-đủ về giáo đoàn này, chúng ta 
hãy lui lại thế-kỷ ХПІ, về pguồn gốc của dòng này. 


Thế-kỷ XIII xuấthiện trên trần-gian này người mà chúng ta gọi là 
thánh Phanxicô khó-khăn. Tên thật của người là Етапсоіѕ Bernardone. 
Phanxicô sống tại Assise một thành-phố Y, cùng với những bạn đồng lý- 
tưởng mà Chúa dá gởi đến cho Phanxicô đề sống một cuộc đời trọn lành 
hơn. Nhà ở của Phanxicô và của các bạn là những túp lều tranh nghèo nàn. 
Но tự làm việc đề sinh sống, ngoài ra thì giờ được dành vào việc đọc kinh 
nguyện ngắm và rao giảng đời của Chúa, Năm 1219 năm nghìn thầy dòng 
họp đại-hội lần thứ nhất tại Assise. Năm 1226 Phanxicô tạ thể tại 
Assise, hai năm sau lúc người lánh nhận 5 dấu thương của chúa Giêsu vào 
thân xác mình. Toàn-thêề Giáo-hội đều ca tụng sự thánh-thiện của Người và 
hiện giờ dòng thánh Phanxicô có đến 26.000 tu-sĩ rái-rác trên thế-giới. 


B.— DÒNG TẠI VIỆT-NAM. 

Năm 1577 hai mươi Cha dòng thánh Phanxicô Tây-Ban-Nha bỏ hải. 
cảng Séville дёп giảng-đạo tại Phi-luật-Tân đề lập một tỉnh dòng rất 
thịnh nơi đây, gọi là tỉnh Saint Grégoire, Từ Phi-luật Tân các Cha dòng 
lại tìm đường qua Trung-Floa (2).: 


(1) Vičl theo những tài liệu sau dây: 

— Fr. Joseph Vermeulen : Notre Commissariat du Viêt-nam— La Cordelle 
bullelin intérieur des Frères Mineurs de la Province de France. 
Mai 1950. 

— P. Chr. Eugène O.F.M. Petite Hisloire des Missions Franciscaines. 
Aux édilions franciseaines. 

— Pol de Léon Albaret О M.F Les Franciscains. Aux éditions Егапсіѕсаі- 
nes Paris. 

— Journal d'Extréme-Orient Saigon 5.10.59 : Le Petit: Séminaire Fran- 
eiscain de Thủ.Đức... 13-X-1959 L'ordre des Pères Franciscains ап 
` Viet-nam. 

> Blande Macke : L'Extrême-Orient Franeiscain. 

— Phan.phat-Huồn C.ssR` ViệI-nam Giảo-sử І 


ˆ(8) Рћап-рћа!-Нидп С ss.R. Op. cit. trang 26. 


Năm 1578 Cha Alfaro cùng với một nhóm tu-sỉ đến Ma cao, nơi 
đây các ngài gập Đức giám mục Carneiro S.J. Nhờ Đức giấm mục 
giúp, các Cha dòng Thánh Phanxicô như Giovanni Battista Pesaro, 
Diego dOropesa, Bartholoméo Ruiz đã đến Bắc-Việt 


Trên cánh đồng truyền-giáo mênh mông của Trung và Nam-Việt 
các cha dòng thánh Phanxcô đã gập các thừa-sai dòng Tên 
và các thừa sai Hội truyền-giáo Ba-lê. Bắt đầu từ năm 1616 các 
Cha Dàng Tên đến Trung và Nam Việt và năm 1658 Tòa Thánh 
phái các Cha Hội truyền-giáo ngoại quốc Ba-lê đến Việtnam Vào 
năm 1664, 


Năm 1691 Đức Cha Perez (1) Giámmục thứ ba ở địa phận 
miền Nam, rất lo ngại vì các thừa-sai truyền-giáo quá 17 nên ngài 
có nhận sự cộng tác của hai Cha dòng thánh Phanxicô của bộ 
TruyềnGiáo. Hai Cha ấy là Cha Jean Baptiste Morelli và Etience 
Hliceto. Cha Jean Baptiste Morelli ở tại miền Nam đến 1699 và Cha 
Illicero giảng đạo tại Nha trang từ 1701 đến 1706. Người mất tại 
nơi đây sau khi đã làm lễ tống táng thầy trợ sĩ Vincen Roïale đến giúp 
công việc tông đồ cho người (2). Đức Cha Perez rất quen với các 
Cha dòng thánh Phanxicô ở Manila nên người ngô ý xin các ngài đến 
địa phận miền Nam. Năm 1700 tỉnh dòng Manila gởi qua miền Nam 
hai Cha, nhưng vì thời thể khó khăn nên bai Cha không vào được 
Nam Việt, Các “Cha dòng thánh Đa-minh Tây-Ban-Nha tại Bắc Việt 
nhưng cho hai Cha một cơ sở, ở đó các Cha dš làm việc cho đến 
năm 1704. Sau lúc Cha Jean Simon bị bọn cướp hạ sát, người bạn 
của người qua Trung-Hoa. Ма đến pắm 1719 tỉnh dòng Phi luĝt-Tân 
mới chính thức nhận việc truyền-giáo ở địa phận miền Nam. Những 
Cha được gởi đến Việtnam hồi ấy là Cha Joseph Jérome và Phi- 
lippe; rồi các Cha cứ kë tiếp nhau đến rao giảng lời Chúa trong số 


(1) Phan-phảt-Huồn C.ss.R. Việ-nam Giảo-sử I. trang 112. 

(2) Đời йу Nha-trang các thừa i vičt lå Nha-tlang ; tinh tình 
của Cha. ІЙісеіо thế nảo- xem thu của Cha Ausiès vičt ngòy 1- 7:1704 
cho các bë trén Hội truyền giáo Balé. Adrien Launag; Histoire de la 
Mission đe Cochinchine — Documents historiques I trang 486. 


đó có Cha François де la Conception có đề lại một tập ký sự truyền 
giáo viết năm 1737 (1). 


Ngoài ra 15 cha dàng thuộc quốc-tịch Tây-ban-Nha còn có hai Cha 
dòng thánh Phanxicô do Bà. Truyền giáo gởi đến Một cha thuậc quốc-tịch 
Đức, cha Valère Rist được chọn làm phó giám-mục Đức cha Alexander (2) 
và được tấn phong Giám-mục de Mindos ngày 28-4-1737, người qua đời 


cùng trong năm ấy (3). 


Đức Giám-mục Pérez có nhường cho các cha dòng Phanxicô 6 ngôi 
thánh đường, nhờ những trụ sở này các cha có nơi đề hoạt-động cách 
mạnh më hơn: Cha Jérome làm cha chính địa-phận miền Nam, lo việc 
truyền-giáo ở trong các xứ đạo tại Huế (4) các cha Philippe và François 
phụ trách tông đồ ở Quảng-Nam và Qui-nhơn. Cha`Joseph ở tại Nam.-việt 
trong 40 năm . Lúc thì ngài trông coi họ Chợ-quín ; lúc thì ở hạ Cần. 
Cao sau gọi là Hà-tiên. Vào khoảng nắm 1726 họ Chợ-quán là một trong 
những họ đạo thịnh nhất ở miền Nam. Cũng chính cha Joseph dš lập -họ 
Cần-Cao năm 1735. Cha Philippe cho Hội truyền-giáo biết rằng tu- viện truyền 
giáo do các cha dòng thánh Phanxicô phụ trách vào năm 1747 gồm có 74 
thánh đường hay nhà nguyện với 10.000 giáo hữu. Con số ấy hình như 
không đúng với sự thật Hồi ấy ngoài ra các cha dòng thánh Phanxicô còn 
có thừa sai dòng Tên, các thừa-sai Đa-lê và các thừa sai của bộ truyền- 
giáo (5) chỉ từ vùng Chợ-quán đến Hà-uên là thuộc quyền của các cha. 
dòng, còn сйс nơi khác nhà thờ của các Cha lấn lộn ở giữa nhà thờ của 
các hội truyền giáo khác, và đã có sự xích mích về quyền lợi và đất đai 
giữa các hội ấy. Cuộc viếng thắm của đức Khâm sai Toà Thánh, Đức 
Giám-mục Achard de la Baume (6) có mục đích đem lại sự thoả thuận 


(1) Ег. Joseph Vermenlen. Nolre Commissariat du Viêt-nam. La cor- 
delle Mai 1950 irang 7. 

(2) Phan phát-Huồn C.ss.R Việt-nam giáo sử I. trg 112. 

(3) Ngài mất tại Hải Phố. Launay Histoire de Іа Mission de Cochin- 
chine. Documents historiques. П. 44 

(%) Năm 1732 có lập một nhà thờ ở họ Thg-Ðúc chừng 200 bước cách 
nhà thờ của các cha thừa sai Balê. Launay. Documents historiques ІГ. tr. 69. 

(5) Fr. Joseph Vermeulen, Op. cit trợ 8. 

(6) Phan-phátHuồn C.ss.R. Ор. cit. trg 113 
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giữa các hội truyền giáo. Nhận thấy rằng quyền lợi của các ngài bị xâm 
phạm, các Cha dòng đã kêu đến Toà thánh. Lúc Toà Thánh chưa có thì giờ 
giải-quyết các vấn-đề khó khăn thì cuộc cấm đạo nắm 1750 (1) làm các thừa- 
sai gạt bỏnhững xích mích nhỏ nhen đề chung sức chiến đấu giữ vững đức 
tin, Tất cả các thừasai đều bị bắt và dẫn đến Нё-Ап mà hồi 
ấy gọi là Hài-phấ, Michel de Salamanque là một trong các cha 
đồng thánh Phanxicôbị bắt, Người chết rũ tù ngày 14-7-1750, Ngày 
25-8 các Cha còn lại điều phải về Ma-Cao. Có tất cả là 27 linh. 
mục, 9 thuộc hội Truyền-giáo Ba-lê, 8 thuộc Dòng Tên 8 thuộc dòng Thánh 
Phanxicô và 2 thừa sai của bộ Truyền-giáo. Vì cuộc cấm đạo kéo đài nên các 
thừa-sai đá nhiều lần tìm phương thể đề vào lại Việt-nam, nhưng không сб 


kết quả là bao nhiêu. 


.Xứ Cao.Mên đã trở nên chỗ trú ngụ cho các ngài và cũng 
là nơi các. ngài tính toán đề сб thề vào Việtnam. Hai cha dòng 
thánh Phanxicô François Hermosa và Antoine Galiana đến lại Viêt- 
nam vào mùa xuân năm 1751. Ngày 15.8 cũng nắm ấy Cha 
Galiana bị bon cướp đâm chết Năm 1754 Cha -Joseph mặc dù 
đã 77 1051 về lại Cần-Cao và người vui sướng lúc nhìn thấy ngôi nhà 
thờ người xây vẫn còn đứng vững vì ông Tỉnh trưởng không chịu tuân 
theo lệnh của. Triều đình. Do đó họ Cần-Cao trở nên trung-tầm điềm 
công cuộc giảng đạo của các cha dòng Thánh Phanxicâ Từ Cần-Cao, 
các Cha dàng đến Long-Hồ (2) và Saigon thật ra các Cha cũng được 
hưởng một sự tự do tương đối Năm 1766 theo như lời của cha Didace 
de Jumilla, các Cha dòng thánh Phanxicô có đến từng їгїт nhà nguyện, 
ký sự cũng có ghi cho biết Đức Cha Piguel (4) có đến hành lễ trọng 
thề tại họ Chợ-Quán nắm 1766 và Đức Cha Pigneau de Béhaine nắm 
1775. Họ Chg-Quán hồkấy còn thuộc quyền các Cha dòng Thánh 
Phanxicô (5). 


Sự tự do mà các Cha dàng được hưởng chỉ là một sự tự do 
rất bấp bênh. Năm 1767 có bến Cha dòng đến Huế, bị tố cáo, các Cha 


(1) Phan-phải-Huồn Việ-Nam Giáo sử T trang 116-118. 
(2) Vĩnh-Long. 

(4) Phan- phát-Huðn C.ss.R. Ор. сі? trang 120. 

(5) Fr. Joseph Vermeulen : Га Cordelle trang 9. 
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phải bị bắt giam tù và dẫn vë Cam-Bốt. Bắt đầu từ năm 1768 các Cha. 
ở Cần.Cao gập nhiều khá khăn và năm 1770 nhà thờ của các ngài 
bị đốt phá. 


Năm 1771, một sắc chỉ của nhà vua ban lại sự tự do cho các 
thừa sai Công-giáo, nhưng cũng vào những năm này cuộc cách mạng đá 
đưa anh ет Tây-Sơn lên ngôi vua, và việc cấm cách lal сб phần gắt 
gao hơn trước (1) Năm 1782 Cha dòng thánh Phanxicô Ferdinánd 
Olmedila bị тат quyết tại Chợ-Quán (2) Trong ba năm các 
Cha Jacques và Emmanuel phải trổn tránh ở Vịnh Thái.Lan, chạy 
từ hồn дао này qua hòn dào khác, đề rôi bị Tây-Sơn bất ngồi tü, 
Nhưng cả bai trốn thoát được, và sau lúc dën Ma-cao lấy lại sức 


lực các Cha dòng lại quay về Việt-nam, 


Vì thời thë quá khó khăn nên các Cha dòng thánh Phanxicô Tây- 
Ban-Nha không còn tiếp tục đến Việtnam như trước nữa. Từ năm 
1750 tỉnh dòng Manila đã gởi qua Việtnam chừng 20 cha dòng, 
Cha bë trên Jean Colat là Cha bề trên cuối cùng của dòng ở Viêt- 
nam. Mật vài Cha dòng Phanxicô người Y thuộc Bô Truyền-giáo vẫn 
còn ở lại làm việc cho đến đầu thë-ký 19 như Cha Odoric Collodi. 
Cùng bị giam với cha Jaccard, ngài đã làm việc tại Cái-Nhum trong 
13 năm Người chết rũ tù ngày 23-5-1834 tại Lao-Bảo. 


Cha Odoric de Collodi, các thừa sai Pháp Gagelin và. Jaccard 
là những người bị giết trong cuộc bắt đạo kéo dài trên 50 năm. 
Người ta lầm tưởng rằng có thể bóp nghẹt Giáo-hội trong máu nhưng 


máu ấy đã trở nên mầm sống mạnh тё của Giáo-Hiội. 


Sau lúc qua cơn dáng tổ ấy, Giáo-Hội Việtnam đã đi đến một 
thời kỳ thịnh đạt. Kë đến năm 1933 Giáo-hội Việt-nam có đến 1.240.000 
giáo dân do 1.223 linh-mục chăn sóc và cũng vào năm này Đức Giáo- 
Hoàng Piâ ХІ làm lễ tấn phong cho Đức Giám-mục tiên khởi Viêt- 
nam, Đức Cha Nguyễn-bá-Tòng: 


Cũng chính trong thời-kỳ bình-an này các dòng, dưới đủ mọi hình- 
thức đến cộng tác với các thừa-sai Hội Truyền-giáo Ba-lê mở nước 


(1) Phan-phát.Huồn C.ss.R. Ор. cit trang 172 
(3) Phan-phát-Huồn Css.R. Op. cit trang 168, 
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Chúa trên đất nước này. Các tu tập viện của các dòng không bao 
giờ thiểu tu-sĩ, chứng tổ dântộc Việtnnam là một dân-tộc mộ đạo 
và hiều biết đâu là giá-trị chân chính của cuộc đồi. Dòng thánh 
Phanxicô không thề quên được giây liên-lạc chặt chë của các ngài 
đổi với non sông đất nước của chúng ta nên сас ngài rất ước-ao 
trở vẻ lại 'Việtnam nơi mà các cha dòng đã có công rao giảng lời 
Phúc.âm của Chúa. Chúa quan phòng dá dùng một dịp tiện đề đưa các 
thừa-sai của Chúa về lại với Việtnam, Năm 1928 Đức Cha Dreyer 
O.F.M, (1) được cử làm Khâm - Sứ tại Đông - Dương, nhờ người 
các cha dàng thánh Phanzicô đã về lại trong đất nước chúng ta một 
cách dễ dàng Tháng 3-1929 Đúc Cha Eloy, địa phận 
Vịnh, chính thức mời các Cha đến trong địa - phận người và 
11.1929 đoàn tu-s? dòng thánh Phanxicô đến Trung-việt. Người đã được 
chọn đề lập dòng tại Việt-nam là Cha Maurice Bertin. Là một thủy-thủ, 
người vào dòng lúc 26 tuổi năm 1896. Sau lúc chịu chức Người được 
chọn làm Đề trên tại Roubaix ; lúc các dòng bị trục-xuất ra khỏi 
Pháp Người đã lập dòng tai Trois Rivières ở Gia-nå-dẹi. Năm 
1907 Người được gởi di giảng đạo ở Nhật, về lại `Pháp năm 1928 
người chuân bị chuyển đi Đông: Kính đề lập dòng tại nơi đây. 
Chính lúc này, Bề trên cả chọn người đề lo việc lập dòng thánh Phanxicô 
tại Việt Nam. Những giáo-sĩ cùng di cộng tấc với người trong công 
việc này là Cha Hugolian Lemesre, Cha André Durand và thầy trợ 
sĩ Jean Marie Couden. Cha Hugoln Lemesre đã sớm di học tiếng trong 
một họ đạo, Cha Durand được-chọn làm thư-ký của Đúc Khám sứ 
Tòa Thánh. 


Năm 1930 tại Vinh các Cha đã phải hết sức lao nhọc đề tìm 
một khu đất lập nhà dòng. Các Cha phải dời những túp lều tranh và 
cho bốc mộ di nơi khác. Công việc xây dựng bắt đầu tháng 3-1031 
và hoàn thành vào ngày 8. XII cũng năm аду. Lúc đó đại gia-đình 
của thánh Phan-xicô thêm đông số. Tháng 9-1930 Cha Léonard 
Ramon dën Việtnam với thầy trợ-3ĩ Orchange Staelen, nắm. 1931 
Cha Vermeulen từ Trung-Hoa đến. Năm 1933 Cha Bertin Presson, Jean 


(D O.F.M. dòng thánh Phanzicô, 


Bernard Ramon và Matthieu Varin đến cộng tác với các Cha dòng 
đang lầm việc tại Việt-nam, 


Lúc tu-viện tại Vinh đã có bề vững chải Cha Maurice Bertin 
lo đến việc tìm kiếm một khu đất đề lập nhà trường. Thanh-Hóa 
bd , 


ở cách Vinh chừng 150km về phía Đắc được chọn lầm nơi xây cất và 


cuối năm 1934 công việc hoàn thành. 


Năm 1935 điềm một giai-đoạn quan trọng trong bước tiën-triên 
của dòng. Đúc Cba Rémi Leprêtre, đến quan-sất các tu-viện mới 
thành lập tại Việt nam. Ngày 19-3-1935 người chủ tọa lễ khai mạc 
tạ Thanh-Hóa. Cha Léonard được cử làm giám-đốc Trường và Cha 
Jean Bernard Phó Giám-Đếc. Tu-viện tại Vinh đã trở nên Tu tập 
viện của dòng và ngày 13-6-1935 giữa sự hân hoan của dòng, 
Cha Bề trên -giám-tỉnh đã mặc áo dòng cho ba thầy trợ sĩ đầu tiên. 


Cha Matthieu Varin bồi ấy là Bề trên của các thầy tập Trợ-si. 


Vì số học sinh càng ngày căng tăng tại trường Thanh-hóa nên 
các cha ở Pháp đến, đêu được phái дёп dạy tại Trường. Trong 
số các cha giáo-sư hồi ấy có cha Rufin Arbault, Paul Joseph Baille 
Martial Vanbaelinghem, Constant Dápierre và Jean Marc Leurs. Năm 
1936 các bà Clarisses đến chiếm tu-viện mà Cha Maurice Bertin đã 
xây dựng. Công cuộc của các cha tiến không ngừng, nhờ: thế ngày 
2.8.1939 nhà dòng đá mở nhà tập cho các thầy ca-sî và đặt 
Cha Jean Bernard hướng dán các thầy. 


Năm 1937 Cha Bertin đến Nha-Trang đề le việc lập tại đây 
Trường Thầnhọc của dòng, Người dã khéo đặt tu - viện trên một 
quả đồi quây ra mặt biền, chế ngự cả thành phố Nha- Trang. Сас 
Thầy Thần-học lớp triếlý đến tại đây tháng 2.194] với hai Cha 
Alix Bourgeois và Florent Zucchelli; Nhưng hai Cha phải chạy trốn 
trở về lại Vinh vào kỳ tháng 7 vì quân đội Nhật chiếm tu - viện 
Nha-Trang. Cha Maurice Bertin với tài ngoại giao hiếm có của ngưởi, 
đã vận - động dë xin chính- quyển trao trà tu- viện, nhờ thể 
qua tháng 3.1942 các Cha đả có thề tö- chức lại các lớp triết - lý 
và Thần - học tại Nha ~ Trang. Mặc dù thời chiến - tranh, nhà dòng 


< - ж a x. a `. 
Nha-Trang vẫn tiếp tục sống một cuộc đời yên-ồn trầm-lặng. 
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Năm 1944 chính - phủ tịch -thu trường Thanh - Hóa đề cho các 
hoc-sinh Hà nội trú - ngụ, học -sinh của dòng phải chạy về Vinh 
nên các thầy Nhà tập lại phải vào Nha-trang: 


Sau ngày dào - chính 9.3.1945 tu- viện tạ Vịnh đã trở nên 
chô trú - ngụ. cho các thừa - sai ngoại- quốc vì vậy phải giải - tấn 
học - sinh. Tại Nha-Trang tu - viện không có đủ chỗ ở, vậy mà các 
Cha lại được lệnh phải cho 40 người Pháp trú. Vào kỳ tháng 
5.1945 đức Cha Kontum và các thừa - sai cũng đến trú ngụ tại 
nhà dàng. 


Nhận thấy tương - lai rất mập mờ và có thê di tới những ngày 
còn đen tối hơn nữa cha Maurice Bertin đã xin phép giáo-quyền truyền 
chức linh mục cho một Һау thần-học của dòng. Mü của Đức Giám. 
mục là mũ giấy và gậy của Người là gậy tre. Lễ ấy được củ-hành 
vào ngày 15.8.1945. Hai tuần trước, ở tại Pháp có hai tu-sĩ Việt nam 
thuộc dòng đã được thụ phong Linh-mục. Vào tháng 10.1945 nhà dòng 
bắt đầu trải qua những giai-đoạn hết sức buồn thảm. Ngày mồng 2 quân 
đội Nhật đến khám xét nhà dòng, họ viĝn-lý không thề bảo-vệ . mạng 
sống của các người Pháp ở ngoại ô thành Nha-Trang nên họ nhất định 
đưa các Cha Pháp đến trú 'tại bệnh-viện. 


Tưởng rằng tỉnh thế chưa đến nỗi lo sợ, tất cả các: cha, ngoại trừ cha 
bë trên Maurice Bertin vận động хіп phép nhà đương cục địa-phương đề 
trở lại tu-viện mừng lễ thánh Phanxicô, không ngờ sảng hôm ngày lễ, 4 
cha dòng và một vài thày dòng Trường Thiện giáo, một thừa sai bị bắt và phải 
lột áo dòng. Xong các ngài bị trói từng hai người một rồi dược dẫn ra 
khỏi thành phố Nha trang di về Khánh Hoà. Đang lúc bị bạc đãi như thë 
các 10-1 vám bình tỉnh chò đợi một cách nhấn nhục thánh giá mà Chúa 
đem tới cho họ. Sau 10 ngày bị Viêt-minh giam giữy các ħgài được dẫn 
về lại Nha trang trong khu vực dành riêng đề giam giữ người Pháp, 


Cũng trong thời gian 3y nhiều biến cố đã хау ra tại tu-viện Nha 
tang. Cha Bonaventure vừa mới chiy chức được cử làm bề trên và trong thời 
gian người điều khiền tu.viện, người đã làm phận sự một cách khôn khéo. 

Ngày 4710 chính ngày lễ Phanxicô vì có còibáo động khiến nhà dòng 
không thề hátlễ được. Thật ra nhà dòng vẫn còn hoạt động cho đến 
ngày 4-10. Ngày hôm ấy chỉnh-quyên địa phương ra lệnh cho các tu-sï 
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dòng thánh Phanxicô phải tần-cư, ai chậm trễ sẽ coi như là Việt-gian. Do 
đó các tu-sĩ không khỏi xúc động lúc phái bỏ tu-viện та di. Cách Nha 
trang 12 cây số, có một chuyến tàu dóm các thầy và các cha đề đưa về 
Qui nhờn. Nhưng các ngài cũng không ở đây lâu vì hôm 7-11 các thầy 
phải đi bô về Làng Sông nơi đây các tu-sĩ được ở trong một nhà xứ bó 
hoang cho đến tháng 2-1946 vào lúc đó cácthày Thần học lại được phép 
trở về lại Vịnh. | 


Cũng vào tháng 2-1946 các cha dòng người Pháp dën chiếm lại tu 
viện và nhận thấy đá bị phá hoại rất nhiều, trong một thời hạn khá lâu 
các cha phải sống trong một cảnh nghèo túng chật vật nhưng điều làm cho 
Bè trên phải lo lắng hơn са là phải sống xa các thày Thần học là những 
người về sau này sẽ gánh vác vận mệnh của dòng. Cuộc vận động của người 
có kết quả ; chuyễn tàu lửa xuyên Việt đã đưa các thầy từ Huế vè Nha- 
Trang bằng an vô sự. Chuyển ấy là chuyến cuối cùng trước ngày 19-12- 
1946 là ngày bô dôi Việt minh đánh úp các trai bình của Pháp ở Việt nam 
Từ ngày ấy nhà dòng bị cắt đôi không còn có thê liên lạc dễ dàng như 
trước nữa. Tại Vinh còn lạ 4 cha Pháp, 1 cha Việt-Nam và 15 thầy trợ 
sĩ, Các cha lại mở trường như hồi trước. 


Tại Nha-trang các Cha đã tổ-chức Trường Thăn-học và bắt đầu 
từ năm 1948 đã có nhiều thầy được thụ phong linh mục. 


Vì ở xung quanh nhà dòng có nhiêu bồn đạo di-cư trú ân nên 
tai nhà thờ của dòng các cha đã tô-chức những buôi lé riêng cho 
bón đạo, Các Cha cũng mở một Trường cho con em các người di- 
cư дёп học. 


Vì nhận thấy nhiều người xia học đạo nên các Cha lại phải 
mở nhà dạy chầu nhưng, sở dí có .những người xin học đạo như thế 
là vì trong lúc làm việc tại Đệnh-viện hay tại nhà tế bần mà các Cha 
mở ở Cù-lao, các ngài đã đánh động làng họ. Với sự giúp đế của 
chính-quyên địa. phương các Cha đã dựng lên ba túp lều tranh dë đón 
tiếp những người nghèo khô không cơm ăn áo mặc và những người 
bệnh tật. Ban xã-hộicũng cấp cho mỗi người, mỗi ngày một đồng bạc và 
mỗi tháng thêm 20 ký gạo. Ngoài ra các Cha phải tháo-vất đề nuôi những 
người ấy. Vào khoảng năm 1950 tại trại của các Cha có 4 người 
bệnh phong và 3l người mắc bệnh bất in. Mỗi ngày tù 8830 đến 11830 
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những người bệnh xung quanh cũng đến với các Cha đề nhờ các Cha bäng 
bó vết thương hoặc lãnh thuốc men cần-thiết Nếu có những người 
vì bệnh nặng mà không thề đến, các Cha phát một thầy trợ-sĩ y- 
đề phát thuốc và chăm лот ho. Từ năm 1947 đến nấm 1950 có 
8 người đã lành bệnh và đã lập gia-dình вап viện tế bần của các 
Cha, 52 bệnh nhân được thuyên bệnh và đã tiếp tục hành nghề của 
mình, 13 người bệnh dá qua đời tại trại và 10 người đã xin chịu 


phép rửa tội trước lúc chết, và cũng cónhiều người bệnh đang học đạo. 


P. 


t 


Công việc bác ái và nhất là ат lòng bác-ái của các Cha dòng 


thánh Phanxicô đã lôi kéo một sõ người trở về đường của Chúa. 


Vì thời thë Ьар bênh, năm 1949 các Cha quyết định lập môt 
nhà ở Saigon. Nơi dây ngoài ra việc xây cất một ngôi thánh đường 
cho bón đạo tại Saigon các Cha có mở thêm Câu Lạc Bộ Saint 
Antoine đề làm việc tông đồ cho quân-nhân. 


Gần đây các Cha lại xây cất một Tiều Chủng-viện tại Thủ-Đức 
có thể chứa 180 học-sinh. Hiện giờ dòng thánh Phanxic có 20 linh- 
mục Việtnam, 11 linh mục ngoại quốc, và 40 10-51. Tất cả các tu- 
viện của dòng tại Việt nam đặt dưới quyền coi sóc của một Cha Phó 
giám-tỉnh Việt nam. 


4. DONG CHÚA CÚU - THỂ (1). 
A.— BÄNG SÁNG LẬP. 


Thánh An-phong thuộc dòng dõi Liguori là người đã sáng lập dòng 
Chúa Cứu-Thế., An-phong sinh ngày 27-9-1696 tại Marinella thuộc thành 
Naples, một trong những hải-cảng lớn nhất của nước Y. Từ lúc còn bé 
An-phong đã tó ra là một cậu học-sinh xuấtsắc và lúc 16 tuổi cậu đỗ 
Tiển-sĩ luật, về phần đòi và phần đạo. Ở Tòa-án, ông thầy kiện trẻ 
tuổi d! từ thành công này đến thành công khác. Nhưng những thành- 
công ấy cũng không làm cho An-phong quyến luyến thế gian, mỗi ngày 
An-phong dùng hai tiếng đồng hề đề viếng Thánh. Thề và viếng thăm 
những bệnh nhân ở bịnh-viện. Ар - phong sẵn-sàng hy sinh tất са, 


(1) Thường viči tát là C.ss.R. Congregalio Sanctissimi Redemplori, 
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nhưng cần phải có một ân-huệ đặc-biệt An-phong mới có thề hoàn-tdàn 
theo Chúa. Ân huệ ấy, Chúa đá ban cho An-phong trong một vụ thất- 
kiện. Chính lúc mà An-phong chắc chắn Ф đến sự thắng lợi, một hồ-sơ đã 
qua trước mắt An-phong có đến 20 bận, nhưng An-phong không đề ý đến, 
chính sự sơ suất ấy dā làm An-phong thất kiện và chính dịp ấy đã hé cánh- 
cửa đề ánh sáng siêu-nhiên cũa Chúa lọt vào tâm hồn, hướng cuộc đời của 


An-phong về một lối khác. 


Năm 1726 An-phong chịu chức Linh-mục. Vừa mới chịu chức, giáo- 
chủ Fignatelli giao phó cho An-phong việc giảng cấm phòng cho hàng đạo 
đức ở Naples. Trong Фр này người ta đ thấy rõ ơn kêu gọi của 
An-phong là mật ơn kêu gọi thừa-sai : Người giảng cho đủ mọi hạng 
người, nhất là cho hạng người nghèo khó, đối với hạng người này Người 
có một mối thiện-cảm sâu xa vì thë về sau này dòng của An-phong lập së 
là một dòng chuyên giảng lời của Chúa cho hạng người nghšềõ khó. Và 
cũng vì mục-dích ấy mà ngày 9-11-1732 Người hội hop nhiều anh em ở 


miền sơn cước Scala đề thực hiện mộng tông đồ của mình. 


Năm 1754 An-phong vận động хіп Tòa-Thánh công nhận việc 
thành-lập dòng Chúa Cứu Thế, nhưng An-phong phải dấu kín sắc-lệnh 
của Tòa-Thánh vì trong thời buổi ấy, vào dòng và khấn dòng trong 
lúc nhà vua chưa phê chuần luật dòng là một trọng tội đối với 
trều đình Năm 1779 An-phong tưởng đã, đến lúc có thề vận 
độngxin triều-đình châu-phê luật dàng. Người giao việc ấy cho Cha Мајопе, 
không ngờ “Cha này sửa-chữa nhiều điều quan-trọng trong khoàn lệ. Theo 
bậ-luật sửa-chứa ấy, các Cha không còn làm lời khẩn theo như luật Tòa- 
Thánh đã châu-phê, nhưng chỉ làm lời thê hứa. Lúc Bệ-luật sửa-chữa ấy 
gửi đến Thánh An-phong đề người ký, An-phong vì già yếu, không đọc 
được mới nhờ. Cha Villani xem hộ. Villani là nghị-sự của dòng và cũng 
là Cha linh-giám của An-phong. Cha này có lẽ vì sợ làm phiền An-phong 
hoặc vì sợ oai-quyền nhà vua, hoặc vì có viễn-vọng.sẻ sửa đổi lại theo 
như luật Đức Giáo Hoàng Benedicto XIV đã châu phê, vì những lý-do 
ấy, Villani không dám cho An-phong biết đoạn đã sửa-chữa trong 18-1941, 
nên Án-phong đã ký vào bản luật sửa-chữa ду. 


Nhưng lúc triều đình Naples gởi bộ-luật về lại cho Ап - phong 
Villani không-làm sao dấu nồi việc đã: sửa-chữa luật dòng, như thể trước 
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mặt Tòa Thánh An-phong dš khinh khi quyền bính của Đức Giáo.Hoàng. 
Höi ấy An-phong còn gặp lắm kê thù ở Naples và cũng phần vì sợ triều 
đình nên chưa thanh-minh được với giáo-quyền. Tòa Thánh ra một nghị- 
định trục-xuất An-phong và các Cha ở Naples ra khỏi dòng. Chỉ các Cha 
thuộc nước Tòa Thánh mới thật là những Cha dòng Chúa Cứu-Thể chính 
tông và chỉ những Cha này mới có khả-năng pháp-Ìý lãnh những quyền-lợi 
mà Đức Giáo-Hoàng Benedictô XIV, ban cho lúc người châu-phề 
luật dòng» | 


Tất cả những kẻ thù-dịch của An-phong, của dàng, đều hoan-hỉ vì 
họ lầm tưởng rằng công cuộc của An-phong đã đến ngày phải tiêu - diệt. 
Nhung 9 năm sau lúc An-phong tạ thể, nghĩa là vào năm 1796 một thông 
cáo của Tòa Thánh cho hay : An phong và các tu-sĩ ở Naples, đã bị trục- 
xuất ra khỏi dòng một cách oan-uông. Chính sau lúc Người mất, dòng mới bắt 
đầu bành.-trướng cách mạnh - më, khắp trên thế-giới. Những người 
đã có công nối tiếp công việc của An-phonglà Thánh Clément Hofbauer và 
Cha Joseph Basserat. Nhờ hai giáo-sĩ này dòng đã có một cơ-sở tại Vienne 
và từ Vienne dòng đã lan tràn khắp năm châu. Hiện giờ dòng Chúa 
Cứu Thế có trên 8.000 tu-sĩ đặt dưới quyền cai-quản của một Cha Đề 
trên lỏng quyền ở Roma. 


B) DÒNG CHÚA CỨU THẾ TẠI VIỆTNAM 
а) Lịch-sử 


Dòng Chúa Thế là một dòng đến Việt.Nam vào hơn 30 năm nay 
nhưng đã có một ảnh-hưởng sâu-xa đối với dân-chúng Việt-Nam. Năm 1923 
Đức Giám-mục Le Croart S.J. đến quan-sát tình-hình tôn-giáo tại Viêt- 
Nam và người cho biết gởi đến Việt-Nam những thừa-sai chuyên giảng 
сат phòng cho #10-51 và giáo dân là một việc rất cần thiết đề củng có 
tinh-thän đạo-đức của dận-chúng. Đức Hồng.Y Van Rossum C.ss.R. Bô 
Trưởng Truyền-giáo đã dem. vấn-đề ra cứu-xết và Bô da giao công việc 
nói trên cho сас Cha Dòng Cứu-Thế đảm-nhiệm. Bề trên Tông-quyền ở 
Roma ra chỉ thị cho các Cha Dòng Chúa Cứu-Thế Gia-Ná Đại phụ-trách 
công việc ấy. Ngày 12-12-1924 Cha Giám-Tỉnh Thomas Pintal ra một lá 
thư luân-lứu đem tin mừng cho anh em trong toàn tỉnh Bà Thánh Anna : 
hai Cha Hubert Cousineau và Eugène Larouche cùng thầy trợ-sĩ Barnabé 
sẽ là những người tiên-phong gởi đến Việt-Nam: 


Các Tu- sĩ dòng “Cứu - Thế Gia- Nā- Đại дёп Huế nấm 
1925, Đức Cha Già Lý. (Allys); Giám-mục địa phận đã tiếp rước 
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các ngài hết sức шіёта-по. Các thừa-sai trong thời buổi đầu tiên đã ở lại 
Dinh Đức Giám-Mục cho đến ngày 26-10-1926 và sau đố ở tại nhà một 
người ân-nhân của dòng, ông Định-doän-Sắc. Đến năm 1929 các Cha mua 
được một khu đất khá rộng đề xây cất tu-viện. 


Trong những năm đầu các Cha Gia-nä-Đại chuyên lo hai việc: Нос 
tiếng Việt và giảng cấm phòng bằng tiếng Pháp cho hàng giáo-sĩ. Muốn 
học tiếng Việt cho có hiệu quả và lanh chóng, các Cha phải đi đến ở trong 
các họ vì nơi đây mới có dịp chung dụng với con chiên bón đạo, nhờ thë 
sẽ có nhiều dịp dem điều mình học hỏi ra thực hành. Nhưng thật ra các 
Cha cũng không đủ thì giờ đề học vì phải giảng bằng tiếng Pháp nhiều 
quá. Trong thời gian ấy Cha Georges Bélanger được gởi đến Việt Nam 
trong 2 năm dë chuyên giảng vẻ tiếng Pháp. 


Mặc dà phải học tiếng, hoặc phải rao giảng lời của Chúa, 
các Cha dòng cũng không quên myc- dich của họ đến Việt- Nam 
là đào tạo nên một lớp Cha dòng Chúa Cứu Thể người Việt. 
Vì thể Cha Eugène Larouche ngay từ năm 1927 đã gởi 4 đệ tử di 
học ở Tiêu-chủng viện, nhưng sau các Cha lại gởi các Đẹ-tử học ở Pellerin 
do các Sư Huynh trường Thiện-giáo điều khiên. Công việc da dược 
khuyếch trương nhờ sự hy sinh của Cha Eugène Larouche. Đến năm 1950 
Бе tử Huế đã cung cấp cho nhà dòng hơn 30 linh-mục Việt Nam và 30 
thầy thần học. Vào năm 1955 Đệ tử Huế dời về Vũng Tàu và chỉ đề lại 
ở Huế một Tiêu Dë tử. Ngoài ra nhà Đệ tử ở Huế сіс Cha còr có một 
cơ sở lớn lao như Thư-viện và nhà hát Ì“Accueil. Đây là một công trình 
vĩ dại của Cha Patrice Gagné. Ihư-viện có đến 15. 000 quyên sách. 
Nhờ thư-viện các Cha có dịp chủng dụng không những với học-sinh công 
giáo nhưng ngay với những 'học-sinh không Công-giáo và nhờ thế có thê 
gieo,vất vào tâm trí sáng suốt của họ lời chân thật của Phúc âm. Nhà hát 
l'Accueil là cả một công cuộc vĩ đại. Chính nơi dậy là chế gập gỡ của 
thạnh niên trí thức, gặp sỡ không : 'hhững trong những buoi diễn thuyết được 
tô chức một cách thường xuyên mà ngay cả trong những buổi trình-diễn 
'văn nghệ và cẰớp bóng. Là một căn phòng mênh mông không cột, l“Accueil 
có thê chứa từng nghìn chỗ ngồi mà vấn còn rộng. L'Accueil còn là trụ 
sở các hội đoàn như Hướng-dạo, hùng-tâm, dũng-chỉ, sói con v.v... Hiện 
giờ l‘Accueil vì thài thế, chưa hoạt-động mạnh më như thời trước. 


.Nhưng nhà dàng Huế chưa có một ngôi đền thờ rộng rãi và sáng sửa 
dë па lời cho những đòi hôi của giáo dân, vì thë Cha Bề Trên Trän-văn- 
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Ноте xúc tiến việc xây cất một ngôi thính đường to lớn lộng lấy dâng 


kính Đức Mẹ Häng Cứu Giúp. 


Năm 1925 lúc các Cha Dòng Chúa Cứu Thế Gia-na-Đại vừa đến Hải- 
Phòng Đức Khâm-sứ Ajuti tỏ ý muốn xin các Cha đến lập dòng tại Bắc 
và Nam~Việtnhưng vì hồi ấy các Cha còn bận phải xây cất chà dòng ở Huế 
nên không làm thoả mãn được lời yêu cầu của Đức Khâm-sứ. Cuối năm 
1926 Cha Edmond Dionne đến ở: Phát Diệm, đó là bước đầu tiên trong 
việc thành lập dòng Chúa Cứu Thể ở Hà-nội Năm 1928 các Cha mua 
được một sở đất ở Thá-Hà-Ấp, hồi ấy Thá-Hà ở hån пвові-5 
thành phố Hànội. Năm 1930 Cha Emond Dionne được đắc cử làm Bề 
trên các nhà Dòng vừa mới lập ở Việt Nam và Cha Gérard Michaud làm 
Bề trên nhà Dòng На-пфі. Có thề coi Cha Michaud là người có 
công nhất trong việc xây cất nhà dòng đầu trên ở Bắc Năm 
1934 nhà Tập và năm 1935 Trường Thần học của dòng được thành 
lập ở Hà-nội. 


Năm 1929 ở tại tu-viện Huế đã mở nấm nhà Tập chó các thầy trg- 
sĩ và nhà tập đã được đặt dưới quyền hướng dẫn của Cha Hubert 
Cousineau, tu-viện trưởng. Кё từ ngày 9-12-1930 nghĩa là ngày lễ 
-khẩn đầu tiên của các thầy trợ-sĩ nhà Tập đá cung cấp cho nhà dòng một 
sẽ đông các thày và các Cha. 


Năm 1934 Nhà Tập các thầy trợ-sĩ được dòi ra Hà-nội, nơi đây có 
hai thày Tập ca-sĩ trong số đó сё thày Nguyễn-trọng-Cân, nay đã là linh- 
mục. 


Lúc các thäy tân khấn rời nhà tập, các Cha dàng phải lo sao cho 
các thầy có chỗ ăn học đề dọn mình chịu các chức trong Hội-Thánh. 
Hànội được chọn làm trụ-sở đề đào luyện các thầy. Mùa-Thu 1935 các 
thầy Thần-Học ở Gia-Nä-Đại đến Hà-nội đề cùng với các thày Việt-Nam 
học hành và dọn mình chịu chức. Từ пат 1945 ở Hà.-nội lại то thêm 
một Тзёп-Бе-Тт. Cuối năm 1950 Nhà Tập và Trường Thần-học được 
dòi vë ĐAlạt, và Tiêu đệ-Tử Hà-nội đến tháng 7-1954 lại sát nhập vào 
Бел Huế cho dën lúc D-t? này dời về Vũng-Tầu. 


Ơ lại Hà-nội cá các cha Denis Paquette Thomas Côté, Cha Giuse 
Vũ-ngọc-Bích, hai thầy trợ-i Clếment và Marcel. Mặc dù sống trong 


những hoàn cảnh khó khăn, các Cha các Thầy dš tỏ ra rất khôn ngoan, 


Theo chính sách phá hoại tôn-giáo, Cộng-sản tìm hết: mọi phươnÊt- -cách 
đề ngăn сап công việc của các Cha. Năm 1955 thầy Marcel Văn bị 
Cộng-sản bắt và thầy dá chết rũ tù năm 1959, Cha Denis Paquette và 
Thomas Côté đều bị duói ra khả: Bắc-việt vào năm 1959. 


Lúc đã có cơ sở ở Hà-nội "và Huế, các Cha mới nghi đến việc 
xây-cất tu-viện tại Sàigèn. Và việc đó đã thực hiện được ngày. 24-6-1933. 
Ban đầu các Cha phải ở trong một nhà tư, mãi đến mùa thu 1939 các 
Cha mới xây cất tu-viện hiện thời Nhà dàng Saigon là một nhà dòng 
nhiều thừa sai nhất, nhiều ban thừa-ssai được tổ.chức và gởi đi rao giảng 
lời Chúa: ở thành-thị cũng như ở thôn-quê. Tại miền. Nam các thừa-sai 
dòng Chúa Cứu-Thế dš thành-công mỹ-mãn, lương cũng. như giáo say- 
sưa nghe lời các ngài giảng dạy. Chính lúc ấy chiến-tranh bùng nô ngắn 
cản những công việc thừa:sai cổa các ngài, nhưng дёп năm 1950 nhờ 


thời thể các Cha lại tiëp-tųc một cách dễ-dàng như trước. 


Năm 1954 các Cha да dựng lên một ngôi nhà thờ cao ráo và sạch 
вё có thề chứa được nhiều bền đạo; và nhờ thể việc đạo đức ở nơi 
đây rất là săm-uất. Năm 1946 ở tại Saigon cũng mở một 'Tiều-Đẹ-Tử 
đề nhận các chủng-sinh trẻ tuổi. Đến nắm 1955 Tiều-Ðẹ-Tử Saigon cũng 
được sát nhập với Đạ-Tử Vũng-tầu. 


Sau nhà dòng Saigon, Nhà dòng Nam-dinh được thành. lập năm 
1942, Mật пат sau, quân-đội Nhật truyền lệnh cho các Cha Gia- 
Nã.Đại phải về Hà-nội, ở lạ Nam-định chỉ còn 3 Cha Việt Nam. 
Cha Сіоап Nguyễn-kim-Dong được cử làm Bề Trên ở Nam-định. Năm 
1944 đang lúc đi từ Nam-định về Hà-nội xe hơi Cha Bề Trên bị: máy 
bay Mỹ oanh-tạc. Đạn xuyên qua mình, Cha Bë Trên đã tắt thở trên xe, 
trong lúc' tay ngài còn саш sách nhật-tụng. Năm 1946 Việc Minh bất 
các Cha và các thày, cướp phá nhà dòng mãi đến mấy tháng sau các 
Ngài mới được phóng thích. Nhà dòng ở Nam-dịnh chưa có thề tái 
lập được, và trong thời-gian đã trở nên trụsở một viện tế-bần gọi là 


Viện Tế-Bần An-phong. 


Năm 1950 dưới sự hướng-dẫn của Cha. Alphonse Tremblay môt 
"trường- Thần-học được thành lập ở Đalat, trường cất trên môt dja- 
điểm hùng-vĩ chế-ngự cả thành-phố Đalat. Đã từ lầu khu rèng này chỉ 
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vi-vu những tiếng thông reo, âm-thầm rơi biến trong cõi u-tịch mông- 
lung. Ngày nay tiếng thông уйп reo nhưng đề Һа với tiếng ca-tụng 
Thiên - Chúa của một đoàn thanh niên ưu-tú, xa vòng gió bụi, 
buông thả trí khôn theo đuồi sớ-mạng cao cả, Chúa Cứu Thế đã đặt nặng 
trên vai : Chúng con hãy dí rao giảng lời Phúc-âm cho toàn cối thế giới. 


Năm 1955 tu-viện Vũng-tàu được thành-lập, các Cha ở tại tu 
viện đại да số là những giáo sư chuyên dạy học cho các đệ tử Huế dš 
đồi về đây năm 1955. Ngoài ra còn có Tiều Đệ tử đề thu nhận những 
em cồn Ít таб. 


Năm. 1959 Các Cha được phép chính thức lập một nhà ở Fyan.. 
Nhà này chuyên lo về việc giảng đạo cho đồng bào Thượng. Hiện giờ 
công việc rất tiến triền, các Cha đã mời các bà phước Thánh Vinh. 
Sơn đề cộng tác trong việc mở nước Chúa tại nơi đây ; các Cha dš 
chịu khó thích nghi dòi sống mình vào dòi sống của đồng bào Thượng 
và đã chịu khó học tiếng Thượng. Trong năm 1959 các Cha dạy đạo 
cho 1.400 đồng-bào Thượng, ` 


Mùa Thu 1959 các Cha thành lập tu-viện ở Nha-trang đây là trụ 
sở của tu tập-viện, và của các thanh-niên dự tu vào đời sống trợ 


sĩ dòng Chúa Cứu Thế. 


b) Trung. tâm huấn luyện của dòng tol Viêt - Nam. 


Sở dĩ các Cha Dàng Chúa Cứu Thế đã sớm có đông số các Cha 
Việt Nam vì các ngài đã quan-tâm đến vấn đề đào tạo các chủng-sinh bàn 
xứ đúng theo tính thần của Thâng-Điệp < Rerum Ecclesie >. Muốn cho 
công việc đào tạo được thập phần mỹ-mãn các Cha đã lập trên đất-nước 
chúng ta nhiều trung-tâm huấn-luyện từ Tiều Đệ-tử, đến Đệ tử, Tu-tập 
viện cho đến trường Thần-học. Vì địa-lý, nước Việt Nam chạy đài theo 
Biền Trung-Hoa, На-Мё, Huế, Saigon ở khá xa nhau vì thể việc thu nhận 
các chủng-sinh vào Эга Huế là một vấn đề khó khăn. Đề cất trở ngại 


ấy các Cha đã lập ngay ở Saigon và Hànội hai nhà Tiều Эё к. 


Cha Eugène Larouche đã hy-snh nhiều năm đề chuyên lo việc 
gây dựng và củng cố nhà Đệ-tử Huế. Nhà Đệtử gồm có Tiều-học 
và ban Trung-học. Вап Tiều-học gồm có các lớp Chín, Tám, Bẩy. 
Từ 16р Sáu. trở lên các Рет mới học tiếng La-tinh.và chuyển ngữ 


dùng trong các lớp vấn là tiếng Pháp. Đến сиё lớp Ва, các chủng- 
sinh dự-th Trung-học Cuối lớp nhất dự thi Tú-Tài phần nhất và 
cuối năm triët-lý thực-nghiệm, Tú-Tài phần bai. 


Luật của Đẹtử Huế cũng giống luật của các Dë tử dòng Chúa 
Cứu Thể ở Gia-nä-Đại hoặc nơi nào khác nhưng luật ấy được thích 
ngh với hoàn cảnh khí hậu và xã-hội của chúng ta. Bộ luật ấy 
hun đức tâm hồn các đệ tử ngõ hầu họ có một làng yêu tha-thết 
đổi với ơn kêu gọi làm Cha dòng Chúa Cứu-Thế. Ngoài ra các đức 
tính ấy, luật Đệ-tử còn đào tạo các chủng sinh có tính thần hy-sinh 
độilược và chuyêntcần làm việc Mi ngày các đệtử có 15 phút đề 
đọc sách thiêng-liêng, hoặc đề nghe lời khuyên bảo của Cha Giám- 
Đốc. Nói tóm, trước lúc được nhận vào Tu-Tập-viện, chủng-sinh Эё 
tử đã được huấn luyện đề có thề vào nhà Tập một cách có ích lợi. 


Đệ tử không những chú trọng đến nền giáo-dục tính-thần và tu đức 
nhưng cũng quan tâm đến vấn dë thê-dục. Mặc dầu không phải hướng- 
đạo nhưng họ sống dòi sống hướng-đạo Cũng nhờ dòi sống ấy mà 
các chủng sinh đó biết yêu vũ-trụ núi đồi hùng-vĩ cũng như biên 
cả mông-mênh là những tạo-vật nâng nhắc tâm hồn đến sự cao cả của 
"Thiên. Chúa. 

Chúa gọi thì nhiều mà chọn thì ít, vì vậy không phải tất cả các 
chủng sinh đều được làm linh-muc dòng Chúa Cứu-Thế. Những chủng 
sinh vì Chúa kêu gọi lánh môt nhiệm vụ khác, lúc về lại thể gian, họ 
đã hội họp nhau đề lập hội Ái hữu An-phong có mục đích nâng 
45 nhau ở đời và đồng thời nối giây hên lạc với nhà dòng mà họ đã 
thụ ơn có khi trong nhiều năm. 

Sau lúc đã mắn năm đào tạo ở Đệ-tử, chủng-sinh được gởi đến Tập 
viện Nhà Tập là một nhà đào tạo về phương điện tu đức mà giáo luật 
bắt buộc phải thành lập trong mỗi dòng. Không một tu sĩ nào được làm lời 
khẩn nếu không qua một năm nhà tập. Trong thời gian năm nhà tập 
chủng-sinh học ơn kêu gọi và khả năng của mình mới có thê định doạt 
được con đường mình phải theo. Vì thë Tu tập viện là một nơi rất cần 


thiết cho việc thành lập một tỉnh dòng. 


Hiện ở Việt Nam chỉ có một Tập viện vừa cho ca-ssĩ và cho 
trợ sĩ vì vậy cha Bë trên Nhà Tập phải dọn hai loại bài giảng khác nhau 
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đề giáo huấn các thầy Tập. Nhà tập đã lần lượt từ Hànội dời về Đà.lạt, 
và từ Đà-lạt xuống Nha-trang. 


Sau một năm nhà tập và nếu được làm lời khấn tạm ba năm, chủng- 
sinh được gởi đến trường Thăn-học của Dòng dé пёр tục việc đào tạo, 
trước những năm сми chức Linh mục. Nếu ở Đệ Tử, chủng-sinh đã 
chuyên về văn chương và khoa học, ở Trường Thần học chủng-sinh sẽ đề 
tất cả thì giờ dë học Triết lý, Tín lý, và giáo-sử cùng nhứng môn cần 
thiết cho công cuộc tông dŠ tương lai của mình. Trường đã đào tạo cho 
dòng được một số linh mục khá lớn. Sau lúc chịu chức linh-mục và đã học 
xong сйс môn thần học theo giáo luật và theo lề luật của đồng, vị tu sĩ 
được gởi đi dạy học ở các nhà Đệ tử hoặc được đưa về các tu-viện 
trung tâm thừa-sai đẻ cộng tác với những vị đã có kinh nghiệm 


trong việc giảng dạy. 


Sau những năm ralầm việc, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế lại được gọi 
về Nhà tập một lần thứ hai, nhưng lần này họ chỉ ở nhà tập trong 
6 tháng. Trong 6 tháng ấy.các Cha không những lo tu bồ lại đời sống thiêng 
liêng mình cho dồi dào hơn mà lại còn chăm lo soạn và sửa chữa các bài 
giảng cần thiết cho các tuần đại phúc, cho đủ mọi hạng người trong xã-hội. 

Đến năm 1960 dòng có 400 chủng sinh đệ-tử, 100 ở Huế và 300 
ở Vũng-Tàu, 10 thầy Tập ca-sĩ và 5 Һау Tập trợ.sĩ. 30 thầy thần-học, 77 
thầy trợ sĩ đã làm lời khấn và 82 Cha rài rác khắp các tu-viện đồng Chúa 
Cứu Thế ở Việt-Nam. Trong số 82 Cha ấy có 65 Cha là người Việt-Nam, 

С.— Hoạt động tông-đồ. 

Dòng nào cũng có hai mục-dích, thánh hóa mình và thánh hóa anh 
em đồng loai, nhưng những phương pháp đề thánh hóa nhất là thánh 
hóa kẻ khác rất khác hån nhau, từ giáo đoàn này qua giáo đoàn kia. 
Có dòng thánh hóa anh em một cách gián -tiếp, thí dụ bằng những 
công cuộc xã-hội và văn-hóa như lập trường, xây nhà thương, như 
dòng các bà nữ tu Thánh Phaolô hoặc dòng các sư huynh trường Thiện 
giáo v.v... có dòng thánh-hóa kẻ khác một cách trực tiếp bằng cách rao giảng 
lời của Chúa và ban các phép Bí tích cần thiết đề đưahọ về đường 
cứu rỗi, và đây chính là mục đích thứ hai của dòng Chúa Cứu Thể. 


Dòng không phụ trách về công việc xã-hội hoặc văn-hóa vì những 
công việc này đã có. rất nhiều dòng đảm nhận, dòng chỉ chuyên rao 


giảng lời Chúa bằng những cuậc cẩm phòng và Đại-Phúc, nếu có một 
Cha dàng Chúa Cứu Thể đâm nhận một công việc nào khác là vì lúc ấy.hơặc 
giáo-quyền hoặc chính-phủ yêu sách điều đó vì ích chung. Nhưng trong 
trường hợp ẩy tusï dòng Chúa Cứu Thể chỉ lãnh trách nhiệm ấy 
với tính cách tạm, thời. 


Năm 1925 Các Cha dàng Chúa Cứu Thế Gia-ná-Đại đặt chân 
lên đất nước Việt Nam, các ngài phải giảng lời của Chúa và phải 
giảng cho người Việt.Nam. Biết tiếng Việt, biết thối tục người Việt 
và quốctịch ViệtNam đó là những bí-quyết đề thành công, do đó 
việ đào tạo nên những Cha dòng người Việt là việc sống còn của 
dòng. Và lại. thông điệp Rerum Ecclếsiae của Đức Giáo-Hoàng cũng 
khuyên bảo các Đức Giám-mực phải lưu tâm đến vấn-đề này. Mặc 
dù ban đầu các Cha dòng rất bận biu với công việc đào tạo những Đệ. 
tử, những їчї tương-lai của dòng, các Ngài cũng да tó chức một 
cách rất có quy-củ công việc rao giảng và chúng ta có thề chia “công 
việc tông-đồ của các Cha ra làm ba loai Giảng đại-phúc trong các họ, 
Giảng Phúc âm cho anh em bên lương, và sau cùng việc tóng-dó gián tiếp. 


Lúc vừa mới đến Vięt-Nam các Cha Gia-nä-Đại đã giảng cấm 
phòng cho các linh-mục địa-phận và 10-51 các dòng. Vài tháng sau 
бїлє chính những Cha ấy lai giảng cho cử tọa nói trên, nhưng lần 
này giảng bằng tiếng Việt. Những việc tông đồ ngày càng nhiều nhưng 
các Cha chưa thạo tiếng đề giảng cho dân chúng, vì vậy các Ngài 
lại bớt nhận những giờ giảng cho các Каһ-туе, сас tu-sĩ đề có thì 


giỏ học tiếng nhiều hơn. 


Các Cha thừa sai Saigon đã ra mắt với công chúng năm 1935. Huế lập 
một ban thừa sai năm 1936 và Hlà-nội nếm được lần đầu tiên những kết quả 
to tất sau bao năm chuần bị. Năm ấy các Cha giảng tại Kẻ-sở. Đức Cha 
Thịnh (Chaize) đã dự cuộc đại phúc do các Cha tö chức. Sau cuộc đại 
phúc Đức Cha ra lệnh cho 4 xứ sở trong Thành phố mời các Cha dòng đến 
giảng Đại phúc. Chỉ có một điều ngăn сап được lòng hãng nồng của các 
Cha là con số quá ít ôi của các Cha thừa sai. Tuy nhiên các Cha cũng đã 
làm cho giáo hữu và người lương say mê lúc họ nghe nói về Chúa trong 
những cuộc giảng Đại-phúc. Chính lúc ấy cuộc chiến tranh thế giới 1939- 
1945 đến làm giảm bét bước tiến mạnh më của các thừa-sai dòng Chúa 
Cứu Thế. Quân- đội Nhật đóng ở Đông-Dương chỉ cho các Cha được 


phếp giảng dạy ở trong các nhà thờ dòng, và có khi cũng không được 
giảng, chỉ được giải tội thôi. 

Sau lác Nhật đầu hàng Đồng.Minh và kỳ tháng 8-1944, những biến 
có chính-trị хау ra ở Việt-Nam, khiến các Cha không thề nào làm công- 
việc truyền-giáo như trước nữa. Các thừa sai không thể đi ra khỏi các 
thành.phố vì có thề nguy đến tính-mạng, do đó chỉ các họ đạo ở gần 
thành phổ là có thề nhờ đến công cuộc đại phúc của các Cha. Nhưng 
chính trong những kỳ ấy các Cha lại phải làm việc không ngớt. Riêng 
vẻ nhà dòng Saigon các Cha dòng không nguyên giang ở vùng Nam- 
Việt mà ngay ở Cam-Đốt như ở họ Roussey keo. Trong một kỳ dai- 
phúc các Cha да cho 35.000 người xưng tôi; 95 người trở lại Công- 
giáo và 72 cặp đôi bạn được chung sống với nhau theo lề-luật của 
Hại- Thánh. Ngay từ năm 1940 ban thừasai được tô-chức ở các nhà 
dàng Chúa Cứu Thế đều có các Cha Việt-Nam tham-dự, và hiện пау 
hầu hết các ban ấy gồm toàn các Cha dòng Việt.Nam. Các ban ấy là 
những ban thừa-sai lưu động, thường thường họ phải: xử-dụng những 
phương tiện tối tân, nhất là ở về miền quê. 

Không những các Cha dòng có phận sự phải giảng сат phòng hoặc 
giảng đại-phúc cho anh em Công-giáo, các Cha rất chú ý đến việc giảng 
dạy cho-anh em bền lương. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống. Cần 
;phải rao. giảng cho họ tín lý đó, đó là lý tưởng của các Cha dòng Chúa 
Cứu Thế ở Việt-Nam. Ngay trong, những buồi đầu ở Huế các Cha đá 
phải chung đụng với những hạng trí-thức và việc tông-đồ của các Ngài là rao 
giảng lời Phúc-Âm cho từng người một v trong các kỳ đại-phúc các Cha đã 
không quân dành riêng cho anh em một số bài giảng như ở Roussey-Keo tai 
Cam-bốt các Cha đã dành riêng cho anh em bên lương mỗi ngày ba bài giảng. 


Kết quả cuối tuần đại-phúc có 95 người lương xin theo đạo và trước 
lúc ra về, các Cha còn đề lại cho Cha xứ một số đông người học đạo. 
Hơn thë nữa, có những tuần đại-phúc dành riêng cho những anh em 
không công-giáo, và lần thứ nhất các Cha đã giảng như vậy vào kỳ 
tháng tấm 1930. Anh em bên lương đồ xô tới nghe giảng và một điều 
làm các thừa-sai Ьб. ngỡ nhất А bài giảng về Đức Mẹ đã gây nên giữa 
họ rất nhiều thiện cảm. 

Sau chiến tranh vào khoảng năm 1948 đến 1950 các Cha dòng 
Chúa Cứu Thể ở Hà-nậi đã làm cho từng làng trở lại. Thật ra trong 


những số người theo đạo cổ một số người theo vì những mục dích thiên- 
cận, nhưng đại da số vì họ đã được ơn Chúa, họ theo đạo vì thành- 
tâm. Như thế không có nghĩa là Chúa phải làm phép lạ đề đưa dẫn 
họ về.với Chúa nhưng Chúa chỉ cho họ có dịp đề suy nghĩ và sự suy 
nghỉ ấy đã mở mắt đức tin của họ. Thấy các Cha dòng trong những 
giờ đen tối phải trải qua biết bao khó khăn nhưng vẫn hy sinh rao giảng 
lời Chúa, và giúp dó họ tùy theo khả năng và phương tiện của minh, 
Vào hồiấy ban đầu chỉ có một tông đến sau 2 làng và đến năm 1950 
có đến 24 khu-vực thôn quê ao ước nghe lèi phúc-âm của Chúa. Bá 
là công việc của Chúa, các Cha dòng chỉ là những dụng cụ mềm 
dẻo Chúa dùng đề lôi kéo anh em đồng bào theo Chúa. Lám lúc 
những phong tục, những nghỉ ki dš dưa anh em bên lương xa các 
thừa-sai, vì vậy các ngài phải có một phương pháp đề có thề di đến 
“những người đã bị bức tường ác cảm chia rë họ với anh em công-giáo. 
Các Cha đã xử trí thể nào trước những trường hợp ấy > 


Chúng ta nhận thấy rằng sau năm năm đến Việt-nam các Cha dòng ở Huế đã 
-mö -những cuộc hội họp trong đó các ngài thuyết trình về những vấn đề rất hợp 
thời. Nhóm trí thức ở cố đô Huế đã đến nghe các Cha mỗi ngày mỗi đông, các cha 
đá cố gắng giải đáp những thắc mắc của hạng người này. Và bao nhiêu 
nghỉ ky hoặc ác cảm đã dần dần tiêu tan và tâm hồn của họ đã trở nên 
một mầu đất đất phì nhiêu trên đó hạt giống Phúc-âm dš đâm тё khá 
sâu, sâu đến nỗi về sau này họ trở nên những người công- giáo nhiệt thành 
và sốt säng có khi còn hơn những người đạo dòng- 


Trong những lúc các Cha theo chương-trình, thay phiên nhau thuyết 
trình về những vấn đề thích-hợp cho thanh niên, các Cha đã có sáng-kiến 
thành-lập một thư-viện khá lớn gọi là thư-viện l'Accueil. Đây là công trình 
của Cha Patrice Gagné. Có lë không một cậu thanh-niên học-sinh nào các 
trường Trung-học ở Huế mà lại không biết Người, Người đã lo thu xếp đề 
thành-lập Thư-viện. Giới 11-с đã đến thư-viện đề giải lao tinh thần 
một cách lành mạnh bằng cách đọc những sách tốt mà thư-viện сб thê cung 
cấp cho họ. Nhờ thế mới có thề làm dịu bớt ảnh-hưởng những sách 
xấu trần ngập trên các nhà hàng sách ở Việt-.Nam dưới đời Pháp 
thuộc. Cũng nhờ thế các Cha dòng có dịp thường xuyên đề chung 
dụng với hang thành-niên và nhóm lên trong trí óc của họ ngọn lửa Phúc-âm 
đề soi sáng và chỉ dẫn cho họ đâu là chính lộ. © Hà-nội và Saigon cũng 
có mở những thư-viện như ở Huế nhưng công-việc không được to-tất 


Ảnh Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp tại La.Mã — Bến-Tre. 
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bằng. Diễn thuyết, lập thư-viện và chớp bóng đó Їй những phương-tiện 
các Cha dš dùng đề lôi kéo nhiều người đến với các Cha, đề rồi dưa 
họ về với Chúa. 


d) Đức Mẹ Hằng Cứu.Giúp và †u.sĩ Dòng Chúa Cứu Thế 


Những đặc-điềm của các Cha Dòng Chúa Cứu Thế là đến đâu các 
Ngài cũng tuyên-truyền lòng sùng kính đối với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 
Năm 1896. Đức Giáo.Hoàng Piô ІХ trao bức ảnh Đức Ме Hằng 
Cứu Giúp che cáể Cha dòng Chúa Cứu Thế và Ngài có ra lệnh rằng : 
các con-hšy làm cho thế-giới biết và mến yêu Đức Mẹ. Thể rồi trongtất 
cả các công tuộc tông đồ của-các Cha, bao giờ Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp 
cũng được giới thiệu một cách đặc biệt cho anh em giáo-hữu. Năm 1925 
Việt: Nam chưa biết đến Đúc Mẹ Hằng Cứu Giúp và cũng chưa có một 
đền thờ nào làm việc kính Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp. Có lẻ có một số 
người đã giết và tôn-sùng Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp điều ấy không phải 
là không có, nhưng một điều chắc-chắn là chính các Cha Dàng Chúa Gứu 
Thể đã cô-động tuyên-truyền lòng thành kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp:ở 
Việt-Nam và chúng ta có thê nói được rằng trong hầu hết mọi gia;đình 
Công-giáo Việt-Nam đều có ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 


Ngày 15.9.1930 Cha Edmond Dionne, Bề trên Phá Giám “Tinh: đá 
công khai dâng tất cả các thừa-sai dòng Chúa Cứu Thể, tất cả:cáế cổng 
việc truyền-giáo của các Cha dòng cho Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đề. ats 
sự dẫn đưa nhân lành của Người công việc Tông-đồ được kết.-qu mi 
Thế rồi lúc đầu giảng cẩm phòng cũng như đại phúc, các Cha luôn luôn 
bế mạc các cuộc đạo-đức ấy bằng một bài giảng hấp dẫn wšzĐÐức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp. Các Cha đá cho xuấtbản quyền Thận-cửu:nhật; ; -kinh 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giáp có lẽ là quyền sách kinh -được- ;xuất. bản với 
một số lượng nhiều nhất ở Việt-Nam nhưng tiếc một 4 u lề Ç các hạ không 
quan tâm đến việc thống nhất từ-ngữ trong quyền sách у. KO 


Năm 1932 các Cha thành lập ở tại Huế Đại HHội::Đúc:::Wle:Hằng 
Cứu Giúp» và Тар An-Phong. Маду B. ra: 1932, dere, chon, „Лар: ngày 


đầu từ ngày ду việc tôn-sùng Đức Mẹ càng Ау" 
dân-chúng. 


(1) Saigon ра Huế cũng dùng một giyen sách; пша Hà-hội Tạp 166 
một sách riêng uë trần 9 ngày kinh ЭетМе Hằng:Gửu?Giúpezôn 
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Nhà dòng Huế, nhà dàng thứ nhất ở Việt-Nam đã được lập lên dè 
đâng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cũng tại Huế năm 1932 dân-chúng 
bất đầu làm tuần cửu-nhật đề kính Đúc Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chỉ trong 
một thời-gian ngăn dân-chúng đã đọc thuộc lòng tất cả các kinh trong tuần 
cửu nhật. Không những trong các nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế tín hữu 
mới đọc những kinh sùng kính Đức Mẹ Hằng Cửu Giúp; nhưng ngay trong 
những nhà thờ không thuộc quyền của các Cha. Ở Huế thường thường 
đến Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp các Cha tả-chức những cuộc tiếp rước 
Đức Mẹ hết sức linh-dình trọng thë. Tất cả các họ đạo trong thành phố 
cũng như ở thôn quê, có những họ xa đến bến mươi cây số cũng đến cộng 
tác có khi có đến 15.000 người đển dự hay với một số đông 
hơn nữa+ 


Ò Hà-nội ngày 3-12-1932 các Cha cũng bắt đầu làm tuần cửu nhật 
ở tại nhà nguyện nhà dòng. Giờ thứ nhất chỉ có độ 20 người, nhưng sau 
một tháng vì đông quá nên các em nhỏ không có chế ngồi, phải đưa chúng 
vào trong cung Thánh, do. 46 năm 1935 các Cha phải tạm xây một ngôi 
nhà thờ: đề làm thoả mãn những nhu cầu của anh em giáo-hứu. Từ năm 
1935 đến 1954 dân chúng đến nhà thờ dòng không ngớt đề xin ơn Đức. 
Mẹ. Nhưng không phải nguyên giáo-hữu ở Hànội Nhưng ngay những 
người ở tận Lạng-Sơn, Hải-Phàng, Sơn-lây cũng đi đến < Đền > đề 
viếng Đức Mẹ. 


Tháng 7-1954 công cuộc di viếng < Đền > bị một phần nào giảm bớt 
vì Chính-phủ Cộng-sản tìm mọi cách đề ngắn cần công chuyện đạo-đức và 
tôn-giáo ấy. Trong khoảng năm 1948 các Cha dòng ở Hà-nôĝi đã chọn đến 
230 bài giảng về Đức Mẹ. 


Ở Saigon ban đầu tuy không có phong trào làm tuần cửu nhật kính 
Đức Mẹ một cách тат rộ như ở Huế và Напб, tuy thể trong nhà nguyện 
của Tu-viện các Cha cũng đã tö chức ngày thứ tư dành riêng cho Ẩn-Kiều 
ngày thứ bảy các Cha phải giảng đến 4 lån, một lần tiếng Pháp và 3 lần 
tiếng Việt. Năm 1954 vì các Cha xây được ngôi nhà thờ khá rộng và 
cũng chính lúc ấy anh em đồng-bào Bắc-Việt di-cư vào Nam, và họ đã gây 
nên ở даў phong trào di viếng Đền Đức Mẹ rất tấp nập. Nhà thờ mặc dù 
rộng rấi nhưng giáo-hữu phải đứng tận ra ngoài sân hai Ьёр hông nhà thờ, 
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Những ngày mưa họ vẫn đi dën Đền cầu nguyện đọc kinh hình như mưa 
nắng không còn có súc ngăn сап họ đến cùng Đức Mẹ. Ở Hà-nội Huế 
cũng như ở Saigon, mỗi lần đến viếng Đức Mẹ, người giáo-hữu bao giờ 
cũng đến với một tâm hồn thống hối của những lữ hành, vì thế từ 2 giờ 


trưa đến 8 giờ tối bao giờ cũng có người chen nhau đến xưng tội. 


Nhưng lòng thành kính đối với Đức Mẹ hằng Cứu Giúp đã tó ra 
không những bằng những cuộc đì viếng « Đền » Đức Mẹ hoặc những 
cuộc rước kiệu không 10 hằng năm, nhưng lòng sùng kính ấy đã trở nên 
phô thông và ăn rễ sâu vào tâm hồn họ, một phần nhờ sự tuyên truyền 
mạnh më của të nguyệt sán Đức Mẹ hằng cứu Giúp. Dưới sự điều khiền 
của Linh-mục Höng-Phúc và sự cộng-tấc của các Cha Triều cùng 
anh em giáohữu, Tập san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về nội dung cũng 
như về hìah thức trình bày, rất được dân chúng ham chuộng và số độc 
già thường xuyên là 18.000. 


Đề дар lại lòng nhiệt thành nô-nức của cả một dân tộc đối với. 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Ngài đã mưa ơn xuống cho con cái Ngài 
một cách quảng đại, 


Những ân huệ mà Đức-Mẹ đã ban xuống cho con cái Ngài đến 
kính viếng ở các Đền thờ do các Cha Dòng điều khiền hay ở tại 


họ La-má, Bến-Tre, tó ra Đức Ме là Mẹ Hằng Cứu Giúp. 


Sở Чї. công việc tông dö của Cha Dòng Chúa Cứu Thể dš 
đi đến một kết quả khả quan là vì các Cha không quyền chỉ dựa vào 
khả năng của mình nhưng các Cha đã đặttất cả khả-năng ấy dưới sự 
chỉ huy dịu hiền của Đức Mẹ. 


II. DÒNG PHU TRÁCH GIÁO-DỤC. 


Ngoài ra các dòng chiêm nghiệm, các dòng Truyền-giáo, ở Việt-Nani 
từ lâu đã xuất hiện những dòng phụ trách giáo dục như Нё linh-raục 
Xuân-Bích, dòng Sư huynh trường Thiện-Giáo, dòng Thánh- Tâm :Chúa 
Giêsu, dòng anh em hèn mọn Thánh Giuse, dòng các bà Thánh Augustinô. 


1) HỘI LINH-MỤC XUÂN-BÍCH (St Sulpice) 
Неї các linh-mục Xuân-Bích do Cha Olier lập vào thế ky 17 có 


mục dich lo về vấn-đề giáo-dục trong các chủng-viện. Cùng với cha 
Olier có nhiều linh-mục khác cộng tác. Sau lúc thất bại ở Chartres, Cha 
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Ӧһег dš đến lập hội tại Vaugirard nắm 1941. Ngay từ năm 1942, 
cha Olier với những cộng tác viên của ngài nhận điều khiền xứ Saint 
Sulpice do dó người ta gọi các ngài là linh.mục hội St. Sulpice (hội 
Xuân-bích). Cha Olier tiếp tặc lập các chủng-viện ở Nantes, Viviers, Le 
„Риу, Clarmont và ngay ở Gia-Nã-Đại và Mỹ. Dưới đời cách mạng 
Pháp, hội dòng do cha Emery điều khiền chống lại dân hiển của giáo- 
зї (1) do cách -mang đề xướng. Mặc dù linh-mục hội Xuân-Bích không 
điều khiền tất cả các chủng-viện ở Pháp, nhưng hội có một ảnh hưởng 
rất lớn đối với các hàng đạt đức Кар nơi. 


Các linh mục dòng Xuân-Bích đến Việtnam năm 1929 và đã lập 
tại Hà-nội một đại chủng-viện đề đào tạo các chủng sinh do фа phận 
gửi đến, 


Đêm 19.12.1946, đại-chủng viện Xuân-Bích cũng như biết bao các 
chủng.viện khác bị Việt.minh cướp phá, 6 cha dòng Xuân-Bích bị dẫn 
đi làm con tin, trong số đó có một cha đã lâm bệnh mà chết, 5 cha 


khác được phóng thích vào ngày 24-12-1949. 


Sau hiệp định Genève, các cha dòng Xuân-Bích đã dời đại chủng- 
viện vào Nam, ở tại Vĩnh-long một thời gian, đề rồi lập tu-viện tại Thi- 
nghề. Nơi đây có 8 cha giảosư, trong đó có 4 cha thuộc quốc tịch 
Việt nam và 4 cha quốc tịch Pháp, Đến năm 1960 có ước chừng 60 
đại chủng-sinh đang dọn mình chịu chức linh-mục. Từ lúc thành lập 
hội tại Việt-nam tới nay, đã có hơn 200 linh-mục "Triều do hội 


đào tạo (2). 


9. DONG SU-HUYNH TRƯỜNG THIỆN-GIÁO, 


Trước lúc nói đến công việc lớn lao của các Sư-huynh ở tại Việt- 
Nam, cần phải lui lại giòng lịch-sử đề xem nguồn gốc và cách tô chức 


(1) Conslilutiun civile du cleryé. 
(3) Muốn biết hoạt động của các linh-muc hội Xuån-bich, xem 

— Les missions catholiques — Lyon — 16-10.1938 Bénédiction du 
Séminaire Saint Sulpice IHà-ngi, 

— Discours de Son Excellence Mgr. Dreyer, Délégué apostoli- 
que à Іа bénédiction du Séminaire Saint Sulpice d Hà-nột. 
Comple — rendu. Sociélé des missions Etrangères 1941-1947 
Hà-hội trang 00-61. i 
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của dòng (1). 


Dòng Sư-huynh trường Thiện-Giáo do thánh Gioan La San (2) sáng 
lập năm 1684; mục-dích của dòng là tu hành và giáo dục. Các Sư-huynh 
không những hy sinh của cải trần tục chức quyền phần đời mà ngay những 
chức tước phân đạo, có mục-dích tồ chức giáo dục hoàn тоїп hơn, thân 
tình hơn, như «anh са” diu dắt em út. 


Trong lúc thánh La San còn sống, năm 1717 người mời Sư-huynh 
Barthélémy làm Tông quyền và bai nám sau người qua đời. 


Hiện thời trụ sở Trung ương đặt tại Rôma. Tất са dòng đều đặt 
dưới quyền. cai tại của Sư-huynh Tông quyền và 12 Sư-huynh Phụ quyền 
đề điều khiën 20.000 tu-sĩ thuộc 67 nước. Mỗi địa-phận Phụ quyền chia 
ra làm nhiều tỉnh có Sư-huynh Giám-tdỉnh giữ trách.nhiệm. Mỗi tỉnh gồm 
nhiều trường học hay tu-viện có hiệutrưởng và Giám-đốc chủ trì, Mỗi 
tỉnh đều có Trung tâm huấn luyện riêng của mình. Những Trung tâm huẩn- 
luyện ấy gồm có: 


Trường Đẹ-tử: 


Trưởng Đậ-tử giống Chủng-viện La-tinh và theo chương trình Tú-tài 
Huãn-luyện đạo đức tâm trí, thân thê, xứng vừa sức thanh niên dưới 17 
tuôi đang tình nguyện sẽ nên tu-+ĩ giáo-dục. 


Don vào trường này có các ban Thiểu niên, Đệ-tử, cho các em còn. 
ở lớp Cao tiều hay Trung học đệ nhất cấp đang nuôi hy vọng sẽ làm 
môn đệ thánh°Gioan. 


Tập viện chú ý đào-tạo nên tu-sï. Thanh niên 17 tuổi đủ học 
lực, sức mạnh và nhân-đức, thử nửa năm, nếu thấy mình có ơn kêu 
gọi và có nghiêng chiều có thẻ làm đơn xin lãnh áo dòng chính thức 
Sư-Huynh. 
(1) Viết theo những lài-liġu san айу: 
— C.J. Roger : Institul des Frères des Ecoles Chrẻliennes ап Việt-Nam 
— Lë Ñƒ-niệm Tam bách chu niên sinh Nhật thánh Jean Baptiste de 
La Salle 1651-1851. 

— Linh Huu Thánh Gioan La San — іп lần thứ hai — La San thư 
20 — Saigon — Ниё — Hanói 1951. 

— Phan phát-IIuồn C.s.s.R. Việ- Nam Giáo-sů Г. 

= Tnslitmtion. Taberd Saigon, dirigée par les Frères des Ecoles Chré- 
tiennes. Année Scolaire, 1929-1930. 

(9) FeaiBaptisle dé Úi 5ай. 


Sư Huynh mới này học tập luật-lệ một năm theo giáo luật уа сий 
năm, nếu không gặp trở ngại; được làm lời khăn dòng. 


Ngoài ra Tập viện dòng còn lập nên những kinh viện có mục-dích 
đào tạo các ти-зї giáo-viên tương-lai Ngoài việc luyện tập giáo dục 
cồn tiếp tục việc khoa cử hoặc thi tú tài, hoặc theo ban Cử-nhân trường 
Đại học, hoặc chuyên-môn kỹ-nghệ, mỹ-thuật v.v... Mãn hạn có thê 
xin khấn trọn, đời, I 


Dòng còn tó chức nhiều Trung-ương cao dàng ở Rôma và các nơi. 

— Kinh viện Đạihọc ở 6 nước cho các Sw Huynh dọn cử-nhân, 
'Tấn-sĩ. 

—— Kinh viện truyëén-giáo dọn sw Huynh di dạy ngoại quốc. 

— Tập viện thứ hai dọn đào tạo các Đề trên. 


— Trung ương sư-phạm giáo-lý. 
Đồng tại Việtl-nam. 


Như chúng ta đá biết các Sữ-huynh trường Thiện-Giáo đến Viêt- 
Nam từ năm 1866 (1) và năm 1897 gia-nhập tỉnh dòng Colombo. 


Lúc Pháp đến chiếm Nam.việt năm 1861 các thừa sai hội truyền- 
giáo Ba-lê lập ở Saigon một trường cho học sinh gợi là trường d°Adran. 
đề kính nhớ Oức Cha Bá-Đa-Lộc. Lúc ấy trường được chính-phủ giúp 
dő về mặt tài chính Muốn tránh một công việc mà chính-phủ hồi ấy 
không có thì giờ và không có khả năng đâm dương, Đô Đốc de la 
Grandière ngỏ ý với Đức Giám-mục Lefebvre muốn nhờ đến các thầy 
Sư Huynh trường Thiện-giáo Chassloup Laubat, Bô Trưởng 
thuộc địa và Hải-quân đã vận-động với Sư-Huynh Philippe, Bề trên 
tổng quyên của dòng, và ngày 9-5-1866 có 6 Sư.Huynh đến điều 
Кёп trường d'Adran tại Saigon. 


Từ năm 1866 đến 1883 các Sư-Huynh dá mê rất nhiều trường 
tạ Nam-Việt Vì số các Sư-Hiuynh được tăng thêm nên cũng trong 
năm 1866 các thày đã mở trường tại Cholon, năm 1867 tại Mỹ. 
Tho, nấm 1868 tại Mặc-Bác và năm 1869 tại Vĩnh long. Trong thời 
kỳ này các trường của các Sư-Huynh rất thịnh vì được chính-phủ 
nâng dë vë tinh-thån cũng như về vật-chất, 


Đến năm 1942 vì phải ёр dụng những lề luạt bài tôn giáo, cách 
tiêng luật Ferry nên chính phủ thuộc địa phải đóng cửa trường của các Sư 


(1) Phan-phả!-Huồn Css R. Việt Nam бїйо-з@ T. trang 353. 
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Huynh. Thày Henri Edouard một trong những thày Việt-Nam dâu tiên cùng, 
với nhiều thày khác phải xuất dương đề trốn một chế-độ áp bức. 


Các thầy đều góp sức với các Sư Huynh ở Hồng Kông đề lo việc 
giáo dục thanh niên. 


Năm 1889 Đức Giám-mục Saigon, Đức cha Colombert gọi các thầy 
về lại Việt-Nam, Đến Saigon nhờ sự giúp đỡ của cha sở họ chính toà các 
Sư Huynh đã lập trường Taberd một trường có tiếng nhất ở Việt-.Nam 
Mặc dà các Sư Huynh không còn được sự nâng đỡ của chỉnh phủ, nhưng 
công việc giáo dục trường học vấn được mở mang và tiến triển cách mạnh 
mẽ, một phần lớn nhờ sáng kiến của Sư Huynh Ivarch Louis, Bao giờ 
học sinh trường Taberd cũng được thành công một cách vẻ vang trong сас 
kỳ thi cử (1) Đến năm 1950 trường Taberd có đến 1983 học sinh mà 
trong só ấy có 1258 "hoc sinh không công giáo. 


Các Sư Huynh đã lập trường tại miën Nam, thì đây một dịp hiếm có 
đã dwa các thầy đến đất Bắc. Từ năm 1890 Đúc Cha Puginier Giám- 
Напд! vận động với Sư Huynh mở trường Puginler ở Hànậi. Từ Höng- 
Kông đến có các Sư Huynh Balisse Marie và Edouard Henri, Andếole 
Marie, Từ Singapour đến có Sư Huynh Sásenent Augustin. Và. lúc ấy 
Ау Giám-đốc được cử từ Saigon đến là Sư Huynh Dolet Eugène. 


Ban đầu các thày. phải ở trong một khu nhà lá gần nhà thờ Chính Toà 
Hanội mãi đến đầu năm 1895 các thày mới dọn về nhà mới. Muốn củng 
cố công việc của. các thầy, Chúa không quên gửi đến cho сас thầy những 
hử thách đau đớn ; cuối năm 1895 Sư Huynh Areste Martin qua đời, 
dó là- của hy sinh đầu mùa mà các thày dòng đã dâng lên Chúa đề xin 
Ngài vì của lễ mưa xuống trên dòng muôn nghìn ơn thánh. 

Vì сапр việc ở Hànội đem tới nhiều kết quả nên Đức Giám-mục 


muốn xây cất trường cho lớn lao và có bề thể, Trường đã lấy tên là 
Puginier đề ghi nhớ ơn của Đức Giám mục dia phận. 


Năm 1954 lúc Cộng-sản đến chiếm Bắc-việt các Ау đau đón bỏ 
uung ta đi vì các thầy даф có kinh-nghiệm và đã biết rő dưới chế độ 
Cậng-sẩn các trường tư-thục Công-giáo sẽ không sao hoạt-dộng được 
Hài ấy trường Puginier có đến 1200 học-sinh trong số dó có 400 học- 
sinh đã tiếp tục học ở trường Taberd Saigon. 


(1) Nhu nüm 1895, 42 học-siRh dà dó Tú tài phần I. 65 học-sinh dỗ. їй 
tải риа ІГ (Dan toán оа Khoa học thực-nghiệp) 
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Không những các Sư Huynh chỉ chuyên dạy học nhưng các thầy cũng 
rất quan-tâm đến vän-đề đào tạo cho những sinh-viên đề nối nghiệp các 
thày. Năm 1895 các thầy mở ở Thủ-đức một tu tập-viện, đến 1906 nhà 
này được dời về Huế Đến năm [933 các thầy mở nhà thánh Gioan La- 
San ở Nha-trang. Đây là một trung tâm huấn-luyện của dòng tại Việt- 
nam dë đàotạo những thanh-nên được ơn thiên-triệu làm Sư-Huynh 
theo tỉnh-thần của thánh La-3an. Ngoài ra các thày cũng có lập tại Nha- 
trang Trường Giuse Nghĩa-thục. Trường này khai giảng ngày 1-9-1956 
Đây là một trường 25-50 to lớn đá mọc lên được nhờ sự hy sinh và tài 
ngoại-giao của Sư Huynh Thomas Hyacinthe. Công-việc này chẳng qua là 
công việc пёр-тус làm vì phải bó giở ở Hiài-phòng. 

Năm 1899 các thày lập một trường khác ở Vũng- Tàu, trường này 
phải đóng cửa năm 1904. Từ năm 1902 đến năm 1911 các ау điều-khiền 
trường câm và điếc ở Gia-định, năm 1904 các thày lập trường Bình-Linh 
ở Huế (1) 


Các thầy dự tính lập-trường này từ nấm 1876 nhưng mãi đến 1904 
mới lập được Trường đã đào-tạo bao là nhân-viến: cho Giáo-hội cũng 
như cho Quốc-Gia. Trong những năm khói lửa 1943 đến 1947 trường 
đã trải qua nhiều thử thách về đường tinh-thần và vật-chất trong những 
năm. ấy Việt-Minh phá nhà trường, và trong lúc bị bao vây, nhiều giáo- 
sư và học-sinh dš chết vì bệnh thồ tả. Đến năm 1959 trường có 630 
học-sinh. 


Năm 1904 Sư-Huynh Ivarch Louis đã vận động lập một trường 
tạ Hải-phòng : ngày 27-2-1906 các thầy chỉ nhận có 26 học-sinh 
nhưng trong một thời-gian rất ngắn trường thánh Giuse Hải-Phòng då 
phẩt-triên mạnh mẻ. Năm 1940 quân-đội Nhật chiếm trường, năm 1943 
các thầy phải trốn ở Đồ-Sơn sau lúc quân-đội Trung-Hoa tước khí giới quân 
đội Nhật, trường học được trao trả lại cho các thày nhưng trường đã bị 
cướp phá không còn bàn ghế ngay những dö cần thiết nhất. Nhờ sự nâng 
đỡ triệt-đề của các ân-nhân và nhờ sự hy-sinh của Sư-Huynh Thomas Hy- 
acinthe các thày dš mở trường dạy 500 em mà không lấy tiền. Đến năm 
1954 trường thu nạp được 1200 học-sinh trong số đó, có 600 học-sinh 
nghèo được học không tiền. 


(1) Trường. này trước kie qolla trường Pelerin: 
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Năm 1908 các thầy mở lại trường thánh Giuse Mỹ.Tho, đến nim 
1959 trường được 407: học-snh. Dưới sự hướng dẫn của Sư-Huynh 
Duvian Albert, các sư-huynh đến lập trường tại Sóc-Trăng năm 1913. 
Trong thời kỳ chiến-tranh 1939 {945 trường phải nhường chỗ cho số: 
học-ainh tị-nạn từ trường Taberd chạy vë (1). 


Năm 1921 các thầy lập trường tại Bình-Định nhưng trường ấy 
được dời về Qui-Nhơn năm 1931. Vào năm 1948-1949 Việt .Minh đết 
phá nhà trường, năm 1957 các Sư-Huynh tu bồ lại trường và: 15у tên 


là La-San Bình-Lợi (2). 


Năm 1923 các thầy lập trường thánh Louis ở Tân-Định. Trường 
này là một chỉ nhánh của Taberd. Chính Sư-Huynh Delignon đã có công 
xây cất trường. Năm 1951 trường Saint Louis đồi tên là Đức-Minh 
học đường, cũng chính vào kỳ này các Sư huynh tu bồ lại nhà trường 
và cho nó có một hình thức to lón và rộng rãi như ngày nay. Hiện 
nay trường dung nạp đến 960 học-sinh. 


Trường Thánh Tôma được lập ở Nam-dịnh. năm 1924. Các Đức 
Giám-mục dš nhờ đến các Sư-Huynh tại Nam-dịnh đề tó chức trường 
Sư-Phạm (3) mỗi lần tựu trưởng сас thầy nhận một số là 400 chủng- 
sinh. Trường tiễn mạnh đến nắm 1942 và dën năm 1945 thì phải đóng 
cửa hån, | 


Năm 1932 vì lời yêu cầu của Đức cha Marcon các Bề trên #5 
đến Phát-Diêm ba Sư-Huynh. Nơi đây có nhiều giáo-sư đến cộng-tác¡ 
với các thày trong công việc giáo-dục. Nhưng trường phải đóng cửa 
năm 1945 sau lúc Nhật-Bần chiếm đóng Đông-Dương. Năm 1937 Đức 
Cha Hồ-ngọc-Cần cũng yêu cầu các Sư-Huynh đến lập trường tại địa- 


А `. ` t. ° + z ә 
phận ngài, nhưng trường chỉ mở cửa được có 3 năm. 


Tại miền Nam các Sư-Huynh tái lập trường học tại Thủ-Đức 
mà chính các Sư-Hiuynh đã phải Ьо nấm 1906. Đến nay trường ở 


(1) Trường có 384 học-sinh. (1959) 

(3) Hình đề nhắc lai trường trước kia dược lập ở Hình-Định, Lợi tức 
là Đức Cha Lợi (Đức Cha Piquel) nội trong những ản-nhân, của dòng. 

(3) Phar phát-Huồn С.з5.10. Việ-nam Giáo-sử. I lrg. 385, 
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Thiủ-Đức lấy tên là Trường Mossard (1) và năm 1941 các Šư-Huynh 
lập trường d'Adran Dalat (2). 

Năm 1956 lập trường La San Kim Phước tại Kontum, trường 
nhận đủ hạng học sinh ; không phân biệt kinh hay thượng. lrường 
khai giảng 2-9-1956 dưới sự bảo trợ của Đúc Cha Seiz Giấm-: 
mục địa-phận Kontum, (2) số học sinh lên đến 455 cũng vào năm 
1956 các Sư-Huynh mở tại Saigon kë khu vực Dòng Chúa Cứu 
Thể trường La San Nghĩa-thục có mục-đích dạy các trẻ em nghèo - 
không lấy tiền. Đó là chưa nói đến những trường mà dòng mở 
tạ Thái-Lan và Cam-Bốt Công việc giáo-dục của các thầy ở Việt- 
Nam thật là công: việc ví đại không những Giáo-hội Việtnam mà 
ngay cå toàn: thể quốc-dân Việtnam phải biết ơn các thầy. 


Đến năm 1959 tỉnh dòng Việt nam có 233 Sư-Huynh chịu trách 
nhiệm về việc giáo-dục cho 10.135 học-sinh trong 12 trường Trung 
học và 4 trường Tiều:học (3) Các thày cũng nhàn sự cộng-tấc của 
151 giáosư ở ngoài đời. Tất cả các tu-sĩ học-sinh, tu-viện của 
tinh dòng đều đặt dưới quyền cai trị của Sư- Huynh Giám -Tinh 
Cyprien Ст. Ngài cai trị dòng từ năm 1951. 


Thày Cyprien Сат là thầy Giám Tỉnh ở Việtnam đầu tiên. Thầy 
sinh ngày 3-11-1905 tai Bình-Trân, Tinh Trà-vinh Nam-việt. Thầy theo 
học trường Tu học Thánh Giuse ở Mỹ-Tho, rồi vào nhà lập ở 
Huế. Sau khi được mặc áo dòng thày được cử làm Giáo-sw các 
nơi : Nam-Định (1930-1933) Lille (1934-1937). Năm 1937 — 1938 Thày 
sang Roma đề vào nhà tập lần thứ hai theo quy luật dòng. Sau 
lúc về lại Viêt-nam thày да làm giáo-sư tại trường Taberd Saigon 
(1941.1944) My-Tho (1914-1946) Chính năm 1946 thầy được cử làm 
phó Giấm-tỉnh và sang Rôma đề học hải thêm. Trong thời kỳ ấy 


(1) Trường có 000 học-sinh (1959) 
(3) Trường có 315 học-sinh (1959). 


(8) C.J. Roger Inslilul des Frères des Écoles Chréliennes au Việt- 
ñam trang 8. 


Cũng nên biết trong số йу có 2031 học-sinh nghèo, được các thày dgy 
không lấy tiền. 
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thầy đã được tiếp kiến riêng Đúc Giáo-Hoàng Pió ХИ. Lúc ở Rôma 
về ту git chức Giám-Tỉnh (1947) cho đến пт 1960. 


Ai đã được hân hạnh tiếp xúc với thầy đều cảm phục lòng 
đạo đức và sức hoạt động bình-tnh của thầy. 


Sở dĩ các Sư-luynh đã thành-công rực rỡ trong công cuộc giáo 
dục vì các Sw-Huynh đã được sự nâng đố của giới phụ-huynh hoc- 
sinh và của Нігр-Нді Á¡i-Hữu của học-sinh, 


Từ năm. 1952, đề đấp lạc đòi hỏi của Chương-trình Việt-nam 
các Sư-Huynh phải tự mình dọn sách giáo-khoa cho: học-sinh các lớp 
Trung-học, sách giáo-khoa về Toán, khoa-học, tôn-giáo, văn-chương v.v... 
Các Sư-Huynh cũng quan tâm đến việc xuấtbản các loại tạp chí có 
muc-dích bảo-tồn giây liên-lạc giữa các Sư-huynh bằng cách phồ biến 
những tin tức trong dòng như tạp chí La-San hay đề nổi giây liên- 
lạc giữa nhà trường và giới phụ huynh học-sinh như tờ Liên San. Ngoài 
ra còn сб tậpsan Lhếu-học là một tập-san có mục-đích mở mang thêm bò 
сбі trí khôn của các giáo sư và trao đồi những kinh.nghiệm về sư phạm. 


Việc giáo dục không có nghĩa là việc dạy học không "thôi đầu, Ngoài 
các Ау còn quan tâm đến việc huãn-luyện tính tình của các học sinh bằng 
cách tô-chức hoạt-động Công-giáo ngay trong các trường thuộc quyền của 
các thầy. | 


Ở trường các thày thường thường chúng ta gặp những bội đoàn sau 
đây : 

Hi đoàn Đức Ме (1) có mục-dích làm cho bọc-sinh trở nên “những 
tông đồ của Chúa Kitô và Đức Мө. 


Hiệp-sĩ Chúa Hài Đồng có mục-dích đem đời sống. Công-giáo vào đời 
sống của một học-sinh trong trường. Rồi tiếp đến những Hội Đoàn như, 
Hùng Tâm, Thanh-niên học-sinh Công-giáo, hội thánh Vinh-Sơn Phaolô, 
và hội các Bác-sĩ của trường Taberd (2) Hội này gồm các Bác"; cựu Һос- 
sinh của trường. Các Bác-sĩ trong hội khám bệnh một lần trong một tuần 
cho những người nghèo khó và không lấy tiền. 


(1) Congr¿ation Mariale. 
(2) Comila. 
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Nhìn lại công việc ví đại của các Sư Huynh chúng ta thành thật khám 
phục hy vọng rằng các Sư Huynh sẽ còn thực-hiện nhiều công việc giáo-dục 
trên đất nước chúng ta đề giới học-sinh nhất là học-sinh nghèo khó được 
có nơi nương tựa. 


3— DONG ТПАМН-ТАМ GHÉÚA СІЁЅ0. 


Cách đây không ngoài ba mươi lắm nắm, địa phận Huế gồm các 
tinh Thüa.Thiën Quảng- Trị và Quảng-Bình ở dưới sự điều khiền của Đức 
Giám-Mục Allys mà thường gọi là Đức Cha Lý. Thời niên thiếu 
người đã theo học lớp khai tâm và cao dàng ở tu-viện các Sư 
Huynh trường Công- giáo Floermel xứ Bretagne miền Tây nước 
Pháp. Sau khi qua Việtnam và làm Giám-mục địa-phận Huế, nhân 
muốn nâng сес trình độ trí thức và рідо 17 của dân tộc Ngài yêu 
câu và ban phép mở trong địa-phận nhiều chỉ nhánh các tu-viện 
đã có từ lâu đòiở các quốcgia khác, hiện nav Bình Lĩnh hoc 
hiệu là một di tích của công cuộc ấy. Nhưng vì ghi ân và khám 
phục công trình giá-hóa của các Sư. Huynh trường công Giáo 
Floermel nên Ngài có nhã ý sáng lập một Tu-viện bản xứ phóng 
theo khuôn mẫu Tu-viën mà Đấng Đáng Kính Lamennais khai 
thành, hầu mong đào tạo thanh thiếểu-aiền cho thập phần kết quả 
Tu viện Thánh Tâm được thành lập vì lý do đó, 


Đức Cha gà Lý sau nhiều năm ấp ủ hoài báo thiết lập 
một Tu-viện mới và hằng ước ao cho hoài báo ấy được chóng thực 
hiện, năm 1923 đá phát thảo xong đại lược quy mô, định xong 
mục đích Tu-viện và vào lễ Mông Triệu, năm ấy Đức Giám-mục 
gởi dự thư cho Thánh Bô Truyền giáo. Thánh bô đá phê chuần 
ban phép thiết lập Tu-viện mới với mục đích chung như trăm 
ngàn Tu-viện khác là hoàn thiện mình nhờ ba lời tu Фё : 
khó khăn, sạch sẽ, vâng lời và mục đích riêng là làm Ау giáo đào 
tạo thanh thiểu niên theo chương trình Quốc-gia và làm giảng viên 
dạy giáo lý cho trẻ con và anh em tân tong. Danh hiệu là 
dòng THÁNH-TÂM CHÚA GIÊS5U, trụ sở trung tương Tu-viện 
được đặt tạ Dương-xuân-hạ, từ đô thành Huế đi về thượng du 
không ngoài sấu cây số ngàn. 


Vào trung tuần tháng hai năm 1925 đặt viên đá đầu tiên. cho 
Tu-viên mới, tại Trường Ап, mồng 9 tháng 10 năm ấy lễ Khánh 
thành, nhận 25 người tiền phong gia nhập Tu-viện mở màn cho 
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phong trào tu dòng Thánh Tâm. Vị Viện Trưởng tiên khởi là Ngài 
Đa-minh HHồ.Ngọc-Cần. 


Hai năm sau, ngày mồng bốn tháng hai trong số 25 đệ tử tiên 
phong 8 chỉ nguyện sinh được tuyên chọn cha quy y vào tập viện, 
sau một năm đào luyện ngày 8 tháng 9 được 6 tạm tuyên sinh 
đầu tiên. 

Tuy với số tu-si còn hạn hữu, Tu viện cũng cổ gắng thi hành mục 
dích mình. Năm 1932 ngày 20 tháng 8, Tu-việa cho khánh thành trường. 
tư-thục Thánh-hiệu Giuse tại Phủ-Cam Huế. Sau bao nám phẩn-đấu gay 
go cho sự trường tồn và đề khuếch-trương phạm-vi hoạt-động, quí trường 
đã trải những phút đen tối có, hbuy-hoàng có, khả Чї hân-hoan được vì 
đã góp công gây-dựng cho một số anh em học-sinh, có thê gọi là thu lượm 
được khá nhiều kết-quả khã-quan trong bước đường giáo-dục mình. 


Cũng năm ấy, 1932, tháng 9 ngày mồng 8, Tu-viện khánh-thành trường 
Sohier trong Giáo khu Xuân long, nhưng về sau nhận thấy không lợi ích 
bao nhiêu, lại nữa thiếu điều-kiện phát-triền, trường ấy đã đành đóng cửa. 


Năm sau 1933 tháng 11, Tu-viện phải khai giẳng trường tư-thục thánh 
hiệu Phanxicô ở Lại.Ân đề giáo-hóa con em miễn quê 


Tháng tư năm 1935, sau 10 năm tận tụy nâng dë tu-viện trong những 
ngày phôi-thai, tồn hao vô kề nhưng huân công cực huy-hoàng, Cha Ba- 
-minh FÏồ-ngọc-Cần được vinh thăng Giám-mục Bài-Chu. Tu viên lại được 
một tân Viện Trưởng, Cha Trần-văn-Phát. 


Tu-viện còn đang lên như mầm non trong thời-kỳ phát-triền đầy 
nhựa sống, nhiều triền-vọng, thì chiến-tranh bùng nó, mở màn cho những 
ngày tang-tóc. Tu-viện cũng phải sống những phút hồi-hộp. phải chứng-kiến 
những cảnh hoang-tàn, phải chung một số phận gian khô với toàn dân” 


Năm 1946, tháng 11 sau khi các tuyên-sinh được lệnh tản-cư, Tập 
viện phải tạm thời dời ra Đa-Canh giữa biên-giới hai tỉnh Quâng-Trị và 
Quảng-Bình sống heo hút xa cách giữa nút rừng miền sơn-cước, tu-viện 
cũng sống. Ngày mồng | tháng 9 năm 1948 trường trung-học Chơn 
Phước-Phượng khai-giảng niên-học đầu tiên. Trường cất trên bờ Kiến- 
giang khoảng giữa thành phố Đồng Hới và cửa sông Nhật-Lệ, mấy năm 
ndười:ta¿thấy bën cạnh khu trường.một:dấy nhà:khắc mang: tên là:'trường 


Đệ. Tử -Thánh- Tâm. 


Công: việc höạt:zđộng cửa tu:viện cứ dän trôi trong hứa "hẹn "cho đến 
năm-:195‡. Tù-viện : sống ' tuồi:-25::cường:tráng» 
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Nhìn lại những thành tích 25 năm qua với những có gắng đáng chú ý có 
thề kết luận rằng tu-viện då trưởng thành đủ sức tự sống, đang lúc trào lưu 
phát triền đang dâng lên mạnh mẽ, thì ngày 7 tháng 8, Đức Giám-mục 
quản sóc địa-phận, sau một cuộc viếng Dòng theo Giáo luật, ban Công 
thư tuyên-bố Tu-viện được tự-trị, Hội đồng chung Dòng sau một cuộc triệu 
tập chớp nhoáng đã họp phiên đầu tiên với l6 hội-viên,sau phiên nhóm 
thứ hai hội-đồng biều quyết với l5 phiếu thuận chọn Sư Huynh Hiën- 
Niệm làm Tông viện Trưởng thay cha Trần-văn-Phát với nhiệm kỳ là 6 
năm. Tôn Huynh là viện trưởng thứ ba và là viện trưởng thứ nhất từ 
khi dàng độc-lập. Tè đây công việc nội trị hoàn toàn dưới quyền Tôn 
Huynh Tông viện Trưởng và hội đồng Người gồm 4 cố-vấn và một Tông 
bí thư Hệ thống quản.trị ở các chi nhánh khác cũng theo một qui mộ йу. 


Trong lúcTu-viện còn đang phát triền toàn-diện như thể với một 
tương-lai đầy hứa hẹn, thì hiệp-định Genève ký kết chia đôi giang sơn. 
Trường Chơn Phước Phượng với một cơ sở vững vàng mà phải bš tất 
cả lại bên kia bức màn tre đề theo lần sóng di cư tiến vào Nam, các học. 
sinh trong lúc tình huynh đệ còn đang nồng đượm an voi phải chia la mỗi 
người một chốn. 


Ngoài ra Tu-viện còn phải mất sở đồn điền Ba-Canh, một miền ruộng 
phì nhiêu với hơn 100 mẫu đất và bao nhiêu điền thục khác. 


Trường Chơn Phước Phượng trong thời trú tạm đặt trụ sở tại 
trường Thánh. Giuse với hy vọng sẽ tái dựng trên một phạm vi rộng rāi 
hơn, thòi-gian, tà¡-chánh và tình hình sẽ cung cấp đủ điều kiện cho ngày 
phục hưng của trường. Trường Рё tử sau ngày phân chia tạm thiết định 
tại Quảng-Trị cùng với trường Trung học Phước Môn vào tháng 9 nấm 


1955. 


Hơn 30 năm qua, Tu-viện đã bước một bước dài trên dường tiển 
A { 
triển. 


4. DÒNG АМП EM НЕМ МОМ THÁNH GIUSE. 


Đức Cha Van Camelbeke đã sáng lập hội thầy giảng đề giúp địa 
phận ; dạy bao đồng, chầu nhưng, dạy học và giúp việc địa-phận. 
Đời Đức Cha Damien Greangeon, theo lời yêu cầu của Cha Jean Sion 
bề trên hội Ау giảng lúc bấy giờ, Hội đồng Tòa Giám-mục đã quyết- 
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định: « Hi thầy giảng до: thành Hội thày Dòng anh em hèn mon thánh 
Giuse, có lời khấn dòng, các thầy phải khẩn ba nhân đức sạch sẽ, khó 
khăn và vâng lời. > Nha dòng Ме đầu tiên đặt tai Nhà Đá. Ngày 23. 
6-1920 chín đệ tử được chọn vào nhà thử, ngày 23-6-1931 Tòa-Thánh 
cho phép lập dòng và chuân ít điều không thề giữ được vì dòng đang 
thời buổi sơ-khai. Ngày 14-7-1931 Đức Cha Augustin Tardieu ban 
Sắc tuyên-bố lập dòng chính-thức theo luật Giáo hội và ngày 16-7- 
1931 nhận lớp tu tập viện. đầu tiên. 


Các thầy mua lại trường Gagelin của các Sư-Huynh trường Thiên- 
Giáo tại Kim-Châu, Bình-Đình và dời nhà dòng Mẹ về đó. Mật sự 
không may ngày 1-11-1933 một trận bão lớn làm đồ hai từng lầu, 8 
anh em bị dè chết, I 


Đức Cha Jean Sion là đẩng lập dòng được chọn làm Giám-mục 
và ngày 28-6-1942 từ biệt соп cái đi nhận coi sóc địa-phận Копт, 
Cha Lefebvre được chọn dé coi sóc dòng. Chúa gởi đến cho anh em 
trong dòng nhiều thử-thách đề dòng có thé bành trướng cách mạnh më 
hơn. Vì cuộc đão chánh Nhật năm 1945 nên các vị thừa sai đều phải 
tập-trung tại một nơi. Năm năm sau nghĩa là vào năm 1950 thầy André, 
huynh trưởng, quyền coi sốc dòng bị Việt-.Minh cầm tù nên các thầy 
lớn hơn trong dòng. thay nhau điều khiên dòng Dòng phải phá sản vì 
thuế nông nghiệp quá nặng, trong hoàn cảnh như thể, nhà đệ tử phải 
giải tán, các thầy phải cố gắng làm ăn khô sở nhưng tỉnh thần chân tu 
vẫn giữ trọn. Trong 10 năm kháng chiến Hội dòng phải điêu đứng và 
chia đôi, 

Trong thời gian đen tối này, Đức Cha Marcel Piquet nhen nhúm 
lại và nhận một số đệ tử vào tu-viện, Tòa Giám-mục lúc ấy đã được 
đời về Nha-Trang. Nơi đây chính mình đức Cha. với 'sự cộng-tắc của một 


“vài thầy đã huấn-luyện các đệ-tử. 


Năm 1954 đình-chiến thầy André được đưa ra khỏi tà, Đức 
Cha quyế-định dời nhà Mẹ về Nha-Trang và khởi sự xây cất tại 
(1) Viết theo những tài liệu sau đây : 

— Tài liệu vičt lay của ћу André Be trên dóng Thánh Giuse 

Phước-Hồi — Nhatlrang — Hp thư 42. 
= E.M.D Les moiniHons de la Nhà-Đá. 


Phước-Hải. Ngày 18-2-1955 ngày Lịch-sử của Dòng, Các thầy khẩn 
trọn về Hội-đồng chung chọn bề trên cả lần đầu tiên và thầy André 
được đắc cử, Đầu năm 1959 dòng được 25 thầy khẩn trọn, 12 thầy 
khẩn tạm, 12 thày tân nhập và 52 em đệ tử. 


Vë hoạt-động văn-hóa, các ау giữ 2 trường Trung:học, 5 trưởng 

Tiều-học 3 sở quản-lý của địá-phận Nha-trang. Vì con số còn ít nên 
` 

nhà dòng chỉ cung cấp 4 thầy day tân tòng trong hai địa-phận Qui- 


nhơn và Nha-trang. 


Con số tân-tòng ở Việt Nam mỗi ngày mỗi tăng, Giáo-Hội rất 
cần đến công-việc giảng dạy của các thầy đề đưa dẫn anh em tân 


tàng đến cùng Chúa. 
5) DÒNG CÁC NŨ-TU THÁNH AUGUSTINO 


Vào cuối thế kỷ thứ XVI, Thánh Pierre Fourier, Cha xứ một làng 
nhỏ Lorraine, vì nhận thấy tình-trạng đau thương và sự cầu thả của việc 
đào tạo các thiếu-nữt thời ấy, đã cố-gắng tìm kiếm một phương thë cứu- 
vần, vì ngài quá hiều rằng : trong một gia-dình người vợ và người mẹ đóng 


một.vai qưan-trọng và thiết-yếu. 


Sau bao ngày cầu-nguyện và suy xét cần-thận, Pierre Fourier dš tựu 
tập ít người nữ nhân-đức — trong số đó có Alix Le Clerc, người đã 
cùng với Pierre Fourier sắng-lập Dòng mới làm thành một hội dòng. 
Đêm Sinh-Nhật 1957 là ngày khai sinh của Dòng mới. Đức Bà Maria đã 
phà hộ Dòng một cách riêng, vì. vậy Dòng đã được biển dâng cho Người 
ngay từ Бибі đầu và mang tên là < Dòng Đức Bà > (Congrégation de 
Notre-Dame), và cũng gọi là Dòng các Nữ Tu Thánh Augustinô, vì các 
nữ tu sống theo bộ luật của Thánh Augustnô. Nhưng người ta cũng gọi 
các bà là các bà Dòng Chim vì lý do sau đây : 


Trong thời cách-mang Pháp, các nhà Dòng ở Pháp đều bị giải tán. 
Mật khi bình-an tái hồi, các nữ tu cồn sót họp nhau lại; họ mua một 
ngôi nhà trong đó người ta nuôi mọi giống chỉm, cũng vì vậy mà nhà ấy 
được gọi là < Nhà Chim >. Sau này khi các nữ tu mở thành trường học, 
tên < Nhà Chim vẫn được giữ lại, và người ta cũng dùng danh-từ ấy đề 
goi các trường do các nữ tu Thánh Augustinô lập nên. Danh từ ấy luu 
truyền cho đến ngày nay. 


Đặc-dch của dòng này là sự dung hòa một đời sống kinh-nguyên và 


công việc giáo-dục. 

Đời sống kinh-nguyện mà việc đọc kính Hội Thánh chụng là biều hiệu 
bên ngoài, phải là hồn của công việc đào-tạo, giáo-huấn các thanh thiếu- 
nữ giàu cũng như nghèo. Mục-dích thứ hai này đã trở nên đối-tượng của 


một lời. khẩn thứ tư. : không bao giờ bỏ qua việc dạy dễ. 


18 nấm sau khi thành-lập, Dòng đã được Đức Giáo-Hoàng Раш V 
chính-thức công nhận và năm 1628 Đức. Giáo-Hoàng Urbain: УШ công 
nhận hai mục-dích của Dòng là việc ngợi khen Thiên-Chúa và việc giáo- 


huấn các thanh thiếu-nữ. 


Hiện nay Dòng nầy có chừng 50 ngôi nhà lập tại Âu-Châu, Việt-Nam, 
Brésil và Phi-Châu. Nhà Ме đặt tại Кота. 


Tại Việt-Nam 
Dòng các Nữ Tu Thánh Augustnô đến Việt-Nam năm 1935 và lập 


tại đây 3 trường trung-học : 


— < Natre-Dame du Lang-Bian ° lập ở Đalat năm 1935, hiện có 
400 nữ-sinh, hầu hết là nội-trú. 


— < Notre-Dame du Rosaire » lập ở Hanoi năm 1936, có chừng 
500 nữ.sinh, nhưng đã đóng cửa từ năm 1954: 


— + Regina Mundi » (Nữ-Vương thể-giới) lập ở Saigon năm 1950, 


hiện có 800 nữ-sinh và gồm có mật ký túc-xá cho các nữ-sinh-viên. 


IV; DÒNG PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC BÁC.ÁI. 


Các dòng chiêm nghiệm truyền-giáo, giáo dục thanh thiểu-niên đã 
lần lượt dën phuc-vu tại Việtnam. Bên cạnh những dòng ấy còn сб 
những dòng phụ trách về công việc Bác-ái như dòng Salếãen Don 
Bosco, dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, dòng chị em Chúa Quan phòng 
và dòng Nữ tu Thánh Phanxicó, 
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1. DONG SALESIEN DON BOSCO (1) 


Đề phát động nền giáo-dục của các thanh thiếu-niên trên Мар thể 
giới theo thiện ý và trnh-thần Giáo-Hội, Thánh Don Bosco đá lập ba 
dòng. 


Dòng nhất thánh Don Bosco đã lập là: dòng thánh Phanxicô Salesio 
thường gọi là Salesien gồm các Cha và các thày đặc biệt giáo:dục 
thanh thiếu niên. 


Dòng nhì dòng con cái Đức Mẹ phù hệ các giáo-hứu là các chị 
dòng Salếsien đặc biệt giáo-dục các thiểu-nữ. 


— Dòng ba thánh Don. Bosco dã lập là Hội cộng tác viên 
Salésien cũng gọi là dòng ba Salếsien. Các cộng tác viên giúp các Cha 
và các chị dòng trong việc giáo-dục các thanh thiểu-niên trên thể giới 
bằng các phương pháp thiêng liêng hay vật chất. 


Năm 1937 Đức Cha Nguyễn-Bá-Tòng có viết thư хіп bề trên 
tinh dòng Turin phái các Cha Salổien đến làm việc: tại Viët-nam 
nhưng vì thiểu tu-sĩ nên Cha Bề trên không thề làm thổa mãn nhu 
сап của lời mời ấy được, năm 1940 Cha François Dupond, một cha 
dòng Әаіёзіеп đến Наі-рһӧпе. Ngài là môt thừa sai trước kia ở Nhật, 
ngài bị động-viên, và tùng sự tại Việt-nam, ngài làm thông dịch viên 
cho chính phủ Pháp trong lúc giao-thiệp với quân đội Nhật. Là một Linh- 
mục trẻ tưôi, hăng hái, nhá nhặn, giảúg hay, nói khéo, biết тб chức 
một cách hấp dán đề thu hút thanh-niên, chỉ trong một thời gian van, 
ngài đã được lòng hàng giáo phầm ở Việt Nam và hàng giáo phầm 
đã giao cho ngài cô nhi-viện ở Hà-nôi. Cô nhi-viện này sau được giời 
về Kẻ.Sở, Cha Petit được gởi đến Bắc việt đề giúp Cha Dupond. 


Năm 1945 một toán Việt-minh đột nhập éô-nhi viện, giết Cha Dupond 


và giục xác ngài dưới sông. Về sau tìm được xác ngài họ да đem 


(1) Viết theo những tải liệu sau đây : 


— Мајсеп André S.D.D. Petit aperçu hislorique sur les Salésiens 
ац Viél-nam, (lài liệu včt tay ` 9-11-1959). 


— Nội San Trúc-Lâm số-5 Hội cộng tác viên Salésien hay lòng 
ba Salẻsien. 
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chân tại Kẻ Sở, các Cha phải gởi những em bế còn lại vào các cơ 
sở của các Cha dòng Salếien tại Pháp. 


Năm {952 Đức Cha Seitz được cử làm Giám-mục Kontum. Theo 
lời mời của người, các Cha Salésiens đến дат nhận công việc giáo- 
dục các trẻ em nghèo khó vô gia-cư tại thị xá Ky-tô Vương ở Thái- 
Hà Ấp. Ngày 3-10-1962 ngày tấn phong Giámmục của Đức Cha 
Kim, hai Cha dòng Sal6iens đến Hà-nật, các người phải săn sóc 450 
trẻ mồ côi cha mẹ vì chiển-tranh gây nên. Hai Cha ấy là Cha Giaconino 
Antoine người ‚ Á-căn-Đình, Cha Majcen André người Nam-Tư lập- 
phu. Ít lâu sau có các Cha Cuisset (Pháp) Cha Generoso Bogo (Ba- 
Tây) và nhiều Cha khác thuộc các quốc-tịch khác nhau đến làm việc 
tạ Việt пат. Đến năm 1954 vì cuộc cha đôi lãnh-thồ Việt-nam, 
Thịxã Ky-lô Vương rời đi Banmêthuột sống một cuộc đời chật vật 
thiểu thốn giữa nơi rừng thiêng nước độc. Qua năm sau các em lại 
cùng các Cha Salétea dichuyên di Nam, đây là lần di-chuyền thứ 


10, tại miền Nam này hiện nay có bai cơ sở. 


— Thịxã Кулб Vương Thủ-Đức nơi dây là chế đề các em 
ăn học. Trường lại có cả ban Tiều-học lấn Trung-học (đệ nhất 
cấp). Nơi dây cũng có Велт viện Đứúc.Mẹ Vô-nhiễm giáo-huấn cho 
các em được trở nên những Cha dòng Salếsien vé sau này. Linh-mục Việt 
dòng Salésien đầu tiên 1а Linh-muc Isidore Lê-Hương, gốc địa-phận 
Bùi.Chu. Nhiều tu-ï hiện đang ở nhà tập hoặc đang theo lớp triết- 
lý đề một ngày kia cũng được hạnh-phúc nốt gót thánh Bosco đem 
tất cả cuộc đời của mình hy-sinh đề đào tạo các em nhỏ mà Chúa 


giao phó cho. 


Ngoài ra Thị xã Ky-tô Vương Thủ-Đức các Cha còn lập ở 
Gà-Vấp, một Trung lâm Тар Nghệ. Đây là chỗ các anh lớn hơn 
tập nghề theo sở trường dë sau này khi ra doi các em có thê 
tự. liệu mưu-sinh và giúp ích cho xã-hội ít nhiều Ніёп nay 
vì tình thế eo hẹp các Cha Salésien buộc, lòng chỉ nhận dược 
những trẻ em nghèo vô gia-dình, mồ côi cha mẹ. Кас có hy vọng 
công cuộc tông-dô của các Cha sẽ dược bành trướng một cách nhanh 


chóng và mạnh-mẽ trên đất nước Việt nam chúng ta. 
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9— DONG THÁNH GIOAN THIÊN-CHÚA 


Су Việt-Nam giáo-hữu được hân hạnh biết đến các Thầy dòng Thánh 
Gioan Thiên Chúa từ năm 1952 (1) Chúa quan phòng đã sắp đặt cho Cha 
bề trên tông dòng ở Gia-Nã-Đại Cha Exupère Viens gặp Đức Cha Pham- 
ngọc-Chi tại Rôma. Đức cha khần khoản паі xin cha bë trên tông qiyền 
gởi các thầy đến Việt-.Nam đề các thầy sắn sóc những nạn nhân do cuộc 
chiến tranh thể giới và trong nước gây nên. 


Ngày 13-12-1951, ngày lễ Thánh Phanxicô Tông-đồ Á-Đông, được 
chọn làm ngày khởi hành của các Thừa-sai Lúc ra di Đức Cha Leblanc 
trước kia làm Giám-mục ở Nhật-bản đá khuyến khích các Thầy đại độ hy 
sinh Ngày 17-1-1952 Thầy dòng đầu tiên vào đất Chúa hứa mà bấy lâu 
nay các Thầy trông đợi : địa-phận Bùi.Chu. Lúc các Thầy đặt chân lên Bắc- 
Việt là chính lúc lực lượng cộag-sản. đang hoành hành ở nơi dây. Bùi Chu 
có một bệnh viện xây tử năm 1910 nhưng không có mật Đác-sĩ nào ở Bùi 
Chu dù nơi đây dân số gân дёп một triệu. Тас cả dụng cụ ở bệnh viện 
gồm có một cái kìm, một con dao mô, không còn dùng được, một vài ống 
tiêm ; cồn về thuốc men chỉ có kí-ninh và stovarsol. Những người bị 
thương ở trong một tình trạng thê thảm, đã hơn một tuần họ không được 
băng bó gì cả. Ngay buôi chiều lúc vừa mới tới Bùi Chu, các Thầy đã 


phải lập tức băng bó vết thương cho những người vừa bị trúng đạn. 


Tình thể chính-trị ngày càng gay go, nhưng không “gì có thê ngăn сап 
được đức bác-ái và lòng hy sinh của các thầy ; hơn nữa mặc dầu gặp nhiều 
điều khó khăn và khổng tiện lợi các thầy vẫn vui vẻ phụng sự anh em 
đồng loại hơn thë nữa. Cha bŠ trên tông quyền còn gởi thêm một số tu- 
sĩ đến làm việc. Trong dịp пау người cũng đến Việt Nam đề được rõ 


hơn về tình trạng của dòng vừa mới thành lập ở trong xứ này. 


Tháng giêng năm 1954 hai tu sĩ đến Bùi Chu sau lúc đã bay qua vòng 
vây của Việt-cộng. Thường thường những cuộc đụng độ giữa quân đội Bùi 
Chu và Việt.-cộng chỉ хау ra ban đêm. Đệnh viện nhiều lần đã bị đạn trái 
phá làm hu hỏng khá nhiều. Các thầy dòng cũng như bồn dạo thức thâu 
đêm đề cầu nguyện. 

(1) Michel Quirion « Au ViệI-Nam > Les Frères Hospilaliers de Saint 
Jean de Dieu. Vol 35 No 4 Juillet Дош 1926 — Annales de la Propagation 
de la Foi З Place Jeau, Tulon Quebec Canada, 
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Đứng trước tình cảnh như thế và tưởng rằng ở Hànội sẽ được yên 
ôn hơn, các thày dòng liên mua một ngôi nhà © Hànĝi đề trú ап nếu vì 
hoàn cảnh mà phải bỏ Bùi Chu. Không mấy chốc một biệt thự thuộc quyền 
xử dụng của các thầy đá trở nên bệnh viện đề đón tiếp những người tần 
tật từ bốn phương kếo đến, những dự định của các thầy rất hay nhưng 
không thê thực hiện được ở Bắc-Việt. 


Từ tháng giêng nắm 1952 đến tháng 2 năm 1954 các thày đã phát 
thuốc cho 302.429 bệnh rhân và có 3.349 người đến nằm tại nhà thương 
của các thày. Tháng 7 пат 1954 Viët-cóng đốt phá bệnh viện của các 
thầy ờ Bài Chu nên các thầy phải rút về Hànậi đề chờ ngày vào Nam. 
Ngày 23-7-1946 Đức Giám-mục Simon Hoà Hiën công khai rước các thầy 
vào địa-.phận Saigon, các 18у đến lập cư tại Hő Nai Biên Hoà, Chỉ 
trong vòng mười hôm các thầy đá thu xếp được một ngôi nhà đề làm bệnh 
viện. Một năm sau nhờ sự giúp đỡ tích cực của cơ-quan viện trợ Công- 
Giáo Mỹ mới gây dựng nên được một cơ sở lớn lao gồm một tu viện 
khít bên một bệnh viện tương đối dầy đủ tiện nghỉ dụng cụ. 


Vào tháng chạp năm [956 các thây khánh thành một bệnh viện mới, 
mơi đây các thầy chữa đủ mọi thứ bệnh của nhiệt đới, đến năm 1957 
nhà thương chỉ chứa được 250 bệnh nhân. Một số Вас-ѕї người Đức, 
Phi-luật- Tân, và Việt-Nam ở thường trực tại роі đây đề trông rom bệnh 
nhân. Năm 1959 dòng gồm có 5 thầy Gia-Nã Đại, 5 thây tân khẩn, 7 
thầy tập và 6 thây thi. 


“Chúng ta trông cậy rằng chỉ trong vòng vài năm nữa dòng có thề tiến 
manh, và së dem toàn lực đề băng bó những vết thương thân xác cũng 
như tâm hồn của người con dân nước Việt, 

3) DÒNG CHỊ EM CHÚA QUAN-PHONG (1) 


Dòng chị em Chúa quan-phòng đã được thành-lập tại Lorraine vào 
thế-kỷ XVIII, đãng sáng-lập dòng là một linh-muc thánh thiện đáng kính 
tên là Jean Martin Moyé. 


(1) Viết theo những tải.liệu sar йд : 
— Les Socurs de la Providence de Porlieux, leurs missions an 
Cambodge — Saint Dié 1936. 
— Un cinguanlenaire 1876 - 1926 — Les Soeurs de lạ Providence 
de Porlieux dans Іа mission de Pnoim-Penh — Indochine — 
S.A. Gravure et Impression. 54 Avenue Marceau Paris 1926. 
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Ngài sinh ngày 27.1.1730 tại Cotting địa-phận Metz và chịu chức. 
linh.mục пат 1754. Ngài đã lần lượt làm phó sứ ở Metz và Dieuse rồi 
làm giám-đốc chủng viện Saint Dié. Sau lúc đã ra giảng hi Chúa ở 
Trung-hoa từ năm 1772 đến 1783, ngài trở về Lorrhine đề lo việc giảng 
dạy đạo lý trong các họ đạo. Ngài mất tại Trêve nấm 1793, 


Trong thời gian ngài làm việc tổng đồ trong các họ đạo, ngài đã 
quan tâm đến các trẻ em không ai săn-sóc, Lúc ngài đang làm phó sứ tại 
Metz, ngài nhất dish lập nên một hội đoàn thiếunữ chuyến lo vë việc 
giáo-huấn các trẻ em và ý-kiến ấy đã được thành tựu. Bà phước Marguerite 


Lecomte đã lập trong xóm Befey, thuộc Mosselle hội đoàn các thiểu nữ ấy. 


Tất са các công việc lớn lao đều gặp phải các trở ngại, khó khăn, 
nhưng nhờ sự dẫn dưa của các Cha Martin Moyé, hội đoàn này đá được 
bành trướng trong toàn xứ Lorraine và sau này lấy tên là Các chị em 
Dòng Chúa quan-phòng. 


Năm 1771, cha Martin Moyé nhập hội thừa-sai Balê, ngài được gọi 
đến Trung-hoa trong tỉnh Sut-Chuen. Tại Trung-hoa ngài cũng lập một hội 
các thiếu-nữ mà mục-dích cũng giống như mục-dích của các chị em Chúa 
quan-phòng tại Pháp. Từ Sut-Chuen, hội đó bành trướng trong các tỉnh 
ở Trunghoa. Trở về lại nước Pháp, năm 1783, ngài да dem toàn lực 
đề củng-cố dòng Chị em Chúa quan-phòng. 


Từ ngày cách-mang Pháp, dòng Chúa quan-phòng gồm có hai nhánh 
Portieux và Saint Jean de Bassel đã bành trướng rất mạnh ở Pháp, Bi, Ý, 
Thụy-sĩ, Huê-kỳ, Ba-ây, Мё-1у-Со, Cu-ba, Đại-hàn Dân-quốc, Cam-bốt 
và Việt-nam. 

Năm 1875, Đức cha Verrolles, Giám-mục Đại-hàn, trước kia là 
Thừa-sai ở Sut-chuen, đã đưa các chị em Chúa quan-phòng đến mở nước 


Chúa trong xứ này, chỉ một vài tháng sau, Portieux lại nhận lập dòng tại 


Cam-bốt và Việt-nam. 


Dòng {ш Việt - Nam. 
Ngay 12-2-1876, 6 chị em dòng Chúa quan phòng đến Cù-lao 


Giêng tại Nam-việt. Thế gian lấy làm bố ngữ lúc một lnh-mục từ giả 


gia-đình азё hương đến một chân trời xa lạ hoang-vu, nơi mà họ không 


31 


trông nhờ được một sự ап-бі nào hoặc một sự che chở nào ; thể-gian 
sẽ Ьб ngỡ biết bao, lúc các thiểu-nữ là những người mëm yếu sẵn- 
sàng nhận lấy những bi-sinh ấy. Mật người đàn bà bš nhà theo chồng 
vì họ thấy trong tương-lai những mối lợi có thề đem lại cho họ một 
bảo.đảm lúc họ vë già, nhưng đối với nữ-tu, họ không có những gì 
như thể са : động cơ thúc đây họ hi-sinh cha mẹ quê-hương xứ sở là 
lòng mến Chúa và yêu người. 


Với mật tâm tình caothượng và siêu nhiên ấy, 6 chị em dòng 
Chúa quan phòng ra di và cũng là tâm tình của tất cả những chị 
em sau này, 


Lúc được tin các bà phước sắp đến Việt.nam, cha rosgeorge 
đến tận Sàigòn đề đón các bà về Cù-lao Giêng. Hôm ấy các thừa-sai 
vừa mới cấm-phòng nắm xong, hầu hết đều có mặt đề đón tiếp các 
bà và chúc các bà thành-công trong việc tông-đồ. Việc mới đến, các bà 
phải lo là học tiếng Việt, nhờ sự giúp đỡ của một vài chị em Mën 
thánh-giá, các bà phước đá học được tiếng Việt một cách tương-đối 
dë dàng. Muốn hiều biết những hoạt-động bác-ải và xả-hội của các bà, 
cần phải xem những công-việc của các bà ở tại các tu-viện mà các 
bà sáng lập hoặc công việc ở tại các bệnh-viện của Chính- phủ. 


Tu-viện chính đã được lập ở Cù-lao Giêng. Cù-lao Giêng là một 
ch-lao ở giữa sông Mếkêng cách biên giới Cam-bốt chừng 60 cây số. 
Chu vi cù-lao chừng 50 cây số vuông. Hồi ấy Сі-Јао Giêng chỉ có một 
tổng gồm 4 xả với 12.000 dân số. Đất tốt, mỗi паш nước lụt dâng 
lên đề đất phù sa lại sau lúc nước đã rút di, làm cho đất phì nhiêu 
thêm. Trên cù-lao người dân thường trồng mía, trồng dâu, trồng thuốc 
mà nhất là trồng lúa Do đó, tậu cho được một mảnh đất ở trên 
cù-lao là một việc rất khó khăn. Vào cuối thể-kỷ XVII, nhiều gia 
đình công-giáo vì trốn tránh cuộc bắt đạo, đến lập nghiệp tại phía 
nam cù-lao, vì nơi đây có nhiều hói, lạch, nên có thề trốn tránh cách 
dễ dàng, Nhưng dần dần những gia-dình này dã trở nên mạnh дәп, 
họ đến lập cư về phía bắc và lập một họ đạo gọi là Dầu:Nước, nhưng 
về sau gọilà Cù-lao Giêng. Но này và các họ: nhánh vào năm 1926 có 
3200 giáo-dần, chính ở trong họ đạo nầy, các bà. đã lập dòng đầu tiên 
tại Việt nam, các bà đã tô chức nơi đây một viện dục-anh. 


Tại Việtnam khác hẳn tại Trung-hoa, người ta không thấy người 
dân đem соп vất ở bụi ở bờ, nhưng một đôi khi vì cha mẹ không có 
sýc nuôi con, nên mới đem con đến viện dục-anh. Nhận những trẻ nhỏ 
thường đau ốm đề săn sóc chúng từ bát sữa chén cơm cho đến mùng 
màn, đề đem lại sự sống cần thiết cho chúng. Nếu chỉ nhận năm ba 
trẻ rồi chỉ lo cho những trẻ ấy thì chẳng sao, nhưng ngày nầy qua 
ngày khác, phải nhận nhiều trẻ đang lúc thiểu thốn về hết mọi phương 
diện, thi đó là một gánh nặng cho các bà dòng. 


-Mật hôm ba nhân viên của Chính-phủ đến viện dục-anh, họ 
tổ vẻ khó khăn và tò mò, họ di xem từ những cái nôi bế tí cho 
đến những. dụng cụ dùng đề nấu nướng cho các trẻ em. Nhưng thái 
độ của họ đồi hån lúc mà họ thấy một só trẻ em nằm ngủ như những 
ông hoàng bé tí hon trong những chiếc nôi xinh xinh giữa những chiếc 
chẩn bông trắng như tuyết. Những trẻ em -ấy bởi dâu dën ? Trong 
mấy lời vấn tất bà bề trên cắt nghĩa cho những nhân-viên ấy, công 
việc tại viện dục anh. Chính lúc họ bắt đầu ra về, nhân-viên chính phú 
lại gặp một người dàn bà với một chiếc thúng che bằng lá chuối trong 
có ba trẻ nhô. Ва trẻ nầy bàn thiều và hôi hám, khiến cho  nhân-viến 
phải dật lùi vì không саш được sự khó chịu của mình. Trong lúc các 
nhân-viên đi viếng nhà hộ sinh, các bà phải lấy nước nóng tắm cho 
các hài-nhi, cho chúng uống sữa rồi đề chúng trong những chiếc nôi đã 
sắm sẵn từ. trước. Lúc các nhân-viên trở lại viện dục-anh, họ bë ngỡ 
chừng nào khi thấy cũng chính ba trẻ em lúc nấy trong một trạng thái 
khác hån và họ mới. bất đầu hiều một phần nào công việc của các 


chị em Chúa quan phòng. 


Năm đầu tiên lúc các bà vừa mới đến Việt-nam chỉ có 42 trẻ em 
năm, kế đó 78, rồi có những năm lên đến 349.trẻ em, 


Trong năm 1925, viện dục-anh cù-lao Giêng nhận đến 833 trẻ 
sơ sinh. Thường thường những trẻ em đưa lại đây đều là những trẻ 
dau ốm gầy còm, một số ít chết tại viện dục anh, còn những em сб 
sức mạnh được giao cho những vú nuôi cần mẫn. Mỗi tháng những 
vú nuôi phải đến với đứa nhỏ của mình tại viện đề lãnh tiền phụ cấp. 
Nếu vú nuôi cũng như em nhỏ cần thaếc men, bà phước sẽ trao thuốc; 


những nếu em nhỏ xem га có phần sút kém, bà phước sẽ xin em nhỗ 
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lại đề săn sóc và trao cho bà vú khác có đủ điều kiện hơn. Nhờ có 
viện dục anh, các bà đã cửu được nhiều mạng sống trẻ em và nhờ 


thể các cô nhi-viện lại chật ních những trẻ mà côi. 


Cô nhi.viện сі Јао Giêng chia ra làm nhiều khu; khu mẫu-giáo khu 
đồng ấu và khu thanh thiểu-niên. Khu mẫu-giáo gồm toàn những trè từ 
2-2 đến 6-7 tuôi, Chính ở tại nơi đây các chị em Chúa quan _phòng 
đã đem tất cả lòng yêu thương, М sinh đề phục vụ những người nghèo 
khó. Chỉ một vấn đề về tỉnh-thần là đủ bắt các bà phước hi sinh rất 
nhiều. Bất cứ lúc nào những trẻ mồ côi nầy cũng được ăn mặc sạch 
sẽ, xinh xắn. Từ sáng sớm, những trẻ mồ côi näy tập đọc, tập viết, 
học kinh hôm mai đề biết những điều cần về giáo-lý, về Chúa và 


Đức Mẹ. 


Vào lớp đồng аи, các em sẽ được học thêm về giáo-|ý và tất cả 
những môn học của các trường công. Năm 1923, lúc ấy đang còn dưới 
thời Pháp thuộc, ông toàn quyền chính phủ có tới viếng thắm cô nhi- 


viện và rất lấy làm ngạc nhiên vì trình-độ học thức của các em nơi đây. 


Các bà đá lo cho các em không những là bọc hành, nhưng còn lo 
giáo-duc chúng về đức hanh, lo cho chúng rước lễ vỡ làng và tập cho 


chúng có thói quen rước lễ hàng ngày. 


Lúc các em gái mồ côi đã qua lớp đồng ấu và đã rước lễ 
lần đầu xong, các em được đưa đến lớp các thiếu nữ. Lớp các 
thiểu nữ gồm những em gái mồ côi từ 12 đến 19 1001, Các thiểu 
nữ này không những là các thiểu nữ ở trường đồng ấu Cù-lao Giêng, mà 
còn là những thiếu nữ do các cơ sở khác của dòng gửi đến. Do đó lớp 
thiểu nữ thường có từ 160 дёп 190 cô gái mô сё. Thường thường lớp 
thiểu nữ này do một bà phước người Pháp và l4 bà người Việt phụ trách. 
Các bà có bón phận săn sóc một cách chu đáo những thiểu nữ này đề về 
sau họ trở nên một người mẹ lý tưởng trong gia-dình. Muốn có những 
người mẹ lý tưởng tương lai, căn phai chu đáo đào tạo những cô thiểu nữ 
ấy. Ơ các Ва phước да đào tạo không những về dạo đức, nhưng ngay cả 
về phương pháp làm việc trong gia-đình. Các thiếu nữ mỗi tuần thay phiên 


$ ar + . ME .~ 
nhau lo nấu bếp, dọn bàn, giặt ùi áo quần, тау vá, giá gạo у. v... 


Nhưng ngoài ra những công việc bình thường ẩy, bà Bề trên Romual 
dưới sự hướng dẫn của Cha Grosgeorge, đã lập ra một trườúg nữ ' công. 
Tại trường ban đầu chỉ có lớp cắt may, vì các nữ sinh đông, nên phải mở 
rộng phạm vi của lớp cất may, các thiếu nữ còn phai dệt và thêu các thứ 
áo lễ, đóng sách v.v... Những công việc пау hấp dán và chiếm một phần 
lớn thì giờ của các cô, một ngày các thiểu nữ làm việc ở tại đây hơn 4 
tiếng đồng hồ. Những công việc nầy không có mục-dích thương mại, làm 
tiền, nhưng chỉ có mục-dích đào tạo các thiểu nữ, Tuy nhiên, các bà phước 
cũng cổ gắng giúp dành dym một số tiền đề các thiểu nữ có một chút vốn 
lúc ra lập gia-đình. Thường thường vào dịp Tết, vào dịp lễ.bà Đề trên, 
số vốn ấy được tăng lên một chút ít.. 


Nhưng việc mà các bà phước chú ý cách đặc biệt là việc giáo dục về 
đường thiếng liêng. Sáng nào cũng như sáng nào, các thiểu nữ phải theo 
học lớp giáo-Ìý trong nửa tiếng đồng hồ, Cũng mỗi bưồi sáng sau kinh sắng, 
tất cả các thiếu nữ có 15 phút đề đọc sách các thánh hoặc những sách 
bàn về những việc thiêng. liêng. 


Sau lúc thiếu nữ đã đến tuôi phải gây dựng gia-dình, các bà phước 
lại càng quan tâm thu xếp việc này. Theo luật của Cô-nhi-viện, thiếu nữ 
sẽ không kết bạn với một cậu trai mö-côi, nhưng với một cậu trai đang 


còn có cha mẹ, hay ít ra còn có mẹ. Mỗi năm các bà thường thu xếp từ 


30 đến 50 đôi hôn phối. 


Tại Cù-lao Giêng không những có Cô-nhi-viện và những tô chức lệ 
thuộc, nơi đây lại còn có са một bệnh-viện đề cứu giúp những người .bệnh 
hoạn ở chung quanh đó. Hồi ấy trong đoàn lãnh thô miền Nam chỉ có hai 
bệnh- viện, một bệnh-viện tại Saigon và một bệnh-viện tại Châu-đốc. СА 
hai bệnh-viện đều dành riêng cho quân nhân và công chức và không có một 
bệnh-viện nào cho người Бап xứ, các bà phước nhất định lập một bệnh-viện 
cho người bản xứ. | 


Trong nhiều năm, bệnh viện của các bà là bệnh viện duy nhất trong 
tỉnh. Tỉnh dường gửi đến bệnh viện các binh sĩ và tà nhân. Do đó Chính- 
phủ trợ cấp cho các bà phước một số tiền là 500800 trong mỗi năm, Về 
sau só tiền đó được gia tăng đến 600500 và năm 1921 lên đến 1.200800 


môi năm. 


Các bà phước nhận vào bệnh viện của các bà tất-cả những người 
ốm đau không phân biệt nam nữ già trẻ, ngay cả bệnh bất toại và bệnh 
phong. Bao lâu chưa có bác-sĩ ở thị-trấn, các bà phải tự liệu săn sốc các 
bệnh nhân, đôi lúc có bác sĩ, các bà gửi đến cho bác sĩ những trường hợp 


khó chữa. 


Năm 1909, chính.phủ lập một bệnh viện tại tình ly, nhưng bệnh viện 
nầy không làm cho bệnh viện của các bà giảm giá trị và chính phủ vẫn tiếp 
tục nâng đỡ bệnh viện. Vào паш 1925 có tất cả là 1835 người đã đến 
điều đưỡng tại bệnh viện. 


Vào năm .901, các bà phước muốn lập: một nhà chung. tại cù-lao 
Giêng, nhưng chính-phú không chấp-thuận ý-kiến ấy, vì chính phủ cũng 
có ý-định lập nhà thương phung và giao cho các bà dòng thánh Phao lô. 


Ngoài bệnh viện ra các bà còn lập thêm phòng phát thuốc, nhà hô- 
sinh, Tai phòng phát thuốc, thường thường có trung bình 40 người дёп 
xin thuốc hoặc xin băng bó, phà hộ sinh trong năm 1925 có đển 583 
bà mẹ đã được giúp dë của nhà hộ sinh nầy, 


Những công việc xã-hội của các bà tại cù-lao Giêng là cần thiết, nhưng 
việc đào tạo các bà phước gánh vác những cổng việc bác ái và xã-hội ấy 
lại càng cần thiết hơn nữa. Theo giáo luật, trước lúc được giá nhập vào 
gia đình của một dòng nào, người dự tu phải qua một ,hoặc hai, ba năm 
đào tạo. 


Các thiếu nữ sẽ có 3 năm nhà tập, nắm thứ bai là năm nhà tập theo giáo 
luật. Sau khi ở nhà tập, nếu có ơn Chúa gọi sẽ được khẩn hứa trong 
năm thứ ba; các chị tân khấn sẽ theo lớp giáo-Ìý và sống cuộc đời tu sĩ 
tại nhà tập. 


Bà bề trên tu-tập-viện là một bà phước người Pháp nhưng tất 
thông thạo tiếng Việt: Một tuần bai lăn, cha tuyên.úy дёп giảng về tu 
đức cho các chị em nhà tập. Lúc đã qua mấy năm nhà tập, các chị em 
sẽ tùy theo năng lực đề hoạt-động bác ái theo khuôn khồ của nhà dòng. 


Vì hồi ấy chính phủ bắt buộc học tiếng Pháp trong các nhà trường 
nên các bà phước phải dạy tiếng Pháp cho các chị em nhà tập dë сб thề 
về sau này phục vụ tại các nhà trường của dàng cũng như của chính-phủ, 


Кё từ năm 1880 đến nắm 1925, nhà tập đá đào tạo được 333 bà 
phước. 


Ngoài ra ở cù-lao Giêng, các bà còn lập cô-nhi-viện ở Châu đốc, 
Sa-đếc, Sóc-trang. 


Đến năm 1960, tutập-viện cũng còn được đặt ở cù-lao Giêng và hiện 
có độ 70 chị em tập viên Một nhà dự tu được thiết lập ở châu-thành Cần 
thơ. Hiện dòng Chúa quan phòng là một dòng thịnh vượng tại Việt- 
Nam và gồm có 400 (1) bà phước hiện đang làm việc ở các họ hoặc trong 
các bệnh viện của chính-phủ. 


4) САС BÀ PHƯỚC THÁNH VINH-SƠN. 


Thánh Vinh-sơn lúc ngài di rao giảng lời Chúa qua các làng mạc 
nước Pháp ngài đá gặp thấy nhiều phụ-nữ mặc dà không muốn sống trong 
một tu-viện kín nhưng vẫn sẵn-sàng hy-sinh toàn đời đề giúp đế những 
anh em đồng-loại phải đau khồ. Sao lại không hướng dẫn những thiếu nữ 
ấy. Một lần nhân dịp một tuần đại-phúc giảng ở Suresnes, môt có chăn 
cửu tên là Marguerite Naseau đến với thánh “VinhSơn và sẵn-sàng bỏ 
bầy chiên bầy cừu cùng đồng cỏ xanh tươi đề theo Thánh Vinh-Sơn, hy-sinh 
giúp dë những người nghèo khó. Hy-sinh đến nỗi bà đã chết vì lây bệnh 
dịch đang lúc bà giúp dë những người đau ốm. Có thề nói được Marguerite 
Naseau là bà Phước Thánh Vinh-Sơn đầu tiên. 


Trong một khoản thời gian rät ngán ngủi nhiều nơi trong 
nước Pháp đến với thánh Vinh-Sơn đề tiếp tục công việc từ 
thiên mà bà Marguérite Naseau đá thi-hành. Ngày 29.11.1633 
Thánh Vinb-Sơn giáo cho bà thánh Louise de Marillac 4 thiểu 
nữ đề giáo-huấn họ trở nën những người biết yêu và biết sẵn sóc kẻ 
nghèo khó, bà Louise de Marillac đã giáo huấn cho họ biết cách giúp 
đỡ các bệnh nhân nghèo khó. Ngày 8.6 1668 Нә: Thánh công nhận dòng 
các chị Đác-ái до Thánh Vinh-Sơn sáng-lập. Thể rồi khắp mọi nơi trong 
xứ đều đến xin gia-nhập vào dòng vừa mới thành-lập. Ngoài ra ba lời 
khẩn khó khăn sạch sẽ vâng lời các bà còn khấn giúp việc những người 


(D Thực hành : 13-1960 trang 16. 


khó khẩn tần tật và đây là một lời khẩn đặc biệt của dòng, không có lời 
khẩn này thì dòng không còn phải là dòng nữa (1). 

Thánh Vinh-Sơn đã ao-ước cho dòng này không những chỉ làm việc 
ở Pháp, song còn phải đi các nước xa lạ đề giúp đế các người nghèo 
khó. Lúc Ngài còn sinh thời, ngài đã gọi họ là di Ва- ап, nước này 


đang trải qua những cơn bệnh dịch mà thường thường chiến-tranh gây nên. 


Năm 1837 từ Constantinople các Cha Lazarites nài xin các bà 
đến giúp đế những người nghèo khó ; nhất là cần các bà đề пибі-п&пе 
và chấn sóc những trè соп mà. người ta vứt xuống biền đề khỏi mất 
công nuôi nẵng, Từ Constantinople các Cha Lazarites đã viết thư về 
хіп các bà đến giúp 05 những người nghèo khó và những trẻ mö-côi, 
Từ Constantinople các bà dš di đến Beyrouth, Syrie, Algérie, Ai-Cập, 
Мё-Тау-Се, Ba-tư, và sau lúc đá có cơ-sở vững-chắc ở Ba-tư các bà đã 
đến Phi-luật Тап và Jérusalem. Rồi đến lượt nước Tàu. rất cần được sự 
giúp đế của các, bà. Ngày 21-6:1870 tại Tien Tsin 10 bà dòng 
Thánh Vinh Sơn phải đồ máu vì Đức-tn Nhưng máu của các 
đấng tử đạo là hạt giống trö sinh người có đạo. Nhờ máu ấy dòng của 
các bà Vinh-sơn lại tiển-triền mạnh-mẽ : các bà lién tiếp lập сас cơ sở ở 
Madagascar, Congo, Úc-châu và Việt;Nam. 


Theo lời yêu cầu của Đức Giám:mục Dumortier, các bà phước 
bánh Vith‹sơn đến Việt-nam vào tháng chap 1928, chính phủ hồi Зу 
nhờ các bà điều-khiền bệnh-viện ở Gia-định. Bà Sempe được đề cử đề 
điều khiền bệnh -viện. Bà có một trí ý tông-đồ và thừa-sai. Lồng 
đạo-đức của bà đã sớm thu- hút được lòng dân-chúng Việt-nam. 


Sau hai mươi năm làm việc vất và đề phụng sự Chúa trong những 
người nghèo khà theo trí ý của thánh Vinh-sơn, bà Sempe đã qua đời 
giữa sự nhớ tiếc, của những người mà vì phận sự bà đã phải chung 
đụng hoặc giao thiệp với họ. 

(1) Viết theo những tài-Hiệu san dán 
— Résumé historique des Oeuvres des Filles de la Charité ап Việ- Nam 

(lài-Hện viči lay). 

— Les filles de la Charité de 81. Vincent de Paul. Héliogravure M. 


Lescuger Lyon. 
-— бае Nữ lữ Bác-Ấi.Dông Thánh Vinh-San đệ Phaolô — Cần.Thơ 1960. 


Chỉ sau bar năm lúc các bà đến Việtnam, là các bà phải nghĩ 
đến việc lập các nhà đào tạo vì các bà nhận thấy rất có nhiều ơn kêu 
gọi trong hàng các thiểunữ Việtnam. Chúa quan phòng cho các bà 
được gặp một người Cóng-giáo có hảo tâm là ông Denis Lê-phẩt-Àn. 
Ông dâng cho các bà một sở дат tại Thủ.Đức đề các bà có thè xây 
cất các trung tâm huẩn-luyện “cần thiết của dàng. công việc được hoàn 
tất vào tháng 10.1933. Cũng vào thời kỳ này, nhà dòng Pháp gởi sang 
3 bà và một chị ở thử và chị này sẽ là chị nhà tập thứ nhất ở 
Việt nam, —ˆ | | 


-Đức Cha Tardieu, Giám-mục Ош-пһоп mời các bà dën lập 
nhà ở Nha-trang, các bả mở một trường đề dạy những trẻ con nghèo- 
khó và một cô-nhi-viện đề thu-nhận những trẻ con bò nơi đầu đường 
xó chợ, | 


Sinh Nhật 1932 сас bà mới công-kha mở nhà tập Năm 1934 
ba bà Việt - nam đầu tiên rời khỏi Tu- tâp viện Hiện giờ ở 
Saigon có 6 co sở mà trong đó có 4 bệnh-viện, một trưng-tâm 
huẩn-luyện thiếu.nữ và một cô nhi-viện. Nhà này thay thế nhà Thủ-Đức 
đã phải đóng cửa năm 1955. Trungtâm Hồng Thập Tự, đá hóa 
"thành Trungtâm Caritas <. Bác-ái >. Trungtâm lập nhiều nhà phát thuốc 
ở những khu nghèo-khố nhất của thành-phố. Trung-tâm cũng là nơi đào 
tạo các nữ ула đề về sau này họ có thề hy-sinh đời mình giúp đỡ 


bệnh-nhân. 


Năm 1936 các bà đến Dalat. Nhà tập cũng như nhà chính của 
dòng phải dời về Dalat, Xung. quanh tu-viện này có nhiều cơ sở như cô 
nhi-viện, nhà phát thuốc v.v... cũng chính ở tại Dalat các bà đá có tŠ 
chức những: cuộc di thắm viếng đồng bào Thượng, phân phát thuốc 
men và quần áo cho họ: 


Tháng 11-1936 các bà đến Qui.Nhơn, qua năm sau các bà mở 
hai trường cho những trẻ con nghềo : một trường ở giữa dân làng 
đánh cá, một trường ở trung tầm điềm thành phố. Năm 1945 những 
biển cố chính trị bắt buộc các bã phải bỏ tất cả những công cuộc 


-dá thực biên được ở Qui-NHơn. 


Vì rất nhiều thiếu-nữ - Việt nam theo tiếng Chúa gọi nhờ thể nắm 
1938 các bà mới có khả năng cộng tác với Đức Cha Cassỏigne trong 
việc trông nom những hgười phong hủi.' Cũng ở tại Dilinh chính- phủ 
nhờ các bà điều khiền bệnhÏ:viện của thành-phő; Nơi đây các bà 
mở một cô nhi-viện đề thu nhận những trê con bổ тої về trê con 


của những người phong hủi đề chúng khỏi lây bệnh phong. 


Sau cùng Kontum cũng được hân hạnh đón lấy các bà, đến đâu 
các bà cũng lo đi thăm bệnh nhân trong các làng và trong bệnh-viện- 
các bà- năng di thắm viếng trại phong ở xa thành - phế chừng 7 
cây số. 


Trong mấy năm vừa qua các bà đá mở thêm những cơ sở tại các 
miền sơn cước đề giúp dë các đồng bào Thượng như ở Dalat, Kala và 
Fy-an, 


Trong năm 1959 đã mở ở Bến-Sắn một trung tâm tiếp rước các 
người mắc bệnh phung, trung tâm này cách Saigon độ 40 cây số. Đây 
là một cơ 55 lớn lao có thề chứa một sổ đông người mắc bệnh 
phong. 


Sở Phung hủi chiếm một sở đất rộng đến 250 mẫu tây ở. giữa 
Biên-Hàa và Thủ Dầu Một. Chính Cha Garreau đá có sáng kiến lập, 
ra trại phung này. Các bà phước thánh Vinh-Sơn phải đảm nhận việc 
điều khiền trại. Mục dich việc mở trại này là tập trung tất cả các 
người mắc bệnh phung ở Saigon và Chợlớn vào một nơi có đủ tiện 
nghỉ đề họ có thề sống trong những điều kiện vệ-sinh. Trại có thề thu 
nhận đến 600 người phung hủi. 


Trung thành với trí ý của những đống sáng lập dòng thánh Vinh- 
Sơn và bà thánh Louise de Marillac, các bà phước Bác-ái không có 
mục-đích nào ngoài mục đích giúp dë những người nghèo khó. Hiện 
giờ ở Việt Nam có 133 bà trong đó có 112 bà Việtnam, 21 bà 
ngoại-quốc phụ trách công việc bắc-ái trong 16 cơ sở của dòng đã 


lập ở tại Việt-Nam, 


Chớ gì Chúa ban cho các bà được nhiều ơn kêu gọi đề hướng 
bao linh hồn đau khó về với Chúa, 
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5. DÒNG NË: TU THÁNH PHANXICÔ. 


Năm 1932 các Nữ tu Thánh Phanxicô đến Việt. Nam. Dòng, này do 
Ме Marie de la Passion sáng lập năm 1877 Đây là một dòng nữ đầu tiên 
chuyên lo việc tông dó cho những người ngoại giáo. Việc truyển-giáo của 
các bà dựa trên nën tảng hy sinh và cầu nguyện, Khí giới chính phục tâm 
hör những kẻ chưa biết Chúa là sự Thật và Bác-ái mà chính Chúa đã đem 
xuống trần gian (1). | 


Công cuộc này là công cuộc của Chúa vì sau lúc bà Ме sáng lập tạ 
thể, nghĩa là vào 26 năm sau lúc dòng được thành lập, dš có 82 cơ sở và 
3.000 nữ tu. 


Tại Viët-Nam, Vinh là thành phố được đón tiếp các Mẹ trước nhất, 
Nơi đây các Ме đã tô chức nơi tiếp nhận các thiểu nữ có chí ý cao thượng 
đem hiến cả cuộc đời đề phục vụ Chúa và anh em đồng loại chưa biết 
Chúa. Đến đâu các mẹ cũng tuyên truyền sự thật Phúc-âm và Bác-ái Công- 
giáo. Từ Vinh các Mẹ đến Huế và Qui-hòa. Tại Qui-hòa các Mẹ đã vui 
lòng nhận trách-nhiệm trại phung đề đem đến nguồn an ủi cho bệnh nhân. 


Chiến tranh 1929-1945 đã khiến các Mẹ tạm biệt Việt Nam. 
Tiếp đến hiệp-dịnh Genève 1945 cắt xẻ đất nước Việt Nam từ vĩ 
tuyển 17. Nhà Phung Qui-hòa vì ở dưới vĩ tuyển này nên các Mẹ còn hy 
vọng hoạt động ở nơi đây... Nhờ sự cô gắng của các Mẹ, nhà Phong Qui- 
hòa được mở mang và tương đổi, đầy đủ tiện nghỉ hơn trước nhiều. Năm 
1959 nhà thương phung Qui-hòa có đến 600 bệnh nhân, Họ sống trong 
một khung cảnh tuyệt vời, một bên là biên rộng bao 1a, một bên là núi 
'xanh rừng rậm, Những người phung hủi nhờ sự sắn sóc chu đáo và tận tụy 
của các bà Mẹ, có cảm tưởng như sống trong một đại gia-dình và nhờ 
thế họ quên đi một phần nào cảnh đau đớn của bệnh tình bọ. Mỗi gia- 
đình bệnh nhân đều có một сап nhà nho nhỏ có những mầu sắc và một lối 
kiến trúc riêng biệt. Những сап nhà này thay thế những: túp lều tranh thấp 
bé và tối tắm, Những khách du lịch tới +hăm phải lấy. làm ngạc nhiên 
lúc nhận thấy ở tại Qui-hòa các bệnh nhân cũng là những i người thợ siêng 


(1) Viết theo tài-liệu của Ме Bề trên tu-viên Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên 
Tội Dalat < L'activité des: Franciscaines Міѕѕіоппаїгеѕ de Marie ац Việt- 
Nam ». 
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năng. Họ là những người thợ giầy, thợ bớt tóc, thợ hề, hoặc kiến-trúc sư. 
Chính trong lúc bệnh nhân làm việc đề giúp kẻ khác họ mới cẩm thấy an ủi 
trong tâm hồn. Lúc các Me vừa mới đến trại, hầu hết những bệnh nhân là. 
những người không công-giáo nhưng về sau vì thấy những, gương sáng của 
các Mẹ săn sóc họ. họ xin học đạo và dần dần đại đa số các bệnh nhân да 
xin chịu phếp rửa tội Họ được một ơn an ủi vô giá là lúc từ trần họ đã 
được biết và yêu Chứa, nguồn an ủi vô biên của lòng người. 


Lúc: Hòa-bình trở lại Việt.Nam, các nữ tu dòng thánh Phanxicô đã 
lập ở Việt. Nam tại Đàlạt một tu tập viện. Các nữ tu đến đây đề sốag một 
cuộc đời chiêm nghiệm và hoạt-động theo trí ý Phúc-âm của Chúa Giêsu. 
Những nữ tu vào đây phải có lòng kính phép Thánh Thé, Đức Ме Và 
Nhiễm Nguyên tội và giữ 1104: dàng thánh Phanxicô. Chính trong phép 
Thánh thề các bà sẽ lãnh lấy ánh sáng và sức mạnh đề hoạt-động. Đức 
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và thánh Phanxicô đó là hai khía cạnh mà trong 
đời tu đức, các nữtu phải lưu tâm đến. Các Nữ tu Việt-Nam sẽ góp sức 
với 10.150 Nữ tu khác rải rác khắp trên thể-giới đề mở nước Chúa trong mọi 
tâm hồn. Trước lúc gia nhập vào đại gia - đình của thánh Phanxicô, các 
thiểu nữ sẽ được đào-tạo trong công việc xã-hội như. dạy học, giúp đố các 
bệnh nhân ở các bệnb viện hoặc đi thắm viếng các gia:đình nghèo khó, 
đề cho các thiếu nữ ấy có một quan-niệm về đời sống trong xã-hội một cách 
thiết thực và chỉnh đáng. 


Sự thật và Đác-ái đó là những điềm chính trong đời sống của các Nữ 
tu đồng này. Trong công cuộc truyền giáo các nữ tu đã đề tâm cách riêng 
дёп những người nghèo khồ, cũng vì lý do ấy mà tại Đàlạt các Mẹ đã mở 


3 nhà phát thuốc cho sẵn sóc những hạng người này. 


Cũng vì Đác-ái, các nữ tu phải lưu ý đến những công cuộc có tính 
cách xá-hội, như tö-chức những buồi dạy vë-sinh cho các bà mẹ và dạy các bà 
nuôi соп, đồng thời các Mẹ phát sữa và những thực phầm khác cbo chúng. 
Các Mẹ còn mở lớp cắt may cho các bà Mẹ đề họ có thề tự mình cung cấp 
những áo quần cần thiết cho trẻ em. Tinh thần bác ái dạy chúng ta không 
những phải phân phát nhưng còn dạy chúng ta giáo-dục kẻ khác. 

Các nữ tu mở lớp đề дау những trẻ con nghèo ở Раг, những trẻ 
này đại đa số là những trẻ con không công-giáo Nếu tâm hồn chúng chưa 
được ánh sáng của đức Тіп chiếu vào thì ít ra những trê này cũng được 
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hấp thụ nền luân-lý công-giáo. Đang lúc các nữ tu phân phát của 
ăn tinh- thần, các mẹ không quên phân phát của ăn-về thề xác, 
các bà thường tặng bánh mì cho các trẻ mỗi buổi sáng, lúc đến trường, 
các mẹ cũng lập nội trú cho thững trẻ từ xa đến, 


Nhưng công việc mà các mẹ wa thích nhất là giảng sách phần 
cho các trẻ con ở сас trường. Các nữ tu tìm mọi phương pháp đề. 
dạy sách phần trong các trưởng, các họ đạo, trong khu-vực vắng bóng các 
linh-mục. 


Mật vài tháng sau lúc thành-lập nhà Đa-lat, các nữ tu dš lập một 
trường tiều-học ở Gia-dịnh, chỉ trong một thời-gian rất ngắn đã có đến 
150 học sinh và hoàn-cảnh đã båt buộc các bà phải xây thêm trường học 
đề па lời cho những đòi hỏi phụ-huynh.học-sah. Nơi đây cũng như ở 
Da-lat đại đa số các học-sinh là những người không cổng giáo nhưng họ 
rất có thiện-cảm với đạo, chính họ rất thích nghe giảng giáo-lý, thích lần 
hạt đề kính Đức Mẹ thể rồi nhiều người đã xin chịu phép Bí 
Tích rửa tội. 

Ngoài ra các Mẹ còn săn sóc đồng-bào Thượng, ở tại Огап. Myc- 
dích các nữ tu dàng này không phải đề tồ-chức những Cô-nhi-viện những 
bệnh viện phung hủi, nhưng trước nhất là đề dẫn đưa các linh-hồn đến 
sự sống. Nhưng muốn được sự sống cần phải hoạt động và hy-sinh chính 
mình, chính cả mạng sống của mình, cũng như xưa kia Chúa Giêsu đã hy- 


sinh mạng sống Ngài đề đem sự sống cho nhân-loại. 


V.— DONG PHỤ-TRÁCH GIÁO-DỤC VÀ CÔNG VIỆC BÁC-ÁI 


Nếu có những dàng hoặc chỉ chuyên phụ-trách giáo-dục hoặc chỉ 
chuyên phu-trách về công „việc bác-ái thì, cũng có những dòng phụ-trách 
cả hai công việc ấy, như dòng Đức Me đồng công cứu chuộc, dòng Nữ 
Thánh Phaolo, Dòng Nữ thánh Đa-Minh, Dòng Mën Thánh-giá... và 
Dòng Đức Mẹ"Va.Nhiễm РЬ. Хойд. 


1. DÒNG ĐỨC MẸ ĐỒNG CÔNG CÚ U CHUỘC (1) 


Dòng Đức-Mẹ Đồng Công cứu Chuộc (Congregatio Matris Corredem- 
tricis, viết tất là С.М.С.) gọi tắt là Dòng Đồng-Công, là dòng Việt. 


(1) Thẳng-Tiển tháng 12-1958, 
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Nam đầu tiên do một Linhmục Việt Nam sáng lập, Cha Trần: 
đình- Thụ. 


Thành-lập vào ngày lễ Mẹ дач thương 4-4-1941, Dòng då được 
Tòa-thánh La-mä phê nhận Ніёп-рһёр vào ngày 15-12-1952, Thánh-sư 
chính của Dòng là Đức Mẹ Maria dưới tước hiệu « Mẹ đau thương ” 
hay + Mẹ Bảy-Sự thương khó >, lễ kính ngày 15-9 duong-lich уй thánh-sư 
nhì là các Thánh-Tü đạo Việt-Nam, lễ kính vào ngày chúa nhật đầu 
tháng 9 dương-lịch, 


Ngoài mục đích chung như mọi dòng khác trong giáohội “< Cô- 
động vinh danh Chúa và thánh-hóa các phần tử của dòng là thực-hiện 
3 lời khấn : Vâng lời, Sạch-s, Khó-khắn và tuân giữ hiến-pháp Dòng. 
Dòng Đồng-Công còn nhám mục-đởích riêng là cộng lực lôi kéo người 
ngoại.gáo Việt-Nam và các dân ngoại trở về với. Chúa bằng dựng 
-các cô-nhi-viện, tế-bần, bệnh-viện, nhất là thiết lập và chỉ-huy сас 
trường công-giáo. 


đồng cũng lo сапа dáng coi sóc các họ tân-tòng thuộc các xứ, sở 
АЎ 5, ү 
nếu các đãng bản-quyền ủy-thác. 


Đề thựchiện các mục-dích trên, dòng buộc các phần tử của mình 
phải có những: tinh-thần “chính sau đây 


— Tân hiến cho Mẹ đề sống một cuộc đời yêu mến Chúa và Mẹ 
Maria một cách nồng nhiệt. 

— Yêu người tha-thiết, 

— Khiêm-nhượng thầm sâu, 

— Bình-dân triệt.đề, 


— Vâng 101 hoằn-toàn, 


Thành phán của dòng gồm hai hạng : Linh-mục và anh em tuy là 
hai phần-tử, song càng chung một đời sống, không cách biệt cấp bâc» 
Linh-mục chỉ khác anh em về chức vụ thiêng-liêng và lúc thi-hành nghi 
lễ phụng vụ,.. ngoài ra không có gì khác biệt anh em cả. 


Dòng cũng cần nhiều cộng sự viên đề thu-hoạch được nhiều kết 
g Q ` 


quả hơn trong công-cuộc truyền-giáo: Dòng së lựa chọn những thanh-niên 
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trong các xứ sở có hạnh.kiềm tốt, không vướng mắc đôi bạn hoặc công- 
tác gia-dình, cách riêng các thanh niên ước ao phụng sự Chúa một cách 
thành-tâm và quảng-đại, nhưng không thë sống trong bậc tu-trì, hoặc 
vì thiếu đức tính và tài năng, hoặc vì họ lấy cuộc sống nghiềm-nhặt và 
kỷ-luật của Dòng suốt đời làm khắt khe quá. Các thanh-niên này sẽ 
được dòng huẩn-luyện cho có tỉnh thần tông đồ với luậtlệ riêng ít 
khắc khồ, họ sẽ trở nên những cộng sự viên tương lai đắc lực trong 


"А ..v , A 
việc giảng rao phúc âm. 


Dòng cũng cần và cần rät nhiều đến các vị Linh-mục Triều 


cộng-tắc vào việc truyền-giảo, 


Ү phục của Tu-sĩ Dòng rất đơn giản. Y phục của các linh-mục dòng 
giống như các linh-mục Triều, chỉ thêm một tràng hạt mầu đen део ở cŠ 
xuống trước ngực. Y phục của anh em giống như y phục của dân chúng 
địa phương. Các Tu-sĩ khẩn và tập sinh thêm một tràng hạt mầu đen đeo 
ở cồxuống trước ngực. Nhưng trong khi thi hành các nghĩ lễ trọng thê và 
những dịp đã chỉ định của Dòng, thì các tu-sĩ khấn së mặc áo thâm chùng 
tới gót. Các tập-sinh mặc áo dài trắng chùng tới gót chân. 


Dòng Đông Công tuy mới, nhưng là một công. cuộc của Đức Ме, 
nên Dòng đã được đóng ấn thánh giá liên tiếp từ khi thành lập cho đến 
ngày nay, nhất là trong mấy năm sống dưới ách Việt-Cộng ở Bắc-Việt. 
Năm 1954, khi Việt.-Cộng chiếm đóng Bùi-chu, các tu-sí Đồng Công phải 
tån mát về quê quán, có 25 tu-sĩ bị bắt và giam giữ trong vòng non một 
tháng. Về sau, các tu-sĩ này được trả tự do và Đức Mẹ đã phù giúp cho 


cả Dòng lúc ấy là 115 người di-cư vào Nam-Việt bình an. 


Hồi còn ở Bắc Việt, Dòng có hai trụ sở: một ở Liên-thùy, Bài-chu, 
một ở Hà-nậi. Тї ngày di-c vào Nam, dòng đã trú tại nhiều nơi: như 
Gia-định, Biên hòa, Sa-déc, Long-xuyên. Sau một nắm ở Cù-lao 
Giêng, Long-xuyên, dòng đã thiết lập nhà Ме ở Thủ-đức năm 1955. 


Hiện nay ngoài trụ sở Thủ-đức, dòng còn một trụ sở ở Bình-dịnh 
thuộc địa phận Quinhơn đề truyền giáo tại các xá Mỹ-tho: Mỹ-chánh, 
Phù-mỹ... Một trụ sở tại Lái-thiêu, Bình-dương và một tại Đổ-đức tỉnh 


Phước-long, 
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Đến dầu nắm 1959 sổ. 10-1 của Dòng là 420 trong đó сё 7 


linh-mục.. 


Tại Thủ-đức, các 10-51 của dòng dang chỉ huy mật trường Trung- 
học và Tiều-học và một ký túc xá. Ngoài ra còn một nhà dë đón tiếp các 
Cha già yếu về hưu dưỡng. 


9) DÒNG ХО TU THÁNH PHAOLÔ. 


Vị sáng lập dòng nữ Thánh Phaoló là Cha Louis Chauvet. Cha Louis 
Chauvet quê ở Perthuis, xứ Provence thuộc địa-phận Aix. Người sinh năm 
năm 1664. Quảng đời thiểu-niên và tập tành tu-luyện thế nào, không có sách 
nào ghi chếp và chính Người cũng không đề lại bút tích gì về. thời-gian 
nầy của Người. Chỉ biết Người đang làm phó xứ Champrond-en-Gâtine thì 
được lệnh làm chính xứ Levesvile-la-Chenard cách thành Chartres chừng 
8 dặm về phía đông-nam (1). 


Hỏi ấy nước Pháp đang tiến-triên về mọi phương-diện  chỉnh-trị, 
ngoại-giao binh-bi, văn-hóa nghệ-thuật và cái thế-kỷ XVII näy dš được 
mệnh danh là thë-kŷ vua Lonis XIV, một ông vua hết sức chứ-trọng và 
nâng đổ mọi ngành tiến-bộ văn-minh. Tuy vậy, "dưới cái bề ngoài 
huy-hoàng kia, dân chúng Pháp đang sống coxcực nghèo-nàn, nạn đối, 
nạn đốt, đang lan trần từ thôn-quê dën thành-thị Và thêm vào đó, thời 
phục-hung lưu lại một cái di-sản dáng phàn-nàn lòng ích-ký. Thật thể, 

“hồi ấy nếu dân Pháp ham chuộng cái đẹp thì dân Pháp cũng quên mất 
lòng từ tâm. Người nào cũng chỉ biết sống cho mình và cùng lắm là cho 
dòng 051 họ hàng nhà mình. May thay, giữa cảnh rời тас ấy. còn có mệt 
vài tâm hồn hiều tình đồng loại, nhớ lời giáo-huẩn của Chúa như thánh 


Vincente Phaolô... Tuy vậy, đó chỉ là ánh sáng nhỏ giữa đêm tối mit mà. 


D là tình hình nước Pháp khi cha Louis Chauvet đến trị nhậm xứ 
Levesville-la-Chenard vào khoảng năm 1694. Người đã nhận thấy hai cái 
tai hại mà người phải chế phục cho con chiên xứ mình ¿nan nghèo khó và 
nạn dốt nát. Người cũng hiëu trong công cuộc xã-hội và từ-thiện lớn lao 
này, một mình Người không thê làm 001, phải cần có những vị nữ tu 

(1) Những Irang'san dày vičl theo tà-liệu của Pham-dinh-Tån Тіт 
hiën dòng Tu : Terexa Хп-дпап Ienoi 1954 trang 99 - 103. 
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giúp dë, hoặc Íen-lỏi vào các gia-dình đề.an-ủi lòng người, hoặc зйп-5бс 
bệnh nhân, hoặc dạy dỗ trẻ nhỏ. 


Các công cuộc của bà Maria Poussepin ở. ЅаіпуШе gần Levesville đã 
cho người thấy cái kết quả của việc truyền-giáo bằng từ-thiện, Bà nầy trước 
đây đã tồ-chức tại Angervile từ năm 1684 дёп năm 1695, một nhóm 
phụ-nữ thôn- quê chuyên-chú thực-hành những công cuộc từ-thiện, bà mới 
đến Sainville đề mở mang công cuộc xã-hội. 


Sau hai năm suy-nghĩ, cha Louis Chauvet đã tìm được chương-trình 
hành-dông Ngài liền tụ họp mấy phụ-nử sẵn lòng hy-sinh xác hồn cho 
người nghèo đề hợp tác với người. 

Bến vị рһи-п@ đầu tiên từ tâm ấy là Мапе Micheau, Barbe 
Foueauld. Marie Thérëse du Tronchay, Marie Anne de Tilly. Hai người 
trên thuộc gia-đình trunglưu và hai người đưới thuậc phái thượng-lưu. 


Thể là hạt giống đã gieo, dòng chị em Thánh Phaolồ ra đời đề 
cứu giúp người khốn khó và trở nên một phần-tử hoạt động đác-lực của 
Giáo-hội về lòng Đác-ái. 

Nhưng vào buổi đầu tiên, cha Louis Chauvet chỉ có một nguyện 
vọng là cứu giúp các con chiên xứ mình, vì thể Người không nghỉ đến 
việc đặt tên cho nhóm phụ-nữ từ tâm quây quản chung quanh người và 
cũng không nghĩ đến quy luật buộc họ tuân theo. Но chỉ khác người 
thường là ăn ở chung với nhau, tương trợ lấn nhau, và đồng phục 
nhi nhau là áo bằng vải thô mầu xám, một miếng vải che trên vai và 
toa xuống trước ngực cùng sau lưng, trên trấn quấn một vành khăn 
trắng và trên đầu có một thứ mũ bằng vải trắng như thứ mũ người 


thôn quế xứ Beauce thường đội ra đồng. 


Sau này vì các vị phụ-nữ từ-thiện kia. thưởng chăm chú vào việc 
dạy học các trẻ nhỏ trong xứ nên người ta thường gọi là phụ-nữ học 


đường (1). 


Hồi này vì chị Мане Micheau 27 тиб: đá được cử làm Bề trên 
nhưng hai năm sau chị mất (15-11-1702), Chị Marie Anne de Tilly 
зї Auði lên thay và gần một năm sau chị cũng qua đời (28-9-1703). 


—— #†)-Files.de l’école. 
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Chị Marie dụ Tronchay. lên kể vị và vui mừng thấy dòng đá bắt đầu 
phát-triền vì người nhập dòng đã lên tới số 14 (nắm 1705) 


Năm 1707, dòng да vượt khu vực xứ Levesvile-la-Chenard, vì 
người ta đã mời dòng đến trông coi trường học và nhà thương ở 
Chateauneuf en- Thymerals. 


Sự bành trướng đã làm Đức giám-mục ở Chartres hồi dé là 
Đức cha Paul Godet des Maret chú ý. Người hiều rằng cộng việc tè 
thiện này nếu bành trướng ra khắp địa-phận thì các con chiên sẽ được 


ích lợi rất nhiều. 


Vì thể nhờ có ông Nicole công đức một món tiền, ngày 8-7 
1708, người tậu một khu nhà ở Đourneu[ làm cơ sở cho nhà Dòng: 
Rồi cũng tháng bẩy năm Ду, chị Marie Thérèse du Tronchay cùng 


các chị em trong dòng dọn đến trụ sở mới. 


Vì từ trước đến giờ người ta vẫn gọi các vị nữ-tu nầy là Phụ- 
nữ bọc-dường, nên khi tiếp đón họ vào cơ sở mới, Đức cha Godet 
des. Marets liền nói rằng : « Người ta quên đặt tên cho các con, vậy ta sẽ 
đặt tên cho. Ta chọn một đấng thánh tông đồ hiền danh làm quan 


thầy cho các con sau Đức Mẹ. Vậy từ nay người ta së gọi các con 


là Con cái thánh Phaolô 


Từ đó dòng có tên là < Con cái -thánh Phaolô > và kính lé 
hai thánh quan thầy là Đức Mẹ và thánh Phaolô. Tuy vậy hồi ấy 
và sau ít lâu nữa, người ta còn gọi dòng là < Chị em hàng guốc >, 
vì cái cơ sở mà chị em dọn đến trước kia có treo cái Ыёп hàng về 


một chiếc guốc. 


Khi cha Chauvet mất thì Đức cha Godets des Marets cử cha 
Claude Maréchaulx lên kế vị làm Bề trên nhà dòng. Nhưng cha 
Claude Mếrếchaulx cũng không cai quản nhà dòng lâu vi8 nấm sau 


người qua dòi., 


Tuy vậy chính cha Магёсһашх ấn định qui luật nhà dòng do 
cha Chauvet khởi thảo và, gọi là luật các Chị em Cứu trợ Thánh 
Phaoló ở Chartres .. 
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Luật nậy không mới la gì cho lắm, vì phỏng theo luật dòng Thăm 
Viếng. Sau пау cha Marếchaulx còn soạn thêm một cuốn khát luận nhỏ 
gọi là < Những điêu chỉ dẫn đề làm hoàn toàn các công việc» đề bồ 


túc vào cuốn luật kia. 


Như vậy tên đã đặt, luật đã định, dòng tu nầy cứ ' tiến hành theo 
cải nhiệm vụ tự mình nhận lấy cho mình. 


Nhưng còn mục-dích tnh thần của Dòng, Mẹ Мапа, một vị Bề 
trên tông quản lỗi lạc của dòng đã nói: « Cái mục đích của chúng tôi 
là cứu giúp các linh hồn bằng các việc từ thiện về phần xác và nói 
khốn khó của những người mà chứng tôi cứu giúp càng lớn lao, chúng 
tôi càng gần sát với chí hướng của chúng tôi. > 


Sau này dòng mở mang thêm ở сас xứ truyền-giáo, nên dòng 
thêm một hoạt đệng nữa là 'Truyền-giáo. 


Vì, thế những hoạt-động của dòng thu vào trong ba khâu. hiệu : Giáo- 
dục, Cứu trợ, Truyền-giáo. 


Về tình cảnh của dòng thì câu này trong cuốn Luật Dòng đã cắt nghĩa 
tườngtận + Trong mọi công việc từ thiện, không gì làm đẹp lòng Chúa 
và xứng đánghơn hết là dạy dô kế đốt nát, cứu trợ kẻ nghèo khốn >. 


Năm 1708 nhờ sự cứu trợ của Đức Giám-mục ở Chartres là Đức Cha 
G. dets des Marets từ xứ Lesville-la-Chếnard dòng thiên vë trụ số mới ở 
Bourneuf thuộc xứ Saint Maurice. thành Chartres, гї từ đây dòng được 
bành trướng đến Guyane Nam Mỹ (1727) дао Réunion Madagascar, (1775) 
đảo Martinique (1817) đảo Guadeloupe (1820) và năm 1840 dòng đặt cơ 
sở ở Hương-Cảng. 


Năm 1859, Đức Cha Lefèbvre, Giám-mục địa-phận miền Nam mời 
các bà phước thánh Phaolô ở Hương-cảng đến Việtnam (1). Bà Ме 
của dòng ở Hương-cảng là bà Benjamin liền дар lại lời yêu cầu của 
Đúc cha, bà sai hai chị sang Việt-nam, Đúng ngày 20-6-1860, hai 
bà Marie de Nativité và Saint Lizier đến Saigon. 


(1) Phan-Phål-Huön C.ss,R. Việt-Nem Gido-Sm I trang 351. 
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Ai còn nhớ cảnh bùn lầy nước động ở Saigon lúc bấy giờ ;- hai 
chị nữ tu dòng thánh Phaol6 dầu tiên đến Việtnam, phải ở trong 
một nhà sàn lợp lá ат thấp, hàng ngày nước thủy triều sông lớn 
trần vào, làm tê bại mọi hoạt. động di lại trong nhà, giường chiếu, 
đồ ăn thức dùng phải kê lên cao gân nóc nhà, đề phòng những 
khi nước dâng lên quá mạnh. 


Dưới тїї nhà tranh này, các chị thiếu thốn mọi điều, không 
thuốc men không đồ dùng. Đứng trước tình-trạng khốn-nạn này, các 
chị vui làng đón nhận các trè ет côi-cút mỗi ngày dưa đến một 
nhiều và các chị còn thu lượm các trẻ em ngoài đầu đường xé. chợ, 
Những trẻ em khốn-khồ nầy làm thành nhà thánh nhi đầu tiên của dòng 
tại Saigon. 


Đi liền với ngôi nhà cô nhi đầu tiên, các chị mở một nhà 
thương cho người nghèo túng cơ hàn không đủ phương-tiện chạy 
chữa. 


Năm 1861, bà mẹ Benjamin từ Hương-cảng sang cốt ý dôn- 
đốc công việc cho mau le. Bà thật xứng đáng là chiến‹ĩ của dòng 
thánh Phaolà,bà có công lập nhiều nhà, nhiều cơ-sở của Dòng ở 
Viễn- đông. 


Giữa cảnh nước mặn bùn lầy, bà dem hết khả năng phụng vu 
Chúa trong anh em nghèo nàn, bà không hề né hà khá nhọc bên 
cạnh những trẻ em cô-nhi. Tỉnh-thần của bà rất cao, trái tim của bà 
luôn luôn hướng về mục tiêu phụng-vụ tha nhân. Đà là gương mẫu 
sống động của chị em trên đường tiến bước và thúc dày công 
việc của dòng tiến-phất lúc ban-sơ cách lạ lùng. 


Trong hồi sơ khai Һат cảnh của các chi, dưới nền nhà lá, 
sănsóc bao trẻ em bị bỏ rơi mà các chị em đem về nuôi nẵng, 
Đúc Giám-mục địa-phận hiều nỗi cơ-cực của các chị, ngài dùng moi 
biện pháp giúp đỡ. Các sĩ-quan hàignân thời đó ra công tiếp-tế 
lương-thực cho các chị, có khi còn cho các chị tiền nong làm vốn 


sinh-nhai, 


Вау giờ có ít nhiều dì Phước Mën Thánh-giá vì loạn-lạc, có 


về xin trọ, các chị tận tâm giúp dë, công cuộc coi sốc nhà thương, 
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nuôi các trẻ em của nữ tu .dòng thánh Phaolô làm chứng rằng công 
việc khó nhọc và bao la. Dầu nhiều khó khăn, nhiều thử thách, 
không làm các chị пап lòng rút lui công trình kiến tạo bác-ái 
của minh. 


Đức Giám-mục muốn có một nhà thương до các chị điều-khiền, 
các chị vâng lời dựng nhà thương bằng lá ngay trên đất Saigon, và 
trở thành những y-tá đầu tiên săn-sóc cho các bệnh nhân. Những nhà 
lá nầy dựng. ngay ở lối công nhà thương Đồn-đất, bây giò không 
còn vết tích gì nữa. 


Một bác-sĩ có hỏi cha Wybaux + Làm sao hai chị Maria và 
Lizer có thể chju đựng được giữa những người bệnh dịch, chịu 
hao mòn bởi thời tiết, vất và nặng nhọc, thiểu ăn thiểu ngủ, lại 
không lây bệnh được °, Vị thừa-sai kë cho bác-sĩ nghe những câu 
chuyện anh hùng của các chị và cuối cùng 1а ‹191 với bác-sĩ một 
câu vấn tất đây ý-nghĩa': < Các chị đã cầu nguyện >, 


Tháng 6-1861, bà mẹ Benjamin cùng 5 chị từ Hương-cảng đến 
Saigon. Bốn tháng sau, 10 chị khác nổi tiếp nhau bước lên đất 
Việt-nam hoạt-động bác-ái. Mười chị sau này từ thành Chartres đến 
phụ tá cho công cuộc của các chị trước. 


Bà Mẹ Benjamin phân công cho các chị, chị ở trong nhà giúp trẻ 
mồ côi, chị di các nhà thương sắn sóc bệnh nhân.. 


Trong thời kỳ nầy có 4 chị dòng kín Carmêlô từ Lisieux qua Việt. 
Nam lập dòng. Các chị đến Sàigòn không nơi ăn, chỗ ở, phải trọ nơi nhà 
Thánh nhi của các chị n? tu dòng thánh Phaolồ, và trở nên thượng khách 
yêu quý của nhà dòng. 


Những năm, tháng đầu, biết bao gian khó, nhà cửa chật hẹp âm thấp, 
ruồi тобі, chuột chạy tứ bë. Điều khó khăn hən са là các chị thiểu tiên 
thiểu phương tiện, thiếu lương thực và thiểu nướcuống. Nhưng dầu 
gặp muôn cảnh khó, các chị vån niềm nở đón tiếp và nói chuyện với mọi 


người, 


Bà Mẹ Benjamin sau khi qua Hương-Câng, trở lại Sàigòn, bà lo 


liệu được một khu đất rộng rãi,bà cho dựng những nhà lá, mẩy cái làm 
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trường, sửa sang theo lõi Au mỹ, dó là những nhà kiều âu tây đầu tiên ở 


Việt-Nam. 


Tháng 8 - 1862 người ta dâng cúng cho nhà dòng một thửa đất 
mênh mông, bà mẹ Benjamin liền cho xây nhà ở và nhà nguyện. Nguyện 
đường nầy có ngọn thấp cao đẹp, trong mấy chục năm trời làm kim chỉ 
nam cho những du khách đi trên sông Sàigòn biết đường lên bến. Nguyện 
đường do Đức Cha Lefèbvre Giám-mục địa-phận làm phép năm 1864. 


Xây nguyện đường xong, bà Benjamin phải cấp tốc về Hương cảng 
dua xác ba chị em dòng vừa qua đời vì bệnh dịch tå ngày 21-9.1863, 
Sau đó bà lại sang Sàigòn di lập 2 nhà thương ở Mỹ-tho, Вала, Biênhòa, 


Thời kỳ này bà gặp ông Phan-thanh“Giản, một vị quan thanh liêm 
và ái-quốc tăm tiếng: cả miền Nam. 


Phan-thanh-Giản di kinh lược ở Mỹ-tho nghe nói về bà, quan tổ ý 
muốn biết bà thế nào. Вау giờ có Cha Macé làm thông ngôn cho quan, kë 
cho quan về chức vụ bà Benjamin là Bë trên các nữ tu dòng Thánh Phao- 
lồ ở miền Nam có công rất nhiều ở Viễn đông, và bà đang có kë hoạch 
lập nhiều nhà thương tại các tỉnh đề cứu giúp đồng bào Việt-Nam nghèo 
khá. Quan gặp bà Benjamin và ca ngợi bà < Các bà là các nữ tu từ trời 
cao gởi đến, tôi së cầu cùng Thượng để gìn giữ các bà sống lâu đề làm nhiều 
việc lạ làng Têi хіп bà tiếp tục xử đối với người Việt-Nam cũng như xử 
đối với đồng bào của bà.» Bà Benjamin tổ lời cám ơn quan Phan-thanh- 
Giản và cúi đầu chào quan cách kính cần. 


-Bà Benjamin còn xây dựng nhiều thánh nhỉ & Tràvinh, Bển-tre, 
Vinh-long và Mỹ-tho, lập phòng phát thuốc ở Thå-thiêm bên kia sông 
Sàigòn, và một phòng phát thuốc ở Chợ-quần. Những nơi nào lập trước, bà 
cho sửa sang thêm và mở rộng như các nhà thánh nhi ở Вапа và Mỹ-tho, 


Nhà phát thuốc ở Chợ-quán dùng làm trụ sở, nhà thánh nhi về sau 
xây thêm làm nhà thương, bà cùng với chị Saint Ljzier dựng hai nhà dưỡng 
láo tại khu phố Triều Châu Chợ-lớn. 


Nhà thánh nhi bao giờ cũng là công việc bà yêu thích hơn cả. Công 
việc bao la, bà cần nhiều chị trợ giúp. Nhà Mẹ của dòng ở Chartres 
không đủ người đề gửi sang Việt Nam cung-cấp theo lời yêu cầu Đà 
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Benjamin. Bà liền nghĩ ngay дёп việc dựng nhà tập của dòng tại Saigon đề 
chiêu mộ và gây dựng các chỉ dòng bản xứ. Bà thấy tinh-thần của phụ-nữ 
Việt-Nam quả cảm, có đạo-đức và hy-sinh dën mức anh-hùng. Đà nhìn 
тб gương các chị dòng Mën thánh-giá trong thời-kỳ cấm đạo đã can-dam 
trợ giúp hàng giáo-sĩ bảo toàn lý-tưởng đức tin cho con dần các hạ, 

Ý-định của bà là phải gây-dựng những chị dòng Thánh Phaoló người 
Việt Bà đem ý-định trình lên bà bề trên Cả, bà vë thẳng nhà mẹ ở 
Chartres đề vận-động cho công việc được thành-tựu. 


Ngày 1.9.1869, bà từ giá quê-hương sang Việt-Nam tiếp tục chương 
trình kiến-tạo Dòng. 

Đến Saigon, bà- làm việc truyền-giáo cách: sốt-sắng. Đà тё nhà 
dưỡng láo thứ ba tại Cholon và hai nhà nữa tại Ко. Saigon, một ở 
Thị-nghè, một ở Tlân-định. Bà còn xây những cô nhi viện mới và học- 
đường mới ở Trà-vinh, Vinh-long, Ва-ца, Bễển-tre, Mỹ-tho. Chính ở 
Mỹ-tho bà cho dựng môr nhà thương đàng hoàng dung nạp hàng trắm 
bệnh-nhân. 


ЕД 

Ơ Saigon, bà tiếp tục xây lưu-rú hoc xá rất lớn, hoàn thành 
vào năm 1874. Đây là nơi ăn học của nữ-sinh từ mẫu-giáo tiều-học đến 
hết trung-học chuyên-khoa lớn vào bậc nhất thủ-đôê, làm vẻ-vang cho nền 


học-vấn đạo-đức của công-giáo. 


Năm 1884, bà còn tiếp tục hoạt-động tông-đồ một cách hữu hiệu, 
bà cho mở-mang bành-trướng cơ-sở từ-thiện của dòng, nhất là đặt những 


nhà mới, dung nạp người đến xin cứu giúp. 


Bà Phước Benjamin quả là sinh-lực phát-triền dòng thánh Phaolô 
tại miền Nam Việt-nams bà mở nhà trường, bệnh-viện, cô-nhi, dưỡng-lão, 


đã giúp cho bao người Việt nam già trẻ nam-nữ bớt sầu khô. 


Thế hệ này qua di, thể hệ khác tiến tới hằng ghi công việc của bà 
đã làm, bà là ân nhân của giai-cấp bằn-cùng của xã-hội Việt-nam. 

-Công việc của bà дап dân пау nở lên miền Вас, và là đà tiến không 
ngừng của dòng nữ Thánh Phaolô. Các chị theo gương bà mẹ Benzamin 


tiếp tục công trình bác-ái và học-vấn trên các thành-thị và tinh-ly như 


Hải-dương, Nam-ởịnh, Bác-ninh, Thanh-hóa, Vinh, 


H6 


Theo lời mời của Đức Cha Сазраг, các bà phước thánh Phao-lồ 
tới Huế năm 1889, các bà tới họ Kim-long, mở nơi đây một cô-nhi-viện 
một nhà thương và một nhà phong. Năm 1903, các bà lập trường Jeanne 
d'Arc ở Huế, rồi lần lượt đến lập trụ sở tại Đà-nẵng, Hội-an, Qui-nhơn, 
Nha-trang, Gà-đen, Đình-cang và Kontum. 


Đến năm 1958, ở Huế tại bệnh viện Pasquier có hơn 250 bệnh nhân, 
tại Kim-long có 175 cụ già dưỡng lão và 127 иё sơ sinh, 290 иё mồ côi. 
Tại trường Jeanne 4 Аге có hơn 500 nữ học sinh trong số đó có 65 nội 
trú. Tại Đà-nẵng có trên 700 học sinh. 


Các bà Phước đến Bắc-Việt năm 1882 theo lời mời của đại-tá Cour- 
bet. Miền Nam gửi ra Bắc 6 bà. Ngày 22-12-1883, các bà tới Hải phòng 
rồi lên Hà-nĝi. Năm 1884 các bà đến làm việc tại Quảng-yên và cứ theo 


cái đà win triền ãy, các bà đã đi phục vụ trong tất cả các bệnh viện của 


Chính-phủ. _ 


Năm 1904, chiểu theo những duật bài tôn-giáo của Chính-phủ Pháp, 
các bà không được phếp phục vụ tại các bệnh viện của chính-phủ nhưng 
luật ấy cũng không ngắn cần được sự tiển triền của dòng bà, các bà vẫn 
hoạt động và đã lập khắp dé đây những cô-nhi-viện, nhà dưỡng lão v.v... 
Hiện giờ dưới sự dó hó của Cộng-sản, tất cả các hoạt động của các bà 
phước đều phải ngừng, chỉ trừ trường Thánh Mẫu, bệnh viện thánh Phaolồ 
và cơ sở thánh Antón ở Thái-hà-ấp vẫn còn hoạt động đôi chút. 


Cuối năm 1959 có 500 nữ tu dòng thánh Phaolồ rải rác trên lãnh thô 
Việt Nam, hoạt động không ngừng cho công cuộc bác ái, cho việc tông-đồ., 
Các chị làm việc ở bệnh viện, cô-nhi dưỡng lão, học đường, hằng nghìn 
người xấu số có các bà đề nương thân, dô bao cơ hàn đói khó (1). 


Hy vọng dòng sẽ còn bành trướng mẩi mäi trên dất nước Việt-Nam 
đề đem Chúa 101 trong tâm hồn những người đau khô: 


(1) Theo lờ trình mới nhất của dòng thành Phaol tai Việt-Nam (1960) 
dòng điều khiền 8.000 học trỏ hằng näm từ Tiền học đến hết Trung học 
chuyên khoa. Nuôi 4.470 trê sơ sinh; dag dỗ 980 người сат điếc ; cấp 
dường 167 trễ em cỗ nhỉ; nuôi nẵng 2.530 ông già bà cú tật bệnh, 
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3. DONG CHỊ PM МЁМ THÁNH GIÁ, 


Dòng chị em Mến Thánh giá là một dòng kỳ cựu đã sinh ra và đã 
hoạt động ngay vào những năm phôi thai của Giáo hội Việt-Nam, Lịch-sử 
giáo hội Việt-Nam cho chúng ta hay sau lúc thành lập hai địa-phận. ở Việt 
Nam, địa-phận Nam và địa-phận Bắc, Đức cha Pallu được сї làm Giám- 
mục địa-phận Bắc, Đức cha Lambert de la Моне địaphận Nam. Vì 
phải trở về Âu châu lo nhiều công tác của Giáo-hội, nên Đức cha Pallu 
giao việc cai-quản địa-phận Bắc cho Đức cha Lambert де la Motte, do đó 
ngài mới đi kính lược địa-phận Bắc năm 1669. Lúc ra Bác ngài 
đã họp công đồng tại Nam-định (1) ở một nơi gọi là Định Hiến, chính 
trong thời gian này ngài đã lập một dòng nữ gọi là dòng Chị em Mën Thánh 
giá mà thời ấy gọi là < Câu rút s, Lúc ấy cha chính Deydier đá hội: các 
chị và bà góa vào bạ nhà. Trước khi vë Thái-lan, Đức cha gửi cho các nhà 
này một thư luân lưu trong đó ngài tuyên bố lấy quyền lập dòng nữ cho 
người bản quốc lấy danh hiệu là dòng Mën thánh giá. Ba nhà dòng - Mën 
thánh giá đầu tiên này được thiết-lập tại Trung-lao, Giao-thủy và Bài chu, 


Gọi là Mën thánh giá, vì công việc chính của chị em dòng này là suy 
gám về sự thương khó Chúa Giêsu. Ngài có ý-dịnh cho các chị em Mën 
thánh giá giữ lới khấn khá khăn, sạch së, vâng lời và sẽ sống với nhaư thành 
tiču tổ, mỗi tiều tŠ lại ở dưới quyền của một bà bề trên Công việc của các 
bà là dạy các thiếu nữ, trông nom các thiếu nữ đau ốm, rửa tội cho các trẻ 
nhỏ trọng những lúc cần và cổ gắng lôi kếo các thiểu nữ ra khỏi đời trụy 
lạc. Luật dàng nghiêm ngặt, Mỗi ngày lúc đã ngủ được sáu tiếng đồng hồ, 
các bà nguyện gẫm về sự thương khó Chúa Giêsu Các bà phải ăn chay 
cả năm, trừ ngày lễ Sinh-nhật, Phục-sinh và Hiện xuống (2). 


Vào khoảng năm 1672, lúc hội công đồng chung ở Hải phố, ngài lập 
một nhà dòng Mën Thánh giá tại An-chi, tỉnh Quảng-nghĩa. Đến năm 1939 
Quảng-ngấi chỉ có một trụ sở của các bà Mën thánh giá là Cà. Và (2) và 
không thấy nói gì về An chi. Tháng 3 năm 1575, Đức cha Lambert de la 
Motte trở về Thái-lan và lập dòng -Mën thánh giá ở nơi đây, các chị đầu 
(1) Phan.phá(.Huồn C.ss.R, Việt.Nam Giáo.sử І. 131. 
(9). Phan.phảt,Huồn C.ss В, Ор. сїї, trang 135 
‚ (3) Les Missions caloliqnes en Indochine 1939 trg. 200 ` 
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tiên nhà này là những người Việt. Nam thuộc các gia-đình ngụ cư. Sau đấy 
các chị dòng Thái¡-lan di mở dòng  Pénang, vì thời kỳ ấy đảo Pếnang 
cũng thuộc địa-phận Thái-lan. Đảo này là nơi buôn bán, lại năm vào xứ nóng 
nên về cách ăn mặc dân chúng có phần lảlơi. Do đó các chị gặp nhiều 
nỗi nguy hiểm, đến nói từ nhà ra vườn, lắm lúc có kë lưu manh tìm cách 
hại đến đức trinh khiết của các chị, vì thế không bao lâu các chị phải' bó 
đảo này ra đi (1). Các chị còn mở dòng tại Сао.Мёп nắm 1772, tại Lào 
năm 1887. 

Hiện giờ dòng Mën thánh giá đá mở hầu hết trong các địa-phận ở 


Việt-Nam. 


Đời sống của các chị trôi qua trong công việc dạy dŠ các nữ-sinh, 
đề tìm rửa tội cho các em lâm-tử, dạy đạo cho người nữ tân-tòng và giáo- 


huấn những người nữ hư thân. 


Cho đến cuối thểkỷ 19, vẻ cách ăn mặc các chị không сб gì khác 
biệt với các phụ-nữ khác, nhà các chị không có nội cấm (2) và mọi người 
được tự do ra vào với sự thỏa-thuận của bề trên mà họ gọi là bà Ме hay 
bà Phó gọi là chị cả. 


Vi thưởng thường ít người đề ý tới đàn bà, và lại luật nhà nước 
xử tử những ai dám khẩm dưới áo phụ-nế, nên các thừa-sai đã. biết 
lợi-dụng đặc ân ấy. Гат lúc trong thời kỳ bắt đạo, các thừa-sai, các 
linh-mục đã nhờ: các chị đưa mình Thánh (Chúa cho những giáo-hữu 
trong tù, trong thời Việt.Pháp chiến tranh, hơn 100 chị dòng Mën thánh- 
giá đá bë mạng vì Chúa. Khi Văn-thân tàn-sát công-giáo (1865), biết bao 
chị Mën Thánh giá đã bị thiêu sinh hay bị tàn-sát cùng với biết bao 
giáo-hữu. 


Sau lúc đã học qua đời các chị em Mën Thánh“giá khắp các địa-phận 
chúng ta nhận thấy rằng : cho dën cuối thể-kỷ 19, các chị không có lời 
khẩn mà chỉ có lời hứa, các chị không cố áo gì khác ngoài áo phụ-nữ 


Việt-nam. Các chị trong Nam bắt đầu mặc áo đen dài và lốp đen từ năm 


(1) Theo luận án giáo luật đệ trình ở đại học Gregoriano Нота của 
linh.mue Đăng.Thục tóm lại trong Liên-tus? lải.ngoại số 3.1961. 


(9) Clôturè, 


1867 đời cha Gernot làm Bë trên фа phận (1). Các chị ngoài Bắc chỉ 
làm như vậy sau lúc công đồng ở Kẻ Sở 1912 đã truyền. І 


Dần dần các chị theo học đề dạy nữ-sinh và cũng dần dần bái bô những 
việc không cần thiết với mục-dích của ơn kêu gọi, như làm ruộng, bán thuốc 
viên, thăm bệnh Cuộc cải-tô lớn nhất là tồ-chức thành dòng có lời khấn, 


có hai lối chính. trong việc tö-chức này. 


Lập dòng có lời khẩn đơn và chỉ khấn tạm, luật dòng sửa đồi theo 
Giáo-luật. Các nhà trong một địa-phận vẫn tự túc biệt lập như trước. Theo 
lối này có các nhà dòng ở Saigon như Chợ-quán, Thủ-thiêm. Ó Vinh-long 
như Cái-mơn, Cái-nhum, ở Huế như Phủ-cam, Di-loan, một số nhà dòng 
ү Hà-nội rà ò Ош-. Боп. Hoặc lập dòng có 151 khẩn đơn, nhưng khẩn 
trọn đời, luật dòng hoàn toàn chiếu theo giáo-luật, các nhà dàng tại địa- 
phận họp thành ' một dòng duy nhất. Theo lối này có Phát-diệm (gồm 
Thanh-hóa) 1925, Bùichu và Hưng-hóa do các chị em Phát-diệm hướng- 
dẫn cài-cách vào năm 1950. Vinh do các chị Thanh-hóa hướng-dẫn cải- 
cách năm 1954. i 


Ngược dòng lịchsử trải bao biến cố dau thương, vượt những 
bước thăng .trầm của thời cuộc, dòng chị em Mën Thánh-giá ngày 


nay đã tiến một bước khả quan. 


Rất có hi vọng rồi đây tất cả các dòng Мёп Thánh-giá trong 
các địa phân sẽ được cải tò theo một lề lối sấng-suốt dé hướng 
dẫn một cách chắc chắn các nữ tu đến con đường thánh-thiện, đồng 
thời chấm lo việc thánh-hóa Кё khác một' cách hiệu lực hơn. 


Dòng Mën Thánh-giá Địa-phận Qui-nhơn. 


Dòng đã được lập tại Quảng-ngãi từ nấm 1672 ở một nơi gọi là 
An-chi, nhưng đến năm 1939 Quảng-ngãi chỉ có dòng Mën thánh-giá 
tạ Chù-và. Hình như dòng Mến thánh-giá nầy dưởi sự hướng дїп 
của các Đức Giám-mục đã đi lập dòng Mën thánh-giá ở miền Nam, 
Nguyên dòng Mën thánh-gá tại địa phận Quinhơn không có lời 


(1) Les religieuses annamiles. ейге de М. Gernot, Annales de la Société 
des missions étrangères. Janvier — Féprier 1905 trang 98, 


khẩn, nhưng đến năm 1942 Đức cha Damien Grangeon đã dâng lên 
Đức thánh Cha bản tâu xin lập lời khấn cho dòng Mën thánh-giá 
С thị địa phận Qui-nhơn, bản này đã được Tòa-thánh chuân-y và 
chấp thuận ngày 2-3-1929, Được kết quả, Đức cha ủy-nhiệm việc 
cả-tồ dòng Mën thánh-giá cho cha J.B. Solvignon (cổ Lành). Vị 
Linhmục này đã nhiệt thành cố công xây-dựng và cải-tồ dòng Mën 
thánh-giá Gà-thị Các nữ-tu tuân-giữ ba lời khẩn đơn trọu đời ngỏ 
hšu thánh-hóa bản-thân và chuyên lo về уйп-дё giáo-dục ở tại các 
trường Trung, Tiều-học và mẫu-giáo, dạy giáo-lý cho phụ-nữ và tré 
em cùng điều-hành các tô - chức từ-thiện xã-hội như cô-nhi.viện, 


bệnh-viện v. v... 


Lúc bắt đầu cảitồ nghĩa là vào đầu tháng 5-1924, Đức cha 
tuyền-lựa và qui-hợp một số chị em trẻ tuổi trong số chỉ nhánh hội 
Dòng thuộc địa-phận và ủy-thác việc huấn-luyện các tập-sinh cho hai 
nữ tu dòng thánh Phaolô ở Chartres; mãn kỳ huẩn-luyện đến ngày 
14-9-1929, hội Dòng Mën Thánh-giá cài-tó được đánh dấu thành- 
lập bằng lễ khấn tiên khởi của 14 nữ tu, các tô-chức hội dòng 
từ đó cứ bành trướng. Hiện nay dòng Mẹ Gà-thị là trung-tâm huấn 
luyện của hội dòng. Lúc nhà dòng đang tiển-hành, Chúa lại gửi đến 
một thử thách cho nhà dòng. Năm 1933 mật trận bấo đữ-dội làm 
sup-dó ngôi nhà dòng hai tầng, đề chết 10 mạng. Ngay sau trận 
bảo, nhờ sự hoạt-động của cha Solvignon và bà mẹ Marie Lorette 
cùng sự hão tâm của giáo-dân, một ngôi nhà lầu vững chắc xuất-hiện 
lại trên nền cũ tại Gà.thị. | 


Dòng Mën Thánh-giá địa-phận Qui-nhơn có nhứng nữ їп tuân giữ 
ba lời khấn như ở Gà-thị, nhưng đồng thời lại có những nữ tu Mën 
Thánh-giá chỉ giữ 3 lời hứa ở tu-viện Phú-thương, Trà-kiệu (Quảng- 
nam), Cù và (Quảng-ngãi, Gia-hựu, Láng-sông (Đình-định), Mäng- 
Lăng (Phú-yên). Do аџуёг-дјаһ của Đúc cha Phạm-ngọc-Chỉ Chánh- 
tòa địa-phận Quinhơn ngày 29-2-1959, các nữ tu của hai ngành nói 
trên đã thống nhất ngày 20-8-1959 trên danh-t dòng Mën thánh-giá 
địa.phận Qui-nhơn và đặt đưới quyền quản-trị của Mẹ Bề trên tại 


Gà.thị. 


Đến năm 1960 hội dòng Mën thánh-giá Gà-thị có, trên 81 nữ tu 
khấn trọn, 44 nữ та khấn tạm và 100 đệaử, Các nữ tụ đã cổ gång 
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giúp việc tông đồ trong hai ¬địaphận Qui-nhơn và Nha-trang. Hiện 
các chị đang đảm đương 6 cô-nhiviện 2 bênh-xá gồm trên 350 
người tần-tật và trẻ mồ côi, các chị cũng đang coi sóc 18 trường 


tiềuhọc, 1 trường trung-học. 


Dòng Mën Thánh Giá Chợ- Quán. 


Quá khứ cắt nghĩa hiện tại và tương lai, do đó muốn có một ý tưởng 
dày đủ vë dòng Chị em Mën thánh giá, cần phải di ngược lại nguồn gốc 
của dòng. 


Năm 1841, Đúc cha Сило: ТЬ hội các linh-mục tại Gà-thị (1) và 
cũng tại nơi đây ngài đá phong chức Giám-mục cho cha ĐÐa-minh Lefèbvre 
Ngài. Đức cha Cuénot Thê trao phó việc cai xứ Đöng-nai và Cam-bốt cho 
Đức cha Lefèbvre Ngỉi. Đức cha Lefèbvre yêu cầu Đức cha Cuénot cho 
một số chị nhà Phước từ Bình-định vào Nam đề lập nhà Phước tại Đồng- 
nai. Những bà đã được vô Nam-kỳ ấy là các bà Tìm, Ta, Nghĩa, Búp 
và Нё, lác mới vào các bà ở tại Chợ-quấn, nơi nhà bà Điềm, đang lúc 
Cha già Lợi cai quản họ Chợ-quán vào năm 1842-1843. 


Ít ngày sau, hương chức trong làng đến tra vấn bà Điềm về sự hiện 
diện của 5 người lạ mặt kia. Bà Điềm làm giấy chứng nhận 5 người ấy là 
bà con thân thuộc ở xa đến thấm nhà thờ, các bà cũng được bằng yên. 


Nhưng-vì các bà lo sợ nên xin phép Đức cha Lefèbsre Ngài di nơi 
khác, Đức cha bảo các bà đến Tân-triều đề lập nhà phước tại nơi đây, 
trong một thời gian có ba hoặc bốn mươi thiếu nữ đến tu học. 


Năm 1848 vua Tự-Đức ra lệnh phá tất cả các nhà thờ, nhà trưởng, 
nhà Phước, nên các chị nhà Phước ở Tân-triều phải chạy tán lạt hết, kẻ 
trở về. quê quấn mình, kẻ tị nạn, người chạy tới họ по họ kia ần: lánh. 
Nhân lúc đó có năm ba người chạy đến trú tại Cho-quán và cất nhà ở lại 
trong đất bà Điềm, Но ở dây làm nghề canh cửi vá тау và nhờ một ít 
người giáo hữu hảo tâm rộng rãi cúng tiền bạc lúa gạo, nên hằng ngày tạm 
đủ dùng. | 

Cách ăn mặc bề ngoài của các chị khống khác gì những người thë gian, 
nên không ai phá rối, mặc dà là trong thời kỳ bắt đạo. 


(1) Phan-phái-Huồn С ss.R. Việ-Nam Giảo-Sử 1 trang. 265; 
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Lúc ban sơ, bà Quyền đảm nhiệm việc coi sóc các chị nhà phước, 
đến sau bà Quyền đối đi Cái-mon, đề lại cho bà Bach trông coi. Sau lúc 
bà Bạch di, bà Ria, bà Đồng đến coi các chị được ft lâu. 


Lúc Pháp đến Saigon năm 1859, ở Chợ-quẩn không yên, nên -các chị 
nhà phước Cho-quán tån lạc, còn lại được nắm bầy người đến trú tại xóm 
Chiếu gần nhà của Đức cha Lefèbvre, sau nhà phước Xóm Chiểu ròi về 
Cầu-chông, nhưng dân cư nơi đây ấn ở có bë quá tự do, nên Đức cha 
nhất định phải rời nhà phước đi nơi khác. 


Đức cha Lefèbvre bàn với cha Thomas Đoan tìm một chỗ thuận tiện 
đề lập dòng và ngài да chọn họ Chợ-quán. Chợ quản vừa là một họ có 
nhiều giáo hữu, vừa là nơi mà cha Poan quen biết nhiều người có thề 
giúp cha. Ngài vận động xin những nhà trống hoặc đình chùa bà hoang, 
rỡ về lấy rựờn cột hoặc ngói đề xây cất nhà thờ Chợ-quán và nhà dòng. 
Năm 1861-1862, ngài bắt đầu xây nhà thờ họ và bất đầu cất nhà cho 
các chị ở, nhà chỉ lợp bằng tranh. Ngài đang xây cất lỡ до thì phải 
thuyên chuyên di nơi khác. Маш nhà phước đưa về Chợ-quấn, bà Loan 
được đề cử coi sóc các chi; kế đó là bà Thắm. 


Có một phần trong số các chị em Chợ-quán trước kia ở Tân-Triều 
nhưng vì lúc Pháp đến chiếm đóng Saigon, các quan Việt-nam tần-sất 
phá nhà cửa tan-hoang, các chị nhà phước chạy tán loạn hết, còn lại 
chừng 15 người đem nhau đến trú tại Bến-Thành Saigon và cất nhà ở tại 


Chợ-Vài (1). 


Đức Cha Lefebvre và các cha nhận thấy rằng ở tại đây có nhiều bề 
không thuận tiện nên Đức Cha dạy phải dòi di nơi khác. Một phần dën 
lập Dòng tai Thủ-Thiêm, một phần nhập vào nhà Phước Chợ-quán. Trong 
lúc thời-gian này bà Thắm đang làm Bề trên nhà Dòng Chợ-quán và 


Cha Barron (1863-1866) dang làm Cha- Sở họ Chợ-quán. 


Lúc Bà Thắm vào nhà Kín Carmel, bà Hớn và bà Gương chịu trách 
nhiệm về việc dìu-dất các chị cho đến lúc bà Marthe Lành là người 
nhà Phước Cãi-Mông lên làm bà Nhút tại Chợ-quần. 


(1) ó đường Nguyễn-Huệ hiện пау (1960). 


Mấy lâu trước dây các chị nhà Phước còn bổi tốc và ăn mặc như 
người thường nghĩa là mặc áo thùng, rộng tay, vạt ngắn xuống tới ngang 
đầu gối, hoặc áo trắng, hoặc áo đen tùy lớp, đến lúc bà Lành lên làm 
Bề trên, Cha Bouillevaux Long (1867-1874) làm Cha sở họ, Cha Bề 
trên Gernot ra luật cho tất cả các chị nhà Phước phải cất tóc, đội lúp. 
và mặc áo dài, như chúng ta trông thấy ngây nay. 


Tuy bà Lành làm Bè trên nhưng bà thường hay mác dì dạy châu 
nhưng vùng Hốc-môn Bà-điềm v.v... nên bà giao việc nhà Phước cho bà 
Hàa là bà МЫ, lâu lâu bà Marthe Lành về một đôi ngày rồi tiếp tục đi dạy 


chầu nhưng- 


Bà Martha Nguyễn-thị-Lành sinh tại họ Rạch-Rập năm 1825 (1) vào 
nhà Phước Cái-Men năm '1847 và năm 1851 làm bà Nhứt đầu tiên nhà 
Phước Cái-Môn. Năm 1858 bà Marthe Lành bị bắt tại Cá-Môn và giải 
về Vĩnh-long. Bà phải tấn khảo nhưng vẫn mạnh-mẽ giữ vững đức tin của 
mình. Ngày 28.3.1862 lúc tầu Pháp đến lấy thành Vĩnh-long, bå Marthe 
Lành được trả tự-do và bà về Cái-Mơn, Bà Lành còn lo liệu đề sắp đặt 
mọi công việc ở nhà Phước Cá¡-Nhum và được cử làm bà Nhứt nhà 
Phước Chợ-quán. 


Bà Martha Nguyễn-thị-Lành đã có công lập các họ Чао Hóc-Mân, 


Bà-Điềm, Tân-Hưng, Tân-Đông, Giống-Luôn và Cái-Ca. Ва mất tại Tân- 
Hưng ngày 8-5-1883 và biên nay phần mộ của bà vẫn còn nơi đây. 


Lúc Cha Р. Dúmoulin Liên đến nhậm sở năm 1874, Người đã lo 
cho các chị học chữ, tập viết mối ngày hai buổi. Các Cha khác như Cha 
Deval Ngãi (1875-1879) Cha Hamm Tài (1882-1886) Cha Hòa (1879- 
1882) Cha Bontier Thiết (1885) Cha Errard Ү (1887-1891) đá cổ gắng 
giúp dỡ các bà rất nhiều trong việc tồ chức trong nhà Dòng và việc xây 
cất nhà cửa. Nhưng Cha sở có công nhất trong việc giúp đỡ các bà phước 
phải kề là Cha Mossard Мао (1891-1898). Người đã xây cất cho các chị 
một nhà- thờ cao ráo và 1 bệnh-viện và Người cũng mua cho các bà tất 
сз dụng cụ cần thiết của bệnh-viện. Về sau Người được bầu làm Giám- 


mục địa-phận Saigon: 


(1) Linh.mue Р. Tuyên Hanh tích bà Marthu Lành trong Tiệp 
Мич 1.3.1902 Vĩnh: Lony. 


At 


Các Cha sở họ Chợ-quấn vé sau này là những Cha cứ kể tiếp giúp 
cho công cuộc Dòng được vững chắc. Như Cha bề trên Deligaon Cao 
(1898-1913) да có công tập cho các chị biết hát cung hát Hội thánh. Cha 


Laurent Bính hoàn bị việc xây cất ở nhà phước Chợ-quán 


Từ trước tới nay các Cha sở chỉ dạy cho сіс chị những điều cần 
thiết đề đi dạy các thiếu.nhì nam nữ trong các họ đạo, nhưng đến năm 
[912 Chính-phủ bắt buộc tất cả các. giáo viên phải có bằng cấp, nên do 
dó các bà phước phải mướn giáo-viên đến dạy. Đến nắm 1918 tại nhà 
Dòng Chợ-quần có 113 bà trong số đó có 75 bà có bằng cấp. Từ năm 1918 
đến nay nhà dòng Chợ-quẩn уап tiếp tục tu sửa vë mọi mặt và đến năm 
1959 tu-viện Mën Thánh giá cá đến 276 bà đã khấn, 74 bà đang ở nhà 
tập và 30 thiểu-nữ dự tu. Các bà lãnh dạy 54 sở với một số 21.818 học 
sinh nam và nữ (1). 


Thủ - Thiêm : 


Sau khi Pháp lấy thành Saigon, các quan ra lệnh đốt phá nhà của 
người giáo hữu nên các chị nhà phước chạy tấn loạn hết, còn lại 15 chị em 
đem nhau chạy xuống Bển-thành và cất nhà tại Chợ-vải tức là chô đường 
Nguyễn-Huệ bây giờ. 


Nắm 1863 Đức cha Lefèbvre Ngāi thấy nhà phước cất поі dậy có 
nhiều điều bất tiện nên dạy phải qua bên kia sông tức là Thủ-Thiêm. Mật 


(1) Сас Cha s họ Chợ-quản đã làm Bë trên dược kề như sau : Cha 

—. Тота Đoan (1859); 

— Joseph Baron (1867); 

—— Camille Brouillevenx (18567. 1874); 

— François Derval (1871-1879) 

— Joseph GreseL (1879-1683) ; 

— Nicolas Humm Tai (1889-1886) ; 

— J. B. Errard Y (1887-1891); 

— Lucien Mossard Mao (1891-1898); 

— Anselme Сау (1934-1943) ; 

— René Detry Tri (1942-1946) ; 

— Camille Lambert Binh (1913-1934); 

— Henri Bellemin Mièng (1946-1952); 
Trancois Xapier Kham (1953-1960). 


phần trong số các chị này vẻ nhập với nhà dòng Mën Thánh giá Chợ-quán, 
một phần đến lập dòng tại Thủ-Thiêm. Đến năm 1921 Đức cha Quinton 
të chức một lớp huấn luyện ở Vũng-tầu dành riêng cho các nữ tu, Cha 
Lambert Lương gửi mộtsố chị xuống học. Nhờ sự dẫn dắt của các bà dòng 
Thánh Phaoló chị em đã được mở mang và có đủ khả năng dé giáo dục 
trẻ em và giúp các bệnh viện. 


Hiện nay Dòng chị em Mën Thánh-giá Thủ-Thiêm gồm có 208 chị 
Khẩn sinh, và 132 tập sinh. Các dì dạy được 55 sở tinh được 8.554 học 
sinh và lo giúp bệnh nhân trong 5 bệnh viện. 


Tu Viện Mën Thánh Giá Cát-Mon : 


Thật ra tu-viện Cái-mơn được thành lập từ năm 1844, năm phân chia 
địa-phận. 


Năm 1851 Đức cha Miche đề cr bà Martha Lành làm Bë trên nhà 
dòng Cái-mơn. Sau lúc cha Tám qua đời, Cha Liệu được bồ nhiệm làm 
cha sở họ Cái-mơn. Năm 1858 Cha Lyu đồi di Ba-giòng, Cha Tùng thay 
thế ở tại Сёі-топ và cuối tháng mười một, Cha Phêrô Ош, vừa mới chịu 


chức được gửi đến đề giúp đớ Cha Tùng. 


Ngày 9-12-1858, nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 
các chị em Mën Thánh giá được hạnh phúc dự lễ của Cha Tùng tại nhà 
ông thợ mộc Hóa và lễ của Cha Quí tại nhà của ông Hòa. 


Lúc tề tựu về nhà các chị ăn sáng, bằng nhiên một dgười Công-giáo 
tên là Thân cùng với ông Đại một thân hào trong làng, chạy quấn.quít và 
la trối chết. < Lĩnh đến, lính đến >... Bà Miều vừa ngoảnh lại thì nhìn thấy 
một đội lính đang xông tới, bš Miều chạy le xuống phòng cơm, thì по 
đây cũng gặp nhiều lính. Bà phó Bë trên là bà Tình dang cầm sách đọc 
kinh, bọn chúng chụp lấy quyền sách và di tìm tòi khắp nhà các vị linh- 
mục mà họ bảo là đang trốn tại đây. 


Bà Bề trên Martha Lành, làm dấu cho tất cả các chị em, lúc ấy 
được 18 Chị tìm cách chạy trốn, nhưng đầu vậy các chị Mầu, 
Diện, Ngọ và Miều ở lại với bà Bề trên cho đến lúc 2 giờ chiều. 
Cha Tùng phải ra lệnh các chị mới kéo nhau đi nơi khác cồn bà 
Bề Tiên vẫn ở tại chế đề giữ nhà. Các chị tuân lệnh nhưng chị 
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Ngọ và Miều thưa với bà Bề trên là theo luật các chị không thề ở 
Q g 

một mình, nhưng ròi về sau, chỉ còn có chị Ngọ ở lại với bà Bë 
trên. Đang lúc lính soát nhà và By gạo cơm, vải lụa của các chị, 


Ông Huyện đến và hỏi các chị rằng 

— Các chị đã có gia-đình chưa ? 

— Chúng tôi không lập gia-dình, chúng tôi ở đồng-trính suốt đời 
ё hầu hạ Ghúa. 

— Nhà của các chị lớn và đẹp, chắc là đề tây giang đạo Trưởng ? 


— Ват quan không, nhà này chúng tôi làm trường dạy các trẻ con. 


Thế rồi Ông huyện ra lệnh dọn hai gông cho hai chị và 4 
gông khác cho Ông Trước, Lý-trưởng làng và 2 người thân hào 
trong làng là Ông Liệu và Ông Hòa, một cái thứ tư cho Опе -Маоап, 
người ở gần nhà tu các chị. Lúc tất cả sấu người đả mang gông, lính 
đưa họ xuống thuyền đề xuôi vé thị xã Vính-Long. Thuyền tới Vinh- 
Long vào Ta 7 giờ sáng, (Ông Tỉnh Trưởng và bộ hạ của Ông lập 


tức đem các tù nhân ra xử. 


Chị Martha Lành, Bề trên tu-viện bị đánh nhiều lần có lần sau 
những trận đồn người ta tưởng rằng chị đã chết, nhưng một cách lạ 


lùng chị lại trổ nên mạnh më như thường lệ. 


Chị Elisabeth Ngọ cũng cố gắng theo gương của chị Bề Trên, 
một hôm lý “hình đánh quá giữ chị bất tỉnh, không nháy động lính kều 
là chị ау chết rồi. Quan liền truyền cởi trối nó ra và kéo qua Thập 
tự giá. Nhưng lúc chị саш thấy ngưới ta kéo chị lên, chị cổ gắng 
cầm lấy ảnh chuộc tội và la lớn Vạn tuế Chúa Giêsu, vạn tuế Thập-giá. 
Ông quan. tức sôi bọt miệng, nhưng cũng phải thấy lòng dũng cảm và 


đức tin của hai bà. 


Nhận thấy rằng tra hỏi thêm chỉ là vô ích nên hai chị và các 
người giáo hữu trung thành khác đều phải mang gêng ở cồ-và 
đêm đến phải xiềng tay và chân. Các chị được miễn khỏi phải 
xiềng. Таг Cái Mơn sau lúc hai chị bị bắt và các chị khác 
chạy toán loạn nơi này nơi khác, quan ra lệnh cho gi nhà phước, 
những tang đá dë xây nhà nguyện, được liệng xuống Sông Mỹ-Tho 


đề chặn tâu Pháp khỏi đến Vĩnh-Long. Đang lúc những chiếc thuyền 
chuyên chở đã có nhiều người giáo-hữu dem. những dá ấy liệng 


dưới ao bùn đề về sau dùng dá ấy xây ngôi thánh đường hiện tại. 


Về phần các chị п tu, các chị ở trong nhà người giáo-hữu từng 
nhóm 2 hoặc 3 người luồn luôn sẵn sàng đề dời chỗ ở mới một lúc có 


những tin cho hay có người lạ mặt hoặc những người có vẻ khả nghỉ. 


Ông Tri, Chánh tông Cái-Mon luôn luôn theo giối các Linh-mục và các 
chị em Mën Thánh-giá đề {6 до sự hiện-diện của họ. Bà Trịnh bà 
Phó Bề trên, lâu lâu lại hội họp các chị em đề an ủi và đem sức lực 
phần hôn đến cho họ. Lúc bà mất, Cha Borelle, lúc ấy là Đề trên địa- 
phận nhưng Ngài ở Cái-Mon triệu bà Anna Sao ở Tu-viện В5і- Хап 
về làm Bề trên các chị Cái-Mon đang còn đi trú ân nơi này nơi kia. 


Ngày 28-3-1862 Đô.đốc Вопагі đem chiến thuyền đến chiếm 
Vinh-Long, các quan ra lệnh đốt nhà tù trong đó có hai chị Mën 
Thánh-giá, nhung vì phải rút lui gấp quá nên không có đủ thì giờ 
làm việc ấy. Đô-đốc ra lệnh trà tự do cho tất са các tù nhân và 
đưa hai chị em Mën Thánh-giá về Saigon trên chiếc tàu Ondine. 


Hai tháng sau lúc Vĩnh-Long bị chiếm, bà Martha Lãnh về lại 
Cá.Mơn đề xây tu-viên và tụ-họp tất са các chị em lại. 


Lúc ấy chỉ còn có 11 chị Маш 1865 nhà dòng Cái-Mơn gồm có 
8 chị đã khấn (1) và 5 chị khác dang ở nhà tập. 


Cũng trong năm đó kế bën nhà thờ vừa mới xây cất lại, đã dựng 
lêo một trường hoc cho các trẻ em nữ và giao phó cho các chị 
giáo-dực, nấm sau một trường khác dành riêng cho các trẻ nam cũng 
được xây cất lên gần đó và giao cho một cậu thanh-niên điều khiền, 
trước kia cậu đã bọc tại Penang. 


Nhưng vì Cha Gernot không có người giúp dạy sách phần nên 
cha Сегпот lại phải nhờ đến chị Miều tử ngày 11-6 дёп ngày 22-12-1867 
chị dš dọn mình cho 58 người ngoại chịu phép rửa tội. 

(1) Annales de la Société des Missions Eirangëres. Les Religieuses 
annamiles — Letlres de M. Gerúnol Prooieaire apostolique Janvier Février 
1905 trang 27. 


Đến nay chưa аі nghĩ dën việc bất-buộc các chị mặc áo dòng, 
vì những năm vừa qua là- những năm bắt дао. Mỗi lúc dự Thánh- 
lễ các chị mặc áo tay dài mà thường thường người đầàn-bà Viêt- 
nam mặc vào các dịp lễ. Áo ấy chỉ là một thứ vải thường, các 


chị khác mặc áo mầu đen, các chị nhà tập mặc áo mầu trắng. 


Vào năm 1867, không còn cấm đạo nữa, Cha Gernot mới nghĩ 
đến việc áo dòng của các chị. Một tuần sau lễ Phục-sinh đã cử. hành 
lễ mặc áo và cắt tóc trong nhà thờ họ. 


Người đàn-bà Việt-nam rất hãnh-diện vì dâu tóc của mình, lúc bón 
đạo trong nhà thờ hay rằng dầu tóc sắp phải cất di, họ khóc lên 
nức nở. Mật vài giờ sau các chị nhà Tập dem búi tóc ấy và chôn 
vài dưới йт. Vào tháng 7-1867, Cha Gernot cũng cử hành lễ nhạc 
mặc áo và cắt tốc như vậy ở tại các Tu-viện Chợ-quấán vä Cái. 


Nhum. 


Trong số các chị tHời ấy, có Chị Аша Miu là một Nữ tu-ĩ 
có thành.tích nhất. Chị được gọi di rao giảng lời Chúa như một 
tông đồ, chị được gởi đi đồn điền РЫ-Ніёр, nơi đây chị đi thấm 
viếng tất cả các gia-dình và dạy giáo lý cho họ. Bëm đến, lúc các 
công-tấc đã xong chị mới xuống một chiếc thuyền đề đọc kinh và 
nghỉ đêm. 


Tại Băng-Trà, chị rao giảng ngay ở chợ, chị đá đến Chùa đề 
trao дб: ý-kiến với các sự về vấn-đề tôn-giáo và hẹn gập các sư lại 
ngày mai nhưng ngày mai nhà chùa đóng cửa. Chị đã di nhiều nơi 
như Tư-Sang, Giồnglương và Giồng-Miêu, ở dâu chị cũng được dân 
chúng khâm-phục. Но да nghe chị giảng giáo-lÿ và nhờ thế một số 


lớn anh chị em đã xin trở lại đạo Công-giáo. 


Ở Mô-cầy chị cũng đá thành-công trong công-việc rao-giảng lời 
Chúa và nhiều người đã bỏ công-việc đề đến nghe chị rao. giảng lời 
Chúa Chị Miều đề lại Tân-Hội hai chị nhà phước xưa nay đã theo 
chị đề rao giảng lời Chúa rồi chị đi đến Bến-Tre. Chị đến dạy đạo 
trong 5 hơặc 6 làng và đả làm nhiều người trở lại. Chính đang lúc 
băng-hái làm việc, một cơn bệnh đến làm chị phải cấp tốc về lại Cái- 
Mon. Từ năm 1867 dën năm 1869, chị 48 dưa 6 nghìn người ngoại- 
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giáo trở vé với Chúa. Ngày lễ Thánh Giuse năm 1868 chị Miều 
được cử làm Bề trên dòng. 


Bắt đầu từ đây nhà dòng cứ được tiếntriền. Đến năm 1960 tu- 
viện Mën Thánh-giá Cái-Mon gồm có 203 chị khẩn, 93 chị ở Tu- 
tập-viện. Dòng Mën Thánh-giá Cái-Nhum được 84 chị khấn, 50 chị 
tập-sinh, 


Nếu lịch-sử dòng mến Thánh-giá miền Nam đã có những chi-tičt 
khả dĩ làm thỏa mãn đòi hỏi hiều biết của chúng ta thì trái lạichúng ta chưa 
có những tài-liệu lịch-sử đầy đủ về dòng Mën Thánh-giá ở các địa-phận 
Bác-Việt. Cách riêng dòng Mën ?Thánh-giá Thanh-hóa có những nét dai- 
cương lich-sr làm chúng ta hiều một phần nào đòi sống của dòng 
Mën Thánh-.giá các địa-phận khác ở Bắc. 


Sau lúc Hậi công-đồng ở Dinh-Hiển, Nam-Định, Đức Cha Lambert 
de la Моне bò Bắc-Việt về Thái-Lan năm 1670. Hai ў giáo+si de 
Bourges và Deydier đã сё gắng phát khởi việc thành-lập nhà Dòng Mën 
Thánh-giá theo quyết định của Đức Cha Lambert de la Motte. Nhưng 
việc khấn trong dòng của các Nữ tu vẫn còn giãn lại đợi một thời 


thuận lợi hơn. 


Năm 1679 Bấc-Việt chia làm hai địa-phận Tây và Đông, địa phận 
thứ nhất được ủy-nhiệm cho Đức Cha de Bourges và địa-phận thứ: hai 
Đức Cha Deydier, Hai vị này đã tiếp tục khuếch-trương.dòng Nữ tu Mến 
Thánh giá. 


Đức Cha Deydier được sự giúp dë tiền của gia-dình nên lập được 
ba nhà Né tu Mën Thánh-giá trong địa phận Đông, ba nhà ấy có thề lập 
ở Trung lao, Giao-thủy và Đài-chu. Nhưng khi người qua đời năm. 1693 
địa-phận nầy được ủy-nhiệm cho dòng Thánh Đa-Minh. Các Cha dòng.Đa- 
Minh không lập dòng Mën Thánh giá nhưng lập dòng ba Đa-Miinh, trải 
lại ở địa-phận Tây thuộc các Cha Truyền-giáo ngoại-quốc Ba-Lê, Dòng 
Né Tu Mên Thánhgiá đều tăng tiến trong các địa-phận Hưng-Hóa, 
Hà-Nôi, Phát-Diệm, Thanh-Háa và Vinh. 


Trong bai thế-kỷ, Giáo-hội ở Вёс-Міёг bị nhiều cơn khủng-bố và 
thỉnh-thoảng những cuộc xáo lộn về chính-trị. Dòng Nữ-tu Mën TLhánh-giá 


đã vượt được những gian truân đó. Nhưng tất nhiên né tiển không được 
bằng những thời thái-bình. Dĩ nhiên, Dòng không thề chuyến vào việc 
Truyền-giáo theo như Ніёп-рһёр của vị sáng-lập. Nhưng đời sống khắc.khô 
của chị em, như ăn chay nhiều ngày, đánh tội chảy máu, làm nhiều việc 
đạo-đức và sự sống chung, đã khiến cho giáo hữu kính họ như những nữ 


tu, và vå chăng nữ tu ở miền lây-ký Bắc-bệ chỉ mới có một mình họ. 


Tuy nhiên, các nữ tu đã giúp được nhiều công tấc cho nhà Chung. 
Với lòng tận tụy bất chấp mọi khó khăn, các nữ tu thường đem thư từ 
của các Giám-mục đi khắp nơi.Năm 1723, Giám-mục Belot và Cha Guisain 
да lén lút trở lại Bác-bộ. Thời sự hồi đó kề lại: nhờ một bà Mẹ một nhà 
Dòng nữ tu Mến Thánh giá mà những người bị trục xuất kia kháng bị lộ. 
Năm 1857, Phúc lộc Тһёорһапе Vánard đã nấn ná sống lâu tháng 
trong một nhà của nữ tu Mën Thánh giá. Những người nữ này đã hết sức 


khân khéo cho,giấu người, tránh được mọi tầm nã. 


Sau hơn 250 năm lập Dăng, các nữ tu đầu tiên Mën Thánh giá nay 
đã có thé đọc lời Khẩn công của Dòng. Từ trước đến nay, các nữ tu 
không có một Bà Ме cả. Mói nhà đứng tự tự và trực thuộc quyền Bề 


trên địa phận. 


Khi địa phận Phátdiệm tách khỏi địa phận Hà-nĝi thì Giám-mục 
thứ nhất của Phát-diêm, Đức cha Marcou, đãbắt đầu việc cải cách 
dòng nữ tu Мёп Thánh giá trong địa-phận người. Người đã lập một nhà 
Tập ở Phát diệm, mục-đích là huấn luyện chắc chấn về tôn-giáo cho tất 
cả các nữ-tu Мёп Thánh giả trong hạt người. Người cũng có lập lệ 
cấm-phòng chung hằng năm, trỏng kỳ cấm-phòng phải có mặt tất cả các 
bà Mu (đó là tên người ta gọi thời bấy giờ) của tất cả các nhà trong 
địa phận Phát-diệm, 


Năm 1916, Đức cha Marcou ủy thấc việc cải cách.dồng nữ tu Mën 
Thánh giá cho Cha Louis de Cooman, trở nên Giám-mục phó của người 
hai năm sau. Giám-mục Louis de Cooman sau bao ngày dò thử và lâu tháng 
chuần bị, да quyết định thu tập tất cả các nhà nữ tu Mến Thánh giá di? 
phận Phát-diệm, họp thành một Dòng địa phận với lời Кап trọn đời, 
sau khi да khẩn tạm sấu năm. Năm 1925, đúng 255 năm từ ngày Đức 
cha Lambert de la Motte thành lập Dòng, chương trình của người nay đã 
thực hiện. Chỉ có một nhà không đồng ý theo luật cải cách. Còn trong tất 


cả các nhà khác, chỉ có mấy nữ tu cao niên quá không thích ứng được với 
những đòi hỏi của đời sống Dòng tu, vẫn còn sống theo tình trạng `сй- 
Bao nhiêu nữ tu khác đều đã đọc lời КЬ tạm, giữa những kinh khủng 
quấy rối của ma quỷ và được đặt dưới quyền một Bà Ме са. 


Năm 1932, Tòa thánh quyết định tách hai tỉnh Thanh-hóa và Sầm- 
nứa ra khỏi địa phận Phát-diệm, đề lập một địa phận mới ủy thác cho 
Нё Thừa Sai Ngoại Quốc Paris. Địa phận Phát diệm đặt dưới quyền 
Đức cha Nguyễn-bá-Tòng (Giám mục Việt-Nam tiên khởi được chính Đức 
Giáo hoàng tấn phong). Trong khi đó, Dòng në tu Mến Thánh giá Phát- 
diêm bị cắt làm đôi : tắt cả các nhà nằm trong địa phận mới Thanh-hóa họp 
thành một Dòng mới trực thuộc quyền Bề trên địa phận mới này. Sự quyết 
định đó, được Tòa thánh ưng chuần thích hợp với tập truyền lâu năm, 
theo đó tất cà các nhà của nữ tu Mën Thánh giá ở vào địa-phận nào 
trực thuộc quyền Bề trên của địa phận ấy. Giải pháp này còn mang theo 
một lợi lớn, là đề hoàn toàn tự do cho Đức-Cha Nguyễn-bá-Tòng trong 
tất cả những quyết nghị của Người liên quan đến Dòng nữ tu Mën 
Thánh.Giá địa phận Phát-Diệm, mà không cần sự đồng ý của Giám- 
Mục Thanh-Hóa: nếu Dòng này là Dòng lên địa-phận, thì đâu có 
luôn như thế được. 


Sau hết, cuộc di.cư hằng mấy trăm ngần người Bắc bộ, theo sau 
hiệp nghị Genève đã hoàn toàn đảo lộn tình trạng Dòng nữ tu Mën 
Thánh.CGiá Thanh.Hóa. Phần rất lớn các nữ tu này đá di-cw vào 
Nam. Chừng 15 chị còn ở lạ địa-phận Thanh- Hóa. Tất cà các 
nữ tu khác dā vào Nam, соп số được 130, tản ra 10 nhà : 4 nhà nằm 
trong địa-phận ‘Balat, 4 nhà trong địa-phận Saigon, 2 nhà dja- 
phận Nha- Trang. Tất cả các nhà này đều trông coi một Trường 
vhọc và до đó đạt được một trong những mục-dích đặt ra của vị Sáng 
lập trước đây gần 300 nắm. Các nữ tu này còn có một nhà Tập liën 
kế. với nhà Mẹ ở Tân-Thanh, BảoLậc, Tỉnh Lâm-Đồng, cách man 
bắc Saigon chừng 200 cây số. Lại có một nhà Đệ.Tử (Juvếnat) hiện đang 
ở Đalat. 


Trong tất cả các địa-phận khác đều: có Phòng-trào cải tó dòng 
Ма Thánh-Giá. © Hà-nội Đức Giám-Mục giao việc cải tồ ấy cho các 
Mẹ dòng Thánh Augustin. Ở Huế dòng Mën Thánh-Giá được cải tô 


trước nhất là dòng Kim Đi. Các dòng khác như Phủ cam, Dương 
Sơn, С$ vuu, Tam tòa, Кё Bàng vấn chưa cải ô xong Sự cải tô 
nầy rất cần thiết không những đề các nữ tu có thề đeo duồi mục 
dích thánh hóa mình cách hiệu lực mà còn trong công tác -thánh 
hóa những Кё ở xung quanh mình. 


4) DONG NČ TU DA-MINH. 


Dàng Nữ.tu Ba-Minh đã dược các Cha Dòng Da-Minh lập ở trong 
các địa-phận thuộc bên dòng. Nhưng những dòng ấy chưa được thống 
nhất. Mái đến năm 1954 lúc di.cư vào Nam, Đức Cha Phạm-ngọc-Chi 
mới thừa cơ-hội ấy đề thi-hành công việc đại sự này. Theo 161 mời của 
Ngài các bë trên các địa-phận. Hải phòng, Bắc-ninh, Lạngsơn, Thái. 
bình ngày 11.8.1955 họp tại nhà chung Huyện-sĩ Saigon, bàn vấn-đề 
thống-nhất và cảitồ dòng Nữ tu Đa-minh thuộc các địa-phận nói trên. 
Hội đồng có mời cha chính dòng Đa-minh và cha Bề trên Hoàng- 
mạnh-Hiền với tư-cách là cha chính di.cr lúc đó tới tham dự cuộc 


họp (1). 


Sau cuộc thảo-luận, hội đồng quyết định саб dòng Nữ Đa-minh 
thành một tồ-chức duy-nhất thiết-lập môt đệ-tử-viện, một Tập-viện tại 
trại định.ewœ Hỗ-nai, Biên-hòa. Hội-đồng ủy-thác Đức Cha Trương-cao- 
Đại O.P. lánh-đạo tính-thần và yêu-cầu Cha chính dàng cử Cha Giuse 
Hoàng-mạnh-Hiền О.Р. đứng trực tiếp cải-tồ và huấn-luyện chị em, vì 
ngài có nhiều kinh.nghiệm trong việc: cải-tồ dòng nữ Đa-minh Bài-chư 4 
năm trước, khi còn ngoài Đắc. 


Ngày 15.11.1955, các dëng Bån-quyën nói trên dá đệ một lá đơn 
xn phếp Tòa Thánh : 

1) Thiết lập một Hội Dòng Nữ Đa.minh, hiệu thánh Catarina de 
Sienna cho mỗi địa-phận (trè Bài-chu đã có.phếp trước rồi). 

2) Thiết-lập một tập viện chung tại Hố-nai, Biên-hòa đề huấn-luyện 
chị em. 

3) Cho phép tất cả các Nữ tu Đa-minh Việtnam được dũng nội- 
quy của Dòng Nữ Đa-minh Bàicchu đã được Tòa Thánh chuần-y ; được 


(1) Bách Chu-niên k Chân Phước Tử-Đạo 1861.191. 


hưởng những đặc-ân thánh bô Truyền-giáo đã ban trong thư ngày 21.3.1951 

ЛА : sau khi khẩn đơn lần thứ nhất, các chị đã khẩn 10 năm ở nhà Phước 
được quyền đầu phiếu và ứng-cử, và có thê thi-hành những chức-vụ mà 
chiếu theo Giáo-luật và Hiến-pháp cần phải có 10 năm khẩn. 


Ngày 10-4-1956, Thánh bộ Truyền-giáo chấp thuận Ба điều thinh- 
cầu trong thư ngày 15.11.1955, số 01/55/CD, nhưng chỉ cho thiết lập 
một Hội dòng Nữ Đa-minh cho tất cả các nhóm di-cw, đề hội Dòng 
được phẩt-triền mạnh-mẽ. Nhờ đó với số Nữ tu đông đúc, với đời sống 
tu-trì nghiêm'nhặt, rất có thề xứng đáng được Tòa thánh khen ngợi và 


trở nên một Dòng tu theo 1031 Giáo-Floàng 


Sau khi tuyên khẩn, các Nữ tu tùy khả năng duoc bồ-nhậm những 
công-tác tôn-giáo, văn-hóa, xã-hội như truyền-giáo, giáo-dục, y-tế, bác ái... 
Hiện chị em đang hoạt-động tại nhiều địa-điềm trong các địa-phận Trung 
và Nam-Việt. Tính đến năm 1960 đá có 342 chị mặc áo dòng và 224 
chị khẩn dòng. 


5. DÒNG CON ЭС МЕ VÔ-NHIÊM PHÚ-XUÂN. 


Dòng Con Đức Mẹ Vô-nhiễm, quen gọi là Dòng Phú-Xuân, ở 
giữa đại-chủng-viện và nhà kín Huế. Dòng näy do Đúc Cha Lý 
'(Allys) Giám-mục địa-phận. Huế sáng lập năm 1920. 


Mục-dích của dàng là giáo-dục các trẻ lương giáo ở vùng thôn- 
quê, nuôi trẻ mô-côi, săn-sóc bệnh.nhân trong các vùng ấy. 


Tôn chỉ dòng là thánh-hóa các nữ tu bằng ba lời khấn và hiển- 
pháp Dòng. Mọi hoạtđộng Dòng dëu nhằm mục-dích làm vinh danh 


Chúa và mổ rộng nước Chúa trong các Ìinh-hồn, 


Trong 29 năm kề từ 1927 đến 1956, nhờ sự cộngtấc của các vị 
linh.mục, các họ đạo và các nhà hảo-tâm, dòng đã lập được 23 
trường tiều-học, và một trường nữ trung-học tức là trường Mai-khôi 
ở Huế, Các trường ấy ở khắp ba tỉnh trong địa-phận, Quảng-bình có 
3 trường : Bồ-khê, Vạn-xuân và Xuân-hòa. Hiện nay thời thể bắt buậc 
phải tạm bỏ. Quảng-trị 3 trường : Phước-môn, Hội-yên và Diện-sanh. 


Tại Phước-mên trước kia có một nhà dục-anh với một số đông 


trẻ mồ côi, Sở näy do cụ quận-công Nguyễn-hữu-Bài sáng lập từ năm 


1924 đến lúc Việtminh đến đốt phá dinh Cụ, chận đường giao-thông 


và tiếp-tế, nhà dục-anh và trường-học từ đó phải giải tấn. 


Ở Thèa-thiên hiện cố 17 trường Tiều-học tức là các trường 
Mai-khôi, Lang-cô, Thủy-tu, Phước-hưng, Phú-xuyên, Nước-ngọt, Thủy- 
yên, Thủy-cam, Sở đập, Phường-tây, Hà-úc, Hà-thanh, Tân-mỹ, Quy- 
lai, Thuân-hòa, An-cựu, Việthương, Tây-lậc và trường trung-học 
Gia-hột. 

Trừ mấy trường ở thành. nhố Huế, mỗi sở trường ở thôn-quê đều 

< 


có phòng tiêm và phát thuốc cho những người ở chung-quanh. 


Tại thành-nội Huế (Tây-lậc) có một bệnh-xá của hội từ-thiện Vinh- 
Sơn đã giao lại cho Dòng từ năm 1952. Hàng tháng số người đến 


xin thuốc ở bai bệnh-xá này đến ước chừng trên 2000 người. 
э g! 


Dòng Con Bire Me vó-nhiém thuộc quyền Đức Giám-mục địa-phận ; 
có lời khấn đơn và khấn trọn đời. -Các nữ tu tất cà cùng một bậc, 
mọi người đều được hưởng quyền lợi như nhau, cùng nhau giữ một 
hiến-pháp và lé luật. 

Các thiểu nữ mới nhập dàng quen gọi là Thanh-tuyền, phải qua 
một thời kỳ học-tập. Mãn kỳ đó, ai có đủ tư-cách và năng lực sẽ 
được nhận vào tập-viện. Sau một năm thứ nhất mới được mặc áo 
đồng, ở nhà tập 2 năm rồi khẩn tạm từng năm một dën ba năm, 


khẩn tạm đủ 6 năm mới được khẩn trọn đời. 


Đến năm 1959 Dòng Con Đức Mẹ vô nhiễm có đến trên 100 


chị đã làm lời khãn, 16 người tập-viện, 30 thanh-tuyền. 


VI— HỘI NỮ ТА QUỐC-TẾ. 


` 


Ngoài ra những giáo-đoần còn có những Ноў thừasai được Giáo- 
Hài công nhận, một trong những hội ấy là Hội Në tá quốc-tế. 


Hài № tá quấc-tế là mộ: hội thuậc quyền Bô Truyền-giáo. Cô 


Yvonne Poncelet là ngưởi dá sáng lập hồi năm 1937 tại Bỉ. Sở-di cô 


Poncelet đã lập được hội là nhờ sáng kiến của cha Vincent Lebbe và 
sự bướng dẫn của cha Roland (1), 


Hài gồm có những nữ tá trong nhiều nước và hiện giờ (1959) hội gồm 
có 250 nữ tá thuộc 20 quốc tịch khác nhau. Các Nữ tá dš được huấn 
luyện trong các trung-tâm của hội tại Bruxelles, Chicago, Montréal. 


Hội Nữ tá công giáo quốc-tế là một hội có mục dich hiển thân 
trọn đời cho Chúa bằng cách phụng sự Giáo-hội tại сас miễn truyền~- 
giáo dưới quyền các Đức Giám-mục bản quốc, giúp việc đào tạo một 
lớp phụ-nữ công-giáo gương mẫu và nhiệt-thành sống đạo và truyền đạo 
trong gia-dình cũng như ngoài xí-hội, đề phúc âm Chúa được rao truyền, 
yêu mến tin theo khắp mọi nơi Tỉnh thần của họ là tính thần mà cha 
Vincent Lebbe đã đề lại: Hoàn to`n quên mình, thật lòng yêu người và 


luôn, luôn vui vẻ. 


Chiếu theo thông điệp và do đời sống của cha Vincent Lebbe, các 
nữ trợ tá muốn sống một cuộc đời thích nghi với đời sống của người 
dân nơi mà họ hi sinh tất cả cuộc đời đề mở nước Chúa. Vì thë một 


nữ trợ 14 luôn luân cổ gắng tìm hiều phống tục của người dân; văn-hóa 


(1) Viết theo những tài liệu sau dây 

— Auz jeunes filles qui veulent servir, les auxiliaires laïques des 
Missions. Bruxelles 1948. 

= Nole sur la vocalion @Auxiliaires féminines internationales. 
Bruzelles 1954. 

— La société des Auxiliaires internationales catholiques. Tài liệu uiết 
tay Saigòn. š 

— Aurziliaires féminines Internatiosales. Brochure explicaliue. 

— Esprit et Vie'des Auxiliaires. 

— Vie du Père Lebbe. Chanoine Jacqùes Leclerc 1955 Tournai.Paris. 

Au service de l'Eglise. Auxiliaires fẽminines internationales. 

Mechliniae. 22-1-1960." 

— Voies nouvelles d'apostolat missionnaire — Auxiliaires féminines 
internationales catholiques | 

— Yvonne Poncelet, Présidente générale des Auxiliaires féminines 
internalionales calholiques — Malines 1955. 

— 1926-1951 — XX Về anniversaire de la Consécralion des six premiers 
„Evêques chinois — cahier des auxiliaires laïques des missions no. 
spécial — 10è, 


của họ cũng như tiếng nói củaho. Các nữ trợ tá hí-sinh toàn đời mình 
không phải cho một việc tông đồ thôi đâu, những bọ cồn -hi-sinh cho 
cả một dân-tộc. 

Đề cho việc hí-mnhù ấy fà một việc hismh chân thành "theo nguyễn 
tắc, trừ ra những trường hợp đặc biệt hội không gọi về những Né- 


trợ tí được gửi di làm việc tông đề, 


Thường thường những Nữ trợ tá được chia ra thâni từng đoàn, 
mối đoàn gồm có nhiều hội viên thuộc các quốc-gia khác nhau cổ ý chứng 
minh tính-cách quốc-tế của đạo công-giáo. Với một nhiệm-vụ như thë kia, 
Nữ trợ-tá quốc-tế phải có -rất nhiều khả năng, khả năng mà lòng hy-sinh 


cũng không thề nào thay dôi được. 


Đến năm 1960, Hội gồm có 35 đoàn (1) làm việc tông đồ ở các 
xứ truyền giáo, trong số đó có 12 đoàn ở Phi-châu, 4 doàn ở Cân-đông, 
3 đoàn ở Ấu-độ, 5 đoàn ở Viễn-đông, 4 đoàn được thành lập bên cạnh 
những đại-học-đường quốc-tế đành riêng cho các sinh-niên Á-phi du học 
tạ Mỹ, Pháp và Y, 3 đoàn chuyên phụ-trếch về việc đào-tạo những nữ 
trợ-tá tại Âu-châu và Bắc-Mỹ, 3 đoàn khác lo những việc chung cho hội 
tạ Bi và Ban trị-sự hoặc Giám-đốc phải chịu trách-nhiệm chung về tình- 
hình của hội khắp thể-giới. 

Đến năm 1957, Tòa thánh đã công-khai châu-phê nội-qui của Hội. 


Hội tại Việt-Nam. 


Năm 1954, Đức Tông Giám-Mục Ngô-đình-Thục lúc ấy là Giám- 
mục Vĩnh-long, có, yêu cầu hội đến hoạt-động trong địa-phận của Ngài, 
có mục-dích nhờ các Nữ tá giúp các bà Мёп Thánh-giá ở Cái-mơn. 


Dòng, Mën thánh giá Cái-mơn có độ 400 nữ tu, các nữ tu nầy chịu 
trách nhiệm vë các trường tiều-học trong toàn địa-phận. Năm 1954, một 
trường trung-học theo chương-trình Pháp được mở tại tu viện có mục đích 
giúp các nữ tụ về đường tỉnh-thần. Những thiếu nử ở vùng lân-cận nhờ 
thể cüng “duoc tiếp-tục công việc học-hành, vì ngoài trường trung-học nầy 
ra, Cái-mon không còn сб một trường trung-học nào khác, trường. gần 
nhất cách Cái-mơn chừng 30 cây số. 


(1) Аи seroice de l'Eglise, Janvier 1960 trang 50. 
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Năm 1956 một trong những nữ tá Việt nam được Đức Giám - mục 
cử làm giám-đốc trường trung-học, vì hồi ấy chưa có một vị nữ tu nào 
trong dòng có bằng сар. Dần hồi trường đã chấp-thuận chương trình 
Việt nam đề па lời nhu cầu tinh-thán của dân-chúng, do dó không những 


các nữ-tu mà các nữ trợ tá cũng phải quan tâm đến vãn-đề Việt-ngữ. 


Cũng trong năm 1956, các nữ tá thuộc quốc-tịch Bi và Ý được đề 
cử đi một địa-phận khác và một nữ tá Việt. nam thay thë đến lâm việc 
tại Vĩnh long. Từ đây có 3 giảo-sư và 3 nữ tu cộng-tấc với các nữ tá 
trong việc dạy học, số học-sinh đã tăng lên gấp 3, nghĩa là tông số được 


100. 


Năm 1958, các nữ tá mở 16р sư phạm nhằm mục-dích đào tạo 
những п tu chuyên lo việc dạy các lớp ở thôn-quế. 


Các nữ tá đó lập thêm một trường tiều học trong một làng không công- 
giáo. Ngoàira, các nữ tá đã đề ý đến vän đề văn hóa tối thiêu của người 
dân quê, do đó, các nữ tá đã tồ-chức một thư viện bình dân. .Thỉnh thoảng 
các nữ tá lại cộng tấc với những tö-chức công-giáo tiến hành trong lầng và 
những kỳ nghỉ hè, các Nữ tá lại tồ-chức những lớp sư phạm cho các giáo 
viên trong địa-phận. 

Đến Saigon năm 1955; các nữ tá được yêu cầu làm việc trong giới 
sinh viên. Không những các nữ tá phải lo đảm đương về tính thần, mà 


ngay cả về trụ sở của các sinh viên ấy. 


Một số nữ sinh trước kia ở Đấc-Việt vì hoàn cảnh di-cư, khó tìm ra 
nơi trú ngụ đề tiếp tục việc học hành, họ phải đành chịu ở trong những trại 
thê sơ. Nấm 1956, nhờ- sự khuyến khích của Đức Giám-mục Simon Hòa 
Hiền và chính-phủ Việt.Nam cũng như Viện-rợ Công-giáo Mỹ, nên các 
nữ tá đó có thề xây cất một trụ sở đề đón tiếp trong đợt đầu 56 nữ 


sinh viên. 


Trụ sở ấy gọi là Lưu-xá Thanh-quan, đặt dưới quyền điều khiền của 
một ban Giám-đốc gồm có 5 nữ trợ-tá. Nhân viền của Ban sống rất gần gũi 
với các nữ sinh viên, mong giúp đỡ họ về phương diện tình thần và thiềng 
liêng, Các nữ tá cổ gắng đào tạo họ trong công việc tinh thầu và xã hội. 
Cũng trong khuôn khó raục-dích này, những cuộc hội họp hoặc những cuậc 
du ngoan ở những miễn thôn quê được 5. chức một cách chu đáo. 
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Tại Lưu-xá, hội đã thiết lập một thư-viện và thỉnh thoảng tại đây lại 
có những cuộc nói truyện: về những đề tài luân lý, xã hội và gia-dình, về 
tín lý công giáo và phụng vụ. Ngoài ra đề hướng dẫn tâm hồn những nữ 
sinh viên về dòi sống hoàn toàn đạo đức, tại Lưu-xá có những buồi tĩnh 
tâm hoặc những Бобі hội họp, đọc kinh trong nhà chầu trước Thánh thề, 
Các nữ. sinh cũng được dịp tham gia vào những công tác xá hội đề giúp 
dö những người nghèo khó và những người mồ côi, như thể các nữ sinh 
sẽ có dịp đề tập hầm mình hy sinh. 


Những hoạt động tinh thân của Lưu-xá đều được sự cộng tác của 


nhóm sinh viên công-giáo và ngoài công-giáo. 


Việc tông đồ tại Lưu-xả là một công việc đòi hỏi nhiều chí khí và 
nhân nại. Các nữ sinh viên trên đường học vän của mình vấp phải nhiều 
chướng ngại vật, đứng về phương diện tâm lý, họ cần được bộc lệ những 
tâm tình vui buồn, hén hở do thành công hay thất bại gây nên. Sự bộc lộ 
ấy sẽ gặp nơi đây một mỗi thông саш thành thật có thề khích F họ trong 
thành công và nâng đế họ“trong thất bại. 


Nhờ nhịp cầu thông cảm các nữ tá chủ trương đưa những tâm hồn 


đến ánh sáng đức tin của Chúa, 
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CHƯƠNG IX 
CÔNG - GIÁO TIỀN - HÀNH 


Sau lúc chúng ta đã xem qua vé việc tông đồ do hàng giáo- 
phầm tồ chức, trong тус sau đây chúng ta sẽ chứng kiến về sự 
thông-phần của giáo hữu trong-công việc tông-đồ ấy. Việc thông-phần 
ấy gọi là Công giáo tiến-hành. 

Công-giáo tiến hành như Đức Giáo hoàng Piê XI đã tuyên-bổ 
là việc giáo dân thông phần vào việc tông-đồ của hàng giáo-phầm, Theo 
thánh Thomas chữ thông phần không chỉ hai người ngang hàng nhau, 
nhưng chỉ sự tương tự cân xứng của hai người ấy. Do. đó lúc 
thánh Thomas nói mọi loài thọ tạo đêu được thông phần vào bản 
tính của Chúa, như thể không có nghĩa là loài о tạo hợp thành 
một-bản tính với Chúa, ngang hàng với Chúa, nhưng loài thọ tạo 
đã do Chúa sinh ra, nên lúc Đức Giáo hoàng xác định giáo dân được 
thông phần vào việc tông đồ của hàng giáo phầm, ngài không сб ý 
chỉ sự bình đổng trong việc tông đồ của giáo dân với việt tông-đồ 
của hàng giáo-phẩm. 

Các chiến-sĩ hoạt động trong phong-trào công- giáo tiến-hành không 
làm một việc thuần-túy giáo-dân, nhưng là một việc thuộc hàng giáo- 
phầm hay nói cho đúng hơn, hàng giấo-phâm nhờ sự hoạt động của 
chiến-sĩ công-giáo mà thi-hành nhiệm-vụ của mình. Trong phong-trào 
Công giáo liến-hành hàng giáo phầm là nguyên nhân chính. Muốn được 
thông phần vào hoạt-động tông đồ của hàng giáo phầm, cần phải có 
hai điều kiện 

Sự ủy thác phải do hàng giáo phầm và khi hoạt-động phải đứng 
theo cách hướng dẫn của hàng giáo phầm, do đó, người giáo REu 
nào không có sự -ủy-thác , của “hàng giáo phầm thời không gọi là chiến. 


sĩ Công-giáo. 
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1 MỤC-ĐÍCH CỦA CÔNG-GIÁO TIỂN.HÀNH. 


Nếu phong-trào Công-giáo tiến hành là việc thông- phần vào việc 
tông-đồ của hàng giáo phầm và khi giáo dân hoạtđộng trong phong- 
trào đó, tức là thông công vào chính sứ mệnh của Chúa đá ủy-thác 
cho Giáo-hội, tất nhiên mục-dích của С.С.Т.Н. phải có liên-can mật 
thiết với mục-dích của Giáo-hội. Giáo hội có mục đích là thánh-hóa 
mọi người ở trần gian nầy. Công-giáo tiến-hành cũng có mục-đích chung 
ấy là thánh-hóa anh em đồng loại, nhưng cái mục-dích riêng biệt của 
Công-giáo tiến-hành là thánh.-hóa những anh em đã có đức-tin bằng cách 
cả-cách xá-hội theo tinh-thần Công-gáo  Mục-dích Công-giáo tiến- 
hành không phải là làm cho nhân-nhân được nhận biết đạo Công- 
giáo, nhưng là làm cho giáo-dân giữ lấy lề luật của. Chúa và của 
Giáo-hội Chúng ta nhận thấy C.G.I.H. có mục-đíh hoàn-toần 
tôn-giáo siêu nhiên, vì thế không bao giờ được phép dùng hội. 


đoàn C.G.T.H. với mục-dích kinh-tài Һау chính-tr,. 


Công giáo Tiến-Hành về mặt tên-giáo không những có: ảnh 
hưởng đến cá-nhân mà ngay cả về gia-đình, xã-hội. Nhung muón cho 
gia-dinh xã-hội được thu thập lấy nh.hưởng của cá-nhân thì chính người 
chiến-sĩ Công giáo phải biết tự mình huấn-luyện lấy mình trổ nên người 


Công-giáo gương-mẫu trước đã. 


II. PHƯƠNG-PHÁP СОА CÔNG-GIÁO TIỂN-HÀNH 


Như đã nói trên mục-đích của Công-giáo Tiển-hành là cái-cách xã-hội 
theo tính-thần Công-giáo. Nhưng việc cải-cách ау sao cho thích-hợp với 
sử cần-thiết và hoàn-cảnh từng nơi từng thời, do đó những phương-pháp 
Công-giáo Tiến-bành cũng không phải là đồng nhất cho moi dân “tộc 
bay mọi thời kỳ nhưng những phương-phấp ấy thay đổi tùy dân tộc và 
tùy thời thể, 

Миа đạt đến mục đích, phong trào Công-giáo Tiểnhành đã phải 
nhò đến những phương-pháp như truyền bá vặn-hóa Công-giáo bằng cách 
siêu nhiên hóa nền giáo dục. Bước thứ nhất của phong-trào Công-giáo 
'Tiến-bành đề đạt tới muc đích của phong-trào là giáo-huấn những trẻ 
em cũng như những thanh niên thiếu nữ, để cho họ biết những chân 


lý siêu nhiên về nước hằng sống của Chúa, 
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Nhưng các Linh-mục là những vị chăn chiên cổ quyền giảng giải 
không thề một mình даш đương được việc dạy kinh bón trong các xứ, 
các họ một cách hoàn bị được vì con số của những người đến học 
càng ngày càng đông, do đó các Linh-mục phải 1б chức những lớp huấn- 
luyện cho những thanh-niên đề những thanh-mên này có thê cộng tác với 


. A 1 "2 А 
vị Linh-muc trong việc giảng dạy sách phần cho giáo-dân. 


Ngoài ra, việc mở trường dạy học với mục-dich đem ánh sắng 
đức tin soi sáng cho anh em đồag-bào cũng là một phương-phấp của 
phong-trào Công-giáo Tiến-Hành. Nhưng không những cần phải mở những 
trường cho những em nhỏ đề dạy chúng về những điều cần trong đạo 
nhưng cần phải cố gắng gây tạo nên những 16р Trungvà đại học đề 
huấn luyện những vấn đề tôn-giáo và khảo cứu về những všn.dë xã- 


ôi nữa. 


А А _ x А 2 ` м 

Những sinh-viên cược huấn-luyện trong những nhà trường ấy, về 

sau này lại là những người đưa dẫn dân tộc, họ sẽ có trong óc những 
nguyên-tắc Công-giáo vë chính-trị, kinh-tế, xã-hội và sẽ đem những nguyên 


tắc ấy ra thực hành. 


Về van. dë xã-hội chiến-sĩ Công-giáo Tiển hành phải chú ý đến 
phái lao-động, không những phong-trào phải nâng dë phái lao-động về 
mặt tỉnh thšăn mà nhãt là phải đem công bằng và bác-ái Phúc-âm vào đồi 
sống của họ. Công giáo TlTiến-bành рї: lãm sao gây nên một cơ-quan 


BJ ta H А `. ` 
Phong trào dé chuyên vẫn-đề này 


Muốn đạt tới mục-dích của phong-trào là cải-cách xã-hội theo tinh- 
thần Công-giáo, cần phải dùng đến một phương-phấp rất thông -thường 
nhưng rất quan trọng là báo chí và sách vở. Báo chí và sách vë rất có. 
ảnh hưởng tốt hoặc xấu tùy ở mục-dích của những cơ quan xuất bản ra 
nó. Chúng ta nhận thấy Cộng-sản trước lúc hoạt động, bao giờ họ cũng 
reo rắc ý tưởng của họ bằng báo chí sách vở Những người non nớt về 
tính-thần đọc lấy những tò báo ấy, tất nhiên sẽ thấm nhuần lần lần những 
ý tưởng của Cộng săn. Nếu những ý tưởng xấu còn có một ảnh hưởng 
như thể huống nữa là những ý tưởng tốt lành và cao thượng. Những ý 
tưởng này được các báo chí, sách vở làm phương tiện tuyên truyền, những 


ОКИС `. `. А a ` 
y trưởng này së ăn sâu vào tâm trí người và đưa họ về con đường phục 
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thiện, và nhờ thế phong-trào sẽ đạt tới mục-đích trong cách cải tạo. xã-hội 


theo lý tưởng Công-giáo. 


Phong-trào Công-giáo Tiến-hành sẽ cố gäng luyện-tập cho các phóng- 
viên Công-giáo được có một đức tin mạnh mẽ đề họ có thë với ngài bất 
của họ bệnh vực đức tin và chân lý Công-giáo. Phong-trào sẽ cố găng lập 
nên những nguyệt-san, tuần báo, nhật báo v. v... và phồề biến sâu rộng khắp 
đô-thị cũng như thôn-quê. 


Nhưng muốn cải-tạo xã-hội thì trước nhất phải cải-tạo giađình vì 
gia-đình là thành phần cần thiết của xã-hội, làm sao cho gia-đình gặp lại 
cái cảnh đầm ат vui tươi xum họp trong đó cha mẹ được dùng quyền 


` 
mình một cách phải phếp và con cái biết tôn trọng quyền bính của cha mẹ. 


Sau cùng còn một vấn-đề quan trọng mà Công-giáo Tiển-hành phải 
Quan tâm đến là vấn-đề bảo-vệ luân-]ý trong gia-đình và xã-hội. Nền luân- 
iy phải bảo-vệ cách Ёа nết ở từ gia-đình cho đến kịch-trường, báo chí, 
sách vở và phim ảnh cũng phái tuân theo những nguyên tắc vệ sinh luân-|ý 
đề gìn giữ cho xã hội lành mạnh về tinh thần. Chúng ta sẽ thấy các hội 
đoàn Công-giáo Tiến-hành dùng những phương pháp trên nếu họ muốn đạt 
tới mục-đích của Công-giáo Tliến-hành. 


II. HÀNG GIÁO PHẨM TRONG CÔNG GIÁO TIẾN-HÀNH. 


Việc ủy-nhiệm của hàng Giáo-phầm và sự tùng phục của phong-trào 
đối với Giáo-quyền là hai điều kiện đề phong-trào Công-giáo Tiến-hành 
được thông công vào việc tông-đồ của hàng Giáo-phầm Sự tùng phục của 
phong-trào Công-giáo Tiếnhành đối với hàng Giáo-phầm xác-định địa-hạt 
hoạt động của phong-trào- 


Về mặt Công-giáo Tiến-hành thành phần của hàng Giáo phàm gồm có 
Đức Giáo hoàng, hội nghị các Đức Giám.mục, vị đại-diện hàng Cán: 
phầm trong địa-hạt và sau cùng Cha chính-xứớ. Đức Giáo hoàng có quyền 
ra luật lệ hướng dẫn cách hoạt động cho toàn thể thể giớt Công-giáo. 
Người là Đăng lập га phong-trào Côag-giáo Tiến-hành, chính Người chỉ 
định mục đích cho phong-trào cùng ra những thề lệ cốt yếu đề tô chức làm 
những đoàn thề chính thức, do đó chẳng поі пло có thé tó chức nên phong- 
trào Công-giáo Tiến-hành mà không phải tuân theo những điều chỉ dẫn và 


giáo huấn của Người. 


473 


Và chẳng muốn biết đoàn thề nào là chính thức và có tư cách thực 
chứng của phong trào Công-giáo Tiển-hành cần phải xem những đoàn thề 
ấy có 15 chức và thì hành theo các văn-thư của Đức Giáo hoàng. Tuy 
rằng Đức Giáo hoàng có quyền hướng dẫn trực tiếp các đoàn thề Công- 
giáo khắp hoàn cầu nhưng trong môi nước cũng có một дар thay mặt 
Người đề hướng dẫn các đoàn thề hoặc là Đức Khâm-sứ Tòa thánh hay 
Đức Giám-mục Người đã ủy thác cho. 


Ngoài ra vị thay-mặt hàng Giáo-phầm trong địa-hạt có quyền hướng 
dẫn Câng-giáo Tiến-hành trong khắp cả địa-hạt thuộc Người xem sóc, Người 
sẽ tùy theo hoàn cảnh cùng những sự cần thiết trong địa-hạt đề áp dụng 
và thi hành những luật lệ mà Đức Giáo hoàng và hội-nghị các đăng Giám- 


mục đã ra. 


Cha chính xứ hay cha sở cũng có quyền hành và nghĩa vụ do Đức 
Giám-mục ủy thác cho đề coi sóc một xứ, một sở, do đó cứ sự thường, 
khi Đức Giám-mục không dạy thề khác thì Người cũng có quyền trông coi 
và hướng dẫn đoàn thề trong xứ tronghọ và khi các chiến sĩ muốn hoạt 


động việc tông-đồ phải xin Người у và ban phép cho mới được. 


1. QUYỀN HAN CỦA HÀNG СІАО-РНАМ. 


A) KHẢO XÉT ШАТ LỆ CỦA BAN TÓ CHỨC: 


Hàng Giáo-phầm phải lưu ý bạn tó chức trong việc ra những lề luật 
cho các đoàn thề từng miền tửng địa hat. 


Như đã nói, sự tô chức đoàn thề phoag-trào Công-giáo Tiến-hành tuy 
rằng theo những điều cốt yếu đồng nhất và duy thé khắp nơi song cũng phải 
tày theo tính cách mỗi dân tộc mỗi nước mà chỉnh đến cho đúng buči hợp 
thời ; việc xác định tư cách riêng cho môi ban tó chức là việc riêng thuộc 
hàng Giáo-phầm vì phong trào Công-giáo Tiến-hành là một việc tó chức 
Công-giáo chính thức của Giáo-hội. 


B) XÁC ĐỊNH MỤC-BÍCH RIÊNG CHO MỖI MỘT NGÀNH: 


Hàng Giáo-phầm có thề chỉ định những mục-đích chẳng những cho 
сас ban tồ-chức 'Trungương nhưng còn сё quyền chỉ địch cho tất cả những 


ngành riêng của ban tô chức ấy nữa. Do đó những qay-tắc và điều-lệ 
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trưởc lúc đem ra áp-dụng cho mỗi ngành phải được hàng Giáo-phầm của 
đoàn thề chuần y đã. 


C) CHÍ DẪN NHỮNG PHƯƠNG THẾ PHẢI THEO : 

Hàng giáo phầm có nghĩa vụ chỉ dẫn những phương thế cho một 
đoàn thề được dùng đề đạt tới mục dich riêng của đqàn thề ấy và cũng 
có quyền cấm dùng những phương-pháp mà hàng giáo phầm xét là bất 
xứng với tư cách của việc tồ-chức, 

2. QUYỀN НАМ СНА TUYÊN-ÚY 


Chúng ta đã nói đến quyền bạn của hàng giáo phầm trong С.С.Т.Н. 
Hàng giáo phầm ấy có vị đại-diện là Cha Tuyên-úy. 


Hàng giáo-phâm có trọn quyên hướng dẫn trong phong-trào С.С Т.Н. 
cùng có trách nhiệm đối với việc giáo dân thi hành cho đúng lề lối của 
Giáo-hội. Nhưng hàng giáo-phầm cứ sự thường không thi hành và cũng 
không có thề thi hành được sứ mệnh ấy trong mọi đoàn thề C.G.T.H, 
nên đá ủy cho một phái-viên thay mặt có quyền chủ sự những hội nghị 


và trông coi cách hành động của hội-viên. Phái viên ấy là Cha Tuyên-úy. 


Cha Tuyên-úy có phận sự trông coi cho các hội đoàn được thi hành 
các luậtlệ cùng những điêu hàng giáo phầm đã ra cùng xét đoán có 
nên dùng những phương châm các hội đoàn trình bày đề có đường lối 
duy nhất lúc thi hành nhiệm vụ: Chiếu theo những nguyên tác ấy, giáo 
dâu không thề lập nên hội đoàn C.G.T.H. mà không có cha Tuyên- 
úy can thiệp đến. Cha Tuyên-úy không phải là một hội-viên của ban 
chấp hành (1), ngài không buộc phải dự vào những cuộc bàn bạc, 
tranh luận nhw các hội-viên khác nhưng người có quyền chuần-y bay 
phế bỏ những mục đã định đến nỗi dù hết mọi hội-viên đã thỏa thrận 
song nếu Cha Tuyên-úy không phê сһиёл thì mục ấy cũng kề là vô công 
hiệu. Nhưng như thế không có nghĩa là Cha Tuyën-úy được quyền xử 
dụng tất cả quyền chấp-hành trong các đoàn Её vì quyền chấp hành 


đã được nhường lại hàng giáo-dân. 


Ngoài ra vị đại-diện hàng giáo-phầm, Cha Tuyên-úy còn là người 
cầm vững những tôn chỉ của Chúa và của Giáo-Hội. Ngài còn phải 


(1) Dom Vincente Aragon Tarancon: Công-giáo tiến-hành (ng lược 
trang 132. 
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là linh-hồn của đoàn thề, vì nếu linh-hồa thông cho xác sự sống thể nào 
thì Cha Тиуёп-йу cũng phải cho các chiến-sĩ cái tỉnh-thần -siêu-nhiên 
là sự sống thật thê ấy vì vậy đâu không có Cha Tuyên-úy thời không 


thề tô chức nën đoàn thề Công-giáo cho chính dáng được. 
5 


Đà Cha Tuyên úy được thi hành nhiệm vụ mình cách hoàn toàn, 


các Cha Tuyên úy được quyền ngắn cấm và quyết định. 


Lúc hành động của Ban Chấp hành tö-chức trái nghịch với những 
tên chỉ đức tin, không hợp với nên tång luânlý cũng như những điều 
giáo-huấn của Hậi.Thánh hay của hàng giáo-phầm, Cha Tuyên-úy chẳng 
những có quyền mà còn có nghĩa vụ phản đối và ngăn cấm những hành 
động ấy. Trong những vấn đề này việc giải quyết thuộc về thiên chức 


và nhiệm-vụ riêng của vị Linh-mục. 


Lúc nhận thấy những hoạt động tuy khôag nghịch với đức па hay 
nền luân-lý của giáo dân song theo sự phán đoán của Người, hành 
động ấy có thề hại đến cho cuộc sinh hoạt hay cách tiến triển của 
công cuộc đã khổi hành thì Cha. Tuyên-úy có thể tạm đình chỉ hoạt 
động ấy được. 


Đang lúc ấy Người sẽ báo cáo, lại cho cấp trên được rõ ngõ 


hầu di đến một quyết định dứt khoát. 


è Cha Tuyên-úy được dễ dàng thị hành phận-sự của mình trọng 
đoàn thể, khỏi dùng quyền mình mà ngăn сап. Баз chấp hành nên trình 


bày trước Cha Tuyên-úy và lĩnh ý kiến Người về việc ấy 


3. QUYỀN HẠN CỦA GIÁO DÂN 

Cho dù quyền chính trong phong trào С.С.Т.Н. thuộc hàng giáo 
phầm, song cũng có những viên chấp chính phần dòi được quyền hành 
đích thực và có trách nhiệm tương đối, do đó cần phải һап chế cho 
тё khu vực của hai cách hành động và chấp chính đó Người giáo-hữu 
khi thi hành nhiệm-vụ trong C.G.T.H. phải có quyền hành chính đáng, 
quyền hành đó do hàng giáo-phầm và được thi-hành trong phạm-vi đã chỉ 
định mà thôi Quyền của hàng giáo-phầm và quyền của giảo-dân, hai 
quyền ấy đều có đặc tính riêng và có một khu-vực hoạt-động rồ-rầng và 
nhất định Quyền của giáo-phầm là quyền hướng дап, quyền của giáo-dân 
là quyền chấp-hành theo đường lối hướng dán của hàng giáo phầm, 
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Hàng giáo-phầm được đặc quyền cai trị và có trót trách nhiệm 
trong việc chỉ dẫn cho cả phong-trào C.G.T Н. trong những công việc 
phải thi hành, còn các giáo-hữu chấp chính có trách nhiệm trong khi 
thì hành những công việc được giao phó mà thôi. Việc chấp chính cũng 
chỉ được chấp hành trong phạm vi những vấn-đề đã được hàng giáo 
phầm chỉ định châu phê, nhưng lác chấp hành trong phạm.vi đó, các 
viên chấp chính cũng được sự tự do và quyền tự chủ hoạt động tày 


trách nhiệm của họ đòi buộc. 


IV CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH VÀ CHÍNH TRI 


JPhong-trào Công-giáo Tiến-hành là một công cuộc chính thức Giáo- 
hội đã lập nên đề hàng giáo dân được thi hành việc tông đề và hoạt 
động chính trị là một hoạt động của chính - phủ đang cầm quyền 
(1) Vậy nën Giáo -Hài và xã-hội cần phải có sự tương đối Һа 
hợp, tất nhiên giữa bai việc hoạt động Cônggiáo Tiến - hành và 
chính - trị cũng cần phải сб sự dung hòa tương đối. Nếu Giáo.- hội 
có những giây Nên lạc nào với Chính-phủ thì phong trào Công-giáo Tiến- 


hành cũng phải có những giây liên lạc ấy với việc chính-trị. 


Những giây liên-lạc giữa Hội-thánh và Chính-phủ, Đức Giáo hoàng Léo 
XIII đã tóm lạitrong bức thông điệp Immortale Dei bằng những ý tưởng sau 
đây : 

« Thiên Chúa đã căt đặt bai quyền bính đề cai-trị nhân: loại thay mặt 
Người ở trần gian này, là quyền của Ciáo-hội và quyền của Chính-phủ. 
Quyền của Chính-phủ là quyền lo cho dân được-an cư lạc nghiệp, giúp 
họ phương tiện đề đạt tới hanh phúc ở trần gian này, quyền của Giáo- 
hội là quyền giáo huấn cho nhân loại tìm đến hạnh phúc vĩnh viễn của đời 
sau. Са hai quyền ấy trong cương giới mình, điều trước hết, nhưng vi 
lắm lúc са hai quyền đều quy-định vë một vẫn-đề, không biết phải theo 
pháp luật nào đề giải-quyết vấn-đề ấy, chính trong những trường hợp này 
vần. phải có một sự: liên-lạc mật thiết Ф giữa hai quyền bính. Nếu Chính- 
phủ-cổ quyền tự do lập luật miễn là những lề luật ấy không trái nghịch 
những lề luật tự nhiên và của Thiên Chúa, Chính-phủ có quyền tô chức 
guồng -máy chính-trị kinh tế, canh nông, quân đội, đề xây dựng hòa binh, 


(1) Dom Vincente Enrique Tarancon; Công-giáảo Tiến-hành tồng lược. 
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đem an ninh và thịnh vượng cho xứ sở, đề đưa đến cho người công dân 
một đời sống hanh phúc, thì Giáo-hội có quyền dạy những chân lý siêu 
nhiêa đề đưa loài người đến hạnh phúc vĩnb-viễển, nhưng trong những 
vấn-đề có liên quan đến tôn-giáo và xã-hội, Chính-phủ phải giải-quyết với 


Giáo-hội. 


Phong trào Công-giáo Tiến-hàah và việc аһ trị cũng có sự lên dói 
như vậy. Trong những công việc có tính cách hoàn toàn chính trị, phong 
trào C.G Т.Н. không được giây mình vào, và trong những hoạt 
động có tính cách hoàn toàn tôn-giáo, quyền chính-trị cũng không can thiệp 
đến (1), nhưng trong những vấn-đề xã-hội và những vẫn.đề chỉ có liên 
quan đến tôn-giáo, chứ không phải có tính cách hoàn toàn tôn-giáo, sự 


thỏa thuận của hai quyền binh та: rất cần đề giải-quyết vấn-đề. 


"Phong trào C.G.T.H. có 3 sứ mệnh trong phạm.vị chính-tr 
huẩn-luyện lương tâm các người Công-giáo, đặt một cương-giới cho việc 
huấn luyện này và liên-kết các người Công-giáo. Việc hoat động thứ nhất 
phong trào C.G.T.H. phải thi hành là huấn:luyện lương tâm các người 
Câng-giáo cho hoàn toàn thánh thiện. Sự huấn-luyện ấp phải tùy theo 
hoàn cảnh xá-hội và chính-tri Phong trào phải làm sao cho người 
chiến-sĩ Công-giáo hiều đang lúc phong trào đặt mình ra ngoài 
vòng các đảng phái chính-trị và không sát nhập vào các đoàn thề 
có tính cách chính-trị, trong lúc ấy họ phải hiều họ không có 
quyền lãnh-đạm đổi với công việc của chính phủ, vì chính phủ là một 
quyền bính Chúa dā sắp đặt đề lo về việc công ích Tóm lại phong- 
trào công giáo tirến-hành .сӧ quyền lợi, hay nói cho đứng có nhiệm vụ 
phải luyện tập lương tâm các người công-giáo đề biết dùng quyền chính 
trị cho chính đáng, nếu không thi hành nghĩa vụ ấy, phong-trào đã thiếu 


sót một điều quan nê trong sứ mệnh của mình. 


Nhưng về mặt chính-trị sự huấn luyện ấy cũng có một giới hạn. 
Nhưng trước lúc biết đến giới han ấy cần phải hiều chính trị là gì ? 
Chính trị là mật đường lãi hoạt động theo những luật lệ và tên chị 


(1) Don Vincente Enrique Tarancon: Công-giáo Т lến-hành tồng lược 
158. Vì một chính-phủ đừng dẫn bao giờ cüng lôn trọng tr do tỉn-ngưỡng 
của con người. 
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đề thi hành những điều công ích cho một dân tộc, chuyên cần và chắm 
lo cho xã hội được thịnh vượng, nhân dân được tấn phát về mọt 
phương diện, việc chính trị ấy người ta thường gọi là việc huấn luyên 


xã-hội, và như thế chính trị là một giởi-răn bao la trọng: đại của đức bác-ái. 


Muốn đạt tới mục dich là công ích cho toần thề một dân tộc, 
chính-phủ phải lập ra những pháp luật hợp với luân-lý, xã-hậi và tôn chỉ 
bác.ái, nhân dân phải cố gắng hoạt động và thực hành theo pháp luật 
của chính-phủ, đó mới là nghĩa chính của chính-trị, nhung: trong dâu 
chúng thường thường người ta hiều nghĩa - tiếng chính-ưị không phải 
một điều công ích đại-cương của toàn cả một dân-tộc theo những tên chỉ 
giáo-huẩn xã-hội, nhưng chỉ là một phương thể riêng theo ý kiến đẳng 
phái này hay đăng phái kia nhiều khi trái nghịch. nhau, đề thi hành điều. 
công Ích đó. 


Phong-trào C.G.T.H. phải lấy những tờ thông điệp thời danh của 
các Đức Giáo-Hoàng, nhất là của Đức Giáo-Hoàng 1 ёо XIII và Đức 
Giáo Hoàng Ріо ХІ nói về chính trị và xáã-hội làm như mô phạm đề 
huấn-luyện lương tâm người công-giá8, biết thực hành việc chính trị theo 
nghĩa của nó. Trong khi huấn-luyện, không nên bàn về những xu hướng 
chính trị của mỗi một cá nhân nào. Nếu có khi vì những 1 riêng phải 
huấn-luyện cho những người chiến-sĩ công-giáo biết về một xu hướng 
chính-trị cá-nhân, thì không nến mở cuộc huẩn-luyện 3y trong những hội 
trường công-giáo tiển-hành, cha Tuyên-úy cũng không nên đứng ra tŠ 
chức việc ấy, nhưng phải giao phó việc ấy cho một người đời. Làm 
như vậy để chứng minh phong-trào C.G.T.H. không bao giờ bảo trợ 


cho một xu hướng chính trị của một cá nhân hoặc một đảng phái nào (Í). 


Việc huấnluyện các người công-giáo có thề làm cho họ đồng tâm 
nhất trí đề giải quyết những vấn-đề mà xảã-hội quốc-gia không giải 
quyết được. Dành rằng trong lúc thực hành đôi khi có, sự xung khắc 
bất hợp, song khi nào hoàn cảnh đòi buộc hay có lệnh ở cấp 
trên kêu gọi bảo vệ lợi chung của Giáohội hay của tò quốc 
họ có thề đồng tâm với nhau đề hoạt động cách dě dàng. Ngoài 


(1) Dom Vincente Enrique Тагапсоп 162, 
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ra sứ mệnh huấn -luyện lương tâm các người (Cônggiáo đặt một 
giới hạn trong cuộc huẩn-luyện này và liên kết người Công-giáo,- phong-trào 
C.G.T.H. са có phận sự phải can thiệp với chính-quyền đề ngắn đón 
nhà cầm-quyền khải ra những lề-luật trái lề-luật tự nhiên hoặc trái những 
lề-luật của Giáo-hậi, chẳng hạn vë chính-sách nông-nghiệp,: chính-sách giáo- 
dục và học đường, vãn-đề văn-nghệ v.v... Phong-trào Công-giáo Tiến. 
hành có phận sự can thiệp đề đừng có những cuộc trình diễn văn-nghệ 
hoặc chớp phim ảnh có hại đến nền:luân-lý. Nếu bao аф có những lề-luật 
nghịch Đức tin hoặc nền luân-lý, phong-trào Công-giáo Tiếển-hành buộc 
phái dùng lấy quyền hành và thể lực của mình đề làn cho người Công- 
giáo dù phải bả tư-lợi và công.danh dë bệnh vực quyền-lợi thiêng-liêng 


của Giáo-hội (1) 


Hoạt động như thể chẳng phải là phạm đến quyền Chính phủ, trong 
những trường hợp ấy, quyền chính-trị đã ra ngoài khu vực của mình mà 
lấn sang phạm-vi tôn-giáo là khu vực riêng của Giáo-Lội; C.G.T.H. 
được đùng lấy mọi phương châm thích hợp đề bênh vực quyền lợi thiêng 


liêng của Thiên Chúa và Giáo.hội. 


Đối với các dàng phái chính trị, phong trào C. G. Т. Н. phải ở bên 
trên các dàng phái йу, vì phong trào cũng như Giáo-hội có một tính-cách 
tuyệt vời siêu nhiên, nên không thề hỗn hợp với những tô-chức hoàn toàn 
có tính cách thế tục. Người ta có thề ví Công-giáo Tiến-hành như một 
sợi giây nối buộc mọi người Công-giáo với nhau, cũng vì một lý do thứ 
hai ấy, mà Công-giáo không nên pha mình vào những phe dàng chính-trỶ 


và nên theo những quy-tắc sau đây làm như mầu mực cho được thực hành. 


Không nên tồ.chức các đoàn thề С. С.Т. Н. trong một nơi chung với 
các đảng phái chính-trị cho dù các chiến-sĩ Công-giáo. Tiến-hành cũng ià 


hội-viên của các đảng phái chính-trị ау. 


Mật người đã có trách-nhièm trong một đảng phái chính-trị phải tránh 


cho họ khỏi phải lãnh một trách пріо nào trong phong trào Công-giáo 


“Tiến hành. 


(1) Trường hợp. này thường xây га ở ede nước độc tải Công sẵn nhi 
kệ . - 
о Hung-gia-lợi, Ba-lan v. v... 
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Phải nghiêm cấm không ai dược nói về những phe dàng chính-trị trong 
các hội-nghị С. G. T. H., nhất-là về những vấn-đề có thề làm chia тё bất 


Я 
thuận trong các chiến-sĩ hội-viên. 


Sau hết, trong khi hoạt động hay thi bành các nhiệm-vụ, .các đoàn thề 
C.G Т. Н. không bao giờ được có ảnh hay dấu biệu có tính cách chính-trị, 


Nhưng người Công-giáo cũng nênnhớ rằng, xết về mặt cá nhân, họ 
là một công dân, do đó họ có quyền dự vào các đoàn thê chính-trị đứng 
dán không chủ trương những gì nghịch lề-luật tự nhiên hay lẻ-luật Thiên 
Chúa và Giáo-hội. 


V CÔNG.GIÁO TIẾN HÃNH VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ XÃ HỘI. 


Trong pham-vi kinh-të xãhộ, Công-giáo tiến hành sé quan-tâm 
đến các nghiệp đoàn thợ thuyền, nghiệp-đoàn chủ nhân, các hợp-tấc 


xã v. v... 
1 TRUYỀN ВА LY THUYẾT ХА HỘI СОА GIÁO-HỘT, 


Trong việc hoạt động nảy cũng như trong việc hoat-dóng khác, 
phong-trào С.С.Т.Н. phải luyện tập lương tâm các người công-giáo 
cho ngay thẳng, làm cho họ biều biết những tôn-chỉ xã-hậi công-giáo 


mà các Đức Giáo-hoàng đã vạch ra rõ ràng trong các thông-điệp, 


Vì lương tâm của nhiều người công-giáo chẳng còn được huấn luyện 
hay là đã bị sailạc vë công-vụ xã-hội mình phải làm đối với quê- 
hương to-quóc. Tự-do và xả-hội chỉ nghĩa là hai dång-phái đã 
làm cho các người tư-bản điền-chủ cùng các nhân công thợ thuyền 
mất bản cái tinh-thán xã-hội, người tư-bản chẳng trọng đãi nghĩa vụ 
của người nhân-công, người làm công chẳng kính лё quyền hành của 


người tư-bản. 


Có. những người công giáo mà lương tâm đã bw hồng về mặt xã-hội, 
họ quên hàn lê-luật tối cao của đức công bằng và bác-ái, vì theo lề 
luật ấy, chúng ta buộc chẳng những phải trả lại cho ai nấy những 
của thuộc quyên lợi kẻ ấy, còn phải giúp đế đồng bào trong khi 
túng cực thiếu-thốn như giúp dë chính mình Chúa Giêsu vậy. Có 
những hạng người tư-bản chẳng những không giúp đỡ, lại còn hiếp. 
đấp phái công-nhân thợ-thuyền đề kiếm chút tư lợi Нот nữa, có 
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kë đã lạm dụng tôn-giáo đề trục lợi họ lấy tên cổnggiáo như mật 
bức màn che dấu những hành-động bất công của họ. Hoặc có khi 
nào những người thợ thuyền thiệt thồi kêu oan, chủ nhân lại tự 
chữa mình họ cũng là người công-giáo giữ luật Phúc-âm, có đâu 


lạ dám làm sự bất công thề ấy. 


Phần các người lao-động thợ thuyền nhận thấy mình bị ức hiếp 
không. chô kêu cầu, tất nhiên phải tìm cách phản kháng, họ vin 
lấy chủ nghĩa x-hội cho. được phục hoàn quyên lợi của mình: 
Chủ nghĩa này Ча làm cho họ sinh lòng ghen ghết các chủ-nhân. 
Do đó cần phải phö thông những tôn chỉ xã-hội mà các Đức 
Giảo-hoàng dš та trong các thông điệp đề chỉ định cho các giáo-hữu 
các nghĩa vụ về đức công bằng và lòng bác ái. 


-Tuyên truyền đề xã-hội biết đến lý-thuyết xã-hội của. Giáo-hội 
chưa đủ, cần phải vận-động đề các nhà đương cuộc đem những lý 


thuyết ấy ra ёр dụng. 
9 СПАМ HUNG CÁC NGHIỆP BOAN. 


Dà sứ mệnh công-giáo của phong-trào C.G.T.H. không phải ở 
chỗ hướng dẫn các nghiệp-đoầàn, nhưng phong trào có thề cô động 


уй» chấn hưng cho hội đoàn đó được hoàn toàn và tiến. 


Các nghiệp đoàn ấy không phải là những đoần thề Công-giáo 
Tiča hành, vì những doàn-thë näy qui về cùng dich vật chất là 
trềntài và lợi tức. Dầu vậy, các nghiệp-đoàn một cách gián tiếp có 
liên-quan đến giáo-hội và công-giá tiến hành. Nếu các nghiệp-đoầàn 
ấy dem lý-thuyết xã hội của Giáo-hội ra thực-hành, chắc bàn đó sẽ 
là một phương-tiện hiệu lực đề huấn luyện các hội-viên theo tỉnh 
thần công-giáo và giữ lấy tín-ngưỡng của phái lao-công thợ-thuyền 


trong các nghiệp-đoàn ấy. 


3) BỆNH VỤC QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THO THUYỀN. 

Mặc dù sự bênh vic quyền lợi chính đáng của thợ thuyền 
không phải là nghĩa vụ của С.С Т.Н. nhưng là việc riêng của nghiệp 
đoàn, nhưng khi chưa thành lập nghiệp-đoàn hoặc nghiệp-đoàn đang 
thờikỳ phôi thai không có thề hoạt động cách mạnh më và hiệu lực, 


lác ấy C.G.T H. có thề can thiệp dën đề nâng đế họ trong lúc bị. 
dàn áp và giúp đổ họ trong lúc khiểu nại ngõ hầu chấn hung, lại 
địa vị lao-động. Phải can thiệp mạnh nhất là khi sự chẩn hưng ấy 
có ảnh hưởng đến nền giáo dục như sự thay đồi và giảm bớt 
việ cho tré con, (1) sự lo liệu cho các kẻ làm cha mẹ tuy đi 
làm ở nơi công sở, nhưng cũng đủ thời giờ đề lo việc con cái 


(2) đề làm trọn nhiệm vụ trong gia thất. 


P HUẤN LUYỆN NHỮNG VIÊN CHẤP CHÍNH ЭЁ TÔ CHỨC 
NHŨNG ĐOÀN THỀ THƯƠNG NGHIỆP. 


Trong thêng-điệp Quadragesimo anno, Đức Piô ХІ có tuyên-bố : 
muốn làm cho kể xưa đã chè chối từ bỏ Chúa được trở lại nhận 
biết Người, cần phải lựa chọn lấy ít người trong những kẻ ấy đề 
luyện tập họ nên những quân binh hùng dũng của Giáo hội, có thê 
dua những anh em trong nghề nghiệp của họ về với Chúa. Do 
đó, cần phái luyện tập cho một Ít người ở trong giới lao-động, 
kỹ-nghệ và thương mại đề họ trở nên những vị tông:đồ cho các anh 
em đồng-nghiệp và việc huấn - luyện tông đồ này là việc riêng của 
Giáo.hội và phong-trào Công-giáo Tiển-hành đã được ủy-thác đề làm 
công việc ấy. 

Sau lúc đá hiều phong-trào Công-giáo Tiến-hành là gì, đã nhận 
thấy giây liên lạc của Công-giáo với các dâng-phái chính-tị, chúng 
ta häy xem phong trào Công-giáo tại Việt-nam да hoạt- động lầm sao 


đề di đến mục phiêu của mình. 
VIL— CÔNG-GIÁO TIẾN HÀNH TẠI УІЁТ-МАМ. 
1) THỜI KỲ PHÔI THAI. 
Thật ra, danh từ C.G.T:H. là một danh từ được dùng và 


được biết có mấy mươi năm nay tại Việt-nam, nhưng công việc của С.С.Т. 
H. đá có từ lâu trên đất Việt. Nếu chúng ta đi lài lại lịch sử đạo. 


(1) Luật lao-động Việt-nam — Nhà Xuât-bẩn Tia-sáng 38 Đại-lộ Gia- 
Long — Hànội 1952 trang 74 điều 159, 160, 161, 169. 

(3) Luật lao-động trang 87 đoạn VII vë sự ngh? cha dàn bã để рд dàn 
bà cho con bú. 


Công-giáo tại Việt Nam chúng ta có thề. nói rằng C.G.T.H. đã có từ 
đời cha Đắc-Lộ. Thật vậy, cha Đắc-lộ đã sáng lập hội Kẻ Giảng nắm 
1629 (1) sau là đạo binh Nhi.đồng do các Cha Dòng Tên lập không rô 
là năm nào. Rồi có Hội Tư vấn giúp việc nhà xứ do các Cha Thừa-sai 
ngoại quốc sáng lập. Còn bao nhiêu hội đoàn khác, mục dich là tu đức, 


như Hội Chúa Ba Ngôi, hội Thánh-Gia, hội Đức Bà v.v... 


A.— HỘI KÉ GIẢNG 


Nhìn thấy số bồn đạo càng ngày càng tăng lên mà các linh-mục 
truyền-giáo lại hay bị các nhà cầm quyền trục xuất ra khỏi nước, các 
cha Dòng Tên mới chọn lấy những thanh-niên sốt säng đạo đức đề thay 
thể các ngài, coi sốc giáo-dân lúc các ngài phải vắng mặt lâu dài. Năm 
1629, cha Đắc-lộ (2) chọn ba thầy giảng đầu tiên là РҺапхісӧ, Anrê và 
Inhaxu và bắt khẩn ba điều : 


— không kết bạn cho đến khi có thề giao quyền giảng đạo cho một 
linh-mựe. 
— của giáo-dân bổ thí sẽ lấy làm của chung. 


— và luôn luôn vâng lời bề trên. 


Mấy tháng sau, cha Đắc-lộ phải trục-xuất ra khỏi Việt-Nam. Trong 
lúc vắng các cha dòng, các thầy giảng đã rửa tội cho 3.340 người 
(3) và rao giảng Phúcâm cho các tỉnh lớn ở Bắc-Việt. Nhờ gương 
sáng của các thầy, rất nhiều thanh-niên xin tình nguyện làm thây giảng. 


B.— ĐẠO-BINH NHI ĐỒNG. 


Cũng được các Cha Dòng Tên sáng lập. Mục dích là mộ các trẻ 
em thành một đạo binh có Cha xứ làm trưởng, có các bậc sĩ-quan 
Је thuộc, các ngày thứ bảy có lễ duyệt binh. Binh sĩ đi xưng tội được 
cha xứ khen hay phạt tùy theo việc lành hay xấu. Còn đến ngày chúa 

(1) Phan.phát.Huồn C.ss.R. Việ-Nam дійо-5 I. trang 76. 

(2) Alexandre de Rhodes. 

(3) Phan-phát-Huồn C.ss.R. Việ-Nam giáo-sử I. trang 78. 

Lúc Giáo-sĩ Gasparo d'Amaral trổ оё lại Bắc-Việt mùa xuân năm 
1631 (trong quyền 1 ở trang 78 іп sài là 1613) các thầu đã rửa lội cho 
3310 người, 
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nhật, đạo-binh nhi-đồng cầm cờ bước vào nhà thờ xem lễ và việc & 
khuyên các em chăn trâu ngoài đồng, họp lại dàn trâu ở một nơi gần 
nhà thờ giao cho hai binh-sĩ trông nom dë các em thường không đi 
xem lễ, được đi và nghe cắt nghĩa bón. 


с.— HỘI TƯ VẤN. 


Hội tư-vấn do các cha thừa-sai ngoại-quốc thành lập, các Cha 
thừa‹sai chia các thầy Giảng làm hai chỉ nhánh. Một chỉ nhánh thay 
thế cha xứ đi lo kẻ liệt, rửa tội, khuyên bảo kè có tội còn chỉ nhánh 
khác ở nhà xứ coi nhà thờ. Người thì dạy các trê em, giữ trật tự 
trong nhà thờ, người thì giữ kho, xướng kinh v.v... Chỉ nhánh thứ bai 
nầy sau thành Quản giáo, ở Trung và Nam có ông Trùm, ông Cầu, 
ông Biện, ở Đắc có các quan viên (1). 


2) САС TÔ.UHÚC CẬN-ĐẠI 


Trước lúc phong-trào C.G.T.H. được chính thức thành-lập, да có 
nhiều: hội. đoàn тоў không phải là hội đoàn Công-giáo, nhưng có đà dọn 
đường cho Công-giáo 'Tiến-hành: như Hướng-đạo đả bắt đầu thịnh. 
hành ở Việt-Nam từ năm 1936. Hội thanh niên lao động công-giáo và 
thanh-niên thôn quê được thiết-lập vào quãng năm 1934-1936 tại Bắc-Việt. 
Những cuộc hội họp thanh-niên dá được họp liên-tiếp tại Nam-Định (1936), 
Hải-phàng (1938), Thái-Bình và Hưng-Yên (1929), Phát-Diệm (1941). 
Nơi đây liên-đoàn Công-giáo ra đời. 


Ngoài ra còn những tồ-chức khác đề thi-hành việc tông-đồ giáo-dân 
như lập thư-viện và hài quán Accueil tại Huế năm 1938. Tại đây có những 
đoàn Hướng-đạo và Hùng tâm dũng chí hoạt động và cộng-tấc trong các 
việc diễn-thuyết, biều-tình v.v... hoạt-động nhất là vào những năm 1938 và 
và 1939. Ở Hà-nội lập nhà lưu học sinh Lacordaire. © Nam-định có 
nhiều tó-chë@c С.С.Т.Н. có trường Servir đề huấn-luyện tbanh-niên. 
Ở Hải-phòng đoàn thanh-niên Lao-động Công-giáo cũng tö-chức nhiều công 
việc hữu ích như quán cơm lạo-động,. sở thanh-tra lao-động. Vào năm 1941, 
nhân dịp chính-phủ Pháp lập thanh-niên đế-quốc, các cha Thừa-sai đề-nghị 
mở rộng các đoàn thề công-giáo tiến-hành chuyên-biệt như Thạnh-niên học- 


(D Phan-phát-Huồn (зз, ViecNam gido-si L trang: E23, 
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sinh Công-giáo (JEC) Thanh-mên lao-động Công-giáo (ЈОС) Thanh-niên 
Thôn-quê Công-giáo (ЈАС). 


Nhìn về ї-уапе, chúng ta nhận thấy một vài đoàn thë nhóm lên trong 
xứ do mốt vài linh-myc, một vài anh em giáo-hữu nhiệt thành hăng hải, 
muốn theo gương các anh chị em giáo-hữu các nước ngoài đề tô-chức lên 
những đoàn-thề đề phục-vụ Thiên-chúa và Giáo-hội Việt-Nam cho thích 
hợp với thời đại. Nhưng họ đã phải trải qua biết bao trắc trở, đã bao 
lần chết đi sống lại. 


Tòa thánh nhận thấy С.С.Т.Н. rất cần thiết cho Giáo-hội Việt-nam, 
nên đã nhiều lần cô vë và khuyến-khích các địa-phận tô-chức. Nhờ đây 
mà năm 1953 trong dịp hội đồng thường-niên của các Đức Giám mục 
tại Hà-nội, các Đức Giám-mục đã thành lập vấn-phòng C.G.T.H, và ủy- 
nhiệm cho Cha Gérard Gagnon C.s.s.R. phụ-trách. Ngài liền bắt tay nghiên- 
cứu những phương-pháp tô-chức Công-giáo Tiến-Hành tại Việt-nam và giúp 
đỡ các địa-phận trong công việc tô-chức các đoàn thề Công-giáo Tiển-hành. 
Ngài đã cung-cấp cho văn-phòng các địa-phận nhiều tài-liệu quý giá. 


“Thời-kỳ di-cư vào Nam, Cha đã lo lắng cho anh chị em tông:đồ được 
tiếp tục công việc hoạt-động tông-đồ như xưa. Ngài đã lập tại Dalạt một 
nhà tĩnh tâm huấn luyện gọi là Thánh- lâm biệt thự. Nhò công cuộc dự 
bị tầm-hồn này, nên khi Công-giáo Tiển- Hành Việt nam ra dòi đã có sẵn 
ngay một số cấn-bộ rài-rác kháp các địa-phân đề đón nhận những hučn- 


lệnh của Trung-ương Công-giáo liến-hành Việt nam ban bô. 


3) CHÍNH- THÚC THÀNH-LẬP CÔNG-GIÍO TIỂN-HÀNH TẠI 
VIỆT-NAM 


Phong-trào Công-giáo Tiến-Hành Việt-nam được chính-thức thành-lập 
ngày 25.1.1957 dưới dòi Đức Khâm-Sứ Joseph Caprio. Tòa Thánh đã 
ủy nhiệm cho Đức cha Phạm-ngọc-Chi việc tô-chức Công-giáo Tiến-Hành 
toàn quốc. Không chần chừ Đức Cha dá mua một ngôi nhà năm 


từng đề làm trụ sở Trung-ương tại Saigon (1). 


(1) Dat ở 1217 Nguyễn dinh-Chiều Saigon, 
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Đúc Cha cho phát hành Nguyệt-san Việtiến (1) đề làm cơ-quản 
ngôn-luận của phong-trào Công-giáo Tiến-bành. Đức Cha còn tâm quan 
dën Hiển chương của C.G.T.H. Theo Hiến chương ду: tại mỗi 
họ có nhiều đoàn chuyên biệt Công-giáo TiểnHành tùy theo khả 
năng, tuổi hay nghề nghiệp. Có ban chấp hành đoàn, có ban chấp hành 
họ, Cha sở hay Cha phó là Тчўёп-йу các đoàn Công-giáo Tiếển-Hlành họ. 


Tại các địa-phận : Các liên đoàn chuyên biệt tô-chức theo hệ thống 
dọc từ họ lên đến фа-рһап. Có các ban chấp hành liên-đoàn chung 
cho địa.phận. Mỗi liên đoàn đều có Tông Tuyên-úy cho liên-đoàn, 
Chung cho địa.phận có Cha Giám-Đốc Địa-phận. 


Toàn quốc: Đứng đầu Công-giáo Tiến-hành toàn-quốc có Đức Giám. 
Mục Giám-Đốc toàn quốc. Mỗi phong-trào đều có một hay nhiều linh- 
mục phụ-trách gợi là Tông Tuyên-úy toàn-quốc. Ban chấp hành Công- 
giáo toần-quốc sẽ do đại biều các địa-phận và liên-đoầàn toàn-quốc bầu 
ra. Các liên đoàn chuyên biệt đều có ban chấp hành liên đoàn toàn-quốc. 

Cũng theo Hiến-chương (điều 30) Công.Giáo Tiển-hành Việt-Nam 
gồm có những đoàn thề chuyên biệt nghấa là tùy thuộc một khu vực 
và dành cho một hang người nhất định như Nghĩa bình Thánh thê, 
Hùngtâm Dũng Chí, các phong-rào Lao-động Công-giáo, Thôn quê 
Câng-giáo, Tríthức Công-giáo, Phụ-Nữử Câng-giáo, Y-Tá Công-giáo. 
Những đoàn thề không chuyên biệt như Liên Minh Thánh Tâm và Đạo 
Binh Đức Mẹ, và sau cùng các đoàn thề phụ-tá (2) như Các Hội Dòng- 
Ba, Hội Vinh-Sơn, Hội Hướng-Đạo Công-giáo. Đức Cha Phạm-rgọc- 
Chi cuổi nấm 1957 vì phải даш nhận địa-phận Qui-Nhơa nên Tòa Thánh 
lại cử Cha Simon Nguyễn-văn-Lập làm Giám-Đốc toàn quốc Công-giáo 
Tiến-Hành tại Việt-Nam, 

A.— HỘI ĐOÀN СНОҮЁМ BIỆT.: 

а) Nghĩa Binh Thánh Thè : 

“Trong các hội đoàn chuyên biệt của phong-trào Cônggiáo Тіёп- 
hành, hội đoàn đã một thời kỳ phồ-thông nhất là Nghĩa-binh Thánh- 
thê, 


(1) Cha Bõ-minh-Lý được chọn làm Chủ-nhiệm và chủ bút, vë sau lờ 
này được giao lại cho Cha Thanh Lãng ой đã ngung phái hành ойо 
näm 1980. 

(2) Những 10 chức không đủ yếu tố сап Ъйп đề thành Сӧпд-дійо Tiến- 
Hành chỉnh thức. | 


LỊCH - SỬ (1) 
Nghĩa-binh Thánh-thề phátsinh do Hài Cầu-nguyện và hội nầy 
do Cha Cros và Cha Ramadière khởi xướng. 


Vào giữa thế kỷ ХІХ, dưới triêu Đức Giáo-hoàng Piô 1X, Tòa- 
Thánh Vatican đang bị những nhà cắm-quyền Y chiếm đất dai gây 
nên nhiều nỗi khó khăn. Chắc chấn với vũ-lực, Tòa-Thánh không 
thề thẳng được, vì Tòa Thánh làm gì có quân hùng, tướng mạnh 
quen việc chiếntranh. Vậy Tòa Thánh phải dùng dën một đoàn 
quân riêng, một đoàn mà са thế-giới không có, một đoàn quân 
thiêng liêng chỉ chuyên sự ở lặng, cầu nguyện, hãm mình. 

Khi đó Cha Léonard Cros vẫn có lòng tôn sùng Thánh-Thêề 
liền chiêu họp các trẻ em đề làm đạo quân riêng của Đức Giáo- 
Hoàng. 


Muốn vào đội binh, các em phải lấy danh dự hứa những 
lời này : 

— Mỗi ngày ở lặng một giờ dâng cho Chúa, cầu xin cho 
Đức Giáo-Hoàng thẳng. 

— Mỗi ngày các em làm việc một giờ và cũng chỉ như ý 


trên. 
— Mỗi ngày chơi một lần ngay thẳng hoàn toàn. 


— Các ngày Chủ-nhật chịu lễ cầu nguyện cho Đức Giáo-Hoàng, 

Hàng ngày các em bé trong dạo binh này sẽ ghi vào số tay của 
mình những việc đã làm chỉ cho Đức Giáo-hoàng như chịu lễ, 
Һат mình, ở ,lặng, nhịn nhục v. v... 


Phong-trào nầy lan tràn rất mau từ Âu sang А, тд: đến M$ 
Phi, Uc, cho đến năm 1868 đã có tới mười vạn quân binh tí hon 
này. 


(1) Viết theo Nghĩa binh Thành-Lhề số 13 vå 14 — 31.7.52 Phổ Nhà- 
chung Напої. 


— Đồng-chỉ Lich-sir nghĩa-binh Thánh-Thề. Nhà in Anthinh 181 
dường Hàng Bỏng Hang: 1010 trung 20-16, 
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Nšm 1860, Cha Léonard Cros dâng các lễ vật thiêng-liêng này 
lên chức Giác Hoàng Piô ІХ. Đức Thánh Cha rất vui mừng và ban 
ho nhiều ân xá. 

Sau này,-muốn cho đạo binh. nhô bé này sàng kính Thánh ТЬ 
Đơn, Cha Cros lại xướng lập-ra một hội gọi là Hội chịu lễ đề khuyến 


khích cho sự siêng năng rước lễ và sự trẻ em rước lễ sớm hơn. 


Năm 1880, Cha Ramadire lại пёр tục những công việc ấy, tuy 
có thay đồi đôi chút về hoạt động. 


Hồi ấy nước Pháp có những hạng người phẩn-giáo mưu mô định 
làm sai lạc tỉnh-thần Công-giảo trên đất nước. Mấy ông nghị đã đệ 
trình nghị-viên những bản dự-thảo cấm các trường nhà đạo hạy trường 
các Thầy dòng chưa được chính-phủ công-nhận thì không được tham- 
dự với Nha Hạcchính. Hơn nữa, cấm cả các Thày Dòng và hết thầy 
các vị trọng hãng Giáo-phầm không được tham-dự vào nền Giáo dục 
Quốc-gia. Họ muốn phá tuyệt đức tin trong tâm hồn người dân Pháp 
từ hồi thơ-ấu và thanh niên. Trước tình thế nguy hiềm đó Cha Rama- 
điề cực lực phán-đối và hó hào mọi người hợp lực chống phong- 
trào vô-thần đó. Lúc này Cha Ramadière cho là phải cần có một phép 


lạ, mà phép lạ đó chỉ có thể xuất hiện do lời cầu-nguyện của trẻ em, 


Thế là đoàn quân của Cha Cros trước đây lại được tái-hiện và 
một năm sau, đoàn quân dó đã có. 80 vạn quân-binh tỷ hon, rồi đến 
năm 1883 lên tới | triệu. Phong-trào đang phát triên như thë thì 
tiếc thay năm 1884 Cha Ramadière mất, và công-cuộc không có người 
tiếp tục nữa, 


Nghĩa-binh thánh-thề chính-thức thành-lập. 


-Chinh Đức Höng-Y Andrieu, Tông Giám-mục thành Bordeaux cho 
thành lập tại đây hội Nghĩa-binh thứ nhất vàc tháng 1 năm 1915. Hội 
này cũng như các hội Thánh-thề khác mà Đức Giáo-Hoàng đã công 
nhận song có mấy điểu thay đổi như sau : 

— Hội căn cứ vào các trẻ em. 

— Hải có tính cách quốc-tế theo ý Hội Thánh-thề quốc-tế ở Lậ-Đức. 


— 1161 có tính-cách nghĩa-hiệp truyền-giáo. 
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Tuy vậy; hồi này, Hội Nghĩa binh cúng chưa thành lập hẳn. Phải 
chờ ít lâu sau, nhờ Cha Bessière S.J., hội móá chính-thức hoạt-động. 
Theo ý Cha Bessière, hội sẽ hội họp các trẻ em toàn quốc lại làm việc 


cầu-nguyện, hàm mình, chịu lễ cầu-nguyện cho tổ-quốc và cầu-nguyện cho 
kẻ hấp-hối được chết lành. 


Tiếp theo sự ưng nhận của Đức Тӧпе Giám-mục thành Bordeaux, 
Đức Hôồng-Y và Tông Giám-mục сас nơi khác trên đất Pháp lần lượt 
cò động cho các giáo-hữu địaphận mình hưởng-ứng với phong- 
trào nầy. | 


Rồi từ đó phong-trào lan та các nước Bì, Anh, Mỹ, Thyy-sí, Y 
và sau trận thế chiến thứ I lan ra gần hết các nước trên hoàn-cầu. 


Nghĩa binh Thánh thề tại Việt.Nam. 


Điều dáng chú.ý đầu tiên là trước đây hội Nghĩa-binh phát sinh bởi 
hội Cầu-nguyện, nhưng ở Việt Nam hội Câầu-nguyện lại ra dòi sau hội 


Nghĩa-binh. 
Hồi đó là năm 1929, bai cha dòng Saint Sulpice là cha Раһагд 


(cha Lý) và cha Uzureau (cha Đoán) mới được cử sang Việt Nam tìm 
nơi thuận tiện mở Đại-chủng-viện. Chính hai cha có ý-định tổ-chức phong- 
trào nghĩa-binh ở đây đề giúp dö công-cuộc truyền-giáo. Đồng-thời cha 


P. Depaulis (cha Hương) ở địa-phận Hiànội cũng có ý nghĩ ấy. 


Hồi nầy cha Hương trở về quê với một ít học-sinh Việt-nam. 
sang du học, trong đó có шау học-sinh trường Hoàng nguyên của dja- 
phân Hànôi. 


Thấy kết quả tốt đẹp của hội Nghĩa binh năm 1931, cha liền 
bảo mấy học-sinh trường Hoàng-Nguyên biên thư cho các học-sinh trường 
nhà Chung Hànĝi (sau gọi là trường Dũng:lạc) nói về ích-lợi của hội 
Nghĩa-binh và xin cho họ nầy được thành lập tại Đắc - Việt, Người 
viết thư chó học-sinh Hànĝi lúc ấy là cậu Giuse Nguyễn-văn.Vinh tức 
cha Vinh. Bức thư đầu tiên ấy đề ngày 15-8-1931 tại Meudon. Tuy 


a 


vậy nơi khởi sự đầu tiên tại Đấc-việt là Đại chủng-viện Saint Sulpice 


Aann 


ở Liễu giai cách Hànội chừng 2 cây số, nơi Cha Раад Lý 
và Cha Uzureau Deán ở. 


Nhưng nơi thành lập chính thức hội Nghĩa-binh đầu tiên là 


trưởng Puginer của các Sư-Huynh trường Thiện-giáo. 


Sau khi được Đúc Cha Gendreau (Đông) Giám-mục địa-phận 
Hànội và Đức Khâm.sứ Dreyer tấn thành và khuyến khích, cha Lý 
thu xếp cho đoàn binh đầu tiên khẩn vào ngày 11-12-1931. Ngày 
đó thực là ngày dáng ghi nhớ của tất cả các Nghĩa-binhh Việt- 
nam. Hôm đó trước mặt 3 đức Giám-mục, 9 linh-muc và tất cả 
các' thầy Dòng, 25 nghĩa-binh được nhận vào hội, trong đó, ngoài 
23 hội viên ngoại quốc, có 2 hội-viên Việt nam là Giuse Thưởng 


và Phaolô Khánh. 
Ngày 12.1.1932 trường xứ Hànĝi có 9 học sinh tuyên hứa (1). 


Về trẻ nữ, doàn đầu tiên thành-lập ngày 13-1-1932 tại trường 
học các bà phước phổ nhà Chung. Đoàn näy gồm 10 hội viên (2). 


Tiếp đó đến hai đoần trẻ nữ tại trường Sainte Marie ngày 4-3- 
1932 và 24.5.1932 gần 25 trẻ nữ cùng được tuyên thệ. 


Rồi các đoàn khác ở "hôn quê được dần дап thành-lập: doàn 
Đồng cháy, đoàn Hànội, đoàn Cồ-liên v.v... 


Thế là từ Hànội, phong trào Nghĩa-binh lan trần ra khắp mọi xứ 
trong địa-phận. Đến năm 1936 đá có 9000 hội-viên. 


Trong khi phong trào nghĩa-binh phát khởi ở Hànội và bành 
trưởng ra khắp địa-phận, thì các địa-phận khác cũng hưởng ứng và 
các hội-đoàn được lần lượt tồ chức ар nước : địa-phận Huế và 


() André Phụng, Giuse Trường, Giuse Thống, Antoine Qup, Thomas 
Toàn, Phanaicô Харе Phồ vå Antón Miễn, 
(3) Maria Quế, Maria Đại, Аппа Phí, Maria Củn. Maria Hồng, 


Anna Bóng, Terỏva Chấm, Agnès Vương, Maria Madalena Mão vå 
Maria Thọ. 


Šaigoua năm 1931, Phát-diệm và Т hanh-hóa -näm 1932, Vinh năm 
1935, Qui-nhon 1926, Bùi-chu 1937, Bác-ninh 1928 v.v... 


Phong trào Nghĩa-binh đang phát triền mạnh më thì lâm đến 
cuộc đại chiến thứ hai Tuy vậy các hội đoàn vẫn hoạt động hăng 
hải tới ngày biến cố 1946 thì các hội ở thành phố bị ngưng lại, 
còn một ít hội ở các thôn quê vẫn hoạt động như thường. Đáng 
chú ý nhất là trước những biến chuyền lớn lao của đất nước, 
phong trào nghĩa-binh Thánhathề vẫn được những vị hữu-tâm và 
những nhà có trách nhiệm diu дат nâng дб. 


Người ta đã thấy các cuộc hội họp Nghĩa-binh ở nhiều xứ ở 
địaphận Hiànội trong suốt thời-kỳ 1946 cho đến kỳ di cư 1954. 


Phong trào Nghĩq-binh bành trưởng. 
Địa - phận Hànội. 


Hàng Giáo-phâm và giáo-dân trong các địa-phận hoan-nghênh phong 
trào Nghĩa-binh, các..Bề trên nhiệt thành khuyến-khích việc truyền-bả hội, 
vì thë mà Nghĩa binh chóng bành trướng các noi.. 


Đức Khâm.‹sứ Dreyer đã biều dương ý tưởng Ngài trong bức thư 
gửi đáp, khuyến-khích cha Paliard thành-lập hội Nghĩa-binh và chúc lành 
cho Nghĩa-binh nữa. Đức Khâm-sứ chẳng bỏ qua dip nào mà không giảng 
khuyên, nhắc đến ích lợi của hội Nghĩa-biah đá thành lập trong các xứ. 
Những lời tán dương quý báu của dšng thay mặt Đức "Thánh Cha đủ 
làm phấn khởi Nghĩa binh lên gấp mấy. Hưởng-ứng những lời hiệu triệu 
đó, các Đãng Giám-mục chăm lo cho hội được chóng thành. lập trong các 
địa-phận của các ngài. Trước nhất Đức Cha Gendreau Dông sung sướng 
khi thấy Cha Paliard tới hầu xin phép lập Nghĩa binh và còn ban phép 
cha xuất bàn të tạp-chí Nghĩa-binh làm cơ-guan cö-động. Ngày 2.2.1934 
Ngài dá ra một bức thư chung thúc giục lập hội Nghĩa binh. Ngài di 
kinh lược đâu cũng thúc giục các cha xứ lập hội mà chính ngài rất thích 
chủ sự các cuộc lễ nhận hội (1). 


Thái độ ấy chứng tỏ lòng Ngài mến yêu đoàn binh nhỏ chúa Kitô. 
(1) Hostia 1934 số 5 [rang 118. 
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Có thề nối được rằng: ở Việt-nam có hội Nghĩa bình cũng là nhờ 
Đức Cha Gendreau Đông gây ra trước. 


Hội Nghĩa binh thành lập trước tiên ở Hà-nội, nên các xứ trong địa 
phận. đã hưởng-ứng phong trào đó sớm hơn hết. Số nghĩa-binh trong địa. 
phận từ khi thành lập 1932-1934 là 4.000, -råi-rác trong 50 đoàn (1). Năm 
1936 lên tới 9.000, 


Đoàn Кё Sở chính thức thành-lập ngày 25.5.1932 do Déc Cha 
Gendreau chủ sự nhận một lớp đầu 120 trẻ và càng ngày càng tăng ; đến 
năm 1938 cả Tiền, Trung và Hậu binh được hơn một nghìn. 

Đoàn Kê vôi cũng hoạt động và có quy củ lắm, đoàn này lúc đầu có 
giao thiệp với đoàn Fontainebleau bên Pháp. 


Đoàn Tân-lạc (thuộc xứ Kê зё) do cha Uzereau thànhlập ngày 
7.8.1932, ban đầu cũng- giao-thiệp với đoàn La Tranche bên Pháp. 

Trừ một vài Giám-đốc địa-sở từ đầu tiên vẫn có quyền biên nhận 
hội viên, thì ngày 18.7.1939, Бос Giám-mục đã đặt cha Р.С. Lebourdais 
chủ nhiệm báo Trung-hòa, nhậm chức giám-đốc chung các đoàn Công-giáo 
Tiến-hành trong địa-phận. 


Bác-Ninh 
Cuối năm 1938, Bác-Ninh mới có hội Nghĩa-binh thánh-thề : khởi 
tập tử xứ Bắc-Ninh rồi dần lan ra các xứ khác, Lúc đầu phản nhiều 


người ta chưa hiều rõ mục-dích của hội, nên sự gây dựng hơi khó khăn. 


Đoàn binh xứ Bắc ninh thành lập trước tiên, cả Tiền bình và 
Trung.binh được ngót 40 em, do chính Đức cha Chỉnh nhận (Artaraz). 
Ngày nhận hội có gần 100 nghĩa binh xứ Hà-nội Cha Giám.Đốc và 
các linh-mục trong địa-phận tới dự. Từ đó có nhiều đoàn trong các xứ 
cũng lục tức noi theo. 


Thái- Bình. 
Hội Nghĩa binh Thánh thề chính thức thành lập từ năm 1937 


Người ta hưởng ứng phong-trào đó rất chóng, vì đã sẵn có, cúng như 


(1) Hostia 1934 sõ 9 trang 978 


Đài.chu, tinh-thšn đoàn-thề các hội Đồng-nhi, nhờ đó mà sự thành.lập 
được dš dàng. Đoàn binh xứ Thái bình thành-lập trước tiên ngày mông 
1 tháng 8 năm 1937 được -80 hội-viên. Tồng së hội cầu nguyện đến năm 
1940 cả địa-phận được 11.854 hội-viên. Trung binh có 6Ö đoàn gồm 
1500 hội-viên, Hậu binh có 11 đoàn gồm 330 hội-viên, Tất cả các оар 
đều dưới quyền Cha Giám-Đốc địa-phận là cha Faustin Rengel chánh 
xứ ' Thái- Bình. 


Bùi-Chu. 


Нә: Nghĩa binh bắt đầu khởi xưởng từ 1937, trước nhất do cha 
Luận lập ở Hầu-dương. xứ Lý nghĩa, hồi thắng năm năm ấy, thầy già 
Giuse Nhạc-Vân, tự đi quan sát cách tó-chëc và sinh hoạt của các 
đoàn Hà-nội, rồi về сб động lập ở Kiên-Chính, Phú nhai và nhiều nơi 


khác. 


Trong Vòng một năm trời, thầy đi cồ động lập được l3 hội, rồi 
từ đó nhờ thầy mà ảnh hưởng hội chóng tràn đến các nơi. Кё từ 
1937-1938 có những hội này thành lập: 1937 — Kiên-chỉính — Phú 
nhai — Bùi-chu — Nih.Cường. Năm 1938, các miền Trung-lao Quỹ 
nhất — Quất-lậm. Cả địa-phận gồm 120 xứ lớn nhỏ, xứ nào cũng thấy 
đã có lập hội nghĩa-binh. Tồng cộng số hội-viên lên đến 25.000 người 
“Tiền-binh 14350, Trung và Hậu-binh 12.968 (1). 

Phát. Diệm : 

Đức Cha Nguyễn-bá-Tòng, một vị Giám-mục bản quốc tiên-khổi rất 
thích và thương mến Nghĩa-binh, Ngày 15-8-1934, Ngài có gòi cho 
cha chủ-nhiệm tạp chí Nghĩa binh một bức thư cám ơn và chức lành 
cho tạp chí cùng hội Nghĩa binh thánh thề. 


Hội nghĩa-binh ở địa-phận Phát-diệm thành lập từ 1922, cha Lương 
xứ Phát-diệm lập đoàn binh đầu tiên cũng ở đó. 


Tỉnh-thần đức tin của giáo-hữu miền Phát-diệm đá được nhiều nhà 
quan sắt tấn đương, nên đổi với việc tô-chức phong-trào mới тё như 
hội Nghĩa-binh, ai nấy cũng sớm hiều và lấy sự cho con cái nhập hội 
là vinh dự cho gia-dình. 


(1) Nghĩa-binh số 37 Irany 90 


Và cách huấn-luyện tuy chưa được hoàn toàn, nhưng hiện nay nhiều 
nơi trong địa-phận đá bồi bỏ khá lắm, nhất là nhờ ảnh hưởng mấy hội 
nghị thiểu-niên và nghĩa-binh vào tháng 12-1937, non 3000 nghĩa-binh 
của cả địaphận đã được nghe Đức ат sứ Drapier, Đức Cha 
Nguyễn-bá-Tòng và các cha Tuyên-úy thôi thức, 


Thanh- Hóa 

Thanh hóa là một địa-phận mới tách ra khỏi địa-phận Phát-diệm. 
Hội nghĩa-binh có từ khi còn chung với Phát-diệm. Hội cũng hoạt động 
và khuyếch trương dễ đàng, nhất là trong các xứ đạo cũ miền châu thô. 

Còn miền châu Lào thì sự gây dựng rất khó khăn. Đến năm 1940 
số hội-viên đã được khá đông, nhưng sức bành trướng cũng không còn 
được häng hái như lúc đầu. 

a Vinh : 

Tại địa-phận Vinh, các hội-viên hội cầu nguyện chẳng dược số may 
mắn như ở các nơi khác. Phần vật chất ео hẹp, bön đạo thì đông mà. 
các đấng linh-mục coi sóc thì ít, thành ra cúng có trở ngại cho việc 
truyền-bá tôn chỉ và sự thành lập nghĩa binh. Mặc dầu ngăn trở, đá 
có gần 30 xứ thành-lập được hội Nghĩa Bính dưới quyền cha Lantrade 
giấm- dốc địa-phận . 

Huế 

Địa-phận Huë có nghĩa binh đã khá lâu. Kỳ đạihội La-vang 17- 
19-8-1938, địa-phận đã được hân hạnh tiến ст 400 nghĩa-binh do cha 
Giuse Quý Giám-đốc đưa đi đại diện. Trong kỳ đó cha giám-đốc có 
trình bày với Đức Cha địa-phận về tình hình Nghĩa-binh. Theo bài 
trình bày đó thì nghĩa-binh địa-phận Huế đã có cơ sở vững vàng và khá 
hoạt động. Đoàn nghĩa-binh đầu tiên là đoàn Ап-до tây, thành-lập vào 
cuối năm 1931, còn các đoàn khác thì từ 1935 trở di. 


Từ năm 1938 hội theo kịp được quy tác của Nghĩa-binh hoàn cầu 
và đã thành-lập những đoàn: Ар-до tây, Nước ngọt, Phủ-cam, Dốc. 
sơ Kim đôi, Xuân long Nước mặn. Tông số đá nhận chính-thức 
được 850 bội hữu, ngoài ra còn một số dàng đang tập luyện. 


Các hội hữu chính thức phần đa số là Nghĩa-binh và ít trung 
bình thôi, 


Kỳ hội đồng tháng 6-1928, số các đoàn đá tăng và cộng cả các 
Tiền Trung, hậu-binh có tới hơn một ngàn. Cách tồ-chức cũng theo một 
lối chung như các nơi và lấy cơ-quan truyền-bá chính thức là tạp chỉ 
Nghĩa-binh xuất-bản tại Hà-nội. 


Đến năm 1959, địa-phận Huế có 65 đoàn Nghĩa-binh với 2548 
quân-binh. (1) 


Qui - Nhơn 

Địa-phận Qui - nhon có nghĩa - binh từ năm 1936, Đức cha 
Tardieu (Phá) sau kỳ di hội Công-đồng ở Hànĝi về, Ngài hết sức 
thúc giục lập hội Nghĩa-binh. Vâng lời Ngài, cha sở Tourane là 
cha Sanctuaire då tồ-chức được một đoàn nghĩa-binh, rồi các nơi 
khác như Đông-quả, Gia-hựu, Truôngdốc, v. v... đều lần lượt lập 
hội. (2) 

Saigon : 


Đoàn trước tiên được lập hồi 1931 tạ trưởng Nữ thánh 
Pheoó do các bà Phước điều khiền Đầu năm 1935, Đức cha 
Dumortier (Đượm) có та thư chung về Công-giáo tiën-hình, Ngài 
thúc giục các linh-mục lập hội Nghĩa-binh cho con иё và hội cầu 
nguyện cho người lớn. 


Cũng năm 1935, cha Séminel lập doàn nghĩa-binh thứ nhì tai tiều 
chủng-viện Sàigòn. Ngài chọn ít nhiều học-sinh sốt sáng, luyện tập 
kỹ.càng ít lâu rồi được chính thức nhận vào hội ngày 28-6-1935. 
Từ đó, các đoàn khác cũng hên tiếp thành-lập như đoàn Chợ-đũi, 
Gia-định, Xóm-chiếu, Mỹ-tho, Xuân-hiệp, Саі-топ v. v... 


Мат 1937, doàn Trung-bính 5àign được hân hanh di dự 
đạihội Thánh-thề quőc-të ở Manille, đạidiện cho tất cả các đoàn 
nghĩa-binhh ở Việt-nam, 


Đến năm 1959, địa phận Sàigòn có 47 đoàn nghĩabinh với 
4298 dđoàn-viên (3). 


(1) Công-giáo Tiến-hành Việt-nam. Bàn thông-lin 56 10.1959 trang 16. 
-(2) Le сгоіѕё Mai 1938. 
(3) Công-giáo Tiến-kảnh Y.N. Bản thông-lin 10 1959 trang 16. 


b) Hùng tám dđũng-chí: 


Ngày 8-12-1929 Cha Gaston Courtois biệt hiệu Jacques Coeur cho 
pháthành một tờ báo lấy tên là Coeurs VaiHants (Hùng ~ tâm) với 
-nguyện-vọng giáo-dục giới thanh thiếu nhi trong bầu không khí vui tươi 
hàng dũng, bác ái Tờ báo dš gây nên một tâm hồn chung cho 
những trẻ em đọc báo. Một số trường học và xứ đạo đã tồ-chức 
những nhóm lùng tâm. Năm 1936, một số Giám mục Pháp trong 
một hộmnghị, đã yêu-cầu cha Courtois thành lập một phong- trào 
thiểu nhì Công giáo gọi là Phong-trào Hùng-tâm. 


Đến năm 1937 cha Courtois đã thành lập một ngành riêng cho 
trẻ nữ gọi là Ames Vailantes (Dũng-chỉ) với một tờ báo riêng. 


Thấy kếtquả tốt đẹp trong việc giáo dục thiếu nh, nhiều bậc 
vị vọng đạo đòi đá nhiệt liệt со уб. Hiện giờ phong-trào đã bành 
trưởng hầu hết các địa phận nước Pháp và ở nhiều nước khác. 


1L— MỤC - ĐÍCH. 


Đối với đoàn-viên : huấn-luyện đoàn-viên thành người lượng-thiện, 
nên người Công giáo thực thụ, nên người cổng-dân tốt, đối với Giáo- 
hội, làm cho đoàn-viên sống dòi sống công giáo hoèn-toàn yêu mến 
và phục tùng Giáo hội Đối với xả-hội, dùng trẻ em như cán bộ 
đem tỉnh thần công giáo vào nơi các em đang sống đề tạo thành 
một xã-hội lành mạnh và nhất là sống theo tinh-thần công-giáo. 


Hùng-tâm Юйпа-сМ tat Việt.nam. 
Năm 1940 trong lúc Việtnam bị quân.đội Nhật chiếm đóng, 
phần nhiều các trường công tư đều bị đóng cửa, bị chiếm cứ 


làm nơi đồn trú cho quân-đội Tại Saigon, Cholon, hầu hết các 
trường không còn chỗ bọc. 


Cha Bùivăn-Nho, chính sở nhà thờ ngã Sáu Chợlớn (nhà thờ 
Sainte Jeanne d'Arc) thấy các trẻ trong họ không được di học vì 
kháng trường, di chơi lêu lồng lang thang trong thành phổ và có thề 
gặp nhiều nguy hại về mặt tình-thần và đạo-đức, cha muốn ngoài 
công việc giáo dục chúng theo tính-thần công giáo, cồn dùng chúng 
làm việc tông đồ дет tỉnh-thần công-giấo vào chính gia-đình chúng 


đang sống và các gia-dình kế-cận. 
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Do đó cha Bùi-văn-Nho mới đem phcng trào Hùngtâm Dũng-chí 
ấp-dụng trong các hoạt-động của các trẻ em trong họ. Phong-trào được 
һа я với con số 10 em nhỏ. Qua bao nhiêu bước khó khăn sau 
7 năm, con số đã lên tới 80; được trung-ương Hùng-tâm quốc-tế 


Paris cho hợp thức hóa và nhận làm chi-nhánh. 


Năm 1947, sau bao nhiều kinh-nghiệm về trẻ nam, cha lại quay 
vë phía các trẻ nữ, người thầnh-lập trong họ đoàn dũng chí, và 
năm 1950, được sát-nhâp vào trung-ứơng quốc-tế. 

Hiện hay Hùngtâm Dũng - chí đã lan. rộng nhiều địa - phận 
tại Việt-Nam. 

с) — PHONG-TRÀO THANH LAO CÔNG 

Thế kỷ 19, khoa học đã cơ giới hóa một phần lớn kỹ nghệ ở Âu 
châu. Tại thành thị và những nơi có kỹ nghệ, nhà máy mọc lên như nám, 
Do đó những công nghệ bằng tay lần lần tàn tạ. Ba số nông dân kéo nhau 
ra thành thị kiếm kế sinh nhai. Số nông dân vì thế kém dần, trong khi số 
thợ thuyền mỗi ngày một thêm đông. Sự thay đôi về kỹ thuật sản xuất kèm 
theo chế độ kinh tế tư-bản mới да tách nông dân ra khỏi làng mạc ruộng 


đất và vô sản hóa những nhà tiêu công nghệ. 


Đời sống thợ thuyền trong các cơ xưởng thật cơ cực về vật chất lån 
tỉnh thần. Nhiều em bế mới 6, 7 тиб: đã phải vào làm trong xưởng mỗi 
ngày từ [2 đến l4 tiếng đồng hồ với một số lường vài ba xu. Sức khỏe 
của nhân công chóng kiệt quệ vì phải làm-việc nhiều giờ và nơi làm việc 
thiểu vệ sinh. 

Cuộc sống vật chất quá аш khó thì làng đạo dë phai nhạt, chỉ trừ 
những bậc thánh thiện xuất chúng. Mà trong đời những kẻ được như thế 
thật hiểm hoi. 

Đầu thể kỷ 20, chế độ bóc lột công nhân hoành hành mảnh liệt tại các 
hầm mỏ ở Bi.. Nhiều ý thức; sai lạc về việc giải phóng nhân loại được 
tung ra. 

Cha Giuse Cardijn xuất thân nơi một gia-đình lao động, đã ấp ủ mệt 
lý. tưởng: giải phóng lao động về cả hai phương diện vật chất và tỉnh thần 
bằng một phương pháp thích hợp với nhân phẩm. 
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Cậu bé Cardijn ra chảo đời ngày 13-11-]882 tại Schaerbeek, mộ 
vùng ngoại ó Bruxelles (Bỉ). Cậu là eon của một ngưởi bán than và là anh 
cả của một đàn em 4 đứa. Ngoài những giò học, cậu phải đầy xe di giao 
than cho khách hàng. 


Khi cậu được 12 tuổi, cha cậu tổ ý muốn cậu thôi học đề vào làm 
trong xưởng máy, nhưng cậu khán khoản xin cha cho mình học thêm đề làm 
thầy cả. Trước ơn kêu gọt cao quỷ của con, người cha phải xiêu lòng, 
Cậu Giuse Cardijn dâng" mình vào tiều chủng viện Basse Ware. Năm 1906, 
thầy Cardijn thọ phong linh-mục và được bồ nhậm làm giáo-sư la-ngữ ở 
tiều chủng viện Basse Ware Trong những những tháng nghỉ hè, cha về 
quê tiếp xúc với thợ thuyền đề tìm hiều tình hình lao động. 


Năm 1912, cha sở ở Laeken, ngoại ô Bruxelles nhận thấy một số 
đông giáo hữu trong họ tiêm nhiễm chủ nghĩa xã-hội sai lạc, liền xin Đức 
Hồng y Mercier gửi đến môt cha phó có khả năng đề giáo hóa họ. Ít ngày 
sau, cha nhận được một cha phó có vẻ tiểu tụy, bệnh hoạn: Cha Giuse 
Cardijn. Cha sở rất ngạc nhiên và hầu như thất vọng. Nhưng vị lich mục 
ốm уёц žy không phụ lòng của Bë trên. Sau 3 năm đầy khó khăn và chịu 
nhiều tai tiếng, cha đã cải hóa được thợ thuyền bằng những cuộc tiếp xúc 


thân mật và đã lập tại đó những câu lạc bộ giáo huấn thanh niên lao động. 


Năm 1915, Đúc-hồng-V Mercier đề củ cha Cardijn làm tuyên-úy các 
dghiệp-đoàn Thiện-Chúa giáo tại Bruxelles. Cha bị nhà cầm-quyền Đức bắt 
giam tại ngục thất Saint Gilles (Bruxelles) từ 1917 đến 1918. Trong thời- 
giau nấy cha dë tâm suy-nghiệm về những kinh-nghiệm đã thu-thập và đặt 
định những nguyên-tắc căn-bản cho phong-trào tông-đồ mói  Thanh-niên 
lao-động công-giáo gọi tất là "Thanh-Ìao-công. 

Năm 1919, cha bắt đầu thực-hành chương-trình và đến năm 1924, 
-cha thành-lập phong-trào Thhanh-Lao-Công. „ 


| Năm 1931, phong-trào Thanh-Lao-Công bắt dâu thành-lập tại Pháp. 
Đức Ріо XI biềulệ sự hài lòng của Người trong`' thông-điệp 
Quadragesimo anno >. 

Ngày 2-9-1939, cha Cardijn dwa đến Rôma yếtkiến Đức Ріо ХІ 
không phải 1.200 Thanh-Lao-Công Bi, mà са 20.000 Thanh-Lao-Công của 
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các nước Tây-phương. Cha còn hứa: «Sau chiến-tranh, së đến Rêma 


đông hơn >. 


Tháng 5 năm 1940, nước Bỉ bị Đức chiểm đóng. Nhận thấy một số. 
đông thanh-niên Bi bị đưa qua Đức, làm việc trong những xưởng chế-tạo 
thuốc đạn, cha Cardijn lên tiếng phản đối. Nhà cảm quyền Đức bắt giam 
cha ở ngục Saint Gilles. Sau 3 tháng, vì nề Đức-hồng-Y -Van Roey, họ thả 
cha ra, Được tự-do, cha không quên những anh em còn lại trong ngục. 


Vẫn với một tâm hồn trẻ trung, luôn luôn lanh lẹ và không biết mệt, 
năm 1948, cha Cardijn đã thực-hành một chuyến viển du 2 tháng tai Phi- 
châu và Mỹ-châu đề tìm biều tình-hình lao-động. Khắp nơi, cha được các 
nhà cầm-quyền đạo đời tiếp đón nồng hậu. Ò Gia-nä.Đại thật là một sự khải 
hoàn... Ở Hiệp-chúng-quốc, người ta rớc mong được thấy phong-trào bành- 
trướng, đề huấn-luyện cho thanh-piên chu toàn nhiệm.-vụ sau những năm 
hỗn-loạn vì chiến-tranh. Tại Mẫ-tây.Cơ đã có nhiều người Tử đạo trong 
số các Т. -Lao-Công, đó là những hạt giống cho tương-lai. Tại Costa 
Rica, cha đa te chức một < tuần lễ học hỏi > và đã qui tụ được nhiều đại- 
diện của 18 nước. Một cậu bé đã đi bộ 800 dám đường đề nhân danh 
Thanh-Lao-Công của xứ cậu biểu cha một kỳ-niệm : một phầ-hiệu bằng bạc 
do chính tay Thanh-Lao-Công xứ ấy làm. 


Khi hèa-bình vần hồi, phong-trào bành.trướng mạnh më. Tháng 9-1950, 
nhân dịp kỷ-niệm 25 рїш thành-lập phong-trào, có 100.000 đại-diện của 42 
nước đến dự lễ tại sân vận-động Bruxelles. Trong dịp ấy, Đức giáo-hoàng 
Pio XII dä gửi cho cha Cardijn một bức thư viết tay : Khuyčn-khích anh 
em lao-động. Tháng 9 năm 1957, có trên 50.000 đại-diện Thanh.-Lao-Công 
của 90 quốc-gia đến Rôma dự Đại-hội Quốc-tế. 

Muc-dich của phong-trào: 

Đá gới Giáo-hội: Thi-hành vy-nhiệm của Giáo-hội, mở rước Chúa, 
dem tính-thần công-giáo vào trong giới lao-động, từ cá-nhân tới gia-dình, xóm 
làng, xí-nghiệp, xưởng thợ, nghiệp-đoàn. Như vậy cần phải hướng dẫn, 
đào-tạo các chiến-sĩ trong các lãnh vực. 

Đối với xã-hói : Huẩn-luyện thanh-niên về mọi phương-diện như tôn- 
giáo, xã-hội, nghề-nghiệp, văn-hóa, đề trở nên những người công-giáo nhiệt- 


thành, người công-giáo xứng đáng. 
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Đạo đạt những nguyện-vọng bảo-vệ những quyền-lợi chính đẳng của 
giới cần lao trước nhà hữu-trách. 


Gặp các cơ-quan đề giúp đỡ, tương-trợ các nam, nữ lao-động vẻ tinh- 
thần và vật-chất. 


Phong-trào thanh lao công tại Việt-nam. 


Từ năm 1936, phong-trào này khi ban đầu được thành-lập 
dưới danh hiệu Ái-hữu (cercle ouvrier) tại Nam-định, HHànôi, Lạng- 
sơn, Sơn-tây. Cho tới năm 1940 mới đi đúng đường lối của 
Thanh-lao-công quốc-tế nhờ sự dẫn đưa của một vài linh.mục và 
thanh-niên am-tường về C.G.T.H. chuyên biệt Năm 1941, phong- 
trào đã có 


1) Liên đoàn ở Bắc do cha Lopez О.Р, ở Hải-phòng làm 
Tuyên-úy và anh Mai-vần Úc làm thư‹ký. Liên-đoàn gồm có 5 дода 
ở Nam-định, 6- đoàn ở Hải-phòng và 6 đoàn ở HRànội. 


2) Liên đoàn ở Trung và Ai-lao do Đức cha Simon Nguyễn- 
văn-Hiền làm Tuyên-úy, lúc ấy Ngài còn là cha sở và anh Nguyễn- 
văn-Chi làm thư.ký. Liên. đoàn gồm có 4 đoàn lở Huế, 1 đoàn 
Vinh, 1 đoàn ở Ош-пһоп và 1 ở Phan-thiết, 


3) Liên. đoàn ở Nam- và Cambốt chưa có tó-chëc, chỉ mới vài 
đoàn của người Pháp lại trực thuộc Tồng-cục. 


Tất cả 3 liên đoàn näy được đặt dưới quyền của cha Giám- 
ddc Vacquier. Anh Vũ-văn-Sí làm Tồng-thư-ký cho cả 3 liên-đoàn, 
Từ năm 1941 đến 1944 phong-trào hoạtđộng rất mạnh, riêng НА. 
nội đá có l2 đoàn được 2.000 đoàn-viên. Trong thời-kỳ chiến-tranh 
từ năm 1945 đến 1950, tác hoạt động bị ngưng, chỉ còn những 
hoạt động từng vùng đề giú vững tỉnh-thần cho anh em. 


Tè năm 1952, các chiến-sĩ Thanh-lao-công thành-lập nghiệp- 
đoàn Thiên-chúa giáo, từ đó có liênlạc với nghiệp-đoàn Nam-việt 
và cũng vì đó, “Trung-việt mới bắt đầu có Thanh-lao-công (1951) do 
anh Nguyễn.văn-Thăng, một cựu chẩp-chánh đoàn Hànôĝi gây dựng 
khí vào công-tác та: Sàigồn, các anh Huỳnh-văn-Nền và Nguyễn- 
văn lý là những chiến-sĩ tirền-phong, Năm 1954-1955, hoàn-cánh di- 
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cư đã đưa да số chiếnsí Bắc vào Nam và sau đã ёп Јас vòi 
anh em miền Nam mới thành-lập một Nghiệp-đoàn duy-nhất. 

Năm 1958, Ông Trần-quốc-Bửu, chü-rich Tồng-liên-đoàn Lao- 
công Việtnam được cử làm phó chủ-ch Tông Liên-đoàn Lao-động 


Thiên-chúa-giáo quóc- (1). 


Thanh-nf' lao-cóng cùng được thành-lập là nhờ thiện-chí của cô 
ẢÁnh-Tuyết, cô dš có công tập-họp một ít thiếu-nữ lao-công đề nghiên- 
cứu về thanh lao công. 


Sáu tháng sau đã được l5 chị tuyên-thệ chiến-sĩ thanh-lao-công. 
Ngày 12-12-1954, đó là những chiến-ĩ đấu tiên của phong-trào và 
cũng từ ngày đó, phong-trào thiếu-nữ lao-động công-giáo được thành- 
lập ở Viët-nam, Qua bao trở ngại vất vả, tới nay, phong-trào mới 
gây được 4 đoàn Tân-định, Chợ-quán, Thị - nghề và Chợ-dũi. 


Trong các địa phận khác, phong-trào chưa hoạt-động được vì những 
lý-do sau đây 

О Việtnam những cơ-xưởng to lớn không có hay có ít, nhân- 
công phần nhiều là nam-giới, nữ-giới rất ít, lại phần nhiều là những 
bạn không công-giáo. 

Phần đông chị em phụ-nứ, sau những giờ làm việc hoặc tại 
công sở, xưởng thợ, nhà mấy hay đồng áng, về nhà cũng phải lầm 
việc như giặt ùi, coi sốc con cái, nấu bếp, không có giờ rảnh dë 
nghiên cứu Thanh Lao-Công, nên ít thông hiều về phong-trào nầy. 

d) Học-Sinh Công-Giúa 

LỊCH - SỬ, 


Từ đầu niên khóa 1955 - 1956, một số anh em học-sinh trường 
Chu-văn- An Sàigòn, sau khi quen biết nhau trao đổi ý kiến, mọi người 
đều nhận thấy sự 12.10: sa sút của anh em học-sinh trong các trường 


công cũng như trường tư, đàng khác anh em cũng nhận định sớ-mệnh 


(1) Confédération Internationale des Sụndicafs Chrétiens. Xem Viết, 
tiến 10-1958. 
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của mình, vì đó anh chị em quyết tâm tụ họp lại thành một khổi đề 
xây dựng cho Học-sinh Công-giáo Việt-nầm một tô-chức Công-giáo tiển- 
hành bằng cách lập đoàn Học-sinh Công-giáo. Tồ-chức này có mục-dích 
truyền bá lý-thuyết Giáo-hội nhất là về vấn đề giáo dục và hạc- đường. 


Đầu tiên ngày 26-4-1956, chỉ có 5 người cố phác họa một chương- 
trình hoạt-động trong hai tuần-lễ đề thành-lập đoàn. Ngày 29-4-1956, 
với sự giúp đố của cha Trần văn-hiển-Minh, đã được 20 anh em. Toàn 
thề anh chị em tấn thành lập đoần lấy tên là Đoàn Học-sinh Công- 
giáo Chu-văn-An. Sau. đó đoàn đã tiến -nhiều trong mọi phương-diện 


văn-hóa, xã-hội và tông đồ у. у... 


Qua kỳ hè 1956, cha Trần-văn-Hiến-Minh không thề tiếp-tục giúp 
dó được, đã xin cha Trần-Hooàng thay ngài Cũng từ đấy, đề cụ thề 
ý định phồ biến trong giới học-sinh, nên bãi bó chữ « Chu-văn-An >", 
còn giữ lại < Hoc-sinh Công giáo Việtnam> không phân-biệt trường 


công hay tư, trường này hay :trường khác. 


Đến näm 1960 tại Sàigòn có 2.000 đoàn viên hoạt-động trên các 
trường Thị-nghè. Tân-sơn-Nhất, Chí-hèa, Nguyễn-bá-Tòng. Ở Huế có 
chừng 20 đoàn viên (1960). Ở Quy-nhơn, phong-trào tuy mới thành- 
lập nhưng tiến triền mau lẹ về mọi phương.diện, hiện phong-trào đã có. 
đến 1.500 đoàn viên: 


e) Sinh-Viên Công-Giéo 
L— LỊCH SỬ 


Kë từ 1933, sinh-viên công-giáo Việt nam đã nằm trong tô-chức 
Công giáo tiến hành với danh hiệu: Nam thanh công-giáo, chung với 
các anh em trong các giới khác như công chức, quân-nhân. thương-gia 
v.v... Tới năm 1937 mới tách ra riêng. Sinh-viên côngcgiáo gồm eác 
sinh-viên Viêt-nam và ngoại quốc theo ngành Раі-ћос. Sau này (1941) 
biến-thành câu lạc bộ Phuc-hung (Cercle Renaissance) là một tồ-chức 
sinh-viên không phân biệt tôn-giáo, cùng đàm đạo trên cắn bàn nhân bản 


theo tỉnh-thần công-giáo. 


Năm 1945. chiếển-tranh büng-nó tại Việt nam, các sinh-viên đi tàn 


i А РА z 4 РА 
mắc, tuy Đạihọc đóng cửa, nhưng các sinh-viên vẫn cố-gảng huấn- 
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luyện kín 3áo, đốc thức một sŠ anh em sinh-viên tiZp-tuc sử mệnh 
truyền-giếo trong giới đại-học. 


Năm 1954, Đức Cha Sàigèn yêu cầu các cha Dòng Đa-minh lập 
một trung-tâm tương tự câu-lạc-bộ Phục-hưng ở Hà-nội, đề giúp sinh- 
viên тіёп- Мат. Đó cũng là khởi điềm cho phong-trào Sinh-viên Công- 
giáo tại мап. 


Phong-trào hiện có ở Sàigòn: 800 sinh-viên công-giáo, nhưng chỉ 
có 400 gia-nhập Đoàn sinh-viên, còn thì ở trong đạo-binh Đức Ме, 
IHiệp-hội Mẫu và Thanh-sinh-cống. 


1.— MỤC.ĐÍCH. 

Nhằm phát-triền và duy trì tink-chën Giảo-hội của hội-viên ; làm 
cho hội-viên ý-thức được mình là phần-tử của Giáo-hội, của nhiệm thế 
Chúa Kitô vào trong hoàn-cảnh siph-viên của mình. 


III.— HOẠT-ĐỘNG, 


Phoag-trào hoạt. động về tôn-giáo và tổ-cchức những cuộc học hỏi 
về phương-diện tôn-giáo. Phong-trào lấy cấu < Tôi sống, nhưng chẳng 
phải tôi sống, chính Chúa sống trong lôi làm phương châm, đề cổ gắng 
trung thành với lỷ-tưởng. 


Phong trào tồ-chức những buồi học hỏi đề tránh sự chênh lệch 
giữa đạo và đời, giữa đức tin và chuyên khoa, đề Меи rẽ sử mang 
của Giáo-hội, đề hiều cho sâu những vấn-đề như Tín lý, phụng vụ, 
tông đồ, nhận định rõ tương quan giữa đạo Công-giáo và trần tục, như 
đức ип và khoa-học, thiêng liêng và trần tục v.v... nhờ đó sinh viên 


có thề mang ra thực hiện ngay hay sau này đời sống chuyên môn của mình. 


Phong.trào đã xuất bản tờ < Thông cảm * cơ-quan liên lạc và huấn- 
luyện sinh-viên công-giáo trong công-tấc tập-thề, ойу ánh hưởng công-giáo 
trong giới sinh-viên. 

P Hội Bác-sT Công-giáo 
L— LỊCH-SỬ : 

Bác-sĩ Lý-Trung-Dung, sau khi di dự Hội nghị thế-giới Công-giáo 

Y.tế lần thứ nhất tại Bruxelles từ năm 1958, có dịp giao tiếp với Liên- 
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đoàn Quốc-tế các Hội Y-học Công-giáo, nhận thấy Liên-đoần ước ao 
muốn thành-lập ở Việt Nam một Hội Y-sĩ Công-giáo, nên Bác-sĩ Lý- 
trung-Dung đã được trao phó đề xúc tiến công việc đó. 


Ngày 6-10-1958, Bác-sĩ đã đặt thơ mời các Đồng-nghiệp Công- 
giáo đến dự phiên nhóm họp của ủy-ban Sánglập Hi Y-sĩ Công-giáo 
Việt-Nam. 


Sau cuộc họp đó, toàn-thề anh em đã tấn thành và đã trao phó cho 
một ủy-ban thảo. điều-lệ Hội; 


Mục-đích của hột là : 


Duy-trì, ở nơi các V-khoa Đác-sĩ lý-tưởng thực-hiện sú-mạng bác-ái 
của Chúa. 


Ph% hợp sáng-kiến và hoạt-động của các hội-viên hầu tiêu-biều được 
những truyền-thống Công-giáo trong pham-vi nghề-nghiệp và đặc biệt là 
trong những vấn-đề luân-lý у học. 


Tham-gia công-cuộc tiến-triền về nền Ү-һос, đồng thời kiến-tạo phát- 
động một nền y-tế phù-hợp với chủ-trương của đạo Công-giáo và nền trật- 
tự xã-hội. 

Và sau cùng hợp tác với những tồ.chức chuyên-nghiệp hoặc không 
chuyên-nghiệp, ở trong và ngoài nước, với mục-dích tương-trợ và trao 
đồi kinh-nghiệm đề tiến tới mục-dích của Hải. 


Hội này chưa рћӧ-Ыёп được rộng vì những người có văn-bằng Y- 
khoa bác-sĩ không nhiều, và những người có văn-bằng đó phần ít là 
người Công-giáo, nên sự phö biến rộng rãi có phần khó, Phần đông các 
bác-sĩ ở Saigon, và chỉ ở đây những hoạt-động của Hội mới đáng kề. 


g) Hội con Đức - Mẹ 


Hài con Đóc- Mẹ không do một người nào ở trần gian này 
sáng lập, nhưng hội do chính Đức- Me đã lập ra lúc hiện ra cho 
thánh nữ Catherine Labouré năm 1830. Sau 10 năm, hôi đá đã 
được Đức-thánh.Cha chính thức công nhận theo gigo luật như các 
hội đoàn công-giáo khác. Mục đích của hội là thánh hóa thiếu-nữ và 
qui hướng về mục tiêu công- giáo tiến hành, mở nước Chúa trong 
lòng người, Đối với Giáo-hội, các hội-viên có phận sự nâng cao Фа 
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vị Tòa-thánh trên mọi lãnh vực đòi -sống; về mặt xã-hội, hội - viền 
tham gia công tác từ-thiện, thấm viếng người tàn tật ốm đau bằng 
тої phương thể đề cải tiến cho lành mạnh. 


Năm 1932 hội được thành lập tại Việtnam ở họ Gia-định do 
các chị nữ-tu Đácái Vincent de Paul lúc đó dang hoạtđộng bác-ái 


tại vùng này. 


Đến năm 1960 ở tại Saigon сб 123 đoàn, trong đó có 99 đoàn 
đã được hợp ӧс. hóa, số hậi-viên lën đến 10.230 người Tại Huế 
có 13 đoàn đã gia nhập tổng hội Ba-lâ, 13 đoàn dự bị và 830 đoàn 
viên. Căn-thơ có 55 đoần với 1.042 hậội-viên, Nha-trang có 666 doàn- 
viên rải гас trong 17 họ. 

h) Hội cóc bà Mẹ Công - Giáo 

Theo lịch-sử, hội các bà Mẹ Việtnam được sáng lập năm 
1948 do Đức Cha Trịnh-như-Khuê lúc ngài còn là cha 85 Hàm- 
Long ở Haànộ: (hiện thời ngài là Giám mục Hànĝi), nhằm mục-dích 
thánh-hóa gia-đình và giáo-dục con cái đúng theo những nguyên-tắc 
của Giáo-hội. 

Di-cư vào Nam 1954, vì chưa được ón định, hội đã ngưng 
hoạt-động trong hai nám Bắt đầu từ ngày lễ Đức Mẹ Hồn xác lên 
trời năm 1956, hội bắt. đầu chỉnh đốn lại Lúc bấy giờ bà Rosa 
Vú.đình. Khoa kết tập các bà mẹ đề tiếp tục noi theo đường lỗi 
Đức cha Trinh-nhu-Khuë đã chỉ định. Sau bao cổ gắng, hội các 
bà mẹ đã tái lập và dš tổ-chức buồi ra mắt ngày 3-11-1956 tại 
khu định-cư Вёс-Һа, đường Lý-thái-Iồ Chợlớn, dưới sự chủ tọa của 
cha Nguyễn-khắc Thiệu Lúc ấy số hội-viên là 100 người, nhưng 
cách mấy tháng sau, số hộiviên tăng lên 500, nhờ sự hoạt. động đắc 
lực của các bà. 


Những nguyên-tấc cắn-bản của hội các bà Mẹ là 
Cải-thiện bản tâm đề luôn luôn xứng dáng là Bà Ме gương mẫu. 


Thánh-hóa gia-đìnhh đề các phần tử trong đó luôn sống đồi sống 
đạo đức xứng đáng. 


Cung-cấp nhiều đứa con vào hàngngũ tông đồ của Giáo-hậi, 


Ngoài những mục-dích trên, вёс bà còn sốt sẵng tham gia 


những công-tấc đạo đức và xä-hĝi. 
Cuối năm 1959, hội các Bà Me tại Sàigòn có 17 000 hội-viên. 


в HỘI:ĐOÀN KHÔNG CHUYÊN BIỆT. 

а) Hiệp -hội Thánh - mẫu, 

Năm 1563, cha Jean Leunis 5,j. sáng lập “< Hiệp-hội Thánh- 
mẫu > đầu tiên cho các sinh-viên trường Đạihọc Rôma. Mục-dích 
hội là thánh hóa hội-viên nhờ việc thiêng-lêng trong điều lệ và bênh 
vực Giáo-hội bằng cách dùng những hoạt- động všn- hóa, xã- hội, 
tôn- giáo. 

Năm 1584, Đức Giáo-hoàng Gregorio XIII ban sắc < Omnipo.. 
‘tentis Dei » hợp thức hóa Hiệp-hội theo giáo-luật và ban nhiều ân xá. 
Sau đạo sắc « Omnipotentis Dei >, Hiệp-hội Thánh-mẫu đã bành. 
trướng mau chóng ra các nước, và theo sự đòi hôi của xã-hội, 
Hiệp hội Thánh mẫu đã biển thề thành nhiều hình-thức chuyên biệt 


Năm 1658, đã xuấthiện những hiệp-hội Thánh-mẫu 

— Giáo-sĩ, Chủng-sinh, Tu-si. 

— Công-chức, Giáo-giới, Quí-tộc, 

— Sinh-viên, Học-sịnh, Thanh-niên, 

— Lê dân, Hành-khất, Thiểu-niện. 

— Lao-động, Quân-nhân, 

Bš có 82.533 Hiệp - hội Thánh - mẫu thuộc 74 nước trong mọi 


t6-chức, cấp bậc xã-hội, hạng; tuồi, giới-phái đả gia-nhập . [ồng-hội 
Rôma. (I) 


33 nước đã lập Liên - hội Quőc -gia (Fédération Nationale) 
và .Liênzminh thành. Liênhội quốc-tế (Fédération mondiale) trong số đó 


có cả Việt nam (2). 


(1) Bản thống kê 1956 Acies Ord. số 250-251. 
(2) Acies Ord. 221. 231 trang 9. 
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Lịch-sử. Hiệp-hội Thánh-mẫu tại Уф пат. 


Năm 1895, Hiệphội Thánh mẫu bắt đầu thànhlập tại trường 
Taberd Sàigồn dưới sự điều khiền của các Sư-huynh công-giáo, sau đó 
hội bành trưởng theo với đà tiến-triền của trường Sư-huynh tại Nam, 
Trung và Đắc-việt. 


Năm 1934, Đức Cha Nguyễn bá-Tòng lập hôi tại Phát-Diệm. 
Năm 1937, Đức cha Hồ-ngọc Cần thiết-lập tại trường tập Trung- 
linh và năm 1942, thành lập Hiệp-hội Thánh-mẫu chủng-sinh tại đại 
chủng-viện Quần-phương Đùi-chu, Năm 1945, Đức Cha Phạm-ngọc. 
Chỉ công bő thư chuag lập Hhập-hội Thánh mẫu cho thanh, thiếu 


niên nam nữ trong địa-phận Ngài: 


Năm 1953, Bùi-chu thành lập Liên-hội địaphận và xin gia nhập 
với Liên-hội quốc-tế. Sau hiệp định Genève, Hiệp-hội Thánh-mẫu di- 
cư gặp H.H.T.M. miền Nam, hai bên đều minh định hoạt-động đề 
phồ biến và truyền bá H.H.T.M. khắp nơi. 


Ngày 9-9-1955, Đức cha Phạm-ngọc-Chi, chủ-tịch ủy Бап Hồ-trợ 
định-cư phụ trách giáo dân di cư đã ra thư luân lưu số 7 hô hào 
tồ-chức các hội đoàn công-giáo trong các trại địnhccư. < H.H.T.M. 
dành cho các thanh thiểu niên Nam Nữ từ 15 đến 40 tuồi >. 


Vài nắm sau Đức cha Simon Hòa-Hiền, Giám-mục Saigon đã 
thành lập Giáo-luật Nữ-đoàn Bác-ái H.H.T.M. và nhiều đoàn Н.Н. 
T.M. thanh thiếu niên trong địa-phận Ngài. 

Ngày 18.6.1957, Đức Khâm-sứ Caprio và hội-nghị các Giấm-mục 
Việtnam đã chính thức ban ủy-nhiệm thư Công-giáo Tiến-hành Việt. 
nam cho Hiệp-hội Thánh-mẫu và chấp-thuận việc thành-lập Hiệp-hội 
Thánh-mẫu quân-nhân trong các đơn vị Quân-đội Việt-nam cộng-hòa. 

Chính Đức thánh Cha Ріо XII rất lưutâm đến Hiệp-hội Thánh-mẫu 


Việt nam, đã 4 lần gửi điện-văn khea nggi, ủylạo và chức phúc 
cho Hiệp-hội Thánh-mẫu Việt-nam (1) 


(1) Điện vän ngày 1.6.1954. ngày 16-7-1955, ngày 21.5,1956 v паду 
20.5.1957, 
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Hiện nay tại Міёі-пат đã có Hiệp-hôi Thánh-mẫu thuộc những 
ngành H.H.T.M. Giáo-sĩ, Chủag-sinh, Tu-sí Sinh-viên, Học-sinh, Lao- 
động, Quân-nhân, Công-chức, Thanh-niên, “Thiếu.niên, Phụ-huynh 


Thiểu-nữ, Thanh-nữ và Trưởng nữ. 


Đến năm 1960 tại Sàigòn có 20.735 hội-viên hoạt-động trong 
97 nơi và địa-phận Qui-nhơn có 131.000 hội-viện hoạt-động trong 65 


địa-sở. 
b) Liên-minh Thánh-têm 
Lịch-sử : 


Đoàn Liên-minh Thánhâm được thành-lập năm 1883 до cha E. 
Hamon dòng Tên. Ngày 31 tháng chạp năm sau, 1884, ngài eho sắp nhập 
vào Đại-hội Tông-đô cầu-nguyện. 


Trong quyền thủ bản thứ nhất, їп năm 1887 tại thành Montréal, ngài 
đã đề cao mục-dích phong-trào như sau đây : < Nhờ làng nhiệt-thành tôn 
thở thánh tâm Chúa Giêsu, đoàn Liên-minh Thánh-tâm chủ-trương dùng phái 
nam (chủ gia-dình hiện tại và tương-lai) đề gìn giữ tinh-thần công-giáo trong 
gia-đình >. 


Thủ bản in năm 1892 nói rõ thêm + Đoàn Liên minh Thánh-tâm 
không phải là một hội chính thức cũng không phải là một dòng song là một 
tập-đoàn, một khối Liên minh giữa những tâm-hỏa người công-giáo với 
thánh-tâm Chúa Giê-su theo một mục-dích : Cề-động, duy trì tinh-thần công- 
giáo trong gia-dình, trong xả-hội. Tiếp đến Thủ-bản in năm 1908 lại nói : 
< Đoàn Liên-minh Thágh-tâm không phải chỉ là một hội đoàn đạo đức chuyên 
lo gìn giữ lòng sốt sång của đoàn viên, song, còn là một tô-chức tông-đồ có 
tính cách xã-hội, vì đoàn theo đuồi mục-dích duy trì và cồ-động sự sống 
công-giáo trong gia-đình và trong họ °. 


Đoàn Liên-mimh Thánh-tâm đã thành-lập và theo duồi mục-đích riêng 
biệt của mình hơn 70 năm nay ở Оіа-па-дзі. . và hơn 10 năm nay ở Việt. 
Nam, (bất đầu từ họ Thánh Anphong Dòng Chúa Cứu thế, ở Thái-hà ấp 
Hà-nôi). Đến năm 1960 tại Saigon Liên-.minh Thánh-tâm hoạt-động trong 
27 họ với 1.700 hội-viên, ở Huế trong 2 họ với 66 đoàn-viễn. 
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с) Leglo Mariae 


Legio Mariae mà thường chúng .ta gọi là đạo binh Đức Mẹ là môt 
Hài Đoàn không chuyên biệt. Hội Đoàn này đã hoạt-động rất mạnh më trong 


phong-trào công-giáo tiến-hành. 


Ngày 7-0-1921 tại thành phố Dublin thuộc.Á¡-nhĩ-Lan,-ở trong một 
ngôi nhà gọi là Myra House có độ mươi người đến họp. Nhà này trước. 
là mật hiệu bản thịt sau là hội-quấn của một ban kịch và lúc bấy giờ là 
một trụ sở của hội Thánh Vinh-Sơn và là một chỉ hội Tiền-Đạo tiết-độ 


(Pioniers de la Тетрёгапсе). 


Những người ấy họp chung quanh chiếc bàn giải khăn trắng, trên 
bàn đặt tượng Đức Mẹ Và Nhiễm. Nguyên Tôi, hai bên đặt hại bình. 
hoa và hai cây nến cháy. Но bắt đầu quỳ xuống rồi đọc kinh, lần tràng 
hạt 50, đọc sách nhân đức, và bàn luận về chương-trình hội họp: Đặt 
tên cho hội, định mục-đích, phương thể hoạt-động cùng cách thức tô-chức 
cho phong-trào họ sắp khởi xướng. 


Thế là dưới mắt từ-bi và sự bảo hộ của Đức Mẹ, Legio Манае 
mà chúng ta gọi là Đạo Binh Эбс Mẹ ra đời đề phụng sự Giáo-Hậi 


trong cuộc chiến. đấu với thể gian, ma quỷ: 


Tên Đạo Binh Đức Mẹ khâng phát nguyên từ cuộc hội hop tuy nhỏ 
bë những đạo:đức này. Hồi ấy bo đặt tên hội la hội Đức Mẹ Thương xót 
có ý nhớ tới một bệnh viện mà họ thường năng lui tới đề thăm viếng. 


Đến năm 1925 tên Đạo Binh Đức Mẹ mới ra đời và thành 
tên chung vĩnh-viễn cho hội đó. Frank Duff người sáng lập hội đã đặt 
tên như vậy. Vì ông đã nhớ đến một đoạn trong cuốn, < Sự lên Sùng 
Chân Chính Đức Nữ Đồng trinh» của Thánh Louis Marie Grignon de 
Montfort nói. rang: Người ao ước së thấy nội. lên một đạo bình gồm 
những người lính dũng саш cả hai phái nam nữ của Chúa Giêsu và Đức 
Mẹ, đề chiến đấu với thế-gian ma quỷ và bản tính hư hông của Trãi 


người. trong. những thời gian nguy biến đang tới. 


.Mục-Đich 
Muc-dich của- Нё là thánh.héa các hội-viên và làm. việc mở mang. 


nước Chúa dui ‹sự- hướng dẫn của các Đề trên trọng 1401 Thánh., 
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Phương pháp mở mang nước Chúa của người quân binh- có một tính 
cách riêng biệt. Họ mở nước Chúa bằng cách bắt chước nhân đức của 
Đức Mẹ, nhất là nhân đức Тїп và Yêu người. Vì nhân đức ấy người 
quân-binh lãnh nhận làm mọi công việc có tính cách truyền-giáo, lãnh mọi 


trách-nhiệm bác-ái từ-bi không bao giờ thoái thác vì không thề làm được. 


B là tinh-thần của một quân-binh Đức Mẹ. T¡nh-thần này đã đưa 
anh em quân-binh vào con đường hy-sinh cao cả, ngay ở Việt-Nam này 
là nơi mới sáng lập Đạo-Binh, chúng ta đã thấy quân-binh hiên ngang 
thẳng tiến trên đường hoạt động của họ: Thăm viếng các bệnh - nhân, 
những người phải giam giữ ở các khám đường lao xá, truyền-bá sách vở 


báo-chí công-giáo, bành trướng các công cưộc từ thiện bác-ái. 


Legio Marice tại Việt-Nam. 


Người khởi xướng phong-trào Đạo Binh Đức Ме ở Việt. Nam là 
Mẹ Marie Zoila ở Tu viện Mẹ Mân Côi và Linh-mục Létourneau C. 
SS. R- Về sau Đức cha Trịnh-Như-Khueê, hồi ấy cồn lầm cha chỉnh 
xứ Hàm-Long đã được mời làm vị Tuyên Ủy đầu tiên cho Đạo Binh 
Đức Ме. Năm :948 Đạo Binh Việt Nam được chính thức gia nhập vào 
Liên-đoàn Ái-Nhĩ-Lan. Từ Hàm Long, Đạo Binh Đức Ме đã lan trần 
khắp mọi địa-phận Việt Nam да có hơn 8.000 (1) hoạt-động viên. 


Tồ chức 


Legio có praesidium nghĩa là nhóm quân bình, từ 4 đến hai chục 
người, gồm một đội-trưởng, một phó đội trưởng, một thư-ký, môt thủ 
quỹ, một cha linh giám do các Đề-trên trong Giáo-hội cử và ít nhiều 
quân binh. 

Vào Legio phải có ítlà 18 tuổi, họp АҺ những praesidia, hoặc 
riêng nam nữ, hoặc chung. Dưới 18 tuôi, có thề làm:những tiều đội dự 
bị, gọi là tiều đội thiếu niên. Trong những tiêu đội hạng này, người đội 
trưởng phải đủ 18 tuồi và rất nên có người đủ 18 tuổi làm phó đội phu giúp. 

Khi trong một nơi, một khu vực, như một.thành phố, một xứ đả 
có nhiều tiều đội, thì Legio đặt một hội-đồng đề chỉ huy những tiều đội 


(1) Vào năm 1959. Con số näy hiện giờ đã tàng. 
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ấy. Hội-đồng đó gọi là Curia. Mật địa phận đã сё nhiều Curiae зё 
có một Comitium và nhiều Comitia, trong một nước së có một Senatus 
chỉ huy. Trên các Senatus có Concilium legionis chỉ huy toàn thề legio 
Mariae. Trụ sở Concilium hiện nay ở Dublin, tỉnh tổ của Legio 
Martae. 


Legio gồm có hai hang quân binh: hcat động binh và tấn trợ bình 
phụ tá. Tán trợ là những người vì lý do chính dáng không thề góp 
phần trong những hoạt động của tiều đội được, họ chỉ có thë cộng tác 
bằng lời cầu nguyện theo ý Legio và với Legio. Còn hoạt động binh 
là những hiến sĩ của Legio, chẳng những dùng lời cầu nguyện, mà còn 
dùng hết những hoạt động khác tùy tài lực, đề giúp việc mở nước Chúa 
trong khu vực chỉ định cho họ. 


Hoạt động 


Lagio- Mariae vì đã nhận Đúc-Mẹ chỉ huy, nên không ngại khó khăn, 
không thoái thác một việc gì có thề làm ích cho các linh hồn: viếng 
các nhà thương — бу lgo các tù phạm ~ thăm viếng các gia - đình — 
truyền bá sách báo công-giáo — theo duồi các cổng cuộc tông đồ... 
Nhưng Legio không làm phúc tiền của và cũng không quyên tiền 
người ngoài. 


Một trong những hoạt động Legio chú trọng hơn cả là thăm viếng 
các gia-dình. Các quân binh từng hai người đi thắm tại nhà như thể, 
theo chỉ thị của cha linh giấm, trưởng praesidium đề gây ảnh hưởng, đề 
nâng 45, đề chỉnh-phục linh hồn cho Chúa. Và những cuộc thắm viếng 
như thë rất dễ sinh hiệu quả hơn những cuộc giảng khuyên cảng-cộng. 


Legio buộc quân binh hoạt động phải làm tông đồ, mối tuần hai 
giờ và phải đến dự hội hằng tuần; đến họp dúng giờ, khâng được 
họp lầu quá một giờ rưởi, cũng không được họp ít quá không đủ 
một giờ. 

d) Gia-đình phạt tq 


Hội gia-dình phạt tạ là một hội không chuyên biệt do cha Phârô Banh 
lập tại địa-phận Vĩnh-Long. 
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Trong nhưng năm thừa-hành nhiệm-vụ linh-mục, người nhận thấy nhiều 
nơi giáo-hứu không được sốt-sắng, sổ người bỏ xưng tội rước lễ Phục-sinh 
đã đến 20 hay 309/о, nên ngày 15-5-1945, người đến хіп Đức Giám-Mục 
ban phép lập hội mới đề truyền-bá việc kính thờ Trái-Tim Chúa Giêsu, đề 
hợp với thời buôi trụy lạc, gương xấu lan tràn khắp nơi, người đặt tên hội 


là hội Phạt Та. 


Năm 1953, Đức cha Phëró Ngô-đình-Thục nhận thấy cách tô-chức 
của hội chú-trọng đến gia- đình đặc-biệt, nên Người thêm hai ché Gia-Đình, 
từ đó gọi là Gia-đình Phat Tạ. 


Đến năm 1960 tại Saigon, phong-trào Phat tạ hoạt-động trong 8 họ với 
78 phân đoàn, 6 liên hội, 3.338 gia-dình bậi-viên và 13.813 đoàn-viên. 
Cần-thơ có 60 liên-đoàn, 9 liên họ và 1.098 hôi-viên. Vĩnh-long là nơi 
hội đá phát xuất ra, hiện có 8 liên họ, 75 phân đoàn và 856 hội-viên hoạt- 
động và 2 669 hậi-viên phụ-tá. 

С) HỘI ĐOÀN PHỤ-TÁ. 

Ngoài các Hội-đoàn chuyên biệt và không chuyên biệt, còn сб các Hội 
đoàn Phụ-tá. Phụ-tá đạo-đức như các dòng Ba Phanxicô, dòng.Ba Đa-minh, 
dòng Ba Carmêlo, phụ-tá phụng-sự như Hội Bác Ái Vinh-Sơn Phaolô hoặc 
phụ-tá giáo-dục công-dân như Hướng-đạo công-giáo (1). 


а) Hội Bóc-di Vinh søn 

Lịch-sử : 

Theo hiển-chương Công-giáo tiến-hành Việt Nam, hội từ-thiện thánh 
Vinh-sơn là một tô-chức phụ-tá có nhiều thành-tích đáng Кё. 

Наі Bác-ái nầy khởi nguyên từ thë-ký ХІХ với danh hiệu là Hội Đầm 
Thánh Vinh-Sơn (Conférence St. Vincent de Paul). Lúc bấy giờ một nhóm 
công-giáo (trong đó có ông Frédéric Ozanam là người xuất sắc hơn hết) 
thường hội-họp nhau đề đàm-luận. 

Nhưng lý-thuyết xuông không thóa-mšn được họ, nhóm nầy định lấy 
bác-ái đề chứng-minh rằng đạo công-giáo là một nguồn hoạt-động, và người 
công-giáo biết lưn-tâm dën vết thương dau khô của nhân-loại, nên ngay tức 


(1) Hiến-chương Вап chỉ dạo Công giáo Tiến Hành Việ.Nam 1957 
trang 13 
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khắc sau các buði đàm-luận, nhóm này chia nhau mỗi người một ngả về nhà 
mình, lấy bánh mì, củi khô, áo quần đem tận nơi giúp các gia-đình tổng thiểu. 


Hội-.đàm nầy chuyên về bác-ái lấy thánh Vinh-sơn làm gương-mẫu, 
được mệnh danh là Hôi-Ðàm Thánh Vinh-Sơn. 


Được nhiều người tiếp tay, hội bác-ái Vinh-sơn nầy được bành- 


trướng mau lẹ rải rác trên hoằn-cầu. 


Riêng ở Việt-nam, Hội thành-lập từ năm 1933 до một daiúy người 
Pháp tên là Via. Via sinh tại Nouméa (Úc-châu), nhưng phần đông là 
người Pháp, người Việt có ít, nên điều-lệ nội qui theo bản tiếng Pháp. 
Ông Thống-đấc Nam-phần chuần nhận ngày 14-9-1937. Trong thời kỳ nầy 
đã có đông người Việt nhập hội, nên Đức Giám-mục Dumortier phê-chuần 
điều lệ bằng tiếng Việt ngày 31-8-1938, 


Năm 1945, vì chiến-tranh gặp nhiều trở ngại, nên mọi chỉ hội ngưng 
hoạt-động, cũng có nhiều chi hội tan та luôn. Tới nắm 1949, dần đần hoạt- 
động lại, và nhất là sau cuộc di-cư từ miền Đắc, sau một thời-gian đề tìm 
hiều và liên-lạc với các chỉ hội Nam-phần cùng chung sức hoạt-động, đã 
thu được nhiều kết quả tốt đẹp. 

Muc-dích : 

Thánh-hóa các hội-viên bằng công việc từ-thiện như- thấm viễn. an ủi, 
giúp dë những người lâm nguy. 

Hoat-đô›g : Hội đang hoạt-động mạnh nhất là tại Huế. Nơi đây hội 
có đến 39 chi hội với 664 hội-viên. Saigon có 20 chi hội với 300 hội-viên, 
Ош nhon có 11 chi hội với 220 hoạt-động hội-viên và 1.100 tán trợ hội- 
viên. Nha:trang có 4 chi hội với 204 hội-viên. 

b) Huóng-doo Công-gióo 

Thực ra Hướng-đạo Cóng-giáo chưa được chính thức nhìn nhận là 
một phong-trào-côrg-giáo tiển-hành ở Việt.Nam. Nhưng Hướng-đạo là 
một phong trào tổ-chức rất chặt chế. Hưởng đạo công-giáo không phải là 
một hội trong các hội doàn mà bộ giáodluật đã kê khai (1) vì hội nầy 
không phải bởi quyền chính thức của Giáo-hội đã lập, xong là một hội 


(1) Giáo lnåt số 685. 
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chuyên môn giáo dục thanh-niên mà Hội thánh đã nhìn nhận khuyến khích 
và ban cho các linh mục đề làm tuyên-úy. О các nước như Pháp, Hướng- 
đạo công-giáo là thành phần của Công-giáo tiến-hành (1). 


Gấc-tích Hướng-đạo. 


Ông tŠ hướng-đạo là Sir Robert Stephenson Smith Baden Powell, ông 
sinh ra năm 1957. Cả đời ông chỉ chuyền sống trong đời bình bị. Nhận 
thấy thanh niên có thề gánh nồi những trách nhiệm rất lớn lao mà ta 
không ngờ đến, nhưng phải làm cho thanh-niên biết trọng danh giá và làm 
cho họ ham mê sự giáo-dục: ở Anh, ông đã lập một đoàn binh có 
123.000 hướng-dạo. Ông mất vào năm 194], 


Mục-đích Hướng-đạo. 


Hướng-đạo là một trường huấn-luyện quốc-gia, mục-dích là đào-tạo 
nên những người có tính đức đề bảo vệ ndi giống nước nhà. Nền giáo- 
dục quốc-gia thường có nhiều khuyết điềm, khi thiên về vật chất quá, khi 
thiên vẻ tinh-thần quá. Nền giáo dục hướng-đạo không сб bỏ học đường 
và gia-dình, một muốn bồi bồ những khuyết- điềm của gia-đình và hoc- 
đường. Hướng-đạo lượm lấy những thiếu niên luyện cho ra người mạnh 
giỏi đề giúp việc Chúa và tô-quốc. Những thanh-niên này biết hăng hái 
làm lành, biết ăn ở cho ra #14-17} và сап đảm, biết yêu mến nhau như cât 
ruột. Hướng-dạo huãn-luyện cho thanh niên trở nên người ngay thẳng 
tận tầm với nghĩa-vụ. 


Đời sống Hướng-đạo.. 

Hướng-đạo có 3 bậc: Séi (Louvetaux) từ 7 đến 11 tuói họp thành 
bầy sói (Меше). Thiếu sinh (Scouts) từ 12 đến 18 tuồi đóng thành đoàn 
(Troupe). Tráng sinh (Routiers) từ 18 trở lên làm nên từng họ (clancs). 


Xưa kia ở Việt-nam trước lắc lập nên một đoàn Hướng-đạo cần 
phải chọn lấy một: thanh niên nhiệt thành đề làm đội trưởng. Cậu đội 
tưởng được gửi đến Bạch-Má đề luyện tập và học hỏi về Hướng-đạo 


(1) Méthode et spirifnalit¿, 2è édition trang 51 

— Trần vän-Thao : Lịch trình Phong-trào Hướng dao: Việt-Nam : Nhà 
thờ Đức Bà 11/1959 trang 28. 

— Нибпд-дай vå Công giáo tiến hành: Nhà thờ Đức Ва 8/1953 
trang 29. 

— Tông đồ 1/4/1949 trang 140. 


vì ВасҺ-М& là trường đào tạo Hướng-đạo trong cả nước. Việt-nam, 
Khi đã thành nghš, câu chọn lấy 7, 8 thiểu sinh đề rèn tập, song từ 
ban đầu cậu phải đề ý đến 2, 2 thiếu sinh luyện tập kỹ hơn đề sau 
này có thề làm cho са đoàn được vững chắc. Môi tuần lễ một lần cậu 
sẽ họp anh em lại đề tập cho ho chơi và giảng cho họ biết các đức 
tính của Hướng đạo và thập điều Hướng-đạo. 


Sau vài tháng, thiểu sinh có thê gia nhập Hướng-đạo: Việc tuyên 
lời hứa là một lễ nghỉ cảm-động mà thiểu sinh công giáo trước ngày ấy 
thường phải di xưng tội, viếng Mình Thánh hay là nguyện kinh trại, rồi 
sáng hôm sau đi chịu lễ. Đến giờ tuyên hứa các đoàn sinh đứng xung 
quanh, đội trưởng sẽ hỏi cậu về chương-trình đã học. Thiếu sinh công- 
giáo së đến qui trước mặt cha Tuyên-úy, xin người. ban phép lành rồi 


cậu đặt một tay trên lá cò Hướng-đạo đề tuyên lời hứa. 


Hướng ãạo tại Việt-nam 


Từ пт 1916 ở Bắc-Việt có một vài đoàn Hướng đạo Nói 
Hướng-đạo cũng hơi quá vì hoat-dóng lúc bấy giờ cũng không có gì 
là Hướng-đạo cả, vì họ chỉ chuyên chú về thề dục và mỗi khi đi 
cắm trại ở đâu, chương trình hoạt động chỉ gồm có làm trò giải trí cho 
dân chúng... Những боа vị Hướng đạo đều thành-lập ở những trường 
thề dục hay các lớp võ bị trong thành-thị Khoảng 10 năm sau, những 
đoàn Hướng-đạo đã có dấu hiệu, có chương-trình học và hoạt-động 
nhờ có các anh Hoàng-đạo-Thúy và Trần-văn-Khắc. 


Năm 1933 có Вау Sói đầu tiên được thành-lập Năm 1934, số 
đoàn sinh ở trong nước lên đến 1.000. Năm 1935 các trắng sinh cũng 
bắt đầu hoạt-động. 

Năm 1936 bắt đầu kiến thiết một tổ-chức thống nhất và tổng quất 
cho phong trào Hướng đạo Đông Dương, đồng thời tại Đà-lạt một 
trại bồ túc Huynh trưởng Hướng-đạo được tô chức cho những người 
đã phụng-sự phong trào cho đến bấy giờ. Cũng trong năm ấy, tồng số 
đoàn sinh trong nước lên đến 3.000. 


Năm 1937, liên hội Hướng-đạo được chính-thức thành-lập. từ đó 
các cuộc hội họp bạn từng xứ hay toàn quốc cũng được tồ-chức 
liên tiếp. 
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Liên hội có một ban giảm-đốc đứng đầu do một ủy-viên thường- 
trực thay mặt đề điều-khiền, mỗi xú trong liên bang Đông Dương cả 
một ủy-viên do 2 tông ủy-viên đại diện. Dưới có các đạo do một đạo 
trưởng và một hay nhiều đoàn trưởng chỉ huy. Một đạo có nhiều 
đoàn trong một tỉnh hay một miền. Dưới nữa có các liên đoàn gồm có 
Tráng đoàn, Ди đoàn và Thiểu đoàn do một Liên doàn lrưởng và các 


АР 
Tráng trưởng, Thiểu trưởng và Âu trưởng điều động. 


Liên hội thống nhất phong trào Hướng-đạo ở Đông-dương chỉ huy 
quản trị và huấn luyện, song vẫn tôn trọng tôn giáo riêng của các đơn 
vị theo trật tự tìnhthần của các Tông-cuộc Hướng-đạo Pháp (1). 


Mật trại huấn luyện huynh trưởng đặt tại Bạch-Mã (cách Huế 
о АР 
40 cây) dé dào tạo các anh trưởng biết nghề, cho ba ngành : 'Âu, 
Thiếu Tráng. Trong trại nầy, mỗi năm tỉnh thần Bạch-Má càng thêm 
bành trướng với muc đích + Tận tâm phụng sẹ». 

Со quan chính thức của liên hội là tờ báo « Thủ lĩnh» (2). Sau 
lại cho xuất bản những tờ Hướng đạo ở Nam, Giữ-vững ở Trung 
Sóicon, Thăng-tến, Trấng-sĩ và Нибпв-дао công-giáo ở Bắc. 

Đến năm 1941, liên hội đã có 4200 hội viên. 

Các đoàn thë Hướng-đạo công-giáo Việt-nam cũng đã nhập vào 
liên-hôi bướng-đạo theo sự mong muốn của các Đức Giám-mục. 

Ngày 12-10-1941, Ban Giám-dốc Liên-hội họp tại Huế đã duyệt 
у bản аш luật và cho phép các đoàn Công-giáo tô-chức một bàn giấy 
liên lạc. 

Bản qui luật ấn định rõ ràng: 

a) Về chức vụ, địa vị, công việc và quyền hạn của các cha tuyên- 
бу, Чу viên, oàn trưởng thuộc các đơn vị cống giáo không phân biệt 
chủng tộc. Bàn qui luật cũng ẩn-định về hệ-thống tổ-chức bàn giấy liên lạc 


của các đoàn công-giáo và việc xuất bản sách. báo tuyên truyền. 


(1) Scouts de France: S.D.F.: Công-giáo. 
Eclaireurs Unionistës: .U.; Tin lành. 
Eclaireurs de France : E.D.F.: Thuộc vë nhiều lân-giáo khác nhan. 


(2) «Ге Chef >. 


Bàn giấy này có mục-dích hiên-lạc với đơn YI Hướng-đạo công- 
giáo giúp cho đoàn sinh về tôn-giáo trong đời hướng-đạo của họ và 
làm bành.trướng ngành Hướng-đạo công-giáo. 

Năm 1943, số hội-viên của Liên-hội đã lên дёп 8.000, nhưng đến 
năm 1945 vì có cuộc chiến tranh Nhật, Pháp trên đất Việt, nên số 
hội-viên mất đi một nửa, chỉ còn сё 4.000. Qua năm 1946 chỉ còn 
3.000 hội-viên. 

Năm 1946, các Phong trào Thanh-niên cứu-quốc, Thiếu niên tiên- 
phong, Nhi-đồng cứu quốc bành-trướng mạnh và thu hút rất nhiều thanh 
thiểu niên và nhi-đồng, do đó, một số hội-viên liên đoàn phải mất di. 

Nhưng ở Nam, cuối năm 1946, phong-trào Hướng-đạo được tái 
lập. Hội quán được đặt tại nhà thờ chính tòa Sàigèn. Hội Hướng- 
đạo Việtnam được lập thay thể cho Liên-hội Hướng-đạo Đông-dương 
không còn hợp thời nữa. Mái đến năm 1951 mới có cuộc họp các huynh 
trưởng ở Saigon đề xết lại qui trình của hội Hướng-đạo Việt-nam. 


Vì các tô-chức chặt chế và mục-dích cao quí của Hướng-đạo, 


Hướng đạo có thề giúp rất nhiều vào công-việc Công-giáo tiển-hành. 


Đến năm 1959 ở Huế có 2 đoàn Hướng-dạo không thê tiển triền, 
vì thiếu cấn bộ và thiểu sự nâng đỡ. 


О Saigon cũng vào пат ау có 900 đoần viên. 


SIN 


CHƯƠNG X 
HOAT ĐỘNG VĂN-HÓA CỦA GIÁO.HỘI 


Hoạt. động của hàng giáo-phảm hoặc của giáo-dân trong công-giáo 
tiếnhànhh điều có mục đích truyền-giáo trực tiếp. Ngoài ra những 
hoạt động trực-tiếp truyền-giáo, Giáo-hôĝi cũng đã quan tâm đến vín- 
đề hoạt động Văn-hóa. 


Xem qua lịchsử của các địa-phận và của các giáo-đoàn, chúng 
ta nhận thấy là Giáo hội không bao giờ bỏ quên vấn-đề văn-hóa, 
Cũng vì văn-hóa mà các linh mục hoặc các giáo-dân đã mở biết bao 
nhiêu trường tiều-học, trung-học và đạihọc. Theo bản thống kê của 
Trung ương giáo dục công-giáo Việt nam trong niên khóa 1957-1958, 
trên toàn cối miễn Nam có đến 862 trường công giáo vừa tiều- 
học vừa trung-học. Trong số đó các địa-phận điều khiền 654 trường 
và các dòng điền khiên 208 trường: Tổng cộng số học sinh của 


các trường công-giáo là 178.521 học-sinh. 


Giáo-hội còn lập một trường đại học công giáo tại ĐAlạt. Ну 
vọng rồi đây đại học công-giáo này sẽ сб gắng đề điều-khiền tư tưởng 
của các lớp thanh-niên trí-thức, làm cho trí óc họ cảm thấy cần 
phải sống bằng sự thật và dem sự thật ấy thông qua cho những 
người ở xung quanh mình, đề họ có thề hành động theo sự thật. 


Không gì nguy hại cho những thanh-niên chỉ biết có học đề 
hành nghề nuôi sống thân và đề tạo nên một đời sống chỉ đầy đủ 
về vật chất Người ta có thề dùng lý trí đề đem lại hạnh phúc vật 
chất, nhưng nếu lý trí chỉ có một nhiệm vụ ấy thôi, thì lý trí 
chưa đi đến cái mụccdích cao cả mà Thiên-Chúay dá chỉ định cho 
lý-trí. Do đó thành lập một đại-học công giáo đề điều-khiền dẫn đưa 
tỉnh-thần thanh nên là cả một sự quan-trọng. Những thanh-niên ở các 


đạihọc đường mai đây sẽ là những người điều-khiền guồng .máy 
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quốc-gia vê chính-trị, kinh-të, kỹ.nghệ, giáo dục, quốc-phòng v. ç... 
Đạihọc cônggiáo đã có một ảnh hưởng gì trên những lánh vực ấy ? 
Đó là một câu hỏi mà chúng ta cần phải nêu lên. 

Ngoài ra chúng ta nhận thấy có những liah-mục Dòng hoặc 
Triều giữ một vài ghế giáo-sư tại Đạihọc quốc-gia Saigon hay Đại. 
học Huế. Đầu năm 1958 tại đại-học Sàigòn có 6 linhmục giáo-sư ; 
trong số 4037 smnh-viên, một phần 2 là công-gáo. Đạthọc do linh. 
mục Cao-.văn-Luận làm viện trưởng có 40 giáosư, mà trong số đó 
chỉ có 8 linh-mục công-giáo. 


Như vậy cũng đủ то. tình thể đại-học công-giáo Việt-nam dang 
còn ở thời kỳ phôi thai, hoat-dóng còn yếu ớt, nó cần phải được sự 
ủng-hộ triệt đề của hàng giấo-sĩ và giáo dân. Nền giáo-đục cần thiết 
cho việc tiểntriền văn-hóa, và nën văn-hóa ấy có thề phổ diễn trong 


văn chương, hội-họa, kiến trúc và âm nhạc. 
1 VĂN-CHƯƠNG CÔNG-GIÁO VIỆT.NAM. 


Nhìn về quá. trình và nghĩ đếa tương lai của văn-chương Việt- 
nam, ta có ngờ đâu đến những vất vả gian nan của đạo tông-giáo- 


Р з. 122 Zes ĐỨC ON ЕЧ Am"... : 
trong công cuộc Sáng chë và truyền-bá quốc-ngữ vào buó; phôi thai. 


Theo những mành sử còn lại, cái công phu sáng tác chữ quốc-ngữ 
buổi đầu, là sự nghiệp của nhiều nhà truyền giáo người Âu nhất là 
các thừa-sai Đồ-đào nha vào thế-kỷ XVII. Cái công sửa đổi nó cho thành 
cung giọng và dem in thành sách trước nhất là phần cha Alexandre- de 
Rhodes (1591-1660) và cái hình thức của nó hoàn toàn như ngày nay dã 
dược xác định do hai Giám-mục Pigneau de Béhaine (1741-1799) và Taberd 
(1794-1840). Mặc dù hai tự vị của Alexandre de Rhodes (1651), và của 
Giám-mục Taberd (1838) đã được xuất: bản, chữ :quốc ngữ chỉ dùng trong 
các giáo đoàn. Lúc miễn nam trở thành thuộc-địa Pháp, Trương-vinh-Ký 


(1837.1898) và Paulus Của (1834-1907) đã cồ-động nhiều cho quốc-ngữ. 


Phêrê Trương-vính-Ký đã sáng lập tờ Gia-đình báo (1867), tờ báo 
thứ nhút viết bằng Việt-văn. Với tập nguyệt-san thông loại khoa trình xuất 
bản năm 1888, ông chủ-trương dùng mẫu-tự Róma mà các thừa sai đã sáng 
tác đề lập nên một nën văn-chương phồ-thông bằng tiếng quếc-ngữ. Pang 


lúc ấy Bắc và Trung vẫn còu tha thiết níu lấy chữ uôm. 


020. 


Nhšm mục-dích phồ thông tiếng Viêt, các thừa sai công-giáo tử hë 
kỷ |7 đến nay đã soạn thảo biết bao tự-điền. Năm 1651, cuốn tự-điền Việt 
Bö.La (dicuonarium-lusitanum-Latinum) của cha Đắc-Lệ іп tại Rôma do 
Bô truyền giáo xuất-bản là một cuốn tự-điền thuần-túy Việt-nam (1). Theo 
như Đức cha Taberd, quyền tự-điền chỉ có từ 7 đến 8 ngàn chữ. Tuy vậy 
nó là một tắc-phẩm hết sức quan-trọng đối với nền văn-chương Việt-nam, 
Trong hai trấm năm các thửa sai phải dùng đến tự-điện của cha Đắc-Lộ 
đề học tiếng Việt hoặc dạy tiếng Việt. Mãi đến năm 1838, các thửa sai 
mới bắt đầu dùng quyền tự-điền Việt-La (Dictonarium annamiticu-L.atinum) 
và La-Việt (Dictionarium Latinưan-annamiticum) của Đức cha Taberd. 


Tự-điền La.Việt сда Đức cha Taberd (1838). 


Đức cha Bá-da-Lóc mặc dù mắc trở ngại nhiều công việc, nhưng ngài 
cũng có găng biên soạn hai tự-điền Việt.La và La-Việt. Hai tự-điền nầy 
chưa được ẩn-hành : Đức cha Taberd đã dùng những tài-liệu do chính Đức 
cha Bá-đa:Lậc đề lại, sửa chữa lại rất kỹ càng và đá xuất bản hai tự-điền 
ấy tại Šếrampore bê Ẩn-độ năm 1838. Tự-điền này đã được đề tặng 
Lord Auckland, toàn quyền Ẩn-độ. Tự-điền gồm một phần mở đầu, phần 
chính của tự-điền gồm 732 trang, mỗi chữ quốc-ngử, đều được dịch ra 
bằng Hán và La-ngữ. Trong đó cũng có một mục nói về thảo-mộc ở Nam- 
Việt mà tác-giá gọi là Hortus Florides Cocincinae (từ trang 621 đến 722), 
có. mục dành riêng cho са bộ về Hán-tự (tử trang 661-722) và cuối cùng 
là phần phụ thêm gồm 128 trang. Tự-điền Việt-.La của Đức cha Taberd 
là một tự-điền có giá-trị. Nhân thấy nhiều danh-từ thường dùng ở Bắc-Viậệt, 
không được kê vào-tự-điền, nên Đức cha Theurel да cố gắng sửa chữa đề 
làm cho tự-điền thêm đầy đủ hơn. 


Công việc tông dó mật ngày một tiến-triền, nên số các thừa sai và 
sở các chủng-sinh càng ngày càng tăng gia. Các thừa sai cần phải: học tiếng 
Việt đề có thề tham gia vào công việc giáo dục các chủng-sinh. Đo đó, Đức 
cha Theurel quyết định hoàn bị cuốn tự-điền của Đức cha Taberd. Cha 
Lesserteur đã cộng tác vào công việc ấn loát quyền tự-điền này. In tại 
(1) Vë giå-iri của cuốn tự-điền này, chúng ta đã bàn dën trong V.N.G. 
5.1. in lần thứ nhất trang 97 — Хет Nguyễn-khắc-Xuyên : Giáo-sĩ Đắc.Lộ 
vå ldc-phầm quốc-ngữ dầu liên (гапо XLIX. 
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“Ninh phú, Kẻ sở năm 1877, quyên tự-điễn này đã giúp ích rất nhiều cho 
hàng giáo-sĩ và các chủng-ginh. Lë dĩ nhiên quyền sách này còn nhiều 
khuyết điềm, nhất là về mục thực-vật và động-vật. Vé hai mục nầy chúng 
ta thường gặp avis đề chỉ các loại. 


Tự điền La-Việt của Cha Ravier (1880). 


Cha Ravier đang lúc ngài làm giáo-sư tại Phúc-nhạc đã cho xuất-bản 
một tự-điền rất có їйї}: quyền tự-điền La-Việt. (Dictionnaire Latin- 
annamite). Trong bài tựa ngài có ат chỉ đến cuốn Tự-điền La-Việt của 
Đức cha Taberd và tuyên bố quyền tự-điền ấy đã hết. Do đó ngài cho 
xuất.bàn một quyền đầy: đủ và rõ ràng hơn. Tự-điền gồm 1272 trang cỡ 
lớn, 


Tự-điền Việt.Pháp 1868. 


Sau lúc Pháp đặt nền đô hô trên đất nước Việt-Nam, nhiều người 
Việt học tiếng Pháp và nhiều người Pháp học tiếng Việt. Cha Génibrel 
đã cho xuất-bản quyền tự-điền Việt Pháp. Quyên tu-dién không lồ này 
đã іп tại nhà їп Tân-định năm 1898. Cha Génibrel đã dùng 14 năm đê 
biên-soạn quyền tự điển này. Chỉ có cha Gềnibrel, Bonet và Paulus Huỳnh- 
tịnh-Của là những tấc-giả đá quan tâm đến chữ quốc ngữ, mà về vấn-đẻ 
này cha Giếnibrel råt thông thạo. Quyền tự-điễn của Génibrel có một khuyết 
điềm lớn: cách trình bày rậm rạp, thành thử phải dùng nhiều thì giờ đề 
tìm tồi, 


Bộ tự-điền của Cordier 1930-1934. 


Chỉ trong vòng 20 năm, ở Việt-nam các nhà in khắp trong nước đã 
được cải tiễn với những mấy móc tân thời, và nhỏ thế nghề văn-chương 
cũng được tiến-triền với một đà mạnh më hơn và chúng ta nhân- thấy trong 
các danh-từ lại có sự biến chuyên, do đó quyền tự-điền của G. Cordier 
được ấn hành đúng lúc. Năm 1930. quyền tự-điền Việt.Pháp và năm 1924 
quyền tự-điền Pháp-Việt của Cordier được xuất-bản tại Hà-nội. Ai cũng 
công nhận là Cordier có công rất nhiều trong việc soạn thảo hai quyên tự- 
điền nói trên. Về quyền tự-điền Việt-Pháp, ông Nguyễn-văn-Tố đã phê- 
bình như sau: (1) « Tự-điền của Cordier nhiều đoạn thiểu rõ rằng, có 


(t) Xem Bulletin E,F.E.O. 12380 trung 494 vå tiếp theo 


nhiều danh=tử và thành ngữ thông thường không có trong tự-điền, nhưng 
dù sao tự-điền của Cordier là một tự-điền giá trị vào bậc nhất» Nói như 
thế có lẽ quá lời, Cordier đá góp một phản lớn lao vào việc tiến-triền của 
nền văn“chương Việt nam, nhưng trong tự-điền của Cordier còn cé tất 
nhiều khuyết điềm: Cordier. cũng như Gếnibrel thiểu rõ ràng trong cách 
trình bày, nhưng Cordier vấp phải một khuyết điềm rất lớn về văn-phạm, 
một сМ? cùng chỉ một nghĩa mà lại viết khác nhau vë mặt chính-tả. Người 
ta có cảm tưởng Cordier muổn xuất-bản quyền tự-điền này cấp tốc, vì sợ 
сб tấc-giả nào xuất-bản trước ông, chứng cớ là hai năm sau ông phải іп 
ghép vào một phần khác nữa. Năm 1934 Cordier cho xuất-bản quyền tự” 
điền Pháp-Việt gồm ba pho khá dày. Mặc dù chúng ta đã có những tự- 
điền loại пау do các thừa sai Barbier soạn năm 1919 và thừa sai Masseron 
soạn năm 1922, quyền tự-điễn Pháp-Việt của Cordier rất được hoan- 


nghênh. 


Trong quyền tự-điền này ông đã gặp một khuyết điềm như trong quyền 
tự-điền Việt-Pháp : Rườm rà. Thật ra soạn một quyền tự-điền Pháp-Việt 
có phần khó khăn hơn dọn một quyền tự-điền Việt-Pháp, có những thành 
ngữ Pháp nếu chỉ dịch từng chữ một sẽ không còn có nghĩa, người ta dịch 


chữ mà quên dịch ý, chính đây là khuyết điềm của một số tự-điền Pháp- Việt. 


Việt. Nam tự-diền của hội Khai-trí Tiến-đức (1931-1939). 


Kề từ năm 1895 đến năm 1930, chưa có một quyền tự-điền nào hoàn- 
toàn Việt-nam được Zn hành ngoài ra quyên Đại-nam quốc-Âm tự-vị của 
Paulus Huỳnh-tịnh.Của. Đến nấm 1931, hội Khai-tri tiến-đức (1) cho ra 
tập đầu của pho Việt-nam tự-điền. Ông Nguyền-văn-Tố công nhận giá-trị (2) 
của tự-điền nhưng cũng cho biết những khuyết điềm lớn của tập nhất, khuyết 
điềm ấy vấn còn có trong các tập іп kế tiếp về sau nhiều danh-tử thành- 
ngữ rất thông thường không có trong tự-điền. Vë ngôn ngữ cần phải đầy 
đủ hơn, vẻ các định-nghía cần phải đích xác. Thật ra, ngồi mà phê-bình 
về mët công việc của kẻ khác bao giờ cũng để hơn là làm công việc của kẻ 
Зу. Soạn thảo một quyền tự-điền như cuốn Việt-Nam Tự-điền của Khai-trí 


(1) Association pour la formalion intellectuelle el morale des annamiles 
uiết tắt : AFIMA. 


(3) Xem bài phê bình của Nguyễn-bũn-Tố trong Е.Е.Е.О. (гапо 5207 


tiến-đức đòi hỏi ở tác-giá nhiều công-phu : trước phat phải xem lại các tù- 
ngü trong văn-chương hiện đại và văn-chương thời có, phải xem xét, cân 
nhắc những bài phê-bình nói vẻ văn-chương ấy và sau lúc đó mới sắp toàn 


thề danh-từ đá chọn lọc vào tự-diễn đề cho nó một dinh nghĩa dich xác. 


Tác phầm của cha Gustave Hue (1931-1932-1937). 

Cha Gustave Hue là một thừa sai chỉ chuyên về công việc truyền giáo, 
do đó khoa ngữ học đối với ngài chỉ là một vấn đề phụ thuộc. Ngài thuậc 
về địa phận Hưng hóa. Có nhiều lúc chỉ vì đề sửa chữa những tập bản 
thảo của quyền tự-điền của ngài ở nhà in, hay đề khảo-cứu về một vấn đề 
văn-chương, ngài đã di xe đạp từ Hưng-hóa về Hà-nội. Ngài ra những 
cuốn từ-điền của ngài, ngài còn sång tác những tập nhỏ về minh-giáo, cách 
riêng những tập Phục-phật xích độc. 

Năm 1931, cha Hue xuất bản quyền tự-điên Hán-Việt, một quyền ty- 
điền cỡ nhỏ nhưng rất tiện và dễ xử-dụng. Mục-dích của ngài cho ra quyền 
hày là đề giúp học giả tìm hiều cách dễ dàng những tử-ngữ trong báo chí, 
tập-san lúc bấy giờ đã bắt đầu viết về mọi vấn đề mà xưa kia chưa аі đề 
cập đến bằng tiếng Việt. 

Theo Nguyễn-văn-Tổ (1) quyền tự-diền của cha Hue làm nổ hän cái 


gì. căn-bàn và cất nghĩa về cái căn-bản một cách rõ ràng. 


Qua năm 1932 cha Hue xuất bản quyên tự điền Hán-Việt-Pháp. 
Tự-điền này gồm 8.000 chứ. Mỗi сһ Hán đều được cất nghĩa bằng 
hai thứ tiếng Việt Pháp, các chữ Нап trong tự-điền đều được sắp 
thee bộ, có chữ lại được sắp theo nết. Tự-điền nầy rất tiện cho 
những ai muốn học vë hán văn. 

Nhưng hai tác phầm quan trọng nhất của cha Hue là quyền tự- 
điền Việt. Hán Pháp, quyền tự-điện dày hơn 1.000 trang cỡ lớn. Đến 
bây giờ quyền này cùng với quyền tự-điền của cha Gouin là cả một 
công trình vĩ đại, ông Nguyễn-văn- Tố (2) đã ca ngợi một cách chính 


đáng trong phạm-vỉ ngôn ngữ học Việt nam. 


Ngoài ra công việc sáng tác quyền tự-điên lớn lao ấy, cha Gustave 
Hue đã chu toàn công việc thừa sai của mình. Lúc đó già 70 тиб! 

(1) Хет E.!.1.0. 1989 trang 934. 

(2 Bulletin de г E.I.E.O. 193? trang 502. 


ngài còn đến ở tại chân nút Đa-vì và bắt đầu học tiếng Mường cũng vì 
mục đích truyền giáo. Ngài còn đề lại bút tích về một quyền tự-điền 
Pháp-Việt, bút tích này hiện còn đề tại chủng viện hội Thừa sai Ba lê 
Trong những tháng cuối cùng ngài đã dùng thời giờ vào việc phiên 
dịch các ca-vinh tiếng Hy-lap ra tiếng Việt-nam, bút tích này hiện đề 
tại chủng viện hội Truyền. giáo Ba-lâ, 


Hán-Việt tự-điền của Bào-duy-Aanh 1932-1936. 


Xuất bản năm 1932, quyền Hián-Việt tự-điền của Đào-duy-Anh đã 
được các. giới trí thức hoan ngênh, quyền tự-diền của ông về cách trình 
bày rõ rằng mình bạch và những định nghĩa được xuất bản rất xác đẳng. 
Vào năm 1926, quyền tự-điền Pháp Việt của Đào duy-Anh được xuất 
bản, quyền này cũng không kém giá-trị đối với quyền Hán-Việt Tự-diền. 


Việt-nam Tán-tự-điền của Thanh-nghị 1952. 


Tiếp theo những tự-điền có giám của cha Gustave Hue, của 
Đào-duy-Anh, đến những tác phầm của Thanh-Nghị. 


Tác phầm này gồm 4 phần, một bản kê khai những từ ngữ phö- 
thông trong dân chúng và những từ ngữ dành riêng cho giới học giả. 
Một định nghĩa đích xác bằng tiếng Việt tất cà những từ ngữ nói trên, 
một bản dịch chữ Pháp rất đống, một mục lục những chữ Pháp gập 
ở trong tự-điền, Có nhiều mục lục lại có một bài khảo luận nho nhỏ về 
sử-ký, địa dư, kinh-të, và khoa học v.v... và có thê nói được rằng 
Việt-nam tân tự-điền là một tự điền có giá-trị vào bậc nhất trong những 


quyền được ấn hành những năm gần dây. 


Tác phầm của cha Gouin 1957. 


Quyền tự-điền Viêt-Hán-Pháp (dictionnaire Vietnamien-Chinoi- 
Français) của Eugène Gouin 1957 gồm hơn 1600 trang cỡ lớn, 
mỗi trang chia làm hai cột. QQđqền tự điền này là cả một công 
trình lớn lao của ngài "Trong bài tua, cha Gouin cho chúng ta 
biết lý do vì sao ngài cho xuất bản quyền tự điền này 


Những tự điền có giá trị tự hơn hai mươi năm nay đã hết 
và đồng thời cùng với thời gian, có những danh từ: mới cần phải 


được giải nghĩa. Trong sấu năm + nhàn rôi» bắt buộc cha Gouin 
đã dùng đề soạn thảo quyền tự-điền Việt Hán Pháp, cha dš dùng 
những tài liệu do cha Hue đề lại, 


Về cách trình bày, cha Сошл theo cách trình bày của cha Hue, 
ngài giù lại những định nghĩa của cha Hue, về Hán-t, ngài giữ 
cách sáp đặt theo bó và trong mỗi bộ theo số nét ít hay nhiều. 

Về thứ tự các chữ, cha Gouin vẫn theo thứ tự của cha Hue 
nghĩa là các chữ sắp theo vần A.B.C. và trong mỗi vận, những 
chữ nào không có dấu được đề trước, kể tiếp là theo các chữ сб 
dấu huyền, пра, hỏi, sắc, nặng. 


Quyền tự-điền của cha Gouin là một công trình vi-đại, ngài đã 
xét rất đứng về sự phát triền mau lẹ của nền Việtngữ trong thời 
gian gần đây. Tình trạng này Ча gây ra phiều khó khăn cho các 
nhà trí thức muốn sưu tầm các từ ngữ mới, những tiếng chưa được 
định rõ ràng và cần phải thấu triệt tính nghĩa. Nếu chúng ta so sánh 
quyền tự-điền Việt-Hoa Pháp của cha Gouin với quyền Đại-nam quốc- 
âm tự vị cũa Huỳnh-tịnh-Của hay với quyền tự-điền Việt-Hán-Pháp 
của cha Gusave Hue, chứng ta phải nhận rằng cha Gouin đã biết 
tránh khuyết điềm cũa nhữag người đi trước mình và biết lợi dụng 
những ưu điềm của họ. Chỉ tiếc một điều kỹ thuật Zn loát tuy rinh- 
vi, nhưng vì chữ in сб nhỏ thành thử học giả sưu tầm dễ cảm 
thấy môi mất. 


Trong đoạn nầy chúng ta nhận định rõ vai trò của cấc thừa 
sai công-giáo đổi với nền. văn hóa Việt nam. Chúng ta nhận thấy từ 
quyền tự điền Việt-Bồ-La của giáo-sĩ Đắc lệ xuất bầu ở Rôma năm 
1651 cho đến quyền tự-điền ViệtHoa-Pháp của cha Gouin xuất bản 
tại Saigon пёт.1957 dš có 70 từ điền trong số đó tới trên 30 cuốn do 
các tác giả công-giáo xuât-bản. Nhưng nếu người công-giáo đã. góp 
một, phần lớn trong công việc sáng tác những từ điền, người công- 
giáo chúng ta đang còn ở thời kỳ šu trí về thuật hành văn. 


Nếu văn chương chữ Hán trong đời nhà Lý (10!0-1225) gọi là 
vấn chương của các phà hiền sư thì văn chương quốc ngữ của thế 
kỷ ХІХ cũng gọi được là thời đại văn chương của đạo công-giáo. 


Nhưng tiếc một nỗi nếu công-giáo đã sáng tác ra chữ quốc ngữ, 
nhưng không -phải công-giáo đã đưa nó đến chỗ văn chương thuần 
túy của nước nhà. Một đàng chúng ta không biết dùng chứ đề diễn tâ 
tất cả-ý tưởng của chúng ta, một đàng chúng ta hình như mờ quấng 


gò bó trong một mớ chữ như « thì mà, song le, mà chớ, ngõ hầu, 
bởi vậy cho nên:?, Đang lúc ấy những tác giả không công-giáo đến 
sau chúng ta trọng việc dùng tiếng quốc ngữ, đá vạch ra một đường 
cho văn học nước nhà. 


Chúng ta không biết dùng chữ đề diễn tå ý tưởng của chúng ta, 
thật vậy, đã từ lâu ở các đại chủng viện cũng như ở các tiêu chủng-viện 
các chủng sinh thường thường muốn bàn đến một vấn dë triết lý, thần. 
bọc, giáo luật là phải nhờ đến tiếng Pháp hay La-tinh, thậm chỉ ở 
trong một vài chủng viện giáo-sĩ phải dùng tiếng Pháp làm chuyền ngữ 
đề cắt nghĩa bài cho học-sinh. Đến lúc hoàn cảnh bó buộc người công 
giáo dùng tiếng Việt, từ ngữ của họ vấn chưa được phân minh và 
xác định, mặc dù họ xử dụng tiếng quốc ngữ đã lơn 200 năm nay. 


Ngay chữ Christus là một chữ rất thường dùng, thë mà người công 
giáo cũng không đồng ý dịch -chứ này, kẻ dịch là Kirixito ; người khác 
cả lại là Khô, Khinô, Сы, Kixitô hay là Cơ-đốc, Ky-tu, Chí-tôn 
hoặc Kỳ-tôn. 


Đề diễn tả trung tâm đào tạo các thầy đang học triết lý và thần- 
học, người thì dùng hai chữ «trường lớn >, kë nói + trường thần-học » 
trường La-tinh, trường lý-đoán hay đại chủng-viện, đó chỉ là một vài 
thí dụ chứng minh từ ngữ công-giáo chưa xác định, ai muốn dùng sao 


thì dùng, 


Tình trạng lộn xộn ấy đá gây nhiều tiếng vang trong báo chí công- 
giáo, nhưng hiện nay chưa có một tò chức văn chương công-giáo được 
sáng lập đề ngưng tình trạng nói trên. Tất cả những khuyết điềm ấy 
đá mặc cho lối văn công-giáo một danh từ không hay « Văn nhà Đạo » 
hoặc “văn nhà thầy» và những chữ này trong dân chúng có nghĩa là 


thiểu văn-chương. 


A— VÁN.GIA CÔNG-GIÁO. 


Trong nền văn-chương Viët-nam người công-giáo chưa có đại diện 
xuất sắc. Nhận thấy rõ sự khuyết điềm ấy một vài nhóm công-giáo đã 
bắt đầu hoạtđộng như nhóm TINH-VIỆT VĂN-ĐOÀN. 


Ông Phạm-đình-Khiêm trong Tỉnh-Việt Văn-đoàn là một văn gia quen 
biết trong và ngoài giới công-giáo. Ông đã có công viết những. sách 


về loại ‘lich sử câng-gáo như (Công chúa Mai-hoa, Minh-Đức Vương 
Thái-phi (1957) và Người chứng thứ nhất (1959). Ông dš cùng với 
linh mục Ngyễn-khắc-Xuyên xuất bản quyền Giáo-sĩ Đắc-Lệ và tác phầm 
-Quốc ngữ đầu tiên (1961). Cũng trong loại lịch sử công giáo, chúng 
ta phải chú ý đến quyên Lịch sử đạo Thiên-chúa ở Việt-nam do Đại- 
Việt xuất-bản ở Huế năm 1944. Sách có nhiều tài- liêu nhưng thiểu mạch 
lạc, thứ tự rõ ràng. Trong sách, công việc truyền-giáo ở thếkỷ 16, 
17, 18 không được đề cập đến một cách rộng rãi, vì thế sách này đã 
không có một ảnh hưởng như chúng ta mong ước. Ngoài ra cồn có 
quyền Lịch-sử truyền -giáo ở Viêt nam. Linh-ục Nguyễn-Hồng (1959). 
Tác-giả. đã vạch những trang sử đầu-tiến của các thừa sai Dòng Tên 


ở Việt nam với những sử liệu dồi dào, cách sắp đặt сб mạch lạc: 


Ngoài những sách khảo cứu về lịch-sử còn có những sách về triết-lý 
và thăn-học và Thánh-kinh nhự Tâm-lý-học của linh-mục Cao-văn-Luận, 
Thượng để học, Kitô-học, siêu-hình-học của cha Trần-văn-Hiển-Minh, 
Cuộc đời Chúa Giêsu của cha Lâm-quang- Trọng và Phúc-âm dẫn giải của 
Đức Giám-muc - Pham-ngoc-Chi, Chúng ta nhận thấy đó là một cổ gắng 
khả quan đề diễn tả những môn học bằng tiếng Việt. Nhưng chúng ta 
cũng thừa biết tủ sách Công-giáo tiếng Việt còn rất thô sơ và nghèo nàn. 


Ngoài những văn-gia đã góp một phần trong văn-chương kề trên, chúng 
ta còn phải nói đến Hàn-mạc.Tử, một ngôi sao sáng trong làng thi-gia 


Việt. Nam. 


Ông Thái-văn-Kiềm trong Văn-học Việt-Nam hiện đại đã viết (1) về 
Hàn-mạc-Tử như sau : 


Hàn-Mặc-Tử, tên thật là Nguyễn-Trọng-Trí sinh ngày 22-9-1912 tại 
Lệ-Mỹ cũng gọi là Tam.Tòa khu vực Công-giáo ở Đồng-Hới. Thân phụ 
là Nguyễn-vắn-Toàn, lúc đó tầng sự tại Sở thương-chính, gần nhà thờ 
Công-giáo địa phương, đổi diện với. cửa sông Nhật-lệ. 


Giữa cái hoàn cảnh đượm mùi tôn-giáo mà những hương thơm kín đáo 


tàn mạn trong tất cả thi phầm của chàng sau này ở bên bè biền mà, sớm 


(1) Một thí hào Việt-Nam — Hàn-mạc-TỪ (2è édition) 
Edition « France Việ-Nam > 93. Rue Г'Огтоу trang 33. 


Thi-si Hàn - mặc - Tử (1919 , 1940) 


Bà phước Gilberte đang săn sóc một đồng bào Thượng mắc thệnh phung 


và chiều, những làn sóng dịu dàng mơn trớn những bức thành xưa : chính 
nơi đây, Nguyễn-trọng-Trí, thánh danh là François Trí đã sống qua một 
quảng đời thơ ấu êm dëm. 

Trong những đêm trăng, hơi gió vi vu qua rặng phi lao mơ buồn bên 
bờ biền, chính là lúc cậu Trí chăm chú lắng nghe những khúc hát nghìn 


xưa từ trên sông vang lại. 


Những khúc hát bình dân đầy thi vị này là một trong những hương hỏa 
văn-hóa Việt-nam, mặc dù trải qua nhiều cuộc bề dâu 6 vẫn cồn tồn tại. 
Ngân lên giữa một khung cảnh huyền ảo, những khúc hát ấy đã gieo vào tâm 


hồn cậu Francois Trí ảnh hưởng sâu xa. 


Cách mấy năm sau, thân phụ của Trí trúng tuyên kỳ thi tham tá 
Thương-chính, phải từ giá Đồng-Hới với một niềm ngậm ngùi luyến tiếc đề 
vào nhậm chức ở Ѕа-Кў, một hải khầu nhỏ ở vë phía Đắc tỉnh Quảng-Ngãi. 
Rồi thì theo bước công danh của ông, gia-đình ông phải đồi chỗ ở liên tiếp : 
đổi đến Bồng-Sơn, rồi đến Qui-nhơn. và sau cùng trở lại Sa-kỳ. Thể là 
Hlàn-mạc-Tử đã sống luôn bên bò bề, từ thuở còn nằm trong nôi е cho 


đến КЫ từ giá cõi trần. 


Nguyễn-trọng-Trí theo đuồi chương-trình tiêu-học ở Quảng-Ngãi đến 
năm 1926 là năm thân phụ của chàng qua đời tại bệnh-viện Huế. Việc tang 
xong, tất cả gia-đình đến ở với người con trưởng là. Nguyễn-bá.Nhân, hồ 
ấy còn làm thầu khoán sở Lục lệ ở Qui-nhơn. 


Vë đẹp chốn kinh đô huyền bí có một sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt. 
Vi thể, một bu: sớm kia, sau khi đã được mẹ và anh cho phép, Nguyễn- 
trọng- Trí đáp tàu ra Huế đề theo học tại trường Dòng (1). Nhưng chàng 
đã say theo Nàng Thơ mâầu-nhiệm hơn môn toán học khô khan. Vấn là 
người đa tình đa cảm, chàng không có thề thờ œ trước vẻ dẹp mê hồn của 


các thiếu nữ Thần kinh. 


Lần thứ nhất, Minh.Duệ-Thị đồi biệt hiệu và lấy danh là Phong- 
Trần, một danh-từ về cùng gợi hứng Những bài thơ của chàng, làm theo 
161 cö điền, đắng trong tạp chí < Phụ-nữ tân văn » rất được truyền tụng lúc 
bấy giờ. 


(1) Trường Pellerin  chú-thích của tác-giả. 
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Có một tâm hồn phiêu lắng đúng như biệt hiệu của mình, Phong-Trần 
nhất định thôi học và quyết chí di tìm những chân trời mới lạ. 


Thời đó, thể-giới đương gập một cơn khủng hoàng kịch liệt. Người 


ta lũ lượt kéo nhau vào kiểm việc làm ăn ở miền Nam, một < tân phúc địa". 


Mới chân ướt chân ráo đến Saigon, Phong-Trần đá nhầy ngay vào 
апе báo. Lần thứ hai, chàng đồi biệt hiệu và từ đó ký là Lạ.Thanh. Với 
hiên-tài, chàng đã chiếm giải nhất trong cuộc thi văn-nghệ. 


Vào khoảng 1934-1935, Lệ-Thanh giữ trang Văn-chương cho báo 
< Saigon >. Sau đó, chàng chủtrương + Công-luận Văn-chương > lại viết 
giúp cho các tạp chỉ < Trong Khuê Phòng >; < Đông-Dương tạp chí > và 
< Tân- Thời > 


Mật lần nữa và cũng là lần sau cùng, NGUYỄN-TRỌNG-TRÍ 
đồi biệt hiệu là Hàn.mặc-Tử (1). 


Chàng mướn một căn phòng trên từng gác nhà sổ 107 đường 
d'Espagne, đề cùng < sống chung» với một sõ bạn bè vong mệnh mà tất 
cà chỉ phí do chàng dài thọ. Đời sống ấy rất bấp bênh và thiếu 
vệ sinh. 

Vào nấm 1932, một cuộc cách mạng văn chương lãng mạn Việt. 
nam thật sự đã хау ra. 


Thơ cũ có tính cách thu sýc tông hợp và cân đổi bao nhiêu, thì 
thơ mới lại có vẻ cải cách, rộng rāi, khúc triết và phóng khoáng 
bấy nhiều. 


Theo dấu của Văn phái lắng mạng Pháp, đồng thời hấp-thụ văn-hạc 
Âu-tây, Văn phái lắng mạng Việt-nam đang chiếm được một địa vị 
ưu thế về cảm tình và tưởng tượng. Hồi đó chính là lúc thịnh-hành của: 
chủ-nghĩa cá.nhân và của $ tưởng thoát-y gia-dình: cái < ta > không 
còn là một vật khả ó nữa. 

Chẳng những có tính-cácb cá tính, nhà thơ läng-man còn tiến đến 
tính cách ngoại lệ (vô tiết độ, truy lạc, phóng dáng...) và hay có cá 


(1) Đồ đệ của bút mực nếu kề vë đồng ám vv.» chép ở chú. thích 
của Thải-uän-Kiểm. 
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thái-độ phithường (thơ ngóng của Tản-Đà, thơ điện của Hàm-mạc-Tử, 
thơ say của Vũ-hoàng-Chương). 


Chống với phái cồ-điền quá mùa, chỉ muốn dë tài trong chuyện со 
của Tàu, quå-thiên trọng về điền tích, phái lắng-mạn Việt-nam diễn tả 
cảm tình tư tưởng của mình trong lời văn thuần túy Việt-nam, và thích 
hấp-thụ nguồn cảm hứng ngay nơi quê hương. xử-sở, trong hoàn cảnh 
thiên-nhiên, trong Thiên Chúa giáo, hoặc ở những nguồn vô cùng тё; 
mẻ, chăng hạn như tập thơ của Chế-lan-Viên than khóc nền văn-minh 


Chiêm ba ngày xưa rực rỡ mà ngày nay điêu tần, 


Năm 1926, Hàn.mạc-Tử cho xuất bản tập thơ mới đầu tiên của 
chàng, “< Gái-quê > trong đó chàng ca tụng sự giản-dị của phong tục miền- 
quê; mối tình tiềm tầng nơi đồng апе, vẻ duyễn-dáng chất phác- của 


mấy cô thôn nữ vui đùa dưới bóng tre xanh hay bên đồi _cỗ lục. 


Cuối năm 1936, những triệu chứng đầu tiên của bệnh phung ghê- 
góm phát hiện ra một cách rõ rệt, Hàn-mạc-Tử đá chịu một sự nhẫn 
nại đáng khen. Chàng tự ý sống riêng biệt ở Gà-Bồi (cách Qui-nhơn 
15 cây số) và đoạn tuyệt sự giao thiệp với bạn bè, 


Сиб: năm 1937, chàng Һор tất cả những bài thơ - điên của mình lại 
thành một tập, nhan đề < Đau-thương?; đặc biệt cho Nàng Trăng 


huyền diệu mà hồn chàng lướt đến. 


Trong sự cô quanh rất thê thảm, Hàn-mạc-Tử đã chiến đấu một 
cách vô vọng với chứng bệnh của chàng. Tuy vậy chàng vấn còn một 
tia hy vọng sau cùng: các bạn bè thân mến lần lượt gửi tiền giúp chàng 
uống thuốc, nhưng khốn nạn thay, những thứ thuốc ấy chẳng những 
không hiệu nghiệm tý nào mà còn làm cho bệnh chàng càng thêm trầm- 
trọng. Cuối cùng, chàng tự biết rằng không thề sống được nên không 
uống thuốc nữa, và nguyện chịu đau đớn trong yên lặng với một sự 


nhân nại rất anh hùng. 


Chính lúc đó những kỷ-niệm xa xưa của một mối tình tuyệt vọng 
bóng diễn lại trong ký ức chàng và tăng nỗi đau khô của chàng lên đến 
cực độ. Người ta nhớ lại cách mấy năm về trước, thi sĩ đả yên một 
thiểu nữ Phan-Thiết tên Mộng-Cầm. 
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.Hàn-mạc- Tử đau đớn từ da thịt дёп xương tủy. Са thân thề chàng 
dšn deo, nứt nẻ, và không thề tránh khỏi một sự hủy |ап dën аа. 


Hôm mồng 8 tháng 9 năm 1940, Hànmạclử bị Sở Y-Tế dš 
biết chàng mắc chứng bệnh nguy hiềm, nên chàng phải đến bệnh viện 
Qui-Nhơn khám xét, thì ở đó xác nhậu chứng bệnh của chàng có 


vi trùng, 


Đến hôm 20 tháng 9, một chiếc xe hơi riêng, bốn bề che kín, có dấu 
hồng thập tự, đưa chàng đến nhà thương phung Qui-hòa. 


Bệnh viện này ở về phía Đông Nam thành phố Qui-nhơn do những 
bà phước dòng Thánh Phanxicô khó khăn trông пот dưới quyền điều khiền 
của bà Đề trên Maria Thánh Venant. 


Hàn-mặc-Tử đến đó được đăng ký vào số 1134. Người ta đã sẵn sóc 
chàng rất chu đáo. Nhưng bệnh chàng cứ tăng thêm mỗi ngày, Biết rằng 
không thề nào qua khỏi, chàng đã đọc cho người bạn đồng phòng là 


Nguyễn-văn-Xe viết hộ chàng một bức thư rất cảm động gửi về cho mẹ. 


Sau cùng, đúng ЇЇ giờ hôm 11 tháng 11 năm 1940 (trong lúc Мар 
mọi nơi đương mừng < Thắng trận >), Hàn-mặc- Tử qua đời. Đến tuồi hai 
mươi tám, Thiên Chúa đá đem chàng về trời vừa lúc chàng đang được 
các bạn bè, mên đệ và những kẻ ham thi tài thương mến. 


Người ta đã tìm thấy trong áo quần chàng một mảnh giấy, tự tay: 
chàng viết lấy, giống như mảnh giấy của Pascal ngày xưa, đầu đề là + Sự 
thanh khiết của tâm hồn >, với một lối văn trong sáng, chàng ca tụng-sự 
vinh quang của Thiên Chúa và đức hy sinh của các bà phước dòng Thánh 
Phanxicô. khó khăn : 


«< Hới Thiên thần trên trời Thiên thần của Chúa, Thiên thần củ2 
Hàa bình và Hoan lạc, hãy đem đến cho tôi một tràng hoa. 

“ Tôi muốn tắm mình trong biền hào quang và Tình, thương Сао cả, 

+ Bởi vì, ở chốn hạ giới này, những phép linh dị của Chúa khiến mọi 


người phải yên lặng đề say sưa chiêm ngưỡng cát công nghiệp huyền diệu 
của đẳng Chí cao. 


532 


< Hỏi Thiên thân trên trời Thiên thần của Chúa, Thiên thần của 
Hòa bình và Hoan lạc, hãy tung lên không gian những cành hồng và 
những đóa sen, những khúc hát dụ dương và những âm phù thơm ngất, 
và hãy rót đầy thánh đức, can đảm cùng hạnh phúc xuống giữa các nô-tỳ 


của Chúa >. 


Người ta mai tấng chàng một cách đơn giản bên cạnh các ngôi mộ 
của những người chết về bệnh phung, rất xa «khe nước ngọt? mà chàng 


hằng mơ tưởng trong lúc sinh tiền. 


Nghệ thuật của Hàa-mặc- Tử. 


Trong vòng lO nëm, Hlàn-mặc-Tử đã tiến từ trường thy cŠ điền rất 
thuần túy đến trường thơ lắng mạn rất phóng túng đề sau-cừng đi sâu vào 


trưởng thơ tượng trưng vô cùng Ы ап. 


Hàn-Mặc-Tử thiện trường thuật diễn tả những cảm giác thoáng qua 
mà сао nhã cửa tâm Бп, một tâm hồn đa ưu và da bệnh. Nehë-si да 
dùng nết bút đạm bạc, mơ bồ, những nét chấm phá khi ần khi hiện, 
và cũng giống như Verlaine, chàng thiên trọng về âm điệu. Chỉ có chàng 
mới bầm thụ được cái thiên tw cao quý là thấy được cái hư ảo, cảm được 


cái vô lượng và nghe được sự yên lặng của * Vô “thủy vô cùng ®, 


Hàn Mặc Tử, Nhà Thơ Công-Giáo 


Là một người Công-giáo nhiệt thành, lòng tín ngưỡng của Hàn- 
mặc-Tử lại пе thêm trong một tấm thân đau khó. Bị xem là một vật 
ký sinh ở ngoài lề ха hội mà mọi người đều ghê tổm và tránh xa, Hàn 
Mặc Tử đã luôn tìm một nơi ần trú bên cạnh Thượng Đế. Những bài 
thơ đượm nhuần công-giáo của chàng được hợp lại thành hai tập mà 
tập thứ nhất là : 


« XUÂN NHƯ Ý ». mùa xuân của sáng thể ký. lúc mà < vũ- 


trụ sơ khai, linh khí của Thượng Рё chập chòn trên nước >, 


— Theo quan niệm của chàng, mùa xuân vĩnh viễn đó đây Фу 
những lời nguyện cầu thành kính; hương lạ mê ly, âm thanh mầu nhiệm, 
tất cả chìm ngập trong bề hào quang và trong tinh-hoa củathi vi. Theo 
Hàn-mặc-Tử, thi ca là một sáng tạo thuần túy của Thượng.Đề, đề báo 
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дар ơn ấy, thi-sí phải là kẻ xướng thánh ca саш thông với Thượng:Để 
với sự -nghiệp thiêng liêng và vinh-quang bất diệt của Người, Thi-sr là 
kẻ môi giới khéo léo giữa Hóa công và nhân loại vậy. 


lòng tin tưởng ở Thượng-để đã chứng giấm, an ủi cho những 
nỗi thống khó của Нап-шас-Тї và giúp cho thi tài của chàng được 
hoàn toàn thành tựu. © XUÂN NHƯ Y » được xem là tập thơ có giá 
trị hơn hết trong tất cả những thi phầm của chàng. 


Tập thứ hai là ‹ THƯỢNG THANH KHÍ > trong đó і-ї ghi 
chép những điều chàng thấy trong mơ, giữa những đêm sầu muộn, 
trong lúc. hồn chàng tự do du-Ìịch giữa khoảng trắng sao. Tập thơ 
vừa w Šn vừa huyền Ы mà Hàn mặc-Tử thử noi theo dấu cũ Веаоде- 
laire và Malharmẻ. 


B. ВАО CHÍ CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM~ 


Báo chí Công-giáo Việtnam hình như không có; vài ba tờ 
nguyệt-san và bán nguyệt san chỉ lưu hành trong giới Công - giáo, 
nhưng ở trong Công-giáo có nhiều giới và những tờ báo hằng tháng 
và hằng nửa tháng cũng không được phồ biến trong khắp các tầng lớp 
đân-chúng. Vào пат 1940 Côngzgiáo Việt-nam vẫn chưa có tờ nhật 
báo nào. chỉ có những nguyệtsan hoặc đặc san. Ó Hànôi có Trung-. 
Hòa (1) mỗi tuần ra ba kỳ mỗi kỳ 1.500 số, Thanh-niên (1.700 số) 
Nghĩa-binh (2.500) số, Đức Bà Hằng Cứu Giúp (2.500 số) và một tập 
thông-tiù -trong địaphận viết bằng tiếng Pháp gọi là Bulletin 
Paroissial '(500 số). 


Các thảnh.phố lớn khác cũng điều có một cơ-quan ngôn-luận 
Công-giáo, như Văn-Côi ở Hải-phòng, Đa-minh bán-quyệtsan ở Bùi. 
chu, Đường Ngay (2.500 số) ở Vinh, Sacerdos (900 số) và Vì 
Chúa (1.6008) ở Huế, Lời Thăm (1.000 số) và Memasrial (150 số) 
ở Quinhơn, Chức-dịch thư-tín (400 số) ở Комот, Nam-Kỳ địa-phận 
(900 số) ở Saigon và. Bulletin Paroissial (500 số) ở Balat. 


Đến năm 1946, lúc (Cộng-sản chiếm chính-quyền, báo-chí Công-giáo 
б. Nam. phải ngưng hoạtcđộng, nhưng trái lại báo-chí Côag-máo ở 


(1) Тат liệu ейа Sacerdos indosinensis 1940 trang 153. 


534 


Bác và Trung hoạt:dộng mạnh và ảnh-hưởng nhất là tờ Hồn Công- 
giá ở HHànội. Ngoài ra còn có các tò tuần-báo Nhiệm-vụ (1) co- 
quan của Liên-Đoàn Công-giáo HHànội, tuầnbáo Tiến-Hành cơ-quan 
của Liên-Đoàn Công-gio Vinh. Các Nguyệtsan Văn.Côi (2) bán- 
nguyệt-san Đa-Minh (3) và tuần-báo Thanh-niên (4) vån tiếp-tục hoat- 
động. 

Ở Ниё có tuần báo (5) Liên-doàn Công-giáo và tạp chi Văn hóa 
х Tôồ.quấc » xuất-bản một tháng hai kỳ, 


Những tờ tuần-bấo Nhiệm-vụ (Hànội) Thanh-niên (Nam`- Định) 
Tiến-Hành (Vinh) Liên-Đoàn (Huế) đã có một ảnh-hưởng hết-sức tốt 
đẹp. Tất cả những tuần-báo ấy đã làm phận sự của một ngọn duốc đề 
soi sáng đường cho anh em Công-giáo dang lúc đen tối của Cộng-sản 
bao trùm lấy họ. Vì chiếntranh nên các tuần - báo nói trên phải 
dinh-bàn đến năm 1948 và 1949. Chúng ta thấy lần lượt các nguyệt- 
san hay bán nguyệt-san bắt đầu xuất-bản hoặc tục-bản, ở Nam có tò 
Tông-đề (1948) và ở Bắc Nguyệt san Đức Mẹ Hằng Cứu giúp 
(1949) năm 1952 địa-phận Hà-nội cho xuất bản tuần báo Đạo Binh 
Đức Mạ. 


Nhận thấy všn-dë báo-chỉ ІА. một vấn đề quan trọng Đức 
Khâm Sứ Dooley ngày 30-3-1954 đã triệu tập một cuộc hội-nghị báo 
chí Công-giáo Việt-Nam tại Hànôi (6), Đến dự hội nghị có đại diện những 
tờ báo sau dây : Đời sống, Thời mới Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Trải 
Tìm Đức Mẹ, Thu âm, Nghĩa-binh Thánh Thề, Sáng, Đời ạc-ainh, 
Вап trẻ, Liên Minh Thánh Tâm, Chiến‹ĩ, Hướng đạo Công-giáo và 
Đạo Binh Đức Bà. Hội nghị đã đặt ra một ủy ban Liên lạc báo chí 
Công-giáo Việt-nam mục dích cứu xét và thành lập tờ nhật báo Công- 
giáo ở Việtnam. Nhưng dën năm 1960 vẫn chưa thấy một tờ nhật 


(1) Đặt trụ sở tại số 3 Nhà chung Hanoi. 

(3) Dat iru sở tại Trường Giáo lý Nam-D; nh. 

(3) Đặt trụ sở tại Nhà chung Bùi-Chu, Lạc-quần., Nam-dinh. 

(4) Trụ 56 24 Nguyễn-Träi Nam-Định (19%). 

(5) Вап dän chỉ là bản nguyệt san nhưng одо Кў sinh Nhật 1946 đã trở 
nên tuần bảo ra ngàng thử năm. 

(6) Sacerdos Indosincnsis 3 1951. 


báo Công-giáo nào: xuất bản cả mà chỉ thấy những Nguyệtsan và bán 
Nguyệt-san: Trong số đó có tờ Nguyệtsan Đức Mẹ Hãng Cứu-Giúp 


chiếm một địa vị khả quan : 23.000 độc giả mua năm. 


Xem qua các báo chí Công-giáo chúng ta có thề chia làm hai 
loại chính. 


Báo địa phương : 

Là tờ báo của từng miền, ở đây là của từng họ lớn hoặc của 
từng địa-phận, như Nguồn sống, Nguyêt-san thông tin của địa-phận Huế 
(7.1958). Tờ này đình bản vào kỳ Đại-Hội Lavang 1961 đề nhường 
chŠ cho tờ Lavang cũng vào loại báo địa phương, Thẳng Tiến, Tông 
Đồ (1) của địa-phận Saigon, Luyện Thép (2) của địa-phận Vinh di-cư, 
Thực Hành (2) của địa phận Cần-Thơ, Hừng-Đâng của anh em Công- 
giáo tại Pháp. 


Ngoài ra các báo địa-phương, còn có các báo chuyên biệt như báo 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và báo Trái Тіт Đức Mẹ, có тис đích сб 
động lòng sàng kính đổi với Đức Mẹ, báo Nghĩa Bình Thánh Thề, 
Legio Mariae, Hướng Đạo Công-giáo, Tỉnh-Thần tờ nguyệt-san của 
quân-nhân Công-giảo, Duyên nghèo: cơ-quan ngôn luận của Dòng Ba 
thánh Phanxicô v.v... Ông Phạm-Việt-Tuyền đã xác nhận rằng : 


:« Hầu hết các báo chí nói trên đều có tính cách tôn-giáo rõ rệt. 
Các tin tức cùng bài vở liên can đến đời sống siêu nhiên của các linh-hồn 
và đến tình hình Giáo-hội ở trong nước cùng ở trên thế giới. Rất ít 
tin tức và bài vở liên quan tới đời sống tự nhiên của các cá-nhân cũng 
như xã-hội. 

Phần đống các báo đó sống một cách chật vật, nhờ vào nỗ-lực 
nhiều khi < phi thường > của các Cha điều khiền và các người cộng 
tác. Do nền tài chánh eo hẹp, các báo ấy thiếu tài liệu, không có tiền 
trå nhân-viên, không có tiền trả nhuận bút, ấn loát và trình bầy được 
đến dâu thì hay đó, phát hành và tới các nơi chậm và có khi 
không xuất. bản đứng kỳ hạn. 

(1) Tông đồ. bán nguyêt-san do Cha Lê.uăn-Nhơn làm quản nhiệm là 
tờ bảo Công-giáo kỳ cựu nhất (5.1948 — Saigon). 

(3) Đã đình bản 
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Chính vì điềm thứ-hai trên đây, mà nhiều người đã nêu ra ý kiến! 
nên thống nhất các báo giống nhau đề chung sức mở một të báo có 
tồ-chức và ảnh-hưởng hơn. Trong hiện tình chúng tôi. thấy rằng ý- -kiến 
trên đây — mặc dù không phải là chẳng có lý do và chẳng: có lý — 
không thề thực hiện một cách vội vàng. 


Trước hết, là vì сас báo địa-phương cũng như các báo chuyên. 
biệt vô cùng cần thiết vô cùng hữu Ích tỉnh thần Thiên Сһба nhờ 
những báo- ãy mà thấm nhập các tâm hồn của mọi hạng người:ở- khắp 
các nơi. Đời sống bắt đầu từ những cái tỉ mỉ, chi ly, mà chỉ các cơ 
quan riêng của từng tô chức của.tửng miễn mới dë theo. rồi tới tận các 
chi. tiết. Và lại các điều kiện làm việc của những người thả thiết với 
các báo nói trên và các hoàn cảnh thực tế — chẳng bạn như những 
sắc thái riêng của công chúng hoặc các phương tiện giao thông chuyên 
chở hiện hữu trong xã-hội — ở trong đó các báo đang sống đòi hỏi 
người ta thực tế hơn trong khi muốn thắc đầy đà tiến hóa chuủg. 


Tuy nhiên, người ta mong rằng các báo ấy nên thư hep nhüng 
phần tông “quất hoặc phề: biến lại mà gia tăng những phần' đặc sắc của 
mỗi tờ báo lên. Điều cần nhất là công chúng độc giả, các bậc hữu- 
trách trong Phầm trật Hội Thánh cũng như các nhà làm báo có ý-thức 
đề giúp dó hoặc cố gắng cho các tờ báo ấy môi ngày một tiến bộ 
hon và phát triền thêm. 


Đồng thời với công việc tắng cường các báo địa-phương và chuyên- 
biệt, tất nhiên là cần phải nghĩ đến việc xây dựng cho một cơ-quan 
ngôn-luận Công-giáo toàn-quốc một sợi giây ràng buộc toàn thề Giáo- 
hội Việt-nam, từ giáo dân đến các hàng giáo.phầm, từ người công-giáo 
Việt nam ở trong nước đến các đồng bào Công-giáo tại hải-ngoại. Hơn 
nữa, tờ báo này còn là tiếng nối của Công-giáo Việt-nam đối với moi 
vấn đề thë tục, quan trọng, dù muốn dù không cũng vẫn chỉ phối đời 
sống của mọi người. Người ngoài công-giáo và các nước ngoài cũng 
có thề đặc biệt căn cứ vào tờ báo đó đề tìm biều đời sống và du- 
luận của đại gia-đình Công-giáo Việt-nam nữa.» 


Vậy mà Giáo-hội Việt-aam chúng ta vẫn chưa có cái tờ báo cần 
thiết ấy. Đó là một điều làm cho chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta 


càng phải suy nghĩ hơn nữa lúc chúng ta nhìn qua các nước bạn mặc 
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dù cũng là mật nước chậm tiến như chúng ta, nhưng họ đã có một 
tờ nhật báo Công-giáo. 


Đại-Hàn chỉ có 300.000 Công-giáo vậy mà tờ nhật báo Công- 
gáo KYONGYANG SHINMOUN đã in đến 200.000 sổ (1) và tờ 
nhật báo Công-giáo Phi luật Tân cũng in được chừng ấy số. Đang 
lúc toàn cõi* Việt.nam không có một tờ báo Công-giáo nào, thì đúng lúc 
ấy, nguyên một mình thủ-đô Saigon có đến 11 tờ nhật báo đời, „ong 
sổ độ tờ Saigon Mới mỗi ngày ẩn-hành 65.000 số, tờ Dân Chúng 
20,000 số và tờ Tự-Do 18.000 số. So sánh rhw thể đề chúng ta hiều 
địa vị và tình trạng báo chương Công-giáo. Rất hy vọng một ngày gần 
đây sẽ có sự cải tô ngành báo chí Công giáo Việt-nam đề báo chí trở 
nên một phương tiện sắc bến hướng бап tư tưởng quần chúng vào 
đường lỗi sự thật của Phúc-âm. С 


9, АМ NIAC CONG GIÁO, 


Đối với một người Công-giáo, Đức Tin là một yếu tó quan trọng, chi 
phối tất cả các hoạt động của con người. Đức tin ấy đã thúc đây họ xây 
dựng những ngôi đền thờ huy hoàng tráng lệ và cũng Đức Tin ấy là са 
một nguồn mạch phong phú cho nền văn chương và âm nhạc. 


Âm nhạc cũng như văn chương, kiến trúc và hội họa, đêu có thê ít 
hay nhiều, chịu ảnh hưởng của đức tin, bằng không Thánh Nhạc sẽ không 
còn là một Thánh nhạc, lẽ dĩ nhiên những gì có vẻ trần tục thiếu nghiêm 
trang, sẽ không có chô trong một bài ca của Giáo-hội, 


Bài nhạc phải thánh, phải thật. Bài nhạc phải phán chiếu nền văn 
minh xứ sở đất nước của mình, nghĩa là phải có dân tộc tính. Muốn đạt 
tới mục dích này trước lúc sáng tác, tác-giả phải học cách kỹ càng nën 
nhạc cô truyền của xứ sở đề thẩm nhuần cung điệu; đề có thê sáng tác ra 
những bài nhạc đầy mầu sắc dân tộc, tóm lại bài nhạc + thật >. 


Điều thứ ba, bài nhạc phải có tính cách Công-giáo, phải theo lề lỗi 
cô truyền Công-giáo ау là biết kính trọng giá trị thiêng liêng. 
Thật ra Thánh Ambroise và Thánh Grégoire không có sáng tác ra 


một lë lối mới (Novum genus) đề Һат, các ngài đã có công đem những cung 
điệu Hy-lạp hoặc A-dóng vào tinh thần phụng vụ của Giáo-hội Кӧта. 


Các Ngài đã dùng những cung điệu thường nhưng có vẻ thiêng liêng 
và trên những cung điệu chọn lọc ấy đặt những lời ca bằng Їа-пеф rút 


trong Thánh kinh. 


Dựa trên những nguyên tắc сап Бап và thô sơ ấy chúng ta Һу thử 
xem trong những trường hợp nào giáo nhạc Việt-Nam đã tiến triền đúng 
theo đường lối bay trái lại, đã di sai đường 151 của mình. Chúng tôi chưa 
có đủ tài-liệu đề đi sâu vào quá khứ, đề tìm hiểu sự tiến triền của nền 
giáo nhạc từ đời các Cha Dàng Tên truyền giáo đến nay. Nhưng rất hy 
vọng với sự cộng tác của các nhạc sư chuyên môn, lịch-sử về Giáo-nhạc ở 
Việt. Nam một ngày kia sẽ được hiều biết một cách rõ ràng và một cách 
đầy dú hơn. Đây chỉ хіп ghi lại những bước tiến triền của nën giáo- 
nhạc Việt.Nam trong mày mươi năm gần đây. 

Tại miền Nam các Linh mục Phaolâ Ош và Phaolô Đạt đá sáng 
tác những bài ca đặc sắc, vì nguồn âm nhạc vừa đồi dào vừa đạo 
đức, vừa có dân tộc tính, những bài này được phó thông Ít га ở miễn 
Nam và Trung. Nhạc đoàn miền Nam đã chú trọng đến ba điều kiện 
căn bản của một bài nhạc tôn giáo: Thánh, thật và Công-giáo. 


Nhóm miềm Nam đã sáng tác ra những bài ca tuyệt diệu mà đến пау 
những ai biết nhạc cũng phải công nhận chân giấ-trị của nó. 


Trong một đêm lạnh, cái lạnh của miền Nam, một cái lạnh không 
tuyết không sương, không mưa phùn gió bác, người giáo hữu 
quì trước máng cò Chúa, họ cảm thấy tâm hồn trần ngập một 
nguồn hân hoan vô tả, nguồn hân hoan ấy trong bài Nửa đêm Mừng 
Chúa ra đời, nhạc sĩ miền Nam đã 1а ra trong những nốt tính tinh 
tang hòa Âm một cách hết sức: khéo léo Đến các bài + Tôi kính 
nguyện Chúa Thánh-thần >, Kinh cầu Đức Bà, toàn là những loạt bài 
có một nhạc huống đồi dào đạo đức và tiếc một поі, lời ca vì một đôi 
khí gò bó trong ý tưởng nên đôi khi thiếu nhẹ nhàng — Nhóm miền 
Nam đã gây nên nguồn nhạc tôn giáo nghiêm trang, bọ đã trọng đến 
ý tưởng hơn là thề vän. 

Có lẽ vì câu văn không được hấp dân nên các bài hát của nhóm 
miền Nam chỉ phò biến quanh quần ở miền Nam. Năm 1945, ở 
Bắc dá mọc lên nhóm Lê-Bảo-Tịnh. Sinh ra trong thời kỳ cách-mạng, 
Đoàn Lê-Bảo-Tịnh да làm một cuộc cách mạng âm nhạc tôn giáo“Việt- 
nam. Chỉ trong vòng một năm, tử Nam chỉ Bắc, các bà già cũng như 
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các..cậu trẻ ron tí-hơn đã.sung sướng hát vang trong các thánh đường 
= Lay Mẹ là ngôi šao sáng >. Cái công của -Nhạc- đoàn Lè- 
Bảo-Tịnh là đá phầ-biến âm-nhạc Công-giảo một cách sâu rộng trong 
mọi từng lớp của dân chúng. Tiếp theo nhạc đoàn Lê-Bäo-Tịnh các nhạc 
đoàn Sao-Mai, Tiếng Chuôug Nam v.v,.. cũng đã góp công: vào việc 
phồ,biển ấy. | 

“Sở ат có kết quả là vì các nhạc đoàn Ча cố gắng sáng tác ra những 
bài bình dân đề tập cho đoàn thề. Đồng thời lời văn được chú, trọng, 
nhưng vì quá chú trọng lời vấn, vì muốn trong mọi trường hợp mặc cho 
câu văn một lối áo tân thời thành thử nhiều đúc nó vô ý nghĩa và 
chướng tai nữa là đàng khác... Trong nơi Thánh đường nghiêm trang 
giáo hữu lấy làm bố ngỡ vì những câu hát trần tục trong đố người ta 
nhai đị nhai lại mấy chữ + trì mến, mê ly, trầm “hương ân ái, muốn 
sống Yêu đương» (1), Mặc Чїй sau phải nhờ các nhóm nhạc đoàn mà 


Công- giáo Viët-nam да có những 'nhạc sĩ đại diện cho Сёпё- -giáo . Nhựng 


thực ra nền âm nhạc nước nhà cũng chưa di. дё} đâu. Dän- “chúng, 
cả một lớp' trong häng trí thức chỉ hiều дс loại Jazz уй: Май 1 
sẽ không bao giờ: thưởng thức được một bài hòa tấu. của Jean . 8elgstien 
Back, của Beethoven hoặc của Mozart — là những nhạc phầm. về loại 
giá trị nhất của nhân loại. 

Cái xu hướng ấy đã có ảnh-hưởng đến các nhà sáng тас và làm 


cho hợít chú trọng đến một nên âm-nhạc chân chính. 


Biết bao giờ các nhạc-sỉ chân-chính mới sáng-tấể được những 
bài tường đương với Ave Verum của Mosart, Jubilate Deo của 


Bovzignac hay ca vinh 150 của César Frank. 


Thính-giả và nhất là nhạc-trưởng sau lúc đã điều khiền một 
bản nhạc hòa bản Nữ-vương Thiên-Đàng của Hùng-Lân và bản Regina 
Cœli của Aichinger đã cảm thấy cách thấm thía sự nghèo пап của 
пёп âm-nhạc công-giáo Việt-nam và tất са sự dó: dào phong phú của 
nền Âm-nhạc tôn-giáo nước ngoài. 

Sè dĩ nền âm-nhạc Công-giáo ở Âu-châu đã bỏ xa nền Âm-nhạc 


đời trên đường Mỹ-thuật vì nhạc-sĩ Công-giáo да đem hết tất cả 


(1) Những chữ này 1ау nguyên vän trong bài Dáng tiến của Hoài 
Đức ой Trúc Thúy Hưng, trang 31 Cung Thánh Số 13-1957. 
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tài năng về âm nhạc đề diễn tả Đức-tin, một động cơ thúc dày loài 


người làm những việc anh hùng và sáng tạo những tác phầm trú: danh. 


Nền âm-nhạc ấy đã có sức hướng một tâm hồn như tâm hồn của 


Claudel về với Thiên-Chúa, 


Rất ước mong ở dất nước chúng ta sẽ có những cuộc bội họp 
xây dựng đề chiếu theo ánh sáng của Thông điệp Musicae Sacrae 
Disciplina đưa dẫn chúng ta tìm một côn đường cho nën giáo-nhạc 
Việt nam. Năm 1957 những cuộc lệi һер như thể đã được tô chức 
tạ Hiroshima. Các đại biều về nghành giáo nhạc đã chú ý về giá trị 
đặc biệt của + Cuộc tử nạn Chúa Giêsu» do-nhạc sư Naotada Yamamoto 
và « Cantus Магіајеѕ > do nhạc sư Saburo Takata Trong những 
nhạc phầm nói trên đã hiện ra cách rõ ràng những điều kiện của một 


bài Thánh-ca. 


Trong những cuộc hội họp như thể kia, nhờ sự trao đổi ý kiến 
của nhiều tác giả, chúng ta sẽ xác dinh một đường 181 chính đáng 


cho nền giáo nhạc Việt-nam. 


D.— KIẾN TRÚC (1) 


Tôn-gáo đá có một ảnh-hưởng lớn đến văn chương, âm nhạc; 
Tôn-giáo còn có cá một ảnh hưởng lón lao đến nền nghệ thuật hiến. 
trúc và hội họa. 


Do vị trí của đất nước chúng ta, chúng ta về nhiều phương diện chịu 
ảnh hưởng của Ấn-Đạ và của Trung-Hoa, do dé nghệ thuật của chúng ta 
cũng chịu ảnh hưởng của hai nước lớn ấy. Nam-Việt, miền Nam Trung- 
Việt và Cam-bőt chịu ảnh hưởng của nghệ thuật Ấn-Độ. Từ Phan-Thiết 
đến Qui-Nhơn chúng ta đang còn gặp được nhiều di.tch về nghệ thuật 
Ản.Đỹ tại Việt Nam như tháp chàm và chùa. 


Ở Nha-trang, thë kỷ X và XII là những thế kỷ mà nghệ thuật Ân- 
Độ di tới chô phát triền tôt mức của mình, chứng cớ là những đền 
đài chùa miếu ở Angkor. 


(1) Xem : Indochine 19-8-1943: L'Archilecture moderne еп Indochine.. 
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Những дїп đài dá sụp dŠ nhưng nghệ thuật vẫn còn và như nói 
lên cho muôn khách du-lịch từ bën phương kéo đến chiêm ngắm sự oai- 


hùng tráng lệ của những đền đài ấy. 


Bắc việt về miễn Bắc “Trung việt đã chịu ảnh hưởng của nghệ thuật 


Trung-Hoa. Trong cách trang trí, người Việt đã tô ra rất tỉ mỉ, 


Mầu деп, mẫu 45, mạ vàng là những mầu thuờng năng dùng trong 
nghệ thuật sơn. Trước lúc Pháp đến chiếm cứ đất nước, những người 
thợ sơn làm việc cho các nhà vua; những người thợ này sống vì nghệ 
thuật đến chỗ toàn. hào. Pháp đến, đem đến người Việt nhiều sự thuận 
tiện về đời sống vật chất nhưng cũng đem đến lắm cái nguy hiềm về 
đường giáo-dục tỉnhathần và nghệ-thuật Nghệ-thuật Việtnam thuần 
túy lại di đến chỗ nghệhuật lai, vừa lai tầu vừa lai tây, cái thứ 


Tây của Thế kỷ Louis XV. 


Đến giai đoạn thứ 2 là giai đoạn Phục về nghệ thuật. 

Victor Tardien sáng lập trường Mỹ-thúật Hà-nội. Trường nầy chỉ 
lối cho các nghệ-sĩ trở về đường lối cö điền của nghệ-†huật 'Việt-nam 
bằng cách dù g những phương-tiện tối tân hợp với hoàn cảnh của Việt. 
nam, Ông là một прһё-зї đã có tình lại có tài và đã đưa dẫn nhiều 


nghệ-sỉ Việt nam đến chỗ thành công. 


Các thừa sai đến Việt nam đem ảnh hưởng Phúc-âm cho người 
Việt và đồng thời một quan niệm mới mẻ, thiêng liêng và thiết thực 
về đời sống. Quan niệm ấy là môt quan niệm tôn-giáoc, hơn thë nữa 
là một quan-niệm Công-giáo nên có thẻ là một nguồn cảm hứng, cho nên 
nghệ thuật nói là có thề, nhưng thực sự quan niệm Công-giáo hay là 
đức tin. của người Công-giảo då thôi thúc họ xây cất biết bao ngôi đền 


thờ, tu-viện với một nghệ thuật hết sức tinh vi. 


Về phương diện kiến trúc các thánh đường ở Việr-nam có thê 
chia ra làm ba loại: Loại thứ nhất đá xây lên theo lề lối kiến trúc của 
Âu châu đời trung cö. 


Thường thường là theo lối kiến-trúc của Pháp hoặc của Tây- 
Ban-Nha Đặc điềm của các nhà thờ này là aườm rà, thiếu ánh 
sáng và có những hàng cột có khi hai người ôm không hết. Những. 
nhà thờ về loại này không hiểm : nhà thờ Thánh Giuse Hàn8i, nhà thờ 
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Chính Tòa Bùj-chu, Nhà thờ Phú-cam Huế, Vương cung Thánh- 
Đường Saigon, 


Loại thứ hai là loại nhà thờ xây cất theo một quan - niệm 
chínà dáng : những nhà này .vừa có vẻ nghiêm trang vừa phần có 
dântộc únh, Những nhà thờ có hai đặc tính ấy còn hiểm hoi ở 
Việt nam. Nhà thờ Chính tba Phát Diệm của cụ Trần-Lục và nhà 
thờ họ Vũng-Tầu của kiến trúc -sự Masson là những thánh đường 
kiến trúc kiều mẫu về phương diện này. 


Lúc cụ Trần-Lục cất xây nhà thờ Phát Diệm vào năm 1875 
cụ đã xử dụng những vật liệu có sẵn trong xứ hoặc trong nước, 
với những vật liệu ấy cụ đã hoàn thành một ngôi thánh đường có 
mầu sắc dân-tộc. Nhà thờ họ Vũng-Tầu cũng được xây lên với một 
quanniệm như: nhà thờ Phát-Diêm nhưng đã được thục-hiện với 
ciment và bê tông cốt sắt. Có lë còn có một ít thánh-đường về loại 
này mà chúng tôi chưa được biết đến, 


Loại thử ba là những nhà thờ xây -cấcvới mục đích thuận tiện, 
sáng йа, mất mẻ, nhưng thiếu hẳn mầu sắc dân-tộc. Do đó một 
thánh-đường kiều тїп phải là một thánh đường vừa diễn tả được 
đốc-tin,vừa cé mầu sắc đân-tộc và có những điều kiện ánh sáng và 
khí trời Mi lúc tiếng chuông nhà thờ ngân vang kêu mời giáo- 
Һа đến thánh-đường, họ sẽ sung sướng vì họ đi đến một nơi 
thánh, một nơi mà mọi yếu tố đều nâng tâm hồn đến với Chúa, lý 
do và mục dich của đời sống của họ. 


4. НОТ HOA: 

Âm-nhạc, kiến-trúc, hộihọa đều có một vai trò trong nền vän- 
hóa của Giáo-hội Việt-nam. Riêng về HHộihọs, Công-giá&o hãnh diện 
vì сб những họa-sĩ có tiếng trên thế-giới, họa-sĩ 'Trương-ĐÐình.Kim 
và họasĩ Lê-văn-Đạ. 


Trương-đình-Kim là соп một thợ nến tượng tại Huế, lúc thiểu 
thời Kim đã theo học tại Dòng Chúa Cứu Thể Huế và sau đó Kim 
đã đến Bale đề có dịp học hỏi thêm và đồng thời thi thố tài nghệ 
của mish tại Balê, Баша, Montréal (Gia-nä.Đại). Kim đã làm cho nhiều 


người chứ ý đến các tác phầm của Ông. 
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Năm 1954 Ông đến Rio De Fanciro, Ва-Тёу. Cứ theo những bức 
họa của Ông, Ông đã chịu ảnh-hưởng của họa-sĩ Matisse một phần nào. 
Nhưng nguyên-tắc của Trương-đình-Kim còn đề lại nhiều thắc mắc nhưng 
một điều chắc là Kim trong các bức họa của Ông, có một bản ngã 
tất riêng biệt qua những nết vẽ có khi khó hiều, người ta vẫn cảm 
thấy phang phất một cái gì thiêng liêng đáng kính Do dé họa-sĩ đã tỏ 
ra là một người có đức-tin Công-giáo (1). 


Ngoài ông Trương-đình-Kim, một họa-sĩ đã được dân chúng Viêt- 
Nam biết đến rất nhiêu là, Lê-văn-Đệ (2). 


Lâ-văn.Đệ sinh ngày ngày 28-8-1906 tại Mô-Cầy, tỉnh Bến-Tre, 
Nam-Việt Ban đầu ông học tại trường Taberd do các Sư-Huynh Trường 
Thiện-giáo điều khiền, và sau học tại Trường Cao đẳng Mỹ-thuật Hà-nội. 
ё. văn - Đệ được học bồng đề tiếp tục công việc hoc hành tại 
Paris, ông ở tại Balê trong 3 năm và-ông đã tổ ra xuất sắc trong cáể 
cuộc triền lãm. Vào thời kỳ ấy bức họa < La Famille> đã làm ống nỗi tiếng 
lừng lẫy trong giới bọa-ĩ ở Ba-le. Hầu hết các họa-sĩ ở Á-Đông 
đến Âu-châu học hay hành nghề điều bị mộ: chước cám đỗ `mầ.ít 
người chống trå được cám dễ âu hóa, nhưng hình như Lêâ-văn.Đệ đã 
giữ được bàn ngã của mình. Đệ chịu ảnh-hưởng của nghệ thuật Trung- 
Hoa, nhưng Đệ đã cố gắng làm cho nghệ-thuật ấy tinh vi hơn và có 
thề nói được là thiêng liêng hóa nghệ-thuật, bằng cách đặt vào mầu 
và nét về một nốt nhạc nhẹ nhàng. Trong các bức họa của Lâê-vấn.Đệ 
người ta có cảm-tưởng họa-sĩ diễn tà một tâm tình hay một ý kiến nào 
đó hơn là trình bày một bức tranh tả chân của một người pào 
hoặc của một vật nào. Những bức họa của Lê-văn-Đệ như Mater Amabilis, 
hay là Thánh Madeleine dưới chân Thánh giá v.v... là những tác phầm 
vừa diễn tả những tâm tình đạo dzc. vừa đầy tình cảm thơ mộng. 


Năm 1935 Lê-văn-Đệ được Tòa Thánh mời tó chức triền lãm tại 
Vatican, dó là một vinh hạnh lớn lao cho Бе. Thầy của Lê-văn.Đệ 
là ông Tardien cũng chưa bao giờ- được hân bạnh ấy, đầu vậy lúc hay tin 
một học trò mình làm công việc trong Vatican cũng như Raphael, Michel 
Ange, chắc Ông đã tự đắc lắm. Năm 1926 nhân ngày lễ Đức Chúa 


(1) Journal đ'Extrêine Orient, 5-9. 1958. 


Missi ; 9-1938: A Rio Пе Fanciro un Catholique Vielnamien lance sa 
foi dans l'aventure de Part abstrait. 


(3) Nguyēn-vän-Hanh : một nhà họa-sĩ ta Lê-uän-Đệ. 
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Lê - văn Đệ — Mater Amabilis 


Lë.vàn-Dë — Bà thánh Майаіёпа dưới chân Thánh Giá 


Thánh Thần Hiên xuống, tại nhà Truyền-giấo trên sông Гапісше ở Rôma, 
Đức Hồng-V Celso-Costantni hồi ấy là Giám-Mục thư ký Bộ Truyền. 
giáo và nguyên khâm-sứ Тәа Thánh ở Trung-Floa làm phép rửa tội cho 
Lê:văn-Đẹ. Бе lấy tên Thánh là Celso. 


Lê-văn-Đệ với những tíc phâm của Ông đá mở một kỷ-nguyên 
mới cho nên Hội họa Công-giáo Việt-nam. 


Chúng ta nhận thấy Giáo-hội đã cố gắng rất nhiều đề nâng cao 
trình độ văn-hóa của dân-tộc chúng ta trên các lãnh vực : văn-chương, 
âm nhạc, kiến trúc và hội-họa. Giáo.hội hãnh diện vì đã đem đến cho 
dân-tộc chúng ta môt phương diện quý giá đề truyền-bá tư-tưởng : chữ 


quốc ngữ. 


Cùng với văn-chương âm-nhạc, hội họa và kiển-trúc dá mặc lấy một 
thề thức mới do Đức Tin hướng dẫn. Do. đó, nghệ thuật phải loại 
đi tất cả những gì bình thường, vô ý nghĩa và уб đạo giáo. Mật lúc 
di trúng đường của Đức Tin vạch ra, nghệ thuật sẽ bành trướng một. 
cách mạnh mẽ và chúng ta sẽ sửng sốt đứng trước những thực hiện 
có khi vĩi-đại và tuyệt mỹ của nó. Trong những giây phút gặp gő ấy, 
nghệ thuật sẽ nâng tâm hồn chúng ta đến với Thiên Chúa, nguồn sống 
của muôn vẻ đẹp mà sứ mệnh của nghệ thuật là đưa dẫn chúng ta 


АЎ ` АР АЎ 
дёп. nguồn sống ау. 
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CHƯƠNG XI 
ĐỨC MẸ VÀ DÁN TỘC VIỆT.NAM 


Trong suốt lịchsử của Giáo hội Việtnam chúng ta đã nhận 
thấy lòng sùng kính của dântộc Việtnam đối với Đức Mẹ bậc lộ 
một cách tha-thiết và rộng rấi. 


Một số lớn đàn ông đàn bà đều có một cái gì đề tỏ làng sàng 
kính Đức Mẹ : họ mang ảnh Đức Mẹ, mang áo hoặc ảnh, thay РА 
Đức Mẹ, luôn có tràng hạt trong mình và sốt -sắng 'lần hạt. mân 
côi không những chỉ ở nhà thờ tối sáng. giáo-hữu lần hạt chung, 
với nhau mà ở trong gia đình một số đông tổi nào сбор lần hạt 
chung. 


Ở địa-phận Bùi-chu có một con sông gọi là con sông Mân-côi. 
Người ta gọi như thë vì hằng ngày dân chúng Công-giáo ở miền ấy 
di chợ phải đi bằng đò dọc, mối khi con dò bất đầu nhồề neo là 
anh chị em Công-giá bắt đầu lần hạt chung cho đến nơi, những 
đồng bào không Công-giáo cũng ngồi yên đề người Công-giáo lần hạt. 
Nếu muốn kề những truyện lần hạt Mân-côi của Giáo-hữu Việt nam. 
thì còn nhiều và truyện nào cũng có cái đặc sắc của nó. Nhung tất cả 
điều quy vào một điềm dân Việt.nam rất sùng mộ Đức Mẹ và 
trong các việc đạo đức dâng lên Đúc Mẹ, và trong các việc đạo 
đức dâng lên Đức Mẹ, không việc nào nói bằng việc tôn sùng phếp 
Mân côi. 


Ngoài ra пёс lần hạt Mân côi người Viêt-nam còn một sở 
trường khác là đi kiệu Đức Ме, có khi là những cuộc đi kiệu kính 
Đức Mẹ trong tháng Đức Mẹ. Đến ngày cuối tháng Đức Mẹ, có 
những xứ không ngày nào không đi kièw kính Đức Mẹ. Trong những 
tuần đại phúc việc rước kiệu Đức Mẹ còn sốt sáng "hơn nữa. Chiều 
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đến sau khỉ nghe giảng ở nhà thờ, anh chị em giáo-hữu bắt đầu 
rước Đức Mẹ, mỗi xóm một kiệu.. và anh chị em trong xóm 
thay phiên nhau rước kiêu Đúc Mẹ về gia đình mình đề cùng 
với anh chị em trong xém dot kinh kính Đức Mẹ nhiều giờ trong 
ngày và trong đêm. 


Rồi ngay đến các Thính-đường, cũng được xây- cất đề dâng 
kính Đức Mẹ, từ những ngôi nhà nguyện bé nhỏ cho đến những nhà 
thờ chính tòa nguy nga rộng lớn. 


Ngoài ra có những phongtrào kính Đức Mẹ như phong- 
trào Đức Mẹ Fatima với Trái tim Đức Mẹ bộc phát trong thời-kỳ 
chiến-tranh vừa qua. Ai có thề quên được những buồi kiệu Đức Me 
Fatima từ Nam chí Bắc đá được 15 chức với lòng sùng kính Đức 
Mẹ đến cực độ. Тї ấy gần hết các nhà thờ đều có tượng Đức 
Mẹ Fatima và Trái tim cực sạch Đức Mẹ, bao nhiêu bài hát đã 
được đặt đề tung lời cầu xin lên Đức Mẹ Hòa Đình và về sau 
nầy lại có phong-trào sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà chúng 
ta để có lần nói đến trong lịch-sử dòng Chúa Cứa Thể tại Việtnam. 
Lòng sùng kính của dân-tộệc Việt nam đổi với Đức Mẹ đã bậc-lệ 
một cách tha thiết trong dịp Đại Hội Thánh-Mẫu toần-quốc 1959. 


Nếu di lùi lại lịhsử của Giáohội Việtnam, chúng ta nhận 
thấy Đức Mẹ đá bao lần tỏ ra lòng yêu đương dân-tộc chúng ta, 
hoặc ở Lavang, hoặc ở Trà.kiệu hay ở Lamä, Bën-tre Lần lượt 
chúng ta sẽ đứng về phương-diện lịchsử tìm Меп sự kiện Đức Mẹ 


hiện ra ở nhứng nơi åy. 


1) ĐỨC MẸ LA-VANG. 


Là một con người trong thế-hỷ của khoa-học ; thế kỷ chỉ tin 
tưởng vào những cái gì mà các nhà bác-học có thề thí.nghiệm được, 
trong cối thểkỷ ấy, sẽ là lỗ thời tất cả những ai dám .đem cầu 
truyện “thần-linh» như câu truyện Đức Ме hiện ra ở La-vang vào 
lịch‹sử. Nhưng,nếu việc Đức Mẹ hiện ra là một sự kiện có đầy 
dà đức tính của một sự kiện lịch-sử, thì sự kiện ấy có thề được 
ghi vào lịch-sử, cũng,như sự kiện nữ tướng Bài-thị-Xuận năm 1801 
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đem 5000 quân đến vây Trẩn-Ninh (1) hay Gia-Long năm 1802 thống 


nhất đất nước. 


Nếu lấy con mắt của một sử gia khách quan, chúng ta hông 
thề chối được sự hữu của những, sự kiện lịch-sử trên, thì chúng ta 
cũng không thề chối cải sự kiện [сһ-зт của Đức Mẹ hiên ra tại 
La-vang. Đối với những hạng người có thành kiến đối với thể. 
giới siêu nhiên, và vì thành kiến, họ gạt bô ra khỏi sự hữu tất cả 
những cái gì siêu-nhiên, đổi với những hạng người ấy, tôi không có 
phân sự trả lời, vì đã có bácsĩ Alexis Carrel với tác phầm 
< Cuộc hành-trình Lậ-đức (2), đã có Lelotte với < Giảiquyết vin-dë 
nhân-sinh > (3) và biết bao tác phầm giá trị khác trả lời thay tối. 
Nhưng xét ra cho cùng, đứng về phương-diện lịch-sử cũng không 
dáng lo ngại vì lch-sử là lịch-sử, nghĩa là những sự kiện là những 
thực tại còn thành kiến không phải là một thực tại, nhưng thành 
kiến chỉ là một sáng kiến của trí óc, và nó chỉ có trong những trí 
óc mất thăng bằng, và lại cái gì chỉ có trọng trí óc không thề tiêu 
diệt một thực tại đã diễn ra trong thời gian và tròng không gian. (4) 

А.— SỰ KIỆN ĐỨC MẸ HIỆN RA 

Theo lời cồ truyền ngày xưa, có những người bồn đạo tỉnh Quảng- 
trị, vì cơn bắt đạo dữ dẫn ghê gớm, đã chạy trốn vào La-vang, xa tỉnh 
thành Quảng-trị hơn 6 cây số. La-vang hồi ấy là rừng sâu nái rậm, nöi 
có nhiều ác thú ần nấp, nên bồn đạo trông cậy quan quân không tìm đến 
chỗ xa xôi hẻo lánh ấy, dầu vậy đêm ngày cũng vẫn ấy nấy lo sợ bị tầm 
nâ bắt bó, sợ thú đữ rừng hoang. Lại thêm lương thực không có, khí hậu 


độc địa, nên lâu ngày nhiều người lâm bệnh, tình cảnh thực їгїт điều 
khô cực.. 


(1) Phan-phỏt-Huồn CssH. V.N.G.S' T-181. 

(2) Le voyage de Lourdes. 

(3) La solution du problème de là vie. 

(4) Việc Đức Mẹ hiện ra tai Lauang là một sự kiện lịch sử, và sự kiện 
lịch sử ау dựa trên những?tài liện san đâu 

— Tập Thần kinh cŠ truyền của thừa sai J.B. Roux, 

— Vän sự tich Lauang, І 

— Bát tích сда ông Nguyễn-hữu-Bài. 

— Các di tích ой di ngôn của tiền nhdán. 
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Trong cơn-nguy khổn ẩy, mọi người chỉ trông cậy vào Chúa và 
Đức Mẹ, đêm ngày năng hội hiệp nhau nơi đấm cỏ, dưới gốc cây 
đa đại thọ, đọc kính lần hột than khóc kêu xin Đức Mẹ cứu giúp 
mình (1). 

(1) Sự kiện lịch sử Đức Mẹ hiện ra tại Га Vang đã được lác діа trình 
bày tại rạp Thống Nhất Saigon ngày 18-2-1959 ой sau đáy là lời phê bình 
của nhật báo Le Journal đExtrême Orient ra ngày 19-9 1959 lại Saigon... 

Pendant ипе heure, Гогаіепг а lenu еп haleine son andiloire qui 

remplit la salle du thêâtre par son exposé très clair el empreint d'nn haul 
esprit crilique. 
__ Remoniani le cours du temps, le conférencier а situé les Apparilions 
de Га Vang dans le déroulemenl de UHisloire, à la suile des persécutions 
religieuses ordonnóes еп 1798 par Cảnh. Thịnh de son brai nom Nguyễn 
quang Toản, successeur de Nguyễn Huệ. 

Un autre fait venait encore confirmer l'apparition de la $аіпіе-Мёге. 

А La Vang, se trouvait une pagode bondhique. Un jour, les notables 
révélaient qu’ils avaieni vu en songe apparaitre Bouddha qui leur ordonnail 
de iransférer ailleurs son autel, la Sainte Vierge le lui agant demandé. 
Ceux-ci s'exécutaient et la pagode fut iransformée en une église, la première 
à La Vang. 

Ces deux versions, doni Tune venant des catholiques et lautre des 
bouddhistes, confirmaient toutes deux l'apparition à La Vang de Sainte 
Marie ezauçant les prières des fidèles aux abois. 

Le conférencier a entrepris ensuite de retracer Гогідіпе du пот de 
La Vang, et fit savoir quà ce sujet, il existe aussi deux versions. 

D'après la première version, des 'bậcherons qui venaient y travailler 
avaient l'habitude de crier à tue-tête afin đìinlimider les fauves qui 
peuplaient la région, {ой le nom de La Vang (La: crier, Vang : écho), 
Сеце. version а été reprise avec néanmoins un point d'interrogation par 
S.E. Nguuễn hữu Bài qui se. demandait еп 1995 : « Pourquoi n'a-t-on pas 
choisi pour donner un nom à celle région, celui d'un ruisseau, d'un 
vieil arbre ou de toutes autres choses,? Mais on a préféré le nom de La 
Vang. C'est vraiment curieux >. 

Plus tard, en 1932, Mgr. Hồ ngọc Cần, lors d'une conférence sur la 
Sainte Vierge, а également adopté cette version sans lu commenter. 

Par son exposé clair et d'une logique rigoureuse, le conférencier a 
démontré de façon magistrale la véridicité des réciis de l'apparition de la 
Sainte Vierge à La Vang. Et їе souci élevé. d'analyse critique qui animail 
l'auteur a été une garantie des faits el dates qu'il a cités el passés méti- 
сшепѕетепі au crible.. 


Thấy con cái bởi muốn giữ lòng trung nghỉa cùng Chúa nên lâm 
cảnh thảm khốc dường ấy, Mẹ nhân lành động tình thương xót, đã 
hiện ra tại chỗ ấy nhiều lần ban ơn yên ủi, cứu chữa những người 
đau ốm, dạy lấy lá xung quanh chỗ ấy uống sẽ lành bệnh và hứa 
së nhậm lời những kẻ dën kêu xin cùng Ме. 


Cë Ninh (К.Р. Bonin), cha sở C$ vwu (1891-1911), khi xức 
đầu thánh cho bà Nội, bà Ха Thoại thuộc họ Сб vru, thọ gắn 
một trăm tuổi có hỏi rằng : < Ва nay gần đến Tòa phán xét, bà 
phải nói cho thật khi nh bà có nghe nói Đức Bà hiện ra © 
La-vang và hứa ai đến La-vang cầu xin, Đức bà sẽ nhậm lời 
ban ơn và dạy hái lá xung quanh vườn đó nấu uống зё lành các 
bệnh. Bà có nghe nói như vậy chăng > < Bà ấy là người đạo đức 
thật thà thưa rằng < Thưa cha có, lúc nhỏ con có nghe cha mẹ con 
và mấy người lớn kề lại các việc ấy >. 

Trong việc thuật lại chuyện Đức Mẹ hiện ra ở La-váng không 
nói rõ Đức Mẹ hiện ra nắm nào. Sự thiếu sót ấy là một sự thiếu 
sốt to tất về đường lịch.sử. Vậy đây là con đường phải theo đề 
đoán biết năm Đúc Mẹ hiện ra ở La-vang 

Theo lời cŠ truyền thứ nhất : 

Đức Mẹ hiện ra với những người trốn tránh vì bất đạo. 

Theo lờ] cò truyền thứ һа: 

Lúc đại hội.lần dầu tiên năm 1901, các ông già bà lão cồn 
sống nói rằng : Đức Mẹ hiện ra đến пау xê-xích trên một trắm nắm. 

Căn cứ vào hai lời cồ truyền trên, năm Đức Mẹ hiện ra tại 
“La-vang phải có những điều kiện sau đây 


1) Năm ấy phải là 100 nấm trước năm 1901, vì lúc đại-hội 
năm 1901, các ông già bà lão đá nói Đức Mẹ biện ra đến nay 
xê xích độ 100 năm. 


2) Năm ấy phải là một năm trong thời kỳ bắt đạo. 
Vậy Việt nam giáo-ssử | cho chúng ta biết (1): 
(1) Phan-phát Huồn C.ss.R. Việ¬Nam Giáo-sử I Iñang 368. 
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а) Năm 1885 Ìà trong những năm bắt đạo, bắt dầu năm này, 
Vănthân tần sát giáo-dân dữ dội, nhưng từ năm 1885 đến 1901 
là đại-hội chỉ có 16 năm thôi, mà theo lời truyền аи, Đức Ме 
hiện ra xë xích 100 năm. 


b) Năm 1864 Văn thân tàn sát giáo-dân ở Nam-dịnh (1). 


Năm 1864 là mật nắm bắt đạo, nhung từ nám 1864 đến 
1901 chỉ có 37 năm thôi. УА lại theo lời truyền khâu thì Đức Mẹ 
hiện ra © La-vang chứ không phải ở Nam-định. 


Năm 1833, Minh-Mạng hạ dụ bất đạo truyền cho các quan khắp 
nước phải trệt phá đạo gia-tô, Cơn bắt đạo này kéo dài đến 7 năm. 
Nhưng từ năm 1833 đến 1901 chỉ cho 68 năm, 


Năm 1820 đến 1832 là 12 nám dầu đời Minh-Mạng chưa có 
bắt đạo, chỉ trong năm 1825, có sắc bắt tây đương đạo trưởng, các 


quan hiều ý vua, khuấy khuất bồn đạo ít nhiều nhưng -không cẩm bồn 
đạo hàn. 


Năm 1802 đến 1820, Nguyễn-Ánh toàn thắng Tây-sơn thống nhất 
đất đước, lên ngôi lấy hiệu là Gia-Long, Trong đời Gia-Long, Giáo- 
hội được bình-yên, không có bắt đạo. Mà theo lời truyền khầu, Đức- 
Mẹ hiện ra đang thời kỳ bắt đạo, vì thể chúng ta không thề quả 
quyết được Đức Mẹ hiện ra trong đời Gia-Long. 


Cuộc bắt đạo ấy độc-ác nhất là trong các tỉnh Thừa- Thiên, 'Quảng-Trị, 
Quảng-bình vào năm: 1789 đến 1801. Đến nắm 1801 Nguyễn-Ánh đánh 'đuồi 
'Tây.sơn, chiếm Thừa-thiên, Cảnh Thịnh trốn thoát về Thanh-hóa. Cơn сат 
đạo chấm dứt từ 1801, và chúng ta nhận thấy từ- 1801 đến 1901 là 
năm đại-hội lần thứ nhất chấn 100 năm. Như thể chúng ta có thề quả 
quyết Đức Mẹ đã biện ra trong cơn bắt đạo đời Cảnh-Thịnh. 

Hai lời cồ truyền trước đây rất ăn nhịp với nhau dưới niên triều 
dé (và lại trước và sau đời Cảnh-Thịnh xem ra không thề có được). 


Vì thë có thề nói Đức Mẹ đá biện ra tại La-vang (Quảng-trị) 
trong đời Cảnh-Thịnh, bắt đạo từ năm 1798 đến 1801. Và phương- 
diện lịch sử Đức Mẹ không hiện ra trước đời Càảnh-Thịnh. 


(1) Phan-phål-Huön Css. R Việt Nam G†đo-st T trường 35% 


Trước đời Cảnh- Thịnh. 

Từ ngày khai giảng đạo trong nước Việt-nam 1533 đến đời Cảnh- 
Thịnh năm 1798, lịchsử Giáo-hội có nhắc đến Quảng-trị- Trong cơn 
bắt đạo đời Chúa Liiền-Vương năm 1664, ở họ Dinh Cất, Quảng-trị 
các quan vào nhà bồn đạo phá. các đồ thờ, đập đánh người ta bắt 
bå vào Kinh, thiết tưởng đó chưa phải là cơn bất. đạo hãi hùng độc 
ác cho lắm, và lại không ăn với lời cŠ truyền, vì từ 1664 đến 1901 
có đến 227 пё-. 


Sau đời Cảnh- Thịnh. 

Tuy có những cơn bắt đạo ghê góm đời Minh-Mạng, Thiệu-Trị, 
Tự.Đức, Văn thân, nhưng từ năm Minh-Mạng khởi sự bắt đạo 
1833 đến 1901 chỉ được 68 nắm. Nếu Đức Mẹ hiện ra vào các thời 
kỳ bắt đạo ấy, các ông già bà láo 80, 90 tuồi đang còn sống ở Cồ vựu 
và mấy nơi lần cận La-vang năm 1901 sẽ còn nhớ rõ. Nhưng những 


người này nói Đức Mẹ hiện ra trong đời họ mà chỉ nghe ông bà kề lại. 
Bắt дао đời Cảnh- Thịnh. 


Миа hiều cảnh huổng Đức Mẹ biện ra, cần phải biết sơ qua hoàn 
cảnh thúc đây Cảnh-Thịnh cấm đạo 


Năm 1798, Nguyễn-ẢÁnh nhờ sự cộng tác của Đức cha Bá-đa. 
Lậc (Mgr Pigneau de Béhaine) đã thắng, chiến сї Saigon và lần lần 
chỉnh phục được khu đất mà chúng ta xưa kia gọi là Nam-Kỳ. Năm 
1797, Nguyễn-Ánh đề Tônthất-Hội giữ thành Gia-định và cùng Bông- 
cung thái-tử ra đánh Qui-nhơn, lại sai môt đạo thủy quân di đường 
bề vòng ra đánh Phú-xuân, khiến vua Cảnh-Thịnh đầm lo ngại. Cành- 
Thinh tức là Nguyễn-quang-Toản lên nối ngôi Nguyễn-Huệ sau lúc 
ông này mất. 


Cành-Thinh lo ngại hơn nữa vì bắt được lá thư của Nguyễn- Ánh 
gửi cho Đức cha Labarlete ở Phú-Xuân: Cảnh-Thịnh nghỉ ngờ kë có 
đạo làm loạn và hạ lệnh Ы mật cho các quan hẹn đến tháng 5 năm 
1798 sẽ bắt gọn các bön đạo và giết cho sạch, các quan hết sức 
ngăn сап, nhưng vua không nghe, cương quyết bắt phải thi hành lệnh. 
Các bòn đạo đá đoán trước tình thể đó, nên đá kịp chạy trốn, kẻ lên 
núi, người xuống thuyền hoặc ап ở nhà ngoại đạo. 


Cá tiếng hơn cả là cha Gioan Đạt và Nguyễn-văn-Triệu, cha Triệu 
quê ở Huế. Trước ngài giúp việc cho một ông quan ở Bắc-Việt, sau 
ngài đã từ giả thë gian đi tu, ngài chju chức linh mục rồi về làng 
thấm mẹ, lúc đó Cảnh-Thịnh дага sắc lệnh cẩm đạo. Một toán lính 
vào họ Thợ Đúc có ý bắt Đức Giám mục Labalette, nhưng lnh.. 
mục Triệu lại bị bắt, vì ngài nhất định không xuất giáo nên phải trảm quyết, 
Đang khi lý hình giơ gươm chém, cha Triệu nói với anh ta : « Tôi 
cấm ơn ông, vì ông dš làm cho tôi được ơn trọng này» Lúc đã bằng 
yên, Đức Giám-mục Labarlette dem xác ngài táng trọng thề trong nhà 
thờ HDương-Sơn. 


Cùng với cha Nguyễn-văn-Triệu, có 32 người đã phải bắt và giam 
trong một nhà, muốn ra khỏi nhà ấy, có hai cửa, một cửa đề chữ 
< Sinh-môn > một cửa đề chữ « Tử-môn >. Аі muốn ra cửa Sinh-môn thì 
phải đạp Thánh giá đề ở giữa, còn cửa kia thì lý hình cầm gươm 
chực sẵn. Các quan ngồi trên tòa trong nhà ấy mà bảo : các ông chọn 
cửa nào ra thì tùy ý Dân sự bao quanh nhà đề xem. Có 30 người 
bước chân qua cửa tử môn thì phải chém hết, còn hai người đạp ảnh 


qua cửa šinh môn đã làm trò cười cho dân chúng (1). 


Nhiều nơi ở miền Đắc Trung-Việt các quan có sáng kiến, dš ra 
nhiều hình КЫ mới lạ và dá man có ý bắt bồn đạo phải khai nơi trú 


ần của các linh-mục, nhưng nhất thiết không một ai hở môi đề phát giác. 


Có kế phải đóng danh vào vấn rồi đem ra phơi nắng, nhưng bọn 
dš man chưa lấy làm thỏa chí. Chúng bỏ dầu vào rốn rồi bỏ bắc vào 
đốt. Có người khác phải buộc tóc mà treo lòng thòng hay buộc ngón 
chân và đề đầu ngược xuống. Lại có khi quan sai buộc hai, ba người 
lạ với nhau thành bố mà cứ đề nhu vậy nhiều ngày. Nhưng cái mà 
quan thích hơn cả là trối người công giáo vào cột cho thật chặt, rồi 
buộc vải và tầm dầu vào сас ngón tay, hoặc bắt đề các ngón tay vào 


cả bát dầu rồi đốt, đồng thời quan quân ngồi xung quanh ăn uống 


(1) Trằn-trọng-Kim trang Vigt-Nam Sử-lược trang 462 nói : đời Nguyễn 
Tây-Sơn thì trong nước rối loạn, côn phải lo piệc chiến tranh, nên 
không nói đến iệc cẩm đạo. Không nói ёп, nhưng thực sự рїёс 
bắt đạo cũng gắt дао ай (оп. 


chơi bòi cười сот. Có một người bón đạo phải trój. vào cọc rồi mọi 
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người дёп cất một miếng thịt ấn sống. ngay trước mặt người tho nạn, 

từ quan trấn thủ cho đến anh chăn ngựa đều làm việc quái ác và moi 

rợ này (1). 


Ở Huế tại Côn-Nôi giữa sông Hương-giang ngang cầu Bạch-hồ gọi là 
côn Giã viên có thiết lập một ngục giam, tấn khảo hành hình bồn đạo. 
Các bồn đạo tỉnh Thừa-Thiên, Quảng-trị và Quâng-bình bị tróc nã rất 
ngặt, có nhiều bôn đạo ở vùng Со vvu gần đồn Quảng-trị khiếp sợ bỏ 
cửa nhà của cải đem nhau băng qua cấc-gò hoang, bụi таш có nhiều thú 
dữ, đi vào nhía núi rừng hoang, cách xa đồn Quảng Trị hơn 6 cây số За 
núp, nơi ấy gọi là La-Vang. 

La-vang, tại sao gọi là La-vang 2 


Đức cha Hồ-ngọc-Cần trong bài diễn văn về Đức mẹ La-vang (18-8. 

1932) có nói : « Tên La-vang là vì xưa ở nơi đó có nhiều сор, xóm Ти: 

byu vào lầm chòi ở lại, làm gỗ vở đất, nên đêm nào cũng đánh mồ la lỗi 
đề даб! cop, vì thể xóm chung quanh nhà thờ gọi là -Lavang. 


Cụ quận công Nguyễn hữu-Bài trong. bút tích về: đền thờ. “Thánh-Mẫu 
La-vang đề ngày 28-2-1925 tại Hug có viết. < La-vang là 1 tiếng kêu.om 
xờm. Thường người ta đặt tên : “chỗ по chỗ ka, thì lấy tên cái khe, cây 
cô thụ, hay lš tên người nào trước ở đó HÀ Чат tên chỗ, song đây thì lấy 
tiếng La-vang mà đặt tên cũng là la. 


JLa-vang là tiếng khi người ta bị lâm 
nguy mà kêu cứu, la vanglà tiếng kêu, tiếng đuồi thú dữ. La-vang là tiếng 
rao truyền, la vang là tiếng khi người ta được sử vui mừng quá bội, 
hoảng hốt mà la vang hay là tiếng иб trách. 


Cha Philippe Lê-thiệu-Đá, nguyên giáo sư đại chủng viện Huế, hiện 
là bồn sở An-lộc, chánh quán làng Trí-bưu, có đề lại bút tích giải thích 
tên gọi La-vang như trên là sai. Sự thật nếu La-vang quả như nói trên 
thì trong bộ đòi Gia-Long, lăng đã viết như sau : La-vang. Nhưng không, 
trong bộ làng Trí.Bưu viết LÁ VÀNG. 


Tại sao có tên gọi như vậy ? 


Là vì tạ vườn Đức Mẹ có vô số cây lá vàng ăn đen cả miệng, các 
cây xung quanh vườn Đức Mẹ như hóp, хіт, пе v.v... đều bị cẩy lá vàng 


(1) Ravier y « Sit ký Hội thánh » ТИ. 507. 


leo đây cả. Vì vậy mà tục danh kêu xứ đó Lá vàng. Lâu lâu kêu không 
rõ rồira La-vang cho dŠ nói >, 


В. ĐỨC MẸ ĐÃ HIỆN ВА THỂ NÀO 


Theo lời cô truyền: một hôm khi bồn đạo trốn ân ở La-vang Һор 
nhau đọc kính tối nơi gốc cây да, họ thầm 17 than khóc kêu xin Chúa 
cùng Đức Mẹ đoái thương phù hó che chở, bóng nhiên Đức Mẹ hiện ra 
tực тё vô ngàn, Người mặc áo choàng rộng, tay bồng Chúa Hài đồng có 
hai thiên thần nhỏ cầm đèn châu hai bên. Đức Mẹ xuống đứng trên đám 


có gần góc cây đa nơi bền đạo đang cầu nguyện. 


Đức Mẹ tô vẻ nhân từ âu yếm an ủi các bón đạo vui lòng chịu khó, 
dạy hái lá quanh dé nấu nước uống së lành các chứng bệnh. Đức Mẹ phần 
Đức Mẹ đã nghe lời chúng con cầu xin kêu van và từ này về sau bể ai 
chạy đến cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nghe lời ban ơn theo ý nguyện. 


Tè đó Đức Mẹ còn hiện xuống nhiều lần, Зу là các tiên nhân dš di 
truyền lại cho đến ngầy nay. 


Trong tất cả những lời cô truyền ấy, chúng ta cần phải ghi nhớ một 
điều : là Đức Mẹ hiện ra, còn Đức Mẹ đã hiện ra dưới bóng cây đa với 
hai thiên thần cầm nến chšu hai bên là những cảnh phu. thuộc không bắt buộc 


chúng ta tin. 


Tại sao Đức Mẹ lại hiện ra ở dưới bóng cây Ча mà không 
phải dưới bóng cây: mít, cây зо, cây nhân hay cây те tây, 
điều đó chúng ta không thề giải-thích được, nhưng đứng về phương- 
diện lịch-sử, tôi mời quý vị nên suy xét về điều này thường thường 
người Việt nam hay cho сйу да là một cây lỉnh-thiêng và thường 
thường là nơi quỷ thần năng hiện ra, vì thế ља chúng ta thường thấy 
dựng chùa miểu dưới gốc cây da, đề xin quỷ thần đừng phá hoại 
và quấy nhiều nhân dân, vì thể mà cây да đã trở nên một loài thảo 
mộc không như loài ао mộc khác, và đã khoác lấy một đức tính 
linh-thiêng do làng më tín của dân gây nên; Đức Mẹ có thề cũng 
hiện ra dưới gốc cây da, nhưng Đức Mẹ cũng có thề không hiện 
rã dvi gốc cây da. Nhưng có người muốn cho dân їп Đức Mẹ 
đã hiện ra, họ đá nói Đức Mẹ hiện ra dưới gốc cây da. 


Nhưng đó chỉ là một cách cắt nghĩa một giả thuyết. Câu chuyện 
sau đây do các lời truyền khầu đề lại mà Đức Giám-mục Hồ-ngọc- 
Cần dà thu lượm được lại trong bài giảng của ngài. Tích này gọi 
là tích chùa của ba làng 


Như tôi đã nói các người lương thường tin tưởng rằng ở nơi 
các cây dại thọ như cây đa người ta hay tin có thần tên ở. Ho 
treo những chùm hoa, những bình vôi, hòn núc, ông táo, lu hương 
dầy đặc các gốc cây. Đang lúc йу có những người lương ở làng 
Thạch-hàn, Cô-thành, Ba-trừ vào làm gỗ. quanh núi La-vang. Mỗi 
lần vào họ cũng đem những chùm hoa treo tại gốc cây đa La-vang 
rồi đốt hương, cầu an xong mới vào rừng làm gỗ. Đến sau nghe 
nói có bà linh-thiêng hiện ra, họ lại дар. một cái nền thờ chính nơi 
bà hiện ra, và rào sơ tứ phía treo hương hoa, đốt hương khẩn vái 
ở đó. 

Đầu đời Minh-mạng, ba làng Cồ-thành, Thạch-hàn, Ba-trè hiệp 
nhau lập thành một ngôi chùa ở đó rồi nghĩnh mấy tượng phật ở 
làng lên đặt vào chùa đề thờ, mở lễ lạc thành, hương đèn xôi .thịt. 
cúng tế, lễ song dân làng ra về. Ban đêm các chức dich trong làng 
nằm. chiêm bao thấy Phật về và bảo phải rời Phật đi nơi khác gấp, 
vì có bà bên công-giáo xuống đánh đuôi không ở yên được. 


Sáng ngày các hương-chức của làng ấy gặp nhau, thì cả ba ông 
dầu nằm thấy như vậy. Ва ông cùng đi ra chùa đề xem thực be 
như thế nào... Giữa sự ngạc-nhiên của ba ông, hương dèn nằm ngôn 
ngang dưới đất, tượng phật nằm lăn lóc ngoài cửa. Các chức dịch 
nghnh Phật lại đề trên bàn thờ, sắp sửa lu hương chân dèn lại, 
bảo nhau về nhóm làng, coi đồng coi bói thử xem. Đêm ấy chức 
dich lại nằm mơ thấy Phật về, hối hà dạy phải dời Phật di nơi khác 
lập tức. Sáng ngày cả ba làng kéo đến La-vang đông đúc, họ. lại 
thấy một cảnh tượng như hôm trước, ai nấy đều tin rằng bà hiện ra 
đó là bà bên công-giáo., oai quyền linh thiêng quá, các đức Phậtkhông 
lại được, nên các chức dịch đều thuận cho mòi nhà có đạo ở gần 
đó, kề lại câu chuyện đã хау ra, xong họ rước Phật về làng. Những 
người giáo-hữu tin lại cho cha sở СО уши, xin ngài sửa chùa ấy làm 
nhà thờ. Ngài giúp họ làm như ý, cho một tượng thánh-giá, một mẫu 
ảnh Đức Bà và mấy chn đèn và đặt một ông từ giữ nhà thờ, 
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Theo lời cồ truyền, đó là một nhà thờ trước tiên tại La-vang, nơi 
chính Đức Mẹ hiện ra. 


Tích trên cho chúng ta biết Đức Mẹ đã hiện ra và đã hiện ra 
dưới góc cây да. 


Vậy hai thiên thần cầm hai cây nến chầu hai bên là hoàn cảnh 
phụ thuộc, hoàn cảnh đó có thề là hoàn cảnh tưởng tượng, sáng kiến 
của một trí óc của những người tuyên truyền, nhưng đó cũng là một 
hoàn cảnh rất có thề xảy đến lúc Đức Mẹ hiện ra. Đến nay chúng 
ta chưa có một lý do nào chắc chắn đề bác việc này, nhung dóng 
thời chúng ta cũng không có bằng chứng khác ngoài lời truyền khầu 
đề chứng minh sự kiện này. Không biết từ thuở nào người ta đã bất : 


Trời sinh cái chốn lạ lùng, 
Tự nhiên giữa nói nên cung Chóa Bà 
Truyền rằng có một cây đa 


Mọc trên núi nọ gọi là La-vang. 


Lầm sao chứng minh Đức Mẹ đá hiện ra tại La-vang ? 

Chúng ta có thề chứng minh việc Đức Бе hiện ra ở La-vang bằng : 
— Những lời truyền khầu nói trên. 

— Bằng những việc lạ lùng Рас Mẹ đã làm tại La-vang. 

—МА nhất là lòng thành kính của dân tộc chúng ta đối với Đức 
Mẹ La-vang, 


Lịch sử phải lấy tài liệu ở các bút tích, các di tích của đời 
xưa, nếu được tài liệu như thë không gì quý bằng. Nhưng đó .không 
phải là những tài liệu độc nhất. Các lời truyền khâu cũng có một giá 
trị lịch sử, Lúc Trần-rong-Kim viết quyền Việtnam sử-lược, không 
những đã dựa bút tích, nhưng còn dựa trên lời truyền khầu. Và lại 
những lời truyền khầu về Đức Mẹ La-vang không có gì là quá đáng 
làm cho chúng ta phải hö nghỉ. 

Ngoài ra. các lời cŠ truyền, các việc Đức Mẹ đã làm ở La-vang 


làm cho chúng ta càng tín chắc Đức Mẹ đã hiện та ở nơi đây. 


Theo lời cò truyền khi Đức Mẹ biện ra, đã dạy những người 
đang trến n tại Lạ-vang Và đang đau ëm, hái lá xung quanh nấu nước 
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абар sẽ được lành, sau ai сб lòng tin cậy ở phép tắc Đức Mẹ, gặp 
khi bệnh hoạn nguy khốn, chạy đến khần cầu với người, hái lá nhồ cỗ 
trong vườn nhà thờ, đem về пап uống, đặc: dán тї vào các nơi ng 
độc, ơn Đức Mẹ thương đã được lành cách lạ. Nên những người 
dën viếng La-vang, thường hái nắm lá hoặc nhồ nắm cỏ, хіп làm phép 
dem về phơi cất phòng khi lâm bệnh nấu uống, và nhiều người đã 


được ơn Đức Mẹ cứu chữa. 
Thí dụ như tích sau này : 


Đời Tự Đức, tại La-vang có một người dau mụn ung nơi со đã 
một năm trời, mụn cứ ăn loang và lũng thấu cô nhức nhổi lắm. Nhà 
ông lại nghèo khó túng cực, chỉ nằm đợi giờ chết. Vợ ông hết làng 
trông cậy Đức Mẹ, mỗi hôm đến nhà thờ đọc kinh kêu van khác lóc,. 
хіп Đức Mẹ cứu chữa chóng mình, 


Mật hôm kia đọc kinh, doan sấp mình truoc bàn thờ than van 
cầu xin như mọi khi Vì đã lâu ngày thức đêm sắn sóc cho chồng, 
nên mệt đuổi ngủ quên. Nửa đêm bà ấy thấy một bà đẹp để mặt 
mặc áo rộng hiện đến và bảo rằng : « Con hãy dậy шї về, đọc đàng 
có cành cây nào bà ngang đường, thì hái lá đem về sắc cho bạn con 
uống sẽ dược lành. Người ấy lật đật dậy ra về, dọc đường có ngành 
cây bò ngang liền vội vàng tuốt một nắm lá đem về sắc cho chồng. 
Sáng ngày dậy rở lá coi, thấy chỗ lủng đã lấp miệng liền da. Người 
vợ liền kề tự sự cho chồng và mấy người nhà nghe, rồi đem nhau 
đi theo con đường đã về hôm qua, tìm xem cây nào bò ngang ra giữa 
đường và đã bị tuốt lá, cho biết là thứ cây gì. Tìm hết sức mà không 
thấy cây nào bò ngang ra và bị tuốt lá cả. Ai näy đều cho đó là phép 
lạ Đúc Mẹ ban mà thôi Khải ba bến bữa, bệnh ông ấy lành đứt 
(Bút tích của cụ Phước Môn, diễn văn của Đức cha Hồ-ngọc-Cần, 


các lòi truyền khâu). 
NHÀ ĐÚC MẸ BỊ THIU HỦY. 
КЁ ĐỐT NHÀ BỊ THIÊU SINH. 


Ngày 7-9-1885, Văn thân vây làng Сб vvu, chém giết hơn 200 người 
c đạo đang ở nhà, đoạn vây nhà thờ, lấy rơm phóng hỏa, cả nhà 
thờ cháy rực lên, 400 bồn đạo ở trong đều bị cháy hết, 
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Qua ngày sau, Văn-thân kéo vào La-vang, bồn dạo La-vang biết 
trước đã dem nhau trốn ап ở núi ха, Vãn-thân thấy các nhà bỏ hoang 
thì hôi? các của cải trong nhà đoạn đốt hết các nhà ấy, chỉ trè nhà 
thờ không dám đốt, vì nghe tiếng Đức Mẹ linh lắm và kéo nhau ra về. 


Trưa ngày sau đó là mồng 9, có người ngoại đạo tên Thơ cón 
ông. Mẹo, ngụ làng Phú-long, ở xóm Bóc. Nó đến La-vang thấy các nhà 
đã bị thiêu hủy, thấy chỉ còn nhà thè dë lại, nó liền thắp lửa đốt di. 
Chẳng biết vì sao cũng chiều hôm ấy, toán Văn-thân hôm qua kếo trở 
lui vây nhà ông Mẹo, đốt са nhà trên nhà dưới. Ông Meo, thằng 
Thơ và vợ con nó đều chết thiêu hết. Chỉ làm bấy nhiêu rồi Văn- 
thân kéo nhau ra về. Có lẽ vì tội đến đền thánh Đức Mẹ, khiển nên 
cả nhà nó phải chết khốn nạn nhưxậy. Nhà ông Mẹo cháy nhưng vườn 
lấy còn, ở tại xóm Bốc làng Phú-long. Người trong xóm còn nhớ 
tích ấy vì đến пау mới có 75 năm (diễn văn của Đức Cha Cân có 
kề lại tích này). 


Nhà thờ Đúc Mẹ cháy, nhưng bàn thờ Đức Mẹ và mấy chân đèn 
säng chỉ cháy xém vậy thôi Mấy đêm sau các bón đạo còn núp ân, 
xa xa trông thấy nhà thờ đèn thấp sáng rực và nghe thấy có tiếng đông 
người đọc kinh đèn hát тар ràng vang dội... (lời có truyền), 


Khí loạn Văn-thân vừa yên, bồn đạo La-vang lui về, biệp nhau, 
lên núi đốn säng, být tranh làm lại nhà thờ Đức Mẹ trên nền cũ. 


Mấy tích này người ta còn năng nhắc tới, làm cho tích truyện 
-La-vang chẳng những không biển chìm trong quên lãng, mà còn làm 
tăng thêm lòng sùng kính Đức Mẹ. Và không biết bao nhiều truyện 
khác trống tập bút tích của Linh mục Nguyễn-linh-Kinh, cha sở họ 
La-vang đề lại (Xem Đức Mẹ La-vang. Nhà in Phan-thanh-Giản... 1955). 


3.— Nhưng không chứng cớ nào hùng hồn bằng tấm lòng sùng 
kính của dân tộc Việtnam đổi với Đức mẹ La-vang. Lòng thành 
kính ấy đã biều lệ ngay sau khi Đức Mẹ hiện ra tại La-vang. Những 
người bồn đạo vì đã được Đức Mẹ hiện ra, được Đức Mẹ ủi an cứu 
giúp trong lúc bắt đạo, những người ấy không thề quên Өс Ме, các 
người ấy đã luôn nhắc nhở đến Đức Mẹ. Nhờ đó mới có sự lưu 


truyền việc Đức Mẹ hiện ra дёп nay. 
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Nhưng vì đời ấy giáp lũy đồn Quảng trị toàn là rừng núi bụi bờ, nơi 
đồi cao, nơi thú dữ như beo rừng, voi, cọp, đàng xá không có, chỉ có một 
vài lối đi nhỏ hẹp quanh co, đường di lối lại rất nguy hiềm, nắm ba người 
lơ thơ không dám di. Mặc dầu hằng ghi nhớ ơn Đức Mạ, nhưng họ 


không thề di viếng Đức Mẹ một cách thường xuyên được. 


Ngoài ra những trở ngại ấy, các giáo hữu lại phải trải qua những cơn 
bắt đạo liên tiếp đời Miah Mạng, Thiệu-Tr, Tự-Đức, Văn-Thân... Dầu 
vậy, năm nào cơn bắt đạo hơi diu, cha sở và bồn đạo C3-Vưu, vào dịp 
đầu năm, hội nhau từ 30 đến 50 người, dài gây, thanh la, mō cồng 'vừa 
di vừa đuôi сор, kéo vào viếng Đức Mẹ. Về sau mỗi lần đi, họ lại cáng 
tượng Đức Mẹ theo, có một toán cầm cờ hầu tượng. Năm 1925, lúc kiệu 
minh niên ở La-vang, linh mục Ignatio Dóng có kề lại rằng: Lúc ngài 
còn nhỏ ở giúp việc cho cha già Huấn, cha sở họ С$-ути (1882), ngài có: 
di theo hầu cha Huấn vào La-vang cách như vậy một lần. 


Không những vì đàng xá xa xôi, còn ngắn trở vì những cơn bắt đạo. 
Năm 1886 lúc Văn Thân không còn khuấy khuất, Bề. trên trong đạo dinh 
xây cất một ngôi nhà thờ ở La-vang. Công việc bắt đầu từ năm 1886 đời 
cha Bonnard (cổ Bồn) làm cha sở họ Cồ-vưu, mãi дёп năm 1900 mới hoàn 
thành dưới đời cha Caspar. 

Nhưng vì nhà thờ quá nhỏ hẹp, nên nấm 1924, Déc cha Allys giao 
cha Morineau việc xây cất một ngôi nhà thờ lớn hơn và chính là ngôi nhà 
thờ hiện nay ở La-vang. 

Lòng thành kính của dân tộc Việt-nam đối với Đức Ме La Мапе càng 
ngày càng bành trướng và trong năm 1958 đã có đến 600.000. người đến 
kinh viếng Đức Ме. 

9. ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU. 


Lịch sử địa phận Qui-nbơn sẽ thiểu mất một nét đặc sắc trong đời 
sống công-giáo nếu lịch sử không nhắc đến sự kiện Đức Mẹ Trà kiệu (1) 

Non một thế kỷ nay, Trà-kiệu tên một làng nhỏ bé dá lừng danh khắp 
non sông nước Việt và đã ghi vào giáo sử Việt-nam một trang chiến thắng 
vẻ vang của con cái Đức Trinh-nữ Maria. 


(1) Phan-phát Huồn CssR. Việt-nam Giáo Sử I trang 372. Trong mục 
пау đã nói đầu dú chi tiết. 
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Ai đi trên đường thiên-lý, qua tỉnh Quảng-nam, hãy rẽ về phía Tây 
hướng quận Duy- Xuyên, sẽ gặp một ngôi thánh đường xinh đẹp đứng hiện 
ngang trên đỉnh đồi chót убт : đó là nhà thờ Trà Kiệu dâng kính Đức Mẹ 
với tườc hiệu : < Đức Bà phù hộ các Giáo-hữu ». 


Trà-Kiệu (thuộc quận Duy-xuyên tỉnh Quảng nam) không rộng lắm, 
chỉ độ vài cây số vuông Phía đông có hòn Bửu-châu non Trọc hoặc Trược), 
phía Tây có ràng đồi Kim-sơn (hòn Bằng), phía Nam có lũy Chiêm-thành 
và phía Bắc là một dãy cát trắng bằng phẳng. Dân-cư ở đây không đông 
lắm, chỉ độ hơn 3.000 người, toàn là công-giáo. 


Trước đây theo các tài liệu và di-tích đề lại, Trà-Kiều là thành trì 
của người Chàm. Mãi đến 1684, nhờ cuộc Nam tiến, một nhóm người phía 
Вас (phần nhiều là người Hà- đông, Thanh hóa, Nghệ-an...) đã trần vào 
lập cư ở đây. Но. là những người công-giáo tụ họp thành một khu vực 
đề bảo vệ tín ngưỡng. 


Năm 1883. sau khi vua Tự-Đức tháng hà, phong-trào Cần-vương 
nồi dậy, Chương-trình < bình Tây sát Tà > được thi hành triệt đề. Đồng 
với số phận gian khó của giáo hữu khắp nước, ngày 1-9-1885, Trà-kiệu bị 
bao vây cách bất thình lình. 


Giữa lúc nguy cấp khốn khá, chỉ còn năm khâu súng cũ, năm khầu 
nạp hậu và 40 viên đạn. lương thực không có, không ai tiếp viện. Cha 
sở (cha Bruyère) cũng như giáo dân Trà-kiệu chỉ biết chạy đến kêu xin 
Đúc Mẹ. 


Hai mươi mốt ngày liền trong vòng giao chiến, giáo-hứu dùng giáo 
mắc chống cự và trước mỗi lần хар trận, toàn thề nam nữ già trẻ đến thắp 
nến trước tượng ảnh Đức Mẹ đồng trinh qui lần hạt. Sau mỗi cuộc chiến 
thăng, họ trở về quỳ tạ ơn, có khi bàn tay hãy còn dính máu. 

Những ngày đầu giáo dân nản lòng vì quân số địch vô kề và đầy đủ 
võ khí đạn dược- Dich quân đã chiếm căn cứ trên hai hồn Bửu-châu và 
kim-sơn đặt súng hang nặng bán vào làng Trà-kiệu, như thë họ có thề 
chiếm cứ bất kỳ lúc nào. Nhưng may, quân họ thiểu tinh thần đoàn kết, 


nên sức mạnh của cuộc tân công giảm bớt đi. 


Riêng về giáo-hữu Trà-kiệu mỗi lần ra trận chiến, họ dùng khâu hiệu 


a Giêsu, Maria ». Cầm cự mãi khiến họ quen vời giáo mác và không 
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còn biết sợ sêt, và tử ngày mồng năm trở di, họ cổ đánh trà kịch 
Кет đề giải vòng vây. Dich quân rào làng phía Đắc và chất nhiều 
тот та đề chân đường thổi lvi của giáo-hữu và đốt lây tre làng. 
Nhưng qua ngày mồng 7, giáo-dân đã чо! được người chỉ huy địch 
và phá được lối di... 


Những ngày sau, từng phát đại bác, thần công từ hai ngả Đông, 
Tây tới tấp nã đạn vào nhà thờ Trà-kiệu, nơi tượng trưng tỉnh-thần 
của đồng-bào công-giáo. Địch-quân cổ tập trung lực lượng đề lập môt 
cuộc tồng tấn công, vì chúng đá bị tốn của hao binh trong thời-gian 
khá dài. Một khâu súng hạng nặng của địch quân đặt cách nhà thờ 
độ 200 mét, do một võ-quan chuyên môn điều-khiền bắn phiều phát 
vào nhà thờ mà chỉ trống một phát nhẹ, dẫu tích ngày nay hãy 
còn. Về sau võ-quan ấy thứ rằng cổ ý bắn người dàn bà xinh дер, 
áo trăng tỉnh, đứng ngay trên nóc nhà thờ mà cứ bšn quá cao, chỉ 
trúng có một phát thôi, 


Cả ngày ấy và ngày hôm sau, địch-quân chỉ chiếm cứ trên đồi Kim-sơn 
kêu rằng + Lạ thật, người đàn-bà kia cứ đứng mãi trên nóc nh 
thờ, đà ta cổ nhằm thế nào cũng không bắn trúng *. Cha sở và giáo- 
dân đều nghe nói, nhưng nhìn lên thì không trông thấy gì. 


Ngoài ra địch quân còn thấy nhiều hài-nhi mặc áo đổ, áo trắng 
từ trên không xuống lũy tre xanh, tay cầm gươm bạc sáng ngời, đánh 
giúp anh em Công-giáo. 


Những đoàn voi của địch do Chưởng Thủy-Tý chỉ-huy định vào 
phá phách, nhưng bị anh em Công giáo đem đuốc һо voi, voi sợ 
cbay. Riêng Chưởng Thủy-Tý bị hạ thủ đem về. 


Ngày 21 tháng 9, ngày giải vây, quân ta định chiếm lại đỉnh non 
Trược là nơi địch-quân còn chiếm làm chỗ quan-sát. Quân Công-giáo 
bao vây ba mặt chân đồi. 10 thanh-niên xung-phong dùng chiến-thuật 
du-kích đề đột nhập vào căn cứ của địch. Bị thất kế, địch quân dùng 
voi đánh trả, nhưng voi không chịu tiến, lại giật lài.. Người quản 
tượng kêu lên. ; < Voi chẳng chịu đi vì quân kia đông quá. Kia xem 
những toán quân xuống qua lũy tre. Ta phải chạy thôi, vì quân đạo 
đông quá » | Giáodân nghe nói nhưng nhìn lên không thấy gì. Sau 
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khi hô khâu hiệu « Giêsu, Maria, Giuse, > anh em Công-giáo tån- 
công lên đồi, địch-quân bö chạy tấn loạn .. 


Sau trận chiến-đấu, giáo húu Trà-kiệu thiệt mất 40, còn địch 
quân có khi trên 300. Giáo-hữu còn lượm được của địch bồ lại ba 


khâu đại-bác súng hiệp và nhiều đạn dược, một kho trữ gạo -. 


Từ ngày được ơn Đúc Mẹ thương Бап, giáohữu hằng ghi nhớ 
và tò hết tình саш mến ơn Người. Mười ba năm sau (1898) một деп 
thờ xinh đẹp được xây cất ngay trên dỉnh non Trược đề ghỉ ơn và 
dâng kính Đức Mẹ với tước hiệu < Đức Bà РЫ Hạ Các Giáo-Hữu > (1) 


Trong những năm khói lửa (vào khoảng năm 1953), khi các vùng 
quê còn bị Viët-Cóng quấy rối thì đỉnh non Troc (nhà thờ núi) được 


dùng làm đồn binh: đề bảo vệ an ninh cho các vùng lân cận. 


Người ta thuật lại có một lần, Việt-Cậng vào được nhà thờ núi, 
chúng phá phách làm tượng Đức Mẹ võ ra thành nhiều mảnh. Ít ngày 
sau giáo-dân đến kính viếng thấy vậy liền lấy hàm đạn bỏ những mãnh vỡ 
ấy vào định đem chôn.cất cần-thận ở một chỗ xứng đáng nhưng công-tắc 
chưa xong thì bị báo động đành phải khiêng gửi tại nhà ông từ 
Ngọc ở giữ nhà thờ gần đó. Đêm đến, Việt Cộng kéo quân vào lục 
soát đề tìm kiếm khí giới, chúng gặp ngay hàm ấy, liền thay phiên 
nhau khiêng đi và cứ yên trí là hòm đạn. Khi đến bën đò Gặp (thuộc 
xã Xuyên.ITrường) cách nhà thờ núi độ 500 thước, chúng xúm nhau 
mở ra xem. Đạn thì không thấy mà chỉ thấy toàn mảnh vỡ của tượng ảnh 


Đức Ме, chúng liền đồ ngay vào bụi tre gần đó rồi bà di. 


Từ những ngày sau, cứ mỗi đêm vẻ, từ trong bụi tre rậm rạp 
tỏa ra ánh sáng chập chờn... Lương dân trong vùng thấy thể lấy làm 
quái lạ, liền tìm đến báo tin cho giáo-hữu Trà-kiệu được biết. Giáo- 
dân đã đến lượm những mảnh vë của tượng ảnh Đức Mẹ kiệu về 
cất một chỗ xứng đáng. Từ 46, ánh sáng ban đêm trong bụi tre 
không còn nữa. (2) 


(1) Sử dĩ anh em công-giáo đã cầm khí giới ch? vi lý do tự vê chính 
đáng. 
(2) Đức Mẹ Tràả-kiệu. Kj-niệm bể mạc піт Thánh mẫu 1958 trang 33. 
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Qua mười nám chiến tranh, Trà-kiệu cũng cùng số phận với bao 
nhiêu làng mạc ở thôn quê, phải chịu cảnh tiêu diệt tan nất dưới màn 
trời tang tóc, Nhưng có một điều khác hån là bén trong vẫn còn tiềm 


tầng một $ chí bất khuất, một sức đấu tranh đề bảo tồn lý tưởng của 
những người con tin cậy ở Mẹ. 


Ngày nay Trà kiệu đã trở lại cảnh sống êm dëm của một địa sở 
công-giáo trong thời bình. Ngôi thánh đường dâng kính Đức Ме tại 
đỉnh non Trọc được dự trù xây cất lạ. Vi trí quanh đồi được sửa 
chửa rộng rãi quang đảng, 


Trong mấy năm gần đây, nhất là trong năm Thánh Mẫu 1959 
các đoàn giáo lë Trung Nam lần lượt đến kính viếng và cầu xin. Số 
giáo-hüu ngày càng tăng khiến cho địa sở càng thêm đông đúc. 

, Trà kiệm với thời bình có thề trở nên một nơi kính viếng sầm uất. 
của địa phận Quy-Nhơn. 

Đức Mẹ Häng Cứu Giúp La-Mã. 


“Trong đời Đức cha Ngô-đình-Thục cai trị địa phận Vĩnh-long, đã 
nhóm lên không những trong địa phận, mà trong toàn quốc Việt-nam, lòng sàng 
kính .của giáo dân đối với Đức Mẹ hằng cứu giúp. Họ rủ nhau di kính viếng 
Đức Mẹ tại họ La-mä và sau đây là gốc tích của lòng sàng kính ấy (1). 


Việc sùng ái tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được các tu-sĩ 
dòng Chúa Cứu Thể giảng truyền, và ngày nay đã được phô biển khắp 
nơi trong nước. Mẹ Hằng cứu giúp đã ban rất nhiều ơn ích cho những 
người thành tâm khần nguyện Mẹ, giáo cũng như lương và hiện nay không 
сб nơi nào mà không. thấy ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu giúp, từ trong các ngôi 
thánh dường cho đến tất cả các gia đình đến những miền hẻo lánh xa xôi. 

Người ta đá xôn xao bàn tán về Bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu giúp. 
Tại La-mä, bức ảnh sau một thời gian bị dìm dưới bàn lầy, không cồn 
hình dạng, bỗng lại hiện ra rõ rêt đẹp dë và như nhiều người nói bức 
ảnh ấy đã làm nhiều phép lạ. Từ đó đến nay bức ảnh Đức Mẹ vẫn 
được tôn sùng tại họ La-mã, và giáo-hữứu thập phương tới kính viếng 
rất đông. Năm 1957, họ La-mä lại khánh thành một ngôi nhà thờ mới kính 
Đức Ме, lôi kéo hàng ngàn giáo-hữu đến dự 


( Вау chúng lôi đứng vë mặt lịch-sử: đề vilt vë sự tôn sùng оа 
hành kinh Đức Mẹ, còn vë sự lạ ở La-Mã (Bẽn-tre) có phải là phép lạ 
thật của. Đức Ме, hag không, là ngoài phạm vi của chúng lôi, cũng 
như người giáo hữu khác, chúng tôi phải chờ sự phán doán của Giáo-hội. 


564 


Tiều-sử họ Га-Мё (0, 

Hạ Га-ша mới thành-lập vào khoảng 1948-1949. Trước kia là một 
ấp thuộc làng Hiiệp-hưng quán Ba-tri, tỉnh Bến-tre, người ta thường quen 
gọi là Bầu Doi. Bầu Doi là môt cánh đồng rộng U-minh, đầy ngồi rạch 
nằm phía sau chợ Sơn Đấc, một chợ nhỏ trong làng Hiệp Hưng và cũng 
là một họ đạo được khai lập từ năm 1930 do công trình của cha sở Cái: 
Bông ở cách chợ Sơn Đốc 7 cây số. 

Năm 1946, vì nạn khói lửa, giáo-hữu Sơn Đốc phải tån cư xuống. 
Bầu Doi, chẳng ‘may Bầu Doi lại thành chiến địa, giáo hữa không tránh 
khối cảnh khó bom đạn, và vì thế cha sở Cái Bông cũng không đến chăm 
nom anh em gáo-hữu được nữa Giáo hữu Bầu Dei chạy đến xin cha sở 
Cái Sơn là Cha Phëró Dư coi sóc, vì thuận tiện đường thuyền. 

Được cha sở Cái Bông và Đức cha chấp thuận, cha Phêrô Trần-hữu- 
Dư đã lãnh coi họ Bầu Dot, còn được 5, 6 chục người rải rác, cha Phârô 


Trần-hữu-Dư liền cò động cất một nhà lá nhỏ đề mỗi tháng đến làm lễ. 


Ngày 11-11-1949 Đức cha Vĩnh-long có đến thăm giáo-hữu Bầu Doi, 
thấy cảuh khô và làng nhiệt thành của giáo-hữu, người mới dạy đồi tên 
Bầu Doi là La-mä, một tên đầy ý nghĩa và hy vọng. 


Sự lạ vè bức ảnh Đức Ме Hằng Cứu Giúp. 

Khi tån cư ra Bầu Doi, giáo hữu Sơn Đốc đã không quên bức ảnh 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Một đêm mờ ти, ông biện Nguyễn-văn-Hàạt 
lướt mọi aguy hiềm lần mò về Sơn Đốc, đánh bạo lên vào viếng nhà thờ 
khi ấy bỏ hiu quanh tan nát và gỡ tượng Đức Mẹ Hằng Cứu giúp đem về 
Bầu Боз. Ông biện Hạt đem tượng gửi tại nhà con trai của ông là Nguyễn- 
văn- I hành. 

Ngày 2-2-1950, một cuộc ruồng bố lớn của quân đội Pháp, nhà anh 
Thành cũng như bạo nhà khác, bị phá hoại và bức ảnh Đức Mẹ Hằng 
Cứu giúp mất tích 

Giữa tháng 5-1950, một bà già theo đạo Cao-đài tên là Võ-thị-Liễn đi 
xúc cá gặp bức ảnh ấy trong một cái rạch, nhưng bức ảnh không còn 
hình dạng gì hết, chỉ thấy sắc xám lem mầu bùn lầy, duy сб khung kính 
hãy còn nguyên Bà tri hô lên, nhiều người biết lại nhìn. Biết là bức ảnh 
gửi nhà Thành, Thành nhận bức ảnh đem về, nhưng vì ảnh lem luốc mất 
hình nên anh lấy đề che sương nắng nơi vách nhà thủng rách. 


(1) Đức Mẹ Hằng Cứn giúp tháng 3-1987 trang 44. 


Ông biện Hạt thấy vậy liền тау mắng con và Чет bức ảnh év 


nhà mình đề trên tủ thờ dưới tượng Trải tim. 


Ngày 7-10-1950, Bầu дої lại bị một cuộc khủng bổ nữa, nhà ông 
biện Hạt cũng bị bắn phá tan nát, Lúc ấy ông đang ở trong nhà cùng 
với đứa con 14 tuổi chạy trốn không’ kịp, hai cha con đành phải nằm 
rúp sau tủ thờ. Nhà ông bị bắn tứ phía, cột kèo xiêu dó, chỉ có chỗ 


tủ thờ là không việc gì. 


Cuộc khói lửa vừa tan, ông Hạt chạy ra chỗ tủ thờ, ông đứng 
sững sò trước một s lạ lùng: Đức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở 
dưới bùn hơn 3 tháng да phai nhạt hết hình, nay phút chốc lậ hình 
ra sáng tốt và xinh tươi lạ thường. Ông Hạt mừng quá tri hô lên, 
hàng xóm chạy tới xem, 


Từ đó giáo-hữu rất sôi nồi về bức ảnh lạ ấy. Nhiều người đem 
lòng tin. Cha Luca Sách, cha sở bọ Cái Bông. với sự dè đặt, rước 
tướng ảnh ấy vë tại nhà thờ Cái Bông Đến ngày 20-6-1951, sau khi 
đã trang hoàng lại nhà thờ, các bền đạo rước Đức Mẹ về La-mä cách 


trọng thề có cả các giáo-phái trong làng đến dự, 


Nhà thờ [а-та tr nên trung tâm thành kính cho các giáo-hữứu 
toàn-quốc. Nhiều phái đoàn ở các nơi luân phiên дёп kính viếng, Đáp 
lại lòng tin tưởng của con cái, Đúc Ме đã ban rất nhiều ơn hồn xác. 
Theo lời nhiều người thuật lại, thì đồng bào bên lương hay được Đức 
Mẹ ban trợ hơn giáo-hữu, vì thế đã có nhiều người xin tòng giáo. 


Но La-mä trước dây chỉ vón vẹn có 50 nhân danh, пау đã lên quá 500. 


Tại nơi gặp ảnh la, đã xây một đài kỷ-niệm nơi rạch, trưng ảnh 
Đức Mẹ với bàng chữ < Nơi gặp ảnh Ме», Giáo-hữu đi xuồng ra 
viếng và тйс nước đem vé. Nhà thè cũ họ [а-та nay đã thay thể 
bằng một ngôi thánh đường xinh xinh dài 35 thước, rộng 16 thước 
với cây thấp cao 19 "thước. Chốn đồng hoang đã thành nơi đề hộ 
thâm trăm, qua lời kinh tiếng hár, loang tổa một niềm дао vị vô cùng 
linh thiêng êm dịu. 


Dip lë khánh-thành thánh dường họ La-mãä đã cử hành trọn 3 ngày 
12,13,- 14 tháng 1-1957 do 5 Đức Giám-mục thay phiêu nhau chủ lễ với sự 


906 


thạm-dự của hàng trăm linh-mục, 10-51 pam nữ và hàng vạn người lương 
giáo, đã là một dịp biều dương lòng tin tưởng mạnh më đổi với Đức 
Mẹ, và bức ảnh lạ kia chắc từ nay sẽ càng được hiều biết tôn sùng 
hơn nữa.. 

Đến năm 1960 vì tình thế chưa được ön định hån, nên việc đi 
viếng La-mả có phần khó khăn, nhưng hi vọng rằng sau lúc hòa bình 
trở lại giáohữu lại được tự do đến kính viếng Đức Mẹ tại đền 
thờ của Người (1). 

4. ĐẠI-HỘI ТНАХИ-МАС. 


Trước tiên đại -hội Thánh - Mẫu được trù dinh khai-mạc vào 
tháng 12 năm 1958. Đúc cố Giáo hoàng Piô XI đã chấp thuận 
lời thỉnh cầu của các Đức Giám-mục Việtnam và đã chọn- Đức 
Hồng y Gregorio Phêô XV Agagianan quyền Độ-Trưởng Thánh-bộ 
Truyền-giáo làm đặcsứ dđại-diện Người chủ-tọa Đại-hội. Bất ngờ qua 
tháng 10 năm 1958, Đức thánh Cha Piô XII tho bệnh và từ trần. 
Giáo-hội Viét-nam đình chỉ việc tổ-cchức đạihội đề thọ tang Đức 
Piô ХИ và chờ lệnh Đức Giáo.hoàng mới. Sau khi tức vị, Đức 
tân Giáo hoàng Gioan XXIII, y theo ý định của Đức tiên Giáo- 
hoàng, đã chẳng những cho phép mà còn khuyển-khích mở đại - hộ; 
Thánh Mẫu tại Việtnam, và cũng đặc cử Đức Hồngy Agaginan 
làm Đặc sứ, Chính Đức Khâm-sai Caprio đã dem tin mừng này tử 
Roma về Việtnam trong tháng 11 năm 1958. 

Được lệnh Tòa-thánh сһо >п dại-hội Thánh-mẫu, các Đức Giám- 
mục Việt.nam đã ban hành một thông-cáo ngày 7-12-1958 giải-thích ý- 
nghĩa đạihội, khuyến-khích chuân-bị tinh-thän (học hỏi dọn lòng) đề 
hưởng nhờ những ơn ích thiêng-liêng, kêu gọi sự hưởng ứng và tham 
gia t6-chức của giáo-»sĩ và giáo dân, nhấn mạnh vë những mục tiêu 
cầu-nguyện theo ý Đức Thánh cha Р ХП 


— Cầu xin Đức Mẹ đem các người còn ở ngoài Hội-thánh 
vẻ với Chúa và Chân-lý, 

— Cầu cho người tội lỗi được ơn trở về với Chúa, 

— Cầu cho thể-giới được hàa-bình, 

— Cầu cho Hậi-thánh được tự-do. 


(1) Мабп biết chỉ tiết nề Đức Mẹ Гает, xem Sự lạ ó Lana, Long 
Hü dn-guận quất bàn tại Vĩnhilong năm 1956. 
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Chuồn Ы tinh-thần : 


Trong thơ chung ngày 7-12-1958, các Đức Giám mục đã kêu gọi 
sự chuần-bị tỉnh-thần của anh chị em giáo-hữu. Thè theo ý ấy, ủy-ban 
tồ‹chức đã xin các xứ, họ, tu-viện tô-chức một tuần tam-nhật kích 
Đức Mẹ trước ngày đạ hội và đá nhờ các Dòng, các chủng-viện 
soạn những đề-tài học hỏi trong những ngày ấy. Việc chuân-bị tinh- 
thần đã được hưởng-ứng khắp nơi từ thành-thị đến thôn-quê. 


Хау dựng nghinh dồi : 
Và phương-diện vật-chất, việc xây dựng nghĩnh đài là phần việc 
chánh của ban tồ-chức. Vì vậy một ít ngày sau khi bầu cử, ủy-ban đã 


xúc пёп việc ау. 


Nhà kiến-rúc Lêanh.Kim được mời giúp, đã thiếếlập một hoa- 
dó rất ý- nghĩa về sự liên kết giữa Đúc Mẹ và Hộithánh Viêt- 
nam : nghĩnh đài có hình < Con thuyền Hội-thánh Viët-nam > mà Đức 
Bà Maria là thuyền trưởng đứng giữa cánh buồm có hình hai chữ 
A.M. (Ave Maria). Trên chót buồm có ngôi sao biền (Maris stella) như 
ngọn hai đăng về đêm chói sáng và xây tứ hướng. 


Việc xây dựng nghĩnh đài do anh em Công binh đảm nhận, chỉ 
bắt đầu trong những ngày cuối tháng giêng 4.1 1959, nhưng đã hoàn 
thành đúng vào ngày 17-2-1959. Được như thể là nhờ sự làm việc 
không ngừng của anh em (trừ vài ngày tết). Có nhiều lúc phải làm thâu 
đêm đề bắt kịp thời-giaan. Đó là những người có công rất lớn trong kỳ 
Đại hội Đức Mẹ, 

Các о] Giáo-phầm và đồng-bào đến dự đạt-hội, 

Đáp lời mời của ủy-ban tô-chức, 20 vị Giáo-phầm ở Đôngg-nam-Á, 
Mỹ-quấc và Pháp-quốc 4а đến dự đại-hội Thánh-mẫu Việt-nam- (1) 


Đồng bào các địa-phận Việtnam và ngoài nước cũng nô-nức về 
dự đại-hội Thánh mẫu toàn quốc, lần đầu tiên Ban tiếp trú đã tiếp nhận 


(1) — Đức cha Phaolồ Yu-Pin, người Trung-hoa, Tồng Giảm-mục dia- 
phận Nam-kinh (Trung-hoa) bị Trung-Cộng trục xuấi, ngài lạm 
ngụ tại Nữu-ước trong một thời gian. 


— Эйе cha Michel Olcomendụ, người Pháp thuộc hội Truyyền-giảo Ba-lê 
Tồng Giám.mục địa phận Malacca-Singapour, 

— Đức cha Ruffino Santos. người Phí-luật.Tán, Tồng Giảm-mục 
Mamiia. 

— Đức cha Adriano Пјаја:ероеіга, người Nandương, dòng Tên, 
Сійт-тпс địa phận Djakarta (Nam- dương) đi theo ngài có cha thơ 
kỷ J. Nayons. 

— Đức cha Giuse Van Melckebeke, người Ві, thị sát viên các gido-hitu 
Trung-hoa vùng Đông пат А. 

— Đức cha Lorence Bianchi, người Y, Giảm-mục Hồng-kông. 

— Đức cha Gus{aue ®Raballand. người Pháp, Giảm-mục địa-phản Pnom- 
Penh. 

— Đức cha Phaoló Ro, người Đạt-hàn, Giảm-mục địa phận Colbasa 
(ĐH). 

— Đức cha Edigio Vagnozzi, người Y, Sử thần Tỏa-thánh lại Phi- 
аТап. 

— Đức cha Stefano Loesdregi, người Pháp, Giám-mục địa phận 
Vientiane. 

— Đức cha Policarpo Da Costa Vaz, người Bồ-đào-Nha, «Сійт-тис dja- 
„phản Macao. Bí theo ngài có một cha thơ ký. 

— Đức cha Phêrô Carrelô người Y, Giám-muc іа-рһдп Rajabury 
(Thai-lan). 

— Đức cha Phanxicó Chang người Tån-gia Ba, Giám-muc: Penang 

— Đức cha Alexandre Olalia, người Phi-liảt-Tên, Giảm-mục dia-phàn 
Lipa (Phi-luậi- Tân). 

— Đức cha Jean Rupp, người Pháp, phó Giám-muc dia-phån Ba-lê. 


— Đức cha Barlholemeo Kim, người Bai hàn, Giám-mne địu phản 


Chonju, | 
— Đức cha Jean Arnaud, người Pháp, Giảm mục dia-phán Thakkhei 
(Lào). 


— Đức cha боеіапо Alibrandi, St thần Tòa.thánh tại Nam-dương. 

— Đức Ông John Gordon, đại-diện Đức khẩm-mạng Tỏa-thánh tại 
Thái-lan оа Ма-іаі. 

— Đức Ông Тота Q. Avenido, người Phi.luật-Tân, bề trên địa-phận 
Dumaguete (Phi) đại-diện Đức cha Epiphanio Surban. 


trên 2.500 đồng bào ở Lào và các địa-phận : Huế, Qui-nhơn› Nha-trang, 
Kontum, Viính-long, Cần-thơ. Đây chỉ là số-người ủy ban: đã tiếp nhận, 
không thề biết được dich xác só người ở trọ nhà bà соп quen thuộc. 


10 giờ sáng chúa nhật I5-2-59 Đức cha Jean Rupp, phó Giám- 
mục Ba-lê đá làm lễ cho giáo-hữứu Pháp kiču. Trong buồi lễ, ngài 
giảng về hai vị giấm-mục tiên khởi Việtnam: Đức cha Lambert de la 
Motte và Đức cha François Pallu. 


Chiều chúa nhật, quang-cảnh nhà thờ Đức bà và công trường 
Hòa-bình trở nên rộn гір khác thường, nhà thờ, công trường và những 
đường phố chung quanh được trang hoàn như những ngày đại lễ. Đồng 
bào công-giảo Saigon và ngoại ô tế tựu về đây dự cuộc nghênh 
rước 20 vị Tồng Giấám-mục, Giám-mục và Đức Ông ngoại quốc từ 
nhà cha Sở vào nhà thờ Đức Bà và dự những nghỉ lễ khai mạc. 

s 

Lúc cuộc nghinh. rước bắt đầu, các chuông nhà thờ ngân lên một 


hồi đài những tiếng Боап bỉ báo hiệu khai mạc Đại-hậi Thánh Mẫu 
Việtnpam„ nhà thờ chính Tòa quá chật hẹp nên một số khá đông đành 
đứng ngoài vì không thề len 151 vào trong. 


Các vị giáo-phầm ngoạn-guốc và các đức Giám-mục Việt-nam tiến 
vào thánh đường giữa hai rừng người. Xong cuộc nghĩnh rước, Đức 
Giám-mục Saigon tuyên bố khai mạc Đạihội Thánh Mẫu toàn-quốc. 


Ngài nhắc nhở đồng bào Những ngày đại-hội trước hết phải là 
những ngày cầu nguyện cho những người lầm lạc trở về với Hội thánh, 
cầu cho hòa bình trên lãnh thŠ và khắp thë giới,- cầu cho giáo hữu miền- 
Вас và Hội thánh thầm lặng > 

Tiếp theo đó, Đức Giám-mục làm lễ misša cầu xin ơn Đức Chúa Thánh 
Thần cho đại bậi được kết quả tốt đẹp. 


Đang lúc đó, 10.000 quân nhân: thuộc các binh chủng và các quân khu 
đã të tựu về sân.vận động Tồng-tham-mưu gần Tân sơn nhứt đề dự các 
nghĩ lễ đại hội Thánh-Mẫu tô-chức cho riêng quân nhân. 


Ngày 16-2-1959, giáo hữu cũng như chính quyền nghênh đón Đức 
Hồng-y đặc sứ Agagisnian. Dip đón Đức hồng-y đặc sứ thật là một ngày 
quan trọng trong lịcheử Việt-nam, chính một người ngoài công-giáo có viết 


trong nhật báo Buôi Sáng : Đặc sứ Tòa thánh sang Cộng-hòa Việt ваш chủ 
tọa đại-hội Thánh Mẫu. Đành vậy, nhưng ở đày chúng tôi không muốn phân 
biệt người đạo người ngoại, chỉ biết mình là người Việt-nam, cũng dü lấy 
làm vinh hạnh khi thấy đại-diện Đức Giáo-hoàng, đặc sứ Tòa-thánh lần đầu 
tiên trong lịch-sử đến nước nấy. Cảm thấy vinh hạnh là khi được biết 
Công-giáo là một tôn-giáo mạnh lớn nhất trên thể-giới có ngót 500 triệu 
tn-đồ, có một Đức giáo-hoàng, là cha chung của tất cả các vua chúa và 
giáo-dân trên địa cầu * (1). 


Lúc vừa mới đến phi-trường 19 phát đại bác chào mừng Đức Hồng-y. 
Ra nghĩnh đón Đức Hồng-y tại phi-trường, về phía giáo quyền, có Đức 
khâm-sứ Caprio, các Đức Giám-mục ngoại quốc và Việt-nam. Về phía chính 
quyền, có Phó Tồng-thống Nguyễn-ngọc Thơ, nhiều vị bộ-trưởng, dai- 
tướng Tồng-tham-mưu trưởng quân đội Việtnam Cộng-hòa, ngoại giao 
đoàn và nhiều nhân vật cao cấp trong chánh-phủ. 


Tại phi-trường, một số rất đông giáo-sĩ và đồng-bào cổng-giáo đã túc 
trực từ sáng sớm đề nghỉnh đóa Đức Höng-y. Vừa thấy bóng ngài, muôn 
vần tiếng hoan hâ nồi lên vang dậy. Một tiều дохо nhảy dù và ban quần nhạc 
trôi quốc thiều Tòa thánh chào mừng vị Khâm-sai đại-diện Đức giáo-hoàng. 
Cùng với Phá tồng-thống và đại-tướng, Đức Hồng-y duyệt qua các đoàn 
quân danh dw rồi lên xe vào thành phố. Оос đường từ phitrường đến 
dinh Gia-long, vô số đồng bào công-giáo các xứ, các họ, các hội đoàn 
công-giáo, đại-biều -các địa phận và nam, nữ tu-sĩ đại-diện các chủng viện 
và tu viện nhiệt liệt hoan hô và phát cờ chào mừng Đức Hồng-y. Trên 
xe, ngài không ngớt ban phép lành cho dân chúng đứng dọc theo hai bên 
đường. 


Trong những ngày đạihội, Đức Hồng Y đã di thấm các cơ sở, 
các dòng tu nam nữ ở Thủ-đô. Đề bë mạc đại-hội Thánh Mẫu và năm 
Thánh Đức Mẹ, một cuộc rước kiêu vô cùng trọng thề đã được tö-chức 
tại Thủ-đô. Các báo-chí ước lượng có 300.000 người tham dự (2). 

(1) Биді sảng 16-2-1959. 

(2) Le journal d Eatrême-Orienl 19-9-1959 : 

300.000 fidèles от suivi la grandiose procession finale, à Pissue de 
laquelle le cardinal a consacré solennelemenl le Viel-nam à P hnmaen- 
lóc Conceplion. 
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Tè 14 giờ ngày 18.2.1959, hàng chục vạn người thuộc các đoần 
thề Thủ-đô và các tỉnh thuộc Nam và Trung Việt cũng như những 
vùng cao nguyên đồn dập đồ về như nước chây trên các nẻo đường 
thành-phố Saigon đề tham-dự cuộc rước Кёп Đức-Mẹ. 


Đoàn người tham dự rước kiệu dài trên 3 cây số. Khi đầu đoàn 
kiệu đã về đến nghênh dài thì tượng Đức Mẹ Lệ Đức đặt trên một 
chiếc xe hoa và các vị Giáo-sĩ, Giám-muc chưa ròi chân khỏi tiền 
đường nhà thờ Đức Bà. 


Trong số những người tham dự cuộc rước kiệu, chúng ta nhận 
thấy chừng 1000 giáo-sĩ, 4000 në tu, hàng ngàn chủng sinh, hướng đạo 
sinh và các người công-giảo ngoại quốc : Đại-hàn, Ấn-độ, Ai-lao, Cao- 
mên, Trung-hoa, Pháp, Mã-lai, Phi-luậttân và đồng bào Thượng. 


« La présence d'un légat pontifical, déclare le cardinal. Agagiarian, 
veut ё!ге un signe dela confiance que PEglise et sow Chef ont dans 
l'avenir de ce noble pays ». 

Ce premier congrès тагіаї s'est achevé hier-midi dans Papolhéose 
dune proċession suivie par plisieurs dizaines de milliers de fidèles qui, 
pendant des heures, ort parcouru les rues proches de la cathédrale. Outre 
la foi qui s'est ainsi manifestée, celle procession a montré l'importance 
de l'organisation qui! fallut mettre sur pied, táche dans laquelle оп реш 
dire que le comité d'organisation а totalement réussi. 


Précédés de leur: bannière, les groupes de jeunes catholiques en 
blane immaculé, garçons et filles, étaient particulièrement remarqués 
pour leur attitude édifiante. 


Puis, sur la tribune aux couleurs de Marie, Mère de Dieu, le cardi- 
nal-légat bénit le Saint Sacrement et consacru solennellement le Viét-nam 
а Pimmaculée Conception.. Cette dernière cérémonie, empreinte d'une au- 
guste ferveur, se déroula en présence đe.tous les ргёіаіѕ éłrangers venus 
participer au Congrès et des représentanis des catholiques de France, 
du Laos, de.Thailande, de Malaisie, de Singapour, des Philippines, de 
Macao, du Caribodge, de Hongkong, d'Indonésie, de Corée et de Chine. 


Consacrée symboliquement aux martyrs Vietnamiens et au tricentenaire 
de la fondation des deux premiers vicariats apostoliques au Việt Nam, la 
troisième et dernière journée du Congrès апга été celle de la piété unis- 
sant dans un même amour non seulement des chrétiens mais aussi, comme 
Га dit le cardinal Agagìanian, tous les hommes de coeur. 
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Các đoàn thề diễn hành với các đoàn kỳ theo hàng ngũ rất chỉnh, 


të, vừa đi vừa һат. hay cầu nguyện, tay cầm một chiếc đền sắp. 


Gần đoàn kiêu là các vị Giám-mục áo choàng rộng, mỗi vị có 
hai linh-mục theo hầu. 


Sau hai giờ rưới diễn hành, đoàn kiêu vệ trước nghênh đài và 
nơi đây Đức-HồngV đá ban phép lành Minh Thánh Chúa cho toàn 
thề dân chúng. 


Sau ngày đại-hội, Đức Hồng-y đặc sứ đã đi thấm viếng Đà-lạt, Qui- 
nhơn, Ниё và Lavang. Công chào đá dựng trên suốt quãng đường 60 cây 


số từ Huế đến La-vang. 


Doc đường Đức Hồng-y đã dừng lại một địa điềm gần xứ Phô-Trạch 
nơi có đến 20.000 người тё tựu đề nghĩnh đón ngài. 


Ông tỉnh trưởng Quảng-trị đến đón Đúc Hồng-y tại ranh giới Thừa- 
Thiên —Quảng- Trị. 


ae e ne z 5 ЕСА 
Trời mưa tầm tả, nhưng dân chúng đông đảo vån tiếp đón Ngài một 


cách long trọng khi ngài đến La-vang. 


Trước sự đón tiếp nóng nhiệt ấy, Đức Hồng-y nói: < Các con thân 
yêu, ta cầu mong cho ơn Thánh Sång và ơn lành của Chúa đồ xuống trên 


các con như những giọt mưa'rơi xuống Lavang trong lúc này °. 


Sau khi ban phép lành Tòa thánh cho mọi người, Đức Hồng-y khói sự 
thánh lễ, thánh lễ sau cùng của Ngài tại Việt.nam. Lễ xong, Đức Hồng-y 
ký vào cuốn só vàng của nhà thờ Đức Mẹ Lavang và ghi mãy dòng bằng 
langữ này « Tôi cung kính quỳ trước đền thờ này dưới chân Đức Mẹ: 
với một niềm hiển thảo một dạ tôn sùng và một lòng tin bất diệt, đề khần 
cầu Đức Me xuống hàng hà như những hạt mưa từ trởi rơi xuống, cho 
nước Việt Nam và giáo hội Việt Nam, tất cả những ơn lành, đề duy 
trì hòa bình và thịnh-vượng cho xứ sở và Giáo-hội Việt-nam, và như thể 
làm sáng 15 sự vinh quang của Chúa Kitô vua, sự huy hoàng rực rỡ của 
Đức Ме, đề cứu rỗi các linh bền và đề cho hết thầy trở nên một đoần 
chiên đới quyền chủ chiên ». 

Sau lúc cáo biệt Tông-thống Ngô-đình-Diệm, Đức Hồng-y rời Việt- 

Nam đề lại một mối thịnh tình sâu xa trong lòng người dân Việt. Các báo 
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сш đã nói lên sự khám phục của họ đối với Đức Hồng-y (1). Sự hiën từ, 
sự nhân ái, sự thánh thiện hiền hiện trên khuôn mặt thanh tú của ngài, trong 
ánh mắt sáng mầu đạo hạnh của ngài và cả trong những cử-chỉ vừa cao quí 
vừa khiêm tốn của ngài. Ai quên được hình ảnh Đức Höng-y đặc sứ khi 
ngài chấp tay trước ngực, đầu khiêm nhường cuối xuống đề nghe đọc Sắc 
lệnh Đức giáo-hoàng cử ngài làm Đặc sứ trọng buði lễ tiếp rước ngài theo 


nghi lễ Giáo-hội ở trước nhà thờ Đức: Bà Saigòn > 


Đức Hồng-y lạt. ng lời nói riêng với từng người. Ngài khuyến khích 


các dòng nữ tu «Các con.là vinh quang của Giáo-hội, các con hắytự-hào >. 


Ngài khen ngợi £á©-chị phước bác ái? * Các con là hào quang 


bác.ái của “Chúa. án... Không có những cái mũ trắng của 


сас con, nhiề n hoàn cầu không được như ngày пау. ». 


Ngài nhắc - nhớ. thạn in họcsinh + Các соп là tương lai của 


Giáo Bội, quốc chúng con, của nhân loại >. Ngài đề cao đồng 


(1) Báo Вб 
dàn lộc tong тс 


nũàÿ », йо ад ТВ « Tuần ш. noi đâu, tôi đã 
kinh. cần chào.: gD 


с Hồng; y ж шаш, đế sử жаи đại diện 
Đức Giả 41-1 


tăng này dë tiễn ата Pite. Tôi vån còn 


thấy mãi sự hiền tứ: " 81 "лїп Hiện của. ˆ ngài da hiện trên khuôn 
mät thanh Iñ, cao quý, có: đối mất sáng màu nhân đức, có bộ râu 
của nhà hiền triết và luôn luôn điềm mội nụ cười khả ái biều lộ 
dầu tỉnh-thương. Đũng như ông P.ĐT: đã vičt trong V.T.X. : обі 
cử chỉ dịu dàng оа khiếm іп, обі dụng nhan hiền từ phúc hậu ấu, 
Đức Hồng-y Đặc-sử chê drong một ngày đầu tiên lrên trên йй! nước 
này, là đã chính phục cå một dân lộc. Hơn một lần, tôi thủ thật 
обп là kể ngoại. Nay nói rổ thêm, vì phận sự của kế uiết. bảo hơn 
20 пат пау, tôi đã gặp biết bao các nhằn-uật ngoại.quốc từ chánh giới 
đến lôn-gido, nhưng chưa có vi nào chỉnh phục lỏng kinh mến của 
lôi mau chóng và sân đậm cho bằng Đức Höng-y Đặc-sứử Agagianian.» 
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bào miền Thượng: “ Hëi các con yêu quý động bào miền thượng 
Việt-nam, ngày xưa Chúa cũng yêu đồi núi lắm. O trên núi Người 
dạy kinh Phúc thật, kính Lạy cha, Người chu đóng đanh, Người 


lên trời... 


Với “những lời và những cử chỉ nhân ái như trên, Đức Нӧпе-у 
Đặc-sứ да hoàn-toàn chỉnh phục trái tim của dân-tộc Việt, 


Cuộc đạihội Thánh-mấu tại Saigon là một sự kiện quan trọng 
trong lịch-sử không phải của địa-phận Saigon, nhưng là của toàn-quốc 
Việt-nam. 


Đến đây chúng ta đã di một đoạn đường tuy vån trong giai 
đóạn lịhsử của Giáo-hội Việtnam (1933-1960), nhưng một đoạn 
đường trên đó chúng ta đã phải dừng lại đề kiềm điềm không biết 


bao là yếu-tố lịch-sử quan-trọng. 


Lịch-sử Giáo-hội bất cứ ở đâu và thời-đại nào: quá khứ cũng 
như hiện tại và tương lai, là một lịch‹sử tranh-đấu. Nhưng Giáo-hội 
không tranhđẩu bằng уй khí, đạn dược, vì vũ khí và đạn được là 
những gì vật chất mà đã là vật chất thì theo định-luật' của bàn thể 
vậtchất, phải tiêu diệt. Tất cả lực-lượng của Giáo-hội dựa vào sức 
mạnh thiêng-liêng của Giáo-hội. Những đạo-binh của vua chúa La-mä 
đã từng bách chiến bách thắng và đã từng làm bá chủ một phần đất 
thế-giới, đạo binh ấy cúng không đủ sức đề tiêu diệt Giáo-hội Công- 
giáo, Hitler với tất cả những khí-giới tố-tân và mật bộ-đội tinh-nhuệ, 
thết lên một tiếng là đã làm cho thế-giới kinh hoàng, cũng không có 


đủ lực đề ngăn сап sự bành trướng của Giáo-hội. 


Ngày nay lực lượng Công-sån đứng lên công-khai chống-đổi với 
Giáo hội ở đất nước chúng ta, thì Giáo hội cũng sẽ xây дар vinh- 


quang của mình trên sự tiều-diệt của Cậng-sản, 


Trên quả địa-cầu này dš thấm máu của biết bao anh hùng tử 
đạo, bọ là những cụ già đầu tốc trắng phơ hay những em bế ngây 
thơ non dại, họ là những cô gái thầy mị dáng yêu hay những bà lão 
lưng còng thân yếu, tất cả những hạng người ấy không phân giai-cấp 
trong xã-hội không phân chúng-tóc màu da, dš hiên ngang chiến-đấu 


ё báo vệ Đức Tin của Giáo-hội. 
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Họ là người của bốn-phương và của muôn thë hệ, nhưng cùng 
chung -một ý-chí, một niềm tin tưởng vô biên ở đấng Tối Cao bất 
diệt. 

Chính lòng tintưởng ấy đoàn-kết tất cả mọi người Công-giáo 
trong cuộc đấu-tranh với Satan và muôn nghìn vạn trạng của nó, 
Chúa Kiô 48 chết, đã thắng sự chết và Satan thể nào, thì Giáo- 
hội của Ngài cũng phải trải qua đau khó, phải thắng đau khó như 
vậy. Đó là một sự kiện lịchsử đá và đang diễn ra trên đất nước 
Việt-Nam của chúng ta. Tin vào Chúa đá thắng sự chết và Satan, 
chúng ta cổng tin mãnh liệt vào sự toàn thắng cuối cùng của Giáo- 
hôi Việt-Nam, 
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IV,— Dòng phụ trách công việc bác ái 
1) Dòng Salesien Don Bosco . 
2) Dòng thánh Gioan Thiên Chúa. 
3) Dòng chị em Chúa quan phòng 
4) Các bà phước thánh Vinh-Sơn 
5) Dòng nữ tu thánh Phanxicô 
V.— Dòng phụ trách giáo-dục và công việc bác ái 
1) Dòng Đức Mẹ đồng công cứu chuộc 
2) Dòng Nữ tu thánh Phaolô. 
3) Dòng chị em Mến Thánh giá 
4) Dòng nữ Thánh Đa-minh 
5) Dòng Đức Ме Vô-Nhiễm Pháú-Xuân 
VI.— Hë Nữ tá Quốc-tế, 


CHƯƠNG IX 
CÔNG -GIÁO TIẾN - HÀNH.. 
1.— Mục đích Câng-Giáo Tiển-hành. 

II.— Phương-Pháp Công-Giáo Tiến-hành 
1П.— Hàng Giáo-phầm trong Công-giáo tiển-hành . 

1) Quyên hạn của hàng Giáo-phầm . 

2) Quyền hạn Cha Tuyên-úy . 

3) Quyền Giáo-dën 
IV.— Công-giáo tiến-hành và chính-trị. 


V.— Công-giáo tiến-hành và hoạt động Kinh-tế, Xã-hậi. 


1) Truyền bá lý thuyết Xã-hội Công-giáo 
2) Chấn hưng các nghiệp đoàn 


414 
416 
418 
419 
420 
422 
423 
430 
434 


436 


436 
439 
448 


_463 


464 
465 


470 
471 
471 


473 
474 
475 
476 
477 
481 
481 
482 


3) Bênh vực quyền lợi chính đáng của thợ thuyền. 
4) Huấn luyện 


VI. _— Công-giáo Tiển-hành tại Việt-Nam. 
1) Thời kỳ phôi thai 
2) Các tô-chức cận đại 


3) Chính thức thành-lập Công-Giáo Tiến-Hlành.. 


A) Hài đoàn chuyên biệt. 

a) Nghĩa binh Thánh thề. 

b) Hàng tâm Dũng chỉ. 

с) Phong-trào Thanh Lao-Câng. 

d) Học-sinh Câng-giáo 

е) Sinh-viên Công-giáo. 

f) Hội bác-sĩ Công-giáo. 

g) Hội Con Đức Mẹ. 

b) Hội các Bà Mẹ Công giáo. 
B) Hội đoàn không chuyên biệt 

а) Hiệp hội Thánh Mẫu: 

b) Liên-minh Thánh-Tâm. 

с) Legio Mariae 

d) Gia-dình phạt tạ 


С) Hội đoàn phụ tá . 
а) Hội bác ái Vinh-Sơn 
b) Hướng-đạo công-giáo - 


CHƯƠNG X 


GIÁO HỘI VÀ VĂN HÓA.. 


1) Văn-chương Công-giáo V. N. 
2) Âm-nhạc Công-giáo. 

3) Kiến-trúc . 

4) Hội-họa 
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CHƯƠNG ХІ 


ĐỨC МЕ VÀ DÂN-TỘC VIỆT-NAM. 


1) Đức Mẹ Lavang 

2) Đức Mẹ Trà-kiệu 

3) Đức Me hằng cứu giúp họ La-mä - 
4) Đại hội Thánh Mẫu 


> 


Mục lục 
Bàng chỉ dẫn 


D mục biều . 


346 


347 
560 
564 
567 


577 
587 
591 


BANG CHÍ DẪN 
>>. 


Ghi chú % 
% Những số như 


Những số lamā l, И chỉ quyên V.N.G.S. 1 và V.N.G.S. II. 
45, 66 chỉ số trang 45, 66. 


а Những dấu (1), (2) chỉ những chú-thích (1), (2) bên dưới trang. 


A 
Alexandre de Rhodes 1-45-66-75- 


р 90-92-93. 
An-rê 1-48-56. 


Antón Ngữ l-59. 

Antonio Torres I-81-(1). 
Antonio Barbosa 1-83-94 (3). 
Antonio de Fontes 1-84. 
Andrea Сабет 1-84. 
Alexander 1-112. 

Achards de Іа „Baume 1-113. 
Anê 1-114. 

Antonio Berlan 1-142. 
Antón Nguyễn-Đích 1-252. 
Augustin Phạm- viết- Huy 1-260. 
Anr Năm Thương 1-290. 
Augustin Әсһое е 1-291. 
Ававіапіап П. 520 


в 
Buzomi [-21-36-46. 
Bartholomeo Ruiz 1-27. 
Baldassare Caldeira I-54-(2). 
Baldinotti 1-64. 
Bernadio Regio 1-82. 
Borgès 1-89 
Bagni 1-93 
Bouchard 1-111. 


Bênêdictô Hiën 


1.137. 


Buccharelli 1-145-230. 
Ва làng I-43. 


C 


Của Hàn I-36-46.47-51-]159-31 1. 

Christoforo Borri 1-38-40. 

Cardim 1-46-81. 

Catherine l-70. 

Contolendi 1-93-(2)._ 

Chevreuil I-102. 

Courtauln [-111. 

Cuénot 1-204-241 - 266-267-275- 
290-330. 

Cụ Sáu 1-381 

Constantino Aiuti 1-386. 

Cyprien. Gêm 11-412. 


D 


Diego dOrppesa 1-26. 
Đấ-hưng-Viễn. 1-29. 


Diego Adunete 1-22. 


Di Fonseca I-66-(2). 
De Laval 1-92-93-(2). 
Deydier 1-127-134-142. 
De Bourges 1-133-142.. 
Dayoust 1-173. 

Dương Sơn ]-222. 
Dominicus Henarës 1-256. 


Duclos I-266. 
Diaz Ѕаџјогво 1-304. 
Đăng-đức Tuấn 1-328. 
Dreyer 11-207. 
Drapier 11-212. 
Docley П-215. 


E 


Eugène Larouche I-393. 


F 
Francisco de Montila 1-27. 
Francesco di Pina 1-39, 
Francesco Rivas. 1-54 
Fuciti. 1-55-128. 


Francesco ascanio Ruida 1-84. 


François Pallu 1-92-123 IL 198. 


Ferreira [-149-152. 


G 


Giovani-Bàttista Pesaro 1-26. 
Grégoire de la Motte 1-32. 
Gaspar de sancta Cruz 1-33. 
Giovanni di Leiria 1-40. 
Gasparo d'Almaral 1-75-81. 
Girolamo Majorica 1-82.84, 
Giuseppe Mauro [-83. 
Giovanni Marini 1-85. 
Giuse Trang 1-136. 

Gioan Huệ I-137. 

Guy Tachard I-150-152, 
Gil 1-146. 


H 


Hài phố 1-21-(2). 
Hainques 1-104. 
Hàm đất I-120. 
Hồxvăn-Nghỉ 1-159. 
Hermozlla 1-264. 
ô-dình-Hy 1-298. 
Hồ-ngọc-Cần 11-264. 
Hubert Cousineau 11-393. 
Hàn-mặc-Tử II-528 


І 


Inkhu 1-28. 

Inhaxê 1-56 (I)-60. 
Ignace Leviaki 1-84. 
Ignatio Delgado I-256. 


J 


Jean de la Croix 1-21. 
Joseph Duchêne 1-112. 

Jean de Arnedo I-114, 
Joseph Phúc I-132. 

Jean 4'Агјопа 1-141. 

Jean de la Croix 1-141-142. 
Jaccard 1-201-232-235-242-247. 
Jean Charles Согпау 1-255. 
Juan de Santo Domingo 11-367. 
Juan de Santa Cruz 11-367. 


L. 


Luis de Fonseca 1-32. 


Gioan Bat 1-172.176. 
Gagelin 1-199- 02.236. 
Gauthier 1-264. 

Grégoire ХУІ I-274. 

Giuse Nguyễn-văn.Lưu 1-290. 
Garci Sampedro 1-305. 
Gioan Hoan 1-324. 
Giaconino Antoine IL4A21. 


Lambert de la Motte 1-93- 103. 
106-133-135/11-198. 

Lefebvre 1-115-118-272-275-280. 

352/1-315. 

Lezniana 1-146. 

Labarlete 1-157-171-199. 

Legrand de la Liraye Ї-280. 

Louis Bonnard 1-291. 
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La-bảo-Tịnh 1-299. 
Lórensó Hưởng 1-305. 
Lâ-đăng-Thị I-222. 

Lê hữu.Từ II-40-252:356. 
Léopold Cadière 11-300. 
Lacretelle 11-381. 

Lavang II-547 

[а-та H-564 
Lâ-văn-Đệ 11-543 


M 


Marco Polo 1-20. 

Mai hoa 1-30. 

Manoel Fernandez 1-49. 

Manoel Borges 1.40. 

Minh-đức.Vương Thái-Phi 1.45- 
46-48-53-61. 

Metello Saccano 1-54. 

Mutio Vitelleschi I-77. 

Manoel Cardozo 1-83. 

Monica I-84. 

Mahot 1-112. 

Mariani I-132. 

Martin Mật E125. 

Messari I-145-220. 

Marchaind 1-204-214-219-228-236. 

Micae Nguyễn-huy-Mỹ 1-257. 

Mathêeu Сат 1-273-274. 

Matthêeu Nguyễn.văn-Phượng 1.224. 

Marcou 1.247. - 

Maurice Bertin 11-388. 


) 
Nguyễn-bá-Tòng 1-101. H-200.249 
Nicola Bùi dấc-Thê 1-260 
Nguyễn-đăng-Giai I-291. 
Nguyễn-văn-Jưu 1-335. 
Ngô-văn-Chiêu 1]-165. 
Ngô-đĩnh-Thục II-299.328. 
Nguyễn-văn-Bình 11-326-333. 
Nguyễn-văn- Thiện 1I.220.. 


Nguyễn-văn-Hiền 11-332. 
Nguyễn-kim-Điền 11-336. 
Nguyễn-khắc.Ngữ 11-340. 


О 


Ordonez de Cevallos 1-25-29. 


Р 
Phố Hiến 1-21. 
Pedro d'Alfaro 1-26. 
Perdro. Marquez 1-39-69-75.119. 
Piero Alberto 1-83-84. 
Psul de Vada I.89 
Perez 1-112-114. 
Phiipphe Binh I-139. 
Béhaine [-156-158- 
160-171. 


Pigneau de 


Pháo Tùy I-254. 

Phanxicô Đấ-văn-Chiêu 1-256. 
Pierre Dumoulin Borie 1-259. 
РћҺат-Кһ&с.КҺоап 1-260-261. 
Pellerin 1-275-309. П.294. 
Phiipphê Phan-văn-Minh I-288. 
Phâr Khang 1-305. 

Phanxicôâ Chung 1-327 

Phaoló lá-văn.Lậc 1-332. 
Phát Diệm I-40. 

Phạm пгос-Сы 1153-290-292. 
Phú.Ninh П-57. 
Phan-dình-Phùng G.M. 
Phan-văn-Dụ 11.286. 
Piquet H 290. 

Pio de. Santa Cruz 11-367. 


I-251. 


Quynh--laru 1-74. 


R 


Romano Nit 1-40. 
Royer 1-152. 
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Reydellet 1-173. 
Régereau 1-201. 


Retord I-262 - 264 - 277 - 278-307. 


S 


Saito Paolo 175. 

Sequeira 1-143. 

Simon Phan dåc-Hòa 1-248. 
Sáu Do 1-266. 
Soudhodama 11-86. 
Siddhârma II-86. 

Simpson 11-182, 

Seitz 11.311. 


T 


Tóng-Thi 1-62. 


Taberd 1-199.204-219-236-240. 


Thomassin 1-199. 


Tổng-viế-Bường 1-214-235-237. 


Trản-văn- Thiện 1.242. 
Titaud 1.279. 
Trăn-ván- Trung 1-302. 


590 


Thếophane Vénard 1-340 
Trịnh-như-Khuê 11-66-72-228. 
Trăn-hữn-Đức H-240. 
Trương-cao-Đại 11-26-261. 
Trần-văn-Thiện 11-331. 
Tra-kiệu II.560. 
Trương-đình-Kimm 11-543. 


x 


Vasco de Сата 1-20, 
Vinh-Son 1-48. 

Vitta I-84-(1). 
Vü-cóng-Mat 1-86. 
Масһет I-!TI. 
Valentin Suê 1.138 
Vinh-sơn Liêm 1-146. 
Vũ-văn-Duệ 1-257. 
Vá. đăng. Khoa 1-259 
Vinh-sơn Điềm 1-259. 
Văn Thân 1-354-359.364. 


Đỏ - mục biên 


чур” 


{.— Hình Đức Tông Giám-mục Nguyën-vän-Bình.... Áp trang 6 
2.— Hình ảnh Đức Нӧре-у Agagianian hội kiến với 


Tồng Thống Ngô-đình-Diệm 14 
3.— Hình chụp các Giám-mục V.N. yết kiến Đức Thánh 

Cha Ріо ХП 15 
4.— Ảnh chụp vụ Trà-lý 44 
5.— Chân dung Đức Cha Nguyễn-bá- Tòng. 198 
6.— Chân dung Đức Cha Hồ-ngọc-Cần ¡99 
7.— Ноа dó các giáo-tỉnh 218 
8.— Họa đồ giáo tỉnh НАпді 222 
9.— Hình Đức Tong Giám-mục Trịnh-như-Khuê 228 
10.— Ảnh nhà thờ Chính-ba Hànĝi 229 
Il.— Hình Đức Tông Giám-mục Ngô-dình-Thục . 298 
12.— Ảnh nhà thờ Chính-tàa Phủ-cam 299 
13.— Họa dó Giáo-tỉnh Huế 304 
l4.— Họa đồ Địa-phận Kontum. 305 
15.— Họa dô Giáo-tỉnh Saigon. 314 
16.— Ảnh nhà thờ chính tòa Saigon. 3[5 
17.— Ảnh Ти viện Đaminh Saigon: 366 
18.— Ảnh Đại học Dòng Chúa Cứu ТҺ Đalat. 367 
19.— Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Lạ.mã. 402 
20.— Ảnh nhà thờ Truyền- In Tân-sơn- Nhất. 403 
21.— Hình thi sĩ Hàn-mặc-Tử. 528 
22.— Ảnh Bà phước Gilberte sắn sóc một người 

mắc bệnh phung 529 
23.— Bức họa « Đức Mẹ và Chúa Hài Nhi » 

của Trương-đdình-Kim 542 
24.— Bức họa < Dưới chân Thánh-giá > 

của Trương đình.Kim 543 
25. — Bức họa < Mater Amabilis > của Lê-văn-Đậ, 544 
26.— Bức họa < Bà thánh Madalêna dưới chân 

Thánh-Giá > của Lâ-văn-Đệ. 545 


BÍNH CHÁNH 


Vi sự sơ-xuất của tn-công, xin quỷ vi độc giả vui. lỏng 


sửa chữa cho những lỗi än loát đưởi dåy 


Nơi in soi 


Ghi chú (1) dưới 


Thay vì 


Phonétigne 


trang 


đầu giòng 6 
Giữa giòng 10 


Cuối giòng 13 
đầu giòng 27 
cuối giồng 26 


“đầu giồng 27 
cuối giòng 14 


' Giong đầu và ghi 


1957 
Linh-muc Nguyễn- 


muốn sống 
bản nhạc hòa bản 
1 tháp chàm và chùa 


ở Nhatrang, thë kỷ X 
Phục về 


Rio de Fanciro 


' chú (1) dưới trang 


cuối giòng 20 


cuối giòng 2Ï 


giữa giòng 25 
đầu giòng 7 
.đầu giòng 3 
đầu giòng 28 
cuối giòng 5 
đầu giòng 9 
| đầu giòng 15 
đầu giàng 25 
cuối giòng 10 


† và trong cấc việc đạo 
абс dâng'lên Đức 
Mẹ (nhắc lại 2 lần) 
nói bằng 


đến ngày 
xức đầu 

là đại hội 
Labarlette 
Labalette 
Labarlette 


Trí bựu 
L.ê-thiệu- Bá 
tuy vẫn 


Hồng | 


Ë hošc ngày 


Xin sửa lại 


Phonétique 


1857 
của Linh-mục Nguyễn- 
Hồng 
muôn sóng . 
bản nhạc như bản . 
tháp chàm và chùa chàm 
ở Nhatrang. 
Thế kỷ X 
Phục hưng về 


Rio de Janeiro 


xin bỏ bớt 1 lần 


nói lên lòng sùng kính . 
ấy bằng 


xức dầu 

là năm đạt hội 
Labartette 
Labartette 
Labartette 


Trí bưu 
Lâ.thiện-Bá 


А b 
tuy vān 


